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LỜI NÕI ĐĂU

Vấn dề đảng viên làm kinh tế tư nhân đã được đặt ra cách đây hơn chục năm 
nay â nước la. Quan điểm của Đảng là không xem kinh tế tư nhân gắn với chủ nghĩa tư 
bản, xác định kinh tế tư nhân là bộ phận câu thành nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của 20 năm đổi mới, dựa 
trên quan niệm đúng đắn về phép biện chứng giữa mục tiêu lý tưởng lâu dài và nhiệm 
vụ chính trị cụ thể của từng thời kỳ cách mạng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng khẳng định : "Đâng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp 
luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định cụ 
thể của Han Chấp hành Trung ương Mới đây, ngày 28 tháng 8 năm 2006, Ban Châp 
hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Quy định sô 15/QD-TW về đảng viên 
làm kinh tế tư nhân.

Để góp phần tìm hiểu đường lốì, chủ trương của Đảng về đảng viên làm kinh tê 
tư nhân, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội biên soạn cuốn sách: “Kinh tê tư nhân và 
về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ”. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

❖ Phần thứ nhất: Những bài viết về phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề đảng 
viên làm kinh tế.

Phần thứ hai: Đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và 
về vấn đề đảng viên làm kinh tê.

❖ Phần thứ ba: Một số văn bản pháp luật mới của Nhà nước về phát triển kinh tê.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn khó tránh khỏi những thiêu sót. Mong 
nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu!

Hà Nội, tháng 10 năm 2006
NXB Lao động - Xã hội
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PHẦN THỪ NHẨT

NHỮNG BÀI VIÉT VÈ PHÁT TRIỂN KINH TÉ Tư NHÂN 
VÀ VÁN ĐẺ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ
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I. KINH TẾ Tư NHÂN - BỘ PHẬN CẤU THÀNH QUAN TRỌNG 
CÙA NỀN KINH TẾ Quốc DÂN

1. QUAN ĐIẾM PHÁT TRIÉN CÁC THÀNH PHÀN KINH TÉ TRONG VĂN KIỆN 
DẠI HỘI X CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TS. Nguyễn Nhúm
Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng

Phái triển nền kinh tế nhiều thành phần dã dược Dàng Cộng sàn Việt Nam nêu ra từ Đại 
hội VI năm 1986. Hai mươi năm thực hiện dường lổi dổi mới vừa qua đà chứng minh ràng 
dày là một quyết sách chiến lược dũng đắn. sáng tạo góp phần vào “những thành tựu to lớn và 
có ú nghĩa /ịch xừ".

Báo cáo Chính trị tại Dại hội X cùa Đàng liếp tục khẳng định “Phát triển mạnh các thành 
phần kinh tế, các loại hình tồ chức sàn xuất, kinh doanh”, đồng thời tiến thêm một bước quan 
trọng nữa là: phát triền và hoàn thiện về lý luận trên cơ sờ khái quát thực tiễn các thành phần 
kinh le. Bài viết này xin dề cập đến 3 nội dung mới sau dây:

1. Da dạng hoá các hình thức sỏ' hữu
Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội X cùa Đảng đã có những khái quát mới về lý luận: 

khảng dịnh nước ta có ba chế dộ sờ hữu là: toàn dán, tập thể, tư nhân-, các chế độ sở hữu dirợc 
biểu hiện trên thực tế dưới nhiều hình thức sờ hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà 
nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bàn tư nhân), kinh tế tir bàn nhà 
nước, và kinh tẻ có vốn dầu tư nước ngoài. Các hình thức sở hữu dan xen nhau trong các loại 
hình tổ chức sản xuất, kinh doanh rất da dạng, hoạt dộng theo pháp luật như: hộ kinh doanh cá 
thể, công ly trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp nhà 
nước’, doanh nghiệp tư nhàn... Đây là một bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện nhận 
thức lý luận về nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, bởi trước khi thực hiện 
dổi mới. chúng la thường dồng nhất chế độ sở hữu với hình thức sở hữu... nên các loại hình tồ 
chức sàn xuất, kinh doanh cũng bị khuôn theo quan niệm trên.

Đại hội lần thử VI của Dàng năm 1986 đã có bước đột phá quan trọng, đổi mới nhận thức 
về thành phần kinh tế, chuyền từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang 
phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ che thị trường có sự quàn 
lý của Nhà nước. Tiếp sau đỏ, qua các kỳ Đại hội VII, V11I, quan niệm về nền kinh tê nhiều 
thành phần dần dần có sự dổi mới, các thành phần được khuyến khích phát triền, cùng với quá 
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trình “sàn xuất bung ra". kinh tế thị trường dược hình thành, khách quan dòi hòi tăng cường 
vai trò quàn lý của Nhà nước và van dề dịnh hướng xã hội chủ nghĩa được nhấn mạnh. Tuy 
nhiên, tư duy về sở hữu vẫn nằm trong khuôn khổ của chế độ sở hữu với 5 thành phần kinh te. 
Đến Đại hội IX. nhận thức về hình thức sở hữu mới có một bước đột phá mới, dó là đa dạng 
hoá các hình thức sò’ hữu, theo đó các thành phần kinh tế cũng được khái quát lại cho phù hợp 
hơn với thực tiễn dang vận động.

Như vậy. từ thực tiền phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn môi 
quan hệ giữa chế độ sò’ hữu, hình thức sở hữu và loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh. Môi 
chế độ sở hữu trong thực tiễn có thề có nhiều hình thức sở hữu mà ở đó sự phù hợp giữa quan 
hệ sàn xuất với lực lượng sản xuất được thề hiện dưới các loại hình sàn xuất, kinh doanh có 
hiệu quả cao. đóng góp vào tăng trưởng kinh te.

Sự phát triển đa dạng của các hình thức sờ hữu là do trình dộ phát triển của lực lượng sản 
xuất quy định. Lực lượng sàn xuất càng cao. trình độ xã hội hoá càng phát triển, quan hệ sàn 
xuất càng mờ rộng thì tính đa dạng trong quan hệ sở hữu (chiếm hữu, sử dụng, hưởng thụ các 
diều kiện vật chất) càng lãng lên. Vi vậy, ngay từ Đại hội IX, Đàng cũng dã nhấn mạnh '"phái 
iriên nền kinh lẻ nhiều hình thức sớ hữu". Trong lương lai. theo dà phát triển cùa lực lượng 
sàn xuất, từ các hỉnh thức sờ hữu cơ bàn mà Đại hội X đã nêu, có thể sẽ có nhiều hình thức sở 
hữu phái sinh, đa dạng hơn xuất hiện. Đó là quá trình phát triển tất yếu khách quan.

Thực tiễn 20 nàm qua cho thấy, các hình thức sở hữu chi xuất hiện và tồn tại khi nó có 
đóng góp vào sự phát triển, tăng trưỏng cùa nền kinh tế. Chế độ sờ hữu loàn dán được thê 
hiện ờ các hình thức sở hữu đa dạng như: sờ hữu công cộng, sở hữu nhà nước, sở hữu doanh 
nghiệp nhà nước, sờ hữu các công ty nhà nước... Chẽ độ sờ hữu tập thê cũng thê hiện ở các 
hình thức sờ hữu rất phong phú như: sở hữu tồ hợp tác, sở hữu hợp tác xã (kiểu mới), sở hữu 
công ty cô phần, trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên... Che độ sở hữu tư nhân cũng thê hiện 
nhiều hình thức sờ hữu như: sờ hữu cá thể. sở hữu tiểu chủ, sở hữu tư bản tư nhân... Trong 
quan hệ giữa các chế độ sở hữu lại hình thành các hình thức sở hữu hỗn hợp như: sở hữu 
doanh nghiệp liên doanh, hợp doanh với nước ngoài; sở hữu công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hừu hạn; sờ hữu đa quốc gia. siêu quốc gia... Đó là những hình thức đa dạng cùa sở 
hữu tư bàn nhà nước.

Chúng tôi cho rằng: thành phan kinh tế tư bàn nhà nước và doanh nghiệp có von đau tư 
nước ngoài là hai thành phần kinh tế có sự trùng hợp nhau về nội hàm, trong thực tế khó có 
thể nhận biết được đâu là sở hữu thuần tuý đầu tư nước ngoài mà không phải là sờ hữu tư bản 
nhà nước và ngược lại. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, việc tiếp cận thành phần kinh te theo 
nguồn gốc vẻn đầu tư lại có ưu thế nổi bật là phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày 
càng sâu hơn. rộng hơn, nhất là từ nay đến năm 2010 thì kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở 
nước ta sẽ ngàv càng da dạng và chiếm tỳ trọng ngày càng cao hơn. Do đó, việc phân định 
lìinh thức sở hữu như trong Văn kiện Đại hội X cùa Đàng là phù hợp với sự vận động của thực 

tiễn.
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2. Xác định rô các thành phần kinh tế
Thành phần kinh tế là thuật ngữ dược v.l. Lê-nin sử dụng lần dầii tiên vào dầu thế kỷ XX 

sau thắng lọi của Cách mạng Tháng Mirời Nga vĩ dại. Nham phàn ánh dặc trưng kinh tê của 
nước Nga lúc dó. v.l. Lê-nin dã khái quát 5 thành phần kinh tế là: - Thành phần kinh tế nông 
dãn gia trưởng: - Thành phần kình tế sàn xuất hàng hoá nhò; - Thành phân kinh tê tư bủn tư 
nhàn: - Thành phan kinh té tư hán nhà nước; - Thành phần kinh tể xã hội chủ nghĩa. Cách 
khái quát các thành phần kinh tế như trên dã dược sử dụng rộng rãi ở các nước trong hệ thống 
kinh tế xã hội chù nghĩa trong nhiều năm cho đến khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông All sụp do.

ơ Việt Nam, dầu những năm 50 cùa thế kỳ trước, phạm trù thành phần kinh te cũng dã 
dược sừ dụng (dối vói vùng tự do) và nền kinh tế nhiều thành phần cũng dã dược khàng định 
vê mặt nguyên tăc. Trái qua các giai doạn phát triển, qua các kỳ Đại hội, Đảng ta vẫn khẳng 
dịnh dặc trung cùa nền kinh te nước la là nen kinh tế nhiều thành phần. Tuy nhiên, việc thừa 
nhận sự tồn tại khách quan và khuyến khích phát triền trên thực tế dối với các thành phần kinh 
tê thì chì den Dại hội VI của Đàng mói dược xác dịnh và cho dến nay. Văn kiện Đại hội X của 
Dàng lại liếp lục khẳng dinh quan diểm dúng dắn cùa các Đại hội trước và có sự khái quát đầy 
dù hon về mặt lý luận.

Từ tong kết thực tiễn 20 năm dổi mới. Văn kiện Đại hội X cùa Đàng đã đưa ra khái quát 
mói về các thành phần kinh tế: tương ứng vói các hình thức sở hữu cơ bản, nền kinh tế nước 
la cỏ 5 thành phần kinh tế: kinh le nhà .nước, kinh tế tập thẻ, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản 
nhà nước và kinh tế có vốn dằn tư nước ngoài. Như vậy, thay vi 6 thành phần kinh te đã được 
xác dịnh lại Đại IX, Dại hội X dã có sự diều chinh dối với việc xác định thành phần kinh tế tư 
nhân cho phù họp hơn vói thực tiễn. Cùng với phạm trù thành phần kinh tế tư nhân bao gồm 
cà kinh tế cá the. liêu chù. tư bán lư nhân', kinh tề tư bàn nhà niỉớc và kinh tế có vốn đần tư 
nước ngoài tiếp tục dược khẳng định.

Thục tiễn cho thấy, kinh tế tư nhân với những hỉnh thức phàn ánh các nấc thang phát trien: 
kinh te cá thê - kinh tế tiền chủ - kinh te lư bán tư nhân là một quá trình biện chứng, liên tục 
không thể cắt rời. Các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của Đàng và Nhà 
nước la là đồng bộ, nhất quán, bình đẳng trước pháp luật, do dó việc phân dịnh ba nấc thang 
phát triền thành hai thành phần kinh tế (cá thề. tiểu chủ; tư bàn tư nhân) như trước đây không 
còn phù hợp với quan diểm phát triển.

Có thể có ý kiến cho rang, liệu cách tiếp cận như trên có phù hợp với lý luận của V.I.Lê- 
nin về thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hay không? Chúng ta biết 
rằng, cách tiếp cận nhận thức về thành phẩn kinh tế của V.I.Lê-nin cũng rất uyển chuyền, linh 
hoạt, phù. hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau: thời kỳ áp dụng chính sách cộng sản 
thời chiến, thời kỳ áp dụng chính sách kinh te mới. Giai đoạn đầu, thành phần kinh tế được 
nhấn mạnh trên cơ sở qnan hệ sờ hữn nhất định, giai đoạn sau khi Chính sách kinh tế mới 
(NEP) ra dời, thành phần kinh tế lại dược nhấn mạnh trên cơ sờ các hình thức kinh tế. Như 
vậy trong các giai đoạn, các thời kỳ khác nhau, việc tiếp cận nhận thực về thành phần kinh tế 
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cũng có sự thay đổi, đó là quá trình khách quan phù hợp với quy luật nhận thức. Vi vậy, quá 
trình dổi mói' tư duy, dổi mói nhặn thức về các thành phần kinh tể ờ nước ta qua các kỳ đại 
hội của Dàng là hoàn toàn phù họp với nguyên lý cùa chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tường Hô 
Chí Minh và phù hợp với thực tiền cùa Việt Nam.

3. Xác định đúng vai trò của các thành phan’kinh te
Văn kiện Đại hội X của Đàng cũng có những khái quát mới, phàn ánh sự tiến bộ trong 

nghiên cứu lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiền 20 năm dổi mới. "Kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chù dạo; kinh tế iìhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trò' thành nền làng vững chác 
của nền kinh tế quốc dân"1. Như vậy. vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai trù nen tàng 
của kinh tế nhà nước và kinh te tập the đã xác định trước đây tiếp tục dược khảng dịnh.

Tại Đại hội lần thứ VIII, năm 1996, Đàng ta lần đầu tiên dira ra phạm trù kinh tế nhà nước 
thay vì cách gọi kinh tế quốc doanh trước dó với nội hàm rộng hơn. bao quát dược loàn bộ các 
hoạt động quản lý tài nguyên cùa dal nước; kết cấu hạ tang dược tạo ra; các loại quỹ cùa quốc 
gia; các doanh nghiệp nhà nước bao gồm cà doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp kinh 
doanh... nhờ đó đã giải quyết được van de nhận thức thực liễn cũng nhu lý luận về vai trò chủ 
đạo của kinh tế nhà nước. Thực liễn ngày càng chứng minh các doanh nghiệp công ích, các 
doanh nghiệp kinh doanh chi là một bộ phận cấu thành của kinh tế nhà nước, là một trong 
những công cụ kinh tế để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, nên các doanh nghiệp nhà 
nước cũng binh đẳng trước pháp luật như các thành phần kinh tế khác. Các doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động có hiệu quà cao sẽ góp phần tăng cường liềm lực và sức mạnh của kinh tế nhà 
nước thực hiện sứ mệnh chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa. 
Cho nôn, việc tăng hay giàm cả về quy mô, số lượng, chất lượng hiệu quả sàn xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp nhà nước chì phàn ánh hiệu quà một bộ phận cùa kinh tế nhà 
nước nói chung chứ không thể coi là của toàn bộ kinh tế nhà nước với vai trò chù dạo trong 
nền kinh tế quốc dân.

Việc khang định vai trò quan trọng, là một trong những dộng lực cùa nền kinh tế đối với 
kinh tế tư nhân cũng là một bước phát triển về nhận thức lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn. 
Kinh tế tư nhân là một mắt khâu quan trọng trong hệ thống kinh tế nhiều thành phần định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là thành phần kinh tế trực tiếp tạo nên sự nhạy càm về mặt kinh 
te - chính trị, do đó việc thừa nhận vai trò cùa kinh tế lư nhân trên thực tế là một quá trinh lâu 
dài. Trước đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân chì được coi là “tàn dư", chi tồn tại khách 
quan trong thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội. sẽ thu hẹp dần trong quá trình lớn lên của các 
thành phần kinh tế toàn dân và tập thể. Phải dến Đại hội VIII và Dại hội IX của Đàng, thành 
phân kinh tế tư nhân mới được khẳng định sẽ tồn tại lâu dài cả dến khi chủ nghĩa xã hội dược 
xây dựng. Từ thực tiễn tăng trưởng với tốc độ cao, tỳ trọng dóng góp vào ngân sách nhà nước 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đàng, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 83
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ngày càng lớn của kinh lể lư nhàn... (theo thống kê công nghiệp, kinh té tư nhân năm 2005 đã 
chiếm tỳ trọng hơn 37%). Đại hội X của Dàng dã có sự nhận dịnh mới là: "Kinh tế tư nhân có 
vai trò quan trọng, là một trong những dộng lực của nền kinh tế"1. Đồng thời, dự báo vè sự 
phát triển phổ biến của doanh nghiệp cổ phần có vai trò thúc đẩy xã hội hoá kinh doanh và sở 
hữu.

Nhận dịnh trên vừa thề hiện dược bàn chất cùa mổi quan hệ sở hữu, vừa phản ánh được 
tính da dạng cùa các hình thức sở hữu và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh dang 
trong quá trình phát triển, và, diều rất quan trọng nữa là vẫn phàn ánh dược chính sách kinh tế 
cùa Nhà nước dổi với việc sử dụng các hình thức kinh tế tư bàn nhà nước trong quá trinh xây 
dựng chù nghĩa xã hội như V.I. Lê-nin dã nêu.

Như vậy. de chtfycn biến nhận thức lừ giai doạn phân chia các thành phần kinh tế thành hai 
loại: kinh tế xã hội chù nghĩa và kinh tế phi xã hội chù nghĩa (trước đổi mới), đến thừa nhận 
nen kinh le nhiều thành phần (trong dổi mới), và thừa nhận tất cà các thành phần kinh tế đều 
là những bộ phận cấu thành cùa nền kinh lế thị tnrờng định hướng xã hội chủ nghĩa là một 
quá trình lâu dài. qua 20 năm thục hiện dôi mói.

Một lần nữa Đàng ta lại khàng dịnh "các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều 
là bộ phận quan trọng cùa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bỉnh đẳng 
trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh te nhà nước 
giữ vai trò chù dạo, là lực lượng vật chất quan trọng dể Nhà nước định hướng và diều tiết nền 
kinh tế. tạo môi trường và diều kiện thúc dẩy các thành phần kinh te cùng phát triển. Kinh te 
nhà nước cùng với kinh tế tập the ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tể 
quốc dàn. Kinh te lư nhân có vai trò quan trọng, là một trortg những động lực cùa nền kinh 
tẽ .

Như vậy, thực tiền dồi mới xây dựng chù nghĩa xã hội ờ Việt Nam, Đằng Cộng sản Việt 
Nam lại có sự dóhg góp quan trọng vào lý luận về những dặc trưng kinh tế cùa thời kỳ quá độ 
lên chù nghĩa xã hội xuyên qua chù nghĩa tư bàn nhà nước ờ những nước chưa trài qua giai 
đoạn phát triển tir bàn chù nghĩa.

1, 2. Sdd
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2. CHUYÊN DỊCH co CẢU KINH TÉ QUÓC DÂN 
TRONG 20 NÀM ĐÔI MỚI (1986 - 2005)

PGS, TS. Nguyễn Sình Cúc

Nghị quyết Dụi hội đại hièu loàn quốc lần thứ V1.V1J, \'Ill và IX cùa Dang dã quyết định 
đường lối, mục liêu công nghiệp hoá, hiện dại hưá (CNỊI-HDH) dal nưóc và coi dó là nhiệm 
vụ lining làm trong suối thời kỳ quá độ ờ Việt Nam. Dó là định hướng và mục tiêu lãng trưởng 
kinh le phủi gan với chuyên dịch cu cấu kinh lè (CDCCKT) chung cũng như cùa lừng ngành 
và lĩnh vực theo hướng CNH-HDH.

Mục liêu chung dến năm 2020 về cơ bàn nước ta trớ thành nước công nghiệp. Nghị quyết 
Đại hội IX cùa Đáng đã dề ra về CDCCKT chung đến năm 2005 là: cơ cấu GDI’ theo 3 khu 
vực sẽ là: Nông nghiệp (nghĩa rộng), từ 20-22%; Công nghiệp và xây dựng 38-39% và dịch 
vụ 41-42%. Tỳ trọng của lao động nông nghiệp còn khoảng 50%. Dấn nay, kế hoạch 5 năm 
2001-2005 sắp kết thúc, sụ nghiệp dỏi mới đã gần 20 năm, các mục tiêu dề ra vè CDCCKT dã 
thực hiện dến dâu và triển vọng sắp lới như thế nào?

Dưới dây và kết quà dạt được và những vấn dề đật ra trong 20 năm qua theo các nội dung 
chù yếu.

1. Những kết quả đã đạt được
1.1. Chuyền dịch cơ cấu kinh tế quốc dân (CDCCKT) nói chung
Ket quà nôi bật về CDCCK.T quốc dân theo ngành trong gần 20 năm qua là xu hướng 

tăng dần tỳ trọng công nghiệp, ồn định tỳ trọng khu vực dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông 
nghiệp trong GDP nhưng giá trị tuyệt dối cùa lừng ngành đều tăng năm sau cao hơn năm 
trước.

Biểu 1: Co’ cấu tổng sân phẩm trong nước (GDP)
Phân theo 3 khu vực từ 1986-2004 .

Dun vị tính:%

1986 1990 1995 2000 2003 2004

Chung nền kinh tế 100 100 100 100 100 100

Khu vực 1 Nông lâm thuỷ sán 30,06 38,74 27,18 24,53 22,54 21,76

Khu vực II Công nghiệp, XD 28.88 22,67 28,76 36,73 39,47 40,09

Khu vực 111 Dịch vụ 33.06 38,59 44,06 38,74 ___ ___37,99 38,165
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Kết thúc 6 tháng đầu năm 2005, XII hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tê quôc dân theo GDP 
về cơ bàn vẫn như 4 năm trước dó. Tỷ trọng nông nghiệp (nghĩa rộng) chiêm 22,11%, cong 
nghiệp và xây dựng chiếm 39,79% và dịch vụ chiếm 38, 10% GDP. Dự báo cá nãm, 3 chỉ tiêu 
tương ứng sẽ là nông nghiệp 21,60%; công nghiệp và xây dựng 40,01% và dịch vụ chiêm 
38,39% GDP. Như vậy, về cơ cấu kinh tế chi có 2 chi liêu đạt dược là nông nghiệp, công 
nghiệp và xây dựng theo nghĩa rộng, còn dịch vụ không dạt được.

Trong 20 năm qua, cơ cấLi kinh tế quốc dân theo ngành kinh tế nói chung đã có bước 
chuyến biến theo hướng lích cực. Tý trọng khu vực 1 (nông, lâm nghiệp và thuỳ sàn) dã giảm 
gần 17%, lừ 38,06% năm 1986 xuống còn 21,76% năm 2004 và 21,6% nãm 2005, trung bình 
mỗi nãm giàm 0,90%. Tương tự như vậy khu vực II, công nghiệp và xây dựng tăng gần 12%, 
lừ 28,88% lên trên 40%, bình quân mồi nãm lăng 0,60%, và khu vực 111 dịch vụ tăng 5% từ 
33% lèn trên 38%, bình quân mỗi năm lăng 0,27%. Tốc dộ chuyển dịch cơ cấu kinh tế những 
năm qua tuy còn chậm so với yêu cầu song xu hướng chung thời kỳ sau nhanh hơn thời kỳ 
trước dó.

Thòi kỳ 1986-1990, cơ cấu kinh tế chưa có chuyến dịch theo hướng tích cực, ngược lại, 
tỳ trọng khu vực I lại tăng 0,68%, tý trọng khu vực II lại giám 0,58% và tỷ trọng khu vực III 
tăng 5,53%. Bước sang thời kỳ 1991- 1995, thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và chiến lược 
phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 1991-2000 theo dường lối CNH-HDH, cơ cấu kinh tế quốc 
dân dã có bước chuyển dịch nhanh hơn hắn thời kỳ trước dó. Nãm 1995/1991, tỷ trọng khu 
vực I giảm 6,2%, khu vực II tăng 4,79% và khu vực 111 tăng 8,34%. Bước sang thời kỳ 1996- 
2000, tỳ trọng khu vực I: giảm 4,33% tỳ trọng khu vực II: lăng 7,20% và khu vực III: giảm 
3,61%.

Sang thế kỳ XXI, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX cùa Đàng về đây nhanh CNH-HĐH, 
thời kỳ 2001-2005 cơ cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực nhưng tốc độ dã 
chậm hơn thời kỳ trước dó. Năm 2004/2001, tỳ trọng khu vực I giảm 1,49%, khu vực II tăng 2% và 
khu vực III gần như không thay đổi. Với kết quà đó, chúng ta yên tâm vi 2/3 mục tiêu về chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo ngành do Đại hội IX đề ra cho năm 2005 đã đạt và vượt. Do tốc độ chuyển 
dịch cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ nên đóng góp của từng ngành trong GDP 
cũng đã thay đổi, rõ nhất trong những năm gần dây.

Biểu 02: Tỷ lệ đỏng góp của từng khu vực vào tỗc độ tăng GDP cả nưóc (%)

Khu vực kinh tế 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tổng GDP 4,80 6,79 6,89 7,04 7,26 7,60

Nông, lâm nghiệp, thuỳ sàn 1,20 1,10 0,69 0,91 0,72 0,80

Công nghiệp và xây dựng 2,60 3,46 3,68 3,45 3,86 3,90

Riêng công nghiệp 2,90 2,72 2,81 3,00 3,21 3,20

Dịch vụ 1,00 2,23 2,52 2,68 2,68 3,00
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Sáu thana đầu năm 200.5, GDP tăng 7,63%. trong đó nông nghiệp đóng góp 0,88%, cóng 
nahiệp đóng góp 3.68% và dịch vụ đóng góp 3,07%. Dự báo cả năm 2005, dộ tăng trường 
GDP cà nước sẽ dạt trên 8,5%, tỳ !ệ dóng góp của mồi khu vực trong tốc dộ tãng trưởng GDP 
sẽ cao hơnn 6 tháng đầu năm, trong đó mức độ dóng góp cùa công nghiệp, xây dựng khoảng 
4%, cùa dịch vụ khoảng 3.5% và nông nghiệp khoảng 1%.

Cơ cấu kinh tế quốc dân theo thành phan có nhiều khời sắc. Trong những năm qua, thực 
hiện dường lối phát triển kinh tế nhiều thành phan cùa Đàng và Nhà nước, cơ cấu kinh tế quốc 
dân đã có bước phát trien theo hướng da thành phần và khu vực kinh te. Trong cơ can kinh tê 
quốc dân những năm đồi mới, bên cạnh kinh te nhà nước chiếm tỳ trọng lờn trong GDI’ (38- 
39%, đã và đang phát triển mạnh các thành phần kinh te ngoài nhà nước; kinh le tư nhân, cá 
thể, tập thể, hỗn hợp, dầu tir trực tiếp nước ngoài.

Biểu 03: Co’cấu tổng sàn phẩm trong nưó'c (GDI’) theo giá thực tế (%)

Thành phần kinh tế 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tổng số 100 100 100 100 100 100

- Kinh tế nhà nước 38,74 38.53 38.40 38,31 38.2 39,22

- Kinh te ngoài QD 49,06 48,19 47,84 47,78 47,67 45,61

+ Kinh tế tập thể 8,8 8,58 8,06 7,98 7,49 7,1 1

+ Kinh tế tư nhân 7,1 7,31 7,95 8,3 8,23 8,39

+ Kinh le cá-thể 33,90 32,31 31,84 31.42 31,22 31.5

- Kinh tế có von FDI 12,20 13,28 13,75 13,76 14,47 15.17

Dự báo năm 2005, cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế sẽ là: kinh tế nhà nước 38,5%; kinh 
tế ngoài quốc doanh 47,0% và FDI là 15,5%.

Đáng quan tâm là, trong cơ cấu GDP theo thành phần và khu vực kinh tế, tỷ trọng khu vực 
kinh tế nhà nước, tập thể và cá thể giảm dần, khu vực kinh tế tư nhân vả kinh tế có vốn dầu tư 
trực tiếp nước ngoài tăng dần theo thời gian. Và đến năm 2004, tỳ trọng kinh tế nhà nước vẫn 
chiếm 39,22% GDP so với 45,61% cùa khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và 15,17% cùa khu 
vưc có vốn đầu tư nước ngoài. Các yếu tố trực liếp tác động dến xu hướng đó là Luật Doanh 
nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật Hợp tác xã... trong dó mạnh nhất là luật doanh nghiệp.

Cơ cấu kinh tế quốc dân theo vùng cũng bước dầu có bước chuyển dịch tích cực. Sự hình 
thành và phát triển cùa các vùng kinh tế trọng điểm ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với phạm 
vi ngày càng mờ rộng, ngành nghề đa dạng, thu hút nhiều dự án dâu tư trong và ngoài nước... 
đã trở thành dộng lực thúc dầy nềrr-kinh tế cà nước theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác và

16

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



liên kêl kinh le. Vùng kinh te trọng diem phía Nam dã trờ thành vùng kinh lê dộng lực cùa cà 
nirớc. tỳ trọng GDP, kim ngạch xuất khẩu cùa vùng trong lổng GDP và tông kim ngạch xuât 
khấu cùa cá nirớc vốn dã lớn lại không ngừng tăng nhanh. Tỷ trọng GDP cùa vùng từ 25% 
trướe năm 1999 lãng lên trên 50% năm 2003: tỷ trọng kim ngạch xuất khấu từ 30% len gân 
60% trong thòi gian tirưng ứng. Hai vùng kinh tế trọng diem phía Bắc và miền Trung tuy phát 
triên chậm hơn song dã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp tập trung phát triển mạnh và hoạt động ngày 
càng có hiệu quá cà ve kinh le và xã hội sau 15 năm phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất 
(KCN. KCX) I 99 I -2005, cà nước có 125 KCN, KCX, thu hút 23 19 dự án dầu tư của 40 nước 
và vùng lãnh thố và hàng nghìn dự án dầu tư trong nước. Tại các KCN, KCX dã có 69 dự án 
dầu lư và kinh doanh cơ sớ hạ lang, các KCN với số vốn hơn 500 triệu USD và 4500 tỷ đồng. 
Các KCN. KCX dã giúi quyết việc làm cho 400 nghìn lao dộng, trong dó các KCN ở Đồng 
Nai. Bình Dương và 'Thành pho I lồ Chí Minh dã thu hút hơn 300 nghìn lao dộng. Những năm 
dầu the ky XXI. các KCN, KCX phát trièn mạnh tại các vùng nông thôn thuộc các lình nông 
nghiệp nhu Long An, rây Ninh, Quang Nam, Hà Tày. Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hài Dương, 
Thái Binh... ngoại vi Hài Phòng, Hà Nội. Nam Dinh. Can Thơ, góp phần dưa công nghiệp về 
nòng thôn và lác dộng trục tiếp den chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bộ mặt các vùng 
kinh tế cùa cá nước, kể cà các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng xa, vùng sâu... ngày càng 
dôi mới theo hướng văn minh và tiến bộ. Cơ cấu lao dộng và nghề nghiệp ở các vùng nông 
thôn thuần nòng trước dây dã có bước chuyển dịch theo hướng giảm tỳ trọng nông nghiệp, 
tăng lý trọng công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập và dời sống các tầng lớp dân cư được cải 
thiện dáng kê. 'riêu biêu cho xu hướng chuyên dịch cơ cấu kinh tế quốc dân từ nông nghiệp 
sang công nghiệp và dịch vụ trong đó có vai trò của các KCN, KCX là tỉnh Bình Dương.

Vốn là tình nông nghiệp trong những năm trước đây, trong cơ cấu GDP, cùa tình Sông Bé 
cũ. nông nghiệp chiếm hơn 60%, công nghiệp và dịch vụ chi chưa dến 40%. Vào thời điểm tái 
lập lỉnh Bình Dtrơng (1996), cơ cấu kinh tế chung cùa tinh tuy đã có chuyển dịch theo hướng 
giâm tý trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhưng cơ cau GDP của tinh 
lúc dó vần là: nông nghiệp 26,2%; công nghiệp có tăng lên nhưng cũng chì có 45,5% và dịch 
vụ 28,3%. Vậy mà năm 2004, cơ cấu GDP cùa tình đã thay đổi dột biến: Tỳ trọng công nghiệp 
lên tới 62%, tỳ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 12% và dịch vụ 26%. Năm 2005, xu hướng 
đó vẫn tiếp tục vì tốc độ tăng trưởng của công nghiệp vẫn đạt 34,4%, thu hút von FDI trên 
165 triệu USD. thuộc loại nhiều cùa cà nước. Như vậy, trung bình một năm tỷ trọng nông 
nghiệp trong GDP giảm 2%, tỷ trọng công nghiệp tăng 2,42%. Đó là tốc dộ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH nhanh nhất và vững chắc nhất so với các địa phương khác 
trong cà nước cũng như vùng Đông Nam Bộ.

1.2. Chuyến dịch cư cấu kinh tẻ trong khu vực I (Nông  lớm nghiệp và thuỳ sàn)*
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh te trong khu vực 1 trong nhữngjỉăm qua là chuyển dần 

từ nền sàn xuất mang nặng tính tự cấp, lự túc, thuần nông năng suất và hiệu quà thấp sang nền
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sàn xuất h.àng hoá đa ngành, da canh, da sản phẩm.có năng suất và hiệu quà cao trên cơ sở 
phát huy lợi thế về đất dai, nguồn nước và kinh nghiệm sàn xuất của lừng vùng, lừng dịa 
phương. Đỏ là xu hướng giảm tỳ trọng nông nghiệp, tăng tỳ trọng lâm nghiệp và thuỳ sàn 
trong tổng giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của loàn khu vực.

Biểu 04- Co’ cấu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm trong khu vực 1 thòi kỳ 1999- 
2004 (theo giá thực tế, tổng số là 100).

Năm

Giá trị sản xuất Giá trị tăng thêm

Nông 
nghiệp

Lâm 
nghiệp

Thuỷ 
sản

Nông 
nghiệp

Lâm 
nghiệp

Thủy sàn

1999 81,5 4,6 13,9 82,0 5,6 12.4

2000 80,2 4,5 15.3 80,8 5,5 13.7

2001 77,4 4,7 18.9 80,1 5.3 14.6

2002 76,9 4,3 18.8 78,2 5.3 1 5,5

2003 75,3 4.1 20.6 76,5 5.3 18.2

2004 75,0 3,9 21,1 76,0 5.1 18,9

Sáu tháng đầu năm 2005, cơ cấu giá trị sàn xuất khu vực 1 về cơ bàn vẫn chuyền dịch theo 
hướng tăng tỳ trọng thuỷ sản và giảm tỷ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp do lốc dộ lăng 
trường của thuỳ sản là 8,2% còn nông nghiệp là 4.5% và lâm nghiệp chỉ có 0,6% so với cùng 
kỳ nàm 2004. Triển vọng cả nãm không có thay đổi lớn về cơ cấu sản xuất trong khu vực này 
so với nãm 2004.

Nội dung cùa quá trình CDCCKT nông, lâm nghiệp và thuỳ sàn trong những năm qua 
thực chất là chuyển nền sàn xuất nông nghiệp theo nghĩa rộng từ phương thức dộc canh lúa, tự 
cấp tự túc lương thực, phân tán quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp sang nền nông nghiệp da 
canh, hướng sàn xuất hàng hoá, tập trung, quy mô lớn, hiệu quả kinh tế, xã hội cao, môi 
trường sinh thái bền vững, trên phạm vi cà nước, từng vùng, từng địa phương. Xu hướng này 
ngày càng thể hiện tính ưu việt so với các mô hình cũ trước đó lấy sàn xuất lương thực làm 
mục tiêu, tự túc lương thực bằng mọi giá, lấy tăng năng suất và tăng sàn lượng lúa làm mục 
tiêu phấn đấu của cả nước cũng như từng địa phương và cơ sở. Nguyên nhân cùa những khởi 
sắc đó bắt dầu từ chù trương dún^ đắn của Đàng và Nhà nước về CDCCKT nông nghiệp, 
nông thôn thể hiện trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và được cụ thể hoá trong 
Nghị quyết 09/NQ/CP của Chính phủ (ngày 15-9-2000) về CDCCKT nông nghiệp, nông thôn 
và tiêu thụ nông sản hàng hoá.
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Cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sàn trong những năm qua 
dã có bước chuyền từ nông nghiệp sang thuỳ sản với tốc dộ chậm nhưng khá rõ nét. Tỷ trọng 
nòng nghiệp trong tổng GDP giảm từ 20,8% năm 1999 xuống còn 16,69% năm 2003, bình 
quan mỗi năm giàm 1%, trong khi dó giá trị tuyệt dối GDP vẫn tăng bình quân trên 2%/năm. 
I'ý trọng lâm nghiệp trong GDP vừa bé lại có xu hướng giảm dần từ 1,4% đến năm 2003 chỉ 
còn 1,1%, nhưng giá trị tuyệt dối vẫn tăng nhẹ, dưới 1%. Tốc dộ tăng trưởng và chuyển dịch 
cư cấu sàn xuất nhanh nhất là ngành thuỳ sàn. Tỷ trọng thuỳ sàn trong tổng GDP cà nước từ 
3,2% năm 1999 lên 4,01% năm 2003 và tốc dộ tăng trường GDP đạt bình quân trên 7%/năm. 
Dó là nét nôi bật dáng ghi nhận nhất trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực I.

1.3. Chuyên dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực II (công nghiệp và xây dựng)
Xu hướng chuyên dịch cơ cấu kinh te trong khu vực II những năm qua diễn ra theo hướng 

tăng dan tỳ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng xây dựng trong GDP và trong giá trị sàn 
xuàl khu vục.

Duới dây là tỉnh hình cụ thể của xu hướng này trong những năm gần đây.

Biếu 5: Chuyến dịch CO‘ cấu kinh tế theo GDP giá thực tế trong 
khu vực II, thòi kỳ 1999-2004

Ngành ki 1111 tế 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Chung CN + XD 100 100 100 100 100 100

Còng nghiệp 84,2 85,0 84,6 84,7 85,3 84,4

Xây dụng 15,8 15,0 15,4 15,3 14,7 15,6

Dự báo năm 2005, cơ cấu giá trị sàn xuất khu vực công nghiệp và xây dựng sẽ là: công 
nghiệp 85% và dịch vụ 15%.

Tỳ trọng GDP của ngành công nghiệp trong tổng GDP cùa khu vực II tăng từ 84,2% năm 
1999 lên trên 85,% các năm 2003-2005, trong khi đó tỷ trọng GDP của ngành xây dựng giảm 
từ 15,8% xuống còn 15% trong các năm tương ứng, là xu hướng tích cực. Nguyên nhân trực 
liếp cùa tiến bộ này là, trong giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH cà 2 ngành công nghiệp và xây 
dựng đều tăng trưởng nhanh nhưng tốc độ tăng trường cùa công nghiệp bình quân/năin cùa 
thời kỳ 1999-2005 là 16% so với tốc độ tăng 10% của xây dựng.

Trong nội bộ ngành công nghiệp, xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất giữa các nhóm 
ngành và ngành sản phẩm cũng diễn ra khá rõ nét, theo hướng tiến bộ. Ngành công nghiệp chế 
biến chiếm tỳ trọng lớn (80,3%), ngành công nghiệp khai thác chiếm 15,1% và ngành sàn xuất 
điện, nước chiếm 4,6%(2004).

Những năm qua ngành công nghiệp chế biến có tốc độ tăng trường cao và liên tục, giữ cho 
tỳ trọng công nghiệp chế biên ôn định và tăng so với năm 2000 (năm 2000 chiêm 78,7%, năm 
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2004 là 80,3% và năm 2005 ước 80.7%). Sở dĩ ngành công nghiệp chế biến giữ dược lỳ trọng 
cao là do một số ngành sản phẩm mới có diều kiện tãng trường sàn xuất cao như: sàn xuất ô lô 
năm 2000 tỳ trọng bàng 1,75%, năm 2004 chiếm 3.2% gấp gần 2 lần, sàn xuất xc máy và các 
phương tiện vận tài khác từ 3,98% lên 4,05%, sân xuất thiết bị điện, điện tử lừ 2,29% lên 
2,76%. Một số ngành cỏ nhu cầu tăng, dồng thời diều kiện sàn xuất trong nước thuận lọi cũng 
đã gia tâng sàn xuất và ngày càng chiếm tỳ trọng lớn, điển hình là sàn xuất kim loại năm 2000 
chiếm 2,72%, năm 2003 là 3,53%, năm 2004 là 3,87%, sàn xuất các sàn phẩm khác lừ kim 
loại (trừ máy móc thiết bị) từ 3,0% tăng lên 4,2%, máy móc từ 3.42% len 4,14%.

Ngành công nghiệp khai thác mò chiêm tỳ trọng nhò, nhưng tỳ trọng giảm từ 15,78% năm 
2000 xuống còn 15,06% năm 2004, nguyên nhân chủ yếu là ngành khai thác dầu khí chiếm 
trên 80% giá trị sàn xuất của ngành khai thác, thi tỳ trọng giàm dằn lừ 13.5 1% (năm 2000) 
xuống còn 12,44% (năm 2004), do sàn xuất lăng chậm tỳ trọng giàm dần cùa ngành dầu khí, 
nên mặc dù các ngành khai thác khác như: khai thác than, khai thác dá. cát. sói và các mỏ 
khác có tăng lên cũng không có lác dộng dến toàn ngành khai thác.

1.4. Chuyên dịch cơ can kinh le trong khu vực 111 (Dịch vụ)
Trong giai đoạn 1991-1995, cơ cấu ngành dịch vụ có những thay đổi đáng kề. Ngành 

thương mại có tốc dộ tăng trưởng cao: lừ 4.8% năm 1991 tăng lên 1,2% năm 1995 và tỳ trọng 
của chúng trong GDP nền kinh tế dã tăng từ 12,7% năm 1991 lên 13,2%. Nếu xét trong toàn 
bộ khu vực dịch vụ, tỳ trọng của ngành thương mại có xu hướng giàm dần, lừ 31% năm 1991 
xuống còn 29,5% nãm 1995. Sang giai doạn 1996-2003, cơ cấu khu vực dịch vụ dã có những 
bước chuyển biến tích cực.

Biểu 6: Cơ cấu GDP nội bộ khu vực dịch vụ giai đoạn 1996 -2003 theo giá thực tế (%)

Ngành 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Toàn khu vực dịch vụ 100 100 100 100 100 100 100 100

Thương mại 37,30 37,00 37,00 37,00 36,73 36,34 36,67 35,66

Du lịch, khách sạn 8,45 8,55 8,23 8,37 8,38 8,46 8,32 8,0

Vận tải, bưu điện 8,98 9.39 9,30 9,70 10,10 10,4 10,23 1 1.0

Tài chính, tín dụng 4,45 4,10 4,10 4,67 4,76 4,74 4,73 4,8

Hoạt động KH-CN 1,40 1,30 1,30 1,20 1,37 1,40 1,46 1,45

Tư vấn & KD bất động sản 1 1,67 1 1,60 1 1,70 1 1,40 1 1,20 1 1,55 I 1,86 1 1,4

Quản lý NN 8,10 7,90 7,80 7,90 7,05 6,76 6,71 7,0

GD-ĐT 8,50 8,50 8,80 8,70 8,67 8,80 8,80 8,45

Dịch vụ khác 1 1,15 11,66 1 1,67 11,66 1 1,74 I 1,50 11,22 1 1,54
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I rong 2 năm 2004 và 2005. tỳ trọng cùa khu vực dịch vụ trong GDP có tăng so VỚI các 
nam trước vời lốc dộ chậm. 'Phương mại trên 36%. vận tài, bưu điện trên 12%, tài chính tin 
dụng 12%. Trong nội bộ khu vực dịch vụ, cơ cấu kinh tế cũng có chuyển dịch theo hướng đa 
dạng hoá các ngành dịch vụ, tăng tý trọng một số ngành dịch vụ: vận tải, bưu chính viên 
thông, du lịch, xuất nhập khấu, ngân hàng, tư vấn và kinh doanh bất dộng sàn.

Ngành có tỳ trọng tăng dần là thương mại, cơ cấu doanh thu dịch vụ đã có chuyển dịch 
lích cục. Tý trọng thương mại xuất nhập khấu tăng nhanh, tỷ trọng nội thương giảm dân 
nhung giá trị tuyệt dối về tống mức lưu chuyển hàng hoá bán lè vẫn tăng trung bình 18% 
trong những năm gần dây (1999-2005), nếu trừ tốc dộ tăng giá, vẫn còn tăng khoảng 
8-9%/nám. Prong 20 năm dôi mói. quy mô và lốc dộ chuycn dịch cơ cấu kinh tế nói chung, 
kinh lẽ còng nghiệp, nòng nghiệp và hoạt dộng dịch vụ nói riêng dã có nhiều chuyển biến tích 
cục theo hướng CNI I- 1IDII.

2. Những tồn tại và hạn che
Dánh giá chung, tốc dộ chuyên dịch cơ cau kinh le quốc dân nói chung theo GDP và cơ 

câu kinh lè ba khu cục: nông nghiệp, công nghiêp và dịch vụ theo giá trị sản xuất nói riêng 
v:ìn còn chậm và không dều giữa các ngành, các vùng và các dịa phương. Ket quà là dến năm 
2005. chi có 2/3 chi tiêu về chuyến dịch cơ cấu kinh tế dạt ke hoạch dề ra. Chì tiêu chưa dạt 
kẽ hoạch là tỳ trọng dịch vụ còn tháp và có xu hướng giảm dan, không ổn định, dù tiềm năng 
còn ràt lón. Tuy cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ dã có biến dổi theo hướng đa ngành, da sản 
phấm. nhưng còn nặng ve phát triến các ngành truyền thống như: y tế, giáo dục, quản lý nhà 
nước, du lịch khách sạn. nhà hàng... Sự phát triển một sổ ngành dịch vụ chất lượng cao cùa 
nén kinh lè. như: lài chính, báo hiêm. ngàn hàng, khoa học công nghệ; tư vấn và các dịch vụ 
SU' dụng trí tuệ. chài xám... còn chậm. Tỳ trọng dịch vụ trong cơ cấu sản xuất các ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thuỳ sán. công nghiệp... còn rất bé và tăng chậm. Dịch vụ khu vực nông 
thôn, mien núi. vùng sâu. vùng xa chưa dáp ứng dược yêu cầu sàn xuất hàng hóa.

Dó là van de tồn tại lớn nhất không chì trong cơ cấu GDP của nền kinh tế mà là của từng 
ngành, từng khu vực sàn xuất công, nông nghiệp, xây dựng. Cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng 
ngành sàn xuất và hoạt dộng dịch vụ tuy có chuyển dịch theo htrớng CNH- HĐH nhưng quy 
mô và toe dộ còn rất chậm so vói yêu cầu dề ra, nhất là trong nông nghiệp. Tác động cùa 
CDCCKT dối với lăng hiệu quà kinh tế - xã hội, sàn xuất và dịch vụ còn chưa rõ nẽt. Tính tự 
phát, manh mún và tự cấp tự túc không theo quy hoạch và kế hoạch còn phổ biến ở các ngành, 
các vùng và các dịa phương. Nguyên nhân có nhiều, một phần do khó khăn khách quan, sự 
biên dộng bat lợi của thị trường, giá cà the giới, nhất là giá xăng dâu, săt thép, dịch SAR.S, 
cúm gia cam, hạn hán, cơ sở hạ tầng thấp kém, nhưng nguyên nhân chù quan vẫn là chủ yếu. 
Vai trò diều tiết và dịnh hướng cùa Nhà nước bằng các chính sách kinh tế - tài chính còn mờ 
nhạt. Các giài pháp kinh tế - tài chính dã ban hành chưa có tác động tích cực thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nói chung và kinh tế công nghiệp, nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ 
nói riêng. Dâu tư dàn trài, tỳ lệ thât thoát còn lớn, cơ câu chưa hợp lý, trong dó đâu tư cho 
dịch vụ chưa dược quan tâm đúng mức. Chiến lược và chính sách về chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế chưa rõ ràng nên các ngành, các địa phương còn lúng túng, dẫn dên tự phát, rõ nhât là 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, thuỳ sàn và kinh doanh dịch vụ.
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3. KINH TÉ Tư NHÂN - MỘT TRONG NHŨNG ĐỘNG Lực 
CÙA NÊN KINH TÉ NƯỚC TA HIỆN NAY

Đặng Hiếu

Báo cáo Chinh trị tại Đại hội lần thừ X cùa Đáng xác định nước ta có 5 thành phân kinh lê 
và các thành phần đó "đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh te thị trường định 
hướng xã hội chù nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh 
tranh lành mạnh ”, trong đó kinh tế tư nhân (cá thế, tiểu chù, tư bàn tư nhân) "có vai trò quan 
trọng, là một trong những động lực cùa nền kinh tê

Vai trò quan trọng của kinh tế tir nhân được thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau:
Một là, kinh tế tư nhân khai thác và tận dụng có hiệu quà tiềm năng về vốn, các nguôn 

nguyên liệu ờ từng địa phương. Phát triển kinh tể tư nhân sẽ tạo ra nguồn dầu iư quan trọng 
đóng góp vào quá trình tăng trưởng và phát triển cùa nền kinh te quốc dân.

Hai là, kinh tế tư nhân phát triền sẽ tạo việc làm cho một lượng lớn lao động, bào dâm đời 
sống và do đó góp phần vào việc ổn dịnh kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua (2000 - 2005), khu 
vực kinh tế tư nhân cả nước thu hút khoảng 1,6 đến 2 triệu chỗ làm việc và dang trở thành nơi 
thu hút lao động chủ yếu cùa cà nước. Do có quy mô vừa và nhỏ, các cơ sở và doanh nghiệp 
tư nhân dễ thích nghi với điều kiện nông thôn, nơi có nhiều lao dộng nhàn rỗi, giài quyết việc 
làm, giảm thất nghiệp. Vai trò này càng có ý nghTa quan trọng hơn trong điều kiện nước ta 
dang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Ba là, kinh tế tư nhân tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu liêu 
dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần bình ổn giá cà, kiềm chế lạm phát. Khu vực kinh tế 
tư nhân có thế mạnh trong việc huy động vốn, khai thác các tiềm năng khác có hiệu quà, đóng 
góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước...

Bốn là, kinh tế tư nhân giữ vai trò hỗ trợ, bổ sung cho khu vực kinh tế thuộc sờ hữu Nhà 
nước, tạo thành mối liên kết cùng hợp tác, cùng cạnh tranh dể cùng phát triên. Vai trò hỗ trợ 
không chi tạo ra hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn là động lực để kinh te nhà nước 
thực hiện tốt vai trò chủ đạo của mình thông qua cạnh tranh. Với sự xuất hiện ngày càng 
nhiều các chù thể kinh tế tư nhân.

Năm là, kinh tế tư nhân góp phần duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, qua đó 
sử dụng và phát huy kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm quản lý sàn xuất dã dược 
tích luỹ qua nhiều thế hệ, kết hợp tính truyền thống và tính hiện đại trong sản xuât. Đặc diêm 
cơ bản nhất của ngành nghề truyền thống là gắn chặt với kinh tế cá thể và thực tế đã chứng 
minh, kinh tế tư nhân phát triển thì các ngành nghề truyền thống phát triển. Trong diều kiện 
hiện nay, cạnh tranh là động lực cho các chủ thể kinh tế nâng cao tay nghề, ứng dụng khoa 
học - công nghệ mới.
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Sáu /ờ. kinh tế tư nhấn tạo lập sự cân dối về phát triển kinh tế giữa các vùng, góp phân tích 
cực vào chuyến dịch cơ cấu kinh tế, dáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn. Đe công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước, không thê không có doanh 
nghiệp quy mô lớn, có nhiều vốn, kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong một sô ngành, nhăm tạo 
ra sức mạnh dề cạnh tranh trôn thị trường trong nước và quốc tế. Đe làm dược diêu dó, cân 
tăng khã năng tích tụ và lập trung vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo diêu kiện đê vươn 
lên thành doanh nghiệp lớn. Diều này có the thực hiện thông qua phát triển kinh tế tư nhân. 
Thực tế cho thấy, quá trinh phát triển kinh tế tư nhân dồng thời là quá trình tìm kiềm phương 
thức kinh doanh có hiệu quà nham giảm chi phí sân xuất, nâng cao chất lượng sàn phâm, tăng 
sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Đó là quá trinh các chù doanh nghiệp phải tự dôi 
mới công nghệ, kỹ thuật tại doanh nghiệp cùa minh, chuyền hướng kinh doanh vào những sàn 
phằm có lọi nhất, 'rất cá những vấn de dó, tự nó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
hiện dại, họp lý hơn. Diều này càng trở nên có ý nghĩa dối với sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện dại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta.

Buy /ù. kinh le tư nhân góp phần nâng cao chất lượng lao dộng, nuôi dưỡng tiềm năng trí 
tuệ kinh doanh. Tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm quản lý, tay nghề lao dộng và kinh nghiệm sàn 
xuất kinh doanh dược lích lũy, lưu truyền trong từng ngành nghề sẽ góp phần quan trọng cho 
lăng trướng kinh le ben vững.

Bên cạnh vai trò và lác dụng tích cực cho nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân cũng có 
những khuyết lật như: Kinh tế lư nhân gắn với lợi ích và dộng lực cá nhân, nếu Nhà nước 
quán lý không lốt dễ chạy theo lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích lâu dài và 
lợi ích cộng dồng. Đồng thời trong cạnh tranh, kinh tế tư nhân mang nặng tính triệt tiêu lẫn 
nhau, cạnh tranh không lành mạnh. Quy mô hoạt dộng của kinh tế tư nhân thường nhò, phân 
tán nên khà năng cạnh tranh, dặc biệt cạnh tranh trên trường quốc tế còn nhiều hạn chế... Vì 
vậy. Nhà nước can phài có những chính sách de hạn chế những mặt tồn tại, yếu kém của kinh 
le tư nhân.

Trong giai doạn 2006-2010, Báo cáo cùa Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa IX đã đề 
ra phương hướng liếp tục phát triền mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh 
nghiệp cùa tư nhân, là: Tạo diều kiện thuận lợi cho các loại hỉnh kinh tế tư nhân đầu tư phát 
triển theo quy dịnh pháp luật, không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn. Xoá 
bò mọi hình thức phân biệt dối xìr; thực sự bình dẳng, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, nhất 
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh dược tiếp cận các nguôn vôn tại các tô 
chức tín dụng cùa Nhà nước, kể cả quỹ hỗ trợ phát triển; được đáp ứng thuận lợi nhu cầu sử 
dụng dất làm mặt bằng sàn xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp lớn 
của lư nhân, các tập đoàn kinh te tư nhân có nhiều chủ sở hữu với hình thức công ty cô phẩn. 
Có chính sách, gicài pháp thúc dẩy kinh tế trang trại phát triển. Khuyến khích tư nhân mua cổ 
phần của các doanh nghiệp nhà nước, tham gia đầu tư vào các lĩnh vực sàn xuât, kinh doanh 
quan trọng cùa nền kinh tế. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân lớn bán cô phân cho 
ngưòi lao dộng. Bào vệ tài sàn hợp pháp cùa công dân và doanh nghiệp. Loại bò các quy định 
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pháp luậl không phù họp và các cơ quan có thẩm quyền phải den bù thích dáng về cà danh dự 
v.à vật chất cho những quyết dinh trái pháp luật gây thiệt hại cho công dân và doanh nghiệp.

Phát triến kinh le ttr nhàn là xắn dề chiến lược, là chính sách dũng dan cùa Dàng và Nhà 
nước ta trong thời kỳ quá dợ di lên chủ nghĩa xã hợi. Thực tiễn 20 năm dời mới dã chứng 
minh vai trỏ lo lớn của kinh tê lư nhãn trong lien trình phát triển của dal nước. De kinh tè tư 
nhân tiếp lục phát triên và dóng góp ngày càng tích cực cho nen kinh te nước ta trong những 
năm tới. dòi hòi các ngành, các cấp. các dịa phương can có những giai pháp có tính khà thi. 
dông bộ cà trong chi dạo và lò chức thực hiện.
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4. KINH TÉ VIỆT NAM TÀNG TRƯỞNG ỐN ĐỊNH VÓI NHỮNG CẢI CÁCH 
TƯ KHU Vực KINH TÉ TƯ NHÂN

Phạm Hằng

Theo báo cáo cùa Ngôn hàng Phút triên Châu Á cho hiet. nhờ đâu tư từ khu vực kinh tế tư 
nhãn vù nhu cầu trong nước tăng mạnh, nen kinh te Việt Nam tiếp tục phút triển mạnh mẽ với 
mức tăng trường trên 8% trong năm 2005. Dự tính Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 7,8% 
trong năm 2006 và 8.0%> trong năm 2007.

Coi trọng khu vực kinh tế tư nhan
Việt Nam dã dạt dược những bước tiến quan trọng trong việc cải cách khu vực kinh tế tư 

nhàn và thực hiện những cài thiện về môi trường dầu tư dồ thu hút sự dầu tư của mọi thành 
phần kinh te, iron" dó cơ bàn là thu hút dầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân dể thúc dẩy kinh tế 
Iron" nước phát triển từng bước hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Trong năm 2005, Quốc hội Việt Nam dã thông qua Luật Doanh nghiệp thống nhất và Luật 
Dầu tư chun", vói nôi dung chính là thúc đấy dầu tư từ khu vực tư nhân bằng cách giàm các 
thù lục hành chính không cần thiết dề thúc đầy phát triển sàn xuất, kinh doanh. Những nỗ lực 
cái thiện môi trường kinh doanh dà giúp lạo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cà đầu tư tư nhân 
trong nước và dầu lư trực liếp nước ngoài.

l ien trình cố phần hoá cùa Việt Nam trong thời gian qua cũng không ngừng được đẩy 
mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển cùa nền kinh te trong nước. Nhưng tiến trình cải 
cách doanh nghiệp quốc doanh từ trước dến nay chù yếu là các doanh nghiệp nhỏ, số các 
doanh nghiệp lớn chi giàm ờ mức rất khiêm tốn. Năm 2006, Việt Nam sẽ tiến hành cổ phần 
hóa môt sổ doanh nghiêp lớn như: Viclcombank, công ty viễn thông MobiFone... Đây sẽ là 
một btrớc tiến lớn trong tiến trinh cồ phần hoá của Việt Nam.

Các cài cách trong lĩnh vực lài chính thời gian qua cũng không ngừng được dầy mạnh, một 
bàn Lộ trình Cái cách ngành lài chính, dự kiến sẽ dược Thù tướng Chính phù thông qua trong 
năm nay và dưa ra lịch trình rõ ràng cụ thế cho việc cồ phần hoá 5 ngân hàng thương mại 
quốc doanh ò’ Việt Nam.

Kct quà và triển vọng
Báo cáo cùa Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết, khu vực Đông Nam A đã đạt 5,5% 

trong năm 2005, cao hơn mức tăng trung bỉnh cùa 5 năm trước. Dự đoán khu vực này sẽ ôn 
dịnh ó' mức lăng trưởng 5,5% trong năm 2006 và tăng nhẹ lên mức 5,7% vào năm 2007.

Tron" ấn phẩm "Triển vọng Phát triển Châu Á 2006” dự doán.về xu the phát triên kinh tế 
của khu vưc Châu Á, cũng nhấn mạnh về sự tăng trưởng chung cùa khu vực này được thúc 
dẩy là bởi các nên kinh tê Trung Quoc, An Đọ, Pakistan va Viẹt Nam.
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Thực tế, sự tăng trường về mặt kinh tế lại Việt Nam dã giúp giàm tỳ lệ nghèo từ 58% trong 
năm 1993 xuống 19,5% trong năm 2004 (dựa theo chuẩn nghèo quốc gia). Nhiều chi số xã hội 
như chi số giáo dục và'tỳ lệ trẻ sơ sinh từ vong cũng dã dược cài thiện. Điều này dược the 
hiện qua xếp hạng cao hơn cùa Việt Nam về chi số phát triển con người trong Chương trinh 
Phát triển Liên hiệp quốc. Đây là những nguyên nhân quan trọng de mở ra nhiều triển vọng 
mới cho sự phát irien cùa Việt Nam trong những nâm tiếp theo.

Tăng trưỏìig GDP của Việt Nam theo dự tính cùa ADO sẽ dạt khoáng 8% trong hai năm 
tới. Động lực cho nhu cầu trong nước có thể sẽ được duy trì thông qua tăng trường ben vững 
của luồng von FD1, luồng kiều hối và các khoản thu từ du lịch.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam hiện cũng đang tiếp tục hoàn thành việc xin gia nhập 
WT0. Cỏ thể Việt Nam sẽ gia nhập WT0 trong năm 2006. Các cam kết AFTA và WTO sẽ 
chính là dộng lực thúc dẩy việc áp dụng công nghệ mói, lăng nâng suất và góp phần phát triển 
một nen kinh te có khà năng cạnh tranh hơn.

Những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết cài cách và kiềm soát tham 
nhũng cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy nền kinh tế phát triển ngày càng bền vững. 
Điều này còn là yếu lổ quyết định dể thúc dẩy đầu tư cùa khu vực tư nhàn phát triển và mờ ra 
những bước tiên mới trong việc cải cách các doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại quốc 
doanh.

Các cơ quan quàn lý cũng công nhận một cách rõ ràng lợi ích mà cài cách nền kinh le thị 
trường theo định hướng XHCN dã mang lại cho Việt Nam, thể hiện qua các chính sách trong 
dự thào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010. Các cam kết trong khu vực Mậu dịch tự 
do ASEAN (AFTA) và WT0, và những việc mà Việt Nam đã làm được trong những năm gần 
dây như: thúc đẩy tái cơ cấu các doanh nghiệp quốc doanh, phát triển lĩnh vực tài chính, xúc 
liến khu vực kinh tế tư nhân và các hoạt dộng kiểm soát tham nhũng... Việt Nam hoàn toàn có 
khả năng đạt dược mục tiêu tăng trưởng kinh tế như dự báo.
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5. KINH TÉ Tư NHÂN Ỏ MỘT SÓ NÊN KINH TÉ CHUYẾN ĐÓI 
NHŨNG NÁM QUA

TS. Đinh Thị Thơm 
Viện Thông tin KHXH

Khu vực kinh tẽ Ilf nhân trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào quá trình ổn 
ĩlịnh và gia tăng sức mạnh cùa nền kinh tế. Học hỏi từ một số nền kinh tế chuyến đổi ờ Trung 
- Dòng Âu. khu vực kình tế tư nhân cua Việt Nam đã được xác định ỉà một bộ phận cấu thành 
quan trọng cùa nen kinh te. Gan 20 năm qua, khu vực kinh tế tư nhân cùa Việt Nam đã đạt 
được những thành còng, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều yen điếm.

I. Kinh te tir nhân ó’ nhũng HU'Ó'C chuyển đổi trong điều kiện toàn cầu hoá
Toàn can hoá trong hai thập niên gần đây nổi bật lên năm đặc trưng chủ yếu. Đó là tự do 

hoá thương mại gan vói liên kết kinh tế khu vực, tư nhân hoá và đay mạnh khu vực kinh tế tư 
nhàn, cài cách và họp lác tài chính lien tệ, sáp nhập của những công ty đa quốc gia và diều tiết 
cùa chính phù trong diều kiện kinh tế mới. Với những dặc trưng này, toàn cầu hoá đã tạo 
nhiêu cơ hội dê khu vục tư nhân có diều kiện the hiện rõ vai trò quan trọng của nó trong việc 
nàng cao nâng lực, hiệu quà và tính cạnh tranh cùa nền kinh tế quốc dận. Kinh tế tư nhân 
không chi liếp tục phát huy dược tính tiên phong trong các nước phát triển vẫn đề cao thuyết 
lự do mới, mà còn khắng định những ưu thế của nó trong nhiều nước có nền kinh tế chuyển 
dổi. Theo thống kê năm 2002 của Ngân hàng Thế giới, tỷ trọng của kinh tế tư nhân đã tăng 
dáng ke trong thập niên 1990 và hiện chiếm từ 1/2 dến 2/3 GDP cùa các nước này.

Ờ một số nen kinh tế chuyền đổi Trung - Đông Àu, cho đến những năm 1987 - 1988, khu 
vực kinh tế công (gồm kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể) vẫn còn chiếm tới 99,3% GDP ờ 
Tiệp Khắc, 92,9% ờ Hungary và thấp nhất cũng là 81.2% ở Ba Lan. Nhưng rồi nền kinh tế kế 
hoạch hoá tập trung ngày càng bộc lộ nhiều yếu kém, buộc các nước này phải thực hiện những 
cài cách kinh tế.

Ờ những nước này, khu vực kinh tế tư nhân ra dời trên cơ sở tiến hành đồng thời hai quá 
trình: tư nhân hoá tài sàn nhà nước và xây dựng khu vực kinh tế tư nhân mới. Do điểm xuất 
phát không giống nhau, nên các bước di cùa từng nước cũng khác nhau. Chẳng hạn, trong khi 
Ba Lan và Hungary liến hành lư nhân hoá rộng rãi nhưng thận trọng và đẩy nhanh tốc độ phát 
triền doanh nghiệp tư nhân mới, thì ngược lại, Cộng hoà Séc và Nga lại đẩy mạnh tư nhân hoá 
doanh nghiệp nhà nước và tiến hành từng bước việc hình thành khu vực tư nhân mới. Thực tế 
cho thấy việc tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước đã giài phóng được năng lực sàn xuất, giảm 
bót gánh nặng ngân sách quốc gia, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân hoá. Trong khi 
đó, các doanh nghiệp tư nhân mới được hình thành cũng thể hiện ngay được tính năng động, 
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lính hiệu quả vốn có cùa chúng. Thêm nữa, ngoài điều kiện cho vay lín dụng dã dược nới lỏng 
đối với các khu vực ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau dã được tham gia cạnh tranh bình đăng trong môi trường vĩ mô ôn dịnli. Ngoài ra, việc 
thực hiện ngân sách cứng, xoá bò trợ cap, áp dụng kỷ luật tài chính nghiêm khắc dối vời vấn 
dề nợ dọng, trốn thuế, nọ bào hiêm xã hội cũng lạo ra môi trường thông thoáng để kinh te tư 
nhân phát huy lối da những mặt lích cực cùa nó.

Trong các yếu tố dược coi là cơ sờ dánh giá lính hiệu quà của hoạt dộng sán xuàt kinh 
doanh (lao dộng, giá trị gia lãng, năng suất lao dộng), chiếm vị trí hàng dầu là khá năng thu 
hút lao động xã hội. Ờ khía cạnh này. kinh te tư nhân đã the hiện rõ những dóng góp 10 lớn 
cùa nó đổi với nền kinh tế quốc dân khi thu hút phần lớn số lao dộng dôi dtr trong quá trình 
chuyển đổi. Dựa trên kết quà thực tế, nhiều nhà phân tích dưa ra chi số tỳ trọng 40% lao dộng 
xã hội là ngưỡng hiệu quà mà khu vực tư nhân sử dụng dề đạt được tăng trường kinh tề vững 
chắc. Do vậy, những năm qua Hungary. Ba Lan. Cộng hoà Séc dã có dưọc mức lăng trường 
cao. ổn dịnh hơn nhiều so với Nga: Trong khi tỳ trọng sử dụng lao dộng xã hội cua ba nước 
này đều dạt trên dưới 50% thì Nga chi dạt hơn 18%. Một diều dáng lưu ý nữa ó’ giai doạn 
chuyên đổi là năng suất lao động (giá trị gia tăng/lao dộng) cùa khu vực lư nhãn quy mô nhỏ 
(sử dụng dưới 50 lao dộng) luôn đạt mức cao hơn so với doanh nghiệp lớn. Diều dó càng 
khẳng định vai trò động lực cùa các doanh nghiệp vừa và nhò trong thúc dẩy tăng trưởng kinh 
tế hiện tại ở Hungary. Ba Lan và Cộng hoà Séc. Trường hợp cùa Nga. quá trình chuyền dổi 
dựa chù yếu vào tư nhân hóa 0 ạt doanh nghiệp nhà nước thông qua phương thức phát miễn 
phí phiêu cô phần cho công nhân viên, dã đưa đốn những kết quà không mong dọi. Việc hình 
thành khu vực kinh tế tư nhân mới đã không dược xem là vấn dề quan trọng dối vói Nga.

Vậy là. sau 10 năm thực hiện chuyển dổi bàng cà liệu pháp sốc (như Nga và Cộng hoà Séc) 
lần bước đi tuần tự (như Ba Lan. Hungary), kinh tế lư nhân đã phát triển mạnh và dóng góp tỳ 
trọng lớn trong GDP cùa các nước này: 65% ờ Ba Lan. 70% ờ Nga, 80% ở Cộng hoà Séc và 
hơn 80% ở Hungary. Tiến trình này có ba dặc trưng cơ bàn nổi bật. Mộí ìà. việc xiết chặt kỷ 
luật lài chính và khuyến khích cạnh tranh trong khoảng từ 2 đến 3 năm dầu dược coi như bước 
mở đầu cho sự hình thành khu vực kinh tế tư nhân mới và chuyển dồi khu vực kinh tế nhà 
nước và tập thê. Hai là, số tài sàn và lao động dôi dư trong quá trình cơ cấu lại các doanh 
nghiệp nhà nước dã được tư nhân tiếp nhận, khai thác triệt dế và phát huy hiệu quà rõ rệt 
trong môi trường cạnh tranh mới. Ba là, khi kinh tế thị trường dược hỉnh thành và phát triển 
ổn dính, kỷ luật tài chính và cạnh tranh được luật pháp hoá dã trở thành dộng lực thúc dầy sự 
tham gia tích cực và bình đang của mọi thành phần kinh tế vào sự phát triển kinh tế chung cùa 
đất nước.

II. Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển: bài học tư nhân hoá của Nga và giai pháp cho 
chuyển đổi thành công

Ở Nga. các nhà cài cách đặt ra ba mục tiêu cho vấn đề tư nhân hoá: 1) Tạo ra chủ thể sở 
hữu hoat dông có hiệu quà về phương diện kinh te, 2) Cùng cố chính sách thuế bằng cách góp 
phần bổ sung số ngân sách thiếu hụt do khủng hoàng thuế kéo dài từ nửa sau những năm 1980 
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và quàn lý dược các nguồn vốn dồi dào dang chày vào ihị trường; 3) Cuối cùng là cùng cô dịa 
vị chính trị cũng như tạo ra một liên minh ủng hộ dường lối kinh tế cùa chính phủ. Thực hiện 
dược ba mục liêu này. nước Nga nhanh chóng ổn dịnh dược kinh te vĩ mô - trong đó trước hêt 
là càn bang ngàn sách, cung cấp dù hàng hoá cho dân cư - chặn dứng lạm phát, nâng giá trị 
dông nội lệ dè các doanh nghiệp có thế sứ dụng như công cụ hoạt dộng kinh doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình tiên hành cài cách, ban lãnh dạo mới chì nô lực ôn dịnh kinh tê 
vì mò (dặc biệt là ồn dịnh tài chính) mà chưa quan tâm dến cải cách thể che nên dã dẩn dên 
những hậu quà nặng nề.

Quan diếm liến hành lư nhân hoá lừng bước song song với việc xây dựng các thê chê thị 
trưởng phù họp. kéo dài thời kỳ nhà nước kiểm soát và sử dụng sở hữu, đã không được vận 
dụng ó Nga. Có thể nêu ra ba kết cục dáng thất vọng cùa quá trình này. Trước hết, tư nhân 
hoá dưọc liến hành với nhịp dộ quá nhanh mà chưa có dược những thể chế tương thích. Cũng 
do vậy, lu nhàn hoá dã làm suy yếu chính quyền nhà nước, xói mòn trật tự xã hội, gây tham 
nhũng trầm trọng. Và cuối cùng, tư nhân hoá không hình thành dược tầng lớp chủ thể sờ hữu 
thục sự, mà chi lạo diều kiện cho những giám dốc cũ hoặc quan chức dễ dàng chiếm đoạt tài 
sàn nhà nước de trở thành người sở hữu hợp pháp cùa doanh nghiệp (bàng cách mua lại với 
giá rè các phiếu cô phần cùa công nhân viên).

Ngoài việc thục hiện tụ' do hoá và tư nhân hoá, quá trình chuyển sang kinh tế thị trường đòi 
hỏi nước Nga. cũng như những nước chuyến dổi, còn phải thiết lập thể chế thị trường tương 
ứng trên CO' so thành lập các tổ chức mới. các dạo luật và mô hình hoạt dộng mới của các chủ 
thề kinh tc. Theo quan diêm cùa nhiều chuyên gia, để có thể đạt được một sự tăng trưởng kinh 
le hài hoà và ben vững, các nền kinh te chuyên đổi pliài thực hiện được những cài cách thê 
che sâu sac có sự diều tiết cùa chính phù dối với thị trường tài chính và sự liên hệ mang tính 
thế chề giữa chúng với nhau. Theo Diliamson. nội dung cùa những cài cách này dược thể hiện 
qua mười diem sau:

- Tăng cưởng tiết kiệm, kế cà bang biện pháp cùng cố nguyên tắc thuế;
- Thay dôi hướng phân bổ vốn ngân sách, trong dó chú ý đến tính minh bạch của các khoản 

chi xã hội;
- Cài cách hệ thống thuế, trong dó có việc áp dụng thuế dất đai nhạy cảm vê sinh thái;
- Tăng cưởng kiểm soát hoạt dộng cùa các ngân hàng;
- Duy trì tỹ giá hối doái hữu hiệu, cà với tỳ giá "thả nổi", cà với tỷ giá "neo danh nghĩa";
- Thực hiện lự do hoá thương mại giữa các vùng;
- Xây dựng nen kinh tế thị trường cạnh tranh bằng cách tư nhân hoá và giải điều tiêt (kê cà 

thị trường lao dộng);
- Bào dàm lập quy rõ ràng các quyền sờ hữu đối với mọi công dân;
- Thiết lập các the chế then chốt như rigân hàng Trung ương độc lập, quan thuê mạnh, hệ 

thống tư pháp dộc Lập không tham nhũng;
- Tăng kinh phí cho giáo dục tiểu học và trung học.
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Ill- Kinh tế tư nhân Việt Nam, một vài con số và vấn đề đặt ra
Ờ Việt Nam, sự khằng định vai trò cùa khu vực kinh tế tư nhân được xác định rõ trong Văn 

kiện Hội nghị lần thử năm BCH Trung ương (khoá IX) cùa Đàng Cộng sản: liKinh te tư nhân 
là một bộ phận cấu thành quan trọng cùa nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh te tư nhân là 
vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phan dịnh hướng xã hội chù 
nghĩa thể hiện quyết tâm của chính phủ Việt Nam thực hiện thành công công cuộc dôi mới 
được Đàng Cộng sản khởi xướng và lãnh dạo từ gần hai mươi nãm qua.

Từ năm 2000 đến nay, việc ban hành Luật Doanh nghiệp (thay thế cho Luật Công ty và 
Luật Doanh nghiệp tư nhân) đã tạo đà cho khu vực kinh tế tư nhân phát triền vượt bậc. Việc 
sử dụng có hiệu quà nhiều tiềm năng trong dân được thề hiện rõ nhất qua vốn và lao dộng, hai 
thành tổ quan trọng đối với mọi lĩnh vực sàn xuât, kinh doanh. Tính từ tháng 1/2000 đên 
tháng 10/2002, khu vực này đã thu hút được 63.016 tỳ đồng vốn trong dân với sự ra dời cùa 
49.699 doanh nghiệp mói (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ly cô 
phần), đưa tồng số doanh nghiệp cả nước lên trên 92.000 đơn vị, gấp hơn 2 lần số doanh 
nghiệp ở vào giai đoạn 1991 - 1999. Đó là chưa tính tới hơn 10 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, 
tiều thù công nghiệp, thương mại, dịch vụ cá thể ờ nông thôn và thành thị

Cơ cấu kinh tế nhờ đó cũng dược chuyển dịch theo hướng tăng giá trị gia tăng và sàn phàm 
có giá trị lớn. Cơ chế quản lý cũng được đổi mới theo hướng thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, 
tôn trọng luật pháp. Tầng lớp doanh nhân ngày càng đông dào dã có cơ hội thê hiện tính năng 
động, sáng tạo, dám làm, dám chịu. Những nồ lực của khu vực kinh tế lư nhân dã và dang góp 
phần xây dựng quan hệ sàn xuất mới phù hợp, thúc dẩy lực lượng sàn xuất phát triên, thực 
hiện công bằng xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triền những năm qua cũng cho thấy rõ những điểm yếu của khu 
vực kinh te này.

Một là. quy mô của phần lớn các doanh nghiệp lư nhân đều nhỏ: có tới 87,2% doanh 
nghiệp có mức vốn dưới 1 tỳ đồng, trong đó số doanh nghiệp có vốn dưới 100 triệu đồng 
chiếm tới 29,4%. Trong số 1% doanh nghiệp có vốn trên 10 tỳ đồng trờ lên, số doanh nghiệp 
có vốn trên 100 tỳ đồng chì chiếm 0,1%. Nâng cao trình độ nhân lực dang là đòi hỏi cấp bách 
trong giai đoạn hiện nay, khi mà sổ lao dộng có trình độ dại học chì chiếm 5,13%. Có tới 
48,4% số chủ doanh nghiệp không có bàng cấp chuyên môn. Chi có 31,2% số chủ doanh 
nghiệp có trình độ cao dẳng trở lên. Không có vốn để nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới 
công nghệ, đào tạo nhân lực doanh nghiệp không thề nâng cao chất lượng sàn phẩm, giảm chi 
phí dể tồn tại được trên thị trường cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.

Hai là. tính không ổn định và sự hạn hẹp cùa mặt bằng sàn xuất cũng đang gây khó khăn 
cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển sàn xuất, kinh 

doanh.
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Ba là, thiển thị trường tiêu thụ, tinh trạng sàn phẩm tồn đọng dã làm cho hoạt động của 
nhiêu doanh nghiệp bị dinh dốn, thậm chí phải dóng cửa hoặc phá sàn.

Bôn là, luật pháp và chính sách liên quan tới khu vực này chưa đù hoàn chỉnh đê có thê tạo 
niêin tin cho doanh nhân yên lâm dầu lư phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Năm là, thiếu các the chế hỗ trợ phát triển dồng bộ, như cơ chế thương mại, thê chê tài 
chính tín dụng, chính sách thuế... các doanh nghiệp khó có thể hoạt động và phát triển một 
cách lành mạnh, bình dằng và bền vững.
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6. XÂY DựNG TÓ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 
KINH TÉ Tư NHÂN

PGS, TS. Lại Nịịọc Hãi

Xây dựng và nâng cao chất lirợng hoạt dộng cùa tổ chức dàng trong các doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp cổ phan và doanh nghiệp có von dầu lư nước ngoài (dưới dày gọi chung là 
các doanh nghiệp tư nhân) dã dược dặt ra lừ trước Đại hội X. Van de mới dặt ra hiện nay là 
phải làm gì để xây dựng được ngày càng nhiều tổ chức cơ sờ đàng trong các doanh nghiệp tư 
nhân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt dộng để thông qua dó đàm bào và tăng cường vai 
trò lãnh dạo cùa Đàng dối với các loại hỉnh doanh nghiệp kinh tế này.

Thực hiện tốt công tác trên sẽ giúp cac doanh nghiệp lư nhàn giữ vững dịnh hướng xã hội 
chù nghĩa trong quá trình phát triển, dồng thời tạo cơ hội mới dể các doanh nghiệp liep tục 
khẳng định vị thè trong nen kinh tế nhiều thành phan, có đóng góp ngày càng xứng dáng hơn 
cho sự phát triển của đất nước. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) 
trình Đại hội X, trong mục “Kiện loàn dổi mới hoạt dộng của tổ chức cơ sờ dàng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ đàng viên" dã xác dịnh: "Chú ý xây dựng lổ chức cơ sở dàng trong các 
doanh nghiệp cô phẩn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn dầu lư nước ngoài...■■(*).  
Như vậy, vấn đề xây dựng các lố chức cơ sở đàng ờ các doanh nghiệp tư nhân dã chính thức 
dược chi đạo bởi tư tưởng của Đại hội, với linh thần phài dược quan tâm thích dáng hơn bời 
chính vai trò, vị trí của các doanh nghiệp này trong dời sống kinh tế dòi hòi. vấn dề không 
mới nhưng đe hiện thực hoá nó trong thực liền lại không đơn giàn.

Những vẩn đề đặt ra.
Cách dây 4 năm, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp 

tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh về tình hình xây dựng và hoạt động cùa các tổ chức đàng 
tại doanh nghiệp. Cuộc khảo sát tuy diễn ra đã 4 năm, có thể các sổ liệu thu thập được dã có 
những thay đổi, tuy nhiên ý nghĩa cùa các kết luận rút ra từ cuộc khảo sát này vẫn giữ nguyên 
tính thời sự đối với quá trình chi đạo đưa Nghị quyết Đại hội X vào cuộc sổng.

Điều dễ dàng nhận thấy là, số các doanh nghiệp tư nhân, số thành lập dược tổ chức đàng 
chiếm tỷ lệ rất nhò. Ở thời điểm diễn ra cuộc khảo sát nói trên tại thành phố Hồ Chí Minh chì 
có 8/22000 doanh nghiệp lư nhân có tổ chức dàng với số dàng viên tham gia sinh hoạt là trên 
50 người. Mặc dù sau 4 năm, tinh hình dã khác di, nhưng chắc chắn rang thực tiễn về “tỳ lệ 
rất nhỏ” này chưa được cài thiện bao nhiêu. Tinh hình trên bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân, 
nhưng nổi lên là một số van dề cơ bản sau:

1. Từ những hạn chế về nhận thức cùa chù các doanh nghiệp tư nhân. Những biêu hiện cụ 
thể tuy có khác nhau, song điểm chung nhất là giới chù không có nhận thức đúng về vai trò, vị 
trí cũng như những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp trong quá trình sản xuât, kinh doanh trong 
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nên kinh lế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa ở Việt Nam khi trong doanh nghiệp của họ 
có sự hiên diện và hoạt dộng cùa lồ chức dàng. Điều này lý giài vì sao sô doanh nghiẹp tư 
nhân có lô chức dàng chì chiếm một li lệ rất nhò như đã nói ờ trên.

2. Do trước Đại hội X, chưa có quy dịnh cho phép dàng vicn làm kinh tê tư nhân, nên vân 
de dàng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc đàng viên làm việc ở doanh nghiệp tư nhân bị 
không íl người có cách nhìn sai lệch. Một số dàng viên coi dây là vấn dề “te nhị và nhạy cảm” 
nên nhiều Irường hợp dàng viên làm việc trong doanh nghiệp tư nhân nhưng họ không khai 
mình là dàng viên, chi sinh hoạt đảng tại nơi cư trú. Mặt khác, do số lượng đàng viên làm việc 
trong các doanh nghiệp tư nhân thường có sự thay đổi, do có sự thay đổi vị trí làm việc, hoặc 
vì lý do doanh nghiệp gặp khó khăn, thu hẹp sàn xuất, đàng viên mất việc làm... Tình hình đó 
làm cho không lì doanh nghiệp thiếu sổ lượng đàng viên dể thành lập chi bộ theo quy dịnh của 
Điêu lệ Đàng, cho dù chủ doanh nghiệp tán thành việc tổ chức chi bộ đảng tại doanh nghiệp 
cùa họ.

3. I lai nguyên nhân trên làm nay sinh một nguyên nhân thứ ba, tại các chi bộ đang hoạt 
dộng lại các doanh nghiệp tư nhân, công lác phát triển đàng viên hầu như không thực hiện 
dược. Bèn cạnh dó cũng cần nhận thay rang công tác chỉ đạo, hướng dẫn cũng còn những bất 
cập. không theo kịp những dòi hỏi của thực tiễn.

Một số giâi pháp.
Quan diểm cùa Đại hội X về xây dựng các tổ chức dàng trong các doanh nghiệp kinh tế tư 

nhân và dàng viên làm kinh te tư nhân là những quyết định mang tính đột phá, cơ sở để tăng 
eiiờng sự lãnh dạo cùa Đàng đối với các doanh nghiệp kinh te ngoài thành phan kinh te nhà 
nước. Song de chủ trương này đi vào thực tiễn còn nhiều việc phải làm. Theo đó, về lâu dài 
cần có sự nghiên cứu thấu dáo, thiết lập một hệ thống giải pháp đồng bộ và cơ bàn. Trước mắt 
cằn lập trung vào một số vấn đề chù yếu sau đây:

Thứ nhất, bang các biện pháp tích cực và da dạng, bằng nhiều kênh thông tin, tổ chức 
tuyên truyền sâu rộng nham vào giới chủ doanh nghiệp và người lao dộng dang làm việc tại 
các doanh nghiệp về sự cần thiết và vai trò, vị trí cũng như những lợi ích mà doanh nghiệp sẽ 
có dược khi có sự hiện diện của tổ chức đàng tại doanh nghiệp. Đối với chù doanh nghiệp cần 
làm cho họ thấy rằng: trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, nếu doanh 
nghiệp có tổ chức đàng sẽ làm cho doanh nghiệp có chỗ dựa tin cậy không chỉ về mặt chính 
trị, mà cà về mặt kinh tế và xã hội trong sản xuất, kinh doanh. Sự hiện diện của tổ chức đảng 
không hề gây khó khăn cho chù doanh nghiệp, mà chì tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho 
doanh nghiệp sàn xuất, kinh doanh. Tổ chức đảng và các đảng viên trong doanh nghiệp chính 
là nơi để chù doanh nghiệp hàng ngày trực tiếp tìm hiểu, tiếp thu, cập nhật những thông tin 
chính thức về đường lối, chù trương, chính sách về phát triển kinh tế cùa Đảng, tham khảo vê 
phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chi bộ là nơi khuyên nghị 
và hướng dẫn cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, vận động công nhân 
ủng hộ các chủ trương kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển kinh te cùa Đảng và Nhà 
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mrớc... để từ đó xóa bỏ những nhận thức sai lệch, những mặc càm và thiên kiến về sự hiện 
diện của tổ chức đàng tại doanh nghiệp.

Đổi với người lao dộng (trước hết là các dàng viên) can làm cho họ có nhận thức dúng về 
vai trò, vị trí của người đàng viên dù trong diều kiện làm thuê. Giài quyết dứt diem những 
nhận thức không đúng đắn như tự ti, yếm thế, không khai nhận là dàng viên chì vi ử dịa vị 
làm thuê. Cần làm cho họ ý thức được rang dù ở đâu, làm gi, làm cho ai, người dàng viên van 
phài ứng xử cho đúng lư cách là người cộng sàn. Vận dộng và yêu cầu các dàng viên tham gia 
sinh hoạt trong tồ chức dàng tại các doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê tháng 6 năm 2001 
của Ban Tổ chức Thành uỳ thành phố Hồ Chí Minh, số dàng viên làm việc trong các doanh 
nghiệp tư nhân là 221 người, trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần là 1.804 người, 
lớn hơn gấp 40 lần con sổ 50 người dã nêu ờ trên. Do vậy. can có những hướng dẫn cụ thê dê 
đảng viên nêu cao tính giai cấp. lính tiền phong khi làm việc tại doanh nghiệp lư nhân. Nhất 
thiết phài có các quy định đàng vicn không đưọc tham gia các cuộc dinh công trái pháp luật 
gây tồn thất cho chù doanh nghiệp, cũng như không dược làm ngơ trước việc chù doanh 
nghiệp ngược đãi, cúp phạt công nhân vô cớ. Cũng càn có những hướng dân cho dàng viên vê 
cách thức tuyên truyền vận động quần chúng trong doanh nghiệp, một mặt de họ hoạt dộng 
đúng luật, đúng diều lệ quy dịnh. mặt khác giúp họ tự tin và chủ dộng trong thê hiện vai trò 
người đảng viên cộng sàn của minh trong môi trường dó. cần tuyên truyền và nhân rộng mỏ 
hình các doanh nghiệp dã thành lập lồ chức dàng và hoạt dộng sàn xuất kinh doanh có hiệu 
quả như: Công ty cổ phần Taxi Mai Linh, Công ly Đông Nam dược Bào Long. Công ly trách 
nhiệm hữu hạn Việt Nam Northern Viking Technologies, Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và du lịch Hải Thanh,...và kinh nghiệm hoạt động của các tồ chức dàng ờ dây 
thực sự đã góp phần làm cho công ty ngày một phát triển.

Thứ hai, trên cơ sờ các dịnh hướng cơ bàn dã có, cần tiến hành tổng kết các mô hình hoạt 
động cùa các tổ chức đàng tại các doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tư nhân trên phạm vi 
toàn quốc. Các ban chức năng của Đảng cần sớm hoàn thiện các văn bàn hướng dẫn, những 
quy định cụ thể về việc thành lập và hoạt dộng của tổ chức cơ sở dàng trong loại hình doanh 
nghiệp này, hướng tới một quy chế riêng cho loại hình tổ chức cơ sở đàng trong các doanh 
nghiệp tư nhân, cần lưu ý đặc biệt đến tính đặc thù về môi trường hoạt động cùa các to chức 
cơ sở đàng ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp có vôn đâu tư 
nước ngoài so với các tổ chức cơ sờ tại các doanh nghiệp kinh te nhà nước. Có hàng loạt vân 
đề đặt ra cần có sự định hướng, hướng dẫn và quy định thống nhất. Chẳng hạn phương thức 
lãnh đạo, phương thức hoạt động của các chi bộ ờ đây sẽ như thế nào, gồm những nội dung gỉ 
trong khi phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đàng nhưng lại không quyết định 
những vấn đề về phương hướng, chù trương, kế hoạch và biện pháp về tổ chức sàn xuât kinh 
doanh, bởi đó là quyền hạn và trách nhiệm của chù doanh nghiệp, của hội đồng quàn trị hoặc 
của giám đốc doanh nghiệp. Cũng cần có sự hướng dẫn cụ thể về việc chi bộ đi sâu vào lãnh 
đạo hoặc vận động chủ doanh nghiệp, vận động quần chúng công nhân chấp hành các quy 
định của pháp luật, của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh ra sao.
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Thứ ba, về mặt lổ chức, cần tính dến việc thành lập một Dan công tác dè giúp Trung ương, 
câp uỹ dịa phương chi dạo và theo dõi quá trinh triền khai tồ chức thực hiện như loại hình 
■'Ban dổi mới và sáp xếp lại doanh nghiệp nhà nước" cúa Chính phù. Can tồ chức làm diêm đê 
rút kinh nghiệm sau dó nhân rộng. Có thề chọn một số dịa phương có những dặc diêm tương 
dổi khác biệt như thành phố lớn, hoặc dịa phương nhỏ nhưng tập trung nhiều khu công 
nghiệp, khu chế xuất, có dịa phương ờ miền Bắc, lại có ờ miền Nam, như thành phố Hồ Chí 
Minh, các tình Bình Dương, Bắc Ninh... về các loại doanh nghiệp cần tính den việc chọn đủ 
loại hình theo từng nhóm như công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ly có vốn nước ngoài... dế bào dàm tính da dạng, sẽ thuận trong vận dụng sau này.

Một số biện pháp trên dây chưa phải là lất cà, tuy nhiên nếu triển khai tốt thì nhất định sẽ 
làm tăng số doanh nghiệp tư nhân mà ở dó lổ chức cơ sở dàng dược xây dựng và hoạt dộng có 
chất lượng. Làm dược diều dó sẽ dẫn đến một hệ quà mới dó là cà doanh nghiệp và tổ chức cơ 
sờ dàng ờ trong các doanh nghiệp dó sc dều phát triển lốt làm cho tinh than của Nghị quyết 
Đại hội X cùa Dàng thực sự di vào cuộc sổng.
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7. PHÁT TRIẾN MẠNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TÉ, 
CÁC LOẠI HÌNH TÔ CHÚC SẢN XUẤT, KINH DOANH

TS. Đinh Văn Ân
Viện írtrởng Viện Nghiên cứu (Ịmin lý kinh tê 

Trung ương

Ngay lừ Đại hội VI, Đàng ta đã chù trương “phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiêu thành 
phần". Qua mỗi kỳ Đại hội, chú trương đó lại được đánh giá khang định lai và bô sung, hoàn 
thiện, cụ thê hóa hơn.

Đến Đại hội X lần này, Đảng ta đã rút ra bài học: "Điều có ý nghĩa quyết định là phái có 
chính sách phù hợp để phát huy lối da khà năng về vật chất, trí tuệ và tinh than cùa mọi người 
dân, cùa các thành phần kinh tế, dặc biệt là kinh lế tư nhân - một nguồn lực giàu liêm năng 
của dân tộc ta - để góp phần quan trọng giãi quyết việc làm, đay nhanh và nâng cao hiệu quà 
phát triển kinh tế xã hội”.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội đà chi rõ: Phát triển mạnh các thành phan kinh le. các 
loại hình lổ chức sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sờ ba chế dộ sở hữu (loàn dàn, lập thê. lư 
nhân), ^ìlnh thành nhiều hình thức sờ hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh 
tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiều chù, tư bàn tư nhân), kinh tế lư bàn nhà nước, kinh le 
có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật dều là bộ 
phận hợp thành quan trọng cùa nền kinh tế thị trường dinh hướng xã hội chù nghĩa (XHCN), 
bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước dịnh hướng và 
diều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát 
triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tàng vững chắc của 
nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của 
nền kinh tế. Đồng thời, Đại hội cũng dã đề ra nhiều chù trương, chính sách nham phát triển 
mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp; liếp tục dổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quà doanh 
nghiệp nhà nước; tiếp tục dổi mới và phát triển các loại hình kinh tế lập thể; phát triển mạnh 
các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân; thu hút mạnh nguồn lực 
của các nhà ĐTNN....

Kết quà tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới là cơ sở khoa học, bào đảm cho tính 
đúng đắn và khả thi cao của những chù trương, dường lối nêu trên cùa Đảng, về mặt lý luận, 
cũng như bất cứ nền kinh tế thị trường nào khác, để hình thành và phát triển, nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN ở nước ta cần phải có điều kiện tiền đề của sản xuất hàng hóa; dó 
là đa dạng hóa về sở hữu, có thị trường mà ở đó có nhiều hàng hóa đa dạng phong phú, có 
cung lớn, cầu nhiều, có lắm người bán, có nhiều người mua, và việc sàn xuất, trao đôi hàng 
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hóa phải dược thuận lợi. tự do, bỉnh dẳng theo quy dịnh của pháp luật và phù hợp các quy 
luật, nguyên tắc cùa kinh tế thị trường.

về thực liền, sự phát triển da dạng và dóng góp ngày càng lớn cho phát triên kinh tê - xã 
hội cùa các thành phần kinh tế những năm qua, dặc biệt trong năm năm 2001 - 2005 chính là 
thắng lọi dầy sức thuyết phục cùa dường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần. 1 ừ chỗ chỉ có 
hai thành phần kinh le là nhà nước và tập thể với hai hình thức tổ chức sàn xuất, kinh doanh là 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hợp tác xã (HTX) kiêu cũ, dên nay, nên kinh tê nước ta 
dã bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế lập the, kinh tế tư nhân, kinh tê tư bàn nhà nước, kinh tê 
có vốn DTNN vói nhiều loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh rat da dạng, phong phú cả vê 
quy mò. trình dộ lẫn quan hệ sàn xuất. Mồi thành phần kinh tế và loại hình tổ chức sàn xuất, 
kinh doanh thích ứng với những dối lượng, diều kiện và hoàn cành cụ thể, cùng phát triển và 
dcu góp phần dầy mạnh sàn xuất, kinh doanh, phát huy mọi nguồn lực trong nước cũng như 
ngoài nuớc làm nên một nen kinh te Việt Nam sổng động, có tốc độ tăng trưởng cao, xóa dói, 
giám nghèo dạt kết quà nôi bật.

Kinh tế nhà nước dã, dang và sẽ tiếp lục dược dổi mới và phát huy vai trò chù đạo, là lực 
lượng vật chất quan trọng dề nhà nước dịnh hướng, điều tiết nền kinh tế, bảo dảm tính định 
hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở nước ta. Trong giai đoạn 2001 - 2005, kinh tế nhà 
nước luôn chiếm tỳ trọng và có tốc dộ lãng trưởng cao trong cơ cấu và tốc độ tăng trưởng 
dược tính theo thành phần kinh- tế. Mức đóng góp của kinh tế nhà nước trong tổng GDP hằng 
năm luôn ỏ- mức trên 38%, trong dó có khoảng 8% là của các đơn vị hành chính, sự nghiệp 
dịch vụ công, còn lại là của DNNN. Con số cụ thể qua các năm từ 2001 đến 2005 tương ứng 
là: 34.40; 38,38; 39,08; 39,10; và 38,42. Tốc độ tăng GDP của kinh tế nhà nước trung bình 
trong năm năm 2001-2005 dạt mức 7,46%, tuy có thấp hơn chút ít tốc độ tăng trưởng chung 
cùa loàn nền kinh tế cùng kỳ (7,5 1%) nhưng vẫn là thành tích dáng ghi nhận, nhất là trong bối 
cành dang trong quá trình đổi mới. sắp xep lại và dàm nhiệm vai trò bào đàm cung cấp và 
binh ồn giá một số mặt hàng thiết yếu cho sàn xuất và dời sống như diện, nước, xăng, dầu...

Đồng thòi vói việc khảng dịnh vai trò vị trí và ghi nhận những kết quả bước dầu dáng 
khích lệ như vừa nêu cùa kinh tế nhà nước. Đại hội cũng dã chì ra những yếu kém, những vấn 
dề và dịnh hướng chính sách biện pháp dã và sẽ triển khai dể tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu 
quá, phát huy vai trò chủ dạo cùa khu vực kinh tế này. Tuy dã giảm từ 59,8% năm 2001 
xuống còn 51,5% năm 2005 nhưng nguồn vốn dầu tư nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà 
nước, vốn tín dụng nhà nước, vốn dầu tư của DNNN luôn là nguồn lớn nhất, song chưa được 
sừ dụng có hiệu quà, chưa có đóng góp tương xứng cho tăng trường và lạo việc làm. số lượng 
công ly nhà nước theo Luật DNNN năm 2003 đã giảm đáng kể trong quá trình cải cách 
DNNN, xuống còn 2.663, trong đó có 740 doanh nghiệp thuộc 101 tổng công ty và 5 lập đoàn 
kinh tế (mới dược thành lập). Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều so với các nước và quan trọng 
hơn là vẫn giữ khoáng 90% tổng vốn nhà nước có trong các DNNN.

Đốn nay, đã có hơn 100 DNNN được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên 100% vốn nhà nước tổ chức, hoạt động theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp, 52 tổng 
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00112, ty và côn2. ly nhà nước dã dược lô chức lại theo mô hình công ty mẹ - công ty con, 2.935 
công ty cồ phàn dtiợc hình thành trong quá trinh cô phân hóa doanh nghiệp nhà nước có 35% 
trong số đó Nhà nước vẫn giũ hơn 50% vốn diều lệ: nhưng nhìn chung, quá trình sap xếp. dổi 
mới nâng cao hiệu quà DNNN vẫn còn chậm và chưa đạt mục liêu yêu cầu dã dề ra. Tổ chức 
hoạt động cùa các công ly nhà nước và sự quàn lý nhà nước dối với chúng vói lư cách chú sở 
hữu cũng như cơ quan hành chính công quyền vẫn theo quy dịnh cùa Luật DNNN năm 2003 
còn nhiều điếm chưa phù hợp kinh tế thị trường.

Vai trò và hiệu quà của DNNN vần chưa được phát huy, nâng cao tương xứng với kỳ vọng 
và mức độ đầu tư của Nhà nước. Chính vì vậy, Đại hội dã chì rõ: “Khẩn trương hoàn thành ke 
hoạch sắp xếp. đổi mới và phát triển DNNN theo hướng hỉnh thành loại hình công ty nhà 
nước đa sở hữu, chù yếu là các công ly cồ phần... Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa 
DNNN... Nhà nước giữ cồ phần chi phối đối với các tồng công ty, công ty cổ phần hoạt dộng 
trong những ngành, những lĩnh vực thiết yếu, bào dàm những cân đổi lớn cùa nền kinh tê; chì 
giữ 100% vổn nhà nước trong các doanh nghiệp hoạt dộng bào dàm an ninh, quốc phòng và 
những doanh nghiệp sàn xuất, cung ứng dịch vụ công ích thiết yếu mà chưa cổ phan hóa 
dược...

Đật các doanh nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác cạnh tranh bình dang với 
các doanh nghiệp khác... xác định rõ quyền tài sản, quyền tự chù, tự chịu-trách nhiệm trong 
kinh doanh của doanh nghiệp... Thực hiện cơ chế Nhà nước dầu tư vốn cho doanh nghiệp 
thông qua công ty dầu tư tài chính nhà nước... Đổi mới tổ chức và quy chế thực hiện chức 
năng dại diện chủ sờ hữu dổi với DNNN... Quy dịnh rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm 
cùa cơ quan quàn lý hành.chính nhà nước và cùa đại diện chủ sờ hữu dối với DNNN.

Có thể nói Nghị quyết Đại hội X dã dổi mới toàn diện DNNN từ khái niệm, phạm vi, hỉnh 
thức tô chức và cơ chế. diều kiện hoạt dộng sàn xuất, kinh doanh đến nội dung và phương 
thức quản lý nhà nước và thực hiện chức năng dại diện chủ sở hữu dối với DNNN. Theo Luật 
Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày 01-7-2006, DNNN bao gồm doanh nghiệp có 100% 
vốn nhà nước và doanh nghiệp có cồ phần, vốn góp của nhà nước hơn 50% vốn diều lệ. Tất cà 
dều dược to chức, hoạt động hợp tác cạnh tranh bình đẳng theo một mặt bằng pháp lý và diều 
kiện đầu tư chung được quy dịnh tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2005 và pháp luật liên 
quan.

Trong vòng bốn năm kể từ ngày Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, tất cả các công ty, 
tổng cóng ly nhà nước dều phải chuyển dồi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty 
cổ phần như các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. DNNN sẽ dược sắp xếp, dổi 
mới, phát triển dể nâng cao hiệu quả không những của từng DNNN mà còn nâng cao hiệu quả 
và phát huy vai trò định hướng và điều tiết của kinh tế nhà nước, tập trung nguồn vốn có hạn 
của Nhà nước vào những ngành, lĩnh vực và địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ 
nền kinh tế và bào dảm an ninh, quốc phòng cho nền kinh te và đất nước.

Hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) trước nay vẫn được xem là những hình thức tổ chức 
sản xuất, kinh doanh chù yếu của kinh tế tập thể, không chi từng phát huy vai trò quan trọng 
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trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa lập trung ờ nước la mà dã và sẽ tiếp tục có vị trí quan trọng 
trong nen kinh tế thị trưởng dinh hướng XHCN ở Việt Nam, nhất là ở khu vực nông thôn, nơi 
vần chiếm hơn 70% dàn số. Trước những bát cập cùa mô hình 1'ITX và THT trong điêu kiện 
kinh tế thị trưởng, Đàng ta dã chù trương dồi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức này mà Luật 
Í1TX năm 1996 và năm 2003 là kết tinh của những tư tưởng và nồ lực đổi mới dó.

Theo Luật IITX nãm 2003: "I1TX hoạt dộng như một loại hỉnh doanh nghiệp, có tư cách 
pháp nhân, lự chú, lự chịu trách nhiêm VC các nghĩa vụ tài chính ghi trong phạm vi vôn điêu 
lệ. vốn lích lũy và các nguồn vốn khác cùa I-ITX theo quy dịnh của pháp luật”. Như vậy, HTX 
là hình thức tồ chức sàn xuất, kinh doanh thực thụ và do đó nó mới phù hợp và trở thành một 
bộ phận cùa nền kinh tế thị trường dịnh hướng XHCN ở nước ta. Trên cơ sở các luật về HTX 
và quy dịnh cùa Bộ luật Dân sự VC THT. hàng loạt HTX, THT kiểu cũ đã được chuyển đổi 
thành IITX. TI IT kieu mới, dứng vững và phát triển trong đ.iều kiện kinh tế thị trường, có 
dóne góp xứng dáng ch.o sự nghiệp phát tricn kinh tế - xã hội. Đen năm 2005, cả nước có 
1.868 IITX dịch vụ làm dắt, 6.253 IITX dịch vụ thúy nông, 4.510 HTX làm dịch vụ bảo vệ 
thực vật. 4.768 HTX dịch vụ giống và hàng vạn UTX, THT sàn xuất, dịch vụ nông, lâm, ngư 
nghiệp, tiều thù công nghiệp và công nghiệp ờ cá nông thôn lẫn thành thị. Năm 2005, kinh tế 
tập the dã dóng góp 6,83% GDP.

Tuy nhiên số HTX. THT kiểu mới, làm ăn có hiệu quà chưa nhiềũ. Tốc độ tăng GDP của 
khu vực kinh tế lập thể luôn thấp nhất so với các thành phần kinh tế khác cũng như so với tốc 
dộ chung cùa cà nước; mức bình quân trong năm năm 2001-2005 chì là 3,88%. Do vậy, Đại 
hội X dã xác dịnh: Tiếp tục dổi mói chính sách đề khuyến khích, thúc đẩy các loại hình kinh 
tế lập thế vói những hình thức da dạng, tụ- nguyện... Tiếp lục nghiên cứu xây dựng mô hình 
HTX kiêu mới... dể tăng cường sức hấp dẫn. tạo dộng lực cho kinh te tập thể... Giải thể hoặc 
chuyển các IITX chì còn là hình thức sang các loại hình sàn xuất, kinh doanh phù hợp quy 
dịnh của pháp luật.

Thành công nồi bật nhất trong 20 năm dổi mới, phát triển đất nước chính là Đảng đã đề ra 
chù trương, dường lối, Nhà nước dã luật hỏa và triền khai thực hiện thắng lợi chính sách phát 
triền kinh tế tư nhân. Hiến pháp sửa dổi pháp luật về dầu tư. kinh doanh, đặc biệt là Luật 
Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp. Luật Đầu tư 2005 đã tạo đầy đù cơ sở pháp lý và 
điều kiện cho người dân tự do, chù dộng làm kinh te, làm giàu cho mình và cho đất nước. 
Theo dó. mọi công dân có quyền dầu lư. kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề mà 
pháp luật không cấm; quyền sở hữu tài sàn và quyền tự do kinh doanh được pháp luật bào hộ; 
kinh tế tư nhân được nhìn nhận, đổi xử bình đẳng cả về pháp lý lẫn điều kiện sản xuất, kinh 
doanh so với các thành phần kinh te khác, kế cá DNNN.

Nhờ vậy, dến nay cà nước dã có hơn 220 nghìn doanh nghiệp tư nhân, hơn hai triệu hộ 
kinh doanh cá thể và khoáng 15 triệu hộ nông thôn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem 
lại việc làm và thu nhập cho mình và cho xã hội, tạo sức sống mới cho toàn bộ nền kinh tế. 
Ncăm 2005, kinh té tư nhân đã đóng góp 38,86% GDP, trong đó kinh tế doanh nghiệp tư nhân 
dóng góp 8,91% GDP, kinh tế cá thể đóng góp 29,95% GDP. Tốc độ tâng GDP luôn cao rờĩat, 
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cao hơn các thành phần kinh tế khác và bình quân chung của cà nước; mức trung bình trong 
năm năm 2001-2005 đạt 12,57%/năm. Cũng trong năm 2005, khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh, bao gồm kinh tế tư nhân và kinh te tập thể dã huy dộng được số vốn dầu tư phát triền 
bằng 32,2% tồng vốn đầu tư toàn xã hội; đã tạo việc làm và thu nhập cho 37,906 triệu lao 
dộng, Rõ ràng, nếu không phát triển kinh tế tư nhân, không có dóng góp như vừa nêu cùa 
thành phẩn kinh te này, thi nền kinh tế nước ta sẽ không dược như hiện nay.

Chính từ thực tế sinh dộng nêu trên, Đại hội X đã khẳng dịnh tiếp tục phát triển mạnh các 
hộ kinh doanh cá the và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân trên cơ sở những chính sách 
biện pháp dã ban hành và đang tiếp tục được hoàn thiện và tổ chức thực hiện lốt hơn. Đồng 
thời, nhấn mạnh thêm: “Tạo tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại 
hình doanh nghiệp cùa lư nhân phát triển không hạn chế về quy mô trong mọi ngành nghề, 
lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật 
không cấm".

Ngay từ khi bắt đầu đổi mới, với việc ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tháng 12-1997, 
Đảng và Nhà nước ta đã coi trọng nguồn lực cùa các nhà ĐTNN. Trong các vãn kiện của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như trong thực tế cuộc sổng, các doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN đã dược xác định và cũng đã thật sự trở thành bộ phận cấu thành quan trọng cùa nền 
kinh tế Việt Nam. Năm 2005, kinh tế có vốn ĐTNN đóng góp 15,89% GDP, huy động 16,3% 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đem lại việc làm và thu nhập cho 676 nghìn lao dộng trực tiếp tại 
các doanh nghiệp có vốn ĐTNN. Trong năm nãm qua, kinh tế có vốn ĐTNN luôn giữ dược 
nhịp tăng trưởng GDP cao, chỉ sau kinh tể tư nhân trong nước, đạt mức trung binh 
9,92%/năm.

Trước bối cành cạnh tranh thu hút ĐTNN ngày càng gay gắt trên thế giới, nhất là trong khu 
vực, Đại hội X dã tiếp tục khẳng dịnh vai trò vị trí của ĐTNN, dồng thời nêu rõ định hướng 
chính sách biện pháp tiếp lục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh dể thu hút mạnh hơn 
nguồn lực của các nhà ĐTNN. Theo đó, kể từ ngày 01-7-2006, tức là từ khi Luật Doanh 
nghiệp và Luật Đầu tư 2005 có hiệu lực, các doanh nghiệp có vốn ĐTNN cũng như doanh 
nghiệp trong nước được chủ dộng lựa chọn một trong bốn hình thức công ty (trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cổ phan, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân), thay vì chi được thành lập 
công ty trách nhiệm hữu hạn theo từng dự án đầu tư với nhiều quy định hạn chế đặc thù, trái 
với thông lệ quốc tế. Tuy vẫn bị hạn chế hơn so với nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước 
khi gia nhập thị trường ở một số ít ngành, lĩnh vực và địa bàn như ở nhiều nước khác, song 
hiện nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp có vốn ĐTNN cũng đã có quyền chù động đầu tư, 
kinh doanh trong tất cả những lĩnh vực, ngành nghề pháp luật không cấm, phù hợp các cam 
kết quốc tế; dược bào dàm, ưu đãi đầu tư và đối xử bình đang trong kinh doanh, đầu tư như 
các nhà dầu tư và doanh nghiệp Việt Nam.

Tóm lại, Đại hội X dã tiếp tục khẳng định và bổ sung hoàn thiện chính sách phát triển kinh 
tế nhiều thành phần, nhiều loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh. Trong nền kinh tế thị 
trưởng định hướng XHCN ở Việt Nam, mọi thành phần kinh tế đều được coi trọng, được bảo 
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hộ. khuyến khích, tự do phát triển và được dối xứ bình dẳng theo quy dịnh cùa pháp luật. 
Nhiều loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh dã. sẽ và tiếp tục dược tạo điêu kiện thuận lợi 
hình thành và di vào hoạt dộng phù hợp từng loại dổi tượng và điều kiện, hoàn cảnh cụ thê.

'I rong môi trường hợp lác và cạnh tranh binh đăng giữa các thành phân kinh tê, các loại 
hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh dó, Nhà nước, một mặt phải làm tốt chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế, cài thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối da cho các thành phân kinh 
tế và các loại hình lổ chức sàn xuất, kinh doanh hợp tác, cạnh tranh cùng phát triên; mặt khác 
phái làm tốt chức năng dại diện chù sở hữu nhà nước dối với vốn và tài sản cùa toàn dân đâu 
tư. kinh doanh trong các lổ chức sản xuất, kinh doanh cùa Nhà nước, trước hết là DNNN đê 
phái huy vai trò chù dạo cùa kinh le nhà nước và vị trí then chốt của DNNN trong một số ít 
ngành, lĩnh vực và dịa bàn trọng yếu. Với lất cà những gì vừa trình bày trên đây, chúng ta 
hoàn toàn có thế tin tưởng vào sự đúng đắn và thành công của chính sách phát triển mạnh các 
thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sàn xuất, kinh doanh do Đại hội X của Đảng đề ra.

41

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



8. T1ÉP TỤC HOÀN THIỆN THÊ CHÉ KINH TÉ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PGS, TSKH. Nguyền Văn Dặng 
Phó Trưởng b(nì Kinh tể T.u

Trong quá trình lãnh đạo đất nước. Dàng không ngừng ÍÌIỊỊ tòi, dõi mói và lông két lý luận 
- thực tiễn để có nhận thức ngày càng đúng dán hơn và dầy du hơn về chu nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chú nghĩa xã hội ờ Việt Nam, dồng thời tìm lòi. dài mới dê hoàn thiện thế chế 
kinh tè thị trường định hưởng xã hội chù nghĩa.

1- Quá trình tìm tòi, đoi mói dể xây dựng và hoàn thiện dần mô hình “nền kinh tế thị 
trường định huớng xã hội chủ nghĩa"

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng thiêng liêng cùa cà dân lộc Việt Nam. Dáng Cộng sàn 
Việt Nam luôn kiên định con dirờng xã hội chủ nghĩa mà Đàng. Bác Hồ và nhân dân ta dã lựa 
chọn; không ngừng tìm lòi, đổi mói và tống kết lý luận - thực tiền de có nhận thức ngày càng 
đúng đắn hơn và dầy dù hơn ve chù nghía xã hội và con dường di lên chủ nghĩa xã hội ừ Việt 
Nam.

Trong thời gian dài trước dổi mới, cũng như nhiêu nước khác, Việt Nam dã áp dụng mô 
hình chù nghĩa xã hội kiểu Xô - Viết, với những dặc trưng chù yếu là: xây dựng nền kinh tế 
khép kín về lực lượng sàn xuất; không thừa nhận sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phằn trong 
thời kỳ quá độ; xây dựng quan hệ sàn xuất với hai thành phần kinh tế quổc doanh và lập thể là 
chủ yếu, hạn chế và muốn nhanh chóng xóa bò sở hữu lư nhân, kinh tế lư nhân; chưa thừa 
nhận sàn xuất hàng hóa và thị trường, thực hiện CO’ chế kế hoạch hóa lập trung và bao cấp, coi 
ke hoạch là đặc trưng quan trọng nhất cùa nền kinh tế. xã hội chù nghĩa, xác dịnh nhiệm vụ 
sàn xuât và phân bô các nguồn lực theo kế hoạch pháp lệnh của Nhá nước là chù yếu, coi thị 
trường chì là một công cụ thứ yếu bố sung cho ke hoạch. Mô hình này dã thu dược những kết 
quá quan trọng, nhất là đáp ứng dược yêu cầu cùa dất nước thời kỳ có chiến tranh, nhưng sau 
dó bộc lộ rõ những khuyết điếm, tình hình kinh le - xã hội dal nước ngày càng khó khăn.

Từ những năm 1979 - 1986. Đàng và nhân dân la buớc dầu dã có những tỉm tòi. thừ 
nghiệm đế cài cách theo hướng thị truờng. Tuy có những chuyên biến nhận thức và thực tiễn 
quan trọng, nhưng chủ yếu là cài cách thể chế cục bộ trong khuôn khổ cũ, chưa mang lính dột 
phá đe đù tạo ra một bước ngoặt căn bàn trong quan diem lý luận và thực tiễn ve quá trình 
hình thành và phát triển nền kinh tế xã hội chù nghĩa.

Đại hội VI ciìa Đàng (12-1986) đã đề ra dường lối dổi mới loàn diện dấl nước, mở ra một 
bước ngoặt có ý nghĩa quyết dịnh trong công cuộc xây dựng chủ nghía xã hội ở nước ta; là 
một cột mốc dánh dấu bước chuyền quan trọng trong nhận thức cùa Đàng la về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chú nghĩa xã hội.• c*  o
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Đại hội VI dã khẳng dịnh phài giái phóng sức sàn xuất. Đã dưa ra chù trương bô trí lại cơ 
cấu sàn xuất và diều chinh lớn cơ cấu dầu tư; xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sàn 
xuât mói phù hợp với tính chât và trinh độ phát triên của lực lượng sân xuât theo hướng khăng 
dịnh cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một dặc trưng cùa thời kỳ quá độ, xóa bò những thành 
kiên thiên lệch trong sụ’ dánh giá và dổi xìr với người lao động thuộc các thành phân kinh tê 
khác nhau.

Đại hội VI khảng dịnh phải dồi mói cơ chế quàn lý kinh tế, chuyển mạnh các đơn vị kinh 
tế sang hạch toán kinh doanh theo quan diem phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm 
nhiều thành phần kinh tế di lên chù nghĩa xã hội. Phương hướng đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế là xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách 
quan và trình dộ phát triển cùa nền kinh tế, nhằm tạo ra động lực thúc dẩy các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh nâng cao năng suất lao dộng, chất lượng và hiệu quả. Xác định thực chất của cơ 
chế mới ve quàn lý kinh te là cơ chế ke hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh xã 
hội chù nghĩa, dứng nguyên lắc tập trung dân chủ.

Dại hội VI chù trương kết hợp hài hòa các lợi ích của người lao động, tập thể và toàn xã 
hội, coi dó là dộng lực thúc dẩy phát triển kinh tế; thực hiện phân phối theo kết quà lao động 
và hiệu quà kinh tế, giài quyết các vấn de xã hội theo hướng bào dàm sự thống nhất hài hòa 
giữa chính sách kinh te và chính sách xã hội, thực hiện công bằng xã hội, khắc phục xu hướng 
bình quân hóa trong phân phối.

I lội nghị T.Ư 6 (khóa VI) dã phát triền thêm một bước, dưa ra quan điểm phát triển nền 
kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần kinh tế đi lên chủ nghĩa xã hội. Khẳng 
định chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản 
xuất nhỏ di lên chù nghĩa xã hội và thể hiện tinh thần dân chù về kinh te, bào đảm cho mọi 
người tự do làm ăn theo pháp luật; các hình thức sờ hữu về tư liệu sàn xuất vốn có bàn chất 
riêng, nhưng trong hoạt dộng sàn xuất, kinh doanh không ngăn cách nhau mà có nhiểu loại 
hình hỗn hợp, đan kết với nhau; kinh te quốc doanh cần có lực lượng đù sức chi phối thị 
trường, song không nhất thiết chiếm tỳ trọng lớn trong mọi ngành nghề; những ngành nghề, 
loại hoạt dộng nào mà kinh tế hợp tác xã, kinh tế gia đình, kinh tế tư nhân có thể làm tốt, có 
lợi cho nền kinh tế thi nên tạo điều kiện cho các loại hỉnh kinh tế ấy phát triển. Xác định phải 
đổi mới cơ chế quàn lý kinh tế, chuyển mạnh các đơn vị kinh tế sang hạch toán kinh doanh 
theo quan diểm phát triển cùa nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên 
chủ nghĩa xã hội; thị trường vừa là một căn cứ, vừa là một dối tượng cùa kế hoạch hóa. Khâu 
trung tâm, dồng thời là điếm xuất phát để xây dựng cơ chế quàn lý nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch là chuyển tất cà các đơn vị kinh tế, dặc biệt là các xí nghiệp quốc doanh sang cơ chế 
kinh doanh, gắn với thị trường, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trài, tự phát triền và làm 
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Đại hội VII (6-1991) tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo hướng phát huy thế mạnh cùa các thành phần kinh tế, vừa cạnh tranh vừa hợp 
tác, bổ sung cho nhau trong nền kinh tế quốc dân thống nhất. Đại hội đã đưa ra một kết luận 
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mới rất quan trọng: sàn xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu 
phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và cà khi chủ nghTa xã hội đã được xây dựng. Trên cơ sờ đó, dã xác dinh xây 
dựng cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo dịnh hướng xã hội chủ 
nghĩa là cơ chế thị trường có sự quản lý cùa Nhà nước bàng pháp luật, kế hoạch, chính sách 
và các công cụ khác. Trong cơ chế đó, các đơn vị kinh tế có quyền ti.r chù sàn xuât, kinh 

* ♦ , doanh, quan hệ bình đãng, cạnh tranh hợp pháp, hợp tác và liên doanh tự nguyện; thị trường 
có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoại dộng và phương án lô 
chức sàn xuất, kinh doanh có hiệu quà; Nhà nước quàn lý nền kinh te nham dịnh hướng, dân 
dắt các thành phần kinh tế, tạo môi trường và diều kiện thuận lợi cho hoạt dộng sán xuâl, kinh 
doanh theo cơ chế thị trường, kiểm soát chặt chẽ và xử lý các vi phạm pháp luật irong hoạt 
động kinh tế, bào đàm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Đại hội VIII (6-1996) xác định nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện 
và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo CO' chê ihị trường 
có sự quàn lý cùa Nhà nước theo định hướng xã hội chù nghĩa. Thực hiện nhâl quán, lâu dài 
chính sách phát triển nền kinh tể hàng hóa nhiều thành phần; lấy việc giãi phóng sức sàn xuàt. 
động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho công nghiệp hóa, hiện dại hóa, 
nâng cao hiệu quà kinh tế và xã hội, cài thiện dời sống của nhân dân làm mục liêu hàng dâu 
trong việc khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế và hình thức tổ chức kinh doanh. 
Tiếp tục dổi mới cơ chế quàn lý kinh tế với mục tiêu xóa bò cơ che tập trung quan liêu, bao 
cấp, hình thành tương đối đồng bộ cơ che thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo dịnh 
hướng xã hội chủ nghía.

Phát huy những kêt quả đôi mới đã dạt dược, sau nhiêu năm nghiên cứu, tìm lòi, tông kêl 
lý luận - thực liễn, Đại hội IX (4-2001) chính thức đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường dịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa”, khẳng định chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh te thị trường 
định hướng xã hội chù nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
di lên chủ nghĩa xã hội, là đường lối chiến lược nhất quán. Từ “nền kinh tế hàng hóa nhiêu 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý cùa Nhà nước theo dịnh hướng xã 
hội chủ nghĩa”, đã khái quát thành “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; dó 
không phải là sự đơn giàn hóa khái niệm mà là bước phát triển mới rất quan trọng về tư duy lý 
luận và thực tiễn cùa Đàng.

Đại hội X cùa Đảng khẳng định những thành tựu rất quan trọng dã dạt dược trong 5 năm 
2001-2005, trong đó “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa bước dầu dược 
xây dựng”. Hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế vận hành nền kinh te thị trường dịnh 
hướng xà hội chủ nghĩa dược xây dựng tương đối dồng bộ; một số loại thị trường mới hình 
thành; các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, khoa học và công nghệ, tài chính, bâl dộng 
sản có bước phát triển phù hợp với cơ chế mới. Đại hội cũng nhận định “Việc xây dựng thê 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa còn nhiều vướng mắc và chưa thật đông 
bộ”. Một số thị trường (tài chính, bất động sản, khoa học và công nghệ) phát triển chậm, chưa 
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dáp ứng kịp yên cầu; quàn lý nhà nước dối với từng loại thị trường còn nhiêu bât cập; một sô 
nguyên lac cùa thị trường bị vi phạm. Đại hội xác định nhiệm vụ những năm tới phải “tiêp tục 
hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường dinh hướng xã hội chủ nghTa"; yêu câu phải năm vững 
những nội dung quan trọng của dịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tê thị trường ở 
nước ta, nâng cao vai trò và hiệu lực quàn lý cùa Nhà nước, phát triển đồng bộ và quản lý có 
hiệu quà sự vận hành các loại thị trường cơ bàn theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, phát triên 
mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh.

2- Nhận thức rõ hon về những đặc trưng chủ yếu của mô hình “nền kinh tế thị trường 
định huứng xã hội chủ nghĩa” là căn cứ để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hiróng xã hội chủ nghĩa.

Từ thục lien 20 năm dồi mới, nhất là qua những năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đàng, dã dằn thấy rõ hơn những dặc trưng chù yếu cùa nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chú nghía Việt Nam là:

(1) Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường 
mới trong lịch sừ phát triển của kinh tế thị trường, phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể 
cùa Việt Nam; là một kiếu tồ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị 
trường, vừa dựa trên cơ sờ và dược dẫn dát, chi phối bởi các nguyên tẳc bàn chât của chù 
nghĩa xã hội, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bang, dân chủ, vãn minh"; 
dộng lục chú yếu de phát triển dắt nước là đại đoàn kết dân tộc; đồng thời coi trọng khuyến 
khích ca vật chất và tinh thần, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội. Trong 
quá trinh xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, những 
yếu tố, phương tiện và công cụ của kinh tế thị trường được sử dụng, phát triển để xây dựng 
chù nghĩa xã hội, tính chất xã hội chù nghĩa của nền kinh tế ngày càng được hình thành rõ nét 
hơn trong suốt thời kỳ quá dộ lên chù nghĩa xã hội.

Dây là nền kinh tế thị trường có tổ chức, có sự lãnh dạo cùa Đảng Cộng sàn, vai trò làm 
chù xã hội cùa nhân dân và sự quàn lý cùa Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa, được nhân 
dân dồng tình và là chủ thề xây dựng; không phải là sự gán ghép khiên cường, chủ quan giữa 
kinh tế thị trường và chù nghTa xã hội, mà là sự nắm bắt và tự giác vận dụng sáng tạo xu the 
vận động khách quan của kinh tế thị trường trong thời dại ngày nay, tiếp thu có chọn lọc 
thành lựu của nền văn minh nhàn loại, sừ dụng và phát huy cao độ vai trò tích cực của kinh tế 
thị trường, dồng thời hạn chế tối đa những khuyết tật của tính tự phát trong kinh tế thị trường, 
nhằm thực hiện có kết quà mục tiêu từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, để Việt Nam có 
thể hội nhập vói thế giới, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng là thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập 
dân lộc và chù nghĩa xã hội cùa Đàng và nhân dân ta, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và 
phát triển chù nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tàng tư tưởng của Đàng và 
kim chì nam cho hành dộng cách mạng.

(2) Trong nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất không 
ngừng được dổi mới và hoàn thiện, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng 
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sàn xuất, nhằm giải phóng triệt dể và thúc dầy phát triển mạnh lực lượng sàn xuất, cài thiện 
nhanh dời sống của nhân dân, tạo ra sự dông thuạn ngay cang cao 11 ong xa họi, tạo dộng lực 
thu hút mạnh mọi nguôn lực trong và ngoài nươc đau tư cho phat tricn, va giu vưng ôn dịnh 
chính trị - xã hội; lấy phát triển lực lượng sàn xuất làm dộng lực de không ngừng hoàn thiện 
và dổi mói quan hệ sàn xuât.

Thực hiện xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình thức sờ hữu. Các thành phan kinh tế 
hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng cùa nen kinh te thị trường dịnh 
hướng xã hội chù nghĩa, bình đàng trước pháp luật, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, cùng 
phát triển lâu dài; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ dạo, là lực lượng vật chất quan 
trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và diều kiện thúc dẩy 
các thảnh phần kinh tế cùng phát triển; kinh tế nhà nước cùng với kinh te tập thể ngày càng 
trở thành nền tàng vững chắc cùa nen kinh tế quốc dàn; phát triển kinh te tư nhân là vấn đề 
chiến lược lâu dài trong phát triền nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, 
là một dộng lực phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực cùa các nhà dầu tư nước ngoài dược thu 
hút mạnh; kinh tế cổ phần ngày càng phát triển, trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến, 
thúc đay xã hội hóa sản xuất và đầu tư.

Thực hiện che độ phân phối chù yếu theo kết quả lao dộng, hiệu quà kinh te, dồng thời 
theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội; thực hiện công 
bằng trong phân phối dể tạo động lực mạnh mẽ phát irien kinh tế - xã hội...

(3) Xây dựng và phát triển nền kinh te thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp 
của toàn dàn, toàn xã hội; trong đó việc hình thành và phát triển một hệ thống doanh nghiệp 
Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao, có uy tín lớn là một nhiệm vụ chiến lược.

Mọi công dân có quyền tự do đầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực, ngành nghề, dịa 
bàn mà pháp luật không cấm; có quyền bất khả xâm phạm về quyền sở hữu hợp pháp; có 
quyền bình đang trong tiếp cận các cơ hội và các nguồn lực phát triển, trong cung cấp và liếp 
nhận thông tin.

Nhà nước định hướng sự phát triển bang các chiến lược, quy hoạch, ke hoạch và cơ chế, 
chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cùa thị trường, phù hợp yêu cầu xây dựng nền 
kinh te thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc le. Trên cơ sở hình 
thành dồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và sự hình thành, phát 
triển của các thị trường hàng hóa và dịch vụ, tài chính (vốn và tiền tệ), bất động sàn, sức lao 
dộng, khoa học và công nghệ..., Nhà nước tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi để 
phát huy các nguồn lực cho phát triển theo cơ chể thị trường, các chù thể hoạt dộng kinh 
doanh bình dẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai và minh bạch, có trật tự, kỳ cương, các 
giao dịch thị trường diễn ra phù hợp với các nguyên tăc của kinh tê thị trường; hô trợ phát 
triển, chăm lo xây dựng hệ thông kêt câu hạ tâng kinh tê, xã hội quan trọng; bao dam tinh bên 
vững và tích cực cùa các cân dối kinh tê vĩ mô, hạn chê các rủi ro và lác dộng tieu cực cua cơ 
chế thị trường. Nhà nước quản lý nền kinh tế bàng hệ thống pháp luật; tác động dến thị trường 
chù yếu thông qua cơ chế, chính sách và các công cụ kinh tế, sử dụng một số biện pháp để hồ 
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trợ thị trường trong nước khi cần thiết, không trái với các cam két khi hội nhập. Nhà nước 
thực hiện sụ ưu dãi hoặc hỗ trợ phát triển không phân biệt hình thức sở hữu, dối với một số 
ngành, lĩnh vực, sán pliam, dối vói một số mục lieu (như xuất khẩu, lạo việc làm, xóa dói, 
giám nghèo, khắc phục những rúi ro), một số địa bàn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không 
phân biệt thành phần kinh le và phú hợp với các cam kcl quốc te của nước ta. Nhà nước quan 
tâm bồi dưỡng. dào lạo và biều dương các doanh nhàn có tài, có dửc và thành đạt.

Nhà nước dịnh hướng, lạo môi trường de phát triển có hiệu quà các doanh nghiệp theo cơ 
chế thị (rường, hình thành một hệ thong doanh nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức 
cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, chù lực là một số tập doàn kinh te lớn dựa trên chê độ 
cỏ phần. Doanh nghiệp nhà nưóc không ngừng dược dổi mời, phát triển và nâng cao hiệu quả; 
chú yếu dưới hình thức công ty co phan nhiêu chù sờ hữu; phát huy vai trò nòng cốt, tập trung 
vào một so lình vục kel cấu hạ lâng, sán xuất tư liệu sàn xuất và dịch vụ quan trọng của nền 
kinh tế. một so lĩnh vục công ích; làm nòng cốt trong các tập doàn kinh le lớn có tâm cỡ khu 
vực và quốc tế. Các loại hình kinh le lập the. nhất là các họp lác xã dược doi mới và phát triển 
mạnh. Kinh tế lư nhân dược khuyến khích và phát triền, không hạn chế quy mô trong mọi 
ngành nghề, lĩnh vực, ke cà các lĩnh vực sàn xuất, kinh doanh quan trọng của nền kinh tê mà 
pháp luật không cấm. Thu hút mạnh nguồn lục cùa các nhà dầu tir nước ngoài vào các ngành 
nghe, các lĩnh vục kinh doanh quan trọng.

(4) Trong nen kinh le thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa Việt Nam, phát triển kinh te. 
xã hội và văn hóa gắn kết chặt chẽ, hài hòa. Các mục liêu kinh tế và các mục tiêu xã hội dược 
kết họp chặt chẽ trên binh diện cã nước cũng như ờ từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến 
bộ và công bàng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, thực hiện tốt các 
chính sách xã hội trên cơ sỏ- phát triển kinh tế. Đẩy mạnh xóa dói, giàm nghèo; khuyến khích, 
tạo diều kiện dể mọi người dân làm giàu chính dáng, dồng thời giúp dỡ người khác’thoát 
nghèo, từng bước khá già hơn; thực hiện chính sách ưu dãi xã hội đối với những người cỏ 
công với nước: thực hiện các chính sách xã hội báo dàm an toàn cuộc sống cho mọi thành 
viên trong cộng dồng, hồ trợ những vùng bị thiên tai, những người gặp khó khăn cơ nhỡ. 
Càng di vào kinh tế thị trường, càng chăm lo tốt hơn phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, xóa 
đói. giám nghèo, phát triển giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; càng phải đề cao 
vai trò của Nhà nước, của xã hội, phát huy các nguồn lực đầu lư cho lĩnh vực xã hội, thực hiện 
yêu cầu gắn kết hài hòa giữa kinh te và xã hội.

Phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ và dồng bộ với sự phát triển kinh tế, xã hội. Nen vàn 
hóa tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc phài thật sự trở thành nền tàng tinh than cùa xã hội. 
Không ngừng xây dựng và hoàn thiện giá trị cùa con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH, hội 
nhập kinh tế quốc tế; bồi dường các giá trị văn hóa trong thanh niên, đặc biệt là lý tưởng sống, 
năng lực, trí tuệ, dạo đức cao dẹp và bàn lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

(5) Xây dựng nền kinh tế dộc lập tự chù di dôi với chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 
quốc tế, kết hợp nội lực với ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong 
điều kiện mới thành nguồn lực tổng hợp dể công nghiệp hóa, biện đại hóa, phát triển đất nước 
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nhanh và bền vững; trong dó nội lực là nhân lố quyết định dối với sự phát triển, các nguồn lực 
bên ngoài có vai trò rất quan trọng giúp cho phát huy nội lực mạnh hơn.

Nền kinh tế độc lập tự chú trước hết là dộc lập tự chủ về dường lối, chính sách, dồng thời 
có tiềm lực kinh tế đủ mạnh, có sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nhập và hợp tác quốc tế dựa trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình dẳng, cùng có lợi; giữ 
vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và phát triền nền văn hóa dân 
tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế, lấy phục vụ lợi ích dất nước làm lợi ích cao nhất và là 
nguyên tắc chủ dạo, đồng thời linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp thông lệ quốc tế. Phát huy vai trò 
chủ thể của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tê; 
khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp nước 
ngoài và đầu tư ra nước ngoài. Tận dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế dể chuyền dịch 
mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế so sánh, dồi mới công nghệ và trình dộ quán 
lý, nâng cao sức cạnh tranh cùa nền kinh tế, của sàn phàm và dịch vụ Việt Nam tại thị trường 
trong nước và trên thế giới.

3- Những nội dung quan trọng trong tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa

(1) Nắm vững định hướng xã hội chù nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ờ nước 
ta.

Từ thực tiễn 20 năm dổi mới, một trong những bài học lớn Đại hội X của Đàng dã rút ra là: 
"Trong quá trình dồi mới phải kiên dịnh mục tiêu độc lập dân tộc và chù nghĩa xã hội trên nen 
tâng chù nghĩa Mác - Lê-nin và tư tường Hồ Chí Minh. Đổi mới không phài từ bỏ mục liêu 
chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức dứng đan hơn và được xây 
dựng có hiệu quả hơn”.

Đại hội đã xác định: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân 
giàu, nước mạnh, công bàng, dân chủ, vãn minh; do nhân dân làm chủ; có nên kinh tê phát 
triển cao, dựa trên lực lượng sàn xuất hiện dại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sàn xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bàn sac dân tộc; con người 
dược giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triên toàn 
diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam binh đẳng, đoàn kết, lương trợ và giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa cùa nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng Cộng sàn; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các 
nước trên thế giới.

Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triền nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa; đầy mạnh công nghiệp hóa,'hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa tiên tiên, đậm 
đà bàn sắc dân tộc làm nền tàng linh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chù nghía cua 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; bảo dam vưng 
chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh te quôc lê’ .
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Đại hội dã xác định phái “nắm vững dịnh hướng xã hội chù nghĩa trong nền kinh tế thị 
trường ở nước ta” với những nội dung dặc trưng chù yếu như đã nêu trên.

(2) Phát triển dồng bộ và quàn lý có hiệu quà sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo 
cơ chế cạnh tranh lành mạnh.

Đại hội X cùa Đàng dã chì rõ phương hướng phát triển và quàn lý các loại thị trường cơ 
bàn (hàng hóa và dịch vụ, tài chính, bất dộng sàn, sức lao động, khoa học và công nghệ); với 
lư tưởng xuyên suốt là: “Tiếp lục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường, tạo lập 
dông bộ và vận hành thông suốt các loại thị trường, dể các giao dịch thị trường diễn ra phù 
hợp với các nguyên tắc cùa thị trường. Hoàn thiện hệ thống quy tắc vận hành của các tổ chức 
tham gia thị trưởng dáp ứng ycu cầu cùa kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế. Điều chinh 
mạnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cùa Nhà nước, tăng cường vai trò điều tiết vĩ 
mô nên kinh le, tạo môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, không can thiệp 
trực liếp vào sán xuất, kinh doanh”.

Những van dè cốt lõi trong phát triển các loại thị trường, Đại hội X của Đảng đã chi ra là:
- Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ theo hướng thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước 

dộc quyên kinh doanh, xóa bỏ dộc quyền doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giá; 
dây mạnh lự do hóa thương mại phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; tạo bước phát 
triên mới dối với thị trường dịch vụ, nhất là những dịch vụ cao cấp, có hàm lượng trí tuệ cao, 
giá trị gia tăng lớn.

- Phát triền vựng chắc thị trường tài chính bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền tệ 
theo hướng dồng bộ, có cơ cấu hoàn chình, nâng cao chất lượng hoạt động, hiện đại hóa và đa 
dạng hóa, mờ cửa theo lộ trinh hội nhập kinh te quốc te.

- Phát triền thị trường bất động sàn, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất động sàn 
gan liền với đất theo hướng bào đàm quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hóa một cách 
thuận lợi, làm cho đất dai thật sự trở thành nguồn vốn cho phát triển; thị trường bất động sản 
trong nước có sức cạnh tranh so với thị trường khu vực, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư;

Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất dộng sàn vừa là nhà đầu tư bất động sàn lớn nhất.
- Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế, tạo sự gắn kết cung - cầu 

lao động; phát huy tính tích cực cùa người lao động trong học nghề, tự tạo và tìm việc làm; có 
chính sách ưu đãi các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, có 
chính sách nhập khẩu lao động chất lượng cao; hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển chọn và 
sử dụng lao động trong khu vực kinh tế nhà nước và bộ máy công quyền; đa dạng hóa các 
hình thức giao dịch việc làm; bảo đàm quyền lựa chọn chỗ làm việc và nơi cư trú của người 
lao động; thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao động; bào đàm quyền lợi cùa cả người lao 
động và người sử dụng lao động.

- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng phần lớn sàn phẩm khoa học và 
công nghệ (trừ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối, chiến lược, chính 
sách phát triển) trở thành hàng hóa, được mua bán thuận lợi trên thị trường; chuyển các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển thuộc nhiều loại hình sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp,
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(3) Tiếp tục đồi mới cơ chế, chính sách để phát triển mạnh và có hiệu quà các loại hình 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc lế.

"Nhà nước định hướng, lạo môi trường de phát triển có hiệu quà các doanh nghiệp theo cơ 
chế thị trường, thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triên doanh nghiệp.

Đại hội X đã chi rõ phương hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách de các doanh nghiệp nhà 
nước thật sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quà; 
tổng kết thực tiễn đe sớm có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn các 
loại hình kinh tế tập thể; xóa bò mọi rào cản, tạo tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh 
thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân và các hộ kinh doanh cá thể; cài thiện 
môi trường pháp lý và kinh tế, đa dạng hóa các hình thức và cơ che de thu hút mạnh nguôn 
lực cùa các nhà đầu tư nước ngoài vào những ngành nghe, lĩnh vực kinh doanh quan trọng.

(4) Tiếp tục đổi mới thể chế kinh le nhằm chủ dộng và tích cực hội nhập kinh le quốc tế 
theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước

Đe tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh te dối ngoại, Đại hội X dã 
xác định nhiệm vụ khẩn trương đổi mới thể che kinh te, hoàn chình hệ thống pháp luật bào 
đảm lợi ích quốc gia và phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế; tiếp tục cài thiện môi 
trường đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập nhũng diều kiện 
thuận lợi hơn nữa để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc te như vốn ODA, vốn dầu lư trực liếp, 
gián tiếp, tín dụng thương mại và các nguồn vốn quốc tế khác.

(5) Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước.
Đại hội X của Đảng xác định các chức năng Nhà nước phải tập trung làm tốt; những nội 

dung rất quan trọng là:
- Định hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách 

trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cùa thị trường. Đổi mới căn bàn công tác quy hoạch, kế 
hoạch phù hợp yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa mọi lợi thế so sánh của quốc gia, vùng và địa phương, 
thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

- Tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi dể phát huy các nguồn lực của xã 
hội cho phát triển, các chủ the hoạt động kinh doanh binh dẳng, cạnh tranh lành mạnh, công 
khai, minh bạch, có trật tự, kỷ cương.

- Hỗ trợ phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hệ thống 
an sinh xã hội.

- Bào đảm tính bền vững và tính tích cực của các cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế các rủi ro 
và tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

- Tác động đến thị trường chủ yếu thông qua cơ chế, chính sách và các công cụ kinh tế; 
đồng thời sử dụng kịp thời có hiệu quà một số biện pháp cần thiết khi thị trường trong nước 
hoat động không có hiệu quà hoặc thị trường khu vực và thế giới có biến động lớn.

- Thưc hiên quản lý nhà nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính 
vào hoat đông của thị trường và doanh nghiệp. Tách chức năng quản lý hành chính của Nhà 
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nước khỏi chức năng quàn lý kinh doanh cùa doanh nghiệp, xóa bỏ “chế độ chủ quản"; tách hệ 
thống CO’ quan hành chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp; phát triển mạnh các dịch vụ 
công cộng (giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, the dục thê thao).

- 'riếp lục dối mói chính sách tài chính và tiền tệ, bào đàm tính ổn định và sự phát triển bên 
vững cùa nen tài chính quốc gia.

- Phân dịnh rõ chức năng, mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, ủy 
ban nhân dân lĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quàn lý nhà nước về kinh tế và xã 
hội.

Đại hội X cùa Đàng yêu cầu phải thực hiện dồng bộ, kiên quyết các giải pháp để phòng, 
chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước; khẩn trương xây dựng và thực hiện kiên quyêt hệ 
thống pháp luật dồng bộ về phòng ngừa, phát hiện và xử lý những người có hành vi tham 
nhũng.

Dại hội X cùa Dàng dã dồ ra những chủ trương lớn và hết sức quan trọng đối với việc tiếp 
tục hoàn thiện the chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa/Những chủ trương đó 
cần dược sớm cụ the hóa và thể chế hóa trên cơ sờ tiếp tục tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên 
cứu tìm tòi dổi mới, có những quyết sách dột phá phù hợp, để sớm đưa nưởc ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, tạo nền tàng dể dến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại.
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II. VẤN ĐỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TE tư nhân

9. TÌM HIẺU QUAN ĐIÊM ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ TƯ NHÂN 
TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

Nguyễn Nhâm
Viện Chiến lược quân sự, Bộ Quốc phòng

Kinh tế tư nhân cỏ vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Ngay ở các nước phát 
triển, sự đỏng góp của kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tê. Chù trương 
của Đàng ta cho phép đàng viên làm kinh tế tư nhân và không giới hạn quy mô là thức thời, 
hợp với quy luật thực tế khách quan. Đây là một vấn đề rất nhạy càm, khiến mọi người quan 
tâm muốn làm rõ luận điểm trên. Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng đã khang 
định: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách cùa 
Nhà nước, nghiêm chinh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung 
ương"1. Đây là chủ trương đủng đắn phù hợp với lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, để làm rõ 
những căn cứ lý luận và thực tiễn của chủ trương trên, trong khuôn khổ của bài viết này chúng 
tôi xin trinh bày hai vấn đề nhận thức có liên quan trực tiếp đến chù trương quan trọng này.

1- Nhận thức về kinh tế tư nhân
Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, 

với lao động cùa các chù thể kinh tế và lao động làm thuê, bao gồm: kinh tế cá thề, kinh tế 
tiểu chù và kinh tế tư bàn tư nhân.

Cho đến nay đã có nhiều cách khác nhau để xác định cơ cấu và các nấc thang phát triển của 
kinh tế tư nhân. Sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, V.I.Lê-nin đã chỉ ra kết cấu kinh té 
tư nhân ở nước Nga lúc đó gồm: “Kinh tế nông dân kiểu gia trường, kinh tế sản xuất hàng hóa 
nhỏ, kinh tế tư bản tư nhân”. Ở nước ta, từ khi đổi mới, trong các vãn kiện Đại hội Đảng đã 
xác định có nhiều thành phần kinh tể, trong đó có kinh tế tư nhân được chia thành 2 thành 
phần: kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân2. Đến Báo cáo Chính trị tại Đại hội X 

1. Văn kiện Đạỉ hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 
302

2. Văn kiện Đại hội Đàng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 480 - 

481,646
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cùa Đàng lại xác định thành phần kinh tế tư nhân bao gồm: cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân1.
Thực tiễn trong quá trình đổi mới cho thấy thành phần kinh té tư nhân với những loại hình 

tổ chức sàn xuất, kinh doanh: cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân phản ánh các nấc thang phát 
triển và là một quá trình biện chứng, liên tục không thể cắt rời; các chính sách khuyến khích 
phát triển kinh tế tư nhân của Đàng và Nhà nước ta là đồng bộ, nhất quán, bình đẳng trước 
pháp luật. Do dó, việc xác định thành phần kinh tế tư nhân bao gồm các loại hình kinh tế cá 
thể, tiểu chủ và tư bản lư nhân là đúng đắn phù hợp với thực tế khách quan cùa Việt Nam.

Trài qua một quá trinh nhận thức, vai trò của thành phần kinh tế tư nhân cũng đã được 
khẳng định là quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Đây là một bước phát 
triển mới về nhận thức lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn. Kinh tế tư nhân là một mắt khâu 
quan trọng trong hệ thống kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chù nghĩa. Đây là 
thành phần kinh tế trực tiếp tạo nên sự nhạy cảm về mặt kinh tế - chính trị. Do đó, việc thừa 
nhận vai trò của kinh tế tư nhấn như hiện nay là một bước đột phá quan trọng. Nếu như những 
năm trước đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân chỉ được coi là một thành phần kinh tế “tàn 
dư", chi tồn tại khách quan tro.ng thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội và sẽ bị thu hẹp dần 
trong quá trình lớn lên của các thành phần kinh tế xã hội chù nghĩa (toàn dân và tập thể), thì 
đến Đại hội VIII và Đại hội IX của Đảng thành phần kinh tế tư nhân mới được khẳng định sự 
tồn tại lâu dài “cả đến khi chù nghĩa xã hội ẽhrợc xây dựng

Thực tiễn cho thấy, trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 thành phần kinh tế tư nhân phát 
triển với tốc độ cao, tỳ trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn. Theo số liệu thống kê, 
công nghiệp ngoài quốc doanh (bao gồm cả kinh tế tư nhân) tuy vẫn là khu vực nhỏ nhất so 
với các khu vực khác, nhưng có nhịp độ tăng trưởng cao nhất: năm 2000 chiếm 24,6% trong 
giá trị sản xuất theo giá thực tế của toàn ngành công nghiệp, năm 2003 là 27,5%, năm 2004 
tăng lên 28,5% và năm 2005 đạt trên 37%. Hiện nay, trong lĩnh vực nông nghiệp đã có hàng 
triệu cơ sở kinh tế cá thể, tiểu chủ, hơn 71.000 trang trại và hơn 12 vạn doanh nghiệp tư nhân. 
Chì tính trong 4 năm gần đây với 72.601 doanh nghiệp có vốn đăng ký đạt 145.000 tỉ đồng 
(tương đương với 9 tì USD), tỷ trọng đầu tư của các loại doanh nghiệp tư nhân trong tổng đầu 
tư xã hội đạt từ 23% đến 25%, nàm 2005 kinh tế tư nhân đóng góp khoảng hơn 37% GDP. Vì 
vậy, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng đã khẳng định rằng kinh tế tư nhân có vai 
trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Đó là một bước tiến về mặt lý 
luận đã được rút ra từ tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới.

2 - Đảng viên có thể và cần phải làm kinh tế tir nhân
Báo cáo Chính trị tại Đại hội X cùa Đảng đã xác định đảng viên được làm kinh tế tư nhân. 

Điều này là phù hợp với nhu cầu thực tế khách quan, hợp lòng dân, tạo điều kiện để đảng viên 
phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

1. Văn kiện Đại hội Đảng X Sđd, tr 83
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a) Đàng viên cũng phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mần trong phát triền kinh te tư 
nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đề thực hiện mục tiêu chiến lược phát triên kinh tế - xã hội ở nưóc ta lừ nay dến năm 
2010, Đàng ta xác định: “phát triển kinh te là nhiệm vụ trung tàm, xây dựng Dáng là nhiệm vụ 
then chốt”. Vì vậy, các cấp ủy phài tăng cường lãnh đạo kinh le. thông qua hoạt dộng kinh te 
mà “đổi mới, chinh dốn Đàng, nâng cao nàng lực lãnh dạo và sức chiến dấu cùa Dàng". Do 
đó, đàng viên phải gương mẫu. phải đi tiên phong trong mọi lình vục xây dựng và phát triền 
kinh tế - xã hội, bao gồm cà phát triền thành phan kinh te tư nhân theo dinh hướng xã hội chủ 
nghĩa.

Mặt khác, kinh tế tư nhân là một bộ phận trong nền kinh tế nhiều thành phần, tỳ trọng cán 
bộ, công nhân viên, ngưòi lao động hoạt động trong khu vực này là không nhò. Do lính lự 
phát tư bàn chủ nghĩa của thành phần kinh tế này nên nó chứa dưng nhiều nguy cơ chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc lãnh đạo tuyệt đổi, toàn diện cùa Đàng dối vói thành 
phần kinh tế tư nhân là rất cần thiết. Do đó. vai trò lãnh đạo của các cơ sở dàng và tính tiên 
phong, gương mẫu của các đàng viên hoạt động trong khu vực kinh tế này là rất quan trọng 
bảo đảm cho thành phần kinh te tư nhân phát triển đúng định hướng xã hội chù nghĩa, góp 
phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm dưa nước ta thoát khói tinh trạng 
kém phát ỉriền, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện dại vào năm 2020.

b) Cán làm rõ giá trị thặng dư và bóc lột kiên tư bủn chủ nghĩa
Vấn đề đàng viên làm kinh tế tư nhân ờ nước ta dã dược dề cập đến từ khi dổi mới. nhưng 

cho đến Đại hội IX của Đảng vấn đề này vẫn còn bị bò ngõ. Trong các diều quy định dáng 
viên không được làm vẫn xác định đàng viên không dược làm kinh tế lư bàn tư nhàn. Một 
trong những nguyên nhân là do trong Điều lệ của Đảng quy dịnh: đàng viên là những người có 
lao dộng không bóc lột. Do đó, vấn dề dặt ra là phải có nhận thức dũng dắn về vấn dề giá trị 
thặng dư trong nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa và bóc lột kiều tư bàn chủ 
nghĩa.

Chúng ta biết rằng, vào cuối thời kỳ công xã nguyên thủy, dầu thời kỳ xã hội nô lệ, loài 
người dã có một bựớc nhảy vọt trong lĩnh vực sản xuất ra cùa cài vật chất. Trong sàn xuất đã 
bắt dầu có sản phẩm thặng dư, tức là phần sản phẩm vượt quá phần sàn phẩm tất yếu do người 
sản xuất tạo ra, mặc dầu lúc đầu sự “dư thừa” đó chì là ngẫu nhiên. Cùng với chế dộ tư hữu 
được xác lập, người lao động đã có thể làm chủ những sàn phẩm “dư thừa”.đó, mang trao dồi 
với nhau để nhận lại những sản phẩm mà mình thiếu, do kết quả cùa phân công lao dộng và 
chuyên môn hóa đưa lại. Thị trường sơ khai đã xuất hiện từ đó.

Tuy nhiên, phải trải qua thời kỳ phát triển lâu dài, mãi đến cuối cùa xã hội phong kiến, đầu 
thời kỳ phát triển cùa xã hội tư bản chù nghĩa là kinh te hàng hóa giai đoạn thấp của kinh tế 
thị trường mới được hình thành và phài đến cuối thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bàn tự do 
cạnh tranh thì kinh tế thị trường mới dược xác lập một cách tương dổi loàn diện.

Kinh tế hàng hóa với đặc trưng phổ biến của nó là sàn xuất ra sàn phẩm với mục đích để 
bán, chứ không phải để tiêu dùng, hay sản phẩm dư thừa như trước đây. Ngày nay, kinh tế thị 
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trường hiện đại đã phát triển một cách phô biên thì dặc trưng căn bàn đó không mât đi, nó 
dược bổ sung làm phong phú hơn các hình thức và nội dung của quan hệ trao đôi và vai trò 
can thiệp cùa Nhà nước vào quá trình kinh tế.

Như vậy. kinh tế thị trường phát triển từ sơ khai dến hiện đại là một công trình sáng tạo 
cùa loài người. Trong quá trình sàn xuất và trao đổi kinh te thị trường đánh dấu một trình độ 
văn minh mà nhân loại dã dạt dược. Do dó, việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chù nghĩa ở nước ta là sự kê thừa những thành tựu văn minh cùa nhân loại. Cái côt lõi 
của sự văn minh dó là kinh te phát triển, xã hội ngày càng có nhiều sản phẩm thặng dư (giá trị 
thặng dư) de tăng cường tính tích lũy và dằu tư phát triển trên cơ sờ đó quan hệ trao đổi ngày 
càng hiện dại.

Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp, giai cấp tư sản đã biết nắm lấy những thành tựu cùa 
nhân loại dề mưu cầu lợi ích riêng cho mình bang “nghệ thuật” chiếm doạt giá trị thặng dư, 
bóc lột giai cấp công nhân với các thủ doạn: kéo dài thời gian ngày lao dộng, tăng cường dộ 
lao dộng, rút ngắn thời gian lao dộng tất yếu và các thù đoạn khác... như C.Mác dã trình bày 
một cách dầy dù và sàu sắc trong bộ Tư bàn. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chú nghĩa, do Dàng Cộng sản lãnh đạo như ờ nước ta thì phương thức chiếm 
đoạt giá trị thặng dư kiểu tư bàn chủ nghĩa không dược phép tồn tại cả về mặt pháp lý và đạo 
dức; Nhà nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có thể bằng chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế 
mà dánh thuế thu nhập các loại phân phối giá trị thặng dư vì lợi ích của người lao động vả 
toàn xã hội.

Dối với khu vực kinh tế tư bàn tư nhân việc quan niệm thể nào là bóc lột cũng cần có nhận 
thức mới cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Chúng ta biết rằng, bất kỳ loại hình sản xuất,' 
kinh doanh nào trong nền kinh tế thị trường ở nước ta cũng đều phải có lợi nhuận (trừ các 
doanh nghiệp công ích phi lọi nhuận). Tuy nhiên, lợi nhuận ở đây dược hiểu là phần giá trị 
dôi ra ngoài phần giá trị tất yếu (bao gồm cà phần lao động quản lý của chủ doanh nghiệp), 
còn quan hệ bóc lột hay không, bóc lột nhiều hay ít là phụ thuộc vào phân dôi ra ngoài phan 
giá trị lất yếu cùa toàn bộ doanh nghiệp và phần dôi ra đó được sử dụng như thế nào? Việc 
xác định mức dộ bóc lột là vấn dề không khó khăn. Tuy nhiên, theo chủng tôi thì trong quan 
hệ cung cầu trên thị trường lao dộng, việc chắp nhận mức tiên công giữa người lao động và 
người sử dụng lao dộng (trên cơ sở bộ Luật Lao động và chính sách tiên lương của Nhà nước 
trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực) có thể là thước đo vê tính hợp lý của quan hệ trao đôi, có 
thể cot đó là mức dộ chấp nhận được của tất cà các loại hình tô chức sàn xuât kinh doanh, bao 
gồm cà doanh nghiệp tư bàn tư nhân và doanh nghiệp tư bàn tư nhân do dàng viên là chủ sở 
hữu. Do dó, dàng viên của Đàng hoàn toàn có thể “làm kinh tê tư nhân” mà không vi phạm 
Điều lệ Đàng và quy dịnh cụ thể của Ban Chấp hành Trung ương khi các moi liên hệ vê lợi 
ích giữa chù và người lao động được thể chế hóa một cách cụ thê, trên cơ sở dó mà thực hiện 
phân phối lợi nhuận (giá trị thặng dư) hợp lý, bảo đàm hài hòa giữa lợi ích cùa mình, của 
người lao động làm công ăn lương và của xã hội.

Mặt khác, cần thấy rằng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
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ta dang hưởng tât cả các thành phân kinh tê dêu phải kinh doanh có lãi (có lợi nhuận), có năng 
suất, chất lượng, hiệu quà và sức cạnh tranh cao, nhất là trên thương trường khu vực và quốc 
te. Đồng thời, thông qua điều hành vĩ mô của Nhà nước đe bào đàm cho sự phân phối sàn 
phẩm thặng dư - lợi nhuận ngày càng hợp lý hơn trên phạm vi toàn xã hội và trong từng doanh 
nghiệp. Mục tiêu phấn đau là làm cho nguyên tắc “phân phối chủ yếu theo kết quà lao dộng và 
hiệu quả kinh tế, dồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác...” dược 
thực hiện ngày càng công bằng hơn, bình đẳng hơn, làm cho quan hệ phàn phối tạo ra dộng 
lực phát triển nhanh bền vững hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chù, văn minh”. Đe quan điểm dàng viên làm kinh tế tư nhân của Đảng sớm di vào dời 
sống thực tế, thiết nghĩ chúng ta cần quan tâm den một số giãi pháp chủ yếu sau dây:

Một là, đầu tư vào công tác nghiên cứu đổi mới lý luận, nhất là lý luận kinh tế chính trị, 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; làm rõ các hình thức biểu hiện cụ thể của giá 
trị thặng dư, các hình thức lợi nhuận và quan hệ lợi ích giữa chủ the kinh doanh với chù thể 
lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ờ nước ta.

Hai là, có chính sách khuyển khích các chù thể kinh tế tư nhân là dàng viên phát triến các 
hình thức sản xuất, kinh doanh đa dạng, bao gồm cả kinh doanh tư bàn lư nhân theo dinh 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, có chủ trương phát triển đàng viên trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, trước hết 
là những người lao động và chủ doanh nghiệp thể hiện được vai trò tiền phong trong xây 
dựng, phát triển doanh nghiệp tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghTa, bào dàm sự lãnh dạo 
tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư 
nhân.

Bốn là, xác định đảng viên không chì có vai trò tiền phong trong lĩnh vực sàn xuất, kinh 
doanh với tư cách là chủ thể lao động, mà phải tiền phong cả trong lĩnh vực sàn xuất, kinh 
doanh với tư cách là chủ doanh nghiệp tư nhân theo định hướng xã hội chù nghĩa.
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10. NHỮNG ĐIẾM MÓĨ TRONG ĐIÈU LỆ ĐẢNG 
ĐƯỢC ĐẠI HỘI X THÔNG QUA

Hoàng Việt Phương

ĐÍCH lệ Đàng là bộ luật cơ bàn của Đàng, quy định các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động 
cùa Đàng, nham bào dàm cho Đàng ta thống nhất ý chí và hành dộng, đủ sức mạnh lãnh đạo 
nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dộc lập, dân chù, giàu mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chù nghĩa xã 
hội và cuối cùng là chù nghĩa cộng sàn.

Điều lệ Đàng dược xây dựng từ ngày thành lập Đảng; Mỗi kỳ đại hội toàn quốc của Đàng, 
Điêu lệ Đàng dều được bổ sung sửa dổi những diểm cần thiết phù hợp với yêu cầu thực tiễn 
cùa lình hình, nhiệm vụ mới.

Hai quan diem chi đạo cùa Trung ương VC bổ sung, sửa dổi Điều lệ Đàng đã được Đại hội 
X thông qua là:

1- Phải kiên dịnh các nguycn tắc cơ bàn về Đàng và xây dựng Đảng theo chù nghĩa Mác - 
Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp thu kết quả tổng kết 20 năm đổi mới, các 
công trinh nghiên cửu lý luận và tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng để xem xét, bổ sung sửa 
dồi một số diều cần thiết, bức xúc, chín muồi.

2- Phát huy dân chủ trong thào luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của các 
câp, các ngành, của cán bộ, đàng viên; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng để bổ sung, sửa 
dôi Điều lệ Đàng.

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX trình Đại hội X của Đảng 12 vấn đề cần bổ sung, sửa 
đổi ở 14 điềm trong Điều lệ Đảng. Sau đây là những vấn đề được Đại hội thảo luận thông qua.

1. về bổ sung tiêu đề trong phần mở đầu Điều lệ Đảng
Từ Đại hội Vll của Đảng đến nay, phần mở đầu của Điều lệ không có tiêu đề. Nhiều ý kiến 

cho rằng, phần nạy đề cập những vấn đề hết sức cơ bàn, quan trọng về xây dựng Đàng, nên 
nếu không có tiêu đề thì dễ bị coi là phần giới thiệu về Điều lệ Đảng. Vì vậy, Ban Chấp hành 
Trung ương trình Đại hội bổ sung tiêu đề của phần mở đầu là: Đàng và những vấn đề cơ bản 
về xây dựng Đàng. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89, 13% đại biểu đồng ý.

2. Diễn đạt về Đảng
Thứ nhất, dể nhận thức đầy đù hơn, sát thực hơn về bàn chất cùa Đảng, trước hết cần 

khẳng định bàn chất giai cáp công nhân của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, giai cấp mà bản chất và lợi ích của nó gắn liền với chù nghĩa xã hội, 
với xu the phát triển tất yếu cùa lịch sử nhân loại.

Hiện nay, trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, chủ động hội 
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nhập kinh tế quốc tế thì càng phải chăm lo, giữ vững và tăng cường bàn chất giai cấp công 
nhàn của Đàng. Nếu không nhận thức sâu sắc diều này thi dễ mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, biến 
chất Đàng.

- Thứ hai, thể hiện rõ mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp và dàn tộc. Trong điều kiện của 
Việt Nam, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhât. 
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đều bắt nguồn từ việc Đàng giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dan tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được toàn dàn thừa nhận là dội tiên 
phong lãnh đạo của nhân dân.

- Thứ ba, về vấn đề lợi ích, Đàng không có mục đích nào khác ngoài mục dích phục vụ 
nhân dân, phục vụ dân tộc.

Khi tiến hành cách mạng dân tộc dân chù, Đảng có khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc - người cày 
có ruộng”.

Hiện nay Đảng nêu mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bang, dân chủ, văn 
minh”. Mục tiêu đó thể hiện rõ sự thống nhất lợi ích cùa giai cap công nhân, nhân dân và dân 
tộc trong thời kỳ mới.

Từ nhận thức như vậy, Điều lệ Đàng Đại hội X thông qua đã thể hiện:
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là dội tiên 

phong cùa nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, dại biểu trung thành lợi ích cùa giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động và cùa dân tộc”.

Trong Tuyên ngôn cùa Đàng Cộng sản, Mác-Ăngghen dã viết: “Giai cấp vô sàn mỗi nước 
trong khi đấu tranh giành chính quyền phải tự vươn lèn thành giai cấp dân tộc, phải tự mình 
trờ thành dân tộc”.

Quan điểm của Chù tịch Hồ Chí Minh dã nêu ra lại Đại hội II (1951): “Chính vì Đảng Lao 
động Việt Nam là Đàng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên phải là Đàng 
của dân tộc Việt Nam”.

Diễn đạt nêu trên về Đảng là sự thể hiện trung thành với tư tường Hồ Chí Minh và nhất 
quán với tuyên ngôn cùa Mác-Ăngghen.

3. Diễn đạt về mục đích của Đảng và tiêu chuẩn đảng viên
Đại hội X cũng thảo luận về việc chuyển cụm từ “không bóc lột” ờ điểm 1, Điều 1 (về tiêu 

chuẩn đảng viên) lên phần mở đầu, thể hiện vào đoạn nói về mục đích của Đảng (sửa ở 2 
điểm: phần mở đầu và điểm 1, Điều I). Đoàn Chủ tịch trình Đại hội hai phương án: Phương án 
1: Chuyển cụm từ “không bóc lột, ờ tiêu chuẩn đảng viên (điểm 1, Điều 1 của Điều lệ Đảng) 
đưa lên phần mở đầu, thể hiện ý này vào đoạn nói về mục đích cùa Đàng như sau:

“Muc đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công 
bằng, vãn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và 
cuối cùng là chủ nghĩa cộng sàn .

Điểm 1, Điều 1 của Điều lệ Đảng không còn cụm từ không bóc lột.
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Phương án 2: Giữ như Điều lệ Đàng hiện hành.
Dại hội dã biểu quyết thông qua phương án 1 với ti lệ 80,65% dại biêu tán thành.

dề dàng viên làm kinh tế tư nhân (khi trong Điều 1, điểm I Điều lệ Đảng không còn 
cụm lừ "không bóc lột” là dã thể hiện chủ trương cùa Đàng cho đàng viên làm kinh tê tư 
nhàn).

Chu trương phát triền nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung 
co bàn trong dường lối dổi mới kinh tế cùa Dàng, dã được khẳng dịnh trong Cương lĩnh xây 
dưng dất nước trong thời kỳ quá dộ lên chù nghĩa xã hội.

Thực hiện nhất quán chù trương dó, trong 20 năm đổi mới vừa qua, khu vực kinh tế tư 
nhân dã phái Iricn mạnh mẽ, dóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết các 
vấn dề xã hội. Quan diểm của Đàng không xcm kinh tế lư nhân gắn với chủ nghĩa tư bản, xác 
dinh kinh tế lư nhân là bộ phận cấu thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị Trung ương 5 khoá IX dã khẳng dịnh “những dàng viên làm chù doanh nghiệp tư 
nhân, chấp hành lốl Diều lệ Đáng và pháp luật, chính sách cùa Đàng, Nhà nước thì vẫn là 
dàng viên cùa Dàng”.

Theo pháp luật hiện hành, những cán bộ, dàng viên trong biên chế nhà nước, tại ngũ trong 
lực lượng vũ trang không dược làm chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hiện nay có doanh nghiệp sử dụng hàng nghìn lao dộng, vốn dầu tư vài ba trăm tỷ đồng. 
Chù trương khuyến khích doanh nghiệp tư nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đầu 
tir sàn xuất kinh doanh theo pháp luật là chủ trương đúng đắn của Đảng ta. vấn đề đặt ra là 
phải hạn chế mức dộ bóc lột bàng quy định và chính sách cùa Nhà nước và chủ doanh nghiệp, 
bào dàm quyền lợi cùa người lao dộng, dôi sổng cùa người lao động ngày càng được nâng 
cao, xừ lý dúng dắn quan hệ giữa người sừ dụng lao động và người lao động trong doanh 
nghiệp.

Đó chính là mối quan hệ biện chửng của sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chù nghĩa.

Đây là vấn đề chính trị rất nhạy càm, đã dược tổ chức thào luận ở đại hội đàng bộ các cấp, 
lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; qua 4 kỳ hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khoá 
IX, đã dược da số tán thành. Đại hội X cùa Đảng dã thống nhất cao chù trương này, giao cho 
Ban Chấp hành Trung ương quy định: bảo đàm phát huy khả năng làm kinh te của đảng viên, 
vừa giữ dược lư cách đàng viên và bàn chất của Đàng.

Đại hội đã thống nhất dịnh hướng dể giao cho Ban Chấp hành Trung ương quy định đàng 
viên làm kinh tế tư nhân theo hướng:

- Đãng viên không thuộc phạm vi điều chinh của Pháp lệnh Công chức và Luật phòng, 
chống tham nhũng; đàng viên không ở trong biên chế cùa hệ thống chính trị. (Đàng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các tồ chức chính trị - xã hội), không tại ngũ quân đội và công an.

- Phải trực tiêp tham gia lao động: lao động chân tay, lao động quàn lý, lao động điêu hành 
sàn xuất, lao dộng kỹ thuật ở doanh nghiệp do đảng viên làm chù.

- Nghiêm chình chấp hành Điều lệ Đàng, các chù trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
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của Nhà nước; có quan hệ bình dẳng, thân ái tôn trọng người lao động, thực hiện phân phối 
dân chù, công bằng theo kết quả lao động và mức đóng góp vốn, thực hiện chính sách bảo 
hiểm xã hội đối với người lao động; tham gia các hoạt động công ích và xã hội.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp của mình hoạt động 
thuận lợi.

- Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; giáo dục những người thân trong gia 
đình chấp hành tốt các chù trương, chính ouCĨi cua Đảng và Nhà nước.

- Khi có điều kiện, tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp của mình dể công nhân mua cổ 
phần và tham gia quản lý doanh nghiệp.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát và quản lý của tổ chức đàng nơi mình sinh hoạt và nơi cư trú.

4. về những nguyên tắc xây dựng Đảng (nêu trong phần mỏ' đầu của Điều lệ Đảng)
Qua các nhiệm kỳ Đại hội, trong văn kiện cùa Đảng thường dùng các khái niệm:
- Các nguyên tắc xây dựng Đảng.
- Các nguyên tắc tổ chức của Đàng.
- Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.
- Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cùa Đảng.
Có khi cũng dùng khái niệm: chế độ hoặc quy luật, ví dụ:
+ Chế độ tập trung dân chủ.
+ Quy luật tự phê bình và phê bình.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, với 6 nội dung đã được quy 

định trong Điều lệ Đàng.
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đàng đều do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá 

nhân phụ trách.
2. Toàn Đảng có một cơ quan lãnh đạo cao nhất đó là Đại hội đại biểu toàn quốc.
3. Cấp ủy báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, chịu 

sự kiểm tra cùa cấp ủy cấp trên và chịu sự giám sát cùa cấp ùy cap dưới.
4. Tổ chức đảng và đảng viên phài chấp hành nghị quyết của Đàng, thiểu số phục tùng đa 

số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đàng phục 
tùng Đại hội toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương (chế độ phục tùng).

5. Nghị quyết cùa cơ quan lãnh đạo Đảng chì có giá trị khi có trên một nửa số thành viên 
trong cơ quan đó tán thành.

6. Tổ chức đảng được quyền quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được giao, 
song không được trái nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật cù^ Nhà nước và 
nghị quyết của cấp trên.

Tổng kết từ hoạt động thực tiễn, trong điều kiện mới, Đại hội X cùa Đảng đã quy định 
thành hệ thống các nguyên tắc hoạt động của Đảng, để làm căn cứ cho mọi tổ chức đảng và 
đàng viên thực hiện. Điều lệ Đảng đã xác định: Đàng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí 
và hành đông lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh 
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đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các 
nguyên tắc: Tự phê binh và phê bỉnh, đoàn kết trên cơ sờ Cương lĩnh chính trị và Điều lệ 
Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, Đàng hoạt động trong khuôn khố Hiến pháp và 
pháp luật.

5. về giói thiệu người vào Đảng (điểm 1, Điều 4)
Hiện nay, ở các cơ quan, doanh nghiệp, công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền lợi chính 

dáng của công nhân và người lao dộng. Căn cứ đa số ý kiến tại dại hội đảng các cấp đề nghị ở 
các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần 
giao cho tổ chức công đoàn là một thành viên giới thiệu người vào Đảng.

Đại hội nhất trí bổ sung điểm 1, Điều 4 Điều lệ Đảng như sau: “ớ các cơ quan, doanh 
nghiệp nơi không có tô chức Đoàn Thanh niên Cộng sán Hồ Chí Minh, người vào Đảng là 
đoàn viên công đoàn, được ban chap hành công đoàn cơ sớ và một đàng viên chính thức giới 
thiệu". Có 86,03% đại biểu tán thành với dề nghị này.

6. về việc bầu ủy viên Trung ương dự khuyct (điểm 2, Điều 15)
Từ Đại hội VII của Đàng dến nay, Điều lệ Đàng không quy định bầu cấp ủy viên dự khuyết 

ờ tất cà các cấp. Xuất phát từ yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, tăng cường số đồng chí 
trè tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Đại hội dã nhất trí chủ trương có ủy viên dự khuyết 
ở cấp Trung ương; bổ sung diểm 2, Diều 15 cùa Điều lệ Đàng như sau: “So lượng ủy viên 
Trung ương chính thức và ùy viên Trung ương dự khuyết do Đại hội quyết định Có 92, 19% 
đại biểu dồng ý có cấp ùy viên dự khuyết ờ Trung ương. Đại hội đã đồng ý giao cho Ban Chấp 
hành Trung ương dược quyền quyết định chuyển ủy viên Trung ương dự khuyết lên chính 
thức khi có dù diều kiện như sau: “Ban Chấp hành Trung trơng xem xét việc chuyển ùy viên 
Trung ương dự khuyết khi có dù điều kiện đế thay thế ùy viên Trung ương chính thức khi 
khuyết".

7. về nhiệm kỳ đại hội của tổ chức cơ sờ đảng và chi bộ trực 'thuộc đảng ủy cơ sở 
(thuộc 2 điều, điểm 1 Điều 22 và điểm 3 Điều 24 của Điều lệ Đảng)

Điều lệ Đảng hiện hành quy định nhiệm kỳ đại hội cùa đàng bộ cơ, sờ xã, phường, thị trấn 
là năm năm một lần, các tổ chức cơ sờ dâng khác năm năm hai lần; chi bộ trực thuộc đảng ủy 
cơ sở mỗi năm một lần.

Trong tình hình hiện nay, nhiệm kỳ đại hội tổ chức cơ sở đàng ở các cơ quan, doanh 
nghiệp nhiệm kỳ năm nãm hai lần, nhiệm kỳ đại hội chi bộ mỗi năm một lần là quá ngắn để 
triển khai nghị quyết của đại hội.

'Đại hội nhất trí sửa điểm I, Điều 22 cùa Điều lệ Đảng là: “Đại hội đại biểu hoặc đại hội 
đảng viên cùã các tổ chức cơ sờ đàng do cấp ủy cơ sở triệu tập năm năm một lần... ”. Có 
88,46% đại biểu đã dồng ý với quy định sừa dổi này.

về nhiệm kỳ của đại hội chi bộ, Đại hội nhất trí sừa điểm 3, Điều 24 của Điều lệ Đảng là: 
“Đại hội chi bộ do chi úy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi úy thì do bí thư chi bộ 
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triệu tập. Khi được đáng ủy cơ sở đồng ý’ có thể triệu lập sớm hơn hoặc muộn hơn. nhưng 
không quá sáu tháng". Có 89,30% đại biểu tán thành.

8. về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ (điểm 6 Điều 22)
Hiện nay, do không quy định sinh hoạt dàng bộ nên việc trao dổi thông tin trong dàng bộ 

và đảng viên tham gia dóng góp ý kiến trực tiếp cho cắp ùy bị hạn che; các dàng viên khó 
thực hiện việc giám sát hoạt động của cấp ủy. Vì vậy, dể phát huy dân chủ, de cao trách 
nhiệm của đảng viên và cấp ủy dàng cần quy định chế dộ sinh hoạt dịnh kỳ của dàng bộ. Đại 
hội nhất trí bổ sung điểm 6, Điều 22 cùa Điều lệ Đàng như sau: "Dâng bộ cơ sớ họp thường lệ 
mỗi năm hai lần, họp bất thường khi cằn. Chi bộ cơ sớ họp thường lệ mõi tháng một lân: họp 
bất thường khi cần". Có 86,67% đại biều đồng ý với bổ sung này.

9. Thay việc chỉ định ủy viên thuờng vụ cấp ủy địa phương tham gia đảng ủy công an 
địa phương bằng việc phân công đồng chí phó bí thư cấp ủy địa phương phụ trách đảrf^ 
ủy công an địa phưong

Qua thảo luận ờ đại hội đàng bộ các cấp, đa số ý kiến đồng tình việc đồng chí phó bí thư 
cấp ủy địa phương không tham gia ban thường vụ đảng ủy công an dịa phương và dàng ùy bộ 
đội biên phòng tinh (nếu có) mà phân công phụ trách hai đàng bộ này. Việc phân còng chi cân 
đưa vào quy định của Bộ Chính trị, không cần dưa vào Điều lệ Đàng.

Đại hội nhất trí sửa điểm 2, Điều 29 thành: "Đàng ủy công an tinh, thành, huyện, quận, thị 
xã do đại hội cùng cấp bầu ". Bỏ đoạn "Đồng chi ùy viên thường vụ cap ùy tinh, thành, huyện, 
quận, thị ủy được chi định tham gia". Có 86,50% đại biểu tán thành.

10. về kiểm tra, giám sát trong Đảng
- Kiểm tra, giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy. Kiểm tra gan với thi hành kỳ luật 

trong Đảng. Công tác kiểm tra phải gắn với công tác giám sát, có giám sát mới phát hiện dược 
các vấn đề mới, khắc phục được thiếu sót khuyết diểm ngay từ lúc mới manh nha. Hiện nay, 
Quốc hội đã có Luật Giám sát, nhưng Đàng chưa giao nhiệm vụ giám sát cho cơ quan nào. 
Đại hội nhất trí giao chức năng giám sát cho cấp ủy các cấp, giao chức năng và nhiệm vụ 
giám sát cho ủy ban kiểm tra các cấp.

Đại hội nhất trí bổ sung chức năng giám sát và làm rõ nhiệm vụ giám sát cùa Uy ban kiêm 
tra các cấp ở Điều 32 của Điều lệ Đảng như sau: “Giám sát cấp ùy viên cùng cắp, cán bộ diện 
cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cáp dưới vê việc thực hiện chù trương, đường lôi 
chính sách cùa Dàng, nghị quyết cùa cấp ùy và đạo đức lối sống theo quy định cùa Ban Cháp 
hành Trung ương". Có 87,01% đại biểu đồng ý với bổ sung này.

11. về trách nhiệm và thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên của chi bộ
Cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo ở cấp nào cũng phải chịu sự quàn lý chặt chẽ của chi bộ. Đê 

tăng cường trách nhiệm quàn lý của chi bộ đối với đảng viên, cần giao cho chi bộ có quyên thi 
hành kỷ luật khiển trách, cành cầo đối với tất cả đảng viên, kể cả cấp ùy viên các câp, đàng
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viên là cán bộ diện cấp iìy cấp trên quàn lý khi vi phạm về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo 
dức, lối sống, sinh hoạt dàng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

Vì vậy. Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội bổ sung vào điểm I, Điều 36 cùa Điều lệ 
Đàng như sau: "Chi bộ quyết định khiến trách, cánh cáo đáng viên trong chi bộ (kế cả cấp ủy 
viên các cấp, đàng viên thuộc diện cấp ủy cấp trẽn quán lý) vi phạm phâm chát chính trị, tư 
tướng, dạo đức, loi sống, sinh hoạt đáng, thực hiện nhiệm vụ đủng viên (trừ nhiệm vụ do cáp 
trên giao) Có 85,82% dại biẻu dồng ý với bổ sung trên.

12. về công tác cán bộ
Quá trình thực hiện qua các kỳ dại hội, nguyên tắc Đàng thống nhất lãnh dạo công tác cán 

bộ và quàn lý dội ngũ cán bộ, đồng thời dề cao trách nhiệm cùa các thành viên trong hệ thống 
chính trị, quyền hạn cùa thủ trường cơ quan, đơn vị theo quy dịnh của pháp luật đã được thực 
hiện nhất quán có kết quà tốt trong các nhiệm kỳ qua, Điều lệ Đàng hiện hành chưa ghi diểm 
này. Đại hội nhất trí quy định vấn dề này thành một điểm thuộc Điều 41 cùa Điều lệ Đàng như 
sau: "Dang thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quán lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát 
huy trách nhiệm cùa các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thong chính trị về 
công lác cán bộ Có 89,56% dại biểu dồng ý với quy dịnh bổ sung này.

Đe thực hiện Điều lệ Đàng Đại hội X thông qua, Bộ Chính trị giao cho Ban Tổ chức Trung 
ương và các cơ quan có liên quan xây dựng Quy dịnh thi hành Điều lệ Đảng nham cụ thể hoá 
các quan diem, nguyên tắc, các quy định của Điều lệ Đàng áp dụng vấo thực tiễn hoạt động 
cùa các cấp uỷ đàng, các tổ chức đàng và dậng viên.
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11. ĐỎI MỚI NHẬN THỨC VÈ SỎ HỮU VÀ VẨN ĐÊ ĐẢNG VIÊN 
LÀM KINH TÉ Tư NHÂN

PGS, TS. Phạm Văn Đức
Quyền Viện trưởng Viện Triết học

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, bắt đầu bàng đổi mới tư duy mà trước hết là tư duy 
kinh tế, đang thu được những thành tựu rất dáng phấn khởi. Từ một nước nông nghiệp có nền 
kinh tể phát triển chậm, Việt Nam trở thành nước có sự phát triển năng động trong khu vực 
với tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao. Để có được thành tựu đó, căn bàn là do 
những đổi mới về kinh tế và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong đó là đổi mới nhận thức về 
sở hữu. Chính sự dồi mới này đã tạo dộng lực cho nền kinh tế, thúc đẩy lực lượng sàn xuất 
phát triển và làm cho nền kinh tế trờ nên năng động.

Sờ hữu là vấn dề cơ bàn của mọi cuộc cách mạng. Vì vậy, ngay từ Đại hội III của Đàng, 
việc cải tạo hệ thống các quan hệ sản xuất cũ thành quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa với 
hai hình thức sở hữu chủ yếu là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thế, dã được thực hiện. Hai 
hình thức sở hữu này là cơ sở để xây dựng và phát triển thành phần kinh tế xã hội chù nghĩa. 
Cho đến trước Đại hội VI (năm 1986), nền kinh tế Việt Nam vẫn chi có hai thành phần kinh te 
chủ yếu - đó là kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian này, 
chúng ta đã tập trung chú trọng, tạo mọi điều kiện để phát triển các thành phần kinh te xã hội 
chủ nghĩa; cài tạo, hạn chế để đi đen xóa bỏ dần các thành phần kinh te phi xã hội chủ nghĩa.

Bắt đầu từ Đại hội VI và tiếp theo là các Đại hội VII, VIII, IX và X, Đàng ta nhất quán chù 
trương đa dạng hóa các hình thức sờ hữu với nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Các thành 
phần kinh tế được h.ình thành trên cơ sờ của ba hình thức sở hữu cơ bản là sở hữu toàn dán, sở 
hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Các thành phần kinh tế bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài'.

Điều quan trọng can nhấn mạnh là, nếu như trước đây, các thành phần kinh te chù yêu 
được xây dựng trên cơ sờ sờ hữu toàn dân và sở hữu tập the thì hiện nay, nhiều thành phần 
kinh tế được xây dựng và phát triển trên cơ sở của sờ hữu tư nhân hoặc sở hữu hỗn hợp về tư 
liệu sản xuất. Đây là một đổi mới quan trọng góp phần làm nên thắng lơi cùa công cuộc đổi 
mới đất nước.

Thưc tiễn cho thấy, đổi mới căn bản nhất được thể hiện ở chù trương, chính sách đối với 
các thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân. Đó là, trong Chiến lược ổn định và phát triển

1 Xem’ Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 

2006, tr 83
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kinh lề - xã hội dến năm 2000, Đàng ta đã khẳng định: “Mọi người được tự do kinh doanh 
theo pháp luật, được bào hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp... Mọi đơn vị kinh tê, không 
phân biệt quan hệ sở hữu dều hoạt dộng theo cơ chế tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh 
với nhau hình đàng trước pháp luật1*.  Những tư tưởng này, được Đại hội X của Đảng tiếp tục 
hoàn thiện và phát triển. Chẳng hạn, “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là 
bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, bình 
dang trước pháp luật, cùng phát triền lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh... Xóa bỏ mọi 
sự phân biệt dổi xử theo hình thức sở hữu..."2

Chúng ta cũng có the ke ra nhiều thành tựu cụ thề hơn xung quanh việc đổi mới về sở hữu. 
Vân dề đặt ra chính là ờ chồ, vậy cơ sờ lý luận để dẫn tới những đổi mới căn bàn quan niệm 
về sờ hữu trong thời gian qua là gì?

Trước het, dó là sự dổi mới quan niệm về chủ nghĩa xã hội và quan niệm về thời kỳ quá độ 
lên chù nghĩa xã hội. Trước dây, quá độ lên chù nghĩa xã hội mặc dù được quan niệm là một 
thời kỳ làu dài, gian khổ; song, cái lâu dài, gian khổ đó chi hạn định trong vài ba kế hoạch 5 
năm. Những cái không phải là chù nghĩa xã hội, những cái là “tàn dư cùa xã hội cũ” sẽ được 
xóa bỏ một cách nhanh chóng. Sau vài kế hoạch 5 năm, Việt Nam sẽ có ngay chủ nghĩa xã 
hội.

Qua thực tế xây dựng chù nghĩa xã hội ờ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là 
thực te eùa những năm dổi mới, ta ngày càng nhận ra, quá dộ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ 
vô cùng khó khăn và gian khổ. Không ai có thể xác định một cách chính xác độ dài của thời 
kỳ quá dộ. Bởi vì, dộ dài cùa nó không chi phụ thuộc vào điểm xuất phát cùa từng nước, mà 
còn phụ thuộc vào chiến lược phát triển và bước đi cụ thể của mỗi nước. Nhất là, trong thời 
gian dó, cần sử dụng những cái không phải là cùa chủ nghĩa xã hội như những bước trung 
gian quá độ để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao dời sống cùa nhân 
dân lao dộng.

Thêm vào đó, trong thời kỳ đổi mới, quan niệm thế nào là chủ nghĩa xã hội cũng dần dần 
dược sáng tỏ hơn. Trước đây, chủ nghĩa xã hội thường được quan niệm với các đặc trưng cụ 
thể trong sự so sánh với chù nghĩa tư bàn. Đó chính là những đặc trưng cùa chủ nghĩa xã hội 
dã được các nhà kinh điển cùa chủ nghĩa Mác - Lê-nin dự báo khi so sánh với chủ nghĩa tư 
bàn. Nhưng “các dặc trưng đó lâu nay thường được chúng ta hiểu như những cái dứt khoát sẽ 
có, trong khi đó, sự thực, các đặc trưng ấy hầu hết được c. Mác và Ph. Ăng-ghen trình bày 
dưới dạng các khả năng, các tiên đoán về các sự biến tương lai"3.

Tuy nhiên, bên cạnh cách hiểu về chủ nghĩa xã hội với các đặc trưng cụ thể, các nhà kinh 

1. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1991, tr 8

2. Văn kiện Sđd, tr 83 và 84.
3. Lê Hữu Tầng: Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ 

yếu, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 29.
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điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin còn có cách hiểu khác về chủ nghĩa xã hội, coi đó là một xã 
hội phát triển cao hơn và tốt đẹp hơn chủ nghĩa tư bản. Điều dó được thể hiện ở chỗ, khi đưa 
ra quan niệm về thời kỳ quá độ, c. Mác chủ yếu nói về thời kỳ quá độ từ chù nghĩa tư bản 
sang xã hội cộng sản, còn hầu như không nói tới quá độ từ một ntrớc tiền tư bàn lên xã hội 
cộng sản, hoặc nếu có nói thì xem đó như một trường hợp ngoại lệ, một trường hợp của “sự 
phát triển rút ngắn” hết sức hiếm hoi. Đặc biệt, trong quan niệm cùa ông, chù nghĩa tư bản đã 
chuẩn bị đay đủ cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

Kế thừa quan niệm cùa c. Mác, Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều ý kiến giài thích một cách 
van tắt về chủ nghĩa xã hội. Có thể nêu một số quan niệm tiêu biểu của Người về chù nghĩa xã 
hội, như: “xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt"; “mọi 
người được ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do"; “mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học 
hành tiến bộ"; “tất cả mọi người các dân tộc ngày càng no ấm, con cháu chúng ta ngày càng 
sung sướng"; “nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, 
được ấm no và sống một đời hạnh phúc"; “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước 
mạnh"1.

Xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì con dường xã hội chủ 
nghĩa, văn kiện Đại hội X cùa Đàng khẳng định: “yVỠ hội xã hội chù nghĩa mà nhân dân ta xây 
dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bàng, dân chù, văn minh; do nhân dân làm chủ; 
có nên kinh te phát triển cao, dựa trên lực lượng sàn xuất hiện đại và quan hệ sàn xuất phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bàn sắc 
dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, phát triển toàn diện..."2. Đó chính là căn cứ để chúng ta xác dịnh thế nào là đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Vận dụng vào vấn đề sở hữu, ta thấy, chù trương đa dạng hóa các 
loại hình sờ hữu, cho phép nhiều thành phần kinh tế tồn tại và phát triển là một chủ trương đi 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo chúng tôi, đó là cơ sở lý luận thứ nhất cho sự thay 
đôi quan niệm vê sở hữu ở Việt Nam. Thứ hai, cơ sở của sự đổi mới quan niệm về sở hữu là 
sự thay đôi từ quan niệm sở hữu chủ yểu là mục đích sang quan niệm coi sở hữu vừa là mục 
đích vừa là phương tiện. Mục đích chính là cái mà con người cần hướng tới, còn phương tiện 
là cái mà nhờ đó con người có thể đạt tới mục đích.

Đối với cả quá trình cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn đấu tranh lật đổ chế độ phong 
kiến và đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, vấn dề sở hữu là cốt từ. Đồng thời, việc xây dựng 
một chế độ tiến bộ làm cơ sở nhăm thù tiêu mọi áp bức bóc lột, tạo lập sự bình đẳng, hữu nghị 
giữa các dân tộc là mục đích của sự phát triển xã hội. Song mặt khác, bản thân các hình thức 
sở hữu lại là hình thức biểu hiện và bị quy định bời trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
Nghĩa là, nếu các hình thức sở hữu phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sàn xuất thì 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, t 10, tr 591; t 8, tr 396; 
t 10, tr 97, 317, 17; t 8, tr 226

2. Văn kiện Sđd, tr 68
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nó sẽ thúc đẩy lực lượng sàn xuất phát triển; ngược lại, nó sẽ cản trờ sự phát triển của lực 
lượng sàn xuất. Với ý nghĩa đó, sờ hữu lại là phương tiện để phát triển lực lượng sản xuất. 
Điêu này, đặc biệt quan trọng đối với những nước chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản 
chù nghĩa thực hiện quá độ rút ngan đi lên chủ nghĩa xã hội.

Do không hicu dược sở hữu vừa là mục đích vừa là phương tiện, hoặc quá nhấn mạnh đến 
khía cạnh mục dích của việc xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, trước đổi mới, 
chúng ta dã tập trung xây dựng chế độ công hữu dưới hai hình thức là sở hữu toàn dần và sở 
hữu tập thê. Chì từ Đại hội VI của Đàng đến nay, cùng với sự đổi mới tư duy kinh tế, quan 
niệm về sờ hữu từng bước được đổi mới. Nhận định mang tính khái quát cao về lý luận cùa 
Đại hội VI: “lực lượng sàn xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sàn xuất lạc 
hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với 
trình độ phát triền của lực lượng sản xuất"1 - có liên quan chủ yếu tới vấn đề sở hữu.

Xuất phát từ quan niệm đó, trong quá trình đổi mới, các chính sách cụ thể đối với các loại 
hình sở hữu và các thành phần kinh tế trờ nên thông thoáng hơn và ngày càng được hoàn 
thiện. Các loại hình sở hữu, các thành phần kinh tế đều được xem là bộ phận hợp thành của 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa. Song, nếu các loại hình sở hữu, đặc biệt 
là sở hữu tư nhân, chì là phương tiện để đạt đến mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội thì 
phải chăng việc sừ dụng phương tiện đó chi mang tính nhất thời và trong một thời gian ngắn, 
sờ hữu tư nhân sẽ bị thay thế hoặc bị xóa bỏ?

về lý luận, c. Mác nhiều lần khẳng định, những người cộng sản không có nhiệm vụ xóa bỏ 
chế độ tư hữu nói chung mà có nhiệm vụ xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, tức là chế độ 

• tư hữu dùng quyền tư hữu của mình để bóc lột lao động của người khác. Thứ nữa, theo c. 
Mác và Ph. Àng:ghen, việc xóa bò chế độ tư hữu là do đòi hỏi của sự phát triển của lực lượng 
sàn xuất, của công nghiệp. Nghĩa là, chế độ tư hữu tiền tư bàn chủ nghĩa bị chế độ tư hữu tư 
bàn chù nghĩa xóa bỏ là do đòi hỏi tất yếu cùa sự phát triển cùa lực lượng sản xuất. Tương tự, 
sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa bị xóa bỏ vì nó trở thành “xiềng xích” đối với sự phát triển 
của lực lượng sản xuất. Ngược lại, khi sờ hữu tư nhân còn phát huy vai trò của mình đối với 
sự phát triển của lực lượng sàn xuất thì sự tồn tại của nó lại là tất yếu và cần thiết.

Việt Nam hiện đang tiến hành công cuộc đổi mới, vấn đề là, trong khi tiếp tục xây dựng và 
phát triển sở hữu toàn dân, làm cho nó thực sự đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, cần tiếp 
tục khai thác những mặt mạnh của sở hữu tư nhân để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao 
đời sống cùa nhân dân. Đó chính là đòi hỏi khách quan của sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Nói cách khác, việc cho phép tồn tại và phát triển nhiều loại hình sở hữu, kể cả sở hữu 
tư nhân không những là tất yếu mà còn cần thiết cho việc phát triển của lực lượng sản xuất. 
Sự tồn tại cùa sờ hữu tư nhân sẽ là lâu dài và gắn liền với độ dài của thời kỳ quá độ ờ nước ta.

Mặt khác, ờ các nước tư bản phát triển, dù sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã phát triển 
đến một trình độ rất cao, song các hình thức sở hữu tư nhân với quy mô nhỏ vẫn tồn tại và 

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 57
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không bị các hình thức sờ hữu tư nhân tư bản chù nghĩa thủ tiêu. Còn ở Việt Nam, khi nào sở 
hừu tư nhân bị xóa bỏ? Đây là câu hòi rất khó xác định về mặt thời gian. Nhưng, về phương 
pháp luận, có thể khẳng định, chì khi nào sở hữu tư nhân không còn là hình thức tất yếu cùa 
lực lượng sản xuất, không còn dóng vai trò thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và trở thành 
“xiềng xích”, mâu thuẫn gay gắt với sự phát triển của lực lượng sản xuất thì khi dó, sở hữu tư 
nhân sẽ không còn tồn tại.

Rõ ràng, việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần với các loại hình sờ hữu khác nhau là 
chiến lược lâu dài và tối ưu để làm cho nền kinh tế trở nên năng động nham phát triển lực 
lượng sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân và là một trong những tiêu chuẩn quan trọng 
dể đánh giá hiệu quậ của việc xây dựng quan hệ sản xuất theo dịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đúng như văn kiện Đại hội X của Đảng khẳng định, “Các thành phần kinh tế hoạt dộng thẹo 
pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành 
mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng dể Nhà nước 
định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đầy các thành phần kinh 
tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trờ thành nền tảng 
vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân có vai trỏ quan trọng, là một trong 
những động lực cùa nền kinh tế '.

Như vậy, đường lổi đổi mới về sở hữu và các thành phần kinh tế cùa Đàng la là nhất quán. 
Trong dó, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được nhận thức một cách đầy dù và càng 
được đề cao. vấn đề là, nếu kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng, là một trong những dộng 
lực của nền kinh tế thì đàng viên làm kinh tế tư nhân có phải là một lẽ đương nhiên hay 
không?

về vấn đề này, Văn kiện Đại hội X khang định: “Mọi công dân có quyền tham gia các hoạt 
động đầu tư, kinh doanh với quyền sờ hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh được pháp luật 
bào hộ; có quyền bình đằng trong đầu tư, kinh doanh, tiếp cận các cơ hội, nguồn lực kinh 
doanh, thông tin và nhận thông tin"1 2. Mọi công dân, nghĩa là cà đảng viên cũng dều có quyền 
hoạt dộng kinh tế bìiih đăng như mọi công dân khác. Tuy nhiên, đối với đảng viên, Văn kiện 
Đại hội X chi rõ: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính 
sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định cùa Ban Chấp hành 
Trung ương"3.

Đây là điểm mới trong Văn kiện cùa Đại hội X. Mặc dù những quan điểm mới này đã nhận 
được sự thống nhất cao trong Đàng và sự đồng tình của đông đảo nhân dân, nhưng vẫn còn 
một số cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn, thảo luận. Có ý kiến còn cho rằng, nếu cho 
phép đảng viên làm kinh tế tư nhân thì có nghĩa là có thể làm giàu hết cỡ, có thể bóc lột hết cỡ 
và như vậy có trậi với phẩm chất của người đảng viên hay không? Và vấn đề đặt ra là có nên 

1. Văn kiện Sđdn, tr 83
2, 3. Văn kiện Sđd, tr 83, 133
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kết nạp cà những nhà tư bản tư nhân vào Đảng hay không? Câu trả lời cuối cùng vẫn là từ 
thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, với những suy nghĩ trên, chúng tôi xin có một số ý kiến như 
sau:

Thứ nhất, chủ trương cùa Đảng cho phép đàng viên làm kinh tế tư nhân là một chù trương 
nhất quán và hợp lô-gic với quan điểm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù 
nghĩa, với chính sách kinh tế nhiều thành phần dựa trên sự đổi mới quan niệm về sở hữu, coi 
kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Điều đáng nói là, phát triển kinh 
tê tư nhân là một chủ trương lớn cùa Đàng. Đàng viên cùa Đàng lại là công dân, do đó, họ 
không chì thực hiện như công dân mà còn phải đi tiên phong với tư cách đảng viên trong việc 
đưa quan điểm, chù trương cùa Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ hai, một trong những mục tiêu hết sức quan trọng mà Đảng đề ra trong những năm tới 
là sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Để đạt mục tiêu đó, vấn đề giải quyết 
việc làm và nâng cao đời sổng của người lao động trờ thành một nhiệm vụ hết sức cấp bách 
của toàn xã hội. Đối với nước ta hiện nay nhu cầu việc làm là vô cùng to lớn. Khi người lao 
dộng có việc làm thì dời sống cùa họ sẽ dược cải thiện, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội do 
thất nghiệp sinh ra sẽ giảm, những căng thẳng về mặt xã hội và sự phân hóa giàu nghèo cũng 
giảm bót. Việc cho phép các đàng viên làm kinh tế tư nhân sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm 
không những cho gia đình các đàng viên mà cho toàn xã hội, qua đó, góp phần làm cho các 
mục liêu xóa dói, giảm nghèo, tạo thêm công ăn, việc làm, cải thiện và từng bước nâng cao 
dôi sổng nhân dàn nhanh chóng trờ thành hiện thực.

Tuy nhiên, vấn dề là ở chỗ mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội không còn người bóc 
lột người. Neu cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân thì liệu chủ trương đó có đi ngược với 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng hay không? Các đảng viên có trở thành ông chù tư bản, thành 
người bóc lột hay không và Đàng ta có kết nạp những doanh nhân vào Đảng không?

Thứ nhất, mục liêu xóa bò mọi áp bức, bất công, chế độ người bóc lột người là mục tiêu và 
lý tưởng không chì cùa dân tộc mà còn là của cả nhân loại. Trên con đường đi tới mục tiêu, lý 
tưởng cao đẹp đó, chúng ta phải sử dụng nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau; đồng 
thời, cũng phải chấp nhận bóc lột ờ mức độ nhất định để phát triển sản xuất, giải quyết việc 
làm và nâng cao đời sống cho người lào động. Đổi với đất nước ta, con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội còn rất lâu dài và gian khổ. Hiện nay, việc chấp nhận bóc lột ở mức độ nhất định 
là khó tránh khỏi, vấn đề quan trọng là phải nhìn nhận xem thế nào là bóc lột và mức độ bóc 
lột the nào là chấp nhận được? Việc người đảng viên bỏ vốn thuê lao động để tiến hành sản 
xuất và kinh doanh để có một lợi nhuận nhất định và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật phải 
chăng là bóc lột? Việc đó không khác gì việc bỏ vốn vào ngân hàng để lấy lãi hàng tháng. 
Van đề chính là ờ sự điều chình cùa pháp luật.

Thứ hai, chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước là công cụ đắc lực để điều chình, tạo môi trường và định 
hướng sự phát triển xã hội. Thêm vào dó, bàn thân việc làm kinh tế của đàng viên còn phải 
tuân theo Điều lệ Đảng và còn phài chịu sự quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Như 
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vậy, với tư cách là một công dân, đảng viên phải tuân thủ nghiêm chình những quy định của 
pháp luật và với tư cách là đảng viên, người đảng viên phải chấp hành những quy định cùa 
Đàng. Do đó, việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân không dẫn tới tình trạng đi chệch 
mục tiêu và lý tường mà Đảng đã đề ra, mà trái lại còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu, lý 
tường của Đàng Cộng sản. về vấn đề này, Văn kiện Đại hội X nêu rõ: “Sớm có quy định và 
chi đạo thực hiện, bảo đảm vừa phát huy khả năng làm kinh tế cùa đảng viên, vừa giữ dược tư 
cách đàng viên và bản chất của Đảng"1.

Thứ ba, khi chúng ta dã cho phép đảng viên làm kinh tể tư nhân một cách bình đẳng như 
mọi công dân khác miễn là nghiêm chinh chấp hành pháp luật và những quy định của Đảng 
thì chúng ta cũng có thể kết nạp những doanh nhân, nếu họ chấp hành nghiêm chinh pháp luật 
của Nhà nước và những quy định của Đảng. Việc kết nạp những doanh nhân này không những 
không làm giảm sức mạnh của Đảng; trái lại, còn góp phần nâng cao năng lực và sức mạnh 
của Đảng trong việc hiện thực hóa quan điềm đổi mới về sở hữu, về sử dụng kinh tế tư nhân 
như một động lực, cũng như về việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh.

1. Văn kiện Sđd, tr 133
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12. ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ Tư NHÂN 
VÀ Glử VŨ NG BẢN CHÁT CỦA ĐẢNG

GS, TS. Phạm Ngọc Quang

Vấn dồ đàng vicn làm kinh tế tư nhân, trong dó có kinh tế tư bản tư nhân, đã được đặt ra 
cách dây hơn chục năm. Nhiều công trinh khoa học nghiên cứu, nhiều đề xuất... nhưng vẫn 
chưa dược giài quyết thỏa dáng. Từ kết quả tổng kết thực tiễn, dựa trên quan niệm đúng đắn 
về phép biện chứng giữa mục tiêu lý tưởng lâu dài và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng thời 
kỳ, Đại hội X cùa Đàng khẳng định: “đàng viên làm kinh tế tư nhân*  phải gương mẫu chấp 
hành pháp luật, chính sách cùa Nhà nước, nghiêm chình chấp hành Điều lệ Đảng và quy định 
cụ thề của Ban Chấp hành Trung ương”.* 1

Xét riêng về dạo dửc, kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa đề cao trách nhiệm cá 
nhân trong mối tương quan với cộng đồng. Từ đó, nó làm này sinh ở con người nhân cách tự 
chù. Vai trò cùa người chù có lương tâm và trách nhiệm đích thực được đề cao, trách nhiệm 
của chù doanh nghiệp mang tính trực tiếp. Bởi vậy, nó tạo ra cho chù thể kinh tế một.bản lĩnh 
dộc lập. lự chủ; có năng lực quyết đoán dúng đẳn, chịu trách nhiệm trực tiếp về các quyết 
dịnh cùa mình. Nó có tác dộng tích cực tới việc bài trừ sự dựa dẫm, ỷ lại,...2

Nói cách khác, kinh tế thị trường góp phần khẳng định “cái tôi chủ thể” của con người nói 
chung, con người - dàng viên nói riêng; nó không hòa tan, Không làm mất “cái cá nhân” trong 
“cái cộng dồng”, như trong nền kinh tế tự nhiên hay bao cap trước đây.

íKinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa kích thích cá nhân hoạt động có hiệu quả. 
Vì, lợi ích của người sàn xuất, kinh doanh được thể hiện và thực hiện trực tiếp, nhanh nhạy, rõ 
ràng... Tính dúng sai của các quyết định và hoạt động sản xuất, kinh doanh được trả giá tức 
thì và rất cụ the.

Một trong những đặc trưng cần có của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
cạnh tranh lành mạnh trong tính tất yếu kinh tế - kỹ thuật. Đặc trưng đó làm này sinh ở con 
người đức tính coi trọng quy tắc công bằng, tính thành thực trong đời sống kinh tế lành mạnh; 
có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và khẳng định những giá trị đạo đức tích cực.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, bản thân hoạt động kinh tế đáp ứng đòi hỏi phát triển 
tiến bộ xã hội vì lợi ích của con người đã có giá trị đạo đức trong sáng. Trong hoàn cảnh hiện 

* Gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân
1. Tạp chí Cộng sản, số 9 (5-2006), tr 3 1
2. Xem: PGS,PTS, Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên): Sự biến đồi của thang giá trị đạo đức trong 

nền kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản lý ờ nước ta hiện nay, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 23
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nay, khi đưa đất nước thoát khỏi tình trạng một nước nghèo dể vươn tới một nước phát triển 
toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị dang là một nhiệm vụ cấp bách, thì mọi hành vi kinh tế 
góp phần tích cực vào việc đạt mục tiêu đó cũng là một hành vi dạo dírc, nó góp phần làm cho 
mọi người dân ngày càng được sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong nghĩa dó, 
đạo đức phải dược thể hiện ngay trong kinh tế và vì sự phát triển của kinh te hướng tới con 
người.

Một trong những nguyên tấc cạnh tranh của kinh te thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa 
là, dùng sản phẩm rè và chất lượng tốt, mẫu mã đẹp để đánh bại dối thủ cạnh tranh, dùng xí 
nghiệp hoạt động có hiệu quà cao để loại bò xí nghiệp yếu kém. Sự cạnh tranh lành mạnh đó 
là động lực của sự phát triển dạo đức trong sáng: thẳng lợi dạt dược trong cạnh tranh không 
phải là kết quả của việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật, không phải là kết quà của sự lừa bịp lẫn 
nhau và lừa bịp người tiêu dùng, của những thủ đoạn phi kinh tế, cùa những mưu dồ... mà 
phải là thành quả cùa sáng kiến trong quản lý, trong cải tiến công nghệ, trong áp dụng thành 
tựu khoa học - kỹ thuật mới, trong việc dầu tư cỏ hiệu quả cho nhân tố con người... Do vậy, 
nó có vai trò to lớn trong việc kích thích sự học hỏi, cầu tiến bộ, ham sáng kiến và cài tiến, 
không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo... Tư duy bảo thủ, ngưng trệ, lười suy nghĩ... là 
kè thù “không đội trời chung” của phong cách mà nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội 
chù nghĩa đòi hỏi.

Thực tế 20 năm đổi mới cho thấy, đội ngũ cán bộ, dàng viên có bước trưởng thành rất dáng 
kể. Chúng ta đã từng bước hỉnh thành được một đội ngũ dàng viên có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có ý thức tự chủ, tự lực tự cường, năng động và sáng tạo; có kiến thức, trình độ và năng 
lực hoạt động thực tiễn... thích nghi dần với cơ chế mới của nền kinh tế thị trường dịnh hướng 
xã hội chủ nghĩa. Tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quà hoạt dộng cùa mình 
càng ngày càng được nâng lên; sự ỳ lại, trông chờ đang từng bước được loại bỏ.

Mặt khác, cũng cần thấy rằng, kinh tế thị trường ngay cà trong trường hợp mang tính định 
hướng xã hội chù nghĩa cũng có những mặt trái, tác động không thuận tới sự phát triển nhân 
cách con người trên một số phương diện nhất định. Lối sống vụ lợi, thực dụng phát triển, vì 
lợi ích kinh tế đơn thuần, đoạt lợi ích kinh tế cá nhân bằng mọi cách; lối sống chạy theo chức 
tước kể cả bằng tiền làm xã hội nhức nhối... Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường đòi hỏi cà 
nước phải là một thị trường thì bệnh cục bộ, bản vị địa phương lại phát triển.

Khi xem xét thực trạng người đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, một vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm là, vấn để đảng viên làm kinh tế tư 
nhân, trong đó có tư bản tư nhân, và nguy cơ biến chất của họ.

Qua báo cáo của 43 tinh, thành phố cho thấy, tính đến tháng 2 - 2003, đã có 622 đảng viên 
đang làm chù các doanh nghiệp tư nhân1. Tỷ lệ doanh nghiệp do dàng viên làm chủ trên tổng 

1. Trong số các doanh nghiệp do đàng viên làm chủ, mới phân rõ 339 cơ sờ là doanh 
nghiệp tư nhân, 11 8 công ty trách nhiệm hừu hạn, 75 công ty cổ phần, 20 trang trại (số còn lại 
địa phương không báo cáo rỗ loại hình)
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số doanh nghiệp tư nhân là 1,98% (622/31.296). Đảng viên làm chủ doanh nghiệp tư nhân so 
với lồng sổ đàng viên tại 43 linh, thành phố chiếm 0,05% (622/1.200.000).

về quy mô1, hầu hết các cơ sờ kinh tế tư nhân do đàng viên làm chủ đều thuộc loại vừa và 
nhò. rất ít cơ sở thuộc loại lớn.

Thành phổ Hà Nội có 1 8 cơ sở kinh tế tư nhân do đàng viên làm chù thuộc loại lớn (trong 
tổng số 37 doanh nghiệp tư nhân do đàng viên làm chù). Tiêu biểu là: Công ty Đầu tư thương 
mại Nghi Tàm có 1.000 lao dộng, doanh thu 120 fi done, nộp thuế 4 tì đồng; Công ty Máy 
tính truyền thông CMC dạt doanh sổ 400 tì dồng, có 400 lao động, nộp thuế 9 tì đồng mồi 
năm.

Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 đàng viên làm chù doanh nghiệp tư nhân (trong 
tổng số 120.000 dàng viên của Đàng bộ thành phố), số chù doanh nghiệp tư nhân lớn (vốn từ 
50 dến 100 tì dồng, thuê từ 100 đến 150 lao động) chi có khoáng vài chục. Đó là Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Hài Thanh, vốn dầu tư 120 tì đồng, có 100 lao động.

Thành phố Đà Nang có 42 doanh nghiệp tư nhân do dàng viên làm chù, chiếm 2% tổng số 
doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nằng. Chi có 3 doanh nghiệp có số vốn trên 10 tì đồng, trong đó 
doanh nghiệp lớn nhất là Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Thành hoạt dộng trong lĩnh vực 
tận thu khoáng sàn, có vốn 30 tì dồng và 1.000 lao động. Thành phố Hải Phòng có 59 đàng 
viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, phần lớn là loại vừa và nhò (vốn khoảng 5 ti đồng và có 
300 lao dộng). Quy mô lớn nhất là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bỉnh Dương, gia công 
sàn xuất giày, vốn đầu tư 2 I tì dồng, í .500 lao động. Tình Bà Rịa - Vũng Tàu có 35 đảng viên 
làm chủ doanh nghiệp tư nhân, tính bỉnh quân mỗi doanh nghiệp có 7 ti đồng vốn và 67 lao 
dộng.

Các dàng viên làm chủ doanh nghiệp tư nhân thường là cán bộ từng làm trong cơ quan, 
doanh nghiệp nhà nước, trong đó có cà cán bộ chưa đến tuổi về hưu, họ được nhà nước đào 
tạo cà về nghiệp vụ chuyên môn, cả về tri thức chính trị - quàn lý. Một sổ từng là cán bộ lãnh 
dạo doanh nghiệp nhà nước, nay ra làm doanh nghiệp tư nhân cùng ngành, cùng nghề. Họ có 
kinh nghiệm và kỹ thuật, hiểu rõ chính sách của Nhà nước, nắm được “đầu vào” và “đầu ra” 
của quá trình sản xuất - kinh doanh; có quan hệ làm ăn với không chỉ doanh nghiệp, các cơ 
quan trong nước, một số còn thiết lập cà quan hệ với các đối tác nước ngoài. Họ biết khai thác 
triệt để những ưu thế và những quan hệ đó trong làm ăn dể doanh nghiệp do mình làm chù có 
sức cạnh tranh cao. Một số là bộ đội xuất ngũ, công an chuyển ngành. Một số là con, em cán 
bộ trung - cao cấp đương chức.

Hầu hết họ vẫn giữ được tính đảng của mình, nên việc chấp hành chính sách, pháp luật 
trong kinh doanh, việc thực hiện chính sách đối với người lao động cũng như đổi xử với 
người lao động thường tổt hơn chủ doanh nghiệp không phải đàng viên (tất nhiên có ngoại lệ 
nhất định, nhưng không nhiều). Trong hầu hết các doanh nghiệp do đàng viên làm chủ, vai trò 
cùa tổ chức đàng được xem trọng, các tổ chức quần chúng (như Đoàn Thanh niên, Hội Liên 

1. Các số liệu dưới đây đều lấy ở báo cáo cùa các địa phương vào năm 2003
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hiệp thanh niên, Công doàn...) dược quan tâm về tổ chức và hoạt dộng. Một số dàng viên là 
chù doanh nghiệp dã biết dựa vào chi bộ, tranh thù ý kiến cùa chi bộ dể giáo dục công nhân, 
nhằm tăng cường sự ổn định trung nội bộ doanh nghiệp.

Thực trạng đàng viên làm kinh tế tư nhân nêu trên có tác dộng thuận nghịch khác nhau đối 
với tâm tư, tình cảm ngay trong Đàng.

Sổ tán thành cho dàng viên làm kinh tế tư nhân, kề cà tư bàn tư nhân, cho ràng, dể đàng 
viên làm kinh tế tư nhân là có lợi, với lập luận: góp phần làm cho dấl nước thoát khỏi nghèo 
nàn, lạc hậu là nhiệm vụ trọng dại cùa loàn Đảng, toàn dân lúc này. Đàng viên phải di đầu 
trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện điiờng lối cùa Đàng, 
trong đó có chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế tư bàn tư nhàn. Neu xem làm 
kinh tế tư bản tư nhân là xấu, thì quần chúng cũng không muốn là người xấu. Vô hình trung, 
đường lối cùa Đàng không dược thực thi. Đàng viên cũng là công dân, họ được làm mọi cái gì 
pháp luật không cam. Bỏ vốn ra kinh doanh, người đàng vicn ấy sẽ phải vắt óc suy nghĩ để 
làm sao mang lại hiệu quà cao nhất. Trong giới hạn thực hiện dũng pháp luật, hiệu quà đó 
mang lính tích cực xã hội hơn là tính tích cực cá nhân. Họ góp phần tạo dựng nguồn lực kinh 
tế, giúp tăng đầu tư, giải quyết nhiều chỗ làm cho người lao động, dóng góp vật chất nhiều 
hơn cho Nhà nước và xã hội. Nhờ vậy, họ góp phần tích cực giài quyết nhiều vấn dề bức bách 
của xã hội và cùa bản thân mình...

Số không lán thành cho rằng, đảng viên mà làm chủ doanh nghiệp lư bàn tư.nhân là đi 
ngược lại mục tiêu, lý tưởng căn bàn của Đảng. Cho đảng viên làm kinh tế tư bàn lư nhân thì 
trong Đảng có “đảng viên - ông chủ” và “đảng viên - đày tớ” theo nghĩa đen cùa từ dó, giữa 
họ không the có tiếng nói chung. Đảng sẽ không còn là lổ chức chính trị tiên phong của giai 
cấp, của dân tộc mà giai cấp công nhân là đại diện. Đảng bị biến thành câu lạc bộ. Vì cho rằng 
“người biết làm giàu hợp pháp là người tiên tiến nhất”, sổ “dàng viên - ông chù” sẽ nắm 
những cương vị chủ chốt trong bộ máy của Đảng, của Nhà nước. Lợi ích của họ sẽ là cơ sở 
hoạch định dường hướng phát triển của đất nước. Cho dàng viên làm kinh tế tư bàn lư nhân 
còn là cách tốt nhất để một số cán bộ tham nhũng hợp pháp hóa nguồn vốn do tham nhũng mà 
có...

Từ hai quan niệm khác nhau cơ bản đó, có những kiến nghị khác nhau liên quan tới van đề 
cho hay không cho đàng viên làm kinh tế tư bản tư nhân:

- Không cho đàng viên làm kinh tế tư bản tư nhân.
- Cho làm không hạn chế và không cần bất cứ một quy định riêng nào của Đảng.
- Cho làm trong khuôn khổ cùa pháp luật và phù hợp với một số quy định bổ sung cùa 

Đảng dành cho chủ doanh nghiệp là đàng viên.
- Cho làm thí điểm một bước.
Trước tình hình phức tạp đó, người đảng viên cần có thái dộ xử lý sao cho đúng để vừa giữ 

được phẩm chất cách mạng cùa mình, vừa góp phần giải phóng sức sàn xuất của xã hội nói 
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chung, cùa cá nhân dàng viên nói riêng? Thái độ và cách xử lý vấn dề này là bằng chứng nói 
lên tính vững vàng về phẩm chất cùa người dàng viên. Quyết dịnh của Đại hội X vê vân đê 
dàng viên làm kinh tế tư nhân, trong đó có tư bàn tư nhân, thể hiện tinh thần dó.

Trong khi khẳng dịnh dứt khoát ràng không thể dể cho chế độ người bóc lột người xuất 
hiện lại ở nước ta; phải làm cho kinh tế nhà nước dóng vai trò chù đạo, cùng kinh tế tập thể 
dóng vai trò nền tàng cùa nền kinh tế quốc dân; hiện thực hóa nguyên tắc phân phối theo chất 
lượng và hiệu quà lao dộng,... chúng ta cũng cẩn liiấy tính tất yếu khách quan của thành 
phân kinh tế lư nhân (trong dó có tư bản tư nhân) trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước 
ta hiện nay, trong việc giài phóng sức sàn xuất, góp phần phát triển kinh te - xã hội... Từ đó, 
phải tạo diều kiện thuận lợi hơn nữa cà về chủ trương, chính sách, pháp luật lẫn cơ chế và môi 
trường xã hội cho mọi thành phần kinh tế, trong đó có thành phần kinh tế tư bản tư nhân phát 
triển.

Trong nhận thức cũng như hành động, chúng ta cần có nhận thức dứt khoát rằng, đã có tư 
bàn tư nhân thì có bóc lột giá trị thặng dư, nhưng cũng cần thay tính đặc thù của sự bóc lột đó 
ờ nước la và tính tat yếu phải chấp nhận sự tồn tại của nó trong giai đoạn hiện nay. Lọại bỏ nó 
là di ngược lại quy luật phát triển, sẽ phải trả giá đắt.

Đã làm chủ doanh nghiệp tư bàn tư nhân, họ là người bóc lột. Song, nếu có những quy định 
thích họp dành riêng cho loại doanh nghiệp do dàng viên làm chủ, thì doanh nghiệp đó trở 
thành tấm gương dể dịnh hướng sự phát triển lành mạnh cùa thành phần kinh tế tư bản tư nhân 
nói chung, tấm gương về sự phát triển tất yếu cùa doanh nghiệp tư bản tư nhân theo con 
dường chù nghĩa tư bàn nhà nước nói riêng.

Khi đàng viên làm kinh te tư bản tư nhân thì cũng có nguy cơ thoái hóa, biến chất, nhưng 
với những quy định thích hợp, với việc nâng cao sự kiểm tra, giám sát cùa chi bộ, của nhân 
dân, của cán bộ - công nhân viên trong doanh nghiệp, cộng với sự thường xuyên rèn luyện, tu 
dưỡng của bàn thân đồng chí đó, thi nguy cơ thoái hóa sẽ ở mức tối thiểu, cũng tương tự như 
nguy cơ thoái hóa của một bộ phận cán bộ, đàng viên khi thực hiện phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chù nghĩa và chù động hội nhập kinh tế quốc tế.

Hơn nữa, chúng ta cũng cần phân biệt mục tiêu, lý tường căn bàn, lâu dài, “cương lĩnh tối 
đa”... với mục tiêu cụ the trong giai doạn hiện nay, “cương lĩnh tối thiều” lúc này. Đi tới xã 
hội không còn bóc lột phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước. Trong giai đoạn hiện nay, 
van đề là không làm cho quan hệ bóc lột thành quan hệ thống trị; là làm cho đất nước thoát 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, giữ vững dịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Ai góp phần tích cực vào 
việc thực hiện yêu cầu đó thỉ xứng dáng là đàng viên của Đàng.

Cũng cần phân biệt thành phần xuất thân của đàng viên với phầm chất, tư cách của bàn 
thân người đó. Tuy ờ đây người đàng viên vẫn là chủ doanh nghiệp tư bàn tư nhân, có bóc lột 
giá trị thặng dư, nên theo nghĩa nào đó, người dó là tư sàn. Nhưng nếu đảng viên đó thực hiện 
nghiêm túc luật pháp, gương mẫu thực hiện mọi chủ trương cùa Đàng và chính sách cùa Nhà 
nước, đi tiên phong trong việc cải thiện quan hệ giữa chủ và thợ, xác lập mối quan hệ tốt đẹp 
trong doanh nghiệp, tham gia trực tiếp vào việc quàn lý doanh nghiệp, gương mẫu thực hiện 
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những quy định cùa Đảng, thậm chí. chia một phần lợi nhuận cho người lao động dưới những 
hình thức thích hợp thì sự bóc lột đó không hoàn toàn mang tính chất, nội dung và mức độ 
như một doanh nghiệp tư bản tư nhân thực thụ, cá nhân đồng chí đó không phải là nhà tư sản; 
họ vẫn thực hiện chù trương phát triển kinh tế - xã hội của Đàng. Do đó, họ vẫn xứng đáng là 
đàng viên.

Các đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân nếu vẫn thực hiện được các yêu cầu nêu trên 
thì rõ ràng không làm ảnh hưởng tới bàn chấ*  củù Dung. Hơn nữa, bàn chất của Đảng trước 
hết và chủ yếu được quy định bởi bản chất hệ tư tường của Đảng, bời nguyên tac tổ chức và 
phương thức hoạt động của Đàng, bởi quy luật phát triển nội tại cùa Đàng... Do vậy, trong khi 
không xem nhẹ yếu tố nguy cơ có thể có, cũng cần thấy ràng không nên đặt Đàng trong tình 
thế thụ động trước nguy cơ; bằng nỗ lực của mình, Đàng có thể hạn chế tối da nguy cơ đó đe 
giữ vững bản chất của mình.

Trong những năm qua, bên cạnh đa số đảng viên làm kinh tế tư nhân giữ vững được phầm 
chất của mình, một số người cũng vì lợi nhuận mà gian lận thuế, gian lận thương mại, chú ý 
không thoả đáng đến người lao dộng; họ cũng lợi dụng kẽ hở pháp luật để kinh doanh thu lời 
bất chính; cũng móc ngoặc với một sổ cơ quan, công chức nhà nước dể làm ăn gian dổi... Một 
số đảng viên giàu có lên cũng có thay đồi không tốt trong đời sống tinh thân.

Như vậy, để đứng vững được trong quá trình phát triển nền kinh te thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa (không chi đứng vững, mà còn làm chủ được quá trình phát triên nên kinh tê 
đó), đảng viên vừa phài có trinh độ giác ngộ cao về lý tường, có năng lực làm kinh tê giỏi, 
biết phát huy những mặt tích cực cùa kinh tế thị trường, hạn chế các tác động tiêu cực của nó, 
vừa phải có phẩm chất chính trị vững vàng trước mọi cám dỗ do mặt trái của cơ che thị trường 
nảy sinh, quan tâm và góp phần giải quyết những vấn dề xã hội, để vừa góp phẩn tích cực vàó 
việc phát triển kinh tế - xã hội cùa đất nước, vừa làm giàu chính đáng cho bản thân và gia 
đình. Họ phải trở thành tam gương về làm giàu chính đáng trong xã hội. Sự phù hợp của tư 
chất chủ quan người đảng viên với đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là nhân tố cơ bản nhất, bào đàm họ phát huy được sức mạnh của mình trong 
quá trình thúc đay sự phát triển cùa nền kinh tế đó, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”.
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13. MỘT SÓ SUY NGHĨ VÈ VIỆC ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ TRONG 
NÊN KINH TÉ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TS. Lê Mình Phụng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đàng Cộng sàn Việt Nam đã quyểt định đổi mới toàn 
diện đất nước. Nội dung cơ bàn của công cuộc dổi mới là: đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức 
cán bộ, dôi mới phương thức lãnh đạo và phong cách công tác. Đen nay, nếu so sánh về tăng 
trường kinh tế giữa hai thời kỳ trước đổi mới và từ khi đổi mới đến nay có thể thấy, nền kinh 
tế quốc dân và dời sống nhân dân dã từng bước được cải thiện cả về lượng và chất.

ơ nước ta trong giai doạn hiện nay, phát triền kinh tế tập trung ở hai lực lượng chính: lực 
lượng sàn xuất cùa doanh nghiệp nhà nước (thường gọi là quốc doanh, thuộc thành phần kinh 
te nhà nước); lực hrợng sản xuất ngoài CỊUOC doanh (thường gọi là dân doanh, thuộc kinh tế tư 
nhân).

Hiện lại và cà trong tương lai, để doanh nghiệp nhà nước giữ được vai trò chủ đạo trong 
nền kinh lé quốc dân thì Đàng phải tuyển chọn được những đàng viên có thực tài, có dức và 
dù tam quàn lý doanh nghiệp nhà nước. Đe doanh nghiệp nhà nước hoạt động sàn xuất, kinh 
doanh có hiệu quà, làm gương cho doanh nghiệp dân doanh, thì hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước vừa phải nắm giữ được những ngành kinh tế then chốt của Nhà nước, vừa phải hoạt 
động trên một sân chơi bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác. Đến nay, Đàng ta đã khẳng dịnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, và coi dây là mô hình kinh tế tổng quát cho giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi công dân được phát triển kinh tế tư nhân 
đe làm giàu ở những ngành, những lĩnh vực mà pháp luật của Nhà nước không cấm và phải 
chấp hành nghiêm chình các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, dàng viên của Đảng 
phải là những công dân tiên phong và gương mẫu trong sự nghiệp làm kinh tế, làm giàu cho 
nhà, cho nước và phải có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức người lao động làm giàu.

Trong tình hình cụ thể hiện nay cùa nước ta và xu thế thời đại, xin nêu một sổ suy nghĩ về 
việc đàng viên làm kinh tế bằng những lý giải sau:

1. Sức lao động của quá trình sàn xuất và sàn xuất ra giá trị thặng dư.
Quá trình sàn xuất, khi làm ra một sàn phẩm tốt, có sức cạnh tranh trên thị trường không 

chì đòi hòi sức lao động cơ bắp, mà còn dòi hỏi lao động trí tuệ có hàm lượng chất xám cao. 
Điều đó, đã tạo ra sự liên kết giữa các chuyên gia khoa học, công nghệ, các nhà quản lý và các 
nhà doanh nghiệp. Do đó, quyền sờ hữu tài sản và tiền vốn của “ông chủ” sờ hữu không còn 
giữ vai trò địa vị chi phối tuyệt đối cùa quá trình sản xuất và phân phối giá trị thặng dư, mà nó 
bị phân quyền sờ hừu bởi Nhà nước, tập thề, tư nhân. Như vậy, sự cấu thành các nguồn sức 
lao động của quá trình sản xuất và sản xuất ra giá trị thặng dư đã có sự thay đôi trong nền 
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kinh tế thị trường hiện đại với sự phát triển cao của lực lượng sản xuất trong phạm vi quốc 
gia. khu vực và quốc tẻ.

Tài sàn và tiền vốn có nguồn gốc từ lao động, Jiàm chứa chất xám cùa khoa học, công 
nshê. Những yếu tố này dóng vai trò rất quan trọng của quá trình sàn xuất vật chất. Nếu 
không có tiền vốn, tài sản và tri thức, dương nhiên sẽ không tạo ra dược giá trị thặng dư. Có 
tài sàn, vốn, thiết bị, nguyên liệu, công nghệ và năng lực quản lý tốt thì giá trị thặng dư cao và 
ngược lại. Như vậy, các yếu tố của quá trình sàn xuất tạo ra dược những sàn phẩm tốt, giá 
thành hạ, sức cạnh tranh trên thị trường cao. Khi nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước, trả công cho 
người lao động đúng với giá trị sức lao động, chấp hành luật pháp nghiêm chinh thì sự hường 
thụ lợi nhuận đó là chính đáng. Đó cũng là một thực tế ờ nước ta khi đã thừa nhận việc phân 
phối lợi nhuận cho vốn - theo vốn, thừa nhận lãi suất tín dụng...; cũng như trong cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước hiện nay, phần góp vốn cùa người lao động cũng được phân phối một 
phần lợi nhuận cho vốn - theo vôn.

2. Đàng lãnh đạo toàn dân làm kinh tế và vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa.

Trong thời dại hiện nay, các yếu tổ tham gia vào quá trình tạo ra giá trị thăng dư ngày càng 
chịu sự tác động trực tiếp cùa nền kinh tế tri thức với các tiến bộ khoa học, công nghệ, chất 
xám của các nhà khoa học. Do dó, giá trị của lao động trí tuệ mang lại hiệu quà gâp nhiêu lân 
lao động giản đơn. Trong đó có sự đóng góp rất lớn bàng trí lực, vật lực cùa người chủ kinh 
doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo ra nhiều lợi nhuận, nhiều việc làm ôn dịnh cho 
người lao động; đóng góp nhiều cho ngân sách của Nhà nước, cho phúc lợi xã hội. Bằng luật 
pháp cùa Nhà nước pháp quyền, sự liên kết, giáo dục, trợ giúp lẫn nhau trong Hiệp hội các 
loại hình doanh nghiệp, các “ông chù” không được trà lương cho người lao động dưới giá trị 
thực cùạ ngày công lao động đối với người làm công; đồng thời, phải bảo đảm tốt các mặt: 
điều kiện làm việc, bảo hiểm, các trợ cấp lao động... Mặt khác, để khoảng cách giữa người có 
thu nhập cao và người có thu nhập thấp trong xã hội ở mức hợp lý thì Nhà nước đánh thuế thu 
nhập. Thu nhập càng cao, thuế thu nhập càng lớn, ngân sách nhà nước sẽ tăng để cỏ tiền giải 
quyết các nhu cầu về phúc lợi xã hội và tái sàn xuất mở rộng.

Như vậy, trong nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc chấp 
nhận sở hữu tư nhân và sử dụng lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân không nhất 
thiết gắn với bóc lột. Vấn đề đặt ra là, hệ thống phân phối, quản lý phân phối lại giá trị thặng 
dư có hợp lý hay không; những tiêu cực trong quản lý kinh tế có hạn chế, đẩy lùi được hay 
không? Trên cơ sở đó, Nhà nước phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, để nắm vai trò điều hành 
phân phối lại giá trị thặng dư. Từng bước và tiến tới loại trừ tệ tham nhũng, tiêu cực trong 
phân phối lại giá trị thặng dư. vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là, trong nền kinh tế thị trường 
đinh hướng xã hội chù nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý có 
hiêu quà cùa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh 
tế biết cách vươn lên làm giàu chân chính, hợp pháp; đồng thời, hướng dẫn, tổ chức các doanh 
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nghiệp tư nhân làm giàu. Điều đó sẽ khác về cơ bàn so với những phương thức làm giàu của 
các nhà lư sàn trong thời kỳ kinh tế thị trường tư bàn trước đây.

3. Dâng viên phải biết làm kinh tế.
Như chúng la dã biết, trong công cuộc dổi mới, Đàng ta khuyến khích mọi người, mọi nhà 

làm giàu chân chính, hợp pháp dể thúc dầy sự nghiệp dân giàu, nước mạnh. Do vậy, đảng viên 
phải làm giàu theo lời kêu gọi của Đàng; dây không chì là trách nhiệm của đàng viên trước 
Đàng mà còn là nghĩa vụ, quyền lợi cùa người cộng sàn, người công dân mẫu mực. Bởi vì, sự 
lãnh dạo cùa Đàng không phài chì dừng lại ờ dường lối, chủ trương, tuyên truyền, động viên 
mà còn phải thông qua hành dộng và sự gương mẫu của người đãng viên hoạt động trong các 
lĩnh vực dò'i sống, kinh te, xã hội, hướng dẫn mọi người làm kinh tế tư nhân đúng pháp luật, 
tạo ra nhiều sàn phàm cho xã hội. Nếu, dàng viên chì là người nghèo, thậm chí phải đi làm 
thuê mà không phài là chủ doanh nghiệp thì chảng những không thể lãnh dạo được những chủ 
doanh nghiệp chưa phải là dàng viên; mà quan trọng hơn là dẫn dến sự nghi ngờ đối của 
những chù doanh nghiệp chưa phài là dàng viên. Họ cho rằng, phải chăng chính sách của 
Đàng khuyến khích mọi người làm giàu bàng kinh tế tư nhân vươn lên thành chủ doanh 
nghiệp tư nhân dối với những người chưa phải là đảng viên; còn đàng viên bị ngăn cấm là để 
“nuôi béo rồi làm thịt” như các đợt cài cách, cài tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh trước 
dây? Nêu de cho sự nghi ngờ đó xuất hiện đối với đường lối của Đảng ta hiện nay thi đó là 
diều nguy hại cho nền kinh tế nước nhà. Đây là một nỗi lo, sự phân tâm trong xã hội ta mà 
Đàng ta can Làm rõ và giài quyết dến nơi, đến chốn để đạt được sự thống nhất chung, tạo sự 
tin tường của mọi thành phần kinh te trong xã hội với mục tiêu đổi mới toàn diện của Đảng.

Trong diều kiện sàn xuất hiện đại ngày nay, yếu tổ lao động sống chiếm tỷ trọng rất thấp, 
có khi không tới 10% trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Vì vậy, vai trò quàn lý của Nhà nước 
là phải diều tiết quan hệ lợi ích gồm các yếu tố sàn xuất, duy trì một trật tự kinh tế vừa đảm 
bào hiệu quà, vừa mang tính xã hội cho hàng chục triệu người lao động. Trong điều kiện đó, 
việc dàng viên làm kinh tế tư nhân với quy mô khác nhau về vốn, tài sản, thuê lao động sẽ tạo 
ra nhiều việc làm và có đóng góp cho ngân sách nhà nước. Nếu đảng viên khộng biết làm kinh 
tế, không biết làm giàu và quản lý kinh doanh tồi thì không lạo ra được những điều kiện phát 
triển kinh te, thu hút nguồn nhân lực trong xã hội phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.

Hội nghị Trung ương 5, khóa IX đã khẳng định bốn quan điểm chi đạo phát triển kinh tế tư 
nhân. Trong đó, quan điểm đầu tiên được khẳng định: “Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành 
quan trọng cúa kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng 
thực hiện thang lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nàng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế...”. Và quan điểm thứ hai: “Tạo 
mổi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý và tâm lý xã hội để các doanh nghiệp 
của tư nhân phát triển rộng rãi trong những ngành, nghề sàn xuất, kinh doanh mà pháp luật 
không cấm, không hạn chế về quy mô, nhất là trên những định hướng ưu tiên của Nhà nước; 
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khuyến khích chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, bán cổ phần cho người lao động, liên 
doanh, liên kết với nhau với kinh te tập thể và kinh tế nhà nước”. Như vậy, Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 5 khóa IX đã tạo thêm luồng sinh khí phấn khởi cho toàn dân nói chung và 
đàng viên nói riêng về phát triển kinh tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập tới nay luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đi đầu trong nhiệm vụ xỏa bò chế 
độ thực dân kiểu cũ và thực dân kiểu mới. Trong xây dựng kinh tế, do chưa có nhiều kinh 
nghiệm, nên gặp nhiều khó khăn và đã có những sai lầm; nhưng, Đàng ta dám nhìn thang vào 
sự thật, khắc phục mọi khó khăn để đổi mới, chuyển mô hình kinh tế tập trung bao cấp sang 
nền kinh te thị trường định hướng xã hội chù nghĩa. Sau gần 20 năm đổi mới, Đàng ta đã 
giành được thắng lợi quan trọng trên mọi mặt kinh tế - xã hội và diều quan trọng nhất đã 
khang định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và coi dây là mô 
hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ờ nước ta. Với trên ba triệu đảng viên 
được nâng tầm trí tuệ, đạo đức, đòi hỏi Đảng phải có chính sách cụ thể bảo đảm cho họ hưởng 
thụ, đủng với sự cống hiến của họ về trí lực, thể lực. cùng làm giàu công khai với quần chúng. 
Đó là sự bào đảm thành công xây dựng chù nghĩa xã hội ở nước ta.
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14. BÀN THÊM VÈ VẤN ĐÈ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ TU NHÂN

GS, TS. Đỗ Thế Tùng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

"Dàng viên làm kinh tê tir nhân" là một vân dê râl quan trọng, liên quan trực tiêp dên tính 
nguyên tác cua tồ chức dang và liêu chuân dáng viên. Bời vậy, dòi hỏi phải có phương pháp 
luận khoa học và kiên dịnli lập trường cùa giai cấp công nhàn mới có thể tìm được lời giải đáp 
đúng dãn. Trong bài này chủng lỏi muôn làm sáng LÓ một sỏ quan diêm chung trong cách tiêp 
cận van dề.

Truớc hết cần khảng định rằng, kinh tế lư nhân không phải là một chình thể thuần nhất, mà 
gồm ca kinh te cá thể, tiểu chù và tư bàn tư nhân với các trình dộ rất khác nhau về-lực lượng 
sán xuầt. Bói vậy. không thề có một chính sách chung cho sự phát triển của kinh te tư nhàn. 
Dồng thòi, khi so sánh các tổ chức kinh tế lir nhân không thề chi dựa vào một tiêu thức duy 
nhất là tư hữu về tư liệu sàn .xuất, mà phải xét cà những ticu thức khác, nhất là trinh độ phát 
triển cùa lực lirọng sàn xuất và quan hệ sàn xuất, dể có định hướng thích hợp cho những hình 
thức phát trièn thấp liến nhanh lên các hình thức cao hơn. tiến bộ hơn.

Như chúng la dã biết, ngoài con dường hình thành các hợp tác xã, kinh tế cá thể tiểu chủ 
phát triến ắt sẽ dẫn den sự ra dời và phát triển kinh tế tư bàn tư nhân. Đó là quy luật, nên 
không thề ngăn cấm. Theo V.I. Lê-nin, “Chính sách ấy (ngăn cấm - TG) là một sự dại dột và 
lự sát dồi vói dàng nào muốn áp dụng nó. Dại dột, vi về phương diện kinh tế, chính sách ấy là 
không the nào thực hiện được; tự sát, vì những dàng nàỏ định thi hành một chính sách như 
the. nhất dịnh sẽ bị phá sàn"1. Hơn nữa, một nước dưới sự lãnh đạo chính trị của giai cấp vô 
san. thì có thế sử dụng chù nghĩa tư bản tư nhân (chứ dừng nói gì chủ nghĩa tư bàn nhà nước) 
dê xúc liến chu nghĩa xã hội. Chù nghĩa tư bàn tư nhân dóng vai trò “trợ thù” cho chủ nghĩa 
xã hội, theo v.l. Lê-nin, diều dó ”... không có gì là ngược dời Ccà, dó là một sự thật kinh tế 
hoàn toàn không thế chối cãi được"2 vì “công lao lịch sử” của chù nghĩa tư bản là làm tăng 
vọt lực lượng sàn xuất và xã hội hóa lao dộng. Nhưng thừa nhận tính chât tiên bộ vê vai trò 
lịch sừ cua chú imhĩa lư bàn là hoàn toàn tương dung... với sự thừa nhận tuyệt đoi răng chủ 
nghĩa lư bán có những mặt tiêu cục, den tôi: và răng, chù nghĩa tư bản vôn có những mâu 
thuẫn xã hội rộng lớn và sâu sắc làm lộ rõ tính chất quá dộ lịch sử của che độ kinh tê ây. Bời 
vậy, cần thiết phải có định hướng, quàn lý, diều tiết của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

v.l. Lê-nin đã phê phán những người dân túy ờ Nga không dám nhìn thăng vào sự thật, 
không dám gọi sự vật hằng lên thật cùa nó, nên một mặt, họ muôn phát triên kinh tê hàng 

1, 2. V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 43, tr 267, tr 281.
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hóa, nhưng mặt khác, họ lại phủ nhận tính tất yếu của sự ra đời nhà tư bản trong quá trình đó. 
Họ có khuynh hướng chung là che giấu sự dổi kháng giai cấp và sự bóc lột người lao dộng.

Dù ca ngợi sự tiến bộ của chủ nghĩa tư bản đến mức nào cũng không được quên rang, 
những người công nhân làm thuê và những nhà tư bàn là một thể thống nhất của hai mặt đoi 
lập. Sự thống nhất biểu hiện ờ chỗ nếu nhà tư bản không thuê công nhân thỉ công nhân sẽ chêt 
đói, và nếu tư bàn không bóc lột được lao động thặng dư thì tư bàn cũng tiêu ma. Sự dối lập 
về lợi ích kinh tế biểu hiện trong sự phân phối giá trị mới tạo ra (gồm V + m, tiền công và giá 
trị thặng dư), nếu tiền công (v) tăng lên thì giá trị thặng dư (m) (hay lợi nhuận) phải giảm 
xuống hoặc ngược lại.

Như vậy, kinh tế tư bàn tư nhân vừa có mặt tiến bộ, cần phải khuyến khích phát triển, vừa 
bóc lột giá trị thặng dư nên còn sự đối lập về lợi ích kinh tế giữa công nhân và nhà tư bản. 
Nhưng không vì thế mà ngăn cản sự phát triển cùa nó. Đấu tranh chống chù nghTa tư bàn 
không phải bằng cách ngăn cấm hay “làm chậm” sự phát triển của nó lại, mà là bang cách đây 
nhanh sự phát triển của nó lên, không phải là từ phía sau mà là từ phía trước, không phải theo 
hướng phàn động, mà theo hướng tiên bộ1. Bời vì, “...*  do chính ngay những quy luật phát triên 
của chủ nghĩa tư bàn mà chế độ xã hội chủ nghĩa nhất định phải phát sinh?"2.

Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, nhận thức đúng sự thật như trên là để có chính sách 
phù hợp về hai mặt. Một mật, phải bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi sao cho nhà tư 
bản có thể thu được lợi nhuận thích đáng để họ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Trong điêu 
kiện toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế, sự cạnh tranh để thu hút đầu tư ngày càng gay găt, 
thì chính sách ưu đãi càng có vai trò quan trọng. Mặt khác, khi Nhà nước điều tiết việc phân 
phối lại một phần tổng sản phẩm thặng dư của xã hội, thì giá trị mới được tạo ra có một phân 
thuộc về Nhà nước dưới các hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và 
các loại thuế khác. Bởi vậy, Nhà nước có chức năng và phải tìm biện pháp diều hòa lợi ích 
của xã hội, của nhà tư bản và công nhân, sao cho “chù và thợ cùng có lợi” thì xã hội cũng có 
lợi, để tránh xảy ra mâu thuẫn, xung đột xã hội, cản trở sự phát triển ổn định và bền vững.

Vì kinh tế tư bản tư nhân bóc lột lao động thặng dư của công nhân và có sự đối lập về lợi 
ích kinh tế giữa công nhân và nhà tư bàn, nên điểm cốt lõi cùa vấn dề đàng viên làm kinh lê tư 
nhân- là: đảng viên Đảng Cộng sản, đội tiên phong cùa giai cấp công nhân, có được phát trién 
kinh tế tư bàn lư nhân không? có được làm nhà tư bản không?.

Muốn trà lời câu hỏi trên phải kết hợp những nguyên lý về kinh tế chính trị với những 
nguyên lý về xây dựng Đảng. Trong xã hội còn tồn tại những giai cấp khác nhau, để đấu 
tranh, bảo vệ lợi ích cùa mình, giai cấp công nhân cần có tổ chức đảng đê lãnh đạo và tập hợp 
lực lượng không những của giai cấp mình, mà còn liên minh với những giai cấp và tầng lớp 
xã hội khác nữa. Mỗi đảng chính trị đều dựa trên quan điểm, lập trường và lợi ích cùa một 
giai cấp nhất định, thể hiện bản chất của giai cấp hay một tầng lớp trong giai cấp đó. Từng cá 
nhân có thể từ bỏ lập trường, quan điểm và lợi ích của giai cấp mà mình xuất thân để gia nhập 

1, 2. Xem: V.I. Lê-nin: Sđd, t 1, tr456, 215
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dàng, cùa một giai cáp khác, nhung không thẻ có một đàng chính trị nào lại mang bản chất 
cua hai hay nhiêu giai cáp khác nhau.

Một dàng là dội tiên phong cúa giai cấp công nhàn thì chi có thể dựa trên lập trường, quan 
diem và lọi ích của giai cấp công nhân, thể hiện bàn chất của giai cấp công nhân. Song vì lợi 
ích cùa những người lao dộng và nhân dân nói chung về cơ bàn phù hợp với lợi ích của giai 
cấp công nhân, và dàng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, một lòng, một dạ phụng sự giai cấp 
và nhân dân, nên "Dàng là dàng cùa giai cấp lao dộng, mà cũng là dàng của toàn dân"1. “Tư 
tướng cùa Đàng là lư tường của giai cấp công nhân, nó dấu tranh cho lợi ích của toàn dân. Vì 
vậy, trong Đàng không thế có những tư tưởng, lập trường và tác phong trái với tư tưởng, lập 
trưởng và lác phong cùa giai cấp công nhân"2 3.

Mồ Chí Minh dã chi rõ: Tat cà những người không có tư liệu sàn xuất, phải bán sức lao 
dộng mà song, là công nhân. Nhưng chi công nhân công nghệ là hoàn toàn đại biểu cho các 
đặc tính cùa giai cap công nhân", nghĩa là khi nói Đàng mang bàn chất của giai cấp công 
nhân phái hiểu là bàn chất cùa công nhân dại công nghiệp, tiêu biểu cho lực lượng sản xuất 
tiên lien nhất. Những dàng viên xuất thân từ các giai cấp khác và cả những đảng viên là công 
nhân dcu phải rèn luyện theo những "dặc tính cách mạng” cùa công nhân đại công nghiệp. 
“Lãnh dạo dược hay không, là do dặc tính cách mạng, chứ không phải do số người nhiều ít 
cùa giai cấp"’ .

Trong suốt chặng dường dấu tranh cho mục tiêu dành thắng lợi cuối cùng, Đảng phải có 
chiến lược và sách lược cách mạng thật cụ thể và thích hợp, khôn khéo quy định ở giai đoạn 
nào thì phải dựa vào lực lượng nào, đoàn kết lực lượng nào, cô lập và phân hóa lực lượng nào, 
dề tiêu diệt kè thù của giai cấp, của nhân dân; theo tính chất cách mạng của nước ta mà quyết 
định dộng lực cách mạng bao gồm những giai cấp nào. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta'dâ 
xác dịnh: "Đại doàn kết toàn dán tộc trên nền tàng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dàn và dội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đàng, là đường lối chiến lược của cách 
mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chù yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định 
bào dàm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"4.

Trong khối dại đoàn kết này tất yếu có các nhà doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng cũng lại có ý 
kiến cho ràng, ở nước ta hiện chưa có và sẽ không có giai cấp tư sàn. Khi bàn về vấn đề này, 
chúng ta hãy nhớ lại sự kiện V.I. Lê-nin phê phán phái dân túy khi họ viện cớ giai cấp tư sàn 
ở Nga thời ấy, nhất là ở nông thôn, còn non yếu, đang ra đời, để phủ nhận sự tồn tại và phát 
triển cùa kinh tế tư bàn tư nhân và giai cấp tư sàn, không thấy rằng do sự phân hóa hai cực 
cùa sàn xuất hàng hóa nhò, tất yếu sẽ ra đời các nhà tư bàn, mà kinh tế tư bàn tư nhân tiến bộ 
hơn các loại kinh tế tư nhân khác, nên nhất định nó phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, do 
đó không có lực cản nào ngăn nổi sự ra đời và phát triển của giai cấp tư sàn dân tộc.vấn đề ờ 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t 7, tr 231, 230
3. Hồ Chí Minh: Sdd, t 7, tr 212
4. Tạp chí Cộng sàn, số 4-2006, tr 24
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đây là tầng lớp hay giai cấp tư sản dân tộc có đối kháng vói lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và Nhà nước hay không? Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc điều tiết thu nhập và các 
mổi quan hệ giữa tư bản và lao động trong hoàn cành cụ thề cùa phát triển đất nước.

Trong tình hình nước ta hiện nay, khi giai cấp công nhàn vẫn chưa phải là tuyệt dại da số 
dân cư, thì tất nhiên số đông đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam vần là những người xuất 
thân từ nông dân, tiểu tư sản, trí thức và cà tư sàn dân tộc nữa. Nhưng dù xuất thân lừ thành 
phan giai cấp nào cũng đều phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện lập trường, quan diểm và 
bàn chất của giai cap công nhân đại công nghiệp de trở thành “những chiến sĩ của giai cấp 
công nhân”.

Trong “Bài nói tại Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc", Hồ Chí Minh dã nhác nhờ 
các dàng viên Đàng Lao dộng Việt Nam rang: “Mình là dàng viên phài phục vụ nông dân, 
lãnh đạo nông dân kháng chiến kiến quốc, nhưng không phải là mình dứng vào dịa vị nông 
dân"1. Ờ đây cũng vậy, Đảng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triền kinh tế tư nhân ke cà tư 
bàn tư nhân, nhưng không vì-thế mà dàng viên lại rời bò lập trường, quan diềm của giai cấp 
công nhân, đứng vào dịa vị của nhà tư bản. Neu kết nạp một người xuất thân tù giai cấp tư sản 
vào Đàng Cộng sản Việt Nam, thi đó không phải là "ket nạp nhà tư bàn vào Dáng” mà là kết 
nạp một người đã tự nguyện từ bò lập trường, quan diem, tư tường cùa giai cấp tư sàn dể tiếp 
thu lập trường, quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân. Nếu trong một chi bộ mà gồm 
cả nhà tư bản (theo đúng nghĩa của từ này) và người làm thuê, với lợi ích kinh tế dổi lập nhau 
(như đã phân tích ở phần trên), thì không thể thống nhất về quan điểm, lập trường... được, liệu 
ai sẽ là người có vai trò quyết định và liệu có còn là đội tiên phong cùa giai cấp công nhân 
nữa không? Trừ những trường hợp rất hãn hữu (mà ở đây không bàn về những ngoại lệ. ngẫu 
nhiên này) còn nói chung thì cà ờ những doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giòi, tại dó lương 
của người lao động cao, cũng khó cỏ sự nhất trí về lợi ích giữa chủ và thợ. Bởi vậy, ca tụng 
một chiều những cách đối xử tốt của nhà tư bản đối với công nhân, dề đi dến kết luận ràng 
không có sự đối lập về lợi ích, thì cũng không thể chấp nhận dược, không khác gì thấy cây mà 
chẳng thấy rừng, vấn đề đặt ra là phải hiểu biết một cách thuần thục cơ chế bóc lột cùa lư bàn 
đối với lao động đe có đối sách thích hợp bảo vệ lợi ích chính đáng cùa người lao động và vi 
sự phát triển chung của đất nước, cũng như định hướng phát triền cho các thành phần kinh tế 
theo hướng tiến bộ.

Theo chúng tôi, dù Đảng cho phép đảng viên Đàng Cộng sàn Việt Nam dược làm kinh tế tư 
nhân, hoặc thậm chí sau này sẽ kết nạp một số người từ tầng lớp tiểu chủ và nhà tư sản vào 
Đảng, thì cũng phải xuất phát từ một nguyên tắc chung -.Đảng viên trước hết là những công 
dận ưu tú, nhưng đó mới chi là điều kiện can. Điều kiện đù là công dàn ưu tú dó phải chấp 
nhận Cương lĩnh, Điều lệ của Đàng và những ràng buộc trong việc tham gia làm kinh tế tư 
nhân.

1. Hồ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 29

84

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chúng la hoan nghênh và khuyến khích mọi đàng viên cũng như mọi công dân thi đua làm 
giàu. Nhưng việc làm giàu của dàng viên cộng sàn vừa giống, vừa khác với cách làm giàu cùa 
nhà tir bàn tư nhân, làm giàu mà không xa rời bàn chất cùa đội tiên phong của giai cấp công 
nhân. Sự "vừa giống, vừa khác" là ở chồ. học cách kinh doanh và quán lý của nhà tư bản, 
nhưng thực hiện phàn phoi không theo cách cùa nhà tư bản.

Vê kinh doanh, không những chúng ta phải kế thừa cơ sở vật chất - kỹ thuật và thành tựu 
khoa học - công nghệ của chù nghĩa lư bàn, mà còn phải học tập cách tổ chức và quàn lý cùa 
các nhà tư bàn. v.l. Lê-nin dã chi rõ, phải học tập chủ nghĩa xã hội phần lớn ở những người 
lãnh dạo các tờ-rớt, phái học lập chù nghĩa xã hội ở những nhà tổ chức lớn nhất của chù nghĩa 
tư bàn. Và phài biết lọi dụng những yếu lố về tài năng tồ chức, về vốn hiểu biết kỹ thuật mà 
xã hội trước dã tích lũy dược, những yếu tố mà chín phần mười, và có thể là chín mươi chín 
phân trăm, lại thuộc ve giai cấp dối lập một cách thù dịch với cuộc cách mạng xã hội chù 
nghía1.

I rong kinh lê thị trường, muốn làm giàu phải học tập cách kinh doanh và quản lý cùa nhà 
lư bàn giòi. Tuy nhicn. giá trị thặng dư dược lạo ra trong sàn xuất, còn vấn đề có bóc lột hay 
không, nêu có thì mức dộ như thế nào là hợp dạo lý, lại diễn ra trong việc phân phối giá trị 
thặng dư dó. Neu toàn bộ hoặc dại bộ phận giá trị thặng dư (trừ thuế) rơi vào túi nhà tư bản 
thì dỏ là bóc lột. nhưng cũng không phải vì the mà người lao động lại có thể đòi hết mọi giá 
trị thặng dư về mình. Những khoản khấu trừ thuộc về nhà nước thi họ sẽ được hưởng một 
cách trực liếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống phân phối lại và các phúc lợi xã hội, phúc lợi 
công cộng.

Ngày nay. ngay tại các nước tư bàn phát triển cũng có những điều luật, chế tài cụ thể đề 
kiêm soát chặt chẽ việc tuân thù ngày, giờ lao dộng, nhất là có điều luật khống chế các công 
ty trong việc cấu kết dể nam dộc quyền và hường lợi nhuận siêu ngạch. Hà cớ gì, Nhà nước 
cùa chúng ta mang bàn chất của dân, do dân và vì dân lại không có những bộ luật, những chế 
tài bào vệ những lợi ích chính dáng của người lao động, và chỉ cho phép bóc lột văn minh, vì 
sự phát triến, tiến bộ xã hội và chần hưng đắt nước!

Làm giàu theo dúng như các nhà tư bàn ắt là có bóc lột, nhưng trong hoàn cảnh nước ta 
hiện nay. kinh tế tư bàn lư nhân vẫn tiến bộ hơn sàn xuất nhỏ, vẫn là hợp pháp, nên được 
khuyến khích phát triển. Vậy, trên con dường làm giàu này, vị trí tiên phong của đảng viên 
cộng sàn ờ đâu? Để phát triền kinh te thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chù nghĩa, dàng viên cộng sàn phải đi tiên phong, tìm một cách làm giàu chưa có tiền 
lệ trong lịch sứ, đó là làm giàu văn mình, làm giàu cho bản thân nùnh, đồng thời cho cà 
cộng dồng, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

Không phải đàng viên nào cũng có thể làin kinh te tư nhân giòi. Mỗi người có năng khiếu 
và tư chất riêng, do phân công lao động xã hội mà đi vào từng lĩnh vực thích hợp. Đảng đang 
cần rất nhiều dàng viên giòi kinh doanh, cũng như cần đảng viên giòi trong các lĩnh vực khác, 

I. Xem: V.I. Lê-nin: Sđd, t 36, tr 164 - 170
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nhưng dù ở lĩnh vực nào dàng viên cũng phải giữ gìn bản chất của dội tiên phong của giai cấp 
công nhân. Bời vậy, những đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhàn muốn vẫn xứng đáng là 
đàng viên cộng sản ưu tú thì phải theo một sổ quy định riêng, mà những nhà tư bàn (dúng 
nghĩa) không cần phải tuân theo. Nói một cách hình tượng thì những dàng viên dó phải là 
những “nhà tư bản đỏ”.

Như trên đã phân tích, sự bóc lột chủ yếu biểu hiện trong việc phân phối giá trị thặng dư. 
Bời vậy, không những cần có luật, chế tài thích hợp để bào đàm vừa có dộng lực dẩy nhanh sự 
phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tốt lợi ích chính đáng của người lao dộng, mà còn can quy định 
một số điều kiện về phân phổi giả trị thặng dư, mà những đàng viên làm chủ doanh nghiệp tư 
nhân phải tự giác chấp hành. Những quy dịnh này như thế nào. đề nghị Trung ương Đàng tập 
hợp một số chuyên gia biên soạn, rồi hoàn thiện dần trong quá trinh lổng kết hoạt dộng thực 
tiễn. Theo suy nghĩ ban đầu cùa chúng tôi, những quy định đó ít nhất phải bao hàm những 
điểm cơ bản sau đây:

Một là, phải theo nguyên tắc phân phối cùa chủ nghĩa xã hội là làm nhiều hưởng nhiều, 
làm ít hường ít, không làm không hưởng. Những dàng viên làm chù doanh nghiệp lư nhân 
chấp hành đúng pháp luật và những diều quy định của Đàng thỉ dược sử dụng thu nhập chính 
đáng của mình để nâng cao mức sống của bàn thân mình và gia dinh minh, có lối sống lành 
mạnh, không được xa hoa, lãng phí...

Hai là, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của công nhân trong doanh 
nghiệp, tiền công trả tương ứng với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp, khi giá trị mới tăng lên thì tiền công cũng được tăng theo cùng tỳ lệ với mức tăng lợi 
nhuận, không để xẩy ra đối kháng giữa chủ với thợ. Những doanh nghiệp xuất sắc không 
những làm gương cho các doanh nghiệp tư nhân, mà còn cho cả các doanh nghiệp nhà nước.

Ba là, tự giác, xung phong tham gia các hoạt dộng xã hội, như góp quỹ xóa đói, giàm 
nghèo, hỗ trợ các vùng bị thiên tai, góp quỹ khuyến học, xây nhà tinh nghĩa v.v.

Bốn là, nếu đảng viên nào không muốn ràng buộc bời những quy định riêng của Đàng, thì 
vẫn được pháp luật bảo vệ và khuyến khích trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhưng 
họ không còn đủ tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Riêng với các đảng viên là cán bộ, công chức, Đảng và Nhà nước cần có chế tài chặt chẽ 
hơn, ngoài việc quy định bản thân họ không được tham gia các hoạt dộng kinh doanh tư nhân, 
còn có những ràng buộc khác trong các mối quan hệ gia đình thân thuộc để họ không lợi dụng 
được chức vụ, quyền hạn, làm lợi cho cá nhân và gia đình, cũng như lợi dụng việc Đảng cho 
phép đảng viên làm kinh tế tư nhân để rửa tiền, hợp thức hóa các khoàn thu nhập bất chính do 
tham nhũng mà có
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15. MÁY SUY NGHĨ VỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ TƯ NHÂN

ThS. Đàm Kiến Lập
Văn phòng Trung ương Đàng

Van dề dàng viên làm kinh tế tư nhân là nội dung rất mới, quan trọng, nhưng cũng hết sức 
nhạy càm, bởi nó liên quan tới lý luận và thực tiễn cách mạng ở nước ta hiện nay, tới lập 
trường chính trị và bàn chất giai cấp cùa Đảng ta. Nó phản ánh thực chất cuộc đấu tranh giai 
cấp trong diều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập 
kinh tế quốc tế.

1 - Cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân là cần thiết, nhưng phải có điều kiện
Xét ve mặt thực tiễn, nước ta từ một nước nghèo, kém phát triển, quá độ lên chù nghĩa xã 

hội bỏ qua che dộ tư bàn chù nghía; đang xây dựng và phát triển nền kinh te thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều dó có nghĩa là nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay vẫn còn 
ờ trình dộ thấp, sơ khai và tính chất, nhân tố xã hội chủ nghĩa vẫn còn hạn chế, non yếu. 
Trong diều kiện, hoàn cành như thế thì thành phần kinh tế tư nhân vẫn còn phù hợp với tính 
quy luật “lịch sử - tự nhiên”, cho nên nó có vai trò tích cực đổi với sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Ờ các nước kinh tế thị trường phát triển, kinh tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng đối 
với nền kinh tế. Kinh tế hàng hóa là giai đoạn thấp cùa kinh te thị trường, khi nào sản xuất 
hàng hóa phát triển cao mới thực sự là nền kinh tế thị trường. Cho nên nhìn vào thực tiễn 
nước ta, cần khuyến khích phát triển thành phần kinh tế này và nên cho phép đảng viên làm 
kinh tế tư nhân1, nhằm động viên họ góp phần phát triển đất' nước. Trong dự thảo Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội X của Đàng có ghi: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về 
quy mô phải gương mẫu chấp hành Điều lệ Đàng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và quy 
định cụ thể của Ban Chấp hành Trung ương”.

Thế nhưng, hiện nay không ít ý kiển phản đối quyết liệt chủ trương này vì cho răng như thế 
là trái với chủ nghĩa Mác và với mục tiêu, lý tường, bàn chất cùa Đảng, từ đó sẽ dẫn đến biến 
chất Đàng, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đề ra chủ trương dù là phù hợp với thực tiễn, nhưng lại trái với những vấn đề có tính 
nguyên tắc cùa Đảng và cách mạng xã hội chủ nghĩa thì rõ ràng là chưa ổn. Điều đó cho thấy 
nếu chỉ bằng kinh nghiệm, thực tiễn hoặc vận dụng lý luận máy móc, giáo điều đều chưa thể 
lý giải thấu dáo vấn đề.

Mặt khác, không ít ý kiến cho rằng kinh tế thị trường là đầy cám dỗ, rất dễ làm hư hỏng 

1. Thực tế nhiều đàngyiên cũng đã làm và Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX cũng đà thừa 
nhận
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cán bộ,'đảng viên khi tham gia  làm kinh tế tư nhân; do đó bằng tinh thần đầy trách nhiệm với
Đảng và sự nghiệp cách mạng, những ý kiến này dà kiên quyết phản  dối  việc cho phép dàng
viên  làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô.

Nếu vậy  lại cũng mâu thuần với quan niệm của c . Mác và Ph.Àng-ghen,  ràng những người
cộng  sản  phải  tiên  phong  cà về  lý  luận  và thực tiền*.  Trong  giai  doạn £ách mạng hiện nay,
Đàng ta  xác ’định:  phát triển  kinh  tế  là  nhiệm  vụ  trung  tâm  do  dỏ  dàng  viên  cần  phải  tiên
phong-trong nhiệm vụ trung tâm này. Cùng như trong kháng chiến trước đây,  chiến trường  là
nời  sông chết,  là nơi quyết định cho thắng  lợi của cách mạng và dàng viên đà thể hiện  rõ tính
tiên phong cùa mình. Trong giai đoạn hiện nay, thị trường  là nơi đầy cám dỗ, nhưng  lại có vai
trò quyết định, lại  sao chúng ta  lại không động viên, thúc  đẩy dàng viên  làm  kinh tế tư nhân
để thử thách, tôi  luyện, mà  lại chì sợ dàng viên hư hỏng. Chẳng  lẽ  lại dể tình trạng dàng viên
“đứng ngoài cuộc” đối với cuộc sống thật, khi chủ trương cùa Đảng thực hiện “dân giàu, nước
mạnh...”.

Theo tôi cho phép đảng viên  làm kinh tế tư nhân  là hết sức cần thiết dể thúc dẩy phát triển
kinh tế, thử thách đảng viên, để  lực  lượng cách mạng giành được thắng  lợi quyết định trên thị
trường, thậm chí còn giúp tinh giản biên chế hiện nay. Song, cần giải quyết vấn đề  lý  luận cho
phù hợp. thực tiền  là đàng viên phải tiền phong, gương mẫu trên mặt trận mới  - mặt trận xây
dựng kinh tế, và  làm  sao phân biệt duuv  sự khác nhau giữa đàng viên  và tư nhân  làm kinh tế
cả về nội dung bản chất và hình thức thề hiện?

2  -  Căn  cứ chủ  yếu  để xác định  thực  chất  sở hữu  tư  bản  chủ  nghĩa  hay  xã  hội  chủ
nghĩa, để phân  biệt kinh  tế  tư nhân  tư bàn  chù  nghĩa  với  kình  tế mang  tính  xã  hội  chù
nghĩa, suy đến cùng là ở chỗ ai được hưởng lợi  ích

Để có thể-tìm  ra lời giải cho những vấn đe trẽn, trước hết cần trở  lại căn nguyên  lý  luận của
vắn đề. Chúng ta đều biết, việc phán biệt các tể chức kinh tế thuộc những thành phần  kinh te
khác nhau  là dựa vào hình thức  sở hữu của nó. Các doanh nghiệp,  công ty thuộc thành  phần
kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa  là những tổ chức kinh tế dựa trên chế dộ tữ hữu tư bản  chủ
nghĩa, theo chù nghĩa Mác - Lê-nin, bản chất của hình thức  sờ hữu này  là bóc  lội. do dựa vào
chế độ phân phối theo tư bản.

Song, thực chất thế nào  là tư hữu tư bản chù nghĩa, thế nào  là công hữu  xã hội  chủ nghĩa,
cả  lý  luận và thực tiễn đều không phải đã phân biệt rạch  ròi. Bởi quan hệ sở hữu không chi là
qúan hệ  tuyệt đối như quan niệm phổ biến hiện nay mà nó  còn mang  tính  tương đổi rất rõ.
Mỗi quan.hệ sở hữu cụ thể đều có hai mặt nội dung và hình thức, hai mặt này có quan hệ biện
chứng, chúng không phài  bao giờ cũng thống nhất với nhau; diều đó-làm  cho các quan hệ sở
hữu có tính tương dối và hình thức sở hữu đạt trình dộ xã hội hóa càng cao thì tính tương dổi
của nó càng cao. Do đó, nếu chỉ căn cứ vào chỗ ai bỏ vốn đầu tư, người  ấy  là chù  sở hữu thì

■  ♦■í; Xem:  c . Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,  1995, t 4, tr

614-615
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có khi chi mói đúng về mặt hình thức. Cho nên. muốn xác định thực chất cùa một quan hệ sở 
hữu cụ thè can phai xem xét cà mặt hình thức và cá mạt nội clung cùa nó và đây là điêm mẩu 
chốt thứ nhất dề lý giải vấn dề. Thực le cho thấy, sờ dĩ còn lúng túng, vướng mac, chưa lý 
giúi dược vấn dề này có lẽ chính là do quá chú trọng mặt hỉnh thức cùa sờ hữu.

Dê hiêu rõ hơn tính tương dối hay thực chất của quan hệ sờ hữu, cần xem xét cấu thành cùa 
nó. Theo quan niệm thòng thường, quan hệ sơ hữu chi do 3 yếu tố cấu thành là: chủ thể, dối 
tượng và nội dung các quyên sờ hữu. The nhưng, lừ những nhận thức mới về kinh tế chính trị1 
cho thày quan hệ SO' hữu có den 4 yen tố cấu thành và 3 yếu tố nói trên chi mới tạo nên mặt 
hình thúc. Còn mặt thứ lư là những lợi ích vật chất và tinh thần mà các chủ thể tham gia quan 
hệ so hữu mong muôn dạt dược mói là yen tố quyết dịnh nội dung, thực chất cùa sở hữu. Nói 
cách khác, không phài người chiếm giữ, quàn lý, sừ dụng, dịnh doạt,... mà chính người được 
hưởng những lợi ích do việc thực hiện các quyền năng sở hữu mang lại mới là chù sở hữu 
thực chãi, (lích thực cũa doi tượng sở hữu. Nói chung, sự thống nhất giữa mặt hình thức và 
nội dung, sự gan kết giữa chù thề với lọi ích sờ hữu chì là lương dối. cho nên quan hệ sở hữu 
luôn có tính lương dôi.

Do dó. trong thục tế người này có thế khai thác dược lọi ích từ sờ hữu của người khác. Vận 
dụng lính chat ay cùa sỏ' hữu. có thể cài biến một hình thức sở hữu này thành một dạng sở hữu 
khác vê mật thục chai, cụ thê là có the chuyên hóa sờ hữu tư nhân thành sở hữu thực chất của 
người lao dộng, mang lính chất xã hội chù nghĩa và ngược lại. Tức là có thể cài tạo hòa binh 
các thành phần kinh le phi xã hội chù nghĩa di theo định hướng xã hội chù nghĩa, hoặc làm 
bien chất thành phan kinh te dược gọi là nen làng cùa chủ nghĩa xã hội. Thực trạng cùa nhiều 
doanh nghiệp nhà nước và liên doanh với nước ngoài ờ nước ta. cũng như sự tan rã của các 
nước xã hội chù nghĩa ỏ Dông Au và Liên Xô cho thay rất rõ diều đó.

Dựa vào căn cứ trên, chúng ta có thè phàn biệt rõ thực chat the nào là sở hữu tư nhân tư 
bàn chú nghĩa và thế nào là sò' hừu công cộng xã hội chù nghĩa.

Bò qua mặt lục lượng san xuất de dơn giàn hóa vấn đề, có thể khái quát chù nghĩa tư bản là 
xã hội dựa trên nền làng cùa chế dộ sở hữu tư nhân tu bàn chù nghĩa. Đó là hình thức sở hữu, 
trong dó: chù sô' hữu phố biến là những cá nhân cụ thể; đối tượng sờ hữu chủ yếu là von, là tư 
ban; các quyền sỏ' hữu do chù sờ hữu thực hiện hoặc chi phổi; dặc biệt là thực hiện chế độ 
phân phổi, phân chia kết quà sân xuất, kinh doanh dựa theo vốn, theo tư bcân và đáy là biểu 
hiện quan trọng nhất clê xác (lịnh một hình thức sớ hữu có phcìi thực chất là sở hữu tư nhân tư 
bàn chú nghĩa hay không.

Trái lại, chù nghĩa xã hội là xã hội “do nhân dân lao dộng làm chù", dựa trên chế dộ sở hừu 
công cộng xã hội chù nghĩa. Trong chế dộ sờ hữu này: chù sở hữu là toàn dân, hoặc Nhà 
ntrớc, hoặc tập thể, nhóm dân cư,... nói chung là mang tính chất cộng đồng của những người 
lao dộng; coi lao dộng (cà trí óc và chân tay) là nhân tố quyết định, lấy sức lao động làm đổi 

I. Xem: Nguyễn Đình Kháng và Vũ Vãn Phúc: “Những nhận thức kinh tế chính trị trong 
giai doạn dổi mới ở Việt Nam", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999. tr 52 - 53
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^tượng sở hữu chù yếu; người lao động được thực sự làm chủ việc chiếm giữ, quàn lý, sử dụng 
và định đoạt các đối tượng sờ hữu; đặc biệt là thực hiện chế dộ phân phối theo lao động, chế 
độ này được hiểu là chế độ phân chia kết quả sản xuất, kinh doanh (cà lợi ích và trách nhiệm, 
lợi nhuận và rủi ro) cho người lao động căn cứ theo mức đóng góp lao động của họ, và đây là 
biếu hiện quan trọng nhất đề xác định một hình thức sở hữu có phủi thực chát là công hữu xã 
hội chù nghĩa không.

Cũng cần lưu ý là, việc chia sẻ kết quà sản xuất, kinh doanh cho người lao động không 
phải chi vì tính nhân đạo, hay mang tính chất ban ơn, mà chính là vì, như c. Mác đã khẳng 
định, giá trị thặng dư hay lợi nhuận, nói rộng hơn là kết quà sàn xuất, kinh doanh là do người 
lao động tạo ra. Mặt khác, có phân chia, gẳn chặt lợi ích và trách nhiệm của người lao dộng 
với kết quả sản xuất, kinh doanh thì mới phát huy dược tối da dộng lực và trách nhiệm làm 
chủ cùa họ. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng dổi với việc nâng cao hiệu quà của các doanh 
nghiệp nói chung, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc sở hữu công cộng, bởi vì đây chính là khâu 
mấu chốt làm cho hình thức sờ hữu được coi là íuvô chủ” này trở nên có chủ một cách thực 
chất, cụ thể.

3 - Chủ trương, chính sách cần động viên và tạo điều kiện cho đảng viên làm kinh tế 
tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa

về mặt lý luận như trên đã rõ, song trong thực tê cân có chủ trương công khai: khuyên 
khích đàng viên bỏ vốn ra thành lập các doanh nghiệp mang tính chất xã hội chủ nghĩa. Chù 
trương này không những phù hợp với lý luận Mác - Lê-nin và thực tiễn đất nước, mà còn hoàn 
toàn phù hợp với quy luật ra đời và phát triển đặc thù của Đàng la. Đe thúc dây phát triên 
nhanh nền kinh tế nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đàng và Nhà nước cần thực hiện 
một số chù trương, chính sách cụ thể như sau:

Thứ nhất: cần động viên và tạo điểu kiện thuận lợi cho đảng viên được tự do kinh doanh 
như mọi công dân. không hạn chế quy mô vốn, lao động. Nhiều người đề nghị nên giới hạn 
quy mô kinh doanh để đảng viên không biến thành tư sản, nhưng thật là vô lý khi không chê 
sự phát triển có lợi cho xã hội và như thế là hoàn toàn trái quy luật kinh tế. Song, tồ chức và 
hoạt động sàn xuất, kinh doanh của đàng viên ngoài việc phải gương mẫu chấp hành chính 
sách, pháp luật và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, còn phải bảo đảm 
những điều kiện nhất định. Đó là phải ít nhiều thể hiện rõ tính ưu việt xã hội chù nghĩa, tức 
phải thể hiện được tính tiên tiến nhất định về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tô 
chức quản lý, nhất là phải có trách nhiệm cao đối với người lao động, bình đẳng và dân chù 
trong quàn lý, công bằng về lợi ích giữa chù sở hữu với người quản lý, lao động trong doanh 
nghiệp. Có thể cụ thể hóa những điều kiện đó thành những tiêu chuẩn chủ yếu sau đây:

ị về chù thế sờ hữu: đảng viên có thể một mình bỏ vốn đầu tư, nhưng tốt hơn nên đứng ra 
vân đông nhiều người cùng góp vốn, góp công thành lập doanh nghiệp tập thể dưới nhiều hình 
thức như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã... Bời theo c. Mác, sự ra 
đời của công ty cổ phần "... là sự thủ tiêu phương thức sàn xuất tư bàn chủ nghĩa ờ ngay trong 
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lòng phương thức sàn xuất tir bàn chủ nghĩa"1 và điều này “chứng tỏ sự xuất hiện công ty cô 
phấn về mặt lịch sứ là bước lien từ sờ hữu tư nhũn lên sở hữu tập thể cùa các cô đông"2.

I về quàn lý-, phài tôn trọng và phát huy trên thực tế quyền làm chù của công nhân, lao 
dộng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ được tham gia quản lý và phát huy tính năng 
dộng sáng tạo cùa họ.

■I- về phân phồi: không những trà lương tương xứng với giá trị sức lao động mà còn thực 
hiện chế dộ phân chia kết quà sàn xuất, kinh doanh cho người lao động với tỷ lệ nhất định và 
ngày càng cao, nhằm biến quá trình phân phối thành quá trinh xác lập quyền làm chù thực 
châl của người lao dộng và từng bước biến họ trở thành các cổ đông, là những người chủ thực 
sự có cổ phần trong doanh nghiệp.

T Ve chinh trị. văn hóa và xã hội: tạo diều kiện cho các tổ chức của Đảng, đoàn thê, các 
hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh dược hình thành và phát triển thuận lợi. Quan tâm và 
chú trọng việc dào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình dộ cho người lao động. Tích cực tham gia 
các hoạt dộng chính trị, xã hội, nhân dạo, từ thiện...

Thứ hai: Việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân phải có diều kiện, cần thấy rằng 
những diều kiện dặt ra như trên cũng là yêu cầu và xu thế chung của sự phát triển sàn xuất 
kinh doanh, chúng hoàn toàn không trói buộc, càn trở doanh nghiệp; trái lại, dó là những điểu 
kiện mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần vươn tới để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quà 
sàn xuất kinh doanh trong diều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; cho nên 
chúng không làm cho các chù doanh nghiệp ngại, mà còn cảm thấy tự hào khi có nhiều cống 
hiến cho sự nghiệp chan hưng đất nước.

Thứ ba: Dàng và Nhà nước can có những chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, đào 
tạo... dồ khuyến khích dàng viên làm kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chù nghĩa, nhưng 
không bao cấp và phái bào đảm tính độc lập tự chù cùa các doanh nghiệp này. Đối với đảng 
viên có the dược tín chấp hoặc được tổ chức đàng xem xét bào lãnh vay vốn. Tô chức đảng và 
nhà nước nên mạnh dạn tham gia góp vốn dê hỗ trợ cho các doanh nghiệp mang tính chât xã 
hội chù nghĩa, thậm chí có thể cho mượn vốn để thực hiện những đề án thành lập doanh 
nghiệp hoặc dự án kinh doanh có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội. cần tổ chức rộng rãi, thường 
xuyên các lớp dào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về sàn xuất kinh doanh, về to chức quản 
lý doanh nghiệp, nhất là hình thức doanh nghiệp cổ phần,... cho đảng viên và mọi người. Đặc 
biệt, cần áp dụng lãi suất cho vay, giá thuê đất ưu đãi và giảm thuế thu nhập nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp chia lợi nhuận và chuyển phần lợi nhuận được chia đó thành cổ phần 
dể tạo diều kiện cho người lao động tham gia làm chủ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cùa 
dàng viên cần tăng cường liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp nhà nước, các 

1. c. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sdd, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 1994, t 25, tr 670
2. Lê Hữu Nghĩa - “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ờ Việt Nam: Mấy vấn đề lý luận 

và thực tiễn” - Tạp chí Cộng sản, số 22, 2004, tr 10
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hợp tác xã dề phát triển tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhưng không được vi phạm pháp luật và 
chống độc quyền trong sàn xuất kinh doanh.

Thứ tư: Khuyến khích đàng viên và mọ’ người làm kinh tể theo định hướng xà hội chù 
nghĩa, xóa bỏ định kiến những người làm kinh tế thuần tủy tư nhân. Bởi vì. như trên đã nói 
trong diều kiện hiện nay, kinh tế tư nhân và ngay cà các hỉnh thức kinh tế cá thể, tiểu chủ vẫn 
còn có vai trò tích cực lâu dài đối với sự phát triển đất nước. Mặt khác, trong cùng một môi 
trường kinh tế, giữa các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tật yếu có sự tác dộng chuyển 
hóa theo hướng phát triển; do đó, các doanh nghiệp tư nhân muốn tồn lại cũng không thể giữ 
mãi sự “thuần túy’’ cùa mình. Điều quan trọng là cần phân biệt vấn dề đàng viên làm kinh tế 
với vấn đề cán bộ, công chức, viên chức làm kinh tế. Rõ ràng là dàng viên là công chức, viên 
chức cũng như công chức, viên chức nói chung làm kinh tế phải tuân thù Pháp lệnh cán bộ 
công chức, lức là phài bào đảm không được lạm quyền và lợi dụng vị trí. chức irách dược 
Đảng và Nhà nước giao dể gây ành hường nham vụ lợi cá nhân, vi phạm pháp luật.

Để đẩy nhanh sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đàng cần 
khuyến khích và tạo điều kiện cho đảng viên đứng ra vận động thành lập, hoặc tham gia thành 
lập, hoặc tự tổ chức để nhanh chóng hình thành ngày càng nhiều doanh nghiệp mang tính dịnh 
hưởng xã hội chù nghTa. Điều quan trọng là can phải mềm dẻo. linh hoạt nhưng kiên quyết 
không được từ bò nguyên tắc của Đàng, tức là thỏa hiệp phái có nguyên tắc như Lê-nin đã 
từng dạy. Có như vậy việc thực hiện chủ trương trên, không những bàn chất của Đàng sẽ được 
giữ vừng mà còn thêm sức sổng mới cho đất nước ngày một phát triền nhanh, rút ngan khoảng 
cách với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới, làm cho “véc - tơ” về chống tụt hậu và 
đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh te cùng chiều với dịnh hướng xã hội chù nghĩa. Đó cũng 
chính là phát triển nền kinh te thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

92

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



PHẦN THỚ HAI

ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CÙA ĐÀNG 
VÈ PHÁT TRIẺN KINH TÉ Tư NHÂN VÀ VÈ VẤN ĐÈ 

ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ
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1. ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG VÀ NHỮNG VẨN ĐÈ cơ BẢN VÈ XÂY DựNG ĐẢNG

Đàng Cộng sàn Việt Nam do dồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dã lãnh đạo 
nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa (nay là nưó'c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm 
lược, xóa bò chế dộ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 
dât nước, tiên hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền 
độc lập cùa Tổ quốc.

Đảng Cộng sàn Việt Nam là đội tiên phong cùa giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 
phong của nhân dàn lao động và cùa dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, cùa nhân dân lao động và cùa dân tộc.

Mục dích cùa Đàng là xây dựng nước Việt Nam dộc lập, dân chù, giàu mạnh, xã hội công 
băng, vãn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và 
cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đàng lấy chù nghĩa Mác - Lê-nin và tư tường Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tường, kim chi 
nam cho hành dộng, phát huy truyền thống tốt dẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của 
nhân loại, nam vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra 
Cương lĩnh chính trí, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Đàng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm 
nguyên lac tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng 
chí, kỳ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, doàn 
kết trên cơ sờ Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đàng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, 
Đàng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đàng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đàng; đoàn kết và 
lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đàng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng 
thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng cùa giai cấp 
công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 
thường xuyên tự đổi mới, tự chình đon, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng cùa Đảng.
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Chương I

DẢNG VIÊN

Diều 1:
1. Đàng viên Đàng Cộng sàn Việt Nam là chiên sĩ cách mạng trong dội liên phong cùa giai 

cấp công nhân Việt Nam. suốt đời phan dầu cho mục dích, lý tưởng cua Dang, dặt lọi ích cùa 
Tổ quốc, cùa giai cấp công nhàn và nhân dân lao dộng lên trên lợi ích cá nhàn: chắp hành 
nghiêm chình Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đàng, các nghị quyết cùa Dàng và pháp luật cùa 
Nhà nước; có lao dộng, hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao: có dạo dức và loi song lành mạnh; 
gắn bó mật ihiet vói nhân dân; phục lùng tô chức, kỳ luật cùa Đàng, giũ gìn doàn kêt thông 
nhất trong Đàng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và lự nguyện: thục hiện Cương 
lĩnh chính trị, Điều lệ Đàng, liêu chuẩn và nhiệm vụ dàng viên, hoạt dộng trong một tô chức 
cơ sở đàng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu lú. dirợc nhân dân tín nhiệm, den có thê dược 
xét dể kết nạp vào Đàng.

Điều 2: Đảng viên có nhiệm vụ:
1. Tuyệt dối trung thành với mục dích lý tưởng cách mạng của Dáng, chắp hành nghiêm 

chình Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đàng, nghị quyết, chì thị của Dàng, pháp luật cùa Nhà 
nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt dối sự phân công và diều dộng của 
Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nàng cao trình dộ kiến thức, nâng lực công lác. phàm 
chất chính trị, đạo dửc cách mạng, có lối sống lành mạnh: dấu tranh chống chú nghĩa cá nhân, 
cơ hội. cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biếu hiện tiêu cục khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. tôn trọng và phát huy quyền làm chù cùa nhân dàn: chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần và bào vệ quyền lợi chính dáng cùa nhàn dân; lích cực tham gia 
công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ờ; tuyên truyền vận dộng gia dinh và 
nhân dân thực hiện dường lối. chính sách cùa Dàng, pháp luật cùa Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bào vệ dường lối. chính sách và lổ chức của Đang; phục lùng kỷ 
luật, giữ gìn doàn kết thống nhất trong Dàng; thường xuyên lự phê bình và phê bình, trung 
thực với Đàng; làm công tác phát trien dàng viên; sinh hoạt dàng và dóng dàng phí đúng quy 
định.

Điều 3: Đảng viên có quyền:
1. Được thông tin và thào luận các vấn đề VC Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đàng, dường 

lối, chủ trương, chính sách cùa Đàng; biểu quyết công việc của Đàng.
2. Úng cừ, dề cử và bầu cừ cơ quan lãnh đạo các cấp cùa Đàng theo quy định của Ban 

Chấp hành Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đàng và đảng viên ờ mọi cấp trong phạm vi 

tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trà lời.
4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật 
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đối vói minh. Dàng viên dự bị có các quyền trên dây, trừ quyền biểu quyêt, ứng cử và bâu cử 
CO’ quan lãnh dạo của Dàng.

Diều 4: Thú tục kết nạp dàng viên (kề cà kết nạp lại):
1. Người vào Đàng phải:
- Có dơn tụ’ nguyện xin vào Dáng;
- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
- Được hai dàng viên chính thức giới thiệu.
Nơi có tổ chức Doàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh, người vào Đàng trong độ tuổi 

thanh niên phái là doàn viên, dược ban chấp hành đoàn cơ sờ và một đảng viên chính thức 
giói thiệu.

Ờ các co quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí 
Minh, người vào Dang phái là doàn viên công doàn, dược ban chấp hành công doàn cơ sở và 
một dàng viên chính thức giói thiệu.

2. Người giói thiệu phái:
- Là dang viên chính thức và cùng công tác với người vào Đàng ít nhất một năm;
- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, pham chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách 

nhiệm về sự giói thiệu cùa mình. Có diều gi chưa rõ thì báo cáo dể chi bộ và cấp trên xem xét.
3. Trách nhiệm của chi bộ và cấp tìy:
- Truờc khi chi bộ xét và dề nghị kết nạp, chi ùy kiểm tra lại diều kiện của người vào Đảng 

và lay ý kiến nhận xét của lổ chức doàn the nơi người dó sinh hoạt, vấn đề lịch sử chính trị 
cùa người vào Đàng phái thực hiện theo quy dịnh cùa Ban Chap hành Trung ương.

- Chi bộ xét và dề nghị kct nạp lừng người một, khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên 
chính thức trong chi bộ lán thành thì dề nghị lên cap ủy cấp trên; khi có quyết định của cấp ủy 
cap trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp lừng người một.

- Đàng lìy cơ sở xét, nếu dược ít nhất hai phần ba số cấp ủy viên tán thành kết nạp thì đề 
nghị lên cap ùy cap trên trực tiếp.

- Ban thường vụ cấp ùy cấp trên trực tiếp cùa tổ chức cơ sở đàng hoặc cấp ùy cơ sờ được 
ùy quyền xét. quyết dịnh kết nạp từng người một.

4. Nơi chưa có dàng viên hoặc có đàng viên nhưng chưa đù diều kiện giới thiệu thì cấp ủy 
cấp trên trực liếp cử dàng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp vào 
Đảng. Trường hợp dặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Điều 5:
1. Người được kết nạp vào Đàng phài trài qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày 

chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân 
công dàng viên chính thức giúp dàng viên dó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận dàng viên chính thức từng người một và biểu 
quyết như khi xét kết nạp; nếu không đù tư cách đảng viên thì đê nghị lên câp ủy có thẩm 
quyền quyết định xóa tên trong danh sách dàng viên dự bị.
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3. Nghi quyết của chi bộ vể đề nghị công nhận dàng viên chính thỉrc phaị, dược cấp ùy có 
thầm quyền quyết định.

4. Tuồi dàng cùa dáng viên tính lừ ngày ghi trong quyết dịnh công nhận dàng viên chính 
thức.

Điều 6: Việc phát và quản lý thè đàng viên, quàn lý hồ sơ dàng viên và thủ tục chuyển sinh 
hoạt đảng do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Điều 7: Đảng viên tuổi cao, sức yếu, lự nguyện xin giảm, mien công tác và sinh hoại dàng 
do chi bộ xem xét, quyết định.

Điều 8:
1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng dàng phí ba tháng trong năm mà không 

có lý do chính đáng; dàng viên giàm sút ý chí phấn dấu, không làm nhiệm vụ dàng viên, dã 
được chi bộ giáo dục mà không liến bộ thì chi bộ xem xét, dề nghị lên cấp có thâm quyên xóa 
tên trong danh sách đàng viên.

2. Các trường hợp trên nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cap ủy có ihâm quyên 
xem xét.

3. Đảng viên xin ra khỏi Đàng do chi bộ xem xét, dề nghị cap có tham quyên chuân y kêl 
nạp quyết định.

Chương II

NGUYÊN TẤC TỎ CHỨC VÀ cơ CÁU TÒ CHỨC CỦA ĐẢNG

Điều 9:
Đảng Cộng sàn Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bàn cùa 

nguyên tắc đó là:
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện lập thể lãnh đạo, cá nhân 

phụ trách.
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất cùa Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở 

mỗi cấp là đại hội dại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ dại hội, cơ quan lãnh đạo của 
Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ờ mỗi cấp là ban chấp hành đàng bộ, chi bộ (gọi tắt là 
cấp ủy).

3. Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm ve hoạt động của mình trước đại hội cùng 
cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt dộng của minh đến 
các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

4. Tổ chức đàng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa 
số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục 
tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

5 Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chì có giá trị thi hành khi có hơn một 
nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát 
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biêu ý kiến cùa mình. Đàng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo 
lên cấp ùy cấp trên cho dên Đại hội dại biêu toàn quoc, song phai chap hanh nghiêm chinh 
nghị quyết, không dược truyền bá ý kiến trái với nghị quyêt của Đảng. Câp ùy có thâm quyên 
nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu 
số.

6. Tổ chức dàng quyết dịnh các vấn dề thuộc phạm vi quyền hạn cùa mình, song không 
dược trái với nguyên tắc, dường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị 
quyêl của cap trên.

Điều 10:
1. 1 lệ thống tổ chức của Đàng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của 

Nhà nước.
2. Tổ chức cơ sờ đàng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công 

tác. dặt dưới sự lãnh dạo của cấp ùy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tổ chức 
dáng trong Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định tại 
Chương VI. Việc lập tổ chức đảng ờ những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Ban 
Chấp hành Trung ương.

3. Cấp ùy cấp trên trực tiếp quyết dịnh lập hoặc giải thể đàng bộ, chi bộ trực thuộc.
Điều 11:
1. Cấp lìy triệu tập dại hội khi hết nhiệm kỳ, thông báo trước cho cấp dưới về thời gian và 

nội dung dại hội.
2. Cấp ùy triệu tập đại hội quyết định số lượng đại biểu và phân bổ cho các đảng bộ trực 

thuộc căn cứ vào số lượng đàng viên, số lượng đảng bộ trực thuộc, vị trí quan trọng của từng 
dàng bộ, theo hướng dẫn cùa Ban Chấp hành Trung ương.

3. Đại biểu dự dại hội gồm các ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biêu do 
dại hội cấp dưới bầu.

4. Việc chi định đại biều chì thực hiện đối với tổ chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc 
biệt không thể mở dại hội để bầu cừ được, theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

5. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm tra tư cách và biểu quyết công nhận, cấp ủy 
triệu tập dại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, trừ trường hợp 
dại biểu dang bị đình chi sinh hoạt đảng, đình chi sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố, truy tố, tạm 

giam.
6. Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập 

tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đàng trực thuộc có đại biểu tham dự.
7. Đại hội bầu đoàn chủ tịch (chù tịch) để điều hành công việc của đại hội.

Điều 12:
1. Cấp ủy viên phải có đù tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sổng 

lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỳ luật của Đảng 
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và pháp luật cùa Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thề, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao; doàn kết cán bộ. dàng viên, được quần chúng tín nhiệm.

2. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết dịnh; 
sổ lượng cấp ủy viên cấp nào do dại hội cấp đỏ quyết dịnh, theo hướng dẫn cùa Ban Chấp 
hành Trung ương, cấp ủy các cap cần được dổi mới, bào dàm tính kế thừa và phát triển qua 
mồi lần đại hội.

3. Đoàn chù tịch (chủ tịch) hướng dẫn bầu cừ:
- Đại biểu có quyền nhận xét, chat van về người ứng cừ và người được dề cử:
- Danh sách bầu cừ do dại hội thào luận và biểu quyết thông qua;
- Bầu cử bang phiếu kín:
- Người trúng cử phải dược sổ phiếu bầu quá một nửa so vói lông số dại biêu dược triệu 

lập hoặc so với lổng số dàng viên chính thức cùa dàng bộ, chi bộ.
Trường hợp so người có số phiếu quá một nửa nhiều hơn sổ lượng can bầu thì lây sỏ người 

có số phiếu cao hơn; nếu ờ cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhau và nhiều 
hơn số lượng cẩn bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó đe lấy ngirừi có số phiêu cao hơn, 
không cần phải quá một nửa.

Trường hợp bầu lại mà số phiếu vần ngang nhau, có bầu nữa hay không do dại hội quyêl 
định. Neu bầu một lần mà chưa đủ sổ lượng quy dinh, có bầu thêm nữa hay không do dại hội 
quyết định.

Điều 13:
1. Cấp ủy khóa mới nhận sự bàn giao từ cấp ùy khóa trước, điều hành công việc ngay sau 

khi được bầu và được công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của cấp ủy cấp trên 
trực tiếp.

2. Việc bổ sung cấp ủy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ùy cấp trên trực liếp quyết dịnh; 
số lượng cấp ùy viên sau khi bổ sung không vượt quá tổng số cấp ủy viên mà đại hội dã quyết 
định. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực liếp chi dịnh tăng thêm một số cấp ùy viên cấp 
dưới.

3. Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên có quyền điều động một số cấp ủy viên cấp dưới, 
nhưng không quá một phần ba tổng số cấp ủy viên do đại hội dã bầu.

4. Cấp ủy viên xin rút khỏi cấp ủy, do cấp ủy xem xét dề nghị lên cấp ùy cấp trên trực tiếp 
quyết định; đối với ùy viên Trung ương, do Ban Chấp hành Trung ương quyết định, cấp ủy 
viên đương nhiệm ở đàng bộ từ cap tinh trở xuống, khi có quyết định nghỉ công tác dể nghi 
hưu hoặc chuyển công tác đến đơn vị khác ngoài đảng bộ thì thôi tham gia các cấp ủy đương 

nhiệm ở đảng bộ đó.
Đối với ủy viên Trung ương khi có quyết định thôi giữ chức vụ trong các cơ quan đảng, 

nhà nước đoàn thể để nghi hưu thì thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương đương nhiệm.
5 Đối với tổ chức đảng mới thành lập, cấp ủy cấp trên trực tiếp chi định cấp ủy lâm thời; 
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chậm nhất trong vòng một năm kề từ ngày có quyết dịnh chi dịnh, tồ chức dàng dó phải tiên 
hành dại hội: nếu kéo dài thèm thòi gian phài dược cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý.

6. Dối vói lố chức dàng không thế mở dại hội dược, cấp ùy cấp trên trực tiêp chì định, câp 
lìy cùa lố chức dàng dó.

Diều 14:
1. Cấp úy mỗi cấp lập các co quan tham mưu giúp việc theo hướng dẫn của Ban Châp hành 

Trung ương.
2. Khi cân. cấp úy lập tiểu ban, hội dồng, tổ công tác và giải thê khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chương III

CO QUAN LÃNH DẠO CÚA DẢNG Ở CÁP TRUNG ƯƠNG

Diều 15:
1. Dại hội dại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm 

một làn; có thè triệu tập sóìn hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm.
2. Dại hội dánh giá kết quà thực hiện nghị quyết cùa nhiệm kỳ vừa qua; quyết định dường 

lói. chính sách cùa Đàng nhiệm kỳ lới: bổ sung, sừa dổi Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đàng 
khi can; bail Ban Chấp hành Trung ương, số lượng ủy viên Trung ương chính thức và ủy 
viên Trung ương dụ' khuyel do Đại hội quyết dịnh.

Ban Chắp hành Trung ương xem xét việc chuyển ủy viên Trung ương dự khuyết có đủ 
diêu kiện dê thay the ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết.

3. Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thay can hoặc khi có hơn một nửa số cấp ủy trực 
thuộc yêu cầu thi Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc bat thường. 
Dại biều dự Đại hội bất thường là các ủy viên Trung ương đương nhiệm, dại biểu dã dự Đại 
hội dại biêu toàn quốc dầu nhiệm kỳ, dù lư cách.

Diều 16:
1. Ban Chấp hành Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 

Đàng, các nghị quyết cùa Đại hội; quyết định những chủ trương, chính sách về đối nội, đối 
ngoại, công lác quần chúng và công tác xây dựng đàng; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc 
cùa Đàng nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội dại biểu toàn quốc bất thường (nếu có).

2. Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Diều 17:
I. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số ủy viên Bộ 

Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một sổ ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính 
trị phân công và một số ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số ùy 
viên Ban Chắp hành Trung ương; bầu ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chù nhiệm ùy ban 
Kiểm tra Trung ương trong số ủy viên ủy ban Kiểm tra Trung ương.
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sổ lượng ùy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và ùy viên ủy ban Kiểm tra Trung 
ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên liêp.
2. Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội dại biêu toàn quôc, 

nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương: quyết định những vấn đề về chù trương, chính 
sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp cùa Ban Châp 
hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc 
theo yêu cầu cùa Ban Chấp hành Trung ương.

3. Ban Bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày cùa Đàng: chì dạo công tác xây dựng dàng và 
công tác quần chúng; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chi thị của Đàng vê kinh tê, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chi dạo sự phổi hợp hoạt dộng giữa các tô chưc trong hệ 
thống chính trị; quyết định một số vấi. đề về tô chức, cán bộ và một sô vân dê khác theo sự 
phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chi đạo hoặc kiêm tra việc chuân bị các vân đè 
đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

Chương IV

Cơ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Ờ CÁC CÁP ĐỊA PHƯƠNG

Điều 18:
1. Đại hội đại biểu đàng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đàng bộ huyện, quận, 

thị xã, thành phố trực thuộc tình do cấp ùy cùng cấp triệu tập thường lệ năm năm một lân; có 
thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm.

2. Đại hội thảo luận văn kiện của cấp ủy cấp trên; đánh giá kết quà thực hiện nghị quyết 
nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp ủy; bầu đại biểu di dự đại hội 
cấp trên.

3. Khi câp ủy xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu và được 
cấp ủy cấp trên trực tiếp dồng ý thì triệu tập đại hội đại biểu bất thường.

Đại biêu dự đại hội đại biểu bất thường là các cap ủy viên đương nhiệm, đại biểu đã dự dại 
hội đại biểu đảng bộ đầu nhiệm kỳ, đang sinh hoạt tại đảng bộ, đủ tư cách.

Điều 19:
1. Cấp ủy tình, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tinh ủy, thành úy), cấp ùy 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy) 
lãnh đạo thực hiện nghị quyết dại hội đại biểu; nghị quyết, chi thị của cấp trên.

2. Hội nghị tinh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ùy, thị ủy do ban thường vụ triệu tập thường 
lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Điều 20:
1. Hội nghị tình ủy, thành ùy, huyện ủy, quận ùy, thị ủy bầu ban thường vụ; bầu bí thư và 
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phó bí thư trong số ùy viên thường vụ; bầu ủy ban kiểm tra; bầu chủ nhiệm ủy ban kiêm tra 
trong sổ lìy viên ủy ban kiểm tra.

2. Số lượng ùy viên ban thường vụ và ùy viên ùy ban kiêm tra do cấp ủy quyêt định theo 
hướng dẫn cùa Ban Chấp hành Trung ương.

3. Ban thưởng vụ lãnh dạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của dại hội đại biểu, nghị 
quyết, chi thị cùa cấp ủy cùng cấp và cấp trên; quyết dịnh những vấn dề về chù trương, tổ 
chức, cán bộ: quyết dinh triệu lập và chuân bị nội dung các kỳ họp của câp ủy.

4. Thường trực cấp úy gồm bí thư, các phó bí thư, chi dạo kiểm tra thực hiện nghị quyết, 
chi thị cùa cấp úy, cùa ban thường vụ và cấp ủy cấp trên; giải quyết công việc hằng ngày cùa 
dáng bộ; quyết dịnh triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban thường vụ.

Chương V

TỚ CHÚC Cơ SỞ ĐẢNG

Diều 21:
1. Tố chức cơ sở đàng (chi bộ cơ sở, dàng bộ cơ sở) là nền tàng của Đàng, là hạt nhân 

chính tri ó’ cơ sờ.
2. ơ xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, dơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ 

sờ trong quân dội, công an và các dơn vị cơ sở khác có từ ba đàng viên chính thức trờ lên, lập 
lổ chức cơ sờ dàng; nếu chưa dù ba dàng viên chính thức thì câp ủy câp trên trực tiêp giới 
thiệu dáng viên sinh hoạt ờ tổ chức cơ sở dàng thích hợp.

3. Tố chức cơ sở dàng dưới ba mươi dàng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tô đảng trực thuộc.
4. Tổ chức cơ sờ dàng có từ ba mươi đàng viên trờ lên, lập đàng bộ cơ sở, có các chi bộ 

trực thuộc dàng ùy.
5. Những trường hợp sau dây, cấp ùy cấp dưới phải báo cáo và được cấp ùy câp trên trực 

liếp dồng ý mới dược thực hiện:
- Lập đàng bộ cơ sở trong dơn vị cơ sở chưa đủ ba mươi dàng viên.
- Lập chi bộ trực thuộc dàng ùy cơ sở có hơn ba mươi đàng viên.
- Lập dàng bộ bộ phận trục thuộc đàng ủy cơ sở.
Điều 22:
1. Đại hội dại biểu hoặc dại hội đàng viên cùa tô chức cơ sở đàng do câp ủy cơ sờ triệu tập 

năm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.
2. Đại hội thào luận văn kiện cùa cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 

vừa qua; quyết dịnh nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bâu câp ủy; bâu đại biêu đi dự dại hội dàng bộ 
cấp trên.

3. Khi cấp ùy xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa số tổ chức đàng trực thuộc yêu cầu và 
được cấp ủy cấp trên trực tiêp đông ý thì triệu tập đại hội đại biêu hoặc đại hột đàng viên bât 
thường.
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Dại biểu dự dại hội dại biếu bất thường là các cấp ùy viên dương nhiệm, dại biểu dã dự dại 
hội đại biểu đảng bộ đầu nhiệm kỳ, dang sinh hoạt tại dàng bộ, dủ tư cách, Dự dại hợi dàng 
viên bất thường là những dàng viên của dàng bộ dó.

4. Đàng ủy, chi ủy cơ sờ họp thường lệ mỗi tháng một lần: họp bất thường khi cần.
5. Đàng ủy cơ sở có lừ chín ủy viên trở lên bầu ban thường vụ: bầu bí thư, phó bí thư trong 

sổ ủy viên thường vụ; dưới chín ủy viên chi bầu bí thư, phó bí thư.
6. Đảng bộ cơ sở họp thường lệ mồi năm hai lan; họp bất thường khi cần. Chi bộ cơ sờ họp 

thường lệ mồi tháng một lần; họp bất thường khi can.
Điều 23:
Tổ chức cơ sở đàng có nhiệm vụ:
1. Chấp hành đường lối, chính sách cùa Đàng, pháp luật của Nhà nước; dề ra chù trương, 

nhiệm vụ chính trị của đãng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quà.
2. Xây dựng đàng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh ve chính trị, tư tưởng vá ló chức; thực 

hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ: nàng cao chai lượng sinh hoạt dàng, thực hiện tự phê 
bình và phê bình, giữ gìn kỳ luật và tăng cường doàn kốl thông nhât trong Dàng: thường 
xuyên giáo dục, rèn luyện và quàn lý cán bộ. dàng viên, nâng cao phàm chắt dạo dức cách 
mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, nãng lực công tác; làm công tác phát triền dăng viên.

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế. hành chính, sự nghiệp, quốc 
phòng, an ninh và các doàn the chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chap hành dũng pháp 
luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dàn.

4. Liên hệ mật thiết với nhân dân. chăm lo đời sống vật chất, tinh than và bào vệ lợi ích 
chính dáng của nhân dân; lãnh đạo nhàn dàn tham gia xây dựng và thực hiện dường lối. chính 
sách của Đàng và pháp luật của Nhà nước.

5. Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chi thị cùa Đàng và pháp luật cùa Nhà 
nước được chấp hành nghiêm chình; kiểm tra tổ chức dàng và dàng viên chắp hành Điều lệ 
Đàng.

Đàng ủy cơ sờ nếu được cấp ủy cấp trên trực tiếp ủy quyền thì dược quyết dịnh kết nạp và 
khai trừ dàng viên.

Điều 24:
1. Chi bộ trực thuộc đàng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đàng 

viên; mỗi chi bộ ít nhất có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ dông dàng viên có thề chia thành 
nhiều lổ đảng; tổ đảng bầu tổ trường, nếu cần thì bầu tổ phó; tổ dàng hoạt dộng dưới sự chi 
dạo của chi ủy.

2. Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cùa đơn vị; giáo dục, quàn lý và phân công 
công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; 
kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí. Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi 
tháng một lần.

3 Đai hôi chi bô do chi ùy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi 
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bộ triệu lập. Khi dược dàng ủy cơ sờ dồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng 
không quá sáu tháng.

4. Chi bộ có dưới chín dàng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư. 
Chi bộ cớ chín dàng viên chính thức trờ lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong 
sô chi ủy viên.

Chương VI
TÔ CHÚC ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 
VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Diều 25:
1. Đàng lãnh dạo Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt dối, 

trực tiếp về mọi mặt; xây dựng Quân dội và Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và lô chức, tuyệt dối trung thành với Đàng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân 
dân. là lực lượng nòng cốt cùng loàn dân bào vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chù 
nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật lự an loàn xã hội. tham gia xây dựng đất nước.

2. Tố chức dàng trong Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hoạt 
dộng iheo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đàng, nghị quyết, chi thị của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước.

3. Các ban cùa cấp ủy dàng iheo chức năng giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra công tác xây 
dụng dàng và công lác quần chúng trong Quân dội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân 
Việt Nam.

Diều 26:
1. Đàng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân ủy Trung ương) do Bộ Chính trị chi định, 

gồm một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong quân dội và một số ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Quân dội, dặt dưới sự lãnh dạo của Ban Chấp 
hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Quân ùy Trung ương nghiên cứu dề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định 
những vấn dồ về dường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; lãnh đạo mọi mặt trong Quân 
dội.

3. Tồng cục Chính trị dàm nhiệm công lác dàng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt 
động dưới sự lãnh đạo cùa Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên cùa Quân ủy Trung ương. Ờ 
mồi cấp có cơ quan chính trị và cán bộ chính trị đàm nhiệm công tác đàng, công tác chính trị 
dưới sự lãnh dạo cùa cấp ùy dàng cùng cấp và sự chi đạo của cơ quan chính trị cấp trên.

Điều 27:
1. Cấp ùy đàng trong bộ đội chù lực và bộ đội biên phòng ờ cấp nào do đại hội cấp đó bầu, 

lãnh dạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt; trường hợp đặc biệt do cấp ủy cấp trên chi 
dịnh.

2. Đàng ùy quân khu gồm các đồng chí công tác trong đàng bộ quân khu do đại hội cùng 
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cấp bầu và các đồng chí bí thư tinh, thành ủy trên địa bàn quân khu dược chì dịnh tham gia; 
lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phối hợp với cấp ùy địa phương thực hiện dường lối. chính 
sách của Đàng trong quân khu.

3. Tồ chức đảng quân sự địa phương ở cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo của cap ùy địa phương 
cấp đó về mọi mặt, đồng thời chấp hành nghị quyết của đàng ủy quân sự cap trên về nhiệm vụ 
quốc phòng toàn dân và công tác quân sự dịa phương. Cơ quan chính trị cap trên phối hợp với 
cấp ủy địa phương chi đạo công tác dàng, công tác chính trị và công tác quan chúng trong lực 
lượng vũ trang địa phương.

4. Đảng ủy quân sự tinh, thành, huyện, quận, thị xã gồm các dồng chí công tác trong dàng 
bộ quân sự địa phương do dại hội cùng cấp bầu. dồng chí bí thư cấp ủy dịa phương và một sô 
đồng chí ngoài dàng bộ quân sự địa phương dược chì định tham gia theo quy dịnh cùa Ban 
Chap hành Trung ương.

Điều 28:
1. Đảng ùy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chì dịnh gồm một số Uy viên Ban Châp 

hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Ùy viên Ban Chấp hành Trung 
ương công tác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác thuộc Dàng bộ Công an 
Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo cùa Ban Chấp hành Trung irơng mà thường xuyên Là Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ùy Công an Trung ương nghiên cứu de xuất de Ban Chap hành 
Trung ương quyết dịnh những vấn dề về đường lối. chính sách, bào dàm an ninh chính trị. trật 
tự an toàn xã hội; lãnh dạo mọi mặt công tác trong công an.

2. Cấp ủy công an cấp nào do đại hội cấp đó bầu. trường hợp thật can thiết do cap ủy câp 
trên chi định, cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt.

3 Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đàm nhiệm công tác dàng, công tác 
chính trị và công tác quần chúng trong các đơn vị thuộc dàng bộ công an. hoạt dộng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương; phối hợp với cấp ủy địa phương chì dạo công tác 
đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng công an địa phương.

4. Cơ quan xây dựng lực lượng công an mồi cấp đàm nhiệm công tác dàng, công tác chính 
trị, công lác quần chúng trong đàng bộ, hoạt dộng dưới sự lãnh dạo của cấp ủy dàng cùng câp 
và sự chì đạo cùa cơ quan xây dựng lực lượng cấp trên.

Điều 29:
1. Tổ chức đảng công an nhân dân địa phương cấp nào đặt dưới sự lãnh dạo trực tiếp vê 

moi măt cùa cấp ủy cấp đó, đồng thời chấp hành nghị quyết cùa dàng ùy công an cấp trên vê 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân 
ở địa phương và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

2 Đảng ủy công an tinh, thành, huyện, quận, thị xã do đại hội đảng bộ cùng cấp bầu.

106

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương VII

CÔNG TÁC KIÉM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG 
VÀ ỦY BAN KIÉM TRA CÁC CÁP

Điều 30:
1. Kiểm tra. giám sát là những chức nãng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đàng phải tiến hành 

công tác kiểm tra. giám sát. Tổ chức đàng và đàng viên chịu sự kiểm tra, giám sát cùa Đàng.
2. Các cấp lìy dàng lãnh dạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra. giám sát các tổ chức dàng và đàng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đàng, nghị quyết, chì thị của Đàng.

Điều 31:
1. Uy ban kiêm tra các cap do cap ủy cùng cap bầu, gồm một số dồng chí.trong câp ủy và 

một sổ dồng chí ngoài cap ùy.
2. Các thành viên ùy ban kiểm tra và chù nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp dưới 

phài dược cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu điều dộng chủ nhiệm ùy ban kiểm tra sang 
công lác khác phài dược cấp ủy cap trên trực tiếp dồng ý.

3. ủy ban kiềm tra làm việc theo chế độ tập thể, dưới sự lành đạo cùa cấp ùy cùng cấp và 
SỊI' chì dạo. kiểm tra của ùy ban kiểm tra cấp trên.

Điều 32:
ủy ban kiểm tra các cap có nhiệm vụ:
1. Kiếm tra dàng viên, ke cà cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuân dàng 

viên, liêu chuẩn cấp ùy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ dàng viên.
2. Kiêm tra tồ chức dàng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương 

lĩnh chính trị, Điều lệ Đàng, nghị quyết, chì thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đàng; 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỳ luật trong Đàng.

3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đàng cấp 
dưới về việc thực hiện chủ trương, dường lối, chính sách cùa Đàng, nghị quyết cùa cấp ủy và 
dạo dức, lối sống theo quy định cùa Ban Chấp hành Trung ương.

4. Xem xét, kết luận nhũng trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi 
hành kỳ luật.

5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức- đàng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật 
Đàng.

6. Kiểm tra tài chính cùa cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

Điều 33:
ùy ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đàng cấp dưới và đàng viên báo cáo, cung cấp 

tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.
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Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 34:
Tổ chức đảng và đàng viên có thành tích được khen thưởng theo quy dịnh của Ban Châp 

hành Trung ương.
Điều 35:
1. Tồ chức đàng và đảng viên vi phạm kỳ luật phải xử lý công minh, chính xác. kịp thời.
2. Hình thức kỷ luật:
- Đổi với tồ chức dàng: khiển trách, cành cáo. giải tán:
- Đối với đàng viên chính thức: khiển trách, cành cáo. cách chức, khai trừ:
- Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cành cáo.
Điều 36:
Thầm quyền thi hành kỳ luật đàng viên vi phạm:
1. Chi bộ quyết định khiển trách, cành cáo dàng viên trong chi bộ (kể cã cấp ùy viên các 

cấp, đàng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quàn lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, dạo 
đức. lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ dàng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

Đàng ùy cơ sở quyết định khiển trách, cành cáo đàng viên trong dàng bộ, cách chức câp ủy 
viên cấp dưới.

Đàng ủy cơ sờ dược ùy quyền quyết định kết nạp đàng viên thì có quyền quyêt dịnh khai 
trừ đàng viên, nhưng không phài là cấp ùy viên cùng cấp và dàng viên là cán bộ thuộc diện 
cấp ùy cấp trên quàn lý.

2. Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương dương quyết dịnh các hình thức kỳ luật đàng 
viên; quyết định khiển trách, cành cáo cấp ủy viên cùng cấp.

Ban thường vụ cấp ủy quyết dịnh các hình thức kỳ luật dàng viên; quyết dịnh khiên trách, 
cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cáp ủy cấp trên quàn lý nhưng không phài là câp ùy 
viên cùng cấp và cấp trên.

3. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỳ luật dàng viên, kê cà Uy viên 
Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Ban Bí thư, ùy viên Bộ Chính trị.

Bộ Chính tri, Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật dàng viên, kể cà dàng viên là cán 
bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quàn lý, nhưng không phài là ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương.
4. ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trờ lên quyết định các hình thức kỷ 

luật đàng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp; quyết định khiên trách, cành cáo 
đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và cấp ủy viên câp dưới trực tiêp.

5 Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền chuẩn y, thay đôi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ 
luật do cấp dưới quyết định.
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6. Đáng viên giữ nhiều chức vụ bị kỷ luật cách chức thì tùy mức dộ, tính chất vi phạm mà 
cách một hay nhiều chức vụ.

Diều 37:
Thẩm quyền thi hành kỳ luật tổ chức dàng vi phạm:
1. Cấp úy cấp trên trực liếp quyết dịnh khiến trách, cành cáo tổ chức đảng cấp dưới.
2. Ký luật giãi lán một tổ chức dàng do cấp ủy cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp ủy cấp trên 

cách một cấp quyết dịnh. Quyết định này phải báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp và ùy ban 
Kiêm tra Trung ương.

3. Chì giải tán một lổ chức dàng khi tồ chức dó phạm một trong các trường hợp: có hành 
dộng chống dường lối. chính sách cùa Đàng; vi phạm dặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ 
chức và sinh hoạt dàng hoặc pháp luật của Nhà nước.

Diều 3S:
1. Tó chức dáng và dàng viên vi phạm không thuộc thầm quyền quyết định kỳ luật của cấp 

mình thì dề nghị lèn cap có tham quyền quyết dịnh.
2. Trường hợp tổ chức đàng cấp dưới không xử lý hoặc xừ lý không đúng mức đối với tồ 

chức dàng và dàng viên vi phạm thì cấp ùy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên quyết định các hình 
thức kỳ luật theo thấm quyên, dồng thời xem xét trách nhiệm cùa tổ chức dàng dó.

3. Kỳ luật giái lán một lố chức dàng và khai trừ dàng viên phài dược ít nhất hai phần ba số 
thành viên cùa lổ chức dáng cấp duới de nghị và do tổ chức dàng có thẩm quyền quyết định.

Diều 39:
1. Đàng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu từ chối 

kiêm diem hoặc bị tạm giam, tổ chức dàng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần 
thiêt, cấp ùy và úy ban kiểm tra cấp có tham quyền trực tiếp xem xét kỷ luật.

2. Tồ chức dàng vi phạm phải kiểm diểm, tự nhận hình thức kỳ luật và báo cáo lên cấp ùy 
cấp trên quyết dinh.

3. Trước khi quyết dịnh kỳ luật, dại diện tổ chức đàng có thầm quyền nghe đàng viên vi 
phạm hoặc dại diện tổ chức dàng vi phạm trình bày ý kiến.

4. Quyết dịnh của cấp dưới về kỷ luật tồ chức dàng và dàng viên vi phạm phải báo cáo lên 
cấp úy, ùy ban kiểm tra cấp trên trực liếp; nếu dàng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh 
dạo cùa Dàng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành 
viên.

5. Quyết dịnh cùa cấp trên về kỳ luật tổ chức dàng và đàng viên vi phạm phải được thông 
báo den câp dưới, nơi có tổ chức đàng và đàng viên vi phạm; trường hợp cân thông báo rộng 
hơn thi do cấp ủy có thấm quyền quyết dịnh.

6. Kỳ luật tò chức đàng và dàng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bô quyêt định.
7. Tổ chức dàng, dàng viên không dồng ý với quyết dịnh kỳ luật thì trong vòng một tháng, 

kể từ ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp ùy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên cho 
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dến Ban Chấp hành Trung ương. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo quy dịnh 
cùa Ban Chấp hành Trung ương.

8. Khi nhận khiếu nại kỳ luật, cấp ùy hoặc ủy ban kiểm tra thông báo cho tổ chức dàng 
hoặc đàng viên khiếu nại biết; chậm nhất ba tháng dối với cấp tinh, thành phố, huyện, quận và 
tương dương, sáu tháng đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại, phải xem 
xét. giải quyết, trà lời cho tổ chức đãng và đảng viên khiếu nại biết.

9. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tổ chức đàng và dàng viên bị kỳ luật phải châp hành 
nghiêm chình quyết định kỳ luật.

Điều 40:
1. Đàng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam giữ trờ lên phải khai trừ ra khỏi Đàng.
2. Tổ chức dàng bị kỳ luật giải tán, cấp ủy cấp trên trực tiếp lập tồ chức dàng mới hoặc 

giới thiệu sinh hoạt đảng cho số đàng viên còn lại.
3. Đàng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng một năm, kế từ ngày có quyết dịnh, không 

dirợc bầu vào cấp ủy, không được bồ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.
4. Việc đình chi sinh hoạt đàng cùa đàng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ùy cùa cấp ủy viên, 

đình chi hoạt động của tổ chức đàng phải dược cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra có thâm quyên 
quyết định theo quy định cùa Ban Chấp hành Trung ương.

Chương IX

ĐẢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ ĐOÀN THÉ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Điều 41:
1. Đàng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thê chính trị - xã hội băng Cương lĩnh chính trị, chiên 

lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tường, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện.

2. Đảng thống nhất lãnh đạo công lác cán bộ và quàn lý đội ngũ cán bộ, di đôi với phát huy 
trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị vê công 
tác cán bộ.

3. Đàng giới thiệu cán bộ đù tiêu chuẩn để ứng cừ hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và 
đoàn thể chính trị - xã hội.

4. Tổ chức dàng và đàng viên công tác trong cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị - xã 
hội phải chấp hành nghiêm chình nghị quyết, chì thị của Đảng; tổ chức đảng lành đạo việc cụ 
thể hóa thành các văn bản luật pháp của Nhà nước, chù trương của đoàn thê; lãnh đạo thực 
hiện có hiệu quả.

Điều 42:
1. Trong cơ quan lành đạo của Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội cấp Trung ương và cấp 

tình, thành phố trực thuộc Trung ương, do bầu cử lập ra, cấp ủy cùng cấp lập đàng đoàn gồm một 
số đảng viên công tác trong tổ chức đó. Nơi không lập đàng đoàn thì tổ chức cơ sở đàng trong cơ 
quan đó thực hiện chức năng lãnh đạo theo quy dịnh của Ban Chấp hành Trung ương.

1 10

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Dàng doàn do cấp ùy cùng cấp chì dịnh; có bí thư, nêu cân, có phó bí thư. Đảng doàn 
kìm việc theo chê dộ tập thê và chịu trách nhiệm trước câp ủy.

3. Dàng doàn lãnh dạo, thuyết phục các thành viên trong tổ chức thực hiện dường lối, 
chính sách cùa Dàng; liên hệ mật thiết với nhân dân; đề xuất với cấp ủy về phương hướng, 
nhiệm vụ. tổ chức, cán bộ và quyết dịnh theo thầm quyền; kiểm tra việc chấp hành đường lối, 
chính sách cùa Dàng.

4. Khi cần, dàng doàn triệu tập các dàng viên trong tổ chức để thào luận chủ trương của 
cấp ùy và bàn biện pháp thực hiện.

Diều 43:
1. Trong cơ quan hành pháp, lư pháp cấp Trung ương và cấp tình, thành phố trực thuộc 

Trung ương, cấp ùy cùng cấp lập ban cán sự đàng gồm một số đàng viên công tác trong tổ 
chức dó. Nơi không lập ban cán sự dàng thì tổ chức cơ sờ đậng trong cơ quan đó thực hiện 
chức năng lãnh dạo theo quy dịnh của Ban Chấp hành Trung ương.

2. Ban cán sự dàng do cấp ủy cùng cấp chi dịnh; có bí thư, nếu cần, có phó bí thư. Ban cán 
sự dàng làm việc theo chế dộ tập thề và chịu trách nhiệm trước cấp ủy.

3. Ban cán sự dàng lãnh dạo quán triệt và tổ chức thực hiện dường lối, chính sách của 
Dàng; dề xuất với cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và quyết định theo 
thẳm quyền; kiêm tra việc chấp hành dường lối, chính sách của Đàng.

Chương X

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HÔ CHÍ MINH

Điều 44:
1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đàng, thường xuyên bổ 

sung lực lượng trẻ cho Đàng, kế tục sự nghiệp cách mạng vé vang của Đàng và Chủ tịch Hô 
Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; 
đại diện quyền lợi cùa thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hô Chí Minh.

2. Cấp ùy đàng lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư 
tường, tổ chức, cán bộ.

Điều 45:
Đàng viên còn trong độ tuôi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tô chức đoàn.

Chương XI

TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG

Điều 46:
1. Tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các 
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khoản thu khác.
2. Ban Chấp hành Trung ương quy định thống nhất nguyên tắc. chế độ quàn lý tài chính, tài 

sàn cùa Đàng, mức dóng dàng phí cùa đàng viên.
3. Hằng năm, cấp ủy nghe báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của cấp mình.

Chương XII 

CHẨP HÀNH ĐIÈƯ LỆ ĐẢNG

Điều 47:
Tổ chức dàng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chình Điều lệ Đàng.
Điều 48: Chì Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi Điều lệ Đàng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIÉU TOÀN QUÓC LÀN THỨX
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2. BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU TOÀN QUỐC 

LÀN THỬ X CỦA ĐẢNG

NÂNG CAO NÀNG LỤC LÃNH DẠO VÀ súc CHIÊN ĐÁU CỦA ĐẢNG, PHÁT HUY sức MẠNH 

TOÀN DÂN TỘC, DÁY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG cuộc ĐỐI MÓÌ, SỚM ĐƯA NƯỚC TA

RA KHỎI TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIÉN

Đại hội X của Đàng họp vào lúc loàn Đảng, toàn dân ta kết thúc 5 nãm thực hiện Nghị 
quyêt Đại hội IX và đã trài qua 20 năm đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ: kiếm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, kế hoạch 
phát trièn kinh tè - xã hội 5 năm 2001 - 2005 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2001 - 2010, nhìn lại 20 năm dổi mới; quyết dịnh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triền kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đàng khoá IX, dề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung, sửa đổi Điều lệ 
Đàng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đàng khoá X.

I- KIÊM ĐIẺM 5 NĂM THựC HIỆN NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀ 
NHÌN LẠI 20 NĂM ĐỎI MỚI

Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới tạo ra, nước ta cũng gặp 
không ít khó khăn, thách thức do những yếu kém vốn có của nền kinh tế trình độ thấp; thiên 
tai, dịch bệnh xày ra ở nhiều nơi; tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, 
nhất là sau sự kiện ngày I 1-9-2001 ở Mỹ; kinh tế thế giới và khu vực đan xen những biểu 
hiện suy thoái, phục hồi và phát triển, sự cạnh tranh và chính sách bảo hộ bất bình đẳng của 
một số nước... Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX và đã đạt những thành tựu rất quan trọng:

ỉ. Nền kinh tế đã vượt qua thòi kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát 
triển tưong đối toàn diện

Tổng sàn phẩm trong nước (GDP) năm sau tăng cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm 
2001 - 2005 là 7,51%, đạt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, các quan hệ 
và cân đối chủ yếu trong nền kinh tế (tích luỹ - tiêu dùng, thu - chi ngân sách,...) được cải 
thiện; việc huy động các nguồn nội [ực cho phát triển có chuyển biến tích cực, ti lệ huy động 
GDP vào ngân sách nhà nước vượt dự kiến. Tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế tăng nhanh đã 
làm tăng đáng kể năng lực sàn xuất kinh doanh, tạo nhiều sàn phâm có sức cạnh tranh, hoàn 
thành và đưa vào sử dụng nhiều cổng trình lớn về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường 
tiềm lực và cơ sờ vật chất - kỹ thuật của nền kinh tế.
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Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hưóng công nghiệp hoá. hiện dại hoá. Den năm 
2005, tỉ trọng giá trị nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong GDP còn 20,9% (kế hoạch 20 
- 21%), công nghiệp và xây dựng 41% (kế hoạch 38 - 39%). dịch, vụ 38.1% (kế hoạch 41 - 
42%). Các thành phần kinh tế đều phát triển.

Hoạt động kinh tế đổi ngoại và hội nhập kinh tế quốc te có bước tiến mới rất quan trọng. 
Một sổ sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xuất khẩu, nhập khau có tốc dộ 
tăng trưởng khá, tồng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50% GDP. vốn hỗ trọ phát triền chính 
thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên lục lăng qua các năm. Đã có một sô 
dự án đầu tư ra nước ngoài.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa buớc dầu dược xay dựng. Thị 
trường hàng hoá phát triển tương đối nhanh; một sổ loại thị trường mói hình thành.

2. Văn hoá và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; việc gắn phát triển kinh tế vói giải 
quyết các vần đề xã hội có chuyển biến tốt; đòi sống các tầng 1Ó'P nhân dân đưọc cài 
thiện

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển và được đầu tư nhiều hơn. Cơ sở vật chất dược tăng 
cường. Quy mô đào tạo mở rộng, nhât là ở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghê. Trình 
độ dân trí ngày càng cao.

Khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào việc hoạch định đường loi. chính sách, diêu 
tra đánh giá tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Công tác xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh bằng nhiều hỉnh thức, biện pháp; den cuôi 
năm 2005, tì lệ hộ nghèo (theo chuạn Việt Nam cho giai đoạn 2001 - 2005) còn 7% (năm 
2001 là 17,5%, kế hoạch là 10%). Đã kết hợp tốt các nguồn lực của Nhà nước và nhân dân, 
xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hoá. xã hội cho các vùng nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc.

Trong 5 năm, tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động. Thu nhập bình quân dầu người tăng từ 
5,7 triệu đồng năm 2000 lên trên 10 triệu dồng năm 2005.

Công tác bào vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt nhiều kết quà: mở rộng mạng lưới y 
tế, đặc biệt là y tế cơ sở; khống chế và đẩy lùi một số dịch bệnh nguy hiểm; tuổi thọ trung 
bình cùa người Việt Nam tăng từ 68 (năm 1999) lên 71,3 (năm 2005).

Hoạt động văn hoá, thông tin, báo chí, thể dục thể thao... có tiến bộ trên một sổ mặt. Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các phong trào dền ơn dáp nghĩa, 
chăm sóc người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, các hoạt 
động nhân đạo, từ thiện... thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

3. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh đưực tăng cường; quan hệ đối 
ngoại có bước phát triển mới

Độc lập, chù quyền, toàn vẹn lành thổ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã 
hội được bảo đàm. Quân dội nhân dân và Công an nhân dân có nhiều thành lích trong xây 
dựng lực lượng, nâng cao tinh thần chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Việc kết hợp phát triên 
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kinh tế với quốc phòng ờ một số địa bàn có hiệu quả. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 
thế trận an ninh nhân dân dược cùng cô.

I loạt dộng dổi ngoại cùa Đàng, Nhà nước và nhân dân phát triển mạnh, góp phần giữ vững 
môi trường hoà binh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực 
và trên thế giới. Đã giãi quyết được một số vấn dề về biên giới, lãnh thổ, vùng chồng lấn trên 
biên với một số quốc gia; chủ dộng và tích cực tham gia các diễn dàn thế giới; tổ chức thành 
công nhiều hội nghị quốc tế và khu vực tại Việt Nam.

4. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát 
huy

Quốc hội có những dồi mới quan trọng trong công tác lập pháp, tiếp tục sừa đổi, bổ sung 
Hiến pháp và hệ thống pháp luật; cài tiến quy trình xây dựng luật, dã thông qua 58 luật và 43 
pháp lệnh mói, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt dộng quản lý nhà nước, vận hành nền kinh te thị 
trưòng dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Đã tăng cường một bước tổ chức và hoạt động cùa bộ máy nhà nước; phân định cụ thể hơn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ, cùa các bộ, ngành và chính 
quyền dịa phương các cấp, dồng thời thực hiện sự phân cấp nhiều hơn, Các hoạt động tư pháp 
và công lác cài cách tư pháp có những chuyển biến tích cực.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng thiết thực. Việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và có hiệu quả hơn, nhất là ở xã, phường. Công 
lác dân lộc, lòn giáo, vận dộng người Việt Nam ở nước ngoài có tiến bộ.

5. Công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực
Công lác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sờ 

đàng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển đàng, công tác kiểm tra có những 
chuyển biến mới. Đa số cán bộ, đàng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, 
giữ gìn phẩm chất dạo đức.

Đạt dược những thành tựu trên là nhờ đường lối đúng đắn của Đàng; sự quàn lý thống nhất 
theo pháp luật cùa Nhà nước, điều hành năng động của Chính phù và nỗ lực của toàn Đàng, 
toàn dân, toàn quân, của các ngành, các cấp, các cơ sờ sản xuất kinh doanh. Đó còn là do tác 
động tích cực của những cơ chế, chính sách đã ban hành; do kết quả đầu tư trong nhiều năm 
qua đã làm cho năng lực sàn xuất cùa nhiều ngành và toàn bộ nền kinh tể tăng khá.

Tuy nhiên, chúng ta còn nhừng khuyết điếm và yếu kénr.
I- Tăng trường kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 

tranh của nền kinh tể còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
Các cân đối vĩ mô trong nền kinh tế chưa thật vững chắc, dễ bị ảnh hường bởi những biến 

dộng từ bên ngoài. Trình dộ khoa học, công nghệ, năng suất lao động thấp; giá thành nhiều 
sàn phẩm còn cao so với khu vực và thế giới. Nhiều nguồn lực và tiềm năng trong nước chưa 
được huy dộng và khai thác tốt. Đầu tư của Nhà nước dàn trài, hiệu quả chưa cao, thất thoát 
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nhiều. Lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước và tiêu dùng xã hội còn nghiêm trọng. Môi 
trường tự nhiên ở nhiều nơi bị huỳ hoại, ô nhiễm nặng.

Lĩnh vực dịch vụ phát triển chậm. Nội dung và các biện pháp công nghiệp hoá, hiện dại 
hoá nông nghiệp và nông thôn chưa cụ thể. sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quà cùa doanh 
nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hoá, còn nhiều vướng mac. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, 
lao động chưa qua đào tạo vẫn là phổ biến, lao động nông nghiệp còn chiếm ti lệ cao. Hoạt 
động kinh tế đối ngoại còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa dù sức vượt qua những khó 
khăn về cạnh tranh và thị trường.

Việc hoạch định và thực hiện các chù trương, chính sách thúc dầy phát trièn và vận hành 
hệ thống thị trường chưa đồng bộ; một số nguyên lắc cùa thị trường bị vi phạm; tư duy bao 
cấp chưa được khắc phục triệt để.

2- Cơ chế, chính sách về văn hoá - xã hội chậm dổi mói; nhiều vấn dể xã hội bức xúc 
chưa được giải quyết tốt

Kết quả xoá đói, giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Khoảng cách 
chênh lệch về thu nhập, mức sổng giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng có xu hướng 
doãng ra. Nhu cầu về việc làm ở thành thị và nông thôn chưa dược đáp ứng tốt.

Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp. Khoa học và công nghệ chưa đáp ứng kịp yêu câu 
của công nghiệp hoá, hiện dại hoá. Trong một bộ phận báo chí, xuất bàn, văn hoá, nghệ thuật, 
xu hướng xa rời tôn chi, mục đích, chạy theo lợi ích vật chất đơn thuần chưa dược khắc phục. 
Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trong y tế, thể dục thổ thao còn yếu kém.

Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Tội phạm và một số tệ nạn xã hội cỏ 
chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông gây nhiều thiệt hại về người và của.

3- Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một sổ mặt hạn chế
Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang chưa được 

phát huy đầy đủ. Ờ một số địa bàn, còn những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội.
Công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa theo kịp 

diễn biến của tình hình. Sự phối hợp giữa an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong việc giải 
quyết một số vấn đề cụ thể thiếu chặt chẽ.

4- Tồ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn 
một số khâu chậm đổi mớỉ

Quốc hộrtòĩj lúng túng trong việc thực hiện chức năng giám sát. Bộ máy quàn lý nhà nước 
các cấp, nhất là ở cơ sở còn yếu kém. Tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm ờ 
một bộ phận-công chức, nhất là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết công việc cùa dân và doanh 
nghiệp, chậm được khắc phục. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nhất là tổ chức hội 
đồng nhân dân, còn những điểm bất hợp lý. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu. Hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ờ nhiều nơi còn mang tính hành chính, hình 
thức. Dân chù trong xã hội còn bị vi phạm. Kỳ cương, kỷ luật ở nhiều nơi không nghiêm.
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5- Công tác xây dựng, chỉnh dấn Đàng chưa đạt yêu cầu
Tình trạng suy thoái VC tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá 

nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra 
nghiêm trọng. Nhiều lổ chức cơ sở dàng thiếu sức chiến dấu và không dù năng lực giải quyết 
những vấn dề phức tạp náy sinh. Công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục. Công tác lý 
luận chưa làm sáng tò dược một số vấn dề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ 
chức và cán bộ còn nhiêu mặt yếu kém. Châl lượng và hiệu quà kiêm tra, giám sát chưa cao.

Nhữnu khuyết diem và yếu kém nói trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chù quan, 
chù yếu là những nguyên nhân chủ quan:

Tư duy cùa Dang trên một .sổ lĩnh vực chậm đôi mới. Một số vấn đề ở tầm quan điểm, chủ 
trương lỏn chua dược làm rõ nên chưa dạt dược sự thống nhất cao về nhận thức và thiếu dứt 
khoát trong hoạch dịnh chính sách, chi dạo diều hành, như các vấn dề: sờ hữu và thành phần 
kinh tế; cố phần hoá doanh nghiệp nhà nước; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chù và hội nhập 
kinh tế quốc le: dổi mới chính sách, cơ chế quàn lý giáo dục, y tế, văn hoá; đổi mới tổ chức, 
phương thức hoạt dộng cùa hệ thống chính trị...

Sự chi dạo tô chức thực hiện chưa tốt. Ba lĩnh vực được coi là ba khâu đột phá (xây dựng 
dồng bộ thế chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa mà trọng tâm là đổi mới cơ 
chế. chính sách; tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt dộng cùa hệ thống chính trị mà trọng tâm là cài cách hành chính) cũng như 
việc xây dựng một sổ công trình trọng diểm lớn của quốc gia chưa được chỉ đạo tập trung, 
thực hiện thiếu tinh thần trách nhiệm. Tình trạng nói nhiều làm ít, làm không đến nơi đến 
chốn hoặc không làm còn diễn ra ờ nhiều nơi. Hiệu lực quản lý nhà nước còn thấp trên một số 
ITnh vực như: quy hoạch, dất dai, xây dựng cơ bàn, tài chính, ngân hàng, tài nguyên môi 
trường, sở hữu trí tuệ... Công tác kiềm tra, thanh tra còn thiếu hiệu lực.

Một bộ phận cán bộ, đáng viên, kế cá một số cán bộ chủ chốt, yếu kém ve phâm chát và 
năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ trình độ, nàng lực hoàn thành 
nhiệm vụ.

Những khuyết điểm nói trên, trước hết thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chi đạo cùa Ban Châp 
hành Trung ương, trực tiếp là cùa Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình 
nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước Đại hội và trước nhân dân.

Cùng vói việc kiểm diểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, chúng ta nhìn lại 20 
nătn dôi mới.

Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đau của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc 
dồi mớr ở nước ta đã dạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Đất nước đã ra khỏi khủng hoàng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh 
tế tăng trường khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cài thiện rõ rệt. 
Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - 
xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. VỊ thế nước ta trên trường quốc tế 
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không ncìrng nâng cao. Sức mạnh tồng hợp cùa quốc gia dã tăng lên rất nhiều, tạo ra thê và 
lực mới cho dất nước tiếp tục di lên với triền vọng tốt dẹp.

Nhữno thành tựu dó chứng tỏ đường lối dổi mới của Đàng ta là dúng dan. sáng lạo, phù 
hợp thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con dường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ngày càng sáng tò hơn; hệ thống quan điềm lý luận về công cuộc dổi mói, vê xã hội xã hội 
chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ờ Việt Nam dã hình thành trên những nét cơ 
bản.

Xã hội xã hội chù nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triên cao, dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sàn xuất phù hợp với trinh dộ phát triển của lực lượng sàn 
xuất; có nền văn hoá liên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc; con người dược giải phóng khỏi áp 
bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong 
cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp dỡ nhau cùng tiên bộ; có Nhà 
nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vỉ nhân dân duới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Đế đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng la phải phát triển nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã 
hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên liên, đậm 
đà bàn sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đàng trong sạch, vững mạnh; bão dàm vững 
chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc te.

Trong khi khẳng định những thành tựu nói trên, cần thấy rõ, cho đến nay nước ta van trong 
tình trạng kém phát triển. Kinh tế còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thê 
giới. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, còn nhiều yếu kém. Lý luận 
chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng chù nghĩa xã hội ở nước 
ta, đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chât lượng 
phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tê và đôi 
mới chính trị; giữa đổi mới với ổn định và phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ dộng, tích 
cực hội nhập kinh tế quốc te...

Từ thực tiễn 20 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta càng tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm 
lãnh đạo và quản lý. Có thể rút ra một số bài học lớn sau đây:

Một là, trong quá trình đối mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chù nghĩa xã 
hội trên nền tàng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh. Đổi mới không phải từ bỏ 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức dúng đan hơn và 
được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng 
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư 
tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng.

Hai là, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước di, hình thức và cách làm phù hợp. 
Phải đổi mới từ nhận thức, tư duy đến hoạt động thực tiễn; từ kinh tế, chính trị, đối ngoại đên 
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lất cà các lĩnh vực cùa đòi sống xã hội; tìr hoạt dộng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước den hoạt dộng cụ thể trong lừng bộ phận của hệ thống chính trị. Đổi mới tất cả các mặt 
của dời sống xã hội nhưng phải có trọng lâm, trọng điểm, có những bước đi thích hợp; bảo 
dám sự gân kết chặt chẽ và dồng bộ giữa ba nhiệm vụ: phát triển kinh tế là trung tâm, xây 
dựng Dàng là then chốt và phát triển văn hoá - nền tàng tinh thần của xã hội.

Ba là. dôi mói phái vì lợi ích cùa nhàn dân, dựa vào nhân dân, phái huy vai trò chủ động, 
sáng lạo cùa nhãn dân, xuắí phát lừ thực tiễn, nhạy bén với cái mới. Cách mạng là sự nghiệp 
của nhân dân, vì nhân dãn và do nhân dân. Những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến cùa nhân 
dân có vai trò quan trọng trong việc hình thành dường lối dổi mới của Đàng. Dựa vào nhân 
dàn, xuất phát từ thực tiền và thường xuyên lồng kết thực liễn, phát hiện nhân tố mới, từng 
bước lìm ra quy luật phát triền, dó là chia khoá của thành công.

Bốn là, phát huy cao dộ nội lực, dồng thời ra sức tranh thù ngoại lục, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời dại trong diều kiện mới. Phát huy nội lực, xcm đó là nhân tố quyết 
dịnh dơi vói sự phát triển: dồng thời coi trọng huy động các nguồn ngoại lực, thông qua hội 
nhập và họp tác quốc tế. tranh thủ các nguồn lực bên ngoài dể phát huy nội lực mạnh hơn, 
nhảm tạo ra sức mạnh lổng hợp dể phát triến dất nước nhanh và bền vững, trên cơ sờ giữ vững 
dộc lập dân lộc và dịnh hướng xã hội chủ nghĩa.

Nãm là, nâng cao năng lực lãnh dạo và sức chiến dấu của Dàng, không ngừng đoi mới hệ 
thống chinh trị. xây dựng và lừng bước hoàn thiện nền dán chù xã hội chù nghĩa, bảo đảm 
(Ịuycn lực thuộc về nhân dàn. Xây dựng Đàng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là 
nhàn tơ quyết dịnh thắng lợi của sự nghiệp dổi mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chù nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã hội; 
Nhà nước phải thê chê hoá và lô chức thực hiện có hiệu quà quyền công dân, quyên con 
người. Phát huy vai trò Mặt trận Tồ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp các 
tầng lóp nhân dân, phát huy sức mạnh cùa khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành 
công sự nghiệp dổi mới.

Qua tồng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng 
và chì dạo lo lớn cùa "Cương ITnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã 
hội” (năm 1991), dồng thòi cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải dáp. Sau 
Đại hội X, Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triên Cương lĩnh, làm nền tảng 
chính trị, lư tưởng cho mọi hoạt động của Đàng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa 
nước ta di lên chù nghĩa xã hội.

II- MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIẺN ĐÁT NƯỚC 5 NĂM 2006 - 
2010

Dự báo tình hình những năni sắp tới:
Trên thế giới, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thể lớn. Kinh tế thế giới và khu vực 

tiếp tuc phục hồi và phát triển nhưng vẫn tiềm ần những yếu tố bất trắc khó lường. Toàn cầu 
hoá kinh tế lạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó 
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khăn, thách thức lớn cho các quốc gia, nhất là các nước dang phát triển. Cạnh tranh kinh tế - 
thương mại, giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, nguồn vốn, công nghệ... 
giữa các nước ngày càng gay gắt. Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt và những 
đột phá lớn.

Những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy dua vũ 
trang, hoạt động can thiệp, lật đồ, ly khai, hoạt động khùng bố, những tranh chấp về biên giới, 
lãnh thô, biên đảo và các tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ờ nhiều nơi với lính chat ngày 
càng phức tạp. Các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn rất gay gất. Nhiều vấn dề toàn cầu bức xúc 
đòi hòi các quốc gia và các tổ chức quốc tế phổi hợp giải quyết: khoảng cách chênh lệch giữa 
các nhóm nước giàu và nước nghèo ngày càng lớn; sự gia tăng dân số cùng với các luồng dân 
di cư; tình trạng khan hiếm nguồn năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, môi trường tự nhiên bị huỷ 
hoại; khí hậu diễn biến ngày càng xấu, kèm theo những thiên tai khùng khiếp; các dịch bệnh 
lớn, các tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng tãng.

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng, xu thế hoà 
bình, hợp tác và phát triển tiếp tục gia tăng, nhưng luôn tiềm ẩn nhũng nhân lố gày mất ổn 
định như: tranh chấp về ảnh hưởng và quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, biển dào. lài nguyên 
giữa các nước; những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội ờ một số nước...

Trong nước, những thành tựu 5 năm qua (2001 - 2005) và 20 năm đồi mới (1986 - 2006) 
làm cho thê và lực nước ta lớn mạnh lên nhiều so với trước. Việc mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế, chù động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hoà bình tạo 
thêm nhiều thuận lợi cho nhân dân ta đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh 
hơn.

Tuy nhiên, nước ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp 
và diễn biến phức lạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về 
chính trị, tư tường, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, dàng viên gắn với tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu cùa chù nghĩa xã hội 
chưa được khắc phục. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà 
bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi 
chế độ chính trị ở nước ta.

Những năm tới, đất nước ta có cơ hội lớn để tiến lên, tuy khó khăn còn nhiều. Đòi hỏi bức 
bách của toàn dân tộc lúc này là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn.

Mục tiêu và phương hướng tổng quát 5 năm 2006 - 2010:
Năm năm 2006 - 2010 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI do Đại hội IX cùa Đảng đề ra.
Muc tiêu và phương hướng tổng quát cùa 5 năm 2006 - 2010 là: nâng cao năng lực lãnh 

đao và sức chiến đấu cùa Đàng, phát huy sức mạnh loàn dán tộc, đay mạnh toàn diện công 
cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
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nước; phát triến văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và 
an ninh, mở rộng quan hệ ĩlối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững 
ôn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nen tàng để 
đên năm 2020 nước la cơ bàn trờ thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phân dấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững hơn, gắn với 
phát triền con người. Dấn năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2,1 lần so với năm 
2000; mức lăng GDP bình quân đạt 7,5 - 8%/năm, phấn đấu đạt trên 8%/năm.

III- TIÉP TỤC HOÀN THIỆN THÉ CHÉ KINH TÉ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Nam vững dịnli hu'0'ng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ờ nước ta là
Thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vãn minh”. Giải 

phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sàn xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy 
mạnh xoá dói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ 
người khác thoát nghèo và từng bước khá già hơn.

Phát triên nen kinh te nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh te 
nhà nước giữ vai trò chủ dạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 
nên làng vững chắc cùa nền kinh tế quốc dân.

Thục hiện tiến bộ và công bang xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; 
tăng trường kinh te di đôi với phát triển văn hoá, y tế, giáo dục..., giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội vi mục tiêu phát triển con người. Thực hiện chế dộ phân phối chủ yếu theo kết quả lao 
dộng, hiệu quà kinh te, dồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông 
qua phúc lọi xã hội.

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bào dàm vai trò quàn lý, diều tiết nền kinh tế 
cùa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo cùa Đàng.

2. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nưóỀc
Nhà nước tập trung làm tốt các chức năng:
Định hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ che, chính sách 

trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường. Đổi mới căn bản công tác quy hoạch, kế 
hoạch phù hợp yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa mọi lợi thế so sánh của quốc gia, vùng và địa phương, 
thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển kinh te - xã hội.

Tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực cùa xã 
hội cho phát triển, các chủ thể hoạt động kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công 
khai, minh bạch, có trật tự, kỷ cương.

Hỗ trợ phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hệ thống 
an sinh xã hội.

Bảo đàm tính bền vững và tích cực của các cân đối kinh tế vĩ mô, hạn ché các rủi ro và tác 
dộng tiêu cực của cơ chế thị trường.
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Tác động đến thị trường chù yếu thông qua cơ chế, chính sách và các công cụ kinh tế; dồng 
thời sử dụng kịp thời có hiệu quà một số biện pháp cần thiết khi thị trường trong nước hoạt 
đône không có hiệu quả hoặc thị trường khu vực và thế giới có biến dộng lớn.

Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính 
vào hoạt động cùa thị trường và doanh nghiệp. Tách chức năng quàn lý hành chính cùa Nhà 
nước khỏi chức năng quàn lý kinh doanh của doanh nghiệp, xoá bò "che dộ chủ quán"; phân 
biệt rõ hệ thống cơ quan hành chính công và hệ íb.óng cơ quan sự nghiệp dịch vụ công cộng 
(giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá. thể dục thể thao); phát triền mạnh các dịch 
vụ công cộng.

Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính và tiền tệ, bào đàm tính ổn định và sự phát triên bền 
vững của nền tài chính quốc gia.

Phân định rõ chức năng, mối quan hệ giữa Quốc hội. Chính phù và các bộ. ngành, uỳ ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quàn lý nhà nước về kinh tê và xã hội.

3. Phát triển đồng bộ và quàn lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản 
theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh

Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ. Thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước dộc quyên 
kinh doanh, xoá bò độc quyền doanh nghiệp; tiếp tục dổi mói cơ chế quàn lý giá. Phát triên 
mạnh thương mại trong nước; tăng nhanh xuất khẩu, nhập khẩu. Đay mạnh tự do hoá thương 
mại phù hợp các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo bước phát triển mới, nhanh và toàn 
diện thị trường dịch vụ, nhất là những dịch vụ cao cấp, có hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia 
tăng lớn.

Phát triển vững chắc thị trường tài chính bao gồm thị trường vốn và thị trường liền tệ theo 
hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chinh. Mở rộng và nâng cao chat lượng hoạt dộng của thị 
trường vốn, thị trường chứng khoán. Huy động mọi nguồn vốn trong xã hội cho dâu tư phát 
triển. Hiện đại hoá và đa dạng hoá các hoạt động của thị trường tiền tệ. Xây dựng các ngân 
hàng thương mại nhà nước vững mạnh về mọi mặt. Mở cừa thị trường dịch vụ ngân hàng theo 
lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát triển thị trường bất động sản, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản 
gắn liền với đất: bảo đảm quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hoá một cách thuận lợi, làm 
cho đất đai thực sự trở thành nguồn vốn cho phát triển, thị trường bất dộng sản trong nước có 
sức cạnh tranh so với thị trường khu vực, có sức hấp dẫn các nhà dầu tư. Thực hiện công khai, 
minh bạch và tăng cường tính pháp lý, kỷ luật, kỳ cương trong quản lý đất đai. Nhà nước điều 
tiết giá đất bằng quan hệ cung - cầu về đất đai và thông qua các chính sách về thuế có liên 
quan đến đất đai. Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất động sàn vừa là nhà dầu tư bất dộng 
sản lớn nhất. Hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh doanh bất động sàn.

Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế, tạo sự gan kết cung - cầu lao 
động, phát huy tính tích cực của người lao động trong học nghề, tự tạo và tìm việc làm. Có 
chính sách ưu đãi các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Đẩy 
mạhh xuất khẩu lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động đã qua dào tạo nghề, lao dộng nông 
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nghiệp, Hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển chọn và sir dụng lao dộng trong khu vực kinh tế 
nhà nước và bộ máy công quyền. Đa dạng hoá các hình thức giao dịch việc làm; phát triên hệ 
thống thông tin về thị trưởng sức lao dộng trong nước và thè giới. Có chính sách nhập khâu 
lao dộng có chắt lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và quàn lý ở những ngành, nghê cân ưu 
liên phát triên.

Xây dựng hệ thống luậi pháp VC lao dộng và thị trường sức lao dộng nhăm bào dảm quyên 
lựa chọn chỗ làm việc và nơi cư trú cùa người lao dộng: thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng 
lao dộng; bào dàm quyền lợi cùa cà người lao động và người sử dụng lao dộng.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên cơ sở dổi mới cơ chế, chính sách dể phần 
lớn sàn phẩm khoa học và công nghệ (trừ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ xây dựng 
dường lối. chiến lược, chính sách phát triển) trở thành hàng hoá. Thông tin rộng rãi và tạo môi 
trường cạnh tranh dể các sàn phầin khoa học và công nghệ dược mua bán thuận lợi trên thị 
trưởng. Chuyển các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc nhiều loại hình sở hữu sang hoạt 
dộng theo cơ chế doanh nghiệp.

4. Phát triển mạn 11 các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sàn xuất kinh doanh
Trên cơ sỏ’ ba chế dộ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu 

và nhiêu thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thề, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu 
chủ, tư bàn tư nhân), kinh tế tư bàn nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành 
phần kinh tế hoạt dộng theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tê thị 
trưởng dịnh hướng xã hội chù nghĩa, bình dẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp 
tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ dạo, là lực lượng vật chất quan 
trọng dế Nhà nước định hướng và diều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đây 
các thành phần kinh te cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tể tập thể ngày càng 
trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh te quốc dân. Kinh tể tư nhân có vai trò quan trọng, 
là một trong những động lực của nền kinh tế.

Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển, trở thành hình thức tổ chức kinh tế phô biên, 
thúc day xã hội hoá sàn xuất kinh doanh và sờ hữu.

Xoá bỏ mọi sự phân biệt đổi xử theo hình thức sờ hữu; Nhà nước chi thực hiện sự ưu đãi 
hoặc hỗ trợ phát triển dối với một số ngành, lĩnh vực, sàn phẩm; một số mục tiêu như xuầt 
khẩu, lạo việc làm, xoá dói giảm nghèo, khắc phục rủi ro; một số địa bàn, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống doanh 
nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó 
chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên hình thức cổ phần. Nhà nước định hướng, tạo 
môi trường dể phát triển có hiệu quả các doanh nghiệp theo cơ che thị trường; bồi dưỡng, đào 
tạo và tôn vinh các doanh nhân có tài, có đức và thành đạt.

Tiếp tục đổi mởi, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Hoàn thiện cơ chế, chính sách dể các doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi 

trường cạnh tranh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả. Xoá bỏ độc quyền và đặc quyền 
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sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước có quyền tài sàn, 
thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên thị trường và trước pháp luật. Gan trách nhiệm, quyền 
hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp với kết quà hoạt dộng cùa doanh nghiệp. Chăm 
lo đào tạo đội ngũ quản trị giỏi đáp ứng tốt yêu cầu quản lý công ty theo chế dộ hiện dại.

Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là 
cổ phần hoá. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung chù yếu vào một số lĩnh vực kết cấu 
hạ tầng, sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế, vào một sổ lình vực 
công ích. Đẩy mạnh và mờ rộng diện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, kè cà các tông 
công ty nhà nước. Việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước dược cô phan hoá, kê cà giá trị 
quyền sừ dụng đất, phải theo cơ chế thị trường. Đe phòng và khắc phục những lệch lạc, tiêu 
cực trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhả nước.

Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tê mạnh, tâm cỡ khu vực, có sự tham gia cô 
phần cùa Nhà nước, cùa tư nhân trong và ngoài nước, các công ty bào hiểm, các quỹ đầu tư..., 
trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế lập thể
Tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn các 

loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sàn xuât kinh 
doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát triển và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cồ phần.

Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy động từ thành viên dè tăng nguôn 
vốn hoạt động của hợp tác xã, tăng vốn đầu tư phát triền, tăng tài sàn và quỹ không chia trong 
hợp tác xã.

Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động theo các nguyên tẳc: hợp tác tự 
nguyện; dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chù, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác 
và phát triển cộng đồng.

Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân
Mọi công dân có quyền tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh với quyền sở hữu tài 

sàn và quyền tự do kinh doanh được pháp luật bảo hộ; có quyền bình đẳng trong dầu tư, kinh 
doanh, tiép cận các cơ hội, nguồn lực kinh doanh, thông tin và nhận thông tin.

Xoá bỏ mọi rào cản. tạo tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình 
doanh nghiệp của tư nhân phát triển không hạn chế quy mô trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, 
kể cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật không cam.

Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài
Cài thiện môi trường pháp lý và kinh tế, đa dạng hoá các hình thức và cơ chế để thu hút 

manh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 

quan trọng.
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IV- ĐÁY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ GÁN VỚI PHÁT TRIẺN 
KINH TÊ TRI THỬC

Tranh thù cơ hội thuận lợi do bối cành quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để 
rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
gan với phát tricn kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh te và 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia 
lăng cao dựa nhiều vào tri thTrc; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt 
Nam vói tri thức mới nhất cùa nhân loại. Coi trọng cà sổ lượng và chất lượng tăng trưởng 
kinh tê trong mỗi bước phát triển của dất nước, ở từng vùng, từng địa phương, trong từng dự 
án kinh tế - xã hội.

Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Giảm chi phí 
trung gian, nâng cao năng suất lao dộng của tất cà các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh 
vực có sức cạnh tranh cao.

Đày mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ 
các vân đê nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia 
tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hoá, điện 
khí hoá, thuỳ lợi hoá, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản 
xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địa 
phương. Tăng nhanh lì trọng giá trị sản phẩm và lao dộng các ngành công nghiệp và dịch vụ; 
giảm dần ti trọng sàn phẩm và lao dộng nông nghiệp. Sớm khắc phục tình trạng manh mún về 
dất canh tác của các hộ nông dân, khuyến khích việc dồn điền đổi thửa, cho thuê, góp vốn cổ 
phần bang đất; phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng trọt và chăn nuôi 
lập trung, doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ gắn với hình thành các ngành nghề, làng 
nghề, hợp tác xã, trang trại, tạo ra những sản phẩm có thị trường và hiệu quà kinh tế cao.

Thực hiện tốt chương trình bào vệ và phát triển rừng; đổi mới chính sách giao đất, giao 
rừng, bào đàm cho người làm nghề rừng có cuộc sống ổn định và được cải thiện. Phát triển 
rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến lâm sản có công nghệ hiện đại.

Phát triển đồng bộ và có hiệu quà nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sàn. Coi trọng khâu sản xuất và cung cấp giống tốt, bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường 
trong nước và xuất khẩu.

Tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác 
thú y, bào vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn. Chuyên giao nhanh và ứng 
dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng 
các khâu giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến.

Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Xây dựng các làng, xã, ấp, bản có cuộc song no đủ, văn minh, môi 
trường lành mạnh. Hình thành các khu dân cư đô thị hoá với kết cấu hạ tầng kinh tế - xà hội 
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đồng bộ như: thuỷ lợi, giao thông, diện, nước sạch, cụm công nghiệp, trường học, trạm y tế, 
bưu điện. chợ. Phát huy dân chủ ở nông.thôn đi đôi vói xây dựng nếp sổng văn hoá, nâng cao 
trình độ dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan; bào dàm an ninh, trật tự an 
toàn xã hội.

Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, trước hết ở các vùng sir dụng đất 
nông nghiệp dể xây dựng các cơ sở pông nghiệp, dịch vụ, giao thông, các khu dô thị mới. 
Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giâm nhanh lì trọng lao dộng làm nông 
nghiệp, tăng ti'trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo diều kiện dê lao dộng nông 
thôn cỏ việc làm trong và ngoài khu vực nông thôn, kể cà ở nước ngoài. Đau lư mạnh hơn cho 
các chương trình xoá dỏi giảm nghèo, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. biên giới, hải đào, 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số.

Phái triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp che lác, công nghiệp 

phàn mềm và công nghiệp bổ trợ có lọi thế cạnh tranh, tạo nhiều sản phàm xuât khâu và thu 
hút nhiều lao động; phát triển một số khu kinh tế mở và dặc khu kinh tế, nâng cao hiệu quả 
cùa các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khuyến khích, tạo điều kiện đề các thành phần kinh tế tham gia phát triển mạnh các ngành 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khau; sàn xuất tư liệu sàn xuât quan trọng 
theo hướng hiện đại; ưu tiên thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài và các 
công ly lớn xuyên quốc gia.

Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện một số dự án quan trọng 
về khai thác dầu khí, lọc dầu và hoá dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, hoá chất cơ bản, phân 
bón, vật liệu xây dựng. Có chính sách hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. Thu hút những 

'chuyên gia giòi, cao cấp của nước ngoài và trong cộng đồng người Việt Nam dịnh cư ở nước 
ngoài.

Trên cơ sở bổ sung và hoàn chinh quy hoạch, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước 
để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là sân bay quốc tê, cảng biên, 
đường cao tốc, đường ven biền, đường đông tây. mạng lưới cung cap điện, hạ tâng kỳ thuật ờ 
các đô thị lớn. Phát triển công nghiệp năng lượng di đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Tạo bước phát triển vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chât lượng 
cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh, đưa tốc độ tăng trưởng cùa các ngành dịch vụ cao 
hơn tốc độ tăng GDP. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng một số ngành: vận tải, thương 
mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiềm, bưu chính viễn thông, tư vấn...

Phát triển kinh tế vùng
Có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển, dồng thời tạo sự 

liên kết giửa các vùng và nội vùng.
Thúc dẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực, tác động lan toà đến các 

vùng khác; đồng thời tạo điều kiện phát triền nhanh hơn cho các vùng kinh tế đang còn nhiều 
khó khăn,"dặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc.
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Phái triên kinh tề biến
Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triền kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng 

diem; sớm dua nước ta thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực, gan với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và hợp lác quốc tế. Phát triển hệ thống cảng biển, vận tài biển, khai thác 
và chc biên dầu khí, hài sàn, dịch vụ biển; day nhanh ngành công nghiệp đóng tàu biển và 
công nghiệp khai thác, che biến hài sàn. Phát triển mạnh, đi trước một bước một số vùng kinh 
tế vcn biền và hài dào.

Chuyên dịch cơ cấu lao dộng, cơ can công nghệ
Phát triên nguồn nhân lực, bào dàm dến năm 2010 có nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ 

và chat lượng cao; tì lệ lao dộng trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 50% lực lượng lao 
dộng xà hội.

Phát triên khoa học và công nghệ phù hợp xu thế phát triển nhảy vọt cùa cách mạng khoa 
học và công nghệ. Lựa chọn và di ngay vào công nghệ hiện dại ở một số lĩnh vực then chốt. 
Chú trọng phát triền công nghệ cao dể tạo dột phá và công nghệ sử dụng nhiều lao động để 
giải quyết việc làm.

Bào vệ và xứ dụng có hiệu quà tài nguyên quốc gia, cài thiện môi trường tự nhiên
Tăng cường quàn lý lài nguyên quốc gia, nhất là các lài nguyên đất, nước, khoáng sản và 

rừng.
Ngăn chặn các hành vi huỳ hoại và gây ô nhiễm môi trường, khắc, phục tình trạng xuống 

cấp môi trường ở các lưu vực sông, dô thị, khu công nghiệp, làng nghề, nơi đông dân cư và có 
nhiều hoạt dộng kinh tế. Từng bước sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch.

Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị phá huỷ. Tiếp tục phủ xanh đất trống, 
dồi núi trọc, bào vệ da dạng sinh học. Quan lâm đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các 
hoạt dộng thu gom, tái chế và xìr lý chat thài.

Hoàn chinh luật pháp, tăng cường quàn lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự 
nhiên.

Từng bước hiện dại hoá công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng - thuỷ văn; chủ động phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

V- NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠO, KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIÉN NGƯÒN NHÂN Lực

1. Đổi mói toàn diện giáo dục và dào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp 

dạy và học; thực hiện “chuẩn hoá, hiện dại hoá, xã hội hoá”, chân hưng nên giáo dục Việt 
Nam.

Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập 
với hệ thống học tập suốt dời, dào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học; xây 
dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi người và những hình thức học tập, thực hành linh 
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hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên; tạo nhiều khà năng, cơ hội khác nhau cho người 
học, bào dảm sự công bằng xã hội trong giáo dục.

Phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Khẩn trương diều chình, khác phục 
tình trạng quá tải và thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục và sách giáo khoa phô thông 
có tính khoa học, đại chúng và phổ cập, phù hợp tâm lý lứa tuổi và điêu kiện cụ thê của Việt 
Nam. Kết hợp việc tổ chức phân ban với tự chọn ở trung học phô thông trên cơ sở làm tôt 
công tác hướng nghiệp và phân luông từ trung học cơ sở. Bào đàm đúng liên dộ và chât lượng 
phổ cập giáo dục.

Phát triển hệ thống hướng nghiệp và dạy nghê, da dạng hoá các loại hình dạy nghê, phát 
triển nhanh hỉnh thức đào tạo nghề dài hạn theo hướng hiện đại. Tăng nhanh ti lệ lao động 
dược đào tạo nghề; trang bị cho số dông thanh niên những kiến thức sản xuất, kỹ năng lao 
động và năng lực tiếp thu công nghệ mới để chù dộng tìm cơ hội lập nghiệp.

Đổi mới hệ thống giáo dục đại học vả sau đại học, găn đào tạo với sử dụng, trực tiêp phục 
vụ chuyền đồi cơ cấu lao động, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, nhât là 
chuyên gia đầu ngành. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; khẩn trương xây 
dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về ngành nghề, trình độ dào tạo, dân tộc, vùng miên...; có 
cơ chế và chính sách gắn kết có hiệu quà trường đại học với cơ sờ nghiên cứu khoa học và 
doanh nghiệp để chuyển giao kết quà nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sàn xuất kinh 
doanh. Xây dựng một số trường đại học trọng điểm đạt trinh độ khu vực và quôc lê.

Bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng dội ngũ giáo viên ở lất cà các cap học, bậc học. 
Hoàn thiện hệ thống dánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Cải liến nội dung và phương 
pháp thi cử nhằm đánh giá đúng trình độ tiếp thu tri thức, khả năng học tập. Khắc phục những 
mặt yếu kém và tiêu cực trong giáo dục.

Thực hiện xã hội hoá giáo dục. Huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia 
chăm lo sự nghiệp giáo dục. Phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, các tô 
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... để mở mang giáo dục, tạo điều kiện học tập cho 
mọi thành viên trong xã hội. Tăng cường thanh tra, kiềm tra, giám sát các hoạt động giáo dục.

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Phân cấp, tạo động lực và sự chủ động của các cơ sờ, các 
chù thể tiến hành giáo dục. Nhà nước tăng đầu tư tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, các 
chương trình quốc gia phát triển giáo dục, hỗ trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện việc miễn giảm dóng góp và cấp học bổng cho học 
sinh nghèo, các đối tượng chính sách, học sinh giòi.

Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến 
của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam; tham gia dào tạo nhân lực khu vực 
và thế giới. Có cơ chế quản lý phù hợp đối với các trường do nước ngoài đầu tư hoặc liên kết 
đào tạo.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ
Phấn đấu đến năm 2010, năng lực khoa học vã công nghệ nước ta đạt trình độ của các nước 

tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực quan trọng.
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Phát triển khoa học xã hội, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những nhận thức về chủ nghĩa xã 
hội và con dường di lên chù nghĩa xã hội ở nước ta; giải đáp những vấn đề mới của kinh te thị 
trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa; bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá; những nguyên 
tác, nội dung cơ bàn cùa phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển con người; nâng cao năng lực lãnh 
dạo và sức chiến dấu của Đàng trong giai doạn mới,... Thường xuyên tổng kết thực tiễn để 
phát triển lý luận; dự báo tình hình và xu thế phát triển của thế giới, khu vực và trong nước; 
cung cap luận cứ khoa học cho việc hoạch dịnh đường lối, chủ trương, chính sách cùa Đảng 
và Nhà nước.

Phát triên khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ, lập trung nghiên cứu cơ bản định 
hướng ứng dụng, dặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhụ cầu và thế mạnh. Đẩy mạnh có chọn 
lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế kết hợp công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới 
và nâng cao trình độ công nghệ của các ngành có lợi thế cạnh tranh, có ti trọng lớn trong 
GDP, các ngành công nghiệp bổ trợ và tạo nhiều việc làm cho xã hội; phát triển công nghệ 
cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới. Phát triển hệ 
thống thông tin quốc gia về nhân lực và công nghệ.

Dõi mới cơ ché quản lý khoa học và công nghệ theo hướng Nhà nước đẩu tư vào các 
chương trình nghiên cửu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới, xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ cùa một số lĩnh vực trọng điểm. Đa dạng hoá các nguồn lực đẩu tư cho khoa 
học và công nghệ, huy động các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động khoa học, công 
nghệ. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng 
và khả năng thương mại của các sàn phẩm khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc đổi mới 
công nghệ trong các doanh nghiệp.

Nhà nước khuyến khích các hoạt động sáng tạo, hoàn thiện và ứng dụng công nghệ mới, 
thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có 
chính sách hấp dẫn để các công ty xuyên quốc gia đầu tư và chuyển giao công nghệ mới cho 
các doanh nghiệp Việt Nam. Chú trọng nhập khẩu công nghệ hiện đại; từng bước phát triển 
mạnh công nghệ trong nước.

Trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học dầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trường, kỹ 
thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Có chính sách thu hút các nhà 
khoa học, công nghệ giỏi ở trong nước và ngoài nước, trong cộng đồng người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài.

VI- THỰC HIỆN TIÊN Bộ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI NGAY TRONG TỪNG 
BƯỚC VÀ TỪNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẾN

Ket hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ờ từng lĩnh 
vực, địa phương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính 
sách phát triển, thực hiện tốt các chính sách xã hội trên cơ sờ phát triển kinh tế, gắn quyền lợi 
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và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho phát triền 
kinh tế - xà hội. Tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Khuyên khích mọi người làm giàn theo luật pháp, thực hiện có hiệu quà các chính sách xoá 
đói giảm nghèo. Tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, hưởng 
thụ các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát đói nghèo vững chắc ờ các vùng nghèo và các 
bộ phận dân cư nghèo. Khắc phục tư tưởng bao cấp. ỳ lại.

Xây dựng hoàn chình hệ thống chinh sách bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yểu, bình đang 
cho mọi người dân về giáo dục và dào tạo, chăm sóc sức khoè, văn hoá - thông tin. thể dục thề 
thao, tạo việc làm...

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triền mạnh hệ thống bào hiếm xã hội, bào 
hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đa dạng hoá các loại hình cứu trọ' xã hội. tạo việc 
làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, hướng tới xuất khẩu lao dộng trình dộ cao... Tiếp tục dổi 
mới chính sách tiền lương, chính sách phân phối thu nhập.

Phát triên hệ thống y tế công bằng và hiệu quà, bảo đàm cho sức khoè mọi người dân được 
chăm sóc và bảo vệ. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư để nâng cấp các cơ sờ y tc. y tế dự phòng, 
nâng cao chất lượng chãm sóc sức khoẻ cơ bàn cho loàn dân, xây dựng và hoàn thiện chính 
sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người hưởng chính sách xã hội và người nghèo trong khám, 
chữa bệnh. Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao và ngoài công lập.

Tăng cường hiệu lực quàn lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Có chiến lược, quy hoạch và cơ 
chế, chính sách hợp lý để phát triển hệ thống sản xuất, lưu thông, phân phối thuốc chữa bệnh; 
phát triên mạnh các ngành công nghiệp dược, thiêt bị y tê đáp ứng nhu câu trong nước và xuâl 
khẩu. Ket hợp y học hiện dại với y học cổ truyền.

Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoè, tầm vóc con người Việt Nam, tăng 
tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh niên. Phát triển 
mạnh the dục thể thao, kết hợp tốt thề thao phong trào và thể thao thành tích cao, dân tộc và 
hiện đại. Có chính sách và cơ che phù.hợp để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng, đưa 
thể thao nước ta đạt vị trí tao của khu vực, từng bước tiếp cận với châu lục và thế giới ở 
những bộ .môn Việt Nam có ưu thế...

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thúc đẩy phong trào toàn xã hội chăm sóc, 
giáo dục, bảo vệ trẻ em, tạo diều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành 
mạnh, phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và đạo đức; giảm nhanh ti lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng. Phòng chống HIV'AIDS bằng các biện pháp mạnh mẽ, kiên trì và có hiệu quà.

Thực hiện tốt các chính sách dãn số và kế hoạch hoá gia đình. Giảm tốc độ tăng dân sô. 
Tiếp tục duy trì kế hoạch giảm sinh và giữ mức sinh thay thế, bảo dảm quy mô và cơ cấu dân 
số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia 
đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây 
dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào 
lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách 
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con người, bào tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

Chú trọng các chinh sách ưu đãi xã hội. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đên ơn 
dáp nghĩa, uống nirớc nhớ nguồn dối với các lão thành cách mạng, những người có công với 
nước, người hường chính sách xã hội. Chăm sóc dời sống vật chất và tinh thần cùa người già, 
nhất là những người già cô dơn, không nơi nương tựa. Giúp đỡ nạn nhân chât dộc da cam, 
người tàn tật, tre mồ côi, lang thang.

Dôi mới cơ che quàn lý và phương thức cung ứng các dịch vụ cóng cộng. Phát triên vê quy 
mô gan với chất lượng và hiệu quà các dịch vụ công cộng, nâng cao năng lực quàn lý nhà 
nước, dổi mới CO’ chế hoạt dộng cùa các dơn vị công lập và huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực 
cùa xã hội. Nhà nước tiếp tục lăng nguồn lực, đầu tư lập trung cho các chương trình mục tiêu 
quốc gia về giáo dục, y lế, văn hoá, thể dục thể ihao, dân số, gia đình, trẻ em...; quan tâm 
vùng sâu, vùng xa, vùng dồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy tiềm năng trí tuệ và 
các nguồn lực vật chất trong nhân dân, của toàn xã hội để cùng Nhà nước giải quyết các vấn 
de xã hội và chăm lo phát triền các dịch vụ công cộng.

Từng bước chuyển các cơ sở công lập dịch vụ công cộng đang hoạt động theo cơ chế sự 
nghiệp mang nặng tính hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ, không bao cấp tràn lan và 
không vì mục tiêu lợi nhuận. Phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập với hai loại hình dân 
lập và lư nhân. Chuyển một số cơ sở thuộc loại hình công lập sang loại hình ngoài công lập. 
Khuyến khích dầu tư trong và ngoài nước phát triển các dịch vụ công cộng. Nhà nước cùng 
nhân dân tăng cường giám sát, thanh tra, kiềm tra các hoạt động dịch vụ công cộng.

Công khai mức phí tại các cơ sở dịch vụ công lập và ngoài công lập, chấm dứt các khoản 
thu, chi không minh bạch và sai quy định, bào đảm người làm dịch vụ có chế độ lương, thu 
nhập hợp lý, cò lương tâm nghề nghiệp.

Thúc đẩy các cơ sờ công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cà về quy 
mô và chất lượng, xây dựng các cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

VII- PHÁT TRIÉN VĂN HOÁ, NÊN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI
Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho 
văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của dời sống xã hội.

Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc 
văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh te quôc tê. Bôi 
dưỡng các giá trị văn hoá trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tường sông, lôi 
sống, năng lực trí tuệ, dạo đức và bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam.

Phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quàn và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời 
sống văn hoá. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống vãn hoá”. Phát huy tiềm năng, khuyến khích sáng tạo văh học, nghệ thuật, tạo 
ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Xây dựng và nâng câp đông bộ hệ 
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thống thiết chế văn hoá, chú trọng công trình văn hoá lớn, tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống nhà văn hoá, bào tàng, nhà truyền thống, thư viện, phòng dọc, điểm bưu 
điện - văn hoá xã, khu vui chơi, giải trí...

Tiếp tục đầu tư cho việc bào tồn, tôn tạo các di tích lịch sừ cách mạng, kháng chiến, các di 
sản vàn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc, các giá trị văn hoá, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần 
phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc. Bảo tồn và phát huy văn hoá, văn nghệ dân gian. 
Kết hợp hài hoà việc bảo vệ, phát huy các di sàn văn hoá với các hoạt dộng phát triển kinh te, 
du lịch.

Tạo điều kiện cho các lĩnh vực xuất bản, thông tin đại chúng phát triên, nâng cao chât 
lượng tư tưởng và văn hoá, vươn lên hiện đại về mô hình, cơ can tổ chức và cơ sở vật chât - 
kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý phù hợp. chủ dộng, khoa học.

Bào đàm tự do, dân chủ cho mọi hoạt động sáng tạo văn hoá, văn học, nghệ thuật di dôi với 
phát huy trách nhiệm công dân cùa vãn nghệ sĩ. Có chính sách trọng dụng các tài năng văn 
hoá, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của vãn nghệ sĩ. Đầy mạnh hoạt dộng lý luận - phê 
bình văn học, nghệ thuật. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt dộng và cơ cấu lô chức của các 
hội văn học, nghệ thuật từ trung ương đến dịa phương.

Tăng cường quản lý của Nhà nước về văn hoá. Xây dựng cơ chế. chính sách, chế tài ôn 
định, phù hợp yêu cầu phát triển văn hoá trong thời kỳ mới. Tích cực mở rộng giao lưu và hợp 
tác quốc tế về vãn hoá, chống sự xâm nhập của các loại văn hoá phẩm dộc hại. lai càng...

Phát huy tính năng động, chủ động của các cơ quan Đàng, Nhà nước, Mặt trận Tô quôc, 
các đoàn thể nhân dân, các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, các hộ gia dinh, cá 
nhân, các trí thức tham gia hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá. Xây dựng và triển khai 
chương trình giáo dục văn hoá - tham mỹ, nếp sống vãn minh, hiện đại trong nhân dân.

VIII- TÀNG CƯỜNG QUÓC PHÒNG VÀ AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC Tỏ 
QUÓC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh te, an ninh 
tư tưởng vãn hoá và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỳ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định 
chính trị cùa đất nước, ngãn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, 
thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quổc 
phòng - an ninh cho cán bộ, công chức và cho toàn dân, có nội dung phù hợp với từng đối 
tượng và đưa vào chương trình chính khoá trong các nhà trường theo cấp học, bậc học. Chú 
trọng giáo dục thống nhất nhận thức về đối tượng và đối tác; nắm vững đường lối, quan điểm, 
yêu cầu nhiệm vụ bào vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh 
thần cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh nội địa; giải 
quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” làm 

132

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nền làng phát huy sức mạnh tổng hợp cùa toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công 
an nhân dân là nòng cốt. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà 
bình’', bạo loạn lật dổ. Coi trọng nhiệm vụ bảo đàm an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả 
năng lự bào vệ cùa mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kêt hợp phát triển kinh tế - xã hội vói táng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ 
sờ phát huy mọi tiêm năng cùa dal nước. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt 
chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Đay mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ tình, thành phố. 
Tiêp tục phái triền các khu kinh tế - quốc phòng, xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế với 
mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là chù yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm 
chiên lược và những khu vực nhạy cám trên biên giới đất liền, biển đảo. Xây dựng công 
nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chì đạo, quản lý điều hành 
trực tiêp cùa Chính phủ, dầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục vụ quốc phòng vừa 
phục vụ dân sinh.

Xây dựng Ọuân dội nhân dân và Công an nhân dán cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện dại. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến dấu để lực lượng vũ trang thật sự là 
lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đàng, Nhà 
nước và nhân dân, dược nhân dân tin cậy, yêu men. Đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp 
huân luyện, dào tạo di dôi với cài tiến, đồi mới vũ khí, trang bị, phương tiện phù hợp với yêu 
câu tác chiến mói; phát triển khoa học quân sự, khoa học công an, nghệ thuật chiến tranh nhân 
dân; cài tiến phương thức hoạt dộng cùa lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách phối hợp 
với các lổ chức cùa nhân dân trong bào vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng, bo sung cơ chế lãnh đạo của Đàng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động 
quốc phòng, an ninh. Thực hiện chế dộ một người chì huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, 
chính trị viên, tăng cường công tác Đàng, công tác chính trị trong quân dội. Bổ sung quy chế 
phối hợp hoạt động giữa quốc phòng, an ninh, đoi ngoại và các bộ, ngành có liên quan trong 
phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện. Bổ sung, xây 
dựng các văn bàn quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh. Khẩn trương chì dạo xây dựng và ban hành các chiến lược quốc gia như: 
Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược An ninh và các chiến lược chuyên ngành khác.

IX- MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH cực HỘI NHẬP 
KINH TÉ QUỐC TÉ

Thực hiện nhất quán dường lối dối ngoại dộc lập tự chù, hoà bình, hợp tác và phát triển; 
chính sách đối ngoại rộng mờ, da phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. Chủ động và 
tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. 
Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc te, tham gia tích cực vào 
tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc 
tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, 
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hiện dại hoá đất nirớc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc dấu 
tranh chung cùa nhân dân thế giói vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chù và liến bộ xã hội.

Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ồn dịnh, bền vững. Phát triôn 
quan hệ với tất cà các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới và các tổ chức quốc le theo các 
nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực: giãi quyết các bat dồng và tranh 
chấp thông qua thương lượng hòa bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Cùng cố và tăng cưòng quan hệ với các đàng cộng sàn, công nhân, dàng cánh tà, các phong 
trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các 
đảng cầm quyền.

Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ dộng, linh hoạt, sáng lạo và 
hiệu quả”. Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt dộng cùa nhân dân the giới, góp phân vào 
cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, phát triển công bang, ben vững, dân chủ và tiên bộ xã hội. 
Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quà hợp tác với các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội.

Chù động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, sẵn sàng dối thoại với các 
nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn dề nhân quyền. Kiên quyêt làm that 
bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn dề “dân chù”, “nhân quyên”, “dân 
tộc”, “tôn giáo” hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chù quyên, toàn vẹn 
lãnh thồ, an ninh và ổn định chính trị cùa Việt Nam.

Đẩy mạnh hoạt dộng kinh tế đổi ngoại, hội nhập sâu hơn và day đủ hơn với các thê che 
kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhât.

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát 
triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đen năm 2020. Chuẩn bị tốt các diều kiện đê 
ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và da phương. Thúc đay quan hệ hợp tác 
toàn diện và có hiệu quả với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình Dương... Củng 
cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương tin cậy với các đối tác chiến lược; khai thác có 
hiệu quả các cơ hội và giàm tối đa những thách thức, rủi ro khi nước ta là thành viên Tô chức 
Thương mại thế giới (WT0).

Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, rà soát lại các văn bàn pháp quy, sừa đổi, bổ sung, hoàn 
chinh hệ thống pháp luật bảo đảm tính dồng bộ, nhất quán, ổn định và minh bạch. Cài thiện 
môi trưởng đầu tư; thu hút các nguồn vốn FDI, ODA, đầu tư gián tiếp, tín dụng thương mại và 
các nguồn vốn khác. Xác định đúng mục tiêu sử dụng và đẩy nhanh việc giải ngân nguôn vốn 
ODA, cải tiến phương thức quàn lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và có kế hoạch trả nợ đúng 
hạn; duy trì tỉ lệ vay nợ nước ngoài hợp lý, an toàn.

Phát huy vai trò chủ thể và tính năng dộng của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
trong hội nhập kinh tế quốc tế. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát triển thị trường 
mới sàn phẩm mới và thương hiệu mới. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác 
liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài.
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Dầy mạnh công lác văn hoá - thông tin dối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình
hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

Chăm lo dào lạo. bồi dưỡng, rèn luyện dội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại vững vàng về
chính trị. có trình dộ ngoại ngữ và năng lực nghiệp vụ cao, có dạo đức và phâm chât tôt.

Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về dối ngoại với sự tham gia và phát
huy trí tuệ cùa các cơ quan nghiên cửu và các nhà khoa học.

Báo dám sự lãnh dạo thống nhất cùa Đảng, sự quàn lý tập trung của Nhà nước đối với các
hoạt dộng dối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt dộng dối ngoại của Đàng, ngoại giao Nhà nước
và dối ngoại nhân dân; chính trị dối ngoại và kinh tế đối ngoại; đối ngoại, quốc phòng và an
ninh; thông tin dối ngOcại và thông tin trong nước.

X- PHÁT HUY sùc MẠNH DẠI ĐOÀN KÉT TOÀN DÂN Tộc, TIẾP TỤC ĐỔI
MỚI PHƯƠNG TIIÚC HOẠT DỘNG CỦA MẶT TRẬN TỚ QƯÓC VIỆT NAM VÀ
CÁC DOÀN THẼ NHÂN DÂN

Dại doàn kết toàn dàn tộc trên nền tàng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và dội ngũ trí thức, dưới sự lãnh dạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt
Nam; là nguồn sức mạnh, dộng lực chù yếu và là nhàn tố có ý nghĩa quyêt định bảo đàm
thắng lọi bền vũng cùa sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc. Lay mục tiêu giữ vững độc •
lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chù, văn minh
làm diềm lương dồng dể gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ờ
trong nước và người Việt Nam dịnh cư ờ nước ngoài; xoá bò mọi mặc cảm, định kiến, phân,
biệt dối xù' về quá khứ, thành phần giai cấp. Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với
lợi ích cùa dân tộc. De cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở,
tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội.

Đại doàn kết là sự nghiệp cùa loàn dân tộc, cùa cà hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo
là các tỏ chức dàng, dược thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chù trương
cùa Đàng và chính sách, pháp luật cùa Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Đàng thực hiện vai Irò lãnh dạo của mình thông qua đường lối và chính sách, liên hệ mật
thiết vói nhân dàn. Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản lý, tạo điều
kiện dể nhân dân dược làm những việc mà pháp luật không cấm. Nhà nước và nhân dân cùng
nỗ lực phấn dấu cho sự phát triển cùa đất nước, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể
và lợi ích loàn xã hội.  

Thực hiện dồng bộ các chính sách và luật pháp cùa Nhà nước nhằm phát huy dân chủ (dân
chù đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của cộng đồng dân cư) và giữ vừng kỷ
cương trong xã hội. Tổ chức và động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước,
làm kinh tế giòi, phát triền kinh tế đi liền với phát triển văn hoá - xã hội; mỗi người, mỗi hộ
đều phấn đấu làm giàu cho mình, cho cộng đồng và đất nước, thu nhập chính đáng, nâng cao
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dời sống. Chăm lo và bão vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, bảo dàm công bằng xã hội. 
Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong 
cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo...

Đối với giai cấp công nhân, phát triên vê sô lượng, chất lượng và tồ chức: nâng cao giác 
ngộ và bàn lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng dáng là lực lượng di dầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đàt nước. Giài quyết việc làm, giàm tối da số 
công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp. Thực hiện tốt chính sách và pháp luật VC lao dộng, 
tiền lương, bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao dộng, chăm sóc. phục hồi sức khoè dối 
với công nhân; chính sách ưu dãi nhà ờ đối với công nhàn bậc cao. Sớm tổ chức thực hiện 
Quỹ trợ cấp thất nghiệp. Xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn dểu 
khắp ờ các cơ sờ sản xuất kinh doanh thuộc các thành phan kinh tế. Thường xuyên chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính dáng, hợp pháp cùa công nhân và 
những người lao động, chú trọng công nhân làm việc ờ các khu công nghiệp và dô thị lớn. 
Chăm lo đào tạo cán bộ và kết nạp đảng viên từ những công nhân ưu tú.

Đối với giai cấp nông dán, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đôi mới và công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy chuyển dịch CO' cấu kinh tế, đưa 
công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách ve ruộng dal. Tạo 
điều kiện thuận lợi để giúp nông dân chuyên sang làm ngành nghề và dịch vụ. Khuyến khích 
nông dân hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại dể phát triển sàn xuất, ổn 
định và cài thiện đời sống. Tăng hiệu quả sử dụng đất, tiêu thụ nông sàn hàng hoá. I lỗ trợ và 
khuyến khích nông dân học nghề, tiếp nhận và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

Đối với trí thức, phát huy trí tuệ và năng lực, mở rộng thông tin, phát huy dân chù, trọng 
dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, sáng tạo. Bào vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, đãi ngộ xứng đáng những cống hiến của trí thức cho công cuộc phát triển dất 
nước. Coi trọng vai trò tư van, phàn biện cùa các hội khoa học kỳ thuật, khoa học xã hội và 
văn học, nghệ thuật đối với các dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Đổi với doanh nhân, tạo điều kiện phát huy tiềm năng và vai trò tích cực trong phát triển 
sản xuất kinh doanh; mở rộng đầu tư trong nước và ở nước ngoài; giài quyết việc làm cho 
người lao động; nâng cao chất lượng sàn phẩm; tạo dựng và giữ gìn thương hiệu hàng hoá 
Việt Nam.

Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, dạo dức và lối 
sống; tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện. Khuyến khích thanh niên tự học, tự 
nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm. Chú trọng bồi dưỡng nguồn cán bộ, dào tạo thanh niên 
trong lực lượng vũ trang có nghề khi hết thời hạn nghĩa vụ quân sự. Tạo cơ hội cho thanh niên 
có tài năng đi học ở nước ngoài về phục vụ đất nước. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên 
và nhi đồng vào các lổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ 

trách.
Đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện bình 

đẳng giới. Tạo điều kiện dể phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao dộng, 

136

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



người mẹ, người thầy dầu tiên cùa con người. Bồi dưỡng, đào tạo dể phụ nữ tham gia ngày 
càng nhiều vào các hoạt dộng xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và 
bào vệ sức khoè bà mẹ, trè em. Bổ sung và hoàn chinh các chính sách về bào hộ lao động, bảo 
hiềm xã hội, thai sàn, chế dộ dối với lao dộng nữ. Kiên quyết đau tranh chống các tệ nạn xã 
hội, các hành vi xâm hại và xúc phạm nhân phẩm của phụ nữ.

Dối vời cựu chiến binh, phát huy truyền thống “bộ dội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng 
và bào vệ Dàng, chính quyền và che dộ xã hội chù nghĩa. Động viên cựu chiến binh giúp nhau 
cài thiện dôi sống, xoá dói giảm nghèo, góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng cho thế hệ tre; thực hiện tốt Quy chế dân chù ở cơ sở; dấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí và các lệ nạn xã hội; tham gia xây dựng và cùng cố cơ sở chính trị, 
xây dựng Dàng, chính quyền ở cơ sờ trong sạch, vững mạnh.

Đối vói người cao tuỏi, chăm sóc sức khoẻ, tạo diều kiện dể hưởng thụ văn hoá, được 
thông tin, sống vui, sống khoè, sống hạnh phúc. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sổng, lao dộng, 
chiên dấu cùa người cao tuồi trong xã hội và gia đình. Xây dựng gia đình “ông bà,°cha mẹ 
mầu mực, cháu con hiếu thào”. Giúp dỡ người cao tuổi cô dơn không nơi nương tựa vượt qua 
khó khăn trong cuộc sống.

Van de dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách 
mạng nước la. Các dân tộc trong dại gia dinh Việt Nam binh đang, đoàn kết, tôn trọng và giúp 
dõ’ nhau cùng liến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
dất nước, xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chù nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo 
dời sổng vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát 
huy bàn sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt 
chiên lược phát triển kinh le - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn 
cử cách mạng; làm lốt công tác định canh, dịnh cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, 
phân bồ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bào đàm an ninh, quốc phòng. Cùng cố 
và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, 
phát huy vai trò cùa những người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên 
trong dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào 
dân tộc, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc.

Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất 
quán chính sách tôn trọng và bào đàm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo 
cùa công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bỉnh thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo 
các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo vâ đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy 
những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp cùa các tôn giáo. Động viên, giúp đỡ đông bào theo đạo 
và các chức sac tôn giáo sống “tốt đời, dẹp đạo”. Các lổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động 
theo pháp luật và được pháp luật bào hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triền kinh tế - xã 
hội, nâng cao dời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị 
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đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại dến lợi ích chung cùa dất 
nước, vi phạm quyên tự do tôn giáo của công dân.

Dồng bào định cư ớ nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực cùa cộng 
đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ họp tác. hữu nghị 
giữa nhân dàn ta với nhân dân các nước. Nhà nước tạo điều kiện thuận lọi và hỗ trợ dồng bào 
ổn định cuộc song, chap hành tốt pháp luật các nước sò lại; bào vệ quyền lợi chính dáng của 
đồng bào. Có chính sách khuyến khích ngiiUi Việt Nam. trí thức Việt Nam ở nước ngoài 
hướng về quê hương, đóng góp công sức. trí tuệ. góp phần xây dựng dấl nước. Làm tốt công 
tác thông tin về tình hình trong nước và các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong cộng 
đông người Việt Nam ờ nước ngoài. Có chính sách khen thưởng những người Việt Nam định 
cư ỏ’ nước ngoài có nhiều thành tích dỏng góp cho Tổ quốc.

Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các đoàn thế nhân (lân có vai trò rắt quan trọng trong việc 
tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; dại diện cho quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhân dân; đưa các chù trương, chính sách của Đàng, Nhà nước, các chương trình 
kinh tê, vàn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng vào cuộc sổng, góp phần xây dựng sự dồng 
thuận trong xã hội.

Nhà nước ban hành cơ che để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện lốt vai trò giám 
sát và phản biện xã hội. Các cap uỷ đàng và cấp chính quyền có chế dộ tiếp xúc, dối thoại trực 
tiêp với nhân dân; thường xuyên lăng nghe ý kiên cúa Mặt trận và các doàn thê nhân dân phàn 
ảnh với Đảng, Nhà nước những vấn dề mà nhân dân quan lâm, tham gia xây dựng chủ trương, 
chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế dân chủ ờ mọi 
câp đê Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dàn tham gia xây dựng Đàng, chính quyền 
và hệ thống chính trị.

Đôi mới hoạt động của Mặt trận, các đoàn thê nhân dân và các hội quần chúng, khắc phục 
lình trạng hành chính hoá, phô trương, hình thức; nâng cao chất lượng hoạt dộng; làm tốt công 
tác dân vận theo phong cách trọng dán, gần dân, hiểu dân, học dán và có trách nhiệm với 
dân, nghe dán nói, nói dán hiếu, làm dán tin.

XI- PHÁT HUY DÂN CHỦ, TIÉP TỤC XÂY DựNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYÊN XẢ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Phát huy dân chủ
Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là dộng lực cùa công cuộc đồi mới, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, thê hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhà 
nước đại diện quyền làm chủ cùa nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối 
chính trị cùa Đảng. Mọi đường lôi, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước dều phàn 
ánh lợi ích của đại đa số nhân dân. Nhân dân không chi có quyền mà còn có trách nhiệm tham 
gia hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là 
công bộc cùa nhân dân. Xác định các hình thức tổ chức và có cơ che để nhân dân thực hiện 
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quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; tham gia công việc chung 
cùa Dàng, Nhà nước và xã hội. Đề cao trách nhiệm của các tổ chức Đàng, Nhà mrớc với nhân 
dàn. Bộ máy nhà nước, các thiết chế khác trong hệ thống chính trị không chi có nhiệm vụ tô 
chức thực hiện dường lối, chính sách cùa Đàng, mà còn dề xuất ý kiến với Đảng trong quá 
trình xây dựng và hoạch định chính sách.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Xây dụng cơ chế vận hành cùa Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa, bào đảm nguyên 

tac tất cà quyền lực nhà nước dều thuộc ve nhân dân; quyền lực nhà nước là thông nhât, có sự 
phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thề, khà thi của các quy dịnh trong văn bản 
pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện cơ che kiềm tra. giám sát lính hợp hiến và hợp pháp trong 
các hoạt dộng và quyết dinh của các cơ quan công quyên.

Tiếp tục dồi mới tổ chức và hoạt dộng cùa Quốc hội. Hoàn thiện cơ chê bầu cử nhăm nâng 
cao chắi lượng dại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu chuyên trách, phát huy tốt 
hơn vai trò cùa dại biểu và doàn dại biểu Quốc hội. Tổ chức lại một số Uỳ ban của Quốc hội; 
nàng cao chất lượng hoạt dộng của Hội dồng Dân tộc và các Uỳ ban của Quốc hội. Đổi mới 
hơn nữa quy trình xây dựng luật, giàm mạnh việc ban hành pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ quyết dịnh các vấn đề quan trọng cùa đất nước và chức năng giám sát tối cao.

Đầy mạnh cài cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng 
xây dụng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện dại. Luật hoá cơ cấu, tô 
chức của Chính phù; lố chức bộ quán lý da ngành, đa lĩnh vực, bào đàm tinh gọn và hợp lý. 
Phân cấp mạnh, giao quyền chù động hơn nữa cho chính quyền địa phương, nhất là trong việc 
quyết định về ngân sách, lài chính, dầu tư, nguồn nhân lực, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 
với Trung ương.

Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ 
công lý, quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cài cách tư pháp đến năm 
2020. Cài cách tư pháp khẩn trương, dồng bộ; lấy cài cách hoạt động xét xừ làm trọng tâm; 
thực hiện cơ chế công tổ gắn với hoạt động diều tra. Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi 
phạm Hiến pháp trong hoạt dộng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nâng cao chất lượng hoạt dộng cùa hội dồng nhân dân và uỳ ban nhân dân, bào đảm quyền 
tự chù và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi dược phân câp. Phát 
huy vai trò giám sát cùa hội đồng nhân dân. Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân 
định lại thẩm quyền đối với chính quyền ờ nông thôn, đô thị, hải đào.

Thực hiện các giải pháp nhằm chan chinh bộ máy và quy che hoạt động cùa cơ quan, cán 
bộ, công chức. Cơ cấu lại dội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng 
cao chất lượng cà về năng lực và phầm chất đạo đức. Có cơ chế đưa ra khỏi bộ máy nhà nước 
những công chức không xứng đáng, kém phẩm chất và năng lực. Thực hiện chê độ trách 
nhiệm trong dề cử, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới thiệu cấp phó, cấp 
sir dụng trực tiếp giới thiệu dể cấp có tham quyền xem xét, quyết định.
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3. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí
Toàn Đàng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao dấu 

tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí. Bô sung, hoàn thiện các cơ chế. quy dinh về 
quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sàn công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân 
đóng góp và do nước ngoái viện trợ; cơ chế thanh tra. kiêm tra. kiêm kê. kiềm soát. Đẩy mạnh 
cài cách hành chính; thực hiện cơ chế giám sát cùa nhân dân thông qua các cơ quan dại diện, 
trực tiếp và gián tiếp dối với dàng viên, công chức, cơ quan, dơn vị. Bào dàm công khai, minh 
bạch các hoạt động kinh tế. tài chính trong các cơ quan hành chính, dơn vị cung ứng dịch vụ 
công cộng và doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục dổi mới chế dộ tiền lương dối vói cán bộ. công 
chức.

Khẩn trương và nghiêm chinh thực hiện đồng bộ Luật phòng, chống tham nhũng. Luật thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố cáo.

Xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai người tham nhũng bat kể ờ chức vụ nào. dương chức 
hay dã nghi hưu, tịch thu, sung công tài sãn có nguồn gốc từ tham nhũng. Xừ lý nghiêm theo 
kỷ luật Đàng và pháp luật Nhà nước những người bao che cho tham nhũng, cố lình ngăn cản 
việc chống tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng dề vu khổng, làm hại người 
khác, gây mất đoàn kết nội bộ. Có cơ chế khuyến khích và bào vệ những người tích cực dấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương và nhân rộng những gương cằn kiệm liêm 
chỉnh, chí công vô tư.

Hoàn thiện cơ chế dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sờ; phát huy vai trò của cơ 
quan dân cừ. của Mặt trận Tẻ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cùa nhân dân trong việc 
giám sát cán bộ, công chức và cơ quan công quyền; phát hiện, dấu tranh vói các hiện tượng 
tham nhũng. Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Các cấp uỳ và tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân. cán bộ lãnh 
đạo, trước hêl là cán bộ cap cao, phải trực tiếp tham gia và di dầu trong việc phòng, chông 
tham nhũng, lãng phí.

XII- ĐÓI MỚI, CHÌNH ĐÓN ĐẢNG, NÂNG CAO NÀNG Lực LÃNH ĐẠO VÀ sức 
CHIÉN ĐÁU CỦA ĐẢNG

Đàng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong cùa giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên 
phong cùa nhân dân lao động và của dân lộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và cùa dân tộc.

Trong những năm tới, phải dành nhiều công sức tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng 
Đàng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của 
Đàng; xây dựng Đàng ta thực sự trong sạch, vững mạnh cà về chính trị, tư tường và tổ chức, 
đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có 
đội ngũ cán bộ, đàng viên đù phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa 

sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng cùa nhân dân ta.
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1. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng
Kiên dịnh chù nghĩa Mác - Lênin, lư lường Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chù 

nghĩa xã hội. Vận dụng và phái triển sáng tạo chù nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hô Chí Minh 
trong hoạt dộng cùa Đàng. Thường xuycn tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải 
quyết dúng dan những vấn dề do cuộc sống dặt ra.

Nâng cao trinh dộ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng; tiếp tục làm sáng tỏ 
những van de về chù nghĩa xã hội và con dường di lên chù nghTa xã hội cùa nước ta; làm rõ cơ 
sờ lý luận và thực liền dường lối, chính sách của Đàng trong thời kỳ mới.

Đôi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong Đàng, trước hết cho dội ngũ cán 
bộ lãnh dạo và quàn lý chủ chốt các cấp; dồi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy 
trong hệ thống trường chính trị, nâng cao lính thiết thực và hiệu quả của chương trình.

Củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan chuyên ngành về công tác tư tưởng, lý luận. 
Tãng cường số lượng, chất lượng dội ngũ cán bộ lư tưởng, lý luận, nhất là cán bộ chủ chốt. 
Tiến hành dồng bộ công tác tư tưởng, công lác lý luận, gan với công tác tổ chức - cán bộ và 
phát triển kinh le; chống sự suy thoái về lư tường, chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu 
tranh bào vệ dường lối, quan diểm của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù 
dịch.

2. Kiện toàn và dổi mó'i hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội 
ngũ dàng viên

Mồi lổ chức cơ sờ đàng có trách nhiệm tổ chức và quy tụ sức mạnh của toàn đơn vị hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị dược giao; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và 
giám sát dàng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phain chất, đạo đức, lối sống; đấu 
tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đàng.

Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng. Xác định vị thế pháp lý, thể chế hoá về mặt Nhà 
nước vai trò, chức nãng, nhiệm vụ của các loại hình cơ sở. Chú ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
trong các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn dầu tư nước 
ngoài; ở vùng sâu, vùng xa; tập trung củng cố các cơ sở yêu kém.

Xây dựng đội ngũ dàng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách 
mạng, có ý thức tồ chức kỳ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai 
cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tường của Đảng; năng động, sáng tạo, vững vàng 
trirớc mọi khó khăn, thừ thách.

Đàng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà 
nước, nghiêm chình chấp hành Điều lệ Đàng và quy định cụ thể cùa Ban Chấp hành Trung 
ương.

Sớm có quy định và chì dạo thực hiện, bào dàm vừa phát huy khà năng làm kinh te của 
đảng viên, vừa giữ được tư cách đàng viên và bàn chất của Đàng.

Phân công dàng viên đúng người, đúng việc, tạo điều kiện để đàng viên hoàn thành nhiệm 
vụ. Thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Động viên quần chúng giám 
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sát nhân xét. góp ý kiến với đãng viên. Kịp thời đưa ra khỏi Đàng những người không dù tư 

cách.
Nâng cao chất lượng đội ngũ dàng viên gắn với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 

đàng. Đầy mạnh và bào dàm chất lượng công lác phát triển Đàng. Chú trọng trè hoá và nâng 
cao trình độ của đàng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng về kiến thức, trí tuệ, 
năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh dạo, người đi tiên phong trong các lĩnh vực công 
tác được giao.

3. Thực hiện nghiêm túc nguyên tấc tập trung dân chủ trong Đảng; tăng cường quan 
hệ gắn bỏ giữa Đảng vói nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiêm tra

Phát huy dân chủ đi dôi với giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Mọi cán bộ. đàng viên có quyên 
bàn bạc, tham gia quyết định công việc cùa Đàng; quyền dược thông tin, tranh luận, nêu ý 
kiển riêng, bảo lưu ý kiến trong tổ chức; khi dã thành nghị quyết thi phải nói và làm theo nghị 
quyết.

Lãnh đạo các cấp phải lắng nghe ý kiến cùa cấp dưới, cùa dàng viên và nhân dân. Xây 
dựng quy chế ra quyết định của Đảng, bào dàm phát huy trí tuệ tập thể; có cơ chế đè nhân dân 
bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn. tham gia các công việc của Đàng; khăc phục lôi 
làm việc quan liêu, xa dân.

Hoàn thiện quy chế bào đàm quyền kiểm ira. giám sát cùa tập thể dổi với cá nhân, cùa tô 
chức đối với tổ chức, của cá nhân dối với cá nhân và tổ chức, kể cả dổi với người lãnh dạo 
chủ chốt và tổ chức cấp trên. Kết hợp giám sát trong Đàng với giám sát cùa Nhà nước và giám 
sát cùa nhân dân.

Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các lổ chức chính trị 
- xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lôi, chù trương, chính sách, quyêl định 
lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả dối với công tác tổ chức và cán bộ.

Đổi mới phương pháp kiểm tra và bổ sung chức năng giám sát cho uỳ ban kiểm tra dàng 
các cắp. Tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa. Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa 
Uỳ ban Kiềm tra cùa Đảng với Thanh tra cùa Chính phù.

4. Đổi mói tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ
Sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đàng, dặc biệt là các ban đàng, ban cán sự dàng, 

đàng uỷ khối ở Trung ương và các địa phương gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thê nhân dân, bảo đâm linh gọn, hoạt dộng thiêt thực, hiệu 
quả. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm cùa cơ quan và người đứng đầu không rõ. Tổ chức các cơ quan tham mưu của Đàng có 
chất lượng cao, dồng thời phát huy vai trò của các tồ chức dàng và đội ngũ cán bộ, đảng viên 
hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thê nhân dân.

Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuât, tham mưu, hướng dân, 
kiểm tra của các cơ quan tham mưu cùa Đảng. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban cán sự 
đàng, đảng đoàn với cấp uỷ địa phương.

Cán bộ phải là người có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt dối trung thành với Tổ quốc, với 
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Đàng, hết lòng phấn dấu vì lợi ích cùa nhân dân, cùa dân tộc; có bàn lĩnh chính trị vững vàng, 
không dao dộng trước những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được 
giao; có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng 
tập thê, gan bó với nhân dân.

Xây dụng dội ngũ cán bộ dồng bộ, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh dạo kế tiếp vững vàng. Chú ý dào tạo cán bộ nữ, cán bộ các dân tộc thiêu sô, cán bộ 
xuất thân từ công nhân, chuyên gia trên các lĩnh vực; bồi dưỡng nhân tài theo định hướng quy 
hoạch. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Đồi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. bào đảm thật sự dân chù, khoa học, công minh. Xây 
dựng và hoàn thiện chế dộ bầu cìr, cơ chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ; mờ rộng quyền đề 
cử và tự ứng cừ. giói thiệu nhiều phương án nhân sự dế lựa chọn.

Có CO' che. chính sách phát hiện, tuyển chọn, dào tạo. bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ 
xứng dáng người có dức, có tài; thay thế kịp thời những người kém năng lực và kém phẩm 
chât. có khuycl diem nghiêm trọng.

Khắc phục những biểu hiện cá nhân, cục bộ, không công tâm, ne nang, tuỳ tiện trong công 
tác cán bộ.

Cụ thể hoá và thể chế hoá nguyên tắc Dàng thống nhất lãnh dạo công tác cán bộ và quản lý 
dội ngù cán bộ. di dôi với phát huy trách nhiệm cùa tổ chức và người dứng dầu của tổ chức 
trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.

5. Đôi inó'i pliu'0'ng thức lãnh đạo của Đảng
Việc dổi mói phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt 

dộng cùa hệ thống chính trị, dồi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chù 
trong lồ chức, sinh hoạt và hoạt dộng cùa Đàng.

Tập trung dổi mới phương thức lãnh dạo cùa Đàng đối với Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà 
nước bằng dường lối, quan điểm, các nghị quyết; lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá thành Hiến 
pháp, pháp luật, kế hoạch, các chương trình công tác lớn của Nhà nước; bố trí đúng cán bộ và 
thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Đàng lãnh dạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, phát huy mạnh mẽ vai 
trò chù động, sáng lạo cùa Nhà nước trong quàn lý dất nước và xã hội.

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bàn quy định cụ thể về nguyên tắc, nội 
dung và cơ chế Đàng lãnh dạo đối với Nhà nước trong từng lĩnh vực: lập pháp, hành pháp, tư 
pháp và lừng cấp. từng loại hình tổ chức nhà nước.

Đồi mới phương thức lãnh đạo cùa Đàng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dàn, tạo điều kiện dể Mặt trận và các đoàn thể xác định đúng mục tiêu, phương hướng hoạt 
động; đồng thời, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt 
động của mình.

Thống nhất việc lãnh dạo cùa Đàng đối với công tác cán bộ trong hệ thống chính trị, thực 
hiện luân chuyển cán bộ, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ về cán bộ. Tăng cường trách 
nhiệm cùa cán bộ, đàng viên là thủ trưởng cơ quan nhà nước. Cơ quan nào vi phạm chính 
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sách, pháp luật, để xảy ra tình trạng tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ thì người đứng đầu phải 
chịu trách nhiệm.

Đổi mới phương thức lãnh dạo gắn với đổi mới phong cách và lề lối làm việc thật sự dân 
chủ. thiết thực, nói đi đôi với làm.

*
* *

Đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Thế giới dang thay đổi rat nhanh. Nước ta phài sớm trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân ta phải được hường cuộc sống ấm 
no,tự do, hạnh phúc.

Đại hội X của Đảng nêu cao ỷ chí sất đá của toàn Đảng, toàn dân. toàn quân ta, triệu người 
như một, năng động và sáng tạo, nam bat thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn 
diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện bang dược mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chù, văn minh”, sánh vai cùng các nước trên thế giới 
trong nhịp bước khẩn trương cùa thời dại.

BAN CHẨP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX
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3. BÁO CÁO CỦA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 
VÈ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIỂN KINH TÉ - XÃ HỘI

5 NÀM 2006 - 2010

Báo cáo này kicm diem việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đàng về Phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 và đề ra Phương 
hướng, nhiệm VỊI phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 -.2010 nhằm thực hiện thắng lợi 
Chiến lược 10 năm 2001 - 2010, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phần thứ nhất

KIÊM ĐIẾM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI LẲN THỨ IX 
CỬA ĐẢNG VÈ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ KÉ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TÉ - XÃ HỘI 5 NÃM 2001 - 2005

Kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 được triển khai thực hiện trong 
tình hình chính trị, xã hội nước ta cơ bàn ổn định, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực 
lực nên kinh tế tiếp tực được tăng cường, quan hệ quốc tế không ngừng mở rộng, những tác 
dộng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính khu vực năm 1997 đã được khắc phục.

Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và an ninh quốc tế, sự phục hồi 
chậm cùa nền kinh tế thế giới và những biến động giá cả trên thị trường quốc tế, nạn dịch 
bệnh mới xuất hiện, những diễn biến phức tạp về thời tiết và khí hậu, sự chống phá của các 
thế lực thù dịch dã gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cành dó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các 
nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra. Công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những thành 
tựu rất quan trọng nhưng vẫn còn dirới mức khả năng phát triển cùa đất nước, hoạt động kinh 
lê, xã hội còn nhiểu yếu kém, bat cập.

I - THÀNH Tựu
1- Nen kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao hơn nãm trước
Tổng sàn phẩm trong nước (GDP) 5 năm (2001 - 2005) tăng bình quân 7,5%/năm[l) (đạt kế 

hoạch đề ra). Năm 2005, GDP theo giá hiện hành ước đạt 838 nghìn tì đồng, bỉnh quân đầu

['] Tốc độ tăng GDP năm 2001 là 6,9%, năm 2002 là 7,08%, năm 2003 là 7,34%, năm 
2004 là 7,8%, năm 2005 là 8,4%.
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người trên 10,0 triệu đồng (tương đương khoảng 640 USD1'1).
Nông nghiệp tiếp tục phát triển khá; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sàn tăng 

5,4%/năm (kế hoạch 4,8%), giá trị tăng thêm tăng khoảng 3,8%/năm. Năng suất, sàn lượng và 
hàm lượng công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thuỳ sản tăng dáng kể; an 
ninh lương thực quốc gia được bào đảm; một số sàn phẩm xuất khau chiêm dược vị trí cao 
trên thị trường thể giới121. Trồng rừng, chăm sóc và bão vệ rừng dã có bước ticn; dộ che phù 
rừng từ 33,7% năm 2000 tăng lên 37,4% năm 2005.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư nhiều hơn. Bộ mặt nông thôn, dời sổng nông dân, kể 
cả ờ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, có bưóc được cài thiện. Chương trình xây dựng cụm 
tuyến dân cư và nhà ờ vượt lũ ở đồng bàng sông Cửu Long đạt dược kểt quà bước dâu.

Công nghiệp và xây dựng liên tục tăng trưởng cao. giá trị tăng thêm lãng 1 0.2%/năm. Công 
nghiệp có bước chuyển biến tích cực về cơ cấu sàn xuất, chất lượng sàn phàm và sức cạnh 
tranh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%/nãm (kế hoạch 13,1%), cao hơn 1,9%/nãm so 
với 5 năm trước. Cả nước đã có trên 100 khu công nghiệp, khu chế xuất, nhiều khu hoạt động 
có hiệu quà; ti lê công nghiệp chế tác, cơ khí chế tạo và nội địa hoá sàn phàm tăng. Công 
nghiệp ở nông thôn và miền núi lãng trưởng cao hơn tốc dộ trung bình của cà nước. Một sô 
sản phẩm công nghiệp đã cạnh tranh được trên thị trường trong và ngoài nước. Ngành xây 
dựng tăng trưởng 10,7%/năm, năng lực xây dựng tăng khá nhanh và có bước tiến đáng kê theo 
hướng hiện đại; việc xây dự.ig dô thị, xây dựng nhà ờ đạt nhiều kết quà, hàng năm dưa thêm 
vào sử dụng khoảng 20 triệu m2.

Dịch vụ có bước phát triển cả về quy mô, ngành nghề, thị trường và có tiến bộ vê hiệu quả 
với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Giá trị sàn xuất của các ngành dịch vụ tăng 
7,6%/năm (kế hoạch 7,5%); giá trị tăng thêm tăng gần 7%/năm (kế hoạch 6,8%). Riêng nãm 
2005, giá trị tăng thêm tăng 8,5%, cao hơn mức tăng GDP.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lè tăng khoảng 15%/nãm (kế hoạch 1 1 - 12%). Ngành 
du lịch phát triển khá, cả về lượng khách, loại hình và sản phẩm du lịch. Dịch vụ vận tải tăng 
nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu. Bưu chính - viễn thông phát triển nhanh theo 
hướng hiện đại, đến cuối năm 2005 đạt 19 máy điện thoại và 3,2 thuê bao Internet trên 100 
dân; 100% xã có điện thoại, hầu hết các xã có điểm bưu điện - văn hoá hoặc điểm bưu điện. 
Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bào hiểm, kiềm toán, tư vấn, tin học, kỹ thuật, y tế, giáo 
dục, đào tạo, văn hoá... đều có bước phát triển.

2- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
về cơ cấu ngành, ti trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP tăng từ 36,7% nãm 2000 lẽn

[’] Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, mức thu nhập trung bình tính theo 
GDP của các nước thuộc nhóm thu nhập thấp là 530 USD/người, trong khi của Việt Nam là 

562 USD/ngưởi.
[2] Năm 2005, Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê và hạt điều; thứ 

4 ve cao su; thứ nhất về hạt tiêu.
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41% năm 2005 (kế hoạch 38 - 39%); tỉ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản dã giảm từ 24,5% 
xuống còn 20.9% (kế hoạch 20-21 %); tì trọng dịch vụ ờ mức 38,1 % (kế hoạch 4 I - 42%).

Trong lừng ngành kinh tế dã có những chuyển dịch tích cực về cơ cấu sàn xuất, cơ câu 
công nghệ theo hướng tiến bộ, hiệu quà, gan sản xuất với thị trường.

Cơ câu kinh lề vùng dã có bước điều chình theo hướng phát huy lợi the so sánh của từng 
vùng; các vùng kinh tế trọng diểm, khu công nghiệp, khu kinh tế và vùng sản xuất chuyên 
môn hoá cây trồng, vật nuôi dang phát triển khá nhanh, dóng góp quan trọng vào sự tăng 
trưởng cùa nền kinh tế.

Cơ câu /ao động dã có sự chuyến đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê. Ti trọng lao dộng cùa ngành công nghiệp và xây dựng trong tổng số lao động xã hội 
tăng lù 12.1% nãm 2000 lên 17,9% năm 2005; lao dộng trong các ngành dịch vụ tăng từ 
19.7% lèn 25.3%; lao dộng trong các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 68,2% 
xuống còn 56.8%. Tì trọng lao dộng đã qua đào tạo tăng từ 20% năm 2000 lên 25% năm 
2005.

Cơ cấu thành phần kinh tế liếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng cùa các 
thành phan kinh tế và dan xen nhiêu hình thức sở hữu. Khu vực kinh tế nhà nước dang được 
tổ chức lại. dối mới và chiếm 38,4% GDP, chi phối nhiều ngành kinh tế then chốt và tập trung 
hơn vào nhũng lĩnh vục chù yếu cùa nền kinh tế. Kinh tế dân doanh phát triển khá nhanh, hoạt 
dộng có hiệu quà trên nhiều lĩnh vực, chiếm 45,7% GDP, đóng góp quan trọng cho phát triển 
kinh tế - xã hội, nhất là giải quyết việc làm và cài thiện đời sống nhân dân; trong đó, kinh tế 
hợp tác và họp lác xã phát triển khá đa dạng (dóng góp khoảng 6,8% GDP). Kinh tế có von 
đau tư nước ngoài có lốc độ tăng trường tương dối cao, chiếm 15,9% GDP, là cầu nối quan 
trọng với thế giới về chuyển giao công nghệ, giao thương quốc tế.

3- Vốn đầu tư toàn xã hội tùng khá nhanh
Vốn dầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh, vượt mức dự kiến trển 30% so với kế hoạch, (gấp 2 

lần so với 5 năm trước), vốn dầu tư cùa dân tăng nhanh; tỉ lệ vốn dầu tư phát triển so với 
GDP tăng từ 35,4% năm 2001 lên gần 39% năm 2005. vốn đầu tư trong nước chiếm 72% 
tông vốn đầu tư toàn xã hội.

Đầu tư dã lập trung hơn cho những mục tiêu quan trọng. Lĩnh vực kinh tế chiếm 70% tổng 
vốn dầu tư loàn xã hội (nông, lâm nghiệp và thủy sàn trên 13%, công nghiệp và xây dựng trên 
44%, giao thông, bưu diện trên 12%); lĩnh vực xã hội chiếm gần 27% (nhà ờ, cấp thoát nước, 
công trình công cộng khác gần 14%, giáo dục, đào tạo gần 4%, y tế - xã hội trên 2%, văn hoá, 
thể thao gần 2%, khoa học và công nghệ trên 1%). Quy mô vốn đầu tư ở các vùng đều tăng; 
vùng nghèo, xã nghèo dược Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn.

vốn dầu tư từ ngân sách nhà nước đã tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội, phát triển nguồn nhàn lực, xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ các vùng khó khăn (đầu tư cho 
nông, lâm nghiệp và thủy sàn chiếm 22,2%; giao thông vận tài, bưu điện 27%; giáo dục, đào 
lạo 8,9%; y tế - xã hội 6,9%; văn hóa, thể thao 4,3%; khoa học và công nghệ 3,1%). vốn đầu 
tư cùa doanh nghiệp tăng nhanh, không chi phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và 
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dịch vụ mà còn tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị. vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục dược duy trì và tăng 
thêm, tạo nhiều công trình kết cấu hạ tầng và sản phẩm xuất khẩu.

Đầu tư đã làm tăng đáng kể năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều sàn phàm có sức cạnh 
tranh, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trinh kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trong 
đó có nhiều công trình lớn, tăng cường tiềm lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật cùa nền kinh tế.

4- Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng bưó‘c dầu, 
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định

Hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã 
hội chủ nghĩa được xây dựng tương đối đồng bộ; hoạt động cùa các loại hình doanh nghiệp và 
bộ máy quản lý nhà nước được đổi mới một bước quan trọng. Một số loại thị trường mới hình 
thành; các loại thị trường hàng hoá, dịch vụ, lao dộng, khoa học và công nghệ, tài chính, bất 
động sản có bước phát triển phù hợp với cơ che mới.

Năm năm qua, đã giữ được các cân đổi kinh tế vĩ mô cơ bàn ổn định, tạo môi trường và 
điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế.

Quỹ tiết kiệm tăng cao, bình quân khoảng 9%/năm, đồng thời, quỹ tiêu dùng tăng 7%/năm 
(tiêu dùng bình quân đầu người tăng gần 5,7%/năm); nhờ đó đã có điều kiện vừa dẩy mạnh 
đầu tư phát triển, vừa cài thiện đời sổng nhân dân.

Tiềm lực tài chính nhà nước ngày càng được tăng cường; thu ngân sách tăng trên 
18%/năm, tì lệ GDP huy động vào ngân sách bình quân hàng năm đạt 23,8%, vượt kế hoạch. 
Tổng chi ngân sách nhà nước tăng trên 18%/năm; chi dầu tư phát triển chiếm binh quân 
khoảng 30% tổng chi ngân sách; bội chi ngàn sách hàng năm gần 4,9% GDP.

Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt hơn, giá trị đồng tiền cơ bàn ổn định; cán cân 
thanh toán quốc te giữ được cân bàng, dự trữ ngoại tệ tăng dần, giảm được tì lệ nợ xấu trong 
tông dư nợ tín dụng; nợ Chính phủ và nợ quôc gia vẫn trong giới hạn an toàn.

Ngân hàng nhà nước, hệ thống Ngân hàng thương mại, Quỹ hỗ trợ phát triển và các quỹ 
đầu tư, ngân hàng chính sách, thị trường chứng khoán, hệ thống tín dụng nhân dân được chấn 
chình, có bước phát triển, hiệu quả hoạt động tốt hơn.

Quan hệ cung - cầu cơ bản là phù hợp, bảo đảm hàng hoá thiết yếu cho sàn xuất và đời 
sống. Hàng tiêu dùng bình quân hàng năm tăng 5,1%, riêng năm 2004 tăng 9,5% và 2005 tăng 
8,4%.

5- Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến m<ýi rất quan trọng
Quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế dược mở rộng; việc thực 

hiện các cam kết về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định thương mại Việt 
Nam - Hoa Kỳ, quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và thực hiện 
các hiệp định hợp tác đa phương, song phương khác đã góp phần tạo ra một bước phát triển 
mới rất quan trọng về kinh tế đối ngoại, nhất là xuất khẩu.

Xuất khẩu, nhập khau tăng nhanh. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 5 năm đạt trên. 
110 6 ti USD, tăng 17,5%/năm, vượt mục tiêu đề ra (kế hoạch 16%/năm); năm 2005, xuất 
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khẩn binh quân đầu người đạt 390 USD11', gấp đôi năm 2000. Xuất khẩu dịch vụ 5 năm đạt 
trên 21 tì USD, tăng I 5,7%/năm, bằng 19% tồng kim ngạch xuất khẩu'2'. Thị trường xuất khẩu 
dược mờ rộng sang một số nước và khu vực, nhất là Hoa Kỳ.

Tổng kim ngạch nhập khấu hàng hoá 5 năm khoảng 130 ti USD, tăng khoảng 19%/năm. 
Tổng kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 5 năm ước trên 21 tỉ USD, tăng 10,3%/năm. Nhập siêu 
hàng hoá 5 năm là 19,4 tỉ USD, bằng 17,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá, tuy ở mức 
cao nhưng vẫn trong lầm kiểm soát và có xu hướng giảm dần trong 3 năm cuối của ke hoạch 5 
năm, riêng năm 2005 là 14%'3'.

Cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khẩu chuyển biến theo hướng tích cực. Trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu, tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sàn giảm từ 37,2% năm 2000 xuống còn 
35,8% năm 2005; hàng nông, lâm, thuỷ sàn giảm từ 29% xuống 24,5%; hàng công nghiệp nhẹ 
và tiểu thù công nghiệp tăng từ 33,9% lên 39,8%. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu, năm 2005, 
nhóm máy móc, thiết bị và phụ tùng chiếm 32,5%; nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 
61,3%; nhóm hàng tiêu dùng chiếm 6,2%.

vốn clan lư từ nước ngoài tăng khá, cả vốn ODA và von FDI.
Việc ký kết các hiệp định về vốn ODA trong 5 năm qua được duy trì đều đặn với tổng giá 

trị dạt khoáng 15 tì USD; vốn giải ngân đạt 7,7 tỳ USD, tập trung chủ yếu vào xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đào tạo nguồn nhân lực; xoá đói, giảm nghèo; tăng cường thể chế; 
bào vệ môi trường'1'.

Vốn FD1 có bước chuyển lích cực, tổng mức vốn đăng ký đạt gần 20 ti USD'5', vượt trên 
33% so với kế hoạch; tổng vổn thực hiện khoảng 14,3 tỉ USD, vượt 30% so với kế hoạch và 
lăng 13,6% so với 5 năm trước. Năm 2005, các doanh nghiệp FDI đóng góp 15,9% GDP, 
chiếm trôn 33% tổng kim ngạch xuất khẩu (chiếm khoảng 50% nếu kể cà dầu khí), đóng góp 
trên 10% tổng thu ngân sách nhà nước (ước tính cà dầu khí thì gần 34%), tạo việc làm cho 
khoảng 90 vạn lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp.

Các doanh nghiệp Việt Nam dã bước đầu có một số dự án đầu tư ra nước ngoài.
6- Giáo dục và đào tạo có bước phát triển khá

['] Năm 2004, bình quân xuất khẩu đầu người của 59 nước thu nhập thấp trên thế giới là 93 
USD.

[2] Mức trung binh của thế giới khoảng 20%.
[3] Nhìn chung, các nước đang phát triển đều có tỉ lệ nhập siêu cao trong thời kỳ công 

nghiệp hoá. Ví dụ trong giai đoạn 1980 - 1985, tì lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất 
khẩu cùa Hàn Quốc là 11% (năm cao nhất là 20%), cùa Thái Lan là 39%, của Philipin là 40%.

[4] Từ năm 1993 - 2005, tổng giá tri ODA cam kết là 32,5 tỷ USD, ký kết hiệp định là 24,7 
tỷ và giải ngân được 15,8 tỷ USD.

[5] Năm 2001, cấp mới và tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 3,2 tỷ USD, năm 2002 là 
3 tỳ, năm 2003 là 3,2 tỳ, năm 2004 là 4,5 tỷ, năm 2005 là trên 6 tỷ.
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Cùng với củng cố kết quả xóa mù chừ và phổ cập giáo dục tiêu học. việc phô cập giáo dục 
trung học cơ sở dã được triển khai tích cực, dến hết năm 2005 có 31 tình dạt tiêu chuẩn phồ 
cập trung học cơ sờ. Tì lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở bậc tiêu học dạt 97,5%. Quy mô 
giáo dục tiếp tục được mờ rộng và trình độ dân trí đã dược nâng lên rõ rệt.

Số học sinh trúng học chuyên nghiệp tăng 12.9%/năm và dạy nghề dài hạn tăng 12%/năm, 
sinh viên đại học và cao đẳng tăng 8,4%/năm. Các trường sư phạm từ trung ương dến dịa 
phương tiếp tục được cùng cố và phát triển. Chất lượng dạy nghề có chuyên biến tích cực. 
Bước dầu đã hình thành mạng lưới dạy nghề cho lao dộng nông thôn, thanh niên dân tộc thiều 
số, người tàn tật, gắn dạy nghề với lạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo.

Đổi mới giáo dục dang được triển khai từ giáo dục mam non. phô thông, dạy nghề dên cao 
đẳng, dại học. Việc xã hội hoá giáo dục và đào tạo đã đạt kết quà bước dầu. Nhiều trường dân 
lập, tư thục bậc đại học, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và dạy nghề dã được 
thành lập.

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng lên đáng kể. Năm 2005. chi cho giáo dục và 
đào tạo chiếm khoảng 18% tổng chi ngân sách nhà nước; dã huy dộng dược nhiều nguồn vòn 
khác để phát triển giáo dục thông qua việc phát hành công trái giáo dục, dóng góp cùa dân CƯ. 
cùa doanh nghiệp, vốn'từ bên ngoài. Cơ sở vật chat của ngành đã được tăng cường, đặc biệt là 
đối với vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7- Khoa học và công nghệ có tiến bộ
Khoa học công nghệ đã tập trung hơn vào nghiên cứu ứng dụng, phục vụ các ycu câu phát 

triển kinh tế - xã hội. Nhiều thành tựu khoa học công nghệ mới được ứng dụng trong các 
ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp..., đã tạo ra nhiều sàn phẩm và dịch vụ mới có 
chất lượng cao, có sức cạnh tranh, phục vụ xuất khẩu và thay the nhập khẩu.

Khoa học xã hội và nhân văn đã có tiến bộ trong việc điều tra, nghiên cửu. cung câp tư liệu 
và luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh te - xã hội và 
phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.

Khoa học tự nhiên đã tăng cường các hoạt động điều tra nghiên cửu, đánh giá tiềm năng tài 
nguyên thiên nhiên, bào vệ đa dạng sinh học và phòng, tránh thiên tai

Bước đầu đổi mới cơ chế quản lý, đa dạng hoá phương thức giao nhiệm vỵ nghiên cứu như 
đấu thầu cạnh tranh hoặc hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu ứng dụng cho các doanh 
nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết hoặc ký hợp đồng với các tổ chức khoa học 
và công nghệ. Tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ trong nước đã có bước phát triên; 
hoạt động khoa học, công nghệ được mở rộng và nâng cao hiệu quà.

Công lác bảo vệ môi trường dạt được những kết quả bước đầu. Hoạt động điều tra cơ bàn 
về môi trường dược duy trì; việc ngăn ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường có tiến bộ; dã 
ban hành một số chính sách về bảo vệ môi trường.
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8- Văn Iioá - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, việc gắn kết giữa phát triển kinh tế vói 
giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tích cực, chỉ số phát triển con người được 
nâng lên

Trong 5 năm. dã tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động; các thành phần kinh te ngoài nhà 
mrớc thu hút gần 91% lực lirợng lao động xã hội và tạo 90% việc làm mới. Xuất khẩu lao 
dộng và chuyên gia bằng 2,3 lần so với 5 năm trước. Năm 2005, thất nghiệp ờ thành thị giảm 
xuống còn 5,3%; thời gian sử dụng lao dộng ở nông thôn dạt 80,65%.

I hu nhập bình quân dầu người tăng từ 5,7 triệu đồng (năm 2000) lên trên 10 triệu đồng 
(năm 2005), tăng 12,1%/năm và chì số phát triển con người được nâng lên'11.

Cõng tác xoá dói, giám nghèo dược dẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đã thu được nhiều kết 
quà tốt thông qua việc trợ giúp diều kiện sàn xuất, tạo việc làm, cải thiện kết cấu hạ tầng, nhà 
ò’; tạo cơ hội cho người nghèo liếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, tăng íhu nhập, cải thiện 
dời sông; dộng viên các ngành, các cấp, các doàn thể quần chúng và các tầng lớp dân cư tham 
gia. Đen cuối 2005, tỉ lệ hộ nghèo còn 7% (kế hoạch là 10%, theo chuẩn Việt Nam cho giai 
doạn 2001 - 2005)121.

Công tác hào vệ và chăm sóc sức khòe nhân dán dược chú trọng. Hoạt động y tế dự phòng 
dược dầy mạnh hơn. Một số dịch bệnh mới như dịch viêm phổi cấp (SARS) được ngăn chặn, 
khắc phục nhanh. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được cùng cố và phát triển; hầu hết 
các xã, phường trong cà nước đều có trạm y tế, trên 65% trạm có bác sĩ. Một số cơ sờ y tế 
chuyên ngành dược nâng cấp, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Sản xuất thuốc trong nước đã 
chiếm khoáng 45% thị phần thuốc chữa bệnh. Chế dộ khám, chữa bệnh cho người nghèo, 
khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đang được triển khai thực hiện. Việc phòng, 
chống HIV/A1DS dược dầy mạnh hơn. Ti lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 
33.4% năm 2000 xuống dưới 25% năm 2005, dạt kế hoạch; ti lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi 
còn 18%. Tuồi thọ trung bình cùa người Việt Nam từ 68 tuổi vào năm 1999 đã nâng lên 71,3 
tuổi vào năm 2005.

Hoạt dộng văn hoá, thông tin phát triển đa dạng hơn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá 
cữa nhân dân, làm tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật; 
phong trào xây dựng dời sống văn hoá ở cơ sở phát triển sâu rộng hơn. Hoạt động báo chí, 
phát thanh, truyền hỉnh dược dổi mới về nội dung, tăng quy mô, mở rộng phạm vi tới vùng 
sâu, vùng xa. vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ra nước ngoài.

['] Theo Báo cáo Phát triển con người năm 2005 của Liên hợp quốc, chì số phát triển con 
người của Việt Nam năm 2003 là 0,704, xếp thứ 108/177 nước, trong khi tại các nước kém 
phát triển, chi số này là 0,518; tại các nước có thu nhập trung bình là 0,774.

[2] Kết quả điều tra mức sống dân cư do Tổng cục thống kê thực hiện cho thấy, theo chuẩn 
quốc tế, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19,5% vào năm 
2004. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam đã về đích trước 10 năm so với mục tiêu 
xoá đói nghèo trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ.
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Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển theo chiều rộng và có bước nâng cao. Cơ sờ 
vật chất - kỹ thuật của ngành thể thao đã được tăng cường đáng kể. Đã tổ chức thành công Đại 
hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội thể thao cùa người khuyết tật Đông Nam Á 
lần thứ 2.

Việc chăm sóc người có công với cách mạng và trợ giúp người có đời sống khó khăn được 
duy trì và mở rộng. Đi đôi với mờ rộng diện được hưởng chính sách trợ giúp cùa Nhà nước, 
phong trào “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, đã được các ngành, các cap tổ chức, 
triển khai kịp thời, có hiệu quả và huy động được sự tham gia cùa đông dào nhân dân.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh hơn. Nhiều địa phương dã có những 
giải pháp tốt phòng chổng ma tuý, tệ nạn mại dâm và ngăn chặn các hoạt động văn hoá không 
lành mạnh. Các hình thức cai nghiện, quàn lý người sau cai nghiện có hiệu quà hơn.

9- Đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển đất nuó'c tiếp tục được tăng 
cường

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, gan với thực hiện tự 
do, dân chù theo pháp lúật đã động viên các tầng lớp nhân dân, các dân lộc, các tôn giáo, 
người Việt Nam định cư ờ nước ngoài chung sức xây dựng và bào vệ Tồ quốc.

Các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo và các tổ chức xã hội khác với nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn xã hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, ý thức cộng đồng, nhường cơm sẻ 
áo, tích cực tham gia khắc phục thiên tai, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cành dặc biệt 
khó khăn, nạn nhân chất độc da cam... và chăm lo cải thiện đời sổng cùa đồng bào dân tộc ờ 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

10- Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cưò’ng, quan hệ đối 
ngoại được mở rộng, tạo môi trường thuận lọi để phát triển kinh tế - xã hội

Cải cách hành chính có bước tiến mới, hiệu lực, hiệu quà quản lý nhà nước được tăng 
cường một bước; dân chủ trong xã hội tiếp tục được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được bảo đảm, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần và trang bị kỹ 
thuật cùa lực lượng vũ trang được cải thiện. Các tuyến phòng thù, thế trận quốc phòng toàn 
dân và an ninh nhân dân được củng cố. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bào 
đảm quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt hơn. Công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội đạt được thành tựu quan trọng; đã phát hiện, ngăn chặn nhiều âm mưu 
phá hoại cùa các thế lực thù địch; kiềm chế được tội phạm hình sự; xử lý nghiêm tội tham 
nhũng.

Hoạt động chính trị đối ngoại không ngừng được mở rộng cà trong quan hệ nhà nước và 
quan hệ nhân dân; đạt được kết quả quan trọng trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, 
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tạo môi trường hoà bình, ổn dinh và diều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triên 
kinh tế - xã hội cùa dấl nước.

Dạt (lược những thành tựu rất quan trọng trên là (lo:
Thứ nhất. Dàng ta có dường lối, chù trương dúng đắn; Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 

Đảng với tinh thần tiếp tục dổi mới dã dược cụ thể hoá phù hợp với thực tiễn trong các nghị 
quyết cùa Trung ương và được thể chế hoá theo hướng xây dựng đồng bộ nền kinh te thị 
trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa.

Thứ hai, sự nỗ lực phấn dấu của toàn Đàng, toàn dân, loàn quân; sự chì đạo, diều hành có 
hiệu quà cùa Chính phủ; sir năng dộng và quyết tàm cùa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp 
khắc phục khó khăn de hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001- 
2005.

Thứ ha, kết quà dầu tư cùa nhiều năm qua, cùng với sự huy dộng ngày càng cao mọi nguồn 
lực cà trong và ngoài nước, dặc biệt là nguồn lực cùa dân vào công cuộc phát triển đất nước.

II. YÉU KÉM
1- Chất lirọng phát triển kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn 

kém
Tốc dộ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua vẫn thấp hơn so với khả năng và thấp hơn nhiều 

nước trong khu vực ờ thời kỳ đầu công nghiệp hoá. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập 
bình quân dầu người thấp* * 1'.

Tăng trường kinh tế chù yếu dựa vào các nhân tố phát triển theo chiều rộng, vào những 
ngành và những sàn phẩm truyền thống, công nghệ thấp, tiêu hao vật chất cao, sử dụng nhiều 
tài nguyên, vốn và lao dộng. Năng suất lao động tăng chậm và còn thấp so với nhiều nước 
trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; chi phí kinh doanh cao, chất 
lượng và hiệu quả còn thấp121.

Chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. 
Môi trường ờ nhiều nơi bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quà cao, tài nguyên, đất đai và các 

['] Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, GDP và GDP bình quân đầu người 
của Trung Quốc là 1677 tỳ USD và 1290 USD/người; tương tự, con số này của Malaisia là
1 1 7 tỳ USD và 4650 USD/người, cùa Philipin là 97 tỷ USD và 1170 USD/người, của Thái 
Lan là 1 59 tỷ USD và 1 540 USD/người, của Việt Nam là 45 tỷ USD và 550 USD/người.

[2] Theo báo cáo cạnh tranh kinh tế toàn cầu năm 2004 của Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số 
cạnh tranh toàn cầu cùa nước ta xếp thứ 77 trên 104 nước được khảo sát, trong đó, chì số cạnh 
tranh về môi trường kinh tế vĩ mô xếp thứ 58/104, về thể chế công xếp thứ 82/104, về công 
nghệ xếp thứ 92/104; chì số cạnh tranh về kinh doanh xếp thứ 90 trên 104 nước.
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nguồn vốn cùa Nhà nước còn bị lãng phí. thất thoát nghiêm trọng. Các nguồn lực trong dân 
còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy.

2- Co’ cấu kinh tế chuyên dịch chậm
14' chuyên dịch cơ can ngành: Mặc dù có tốc dộ tăng cao trong những năm gần dây, nhưng 

lì trọng dịch vụ trong GDP còn thấp1'1, các loại dịch vụ cao cấp, có giá trị tăng thêm lớn chưa 
phát triển mạnh. Trong nông nghiệp, sàn xuất chưa gan kết chặt chẽ và có hiệu quà cao với thị 
tnròìig; việc đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất còn chậm: công nghiệp hoá. hiện đại hoá 
nông nghiệp và nông thôn vần còn lúng lúng. Trong công nghiệp, lì sàn phẩm có hàm lượng 
công nghệ và tri thức cao; công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm: một số sàn phẩm công 
nghiệp có sàn lượng lớn còn mang tính gia công, lap ráp, giá trị nội dịa tăng chậm; công 
nghiệp bổ trợ kém phát triển: lốc dộ dổi mói công nghệ còn chậm121.

Các vùng kinh tể trọng diêm chưa phát huy dược các thế mạnh dê di nhanh hơn vào cơ cấu 
kinh tế hiện đại. Chính sách hỗ trọ các vùng kém phát triển chưa dáp ứng dược yêu cẩu. Sự 
liên kết vùng chưa dược quan tâm dúng mức. hiệu quà thấp.

Các thành phần kinh te phát triên chua lương xứng vói liềm năng. Chưa tạo được dầy dù 
môi trường hợp tác, cạnh tranh bình đảng giữa các thành phần kinh tế; chưa khai thác tốt các 
nguồn lực trong nước và người Việt Nam o nước ngoài đè dầu lư phát triên sàn xuất, kinh 
doanh. Việc sap xếp, đồi mói. phát trièn doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quà hoạt 
động cùa doanh nghiệp nhà nước còn thắp. Kinh le tư nhân chưa dược tạo đù diều kiện thuận 
lợi để phát triển, quy mô còn nhò. sức cạnh tranh còn yếu và chưa được quàn lý tốt. Kinh te 
lập thể kém hấp dẫn và phát triển chậm, còn nhiều lúng túng. Kinh tế có vốn dầu tư nước 
ngoài phát triển chưa lương xứng với tiềm năng, việc thu hút dầu tư nước ngoài còn kém so 
với một số nước trong khu vực.

Ti trọng lao động trong nông nghiệp còn cao. Lao động thiếu việc làm và không có việc 
làm còn nhiều. Ti lệ lao động qua đào tạo rất thấp.

Cơ cấu đau tư chưa thật hợp lý. chưa hướng mạnh vào đầu tư chiều sâu, vào các ngành có 
giá trị tăng thêm cao và tạo nhiều việc làm. Đầu lư từ ngân sách nhà nước và dầu tư của doanh 
nghiệp nhà nước còn dàn trài, thất thoát, hiệu quà thấp. Một số công trình lớn, quan trọng cấp 
quốc gia không hoàn thành theo kế hoạch. Năng lực sản xuất của một số ngành và sản phẩm 
quan trọng, thiết yếu tăng chậm.

Công tác quy hoạch chất lượng thấp, quản lý còn kém và chưa phù hợp với cơ chế thị 
trường.

[’] Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2004, tỷ trọng dịch vụ trong GDP cùa 
Philipin là 54%, của Thái Lan là 46%. cùa Malaisia là 42%, của Việt Nam là 38%.

[2] Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2003, tỷ lệ hàng xuất khẩu công nghệ cao 
trong tổng xuất khẩu hàng chế tác của Malaysia chiếm 58%, Thái Lan chiếm 30%, Trung 
Quốc 27%, của Việt Nam là 2%.
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3- Kết cẩu hạ tầng kinh te, xã hội chua đáp ứng yêu cầu phát triển
Tuy dã có cố gắng dầu tư, song kết cấu hạ tang kinh tế, xã hội vẫn còn lạc hậu, thiêu đông 

bộ, chua dáp ứng dược yêu cầu, hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội.
Hệ thống dường bộ chua hoàn chình, chất lượng thấp, nhiều nơi còn bị tắc nghẽn; chưa bào 

dàm giao thông thông suốt trong mùa mưa ở các khu vực thường bị ngập lụt và miền núi. Hệ 
thông càng biên, dường sat, hàng không còn bất cập ve năng lực vận chuyển, khả năng kho 
bãi, vê thông tin, quán lý; chi phí dịch vụ vận lài còn cao.

Hệ thông thuỳ lọi chưa dáp ứng yêu càu phát triền nông nghiệp và nông thôn; các hồ chứa 
nước ờ khu vục miền Trung, Tây Nguyên và miền núi chưa dược dầu tư hoàn chinh; chat 
lượng một sô công trình thấp, hiệu quà sừ dụng kém. Các công trình thuỳ lợi tập trung nhiều 
cho sàn xuât lúa, chua phục vụ lốt cho phát triển cây công nghiệp và nuôi trồng ihuỷ sàn. Hệ 
thông thuỳ lọi ỏ dông bang Sông Cửu Long dầu tư thiếu dồng bộ, còn nhieu yếu kém, bất cập. 
Quàn lý nguồn nước còn bị buông lỏng.

I lệ thống diện vần chưa đáp ứng dược yêu cầu cà về nguồn diện, lưói diện và chất lượng; tỉ 
lệ tôn that còn cao. Một số công trinh diện không hoàn thành dũng kế hoạch, gây thiếu điện 
trong thòi gian cao diem và khi có hạn hán nghiêm trọng.

I lạ làng bưu chính, viễn thông vẫn thiếu dồng bộ; chai lượng dịch vụ còn thấp; giá dịch vụ 
còn cao; hoạt dộng bưu chính - viễn thông ờ vùng sâu, vùng xa chưa dáp ứng yêu cầu.

Kêt càu hạ lang dô thị phát triển chậm, chat lượng quy hoạch đô thị thấp. Hệ thống cấp 
nước kém phát triền. Thiết bị xử lý nước lạc hậu, chất lượng nước kém; quàn lý đô thị kém. 
Hệ thống phân phối nước và nguồn nước nhiều nơi chưa được dầu tư dồng bộ. Hệ thống xừ lý 
chat thài sinh hoạt và chất thài công nghiệp vừa thiếu, vừa kém chất lượng; chưa ngăn chặn 
dược tinh trạng ô nhiễm môi trưởng ngày càng nghiêm trọng.

Hạ tang cho giáo dục, y tế, văn hoá, the dục, the thao còn thiếu, chưa dồng bộ và chất 
lượng thấp.

4- Thê che kinh te thị trường định hưởng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, các cân 
đối vĩ mô chưa thật vững chắc

Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa còn nhiều vướng 
mac và chưa thật dồng bộ. Thị trường tài chính, thị trường bất động sàn, thị trường khoa học 
và công nghệ phát triển chậm, chưa dáp ứng kịp yêu cầu. Quàn lý nhà nước đối với từng loại 
thị trường còn nhiều bất cập. Một sổ nguyên lấc cùa thị trường bị vi phạm.

An ninh năng lượng, cán càn thương mại, cán cân vãng lai và thanh toán quốc tế, dự trữ 
quốc gia, cân dối ngân sách chưa dù vững chắc dể dổi phó với các lình huống biến dộng lớn, 
đột xuất có thể xày ra.

Thu ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ thuế nhập khẩu và dầu thô. Hoạt 
động của hệ thống ngân hàng còn nhiều yếu kém, chất lượng tín dụng tháp, nợ xấu còn cao.

Trong tình hình giá cà thế giới có nhiều biến dộng, công tác quàn lý giá cà thị trường, lưu 
thông tiền lệ có mặt chưa phù hợp. lúng túng, dể xày ra dầu cơ gây đột biến giá một sổ mặt 
hàng thiết yếu, bất lợi cho hoạt dộng kinh doanh và đời sống.
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5- Hội nhập kinh te quốc tế và hoạt động kirrh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế
Thiếu lộ trình thật chù động trong hội nhập kinh te quốc tế: chưa gắn kết chặt chẽ liến trình 

hội nhập với việc hoàn thiện pháp luật, thể chế, chính sách và cài cách cơ cấu kinh tế; việc 
nâng cao sức cạnh tranh cùa hàng hoá, của doanh nghiệp và cùa nền kinh te chưa theo kịp với 
yêu cầu của hội nhập.

Ti lệ hàng xuất khẩu qua chế biến, chế tác sâu còn thấp. Quy mô xuất khau còn nhỏ1'1. 
Nhập siêu còn lớn.

Môi trường đầu tư kém hấp dẫn so với một số nước xung quanh. Chưa thu hút dược nhiều 
vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến cùa các tập đoàn kinh tế lớn: chtra chủ động khai thác vốn 
đầu tư gián tiếp quốc tế.

Việc giải ngân vôn ODA còn chậm. Chiên lược vay và trà nợ nước ngoài chưa được chuân 
bị thật tốt.

6- Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém chậm 
được khắc phục.

Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém; khả năng chù động, sáng lạo cùa học sinh, sinh 
viên ít được bồi dưỡng, năng lực thực hành cùa học sinh, sinh viên còn yếu. Chương trình, 
phương pháp dạy và học còn lạc hậu, nặng nề. chưa thật phù hợp.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa cân dối với giáo dục trung học 
phổ thông. Đào tạo nghề còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Việc xã hội hoá giáo dục được thực hiện chậm, thiếu dồng bộ. Công tác giáo dục và dào 
tạo ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, chất lượng thấp. Chưa quan tâm đúng mức phát 
triển giáo dục và dào tạo ờ đồng bằng sông Cửu Long, để giáo dục và dào tạo của vùng này 
tụt hậu kéo dài so với các vùng trong cả nước.

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo chậm đổi mới và còn nhiều bất cập. Thanh tra giáo dục 
còn nhiều yếu kém; những hiện tượng tiêu cực, như bệnh thành tích, thiếu trung thực trong 
đánh giá kết quả giáo dục, trong học tập, tuyển sinh, thi cử, cấp bằng và tình trạng học thêm, 
dạy thêm tràn lan kéo dài, chậm dược khắc phục.

7- Khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chậm 

dổi mới; chưa có chính sách và biện pháp tốt dể huy động các nguồn lực và để sử dụng có 
hiệu quà nguồn lực nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ; thiếu cơ che gan kết nghiên 
cứu khoa học và công nghệ với đào tạo nhân lực, nhất là ở bậc đại học và với hoạt động sàn 
xuất, kinh doanh; chưa phát huy tác dụng tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường khoa học và công nghệ chậm được hình thành, hiệu quả ứng dụng các công

['] Theo báo cáo phát triển thế giới năm 2006 của WB, năm 2004, xuất khẩu bình quân đầu 
người của nước ta chỉ bằng gần 20% cùa Thái Lan, bằng 6% của Malayxia; bằng 70% cùa 
Trung Quốc và mới bằng 22% mức binh quân của thế giới.

156

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trình nghiên cứu khoa học thấp; thiếu chính sách và biện pháp thúc đẩy các doanh nghiệp 
quan lâm dầu lư nghiên cứu và dồi mới công nghệ dề nâng cao năng suất, chất lượng và khả 
nãng cạnh tranh.

Trình dộ công nghệ trong nhiều ngành còn lạc hậu; việc chuyển giao công nghệ còn rat 
chậm. Cơ sờ vật chất - kỹ thuật cùa các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ còn thiêu, 
lạc hậu, chua dồng bộ và sử dụng kém hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ nghicn cứu khoa học còn hạn chế về trình độ, bất hợp lý về cơ cấu; thiếu 
cán bộ đầu ngành và các tập thế khoa học và công nghệ mạnh. Quyền sở hữu trí tuệ chưa dược 
coi trọng dúng mức và còn bị xâm phạm.

8- Lĩnh vực văn hoá, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết
Việc xây dựng nếp sống văn hoá chưa được coi trọng đúng mức. Tình trạng suy thoái, 

xuống cắp vè dạo dức, lối sổng, sự gia lăng tệ nạn xã hội và lội phạm đáng lo ngại, nhât là 
trong lớp trừ. Quàn lý nhà nước về văn hoá còn nhiều sơ hở, yếu kém. Đấu tranh ngăn ngừa 
văn hoá phẩm dộc hại chưa dược chú ý dầy dù, còn nhiều yeu diểm, bất cập.

Thành tựu xoá đói, giâm nghèo chưa thật vững chắc, số hộ nghèo và tái nghèo ở một số 
vùng còn lớn, ti lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, 
vùng thường bị thiên tai còn nhiều khó khăn; nhiều vùng dân tộc thiểu số có tì lệ hộ nghèo 
cao hơn so vói bình quân cà nước. Một số chính sách trợ giúp người nghèo, hộ nghèo, vùng 
nghèo chưa dược tổ chức thực hiện tốt.

Công tác háo vệ và chăm sóc sức khoè nhân dãn còn nhiều bất cập. Hệ thống y tể chậm đôi 
mới, chất lượng dịch vụ y tế chưa dáp ứng nhu cầu ngày càng da dạng của nhân dân; điêu kiện 
chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiêu hạn chê. 
Bệnh dịch HIV/A1DS tiếp tục gia tăng. Đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội 
cho phát triển y tế chưa đáp ứng yêu cầu và hiệu quả chưa cao. Quàn lý hoạt động khám, chữa 
bệnh và hành nghề y, dược tư nhân kém hiệu quả. Năng lực sàn xuất và cung ứng thuôc còn 
yếu; quản lý thị trường thuốc chữa bệnh có nhiều thiếu sót. Vệ sinh môi trường, an toàn thực 
phẩm chưa dược kiểm soát chặt chẽ. Chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ y te còn nhiều bất 
cập; dội ngũ cán bộ y tế thiếu và yếu, cơ cấu bất hợp lý; những việc làm vi phạm đạo đức 
nghề nghiệp chậm được khắc phục.

Một sổ tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quà. Cuộc đấu tranh chống các thói hư 
tật xấu thiếu các biện pháp dồng bộ và chưa tạo dược chuyển biến rõ nét; tệ ma tuý, mại dâm 
còn diễn biến phức tạp.

Tội phạm có tồ chức và tội phạm liên quan đến ma tuý có chiều hướng gia tăng.
Việc bào đàm trật tự, an toàn giao thông chưa tốt, thiếu đồng bộ, tai nạn giao thông vẫn 

còn nghiêm trọng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong xã hội rất kém, quàn lý nhà 
nước còn nhiều bất cập.

9- Bộ máy nhà nưó'c chậm đổi mó’i, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc phát triển 
kinh tế, xã hội

Những yếu kém của bộ máy quàn lý nhà nước và công tác cán bộ chậm được khắc phục.
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Cài cách hành chính chưa dạt yêu cầu. chưa gắn với xây dựng và chinh dốn Đàng, với dôi mới 
phương thức và nàng cao hiệu quà hoạt động của Quốc hội. chưa phối hợp chặt chề với cài 
cách và dổi mới hoạt động lư pháp. Cài cách tư pháp chưa theo kịp yêu cầu phát triên. Năng 
lực và phẩm chất cùa nhiều cán bộ. công chức còn yếu. một bộ phận không nhó thoái hoá. 
biến chất. Dân chủ ờ nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm. Quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng, đặc biệt là tinh trạng nhũng nhiễu, cừa quyền, thiếu 
trách nhiệm của bộ phận không nhỏ cán bộ. công chức, nhất là ờ các cơ quan giãi quyèt công 
việc cho dân và doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sờ nhiều nơi yen kém.

Những thành tựu đạt được trong công tác bào vệ an ninh, trật lự chưa thật vững chác. Việc 
dấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù dịch có lúc còn thiếu chù dộng, chưa 
kịp thời. Chất lượng các tuyến phòng thù, thế trận quốc phòng toàn dàn và an ninh nhân dân ở 
một số nơi chưa dạt yêu cầu.

Công tác đối ngoại còn có việc thiếu chiều sâu và chưa thật chù dộng: công tác luycn 
truyền đối ngoại còn kém; quàn lý nhà ntrớc về công tác dối ngoại chưa chặt chẽ.

Các yếu kém và bất cập về kinh le, xã hội do nhiều nguyên nhân, trong dó nguyên nhân 
chù quan là chù yếu:

Thứ nhất, chậm dồi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh te; chậm xây dựng dông bộ thê chê 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai. chưa có chính sách và giải pháp dù mạnh để huy dộng và sừ dụng dirợc tốt nhât 
các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quà; công tác tồ chức, cán bộ chậm dôi 
mới. chtra đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư, chì đạo và tô chức thực hiện vẫn là một khâu yếu nhất.

III- ĐÁNH GIÁ TỎNG QUÁT VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1- Đánh giá tổng quát
Năm năm qua, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dạt dược những thành 

tựu rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 10 năm phát triển kinh te - xã hội. Kinh tê 
tiếp tục tăng trưởng khá nhanh. The chế kinh tế thị trường dính hướng xã hội chú nghĩa dược 
xây dựng bước dầu. Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế dối ngoại có bước tiến mới rất quan 
trọng. Tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất - kỹ thuật dược tăng cường dáng kể; khả năng dộc lập 
tự chủ cùa nền kinh tế được nâng lên. Vãn hoá - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. Đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân dược cài thiện; xoá đói, giảm nghèo dạt kết quà nổi bật. Chính 
tri - xã hôi ổn đinh. Độc lập chủ quyền, loàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia dược giữ vững. 
Thế và lưc cùa đất nước vững mạnh them, vị thế quốc tế cùa nước ta được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, những thành tựu dã đạt được trong 5 năm qua còn dưới mức khá năng phát 
triển cùa đất nước, hoạt động kinh tế - xã hội còn nhiêu yêu kém, bất cập-, việc huy động và 
sử dụng các nguồn lực. cà nội lực và ngoại lực, vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội còn
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kém hiệu quà và chua lirơng xứng với tiềm năng, hạn chế sự phát triền. Trinh dộ phát triên 
kinh tế và công nghệ*  vần tụt hậu so với nhiều nước xung quanh. Sức cạnh tranh cùa nên kinh 
tc, chất lượng và tính ben vững của sự phát triển còn kern. Kct cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 
chưa dáp ứng kịp yêu cầu phát tricn. Việc xây dựng the chế kinh te thị trường dịnh hướng xã 
hội chù nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Vãn hoá - xã hội 
phát triên chua ngang tam và còn nhiều van dề bức xúc. Bộ máy nhà nước và dội ngũ cán bộ, 
công chức dồi mời chậm; quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị dấy lùi. Sức mạnh dại doàn 
kết toàn dàn lộc chưa dược phát huy thật tốt. Thực trạng trên dề lại nhiệm vụ nặng nề cho 5 
năm 2006 - 201 0.

2- Bài học kinh nghiệm
Từ thực liễn 5 năm qua, có thể rút ra máy bài học kình nghiệm lớn và cũng là tư tưởng 

chỉ đạo phái triển kinh tế - xã hội trong 5 nãm lới là:
2.1. Bài h ọc vể phát triên nhanh và hên vững
Phát triền nhanh phài di dôi với phát triền bền vững, hai mặt tác dộng lẫn nhau, dược thể 

hiện ở cà tằm vĩ mô và vi mô, ở cà tầm ngắn hạn và dài hạn. Tăng trưởng ve số lượng phải đi 
liền với nâng cao chất lượng, hiệu quà và sức cạnh tranh cùa nền kinh te. Trong khi khai thác 
các yếu tố phát triển theo chiều rộng, phải dặc biệt coi trọng các yếu tố phát trien theo chiều 
sâu. Phài gắn lăng trường kinh tế với phát triển văn hoá. phát triền loàn diện con người, thực 
hiện dân chù. lien bộ và công bàng xã hội. tạo nhiều việc làm, cài thiện dời sống, khuyến 
khích làm giàu hợp pháp di dôi với xoá dói, giâm nghèo. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát 
triển giữa các vùng. Phài rất coi trọng bào vệ và cài thiện môi trường ngay trong lừng bước 
phát trien, không gây ô nhiễm và huỳ hoại môi trường.

Phát triển kinh tế phài di dôi với việc bào đảm ồn dịnh chính trị -xã hội; ổn định chính trị - 
xã hội là liền dề, điều kiện de phát triển nhanh và ben vững.

2.2. Bài học về huy động và sừ (lụng có hiệu quà các nguồn lực, nhất là nội lực
Nội lực có vai trò quyết định dối với sự phát triển. Có phát huy dược nội lực thì mới thu 

hút và sừ dụng có hiệu quà ngoại lực. Nội lực dược tăng cường thì mới bào đàm dược dộc lập 
tự chù về kinh tế và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Phát huy nội lực trước hết 
là phát huy nguồn lực con người, nguồn lực cùa toàn dân tộc, khai thác có hiệu quà nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và sừ dụng lốt nhất nguồn lực của Nhà nước. Điều có ý nghTa quyết dịnh 
là phải có chính sách phù hợp dể phát huy tối da khà năng về vật chất, trí tuệ và tinh thần cùa 
mọi người dân, cùa các thành phần kinh tế, dặc biệt là kinh tế tư nhân - một nguồn lực giàu 
tiềm năng cùa dân tộc ta - đề góp phần quan trọng giài quyết việc làm, đẩy nhanh và nâng cao 
hiệu quà phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoại lực có vai trò quan trọng cho sự phát triển. Kel hợp tốt nội lực và ngoại lực sẽ tạo 
thành sức mạnh tổng hợp xây dựng dất nước. Ngoại lực, bao gồm cà vốn đầu tư, công nghệ, 
kỹ năng quàn lý và thị trường... bổ sung cho nội lực, tạo thêm điều kiện đề huy động và sử 
dụng nội lực có hiệu quà cao hơn. Trong bối cành toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, 
ngoại lực càng trở nên qúan trọng; một nước dang phát triền ở trình độ thấp như nước ta, 
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muốn vươn lên để theo kịp các nước, không-thể coi nhẹ việc thu hút và sừ dụng tốt nhất ngoại 
lực. Muốn phát huy tốt ngoại lực, phải có một chiến lược tổng thể, nhất quán và môi trường 
đầu tư, kinh doanh lành mạnh, trước hết là có một hệ thống thể chế, chính sách đồng bộ, một 
nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

2.3. Bài học về hội nhập kình tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế dộc lập tự chủ
Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu khách quan; phài chù động, có lộ trinh phù hợp với 

bước đi tích cực, vững chắc, không do dự chần chừ; nhưng cũng không dược nóng vội. giàn 
đơn.

Phải tích cực mờ rộng thị trường bên ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu, dồng thời phài chủ 
động mở cửa thị trường trong nước, kể cà thị trường dịch vụ, dế thu hút mạnh vốn dầu tư, 
công nghệ và kỳ năng quàn lý tiên tiến... từ bên ngoài, nâng cao hiệu quà, sức cạnh tranh cùa 
nền kinh tế.

Trong tiến trình mờ cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới, phải biết phát huy lợi the so 
sánh, tạo môi trường cạnh tranh đề phát triển. Đồng thời, để phát triển bền vững, bào đàm sự 
ồn định, tăng khả năng độc lập tự chủ của đất nước, nhất thiết phải tăng cường tiềm lực và 
bảo đảm an ninh kinh tế, đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, về an ninh kinh tế, phải giữ 
vững các cân đối vĩ mô; ngoài an ninh lương thực và an ninh năng lượng, cần tăng nhanh dự 
trữ ngoại tệ, kiểm soát chặt chẽ nợ nước ngoài; phát huy cao nhất các nguồn lực đê xây dựng 
kết cấu hạ tầng và phát triển có hiệu quả một số ngành và sản phẩm quan trọng, thiết yếu đôi 
với nền kinh tế và đời sống xã hội.

2.4. Bài học về phát triển kinh tế thị trường dồng thời với chăm lo ngày càng tốt hơn 
phúc lợi xã hội

Giai đoạn mới của sự phát triển đất nước đòi hòi công cuộc đổi mới phải di vào chiều sâu 
và toàn diện hơn, phải dứt khoát hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của kinh te thị 
trường và hệ thống thể chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dây đủ 
những nguyên tắc của kinh tế thị trường. Đồng thời, càng đi vào kinh tế thị trường, càng phải 
chăm lo tốt hơn phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói, giàm nghèo, phát triển giáo dục, 
văn hoá, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phải đề cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và sự 
đóng góp của toàn xã hội dể thực hiện tốt yêu cầu này; phải dầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực xã 
hội, thực hiện tốt hơn yêu cầu gắn kết giữa kinh tế và xã hội.

2.5. Bài học về công tác tể chức thực hiện và tuyển chọn đúng cán bộ
Bước tiến của công cuộc đồi mới và phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc một phần rất quan 

trọng vào ý chí và năng lực tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp; trong đó, nhân tô con 
người - cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cùa hệ thống công quyền và cùa 
doanh nghiệp - có vai trò quyêt định.

Muốn tổ chức thực hiện tốt, phài tuyển chọn đúng cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc; 
phải giao nhiệm vụ rõ ràng và quyền hạn tương xứng cho người đứng đầu từng tổ chức, từng 
đơn vi kể cà quyền hạn về tổ chức bộ máy, nhân sự và về tài chính; đồng thời, phải yêu câu 
về trách nhiêm rất cao dối với cán bộ, nhât là người đứng dầu, khi không hoàn thành được 
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nhiệm VỊI, công việc trì trệ hoặc có sai phạm, khuyết điểm phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, 
kế cà thay thế. Phải có quy chế cụ thề về công tác cán bộ dể dáp ứng được yêu cầu này'1'.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ PHÁT TRIẾN KINH TÉ - XÃ HỘI

5 NĂM 2006 -2010

Nuớc la bước vào thục hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 trong 
bối cành có nhiều thòi cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức dều lớn, dan xen nhau.

Trên thê giới, hoà bỉnh, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chù dạo; toàn cầu hoá và hội 
nhập kinh tế quốc tế sẽ dược dẩy nhanh; dầu tư. lưu chuyến hàng hoá, dịch vụ, lao dộng và 
vòn ngày càng mờ rộng. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin 
và công nghệ sinh học, liếp tục phát triển mạnh theo chiều sâu, tác động rộng lớn đến cơ cấu 
và sự phát triển cùa kinh tế thế giới, mờ ra triền vọng mới cho mỗi nền kinh tế tham gia phân 
cõng lao dộng toàn cầu. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, hợp 
tác trong khu vực, nhất là ASEAN ngày càng mờ rộng tạo thêm diều kiện thuận lợi cho sự 
phát triẽn cùa moi quốc gia.

Tuy nhiên, tinh hỉnh the giới và khu vực vẫn chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; 
các tranh chấp, xung dột cục bộ, cùng với hoạt động khủng bố quốc te có thể gây mất ổn định 
ở khu vục và nhiều nơi trên thế giới. Các nước lớn cạnh tranh quyết liệt vì lợi ích kinh tế và 
tìm cách áp dặt các rào càn trong thương mại với các nước nghèo và đang phát triển. Thị 
trường tài chính, tiền tệ và giá cà thế giới còn diễn biến phức tạp. Các van đề mang tính toàn 
cầu như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường,-khan hiếm các nguồn năng lượng và nguyên vật liệu, 
khoảng cách giàu nghèo... sẽ càng trở nên gay gắt hơn.

Ở trong nước, chúng ta có dược thuận lợi rất cơ bản là những thành tựu to lớn và những 
bài học kinh nghiệm quan trọng sau 20 năm đồi mới, nhưng cũng còn nhiều yếu kém, khuyết 
diểm; trong khi yêu cầu hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới ngày càng khẩn trương 
và sâu rộng hơn.

Những dặc diểm lình hình nêu trên đặt ra cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của 
nước ta trong 5 năm tới nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hòi toàn Đàng, toàn dân, toàn quân phải có 
quyết tâm rất cao, với các giải pháp thật quyết liệt mới có thể thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ mà Chiến lược phát triền kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 đã đề ra. [*]

[*] Nghị quyết Đại hội Đàng lần thứ IX đã chỉ rõ: “Đảng thốọg nhất lãnh đạo công tác cán 
bộ và quàn lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tô chức và người đứng 
đâu các tồ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”.
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I- MỤC TIÊU, NHIỆM vụ VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIẺN KINH TÉ - XẢ 
HỘI 5 NĂM 2006 - 2010

1- Mục tiêu tổng quát
Đay nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao 

hiệu quả và tính bền vừng của sự phát triển, sớm đưa mrớc ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển. Cài thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân. Tạo được nền tảng 
để đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bàn 
trờ thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Giữ vững ổn định chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội. Bào vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an 
ninh quốc gia. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

2- Các nhiệm vụ chủ yểu
(1) Giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và 

nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 
cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp^.

(2) Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình 
thành đồng bộ các loại thị trường và hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chù nghĩa phù hợp với đặc điểm cùa nước ta.

(3) Tích cực, chù động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đổi ngoại gắn 
với nâng cao khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế.

(4) Phát triên mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng cao chât lượng 
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế 
tri thức.

(5) Tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng văn hoá, dạo đức và lối sống; kiềm che tốc 
độ tăng dân số, nâng cao thể chất và sức khoè nhân dân; bảo vệ và cải thiện môi trường.

(6) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết việc làm, khuyến khích làm giàu hợp 
pháp, xoá đói, giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

(7) Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu lực của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo bước chuyển rõ rệt về cải cách hành chính, ngăn 
chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

(8) Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại,

['] Theo dự báo năm 2004 của Ngân hàng thế giới thì ngưỡng nước có thu nhập thấp năm 
2010 có thể nâng lên khoảng 950 USD/người. Như vậy, nếu Việt Nam đạt kế hoạch tăng GDP 
7,5 - 8%/năm thì đến năm 2009, mức GDP bình quân đầu người dự kiến đạt trên 950 USD, 
đến năm 2010 đạt 1050 - 1100 USD, Việt Nam sẽ vượt mức nước có thu nhập thấp. Nếu phấn 
đấu đat tốc đô tăng GDP cao hơn 8%/năm thì mốc thời gian đạt được chỉ tiêu này còn sớm 

hơn nữa.
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giữ vững môi trường hoà bình và ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc.

3- Các chi tiêu định huống về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu
3.1. về kinh tế
Tổng sàn phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá so sánh gấp hơn 2,1 lần năm 2000. 

Trong 5 năm 2006 - 2010. tốc dộ tăng trưởng GDP 7,5 - 8%/năm và phấn đấu đạt trên 
8%/năm. GDP binh quân dầu người năm 2010 theo giá hiện hành đạt khoảng 1.050 - 1.100 
USD.

Cơ cấu ngành trong GDP năm 2010: khu vực nông nghiệp khoảng 15 - 16%; công nghiệp 
và xây dựng 43 - 44%; dịch vụ 40 - 41%.

Kim ngạch xuất khẩu lăng 16%/năm.
Ti lệ huy dộng GDP vào ngân sách dạt 21 - 22%.
Vốn dầu tư loàn xã hội đạt khoảng 40% GDP.
Mật dộ diện thoại dạt 35 máy/100 dân; mật độ Internet đạt 12,6 thuê bao/100 dân.
3.2. về xã hội
Năm 2010, lốc dộ phát triển dân số khoảng 1,14%/năm.
Lao dộng nông nghiệp năm 2010 chiếm dưới 50% lao động xã hội.
Tạo việc làm cho 8 triệu lao dộng; lì lệ thất nghiệp thành thị dưới 5%.
Tì lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giàm xuống còn 10 - 11% vào năm 20lo'1'.
Năm 2010, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sờ; giáo dục đại học và cao đẳng đạt 

200 sinh viên /10.000 dân; lao dộng dã qua dào tạo chiếm 40% tổng lao động xã hội.
Tì lệ bác sĩ dạt 7 người/10.000 dân.
Tuổi thọ trung bình cùa người Việt Nam năm 2010 đạt 72 tuôi.
Tì lệ từ vong trẻ em dưới 1 tuổi là 16%; ti lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 

xuống dưới 20%; ti lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản dưới 60/100.000 trẻ dẻ sống.

3.3. về môi trường
Đưa lì lệ che phù rừng vào năm 2010 lên 42 -43%.
Năm 2010, 95% dân cư thành thị và 75% dân cư ở nông thôn được sử dụng nước sạch.
Năm 2010, 100% các cơ sở sàn xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được 

trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chât thải; trên 50% các cơ sờ sản xuât, kinh doanh 
đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% số đô thị loại 3 trở lên, 50% sô đô thị loại 4 và tat cà các 
khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải; 80 - 90% chât thải răn, 100% chat 
thài y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

[’] Theo chuẩn mới, tỉ lệ hộ nghèo nãm 2005 khoảng 22%.
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II- ĐỊNH HƯỞNG PHÁT TRIẺN NGÀNH, LĨNH vực VÀ VÙNG
1- về kinh tế
1.1. Tạo chuyển biển mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp vờ kinh tế nông thôn
Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn dề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn có tầm 

chiến lược đặc biệt quan trọng, Phải luôn luôn coi trọng dẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá lớn, da dạng, 
phát triền nhanh và bền vững, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; bào đàm 
vững chắc an ninh lương thực và tạo diều kiện từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch; 
phấn đấu giá trị tăng thêm trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3 - 3.2%/năm. Tốc độ phát 
triển công công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn không thấp hơn tốc độ binh quân cà nước..Gắn 
phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông thôn 
và thành thị, giữa các vùng miền, góp phần giữ vững ổn dịnh chính trị xã hội.

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyền dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chuyển 
mạnh sang sản xuất các loại sàn phẩm có thị trường và hiệu quà kinh tế cao; dầy mạnh thâm 
canh các loại cây trồng trên cơ sở áp dụng các loại quy trình sản xuất dồng bộ và tiên tiến; 
quy hoạch diện tích sàn xuất lương thực ổn định; phát triển mạnh' chăn nuôi theo hướng quy 
mô lớn, an toàn dịch bệnh và bền vững về môi trường. Xây dựng các vùng sàn xuất nông sàn 
hàng hoá tập trung gắn với việc chuyển giao công nghệ sàn xuất và chế biến, khác phục tinh 
trạng sàn xuất manh mún, tự phát.

Phát huy lợi thế khí hậu nhiệt đới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình bào vệ và 
phát triển rừng. Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phát triển mạnh việc 
trông mới và khai thác bền vững rừng sản xuất để nâng cao khà năng đáp ứng nhu cầu trước 
mắt và lâu dài về nguyên liệu gỗ cho chế biến hàng tiêu dùng và xuất khẩu; bào đàm lợi ích 
thoả đáng cùa người được giao kinh doanh, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, phục vụ xuất khẩu và thị 
trường nội địa đi đôi với bào vệ môi trường sinh thái; chuyển đổi cơ cấu khai thác qua việc 
lựa chọn ngư trường, loại hình nghề nghiệp và sản phẩm để nâng cao giá trị hàng hoá, sử dụng 
hợp lý nguồn lợi, giảm chi phí. Nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm tăng trường bền vững trong 
sản xuất, chế biến và xuất khẩu thuỷ sàn.

Quy hoạch và có chính sách phát triển nghề làm muối và cải thiện đời sống diêm dân.
Đầy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, nhất là những ngành nghề sử 

dụng nhiều laó động, coi dây là hướng chính dể tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần tăng 
nhanh thu nhập cho nông dân. Phát triển mạnh công nghệ bảo quàn, chế biến, giảm nhanh tổn 
thất sau thu hoạch, đồng thời nâng cao nhanh giá trị gia tăng cho các loại nông, lâm, thuiy 
sản, nhất là sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Thực hiện các giài pháp đồng bộ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiên đai hoá nông nghiệp và nông thôn, nhất là: đưa nhanh khoa học và công nghệ vào 
sàn xuất nông, lâm, ngư nghiệp; có chính sách đù mạnh để khuyến khích phát triển nhanh các 
doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ ở nông thôn; tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết câu hạ 

164

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tầng kinh tế. xã hội ở nông thôn; tập trung giài quyết tốt các vấn đề xà hội bức xúc và xây 
dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ; tăng cường hệ thống khuyến 
nông, lâm, ngư, thú y. bào vệ thực vật và các dịch vụ kỹ thuật khác ở nông thôn, tạo sự đột 
phá về năng suất, chất lượng, hiệu quà trong nông, lâm, ngư nghiệp. Triền khai chương trinh 
ứng dụng công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, kể cà giống 
thuỳ, hài sàn dến cơ sở; chuyển giao nhanh và đồng bộ công nghệ tiên tiến trổng trọt, chăn 
nuôi gia súc, gia cằm và nuôi trồng thuỷ sàn và công nghệ chế biến nông, lâm, thuỷ sản; chú ý 
áp dụng công nghệ cao dề sàn xuất nông sàn, thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn quốc te và xây 
dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao. Nâng cao khà năng phòng ngừa và khắc phục dịch 
bệnh dối vói cày trồng, vật nuôi, dặc biệt là gia súc, gia cầm và thuỷ sàn. Xây dựng cơ chế 
bào hiểm nông sán dồ chù dộng bù dáp thiệt hại khi bị thiên tai hoặc khi giá cà biến động bất 
lợi, nhất là dối với lương thực.

I'ạo diều kiện thuận lợi hơn dề giúp nông dân chuyển sang làm ngành nghề và dịch vụ. 
Tiếp lục diêu chinh chính sách khuyến khích dể các doanh nghiệp-và hợp tác xã đầu tư phát 
triền công nghiệp và dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỳ sàn; giảm nhanh 
và hết sức hạn chế việc xuất khẩu nông, lâm, thuỳ sàn chưa qua chế biến. Chú trọng phát triển 
kinh tế trang trại, các loại hỉnh kinh tế hợp tác; đẩy nhanh việc sắp xếp lại và dổi mới quàn lý 
các nông, làm truồng; phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trong công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; phát triển các làng nghề. Khuyến khích 
nông dân bằng dóng góp quyền sử dụng dất và lao động cùa mình hợp tác với các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, các chù trang trại dể phát triển sàn xuất hàng hoá, ổn định và cải thiện đời 
sống. Khuyến khích hơn nữa dầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn.

Tăng dầu lư từ ngân sách nhà nước và đa dạng các nguồn vốn đễ phát triển mạnh kết cấu 
hạ tầng nông thôn; thúc dẩy cơ giới hoá. hiện đại hoá nông thôn. Uu tiên nâng cấp và xây 
dựng mới các hệ thống thuỳ lợi đồng bộ, di đôi với đổi mới và nâng cao hiệu quà quản lý để 
khai thác có hiệu quà các công trinh dã đưa vào sừ dụng, dáp ứng nhu cầu về nước cho nông 
nghiệp, nuôi trồng thuỳ sàn, cho công nghiệp, dịch vụ và nước cho sinh hoạt ở nông thôn. 
Củng cố hệ thống hồ, đập, đê, kè ven sông, ven biển; nâng cấp các hệ thống cảnh báo, chủ 
động phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo vệ môi trường nước. Đẩy 
nhanh việc dầu lư xây dựng dể hoàn thành có chất lượng chương trình cụm tuyến dần cư vùng 
ngập lũ ở dồng bàng Sông Cừu Long. Tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn, bào 
đàm các xã đều có đường ô tô tới khu trung tâm, từng bước phát triển đường ô tô tới thôn, 
bàn; phấn đấu dển năm 2010, trên 90% hộ dân cư nông thôn có điện sinh hoạt, trên 75% dân 
cư nông thôn có nước sạch.

Chú trọng dào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân và cho lao động nông thôn, nhất là các 
vùng Nhà nước thu hồi đất dể xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các cơ sở phi nông 
nghiệp. Đay mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỳ trọng 
lao động làm nông nghiệp, tăng tỳ trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện 
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cho lao động nông thôn có việc làm cả trong công nghiệp, tiểu thù công nghiệp vả dịch vụ, tại 
chỗ và ngoài khu vực nông thôn, kể cả ờ nước ngoài. Nhà nước dầu tư nhiều hơn và phát huy 
khả năng trợ giúp của xã hội để thực hiện tốt xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn, đặc biệt ở các 
vùng sâu, vùng xa. Giải quyết ổn định vấn đề lương thực cho các hộ thuộc diện nghèo, nhất là 
đồng bào dân tộc thiểu sổ, gắn với việc giao khoán rừng.

Xây dựng hoàn chinh các quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tổ chức chương 
trình xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng các làng, xã, ấp, bàn có cuộc sống văn minh, 
sạch đẹp, gắn với việc hình thành các khu dân cư đô thị hoá. Phát huy dân chù di đôi với xây 
dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các tệ nạn xã hội ở nông thôn; gìn giữ và phát huy những 
truyền thống văn hoá tốt dẹp của các dân tộc.

1.2. Phát triển nhanh hơn công nghiệp và xây dựng theo hưởng nâng cao chất lượng, 
sức cạnh tranh và hiện đại hoả

Phát huy sức mạnh của tất cả các thành phần kinh tể, da dạng hoá hình thức sở hữu và quy 
mô để phát triển công nghiệp và xây dựng với cơ cấu ngành nghề phù hợp với nguồn lực, lợi 
thế và thị trường ờ các vùng, các địa phương. Nâng cao sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học 
công nghệ và tì trọng giá trị tăng thêm, giá trị nội địa trong sản phàm công nghiệp và xây 
dựng. Phát triển công nghiệp và xây dựng gắn với phát triển dịch vụ, phát triển dô thị và bào 
vệ môi trường. Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị tăng thêm trong công nghiệp và xây dựng 10 - 
10,2%/năm.

Phát triển đồng bộ công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 
sản xuất tư liệu sàn xuất quan trọng, công nghiệp quốc phòng, góp phần xây dựng nền tảng 
cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế. Xây dựng và thực 
hiện tốt chương trình phát triển công nghiệp phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn.

Tập trung nguồn lực phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành công nghiệp có lợi 
the cạnh tranh, tạo ra sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động, như: chế biến nông, lâm, 
thuỷ sản; may mặc, giày dép, đồ nhựa, đồ gỗ gia dụng; cơ khí đóng tàu, công nghiệp chế tạo 
thiết bị đồng bộ, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, máy nông nghiệp, phương tiện giao thông, 
sản xuất và lắp ráp cơ - điện tử; công nghiệp bổ trợ, công nghiệp công nghệ thông tin, sàn 
xuất phần mềm. Nâng tì trọng sản phẩm công nghiệp xuất khẩu đã qua chế biến. Chú trọng 
phát triển công nghiệp năng lượng đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng; công 
nghiệp vật liệu và công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu; công nghiệp dược và các chế phẩm 
sinh học; công nghiệp bảo vệ môi trường.

Việc phát triển các ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng chủ yếu là dựa 
vào nguồn lực của các thành phẩn kinh tế, bao gồm cà đàu tư trực tiếp của nước ngoài. Căn cứ 
vào nguồn lực và hiệu quả, Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ dầu tư để phát triển những 
sản phẩm quấn trọng cùa nền kinh tế, như: lọc hoá dầu, khai thác quặng và luyện thép, phân 
bón, hoá chất, xi măng, khai thác bô - xít và sàn xuất alumin, bột giấy gắn với trồng rừng, một 
số sản phẩm cơ khí chê tạo.
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Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, diểm công nghiệp trên cả nước; hình thành 
các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm nhà ở và các điêu 
kiện sinh hoạt cho người lao động. Chuyển các cơ sờ công nghiệp trong nội thành, nội thị, gan 
khu dông dân cư không bào đảm tiêu chuẩn môi trường vào các khu công nghiệp tập trung 
hoặc các vùng ít dân cư.

Huy dộng các nguồn lực (nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, cộng đồng) để xoá nhà ở dột 
nát, nhà ờ lạm bợ cho người nghèo; phát triển nhanh quỹ nhà để đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà 
ở cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, nhât là công nhân các khu 
công nghiệp, khu chế xuất.

Tăng cường hợp tác liên kết, dưa ngậnh công nghiệp và xây dựng nước ta hội nhập vào khu 
vực và quốc tế, trước hết thông qua việc thu hút mạnh đầu tư và công nghệ nguồn cùa các 
công ly da quốc gia tham gia phát triển công nghiệp và xây dựng ờ Việt Nam.

ỉ.3. Xây dựng dồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại
Trên cơ sờ bổ sung, hoàn chình quy hoạch, Nhà nước ưu tiên dành vốn ngân sách và huy 

dộng các nguồn lực khác để đầy nhanh việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tang trong từng 
vùng và trên cả nước, xem dây là một khâu đột phá để phát triển đất nước trong giai đoạn hiện 
nay và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, 
kề cà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia phát triển lĩnh vực này. Chú trọng các 
công trình quan trọng, thiết yếu, phát huy nhanh tác dụng. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn 
trài, thất thoát, lãng phí. 7

Tập trung huy động các nguồn lực dể ưu tiên hoàn chinh một bước cơ bản kết cấu hạ tầng 
giao thông dường bộ, đường sông, đường sắt, đường biển, dường hàng không đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội. Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi có nhu 
cầu cấp bách, gắn với phát triển thuỳ điện, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thuỳ sàn, nước sinh hoạt của dân cư và giảm nhẹ thiên tai.

Phát triển nhanh nguồn diện với cơ cấu hợp lý, hoàn chỉnh hệ thống truyền tải, bảo đàm sự 
vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng đủ điện cho yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, cả ở khu 
vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đào. Nhà nước tập trung đầu tư và khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư để phát triển nhanh ngành điện trên nguyên tắc cạnh tranh lành 
mạnh và thực hiện cơ chế thị trường về giá bán điện, đồng thời có chính sách trợ giúp hợp lý 
đối với các hộ nghèo.

Tăng nhanh năng lực và hiện đại hoá bưu chính - viễn thông; tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
kết cấu hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ và ổn định đáp ứng cho phát triển kinh te - xã hội, 
quốc phòng, an ninh và bảo đàm sự cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực dịch vụ thông tin.

Rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch, tiếp tục tổ chức thực hiện các định 
hướng phát triển đô thị đến năm 2020, hình thành hệ thống đô thị phù hợp trên địa bàn cả 
nước; đặc biệt chú trọng phát triển các đô thị vừa và nhỏ, hạn chế tập trung dân cư vào một số 
ít thành phố lớn; xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, chú 
trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cung cấp đù nước sạch 
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và giải quyết cơ bàn vấn đề thoát nước và xử lý chất thải ở các đô thị. các khu công nghiệp; 
quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch và các quy chế về dô thị.

Nhà nước tăng ti trọng đầu tư ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng xã hội. nhất là cho 
giáo dục, y tế.

1.4. Tạo bước phát triển vượt bậc cùa khu vực dịch vụ
Phát triển nhanh khu vực dịch vụ đáp ứng được yêu cầu và phù họp với tiềm năng còn rất 

lớn của nước ta và xu hướng phát triển chung của thế giói; tận dụng tổl thời cơ hội nhập kinh 
tế quốc tế dề tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ. dira tốc dộ tăng trường khu 
vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GDP, phan dấu đạt 7.7 - 8.2%/nãm.

Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao. Tiêp tục mở 
rộng và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ truyền thống, như vận tải. thương mại, du lịch, 
ngân hàng, bưu chính - viễn thông. Phát triển mạnh các dịch vụ phục vụ sàn xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp, phục vụ đời sống ở nông thôn. Mờ rộng các dịch vụ mới, nhất là những dịch vụ 
cao cấp, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Trong sự phát triên 
nhanh hơn của dịch vụ vận tài, cần tạo lập và phát triển mạnh dịch vụ vận lài da phương thức 
và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tài. Tiếp tục phát triển mạnh thương mại trong nước 
trên tất cả các vùng và gia tăng nhanh xuất khẩu. Phát triền mạnh và nâng cao chất lượng hoạt 
động du lịch, đa dạng hoá sàn phẩm và các loại hình du lịch. Hiện dại hoá và mở rộng các 
dịch vụ ngân hàng theo kịp yêu cầu phát triền thị trường tài chính, liền tệ và hội nhập kinh tế 
quốc tế. Phát triển các dịch vụ pháp luật, kiểm toán, bào hiểm, khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao; tăng số lượng và nâng cao chất lượng dịch 
vụ việc làm, an sinh xã hội.

Nhà nước kiểm soát chặt chẽ độc quyền và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường dịch vụ.

Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng111 là khâu 
đột phá quan trọng để đưa tiến trình xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - xã hội lên một bước 
phát triển mới.

Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
kinh te quoc'te, phải luôn coi trọng yêu cầu nâng cao các phúc lợi xã hội cơ bản cùa nhân dân, 
bào đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, dặc biệt là dối với người nghèo, vùng 
nghèo, các đối tượng chính sách; đồng thời, không xem nhẹ việc dáp ứng những nhu cầu của 
bộ phận ngày càng đông dân cư có thu nhập cao hơn. Nhà nước tăng thêm ngân sách liếp tục 
đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật để nâng cao phúc lợi chung cho toàn xã hội và bào 
đảm cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, trước hết là về y tế, giáo dục cho người nghèo, vùng 
nghèo, các dối tượng chính sách; đồng thời, tạo diều kiện thuận lợi cho sự phát triển các cơ sờ 
dịch vụ tư nhân và cơ sờ có vốn đầu tư nước ngoài. [*]

[*] Dịch vụ công cộng nêu ờ đây chù yếu bao gồm: giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và 
công nghệ; vãn hoá; the dục, the thao.
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Đổi mói cơ chế hoại dộng của các dơn vị công lập cung ứng dịch vụ công cộng iheo hướng 
tự chù, lự chịu Irách nhiệm, thực hiện hạch loán thu - chi không vì lợi nhuận; Nhà nước không 
bao cap nàn lan.

Dịch vụ công cộng là lĩnh vực liên quan trực tiếp den dời sống của nhân dân và là yêu tô 
quan trọng góp phần ổn dịnh xã hội; vì vậy, việc chuyền dồi phương thức cung ứng các loại 
dịch vụ này can dược thực hiện một cách kiên dịnh và lích cực, nhưng phải theo một kế hoạch 
dòng bộ và một lộ trình phù hợp.

ỉ.5. Tạo bưóc ngoặt về hội nhập kinh té quốc tế »’« hoạt (lộng kinh té đổi ngoại
Thục hiện lốt dường lối, chính sách dối ngoại của Đàng và Nhà nước; chù dộng, tích cực 

hội nhập kinh lế sâu hơn và dằy dù hơn với khu vực và thế giới. Thực hiện có hiệu quả các 
cam kết vói các nước, các lồ chức quốc tế về ihương mại, dầu tư, dịch vụ và các lĩnh vực 
khác. Thục hiện các cam kết cùa Khu vực mậu dịch lự do ASEAN và tích cực tham gia quá 
trinh xây dụng Cộng dồng kinh tế ASEAN. Chuẩn bị lốt các diều kiện dể bào dảm thực hiện 
các cam kết khi nước la gia nhập WTO.

Tiếp tục dối mới the che kinh tế, hoàn chinh hệ thống pháp luật bào đàm lợi ích quốc gia 
và phù họp vói các quy dịnh, thông lệ quốc tế. Tiếp lục cài thiện môi trường dầu tư, chú trọng 
cài cách hành chính, dào lạo nguồn nhân lực, lạo lập những diều kiện thuận lợi hơn nữa dể 
khai ihác lọi the cùa dấl nước và khác phục những vướng mắc ành hưởng đen việc thu hút các 
nguồn vốn quốc tế, như vốn ODA, vốn dầu lư trực tiếp, gián tiếp dưới nhiều hình thức, tín 
dụng thương mại và các nguồn vốn quốc lê khác.

Tăng cưởng thu hút vốn dầu tư nước ngoài, phấn dấu dạt trên 1/3 tồng nguồn vốn dầu tư 
phát triển loàn xã hội trong 5 năm. Mò’ rộng lĩnh vực, dịa bàn và hình thức thu hút FDI, hướng 
vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh lejiang dầu thế giới, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ VC số lượng và chất lượng, hiệu quà nguồn FD1; tranh thủ nguồn vốn ODA đi 
dôi với việc dấy nhanh tốc dộ giài ngân, nâng cao hiệu quà sử dụng và có ke hoạch đảm bảo 
trá nợ. Từng bước mở rộng dầu tư gián tiếp cùa nước ngoài và có chính sách hiệu quả hơn đê 
thu hút kiêu hối vào phát triển kinh tế. Tạo diều kiện thuận lợi và có cơ chế khuyến khích các 
hoạt dộng dầu tư ra nước ngoài cùa doanh nghiệp Việt Nam.

Tận dụng diều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, chủ dộng và khẩn trương chuyển dịch cơ cấu 
kinh lế, dồi mới công nghệ và quàn lý, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, cùa sàn phẩm và dịch vụ Việt Nam tại thị trường trong nước và trên thế giới. Đẩy 
nhanh xuất khấu, chù dộng về nhập khẩu, kiềm chế và thu hẹp dần nhập siêu; phan đau tăng 
nhanh li trọng xuất khấu các sàn phẩm chế biến có giá trị gia lăng cao, giàu hàm lượng công 
nghệ,’có sức cạnh tranh, tạo thêm các sàn phẩm xuất khẩu chù lực mới, hêt sức hạn che và 
tiến lới chấm dứt xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và nông sàn chưa qua chế biến. Cùng cổ và 
mờ rộng thị trường xuất khầu, tạo thị trường ổn định cho các mặt hàng có khà năng cạnh 
tranh; tăng thêm thị phần ở các thị trường lớn và khai mở các thị trường còn nhiều tiềm năng. 
Phấn dấu dưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm tới lên hơn hai lần 5 năm trước.

Phát huy lính năng dộng của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hội nhập 
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kinh tế quốc tế. Từng doanh nghiệp phải khẩn trương đồi mới từ tư duy đến phong cách quản 
lý, đổi mới thiết bị, công nghệ, nàng cao hiệu quả sừ dụng vốn đầu tư, giảm chi phí để tăng 
sức cạnh tranh. Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, phát triển thị trường mới, sàn phẩm mới 
và thương hiệu mới. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, liên doanh với các 
doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài.

2- về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ:
2.1. Tạo được chuyển biến cơ bản về phút triển giáo dục và đào tạo
Đồi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương 

pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quàn lý để tạo được chuyển biến cơ bàn và toàn 
diện của nền giáo dục nước nhà, tiếp cận vói trìnli độ giáo dục của khu vực và thế giới; khắc 
phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch dồng bộ. Xây dựng nền 
giáo dục cùa dân, do dân và vi dân; bảo đảm cÔQg. bang về cơ hội học tập cho mọi người, tạo 
điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt dời.

Uu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đồi mới phương pháp dạy và 
học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sờ vật chất của nhà trường, phát 
huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, sinh viên. Coi trọng bồi dưỡng cho 
học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp bàn 
thân với tương lai của cộng đồng, cùa dân tộc, trau dồi cho học sinh, sinh viên bàn lĩnh, phẩm 
chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định 
khách quan, trung thực chất lượng giáo dục, đào tạo.

Hoàn chình và ổn định lâu dài hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng phân luồng đào tạo 
sau trung học cơ sờ; bảo đảm liên thông giữa các cấp đào tạo. Đổi mới cơ bản và toàn diện 
giáo dục đại học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo. Tập trung sức xây dựng 
một sô trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Mở rộng quy mô dạy nghề và trung học chuyên nghiệp, bảo đàm tốc độ tăng nhanh hơn 
đào tạo đại học, cao đẳng. Quy mô tuyển sinh dạy nghề dài hạn tăng 17%/năm và trung học 
chuyên nghiệp tăng hàng năm khoảng 15%. Tăng nhanh ti lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông 
được học tiếp lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề. Phát triển rộng khắp 
và nâng cao chất lượng các trung tâm giáo dục cộng đồng. Tích cực triển khai hình thức giáo 
dục từ xa.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Rà soát, sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đi đôi với việc đổi mới cơ 
chế quản lý, nâng cao chất lượng các trường công lập, cần bổ sung chính sách ưu đãi để phát 
triển các trường ngoài công lập và các trung tâm giáo dục cộng đồng. Xúc tiến xây dựng một, 
hai trường đại học của Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế. Có lộ trình cụ thể cho việc chuyển một 
số cơ sở giáo dục, đào tạo công lập sang dân lập, tư thục; xoá bỏ hệ bán công. Khuyến khích 
thành lập mới và phát triển các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề 
ngoài công lập, kể cả trường do nước ngoài đầu tư.

Sửa đổi chế độ học phí đi dôi với đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo theo hướng 
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xác dịnh dầy dù chi phí dạy và học, chia sè hợp lý trách nhiệm chi trà giữa Nhà nước, xã hội 
và người học; thực hiện miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh 
thuộc diện chính sách và học sinh giỏi.

Tập trung ưu tiên dầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào 
dân tộc thiểu số; tiếp tục hoàn chinh hệ thống trường lớp, cơ sờ vật chất - kỳ thuật các cấp 
học, mò' thêm các trường nội trú, bán trú và có chính sách bào dàm đủ giáo viên cho các vùng 
này; phấn dấu dưa các chỉ số phát triến giáo dục và dào tạo ờ đồng bàng sông Cửu Long lên 
ngang bang trình dộ bình quân chung của cà nước.

Đồi mói và nâng cao năng lực quàn lý nhà nước về giáo dục và dào tạo; Nhà nước thực 
hiện đúng chức năng dinh hướng phát triền, tạo lập khung pháp lý và kiểm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và dào tạo; 
chống bệnh thành lích. Đổi mới lổ chức và hoạt dộng, dề cao và bào đàm quyền tự chù, tự 
chịu trách nhiệm cùa nhà trường, nhất là trường đại học, cao dang, trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề. Tập trung khắc phục những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, thi cử, tuyển 
sinh, dánh giá kết quà học lập và cấp chứng chỉ, văn bang.

Tăng cuông họp lác quốc tế về giáo dục, đào tạo; lừng bước xây dựng nền giáo dục hiện 
dại, dáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước.

2.2. Phát trìên mạnh và nâng cao hiệu quà hoạt động khoa học và công nghệ
Phát triển mạnh, kết hợp chặt giữa hoạt dộng khoa học và công nghệ với giáo dục và đào 

tạo dồ thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng dầu, tạo động lực đẩy nhanh công nghiệp hoá, 
hiện dại hoá và phát triển kinh tế tri thức. Thống nhất định hướng giữa phát triển khoa học và 
công nghệ với chấn hưng giáo dục vả đào tạo, phát huy quan hệ tương tác thúc đẩy lẫn nhau 
giữa hai lĩnh vực quốc sách hàng đầu này.

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tạo bước đột phá về 
năng suất, chất lượng và hiệu quà trong từng ngành, từng lĩnh vực của nền kinh te. Tăng 
nhanh năng lực khoa học và công nghệ nội sinh đi đôi với tăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng 
dụng thành tựu khoa học và công nghệ thế giới. Nâng cao chất lượng và tính thương mại cùa 
các sàn phẩm khoa học và công nghệ; nâng cao ý thức chấp hành và hiệu lực thực thi pháp 
luật về sở hữu trí tuệ. Cùng với việc dẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, 
cần tập trung dầu tư cùa Nhà nước vào các chương trình nghiên cứu quốc gia, phấn đau đạt 
trinh độ khu vực và thế giới; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của một số lĩnh vực 
trọng điểm, công nghệ cao. Chú trọng công tác dào tạo và bổ sung cơ chế, chính sách sử dụng, 
dãi ngộ cán bộ khoa học.

Đồi mới tổ chức và xây dựng quy chế liên kết giữa khoa học và công nghệ với giáo dục và 
dào tạo, giữa giàng dạy và nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Xây dựng quy chế 
về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học và về công tác giảng dạy, đào tạo cùa các 
viện nghiên cứu khoa học, công nghệ. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp 
đổi mới và chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sàn xuất 
và dời sống. Phát triển quan hệ liên kết, đặt hàng giữa các đơn vị sản xuât, kinh doanh, các tô 

171

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chức và cá nhân có nhu cầu với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ. Khuyến khích và 
hồ trợ các doanh nghiệp, trước hết là các tổng công ty lớn. triên khai các hoạt dộng nghiên 
cứu khoa học. công nghệ.

Đồi mới cơ bàn cơ chế quàn lý khoa học và công nghệ, đặc biệt là cơ chế tài chính phù hợp 
với đặc thù sáng tạo và khà năng rủi ro của hoạt động khoa học và công nghệ. Thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm dối với các tồ chức khoa học và công nghệ công lập. Chuyển 
các tồ chức nghiên círu ửng dụng và phát triên cc'ug nghệ sang hoạt dộng theo cơ chế doanh 
nghiệp dưới các hình thức phù họp: phát trièn mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
thuộc mọi thành phần kinh tê.

Thực hiện chính sách trọng dụng nhàn tài. các nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư, 
kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có lay nghe cao.

Đẩy mạnh hợp tác quốc te. chuyển giao công nghệ vói nước ngoài, thu hút nguồn lực bên • 
ngoài phát triển khoa học và công nghệ. Khuyến khích lổ chức, cá nhàn nước ngoài dầu tư 
phát triển khoa học và công nghệ lại Việl Nam. Thu hút chuyên gia nước ngoài, dặc biệt là 
chuyên gia giỏi người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tham gia giảng dạy. phát tricn khoa 
học và công nghệ lại Việl Nam.

3- Ve văn hoá, xã hội
3.1. Phát trìẻn vãn hoá - nền tâng tinh thần của xã hội
Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá dã dược xác định trong Chiến lược 

phát triền kinh lế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là "làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu dần 
cư, từng gia đinh, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người Việt Nam. ke thừa các 
giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu linh hoa vãn hoá của loài người, tăng sức dề kháng 
chong văn hoá đồi trụy, độc hại. Nâng cao tính văn hoá trong mọi hoạt dộng kinh tế, chính trị, 
xã hội và sinh hoạt của nhân dân-’.

Xây dựng nền vãn hoá Việt Nam tiên tiến, dậm dà bàn sắc dân tộc. dáp ứng yêu cầu phái 
triển cùa xã hội và con người trong điều kiện day mạnh công nghiệp hoá. hiện dại hoá và hội 
nhập kinh te quốc tế. Bào đàm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây 
dựng Đàng là then chốt với phát triền văn hoá - nen tàng tinh thần của xã hội. Xây dựng đời 
sống vàn hoá liên tiến, thúc đầy sáng lạo vãn hoá và xáy dựng thiết chế văn hoá. Đặc biệt coi 
trọng nâng cao vãn hoá lãnh dạo và quàn lý, văn hoá trong kinh doanh và văn hoá trong nhân 
cách cùa thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phàn văn hoá, phi văn hoá.

Đẩy inạnh việc xây dựng dời sống văn hoá dại chúng, xây dựng môi trường văn hoá lành . 
mạnh, đi dôi với bồi dưỡng các lài năng văn hoá, khuyến khích sáng tạo nhiều công trình văn 
hoá, nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao về tư tường và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp 
giữ nước và dựng nước, đổi mới và phát triền cùa dân tộc. Nãng cao chất lượng và mờ rộng 
diện phổ biến các sản phẩm văn hoá dáp ứng nhu cầu hường thụ vãn hoá ngày càng cao, đa 
dạng của các tầng lớp nhân dân.

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, 
truyền hình, xuất bàn và phát hành sách trên tất cà các vùng, chú ý nhiều hơn đến vùng sâu, • 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiêu sô.
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Xúc liến xã hội hoá các hoại dộng văn hoá, nghệ thuật, thông tin với bước di thích hợp cho 
từng loại hình, từng vùng. Huy dộng các nguồn lực và sức sáng tạo trong xã hội dê dâu.tư xây 
dựng các công trình và thiết chế văn hoá, lổ chức các hoạt dộng văn hoá. khuyến khích các tô 
chức, cá nhân, hộ gia dinh, doàn thể tham gia hoạt dộng văn hoá, nghệ thuật, quàn lý và bảo 
vệ di tích, di sán văn hoá.

Mỏ' rộng giao Ill'll văn hoá, thông tin với thế giới.
Dôi mói và lăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá - thông tin. Săp xêp lại hệ 

thống báo chí.
3.2. ỉ ề kiềm chế tốc độ tâng (lân số, chuyền (lịch cư cẩu lao (lộng, giải quyết việc làm và 

an sinh xã hội
7

Tiếp tục kicm chế tốc dộ tăng dân số, phấn dấu dạt chi tiêu về dân số trong Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010. Chú trọng nâng cao chất lượng dân số và phân bố 
dàn CU' họp lý giữa các vùng; xây dựng các quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm dáp ứng 
xu thế chuyên dịch cơ cấu dân số ở nông thôn và thành thị. Đưa công tác dcân số, gia dinh và 
trê cm ờ các cấp đi vào hền nếp, vào từng gia dinh, có chiều sâu và mang tính bền vững. .

Chuyền dịch cơ cấu lao dộng theo hướng giâm tì trọng lao động nông, lâm nghiệp và thủy 
sàn xuống dưới 50% vào năm 2010; lăng tì trọng lao dộng công nghiệp, xây dựng và đặc biệt 
là lao dộng ờ khu vực dịch vụ trong tổng lao dộng xã hội.

UÌI tiên dành vốn dầu tư cùa Nhà nước và huy dộng vốn xã hội để giải quyết việc làm, 
giảm ti lệ thất nghiệp. Khuyến khích người lao động tự tạo việc làm, khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển các ngành nghề sù' dụng'nhiều lao dộng. Chú trọng dào tạo nghề, tạo việc 
làm cho nông dân, nhất là những nơi dất nông nghiệp bị chuyển dổi do dô thị hoá và công 
nghiệp hoá. Phát triển các dịch vụ phục vụ dời sổng cùa người lao động ở các khu công 
nghiệp. Tiếp tục thực hiện chương trình xuất khầu lao động, tăng ti lệ lao động xuất khau đã 
qua dào tạo, quàn lý chặt chẽ và bào vệ quyền lợi chính dáng cùa người lao dộng.

Tiếp tục hoàn chình thể chế thị trường lao dộng theo hướng bảo dàm hài hoà lợi ích của 
người lao dộng và người sử dụng lao dộng. Đổi mới hệ thống bào hiểm xã hội theo hướng đa 
dạng hoá hình thức và phù hợp với kinh tế thị trường; xây dựng chế dộ bào hiểm thất nghiệp, 
thực hiện tốt chế dộ bào hộ lao động, an toàn lao dộng và vệ sinh lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đài người có công với nước; vận động toàn xã hội 
tham gia các hoạt dộng dền ơn, đáp nghĩa; nâng cao mức sông vê vật chât, tinh thân của người 
có công bàng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư. Trợ giúp nạn nhân chât độc da cam, 
người già cô dơn, trè mồ côi, người tàn tật nặng, tạo thuận lợi để họ hoà nhập với cộng đồng. 
Đổi mới nhận thức, cách làm, huy động sức mạnh toàn xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi và giải 
quyết các tệ nạn xã hội.

3.3. Tiếp tục đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo
Đa dạng hoá các nguồn lực và phương thức thực hiện xoá đỏi, giảm nghèo theo hướng phát 

huy cao độ nội lực và kết hợp sử dụng có hiệu quà sự trợ giúp của quốc te. Nhà nước tập 
trung dầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và trợ giúp về điều kiện sản xuất, nâng 
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cao kiến thức dê người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên thoát nghèo và cài thiện 
mức sống một cách bền vững; kết hợp chính sách của Nhà nước vói sự trợ giúp trực tiếp và có 
hiệu quả cùa toàn xã hội, cùa những người khá già cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là đối với 
những vùng dặc biệt khó khăn. Ngăn chặn tình trạng tái nghèo.

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dặc biệt về trợ giúp đầu tư phát triển sàn xuất, nhất là 
đất sàn xuất; trợ giúp đất ở, nhà ờ, nước sạch, dào tạo nghề và lạo việc làm cho dồng bào dân 
tộc thiểu số nghèo; có chính sách khuyến khích mạnh các doanh nghiệp, trước hết là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ giàu đầu tư vốn phát triền sàn xuất ò’ nòng thôn, nhất là nông 
thôn vùng núi. Phát huy hơn nữa vai trò của Mật trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn the nhân 
dân tham gia công cuộc xoá đói, giảm nghèo.

3.4. Đỗi mới và nâng cao chất lượng công tác bão vệ và chăm sóc sức khoe nhân dân
Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ. chăm sóc sức khoe nhàn dân đáp ứng yêu 

cầu của chiến lược phát triển con người.
Tăng dầu tư cùa Nhà nước và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cắp mạng lưới y te 

cơ sở, y tế dự phòng, các bệnh viện đa khoa tuyến tinh, huyện, các trung lâm y lế vùng, các cơ 
sở y tế chuyên sâu; đồng thời, có chính sách trợ giúp các đối tượng chính sách, người nghèo, 
người có thu nhập thấp được tiếp cận dịch vụ y tế.

Phát triển hệ thống y tế dự phòng. Thực hiện tốt phong trào vệ sinh, phòng bệnh và các 
biện pháp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực giám sát. phát hiện và 
khống chế dịch bệnh, dặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Trang bị kiến 
thức và kỹ năng dê mỗi người dân có khà nãng chủ động phòng bệnh và rèn luyện nâng cao 
sức khoẻ.

Khuyên khích phát triên các cơ sở y tê thuộc nhiều hình thức sở hữu, kể cà dầu tư ngước 
ngoài. Bô trí mạng lưới bệnh viện theo địa bàn dân cư, tạo thuận lợi cho người dân khám, 
chữa bệnh không lệ thuộc vào địa giới hành chính nơi cư trú. Mở rộng các hình thức dịch vụ 
châm sóc sức khoè tại nhà, bác sĩ gia đình, chăm sóc người già cô dơn, người tàn tật.

Hoàn thiện và củng cố mạng lưới y học cồ truyền. Vận dộng, khuyến khích và hướng dẫn 
nhân dân nuôi, trông và sừ dụng các loại cây và các con vật làm thuốc chữa bệnh.

Đôi mới quàn lý các bệnh viện công lập, nâng cao lính tự chủ, tự chịu Irách nhiệm cúa 
bệnh viện; thí diêm và chuyển dần các bệnh viện công lập, trước hết là bệnh viện lớn, bệnh 
viện chuyên khoa sang hoạt động theo cơ chế hạch toán không vi lợi nhuận.

Sửa đôi chê độ viện phí theo nguyên tẳc xác định dầy đủ chi phí khám, chữa bệnh và chia 
sè hợp lý trách nhiệm chi trả giữa Nhà nước, xã hội và người bệnh; Nhà nước trợ giúp một 
phần hoặc toàn bộ viện phí cho người nghèo và các đối lượng chính sách thông qua bào hiểm 
y tế; thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Phát triển và nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế; xây dựng và thực hiện lốt lộ trình tiến tới 
bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển mạnh các loại hình bào hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế 
cộng đồng. Mở rộng diện các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập khám chữa bệnh theo bào 
hiểm y tế; hạn chế và giảm dân hình thức thanh toán viện phí trực tiếp từ người bệnh. Đổi mới 
phương thức thanh toán viện phí qua quỹ bào hiểm y tế.

Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước. Củng cố 
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mạng lưới phân phối, lưu thông và cung ứng thuốc để ổn định thị trường thuốc phòng và chữa 
bệnh cho nhân dân. Đay mạnh nghiên cứu và sản xuất vắc-xin, sinh phẩm dùng cho người. 
Phát triển công nghiệp trang bị, thiết bị y tế theo hướng hiện đại, tiếp cận và ứng dụng thành 
tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và công nghệ thông tin.

Phát huy vai trò và hiệu quà của chương trình kết hợp quân - dân y trong bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khoe nhân dân và các lực lượng vũ trang, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hái dào.

Kêt hợp chặt chẽ các ngành y te, thể dục, thể thao, giáo dục, lực lượng vũ trang, các đoàn 
thê nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao năng lực thể chất và tầm 
vóc con người Việt Nam. dặc biệt là thiếu niên, thanh niên.

3.5. Phát triển thể dục, thể thao
Đây mạnh các hoạt dộng the dục, thể thao cả về quy mô và chất lượng. Khuyến khích và 

tạo diêu kiện dê toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.
Phát triển mạnh thể thao quần chúng, thể thao nghiệp dư, trước hết là trong thanh niên, 

thiêu niên. Làm tốt công tác giáo dục the chất trong trường học. Mở rộng quá trinh chuyên 
nghiệp hoá the thao thành tích cao. Đổi mới và tăng cường hệ thống dào tạo vận động viên 
trẻ.

Từng bước chuyển các dơn vị sự nghiệp the dục, thể thao công lập sang áp dụng chế độ tự 
chù tài chính, tiến tới tự chù, tự chịu trách nhiệm toàn diện như các tổ chức cung ứng dịch vụ 
công cộng khác. Khuyến khích các doanh nghiệp ngoài công lập đầu tư và kinh doanh cơ sờ 
luyện lập, thi dấu thể thao.

Phân dịnh rõ trách nhiệm giữa cơ quan quàn lý hành chính nhà nước và các tổ chức liên 
doàn, hiệp hội thể thao. Chuyển giao hoạt động tác nghiệp về thể thao cho các tổ chức xã hội 
và các cơ sờ ngoài công lập thực hiện.

4- Tăng cưòĩig bảo vệ, cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Coi trọng việc thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ bào vệ môi trường trong mọi hoạt động kinh 

tế, xã hội. Thực hiện tốt Chương trình nghị sự XXI1'1.

['] Tháng 9 năm 2000, cùng với 189 vị đứng đầu nhà nước và Chính phủ các quốc gia 
thành viên Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết thực hiện Tuyên bổ Thiên niên kỷ hay là 
Chương trình nghị sự XXI (viết tắt bằng tiếng Anh là MGD). MGD có 8 mục tiêu cụ thể: (1) 
Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực; (2) Đạt phổ cập giáo dục tiểu học; (3) Tăng cường bình 
đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; (4) Giảm tỷ lệ từ vong ở trẻ em; (5) Tăng cường 
sức khỏe bà mẹ; (6) Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; (7) Đàm bào bền vững 
về môi trường; (8) Thiết Lập quan hệ đối tác toàn cầu vi phát triển. Ngày 17 tháng 8 năm 
2004, Thủ tướng Chính phủ dã có quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về Định hướng chiến lược 
phát triển bền vũng ở Việt Nam và tháng 9-2005 đã quyết dịnh thành lập Hội đồng quốc gia 
về phát triển bền vững.

Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Chú 
trọng lĩnh vực quàn lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

175

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ dê ngàn chặn các hành vi huỳ hoại hoặc gây ô nhiễm môi 
trường, từng bước khấc phục tình trạng xuống cap. cài thiện chất lượng mòi trường, dặc biệt 
tập trung khắc phục ô nhiễm ờ các liru vực sông, các dô thị và khu còng nghiệp, các làng 
nghề, nơi có đông dân cư và nhiều hoạt động kinh le.

Xử lý lốt mối quan hệ giữa tăng dân số. phát triển kinh tế và dô thị hoá vói báo vệ môi 
trường, bào đàm phát triên bền vững.

Tăng cường quán lý. bào dâm khai thác tài nguyên hợp lý và lièt kiệm: xây dựng và thực 
hiện nghiêm các quy dịnh về phục hồi môi trường các khu khai thác khoáng sàn và các hệ 
sinh thái đã bị xâm phạm, bào đảm cân bang sinh thái.

Nhà nước tăng cường đầu tư và đồi mới chính sách dể thu hút dan tư cùa xã hội vào lĩnh 
vực môi trường: trước hết là các hoạt động thu gom. xử lý và lái chế chai thài. Phái iriên và 
ứng dụng công nghệ sạch hoặc công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường.

Hoàn chinh pháp luật, tăng cường quàn lý nhà nước đi dôi với nâng cao ý thức và trách 
nhiệm của mọi người dân. cùa toàn xã hội dối với việc phòng ngừa ô nhiễm, báo vệ và cài 
thiện môi trường. Thực hiện nguyên tắc người gây ra ô nhiễm phài xừ lý ô nhiễm hoặc phải 
chi trả cho việc xử lý ô nhiễm.

Từng bước hiện dại hóa công tác nghiên cứu. dự báo khí lượng - thủy văn; chù dộng 
phòng, chống thiên tai, lìm kiếm, cứu nạn.

5- Định hướng và chính sách phát triền vùng
Tiếp tục thực hiện các định hướng phát triền vùng của Chiến lược 10 năm 2001 - 2010 và 

các nghị quyết của Bộ Chính trị khoá IX về phát triên các vùng.
Bằng chính sách thích hợp tạo điều kiện cho tat cà các vùng trong cả nước phát triên nhanh 

hơn trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý mồi vùng và liên 
vùng; đồng thời, tạo ra sự liên kết giữa các vùng nhằm đem lại hiệu quà cao, phát triên nhanh 
và ổn định, có sức cạnh tranh; khác phục tình trạng chia cắt, khép kín theo địa giới hành 
chính.

Xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc. miền Trung và miền Nam thành những 
trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao, trung tâm lài chính, ngân hàng, viễn thông, đào 
tạo và y te chất lượng cao, trung tâm dịch vụ vận tài và giao thương quốc tế. Phát huy thê 
mạnh của mỗi vùng trọng điểm đế các vùng này đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triên 
chung của cà nước và trợ giúp các vùng khó khăn, có năng lực hội nhập kinh tế quốc tế với 
quy mô lớn và trình độ cao.

Có chính sách trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực dể phát triển các vùng khó khăn, nhất là các 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hài đào, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bổ sung chính sách, 
khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cà doanh nghiệp nước ngoài den dầu tư, kinh doanh 
tại các vùng khó khăn.

Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với những ngành 
có lợi thế so sánh dể dưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển gắn với bào dảm 
quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế. Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ 
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thống càng biển và vận tài biển, khai thác và chế biến dầu khí, khai thác và chế biến hải sản, 
phát triển du lịch biển, dào; dẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp dóng tàu và phát triển các 
công nghiệp, dịch vụ bổ trợ. Hình thành một số hành lang kinh tế ven biển. Nhanh chóng phát 
triển kinh le - xã hội ở các hài dào gắn với bào đàm quốc phòng, an ninh.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hài miền Trung cần chú trọng tăng cường các biện pháp hữu 
hiệu dố phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, khai thác cảng biển, vận tải 
biển, công nghiệp chế biến xuất khẩu, lọc hoá dầu, sản xuất vật liệu xây dựng, thuỷ điện, du 
lịch, nuôi trồng và dánh bắt ihuỷ sàn, trồng cây công nghiệp; phát triển có hiệu quả các khu 
kinh tế, khu công nghiệp ven biến gắn với các cảng biền,- các đô thị-mới và các tuyến hành 
lang Đông - Tây.

Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên cần tập trung mọi nồ lực phát triển 
kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt với việc bảo dảm an ninh, quốc phòng. Phát triển mạnh 
ihuỳ diện, công nghiệp khai khoáng, sàn xuất vật liệu xây dựng và khai thác có hiệu quả quỹ 
dất trồng cày công nghiệp, cây ăn quà xuất khau và trồng rừng nguyên liệu gắn với công 
nghiệp ché biên có công nghệ hiện dại. Phát triển du lịch sinh thái và văn hóa dân tộc. Chú 
trọng mó' rộng quan hệ thương mại với các nước láng giềng. Phát triển hài hoà giữa các tiểu 
vùng, giữa các tang lớp dân ctr và giữa đồng bào các dân tộc.

Vùng dồng bằng sông Hồng và vùng dồng bằng sông Cửu Long cần tập trung đẩu tư trước 
hết là kết cấu hạ tầng dể khai thác tốt hơn các lợi thế về dất, nước, lao động làm gia tăng 
nhanh giá trị sàn phẩm nông nghiệp và nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp, thuỷ sản 
với công nghệ tiên tiến, tỉ suất hàng hoá cao, góp phần chủ yếu bảo đảm vững chắc an ninh 
lương thực quốc gia; dồng thời, phát triền mạnh công nghiệp chế biến, chế tác, sản xuất hàng 
tiêu dùng và phát triển mạnh dịch vụ với chất lượng ngày càng cao, tạo nhiều việc làm mới.

Tập trung xây dựng và phát huy vai trò cùa thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tê lớn đặc 
biệt cùa phía Bắc và cà nước; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trờ thành trung tâm lớn về 
tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, đào tạo, y 
tế chất lưọng cao của phía Nam và cà nước; tiếp tục đầu tư xây dựng để phát huy vai trò quan 
trọng cùa các thành phố biển Hài Phòng, Đà Nang; phát huy lợi thế là cố đô và di sản văn hoá 
thế giới dề phát triển thành phố Huế thành một trung tâm lớn về du lịch và dịch vụ; xây dựng 
thành phố cần Thơ sớm trờ thành trung tâm cùa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

6- về kết họp kinh te - xã hội vó'i quốc phòng, an ninh
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh theo phương châm: phát triên kinh tế - xã 

hội là nền tàng dể bào vệ Tồ quốc; ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh 
là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp 
tác quốc tế, tranh thủ mọi cơ hội cùng cố hoà binh, ồn định để đẩy mạnh phát triên kinh tế - 
xã hội và giữ vững chù quyện, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển, đào. Sự kết hợp phát 
triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phải được thực hiện ngay trên từng địa 
bàn lãnh thổ, từ công tác quy hoạch, xây dựng kể hoạch yà hình thành các dự án đầu tư phát 
triển. Xây dựng tình, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.
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Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới và kết hợp chật chẽ với phát 
triển kinh tể - xã hội. Phát huy các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, các dự án để xây 
dựng các khu kinh tể - quốc phòng ở vùng biên giới, hải đào. Rà soát lại quy hoạch và điều 
chinh đất quốc phòng, an ninh đáp ứng được yêu cầu về bố trí chiến lược quốc phòng, dành 
thêm đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Có chính sách đặc biệt phát triển kinh tế. nâng cao 
đời sống nhân dân tại các khu vực có yêu cầu đặc thù về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục sắp xếp lại và nâng cao khả năng bào đàm của công nghiệp quốc phòng; tập trung 
đầu tư vào nhừng khâu đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh mà công nghiệp dân sinh không 
có khả năng bảo đảm. Mở rộng phương thức huy động vốn xây dựng công nghiệp quốc phòng. 
Cỏ chính sách khuyến khích các nhà máy công nghiệp quốc phòng sàn xuất các sàn phâm dân 
dụng để tăng thêm năng lực phát triển.

Bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cùa lực lượng vũ trang. Đáp ứng lốt hơn nhu 
cầu về vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ công nghệ cao để tăng 
cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân dội, khả năng chù động ứng phó của lực lượng 
công an trong mọi tình huống. Đầu tư cho khoa học kỹ thuật và công nghệ quốc phòng, an 
ninh, đồng thời có chính sách thích đáng dể động viên tiềm lực khoa học và công nghệ quốc 
gia phục vụ quốc phòng, an ninh.

Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước dổi với sự nghiệp quốc phòng và bào vệ an ninh 
quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn kịp thời và đấu tranh có hiệu quà đối với hoạt 
động cùa các thế lực thù địch. Hoàn chinh hệ thống pháp luật và thực hiện tốt Chương trình 
quốc gia phòng, chổng tội phạm.

III. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP
1- Chính sách phát huy các nguồn lực

7.7. Thực hiện nhất quán các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu 
tư, kinh doanh và phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp.

Mọi công dân có quyền tự do đầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực, ngành nghề, địa 
bàn mà pháp luật không cấm; có quyền bất khả xâm phạm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp; 
có quyền bình dẳng trong đầu tư, kinh doanh, tiếp cận các cơ hội và các nguồn lực phát triển, 
trong cung cấp và tiếp nhận thông tin. Việc hình thành và phát triển một hệ thống doanh 
nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao, có uy tín lớn là một nhiệm vụ chiến lược 
của Nhà nước và toàn xã hội.

Nhà nước định hướng, tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển và hoạt động có hiệu 
quả theo cơ chế thị trường. Hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng một số 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, đa sờ hữu, tạo sức mạnh cho đất nước trong hội nhập kinh 
tế quốc tế. Thu hút ngày càng nhiều tập đoàn kinh tế lớn của các nước đến đầu tư, kinh doanh 
tại Việt Nam.

Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu là các doanh nghiệp 
cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh 
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nghiệp cổ phần mói, dể hình thức kinh tế này trớ thành phổ biến, chiếm tì trọng ngày càng cao 
trong nen kinh tế nước la.

Thực hiện chính sách iru dãi hoặc hỗ trợ có diều kiện, có thời hạn dối với một số ngành, 
một số sàn phẩm quan trọng, thiết yếu. một số mục ticu, một số địa bàn, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, không phân biệt thành phần kinh tế và phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta. 
Thực hiện có hiệu quà Luật Doanh nghiệp, Luật Dầu lư và các luật mới dược ban hành, thấu 
suối quan diem dổi mới, báo dàm thật sụ- bình dang và tạo thêm thuận lợi dối với mọi loại 
hình tồ chức sàn xuất, kinh doanh và dầu tư thuộc mọi thành phần kinh te, cà trong và ngoài 
nước.

Chính phủ, các lổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp chù dộng xây dựng và 
lích cực triền khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, dặc biệt là về dào tạo cán bộ 
quàn trị và dào tạo nghề cho lao dộng; về cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, xây dựng 
thương hiệu, xừ lý rủi ro trong kinh doanh, bào vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. 
Thực sir tôn vinh các doanh nhân có tài và thành dạt, dóng góp nhiều cho xã hội và Nhà nước.

1.2. Tiếp tục dẵv mạnh sắp xếp, dổi mới, nâng cao hiệu quà và sức cạnh tranh cùa 
doanh nghiệp nhà nước

Khấn trương hoàn thành một cách vững chắc kế hoạch sắp xếp, dổi mới và phát triển doanh 
nghiệp nhà nước theo hướng hình thành loại hình công ty nhà nước da sở hữu, chủ yếu là các 
công ty cồ phần. Thúc dầy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước 
mạnh, hoạt dộng da ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, 
trong dó sờ hữu nhà nước giữ vai trò chi phối.

Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, kể cà các tổng công ty 
nhà nước, nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, để vốn nhà nước được 
sử dụng có hiệu quả và ngày càng tăng lèn, đồng thời, thu hút mạnh các nguồn lực trong, 
ngoài nước dể phát triển. Thực hiện nguyên lắc thị trường trong việc cổ phần hoá doanh 
nghiệp nhà nước.

Nhà nước giữ cổ phần chi phối dối với các tổng công ty, công ty cổ phần hoạt động trong 
những ngành, những lĩnh vực thiết yếu cho việc bảo đàm những cân đối lớn của nền kinh tế; 
chì giữ 100% vốn nhà nước trong các doanh nghiệp hoạt động bào đảm an ninh, quốc phòng 
và những doanh nghiệp sàn xuất, cung ứng dịch vụ công ích thiết yếu mà chưa cổ phần hoá 
được. Chuyển các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên mà chủ sở hữu là Nhà nước.

Đối với những tổng công ty lớn chưa cổ phần hoá toàn bộ tổng công ty, thực hiện cổ phần 
hoá hầu hết các doanh nghiệp thành viên và chuyền các doanh nghiệp thành viên còn lại sang 
hoạt dộng dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ sờ hữu 
là Nhà nước; đồng thời, chuyển các tổng công ty này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ 
- công ty con. Tổ chức lại hội dồng quản trị để thực sự là đại diện trực tiếp cùa chù sở hữu tại 
tổng công ty.

Đặt các doanh nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác và cạnh tranh bỉnh đăng với 
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các doanh nghiệp khác để nâng cao hiệu quà và sức cạnh tranh. Thu hẹp tối da diện Nhà nước 
độc quyền kinh doanh, xoá bỏ đặc quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Có cơ chế giám sát và 
chính sách điều tiết đối với những doanh nghiệp chưa xoá bò được vị thế dộc quyền kinh 
doanh. Chì thành lập mới doanh nghiệp nhà nước khi hội đủ các điều kiện và trong những lình 
vực sản xuất, cung ứng những sản phẩm, dịch vụ thật cần thiết cho phát triển kinh le - xã hội 
và chù yếu dưới hình thức công ty cồ phần.

Xác định rõ quyền tài sản, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh, cạnh tranh 
và chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp. Xây dựng cơ che gắn trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích 
của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động cùa doanh nghiệp. Thực hiện quy chế 
hội đồng quản trị tuyển chọn, ký hợp đồng thuê giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Lành mạnh hoá tình hình tài chính và lao động cùa doanh nghiệp nhà nước; kiên quyết xử 
lý những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ bàng các phương thức thích hợp.

Thực hiện cơ chế Nhà. nước đàu tư vốn cho doanh nghiệp thông qua công ty đầu tư tài 
chính nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước huy động thêm vốn trên thị trường, nhất là thị 
trường chứng khoán để phát triển kinh doanh.

Công ty đẩu tư và kinh doanh vốn nhà nước làm tốt việc đầu tư vốn cho doanh nghiệp nhà 
nước và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty, tổng công ty nhà nước đã 
cổ phần hoá và các doanh nghiệp nhà nước độc lập chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
một chủ sờ hữu là Nhà nước.

Đổi mới tổ chức và quy chế thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu dối với doanh nghiệp 
nhà nước gắn với việc thu hẹp và tiến tới không còn chức năng dại diện chủ sờ hữu của các 
bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp nhà nước.

Quy định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cùa cơ quan quản lý hành chính nhà nước 
và của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

1.3. Tiếp tục đổi mới, tạo động lực phát triển có hiệu quả các loại hình kinh tế tập thể
Tiêp tục đổi mới chính sách để khuyến khích, thúc đẩy phát triển mạnh hơn các loại hình 

kinh tê tập thê với những hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện, đáp ứng nhu cầu cùa các 
thành viên, phù hợp với trình độ phát triển của các ngành, nghề, trên các địa bàn.

Tiêp tục nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở tổng kết các đơn vị 
làm tốt để tăng sức hấp dẫn, tạo động lực cho kinh tế tập thể, nhất là dối với nông nghiệp, 
tiểu, thủ công nghiệp. Đa dạng hoá hình thức sờ hữu trong kinh tế tập thể (có sở hữu pháp 
nhân, thể nhân). Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong hợp tác xã và các hình thức liên 
hiệp hợp tác xã.

Có cơ chế để hợp tác xã có thể phát huy quyền sử dụng tư liệu sản xuất chung tại cơ sở; 
tách bạch giữa quyền này với quyền sở hữu của các xã viên. Khuyến khích huy động cổ phần 
và nguồn vốn góp của xã viên để không ngừng tăng thêm vốn đầu tư phát triển hợp tác xã. 
Khuyến khích tăng tài sản và quỹ không chia của hợp tác xã. Giải thể hoặc chuyển các hợp tác 
xã chỉ còn là hình thức sang các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định 
của pháp luật.
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1.4. Tiếp tục phát triển mạnh các hộ kinh doanh cả thể và các loại hình doanh nghiệp 
của tư nhân

Tạo diều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế tư nhân đầu tư phát triển theo quy định 
pháp luật, không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn. Xoá bỏ mọi hình thức 
phân biệt dối xử; thực sự bình dẳng, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh dược riếp cận các nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng 
của Nhà nước, kể cà quỹ hỗ trợ phát triển; được đáp ứng thuận lợi nhu cẩu sử dụng đất làm 
mặt bàng sàn xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp lớn của tư nhân, 
các tập đoàn kinh te lư nhân có nhiều chủ sờ hữu với hình thức công ty cổ phần. Tổng kết và 
có chính sách, giài pháp thúc dầy kinh tế trang trại phát triển.

Khuyến khích ítr nhân mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước, tham gia đầu tư vào 
các lĩnh vực sàn xuất, kinh doanh quan trọng của nền kinh tế. Khuyến khích các doanh nghiệp 
tư nhân lớn bán cồ phần cho người lao động.

Bào vệ lài sàn hợp pháp của công dân và doanh nghiệp. Loại bỏ các quy định pháp luật 
không phù hợp về việc khám xét nơi ở và làm việc, tịch thu hoặc tạm giữ tài sản cùa công dân 
và doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền phải đền bù thích đáng về cả danh dự và vật 
chất cho những quyết định trái pháp luật gây thiệt hại cho công dân và doanh nghiệp.

1.5. Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tể 

Việt Nam dược dối xử bình dẳng như doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh. Tạo điều 
kiện cho dầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ 
phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta.

Đa dạng hoá hình thức và cơ chế đầu tư để thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư 
nước ngoài, gồm cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng của 
nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế, xã hội.

Bào đảm tính thống nhất, ổn định, minh bạch và ngày càng hấp dẫn trong chính sách đầu tư 
nước ngoài. Đổi mới phương thức quản lý nhà nước và cải tiến mạnh mẽ thủ tục đầu tư, thực 
hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư và phù hợp với lộ trình thực hiện các cam kết 
quốc tế cùa nước ta.

1.6. Đổi mới chính sách đầu tư
Đổi mới chính sách và cài thiện môi trường đầu tư, xoá bỏ các hình thức phân biệt đối xử 

trong tiếp cận các cơ hội đầu tư để khai thác và sử dụng có hiệu quà các nguồn vốn từ các 
thành phần kinh tế trong nước và thu hút vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đàm đầu tư của Nhà nước cỏ hiệu quả, khắc phục tình 
trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, làng phí. vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tập trung cho kết 
cấu hạ tầng kinh'tế, xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế và trợ 
giúp vùng khó khăn, vốn tín dụng ưu đài cùa Nhà nước dành ưu tiên cho việc xây dựng-các 
cơ sờ thuộc kết cấu hạ tầng có thu hồi vốn và hỗ trợ đầu tư một số dự án quan trọng thiết yếu 
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cùa nền kinh-tế. Đầu tư của doanh nghiệp nhà nước hướng vào nâng cao nâng lực sàn xuất, 
đồi mới thiết bị. hiện dại hoá công nghệ, nâng cao chất lượng sàn phẩm, vốn của khu vực dàn 
doanh được khuyến khích dầu tư vào các lĩnh vực tạo nhiều sàn phẩm xuất khằu và việc làm. 
Khuyến khích người Việt Nam định cư ờ nước ngoài chuyển vốn và công nghệ VC nước tham 
gia đầu tư.

Tiếp tục tranh thủ nguồn von ODA. Đẩy nhanh tiến dộ giải ngân vốn các công trình, dự án 
đã được ký kết; xây dựng Chiến lược thu hút và sử dụng vốn ODA cho thời kỳ mới. tập trung 
vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở các trung tâm kinh tố và các vùng có diều kiện kinh tế, 
xã hội khó khăn.

Tiếp tục cài thiện môi trường đầu tư trực tiếp cùa nước ngoài, tạo lợi the so sánh dề thu hút 
nhiêu doanh nghiệp lớn. các tập đoàn kinh te hàng dầu the giói dầu tư cho sàn phàm xuất khâu 
và công nghệ cao, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, sổ lượng và hiệu quà đầu tư 
nước ngoài.

Đơn giàn hoá thủ tục cấp phép đầu tư đổi vói đầu tư nước ngoài; thu hẹp các lình vực 
không cho phép đầu tư và những lĩnh vực dằu lư có diều kiện, mở rộng lĩnh vực dăng ký dầu 
tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà dầu tư nước ngoài dầu lư phát triền các lĩnh vực dịch 
vụ theo các cam kết quốc tế.

2- Phát triển đồng bộ các loại thị trường và tiếp tục hoàn thiện the chế kinh tế thị 
trưòng  định hướng xã hội chủ nghĩa*

2.1. Phát triển đồng bộ các loại thị trường
Tiêp tục hoàn thiện pháp luật về kinh tể để tạo lập đồng bộ và vận hành thông suốt các loại 

thị trường, dể các giao dịch thị trường diễn ra phù hợp với các nguyên lắc cùa kinh tế thị 
trường. Hoàn thiện hệ thống quy tắc vận hành của các tổ chức tham gia thị trường dáp ứng 
yêụ cầu của kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế. Điều chinh mạnh chức năng, nhiệm vụ và 
lô chức bộ máy của Nhà nước theo hướng phát huy vai trò diều tiết vĩ mô nền kinh tế. tạo môi 
trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, không can thiệp trực liếp vào sàn xuất, 
kinh doanh.

Phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ theo hướng đẩy mạnh tự do hoá thương mại và đầu 
tư phù hợp với các cam kết song phựơng, đa phương của nước ta và theo thông lệ quốc tế; tạo 
bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ; thúc đẩy cạnh tranh, kiểm soát 
dộc quyền, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; tôn trọng quyền định giá và cạnh tranh về giá cả 
của doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật; thực hiện quản lý nhà nước về giá đối với một 
sổ hàng hoá, dịch vụ độc quyền phù hợp với cơ chế thị trường và nguyên tắc của hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Phát triển thị trường lài chính theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chình; tăng nhanh quy 
mô và mờ rộng phạm vi hoạt động; vận hành an toàn, được quàn lý, giám sát hiệu quà; 
khuyến khích mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường tài chính; bảo vệ lợi 
ích hợp pháp của mọi đối tượng tham gia thị trường.

Phát triển mạnh thị trường vốn theo hướng phát triền vững mạnh hệ thống ngân hàng 
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thương mại thuộc các thảnh phần kinh tế, phát huy vai trò cùa các ngân hàng trong việc huy 
dộng và cho vay vốn dầu tư; dồng thời khẩn trương nâng cap và thực hiện các biện pháp đông 
bộ dế phát triển nhanh thị trường chứng khoán thành một kênh huy động vốn dài hạn quan 
trọng trong nền kinh tế. Đẩy nhanh và mở rộng diện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, 
khuyến khích hình thành các công ty cổ phần thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh 
nghiệp FDI. niêm yết cổ phiếu và huy dộng vốn qua thị trường chứng khoán. Hình thành đồng 
bộ thổ chế về thị trường chứng khoán; tăng cường hồ trợ cùa Nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, đào tạo nguồn nhân lực. phổ cập kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham 
gia thị trưởng này.

Phát triển thị trường tiền lệ theo hướng hiện dại hoá và đa dạng hoá các hình thức hoạt 
dộng: hoàn thiện hệ thống luật pháp, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực quàn trị cùa các ngân 
hàng; xoá bỏ các phân biệt dối xử trong tiếp cận nguồn vốn và tham gia thị trường, tạo môi 
trường bình dằng trôn thị trường tiền lệ; tăng cường liên kết giữa thị trường tiền tệ với thị 
truờng vốn.

Phát triển thị trường bầl động sàn trên cơ sở thực hiện Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật 
Nhà ở' và Luật về kinh doanh bất động sàn...; hoàn thiện việc phân loại, đánh giá đất đai và 
cấp giắy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cho quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hoá 
một cách thuận lợi, dất dai trở thành nguồn vốn quan trọng cho phát triển.

Giá bất dộng sàn dược hình thành theo nguyên tắc thị trường. Nhà nước tác động dến giá 
dất trên thị trường bằng các chính sách kinh tế vĩ mô trên cơ sở quan hệ cung - cầu về đất đai. 
Tăng cường các biện pháp chống đầu cơ, hạn chế việc giao dịch ngầm không theo quy định 
của pháp luật. Xây dựng hệ thống đăng ký, thông tin bất động sản. Phát triển nhanh các dịch 
vụ đáp ứng yêu cầu cùa thị trường bất động sản.

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông suốt để phát triển thị trường lao động 
theo hướng gắn kết cung - cầu lao động; da dạng hoá các hình thức giao dịch việc làm, phát 
huy tính tích cực và bào đàm quyền cùa người lao dộng lựa chọn chỗ làm việc. Thực hiện 
rộng rãi chế dộ hợp đồng lao dộng; bào đảm quyền lợi hợp pháp của cà người lao động và 
người sử dụng lao dộng; thực hiện chế dộ bào hiểm và trợ cap thất nghiệp. Tăng cường hệ 
thống thông tin, thống kê thị trường lao động. Đầy mạnh xuất khẩu lao động và tăng cường 
quản lý nhà nước đối với hoạt dộng này.

về thị trường khoa học, công nghệ, thực hiện tôt Luật Sờ hữu trí tuệ và Luật Chuyên giao 
công nghệ. Đổi mới quàn lý nhà nước đối với thị trường khoa học, công nghệ; khuyên khích, 
hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế thị trường; bào vệ quyền sở hữu trí 
tuệ đối với các công trình khoa học và hoạt động sáng tạo. Khuyến khích các hoạt động tư 
vấn, dịch vụ ứng dụng công nghệ mới và chuyển giao công nghệ. Phát triển các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc nhiều 
hình thức sở hữu, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Tạo môi trường mua bán thuận lợi các 
sản phẩm khoa học và công nghệ, gắn kết hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, phát 
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triển quan hệ hợp đồng giữa doanh nghiệp sản xuất với cơ sờ nghiên cửu, phát triển, írng dụng 
công nghệ mới.

Có chính sách nhập khẩu lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và quản lý 
những ngành, nghề cần ưu tiên phát triển.

2.2. Chính sách tài chính, tiền tệ và tỉn.dụng
Chính sách tài chính:
Xây dựng đồng bộ thể chế tài chính phù hợp với thể chế kinh tế thị trường dịnh hướng xà 

hội chủ nghĩa. Đổi mới chính sách quản lý tài chính nhằm tiếp tục khơi thông, giải phóng và 
phân bổ hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc dầy phát triển kinh te, xã hội; phát 
triển nền tài chính quốc gia vững mạnh, bào đàm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao vị the 
và uy tín quốc tế của tài chính Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo nguyên tắc công bảng, thống nhất và 
đồng bộ, bảo đảm môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển sàn xuất, kinh doanh. Điều 
chình chính sách thuế theo hướng giảm và ổn định thuế suất, mở rộng dối lượng thu, diều tiết 
hợp lý thu nhập. Không lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thuế. Từng bước thực 
hiện phương pháp tính thuế, quàn lý thu thuế, xử lý các vi phạm về thuế theo thông lệ quốc tế; 
hiện đại hoá công tác quản lý hành chính thuế và phát triển dịch vụ tư vấn thuế.

Đôi mới chính sách phân phổi tài chính và cơ chế kết hợp nguồn lực nhà nước với các 
nguồn lực khác nhằm thúc đẩy tăng trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xoá bao 
cấp bất hợp lý từ ngân sách nhà nước; tăng tì trọng ngân sách dầu tư cho phát triển nguồn 
nhân lực và cho các lĩnh vực văn hoá, xã hội; bảo đảm nguồn lực cho hoạt dộng của bộ máy 
quản lý nhà nước và quốc phòng, an ninh. Kết hợp sử dụng có hiệu quả nguồn lực cùa Nhà 
nước với thu hút có hiệu quả các nguồn vốn khác nhằm phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tang 
kinh tế, xã hội. Sử dụng nguồn thu từ sổ xố kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi về 
giáo dục, y tế; việc phân bổ đầu tư đối với từng công trình cụ thể do Hội đồng nhân dân tình, 
thành phố quyết định; không đưa nguồn thu này thành một nguồn thu thường xuyên, ổn định 
của ngân sách nhà nước.

Đổi mới cơ chế quản lý ngân sách theo kết quà thực hiện các công việc được ngân sách cấp 
kinh phí. Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn để tạo cơ sờ nâng cao chất lượng dự toán 
ngân sách. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất về thề chế của 
ngân sách nhà nước và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Phát huy vai trò cùa Quốc 
hội và hội đồng nhân dân các cấp trong việc quyết định và giám sát ngân sách. Nâng cao tính 
minh bạch, dân chủ và công khai trong quản lý ngân sách nhà nước. Xây dựng thể chế giám 
sát tài chính đồng bộ; hiện đại hoá công nghệ giám sát. Chuẩn mực hoá hệ thống kế toán, 
kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế. Thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với tất cả các cấp 
ngân sách, đơn vị sử dụng vốn, tài sản và ngân sách nhà nước.

Đổi mới căn bản chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; kiên quyết xoá bỏ 
tình trạng bao cấp đối với sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục hoàn 
thiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị cung ứng dịch vụ công cộng.
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Ban hành Luật Quàn lý tài sàn nhà nước nhằm quản lý, sừ dụng có hiệu quả nhà, đất và các 
tài sàn khác cùa Nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện hệ (hổng pháp luật về dự trữ nhà nước; xây dựng lực lượng dự trữ nhà 
nước vững mạnh với cơ cấu hợp lý, có khả năng chủ động tham gia phòng, chống và khăc 
phục hậu quà thiên tai và những biến co bat thường xảy ra.

Chù dộng mờ rộng hoạt dộng tài chính đối ngoại và hội nhập quốc tế về tài chính; thực 
hiện da dạng hoá nguồn vốn, da phương hoá quan hệ đối tác; tăng dự trữ ngoại tệ cùa quôc 
gia; thực hiện cơ chế quàn lý bào dàm sử dụng có hiệu quà nguồn lực tài chính quan trọng 
này. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế vay và trả nợ nước ngoài, gan với nghĩa vụ và trách 
nhiệm trong việc huy dộng, quàn lý, sừ dụng và trả nợ. Quản lý chặt chẽ nợ Chính phù và nợ 
quốc gia trong giới hạn an toàn; nâng cao hiệu quà Quỹ tích luỹ trà nợ. Thực hiện thí diem 
việc phát hành trái phiếu cùa một số doanh nghiệp lớn ra thị trường vốn quốc te.

Chính sách tiền tệ và tín dụng:
Mục tiêu cùa chính sách tiền tệ trong 5 năm tới là ổn định giá trị dồng tiền, kiểm soát lạm 

phát, góp phần tăng trường kinh tế và bảo đàm an ninh hệ thống các ngân hàng và tô chức tín 
dụng. Kết họp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá để ổn định kinh tế vĩ mô, 
tăng dự trữ ngoại tệ, khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân tiết kiệm, dầu tư phát triển sàn 
xuất, kinh doanh.

Xây dựng và thực thi chính sách tiền lệ theo nguyên tắc thị trường, khẩn trương thực hiện 
đầy đù các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng, mở rộng nhanh các hình 
thức thanh toán không dùng, tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng; nâng dẩn và tiến tới thực 
hiện đầy đủ tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam. Thực hiện chính sách lãi suất thoả 
thuận theo nguyên tắc thị trường và đi tới loại bỏ hoàn toàn quy định hành chính đối với lãi 
suất ngoại tệ.

Tiếp tục thực hiện chinh sách tì giá hổi đoái linh hoạt theo nguyên tắc thị trường với biên 
độ dược mở rộng hơn phù hợp với mức độ mờ cửa thị trường tài chính và năng lực kiểm soát 
cùa Ngân hàng Nhà nước, tiến lới thực hiện cơ chế tỉ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát. Đổi 
mới chinh sách quàn lý ngoại hồi theo hướng tự do hoá hoàn toàn giao dịch vãng lai, từng 
bước mở cửa các giao dịch vốn; thu hẹp và tiến tới xoá bỏ tình trạng sử dụng ngoại tệ làm 
phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

Sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của 
Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chù nghĩa. Cải cách hệ thống thanh tra, giám sát hoạt động cùa các 
tồ chức tín dụng và toàn bộ thị trường tiền tệ; đồng thời, phát triển hệ thống ngân hàng thương 
mại Việt Nam đa dạng về sờ hữu và loại hình tổ chức, áp dụng đầy đủ các thiêt chế và chuẩn 
mức quốc tế về quàn trị ngân hàng. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại 
nhà nước. Nâng cao chất lượng tín dụng, khả năng sinh lời, xử lý nhanh nợ đọng, giảm tỳ lệ 
nợ xấu xuống mức an toàn; tăng vốn tự có cùa các ngân hàng thương mại đạt chuẩn mực quốc 
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tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư và doanh nghiệp tiếp cận với các sàn phẩm và tiện ích 
ngân hàng.

Xây dựng các ngân hàng thương mại nhà nước lớn mạnh về mọi mặt, dủ sức làm nòng cốt 
trong hệ thống ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trưòng. I loàn thiện tồ chức bộ máy và 
cơ chế hoạt động cùa các ngân hàng chính sách phù hợp vói các thông lệ quốc tế, dáp ứng tốt 
nhất yêu cầu phát triển cùa đất nước, thực hiện các chính sách xã hội, xoá đói, giàm nghèo; 
tiếp tục tách tín dụng ưu dãi khỏi các ngán hang thương mại quốc doanh.

Phát triển Quỹ tín dụng nhàn dân thực sự trở thành lổ chức tín dụng hợp lác dộc lập, dựa 
trên nguyên lẳc tự nguyện, tự chủ. tự chịu trách nhiệm về kết quà hoạt dộng. Tiếp tục dổi mới 
hoạt động cùa Quỹ tín dụng nhân dân, bào đàm an toàn và hiệu quà.

Thực hiện mở cửa thị trường dịch vụ ngàn hàng theo lộ trình hội nhập quốc tế, bào đàm 
quyền kinh doanh của các ngân hàng và tồ chức tài chính nước ngoài trong lĩnh vực ngân 
hàng phù hợp vói các cam kết quốc tế cùa nước la.

Hình thành môi trường pháp luật về tiền lệ. tín dụng minh bạch và công khai. Loại bỏ các 
hình thức bảo hộ, bao cap, ưu đãi và phân biệt dối xử giữa các tổ chức tín dụng. Nâng cao 
hiệu lực thi hành pháp luật và ngân chận việc hỉnh sự hoá các quan hệ dàn sự. kinh tế trong 
lĩnh vực ngân hàng.

2.3. Đỏi mó'i và nâng cao hiệu lực, hiệu quà công tác (Ịiiy hoạch, kế hoạch
Ban hành và thực thi Luật Kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mạnh mẽ, 

nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu chiến lược, công tác quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt 
coi trọng các chì tiêu và biện pháp về chất lượng phát triển kinh tể, văn hoá, xã hội và môi 
trường; đồi mới nội dung, phương pháp xây dựng, quy trình xây dựng, thông qua và phê 
duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu 
cùa nên kinh tê thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy 
tôi đa mọi lợi thê so sánh và nguồn lực cùa quốc gia, cùa mồi vùng và mỗi dịa phương; gẳn 
kêt giữa chiên lược, quy hoạch với kế hoạch; nâng cao tính khoa học, công khai, minh bạch, 
bào đảm cho chiên lược, quy hoạch, kê hoạch, thực sự là công cụ diều hành có hiệu quả cùa 
Nhà nước, thu hút dược sự quan tâm cùa các nhà đầu tư và nhân dân.

Tăng cường chât lượng dự báo và các nghiên cứu về thị trường trong các dự án quy hoạch. 
Quy hoạch không gian, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phải đi trước một 
bước và là quy hoạch có tính bắt buộc. Tăng cường công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch xây 
dựng, quy hoạch đô thị. Khắc phục tinh trạng chồng chéo và mâu thuẫn giữa quy hoạch ngành 
và quy hoạch lãnh thổ. Đối với các quy hoạch mang tính hướng dẫn như quy hoạch phát triển 
các ngành sản xuất, kinh doanh, quỵ hoạch các sản phẩm chủ yếu, phải coi trọng dự báo và 
phải điều chình linh hoạt theo yêu cầu của thị trường. Công tác quy hoạch phải được triển 
khai đồng bộ từ quy hoạch tông thể đến quy hoạch cụ thể; thu hút những chuyên gia giỏi, kể 
cả chuyên gia nước ngoài trong việc xây dựng, thầm định quy hoạch. Tăng cường quản lý 
thực hiện quy hoạch.

Các kế hoạch 5 năm và hàng năm phải cụ thể hoá chiến lược, quy hoạch phát triển, các 
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cam kết quốc tế. khai thác và phát huy các nguồn lực, thể hiện rõ nét hơn tính dịnh hướng, 
phàn biệt rõ phần kế hoạch có lính bắt buộc như kế hoạch dầu tư bằng vốn nhà nước, dự toán 
ngân sách... với phần kế hoạch mang lính dự báo, hướng dẫn. Phát huy tác dụng và hiệu lực 
cùa kê hoạch cá ở cấp Trung ương và cấp địa phương; tăng cường các biện pháp kiêm tra, 
giám sát, lổ chức thục hiện kế hoạch, nhát là dối với phần kế hoạch có tính bat buộc.

Đôi mói công tác thống kê, nàng cao chất lượng và tính kịp thời của các số liệu thông kê 
nham dáp ứng tốt hơn cho việc xây dựng chính sách, điều hành nền kinh tế, nhất là các số liệu 
vê chài lượng tăng trường, sổ liệu về lao động, việc làm, môi trường, dầu tư, số liệu vê sô 
lượng và chất lượng dịch vụ công...

3- Dẩy mạnh câi cách hành chính công, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nưó'c về kinh 
tê, xã hội

Đày nhanh công cuộc xây dựng nhà mrớc pháp quyền xã hội chù nghĩa trên cả bốn mặt: 
chức nàng, nhiệm vụ; lổ chức bộ máy: cán bộ và phương thức hoạt dộng. Định rõ những yiệc 
Nhà nước phai làm và bào dàm dù các diều kiện dể làm tốt; khắc phục tình trạng buông lỏng 
hoặc làm thay, chong chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan của Đảng và cơ quan nhà 
nước: hiện dại hoá nen hành chính nhà nước.

Nâng cao hiệu quà hoạt dộng cùa Quốc hội, tiếp lục cải cách tư pháp một cách thực chất và 
loàn diện.

Diêu chinh chức nãng cùa Chính phủ đúng với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao 
nhất. Xác định rõ phạm vi và nội dung quàn lý nhà nước về kinh tế, xã hội phù hợp với yêu 
cầu phát triến cùa giai doạn mói; Chính phủ tập trung vào việc hoạch định thể chế, chính sách, 
xây dựng biện pháp, cài cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các 
hoạt dộng kinh tế. xã hội; nàng cao năng lực và hiệu quà chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, thanh tra 
thực hiện thề chế; xác định rõ phạm vi và nội dung quàn lý nhà nước về kinh tế. xã hội của cơ 
quan công quyền các cấp.

Co’ cấu lại bộ máy Chính phù theo hướng giàm các dầu mối phù hợp với yêu cầu đổi mới 
chức nãng, nhiệm vụ. Cơ cấu lại các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp theo 
hướng giảm cắp phó, bỏ các cấp trung gian; giảm bộ phận phục vụ trong cơ quan hành chính, 
chuyển sang hình thức hợp dồng dịch vụ; phân cấp mạnh cho cấp dưới gan với việc hướng 
dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra của cấp trên.

Điều chình CO’ cấu chính quyền địa phương cho phù hợp với những thay đổi chức năng, 
nhiệm vụ. Phân biệt rõ những khác biệt giữa chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị để 
tổ chức bộ máy phù hợp, nghiên cứu việc giảm bớt hội đồng nhân dân cấp quận ở đô thị. Tăng 
cường đào tạo, bồi dường và kiểm tra hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sờ.

Đổi mới chính sách cán bộ và công tác quản lý cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, 
minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đù phẩm chất và năng lực gan với che độ hưởng thụ 
thoà đáng và công bàng. Thực hiện đầy đù nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục 
vụ dân đối với các cơ quan và công chức nhà nước.

Nghiên cứu để áp dụng cơ chế thù trưởng cơ quan hành chính cấp trên bổ nhiệm chức danh 
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người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới. Tách các hoạt động công quyền với các hoạt 
động cung ứng dịch vụ công để các tổ chức cung ứng dịch vụ công thực hiện cơ chế tự chù, tự 
chịu trách nhiệm về hoạt động, về tài chính và nhân sự.

Phát huy sự đa dạng về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn 
thể, các tổ chức phi chính phủ trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương cùa 
Đảng, chính sách và pháp luật cùa Nhà nước, khắc phục tình trạng hành chính hoá các tô chức 
quần chúng. Ban hành Luật về hội; phát triển nhiều hình thức tự quàn cùa dân hoạt động theo 
pháp luật.

4- Thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp để phòng, chống tham nhũng trong bộ 
máy nhà nưó’c

Phải thực hiện tốt vừa xây, vừa chống trong phòng, chổng tham nhũng. Khẩn trương xây 
dựng và thực hiện kiên quyết hệ thống pháp luật dồng bộ về phòng ngừa, phát hiện và xử lý 
những người có hành vi tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để thực hiện đầy đủ nguyên tắc Nhà nước quàn lý nền kinh tế 
bằng pháp luật. Khẩn trương rà soát đề giảm đến mức thấp nhất quan hệ “xin - cho” trong 
quản lý kinh tế. Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sẳm công và xây dựng cơ bàn, 
quản lý dự án đầu tư, xây dựng; tài chính và Ngân sách Nhà nước, huy dộng và sử dụng các 
khoản đóng góp của nhân dân; quản lý vậ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; quản lý và sử 
dụng đất, tài sản công; công tác cán bộ.

Tiếp tục cải cách mạnh thù tục hành chính theo hướng phân cấp và làm rõ quyền hạn, trách 
nhiệm cùa từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và người đứng dầu cơ quan; thu gọn đầu môi 
trong việc giải quyết mọi công việc hành chính với dân và doanh nghiệp; công khai các quy 
định về thủ tục hành chính để dân biết, thực hiện và giám sát. Tiếp tục đổi mới chế độ tiền 
lương đối với cán bộ, công chức; đồng thời, có quy định về kiểm tra, kiểm soát, giám sát thu 
nhập của cán bộ, công chức.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai cán bộ, công chức tham nhũng, không phân biệt 
chức vụ-và địa vị xã hội còn đương chức hay đã nghi hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác 
khác. Thiết lập cơ chế khuyến khích, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người phát 
hiện và đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm những người bao 
che cho tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng 
để vu khống, ám hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh phối hợp và hợp tác 
quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Tập trung làm tốt các việc sau đây:
- Điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai các vụ việc tham nhũng đã được phát 

hiện; ban hành quy định và xử lý thích đáng, đúng pháp luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
nơi xảy ra tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện Luật Khiếu nại và tổ cáo. Ban hành các 
quy định cụ thể về thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt Quy chế dân chù ở đơn vị cơ sờ, bảo đảm 
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công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
cung ửng dịch vụ công và doanh nghiệp nhà nước.

- Sớm hình thành và triển khai có hiệu quả hoạt dộng cùa Ban chì đạo phòng, chống tham 
nhũng ở Trung ương. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị phài xây dựng chương trình 
hành động phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra phòng, chống tham 
nhũng trong một số lĩnh vực trọng diềm như: quàn lý đất dai, đầu tư xây dựng cơ bàn, quản lý 
tài chính trong doanh nghiệp nhà nước, thu, chi ngân sách nhà nước, quàn lý tài sàn công; 
công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bố trí cán bộ.

* 
* *

Toàn Đàng, toàn dân, toàn quân ta doàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, tranh thủ thời 
cơ, vượt qua ihách thức, nêu cao ý chí và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hình thành đồng bộ nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực và chủ dộng hội nhập kinh tế quốc tế, 
phát huy cao nhất các nguồn lực, dẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế và nâng cao chất lượng 
phát triển, phấn dấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, đưa đất nước ta vững 
bước tiến lên trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bang, dân chủ, văn minh.

BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG
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4. QUY ĐỊNH SÓ 15-QĐ/TVV NGÀY 28-8-2006 
CỦA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Quỵ định đảng viên làm kinh te tư nhân

- Căn cứ Điều lệ Đàng Cộng sàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội dại biêu toàn quốc lần 
thứ X của Đàng;

- Căn cứ Hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam;
Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa X quy định dàng viên làm kinh tế tư nhân như sau:
Điều 1. Những quy dinh chung
1- Quy định này áp dụng dối với mọi dàng viên làm kinh tế tư nhân, dàng viên có liên quan 

đen việc thành lập, tổ chức quản lý, diều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

2- Đàng viên làm kinh tế tư nhân phải trực tiếp tham gia lao động (lao dộng quàn lý, điều 
hành sản xuất kinh doanh; lao động kỹ thuật hoặc lao dộng chân tay); có quyền kinh doanh 
các ngành, nghề mà pháp luật không cấm; phải gương mẫu và nghiêm chinh chấp hành pháp 
luật, Điều lệ Đảng và quy định cùa Ban Chấp hành Trung ương Đàng

Điêu 2. Đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân ngoài việc thực hiện các quy dịnh tại Điều 
I còn phài tuân theo các quy định sau dày:

I- Đối với người lao động trong doanh nghiệp:
a) Trả lương, phân phối lợi nhuận trên cơ sở kết quả lao động và mức vốn dóng góp cùa 

người lao động theo đúng quy định cùa pháp luật.
b) Thực hiện đúng hợp dồng lao động, thoà ước lao động đã ký kết; bào đàm đầy đủ quyền, 

lợi ích của người lao dộng theo quy định cùa pháp luật về lao dộng, bào hiểm và các quyền, 
lợi ích hợp pháp khác; dối xử thân ái, tôn trọng người lao động.

c) Dành ưu tiên cho người lao dộng trong doanh nghiệp dược mua cổ phần khi doanh 
nghiệp tiến hành cổ phần hóa.

2- Đối với Nhà nước và xã hội:
a) Tự giác chấp hành mọi nghía vụ đối với Nhà nước; thực hiện một cách trung thực, chính 

xác, đúng thời hạn theo quy định cùa pháp luật việc kê khai thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài 
chính khác, chế độ kế toán, thống kê và các chế độ, chính sách khác của Nhà nước; gương 
mẫu thực hiện chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp.

b) Trên cơ sờ nâng cao hiệu quà kinh tế cùa doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động 
xã hội, nhân dạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

3- Đối với tổ chức dàng, doàn thể trong doanh nghiệp:
a) Chủ dộng, tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng 

trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đảng hoạt động theo quy 
định cùa Điều lệ Đảng và tổ chức đảng câp trên.
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b) Phối hợp với cấp uỷ, tồ chức dàng trong doanh nghiệp xây dựng quy chê hoạt động; 
tham gia ý kiến với cấp uỷ dề ra chù trương, biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao chất lượng dội ngũ dàng viên; xây dựng tổ chức đàng trong doanh 
nghiệp thực sự là hạt nhân chính trị cùa doanh nghiệp, lãnh đạo quần chúng chấp hành đúng 
dường lối, chính sách của Đàng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ cùa người lao động.

c) Tôn trọng, lạo diều kiện thuận lợi cho các doàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp 
dược thành lập và hoạt dộng theo dũng pháp luật và diều lệ.

Điều 3. Đàng viên dang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt 
Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, 
dơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; cán bộ lãnh dạo, quàn lý nghiệp vụ trong doanh 
nghiệp 100% vốn sò’ hữu nhà nước (trừ những người dược cừ làm dại diện theo uỳ quyền dể 
quàn lý phần vốn góp cùa Nhà ntrớc lại doanh nghiệp khác) được làm và không dược làm 
những việc sau dây:

1- Không dược thành lập, tham gia thành lập hoặc quàn lý doanh ’nghiệp, bệnh viện tư, 
trường học tư, tồ chức nghiên cửu khoa học tư.

2- Người dửng dầu, cấp phó cùa người dứng dâu cơ quan, đơn vị, vợ hoặc chông của 
những người dó không dược góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghê 
mà nguôi dó trục tiếp thực hiện chức năng quàn lý nhà nước.

3- Không được làm tư vấn cho doanh nghiệp, tô chức kinh doanh, dịch vụ và tô chức, cá 
nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí 
mật công tác, những công việc thuộc thấm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải 
quyết.

4- Không được mượn danh nghĩa người khác để sàn xuất, kinh doanh; không được để vợ, 
chồng, con lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín cùa mình để làm kinh tế tư nhân.

5- Được góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, mua cổ phần cuủ 
công ty cồ phần, mua cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 diều này.

Điều 4. Trách nhiệm cùa cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp
1- Cấp uỳ và tổ chức đàng cơ sở nơi đảng viên làm kinh te tư nhân có trách nhiệm hướng 

dẫn, giúp đỡ dàng viên làm tròn nhiệm vụ cùa người đàng viên và châp hành nghiêm chình 
quy dịnh này.

2- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của cơ sờ có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình, chì dạo việc 
xây dựng, cùng cố tổ chức đàng trong các doanh nghiệp tư nhân:

- Những doanh nghiệp chưa có đủ đàng viên để thành lập chi bộ thì bố trí đàng viên trong 
doanh nghiệp đó sinh hoạt trong một tổ chức đảng phù hợp; chú trọng công tác bôi dưỡng, 
tạo nguồn kết nạp đàng viên để khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đàng. Những doanh 
nghiệp tư nhân có đủ điêu kiện lập chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở thì đặt trực thuộc câp uỷ câp 
trên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

191

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Phân công cấp uỷ viên trực tiếp chi đạo hoạt dộng của các tồ chức đảng trong doanh 
nghiệp tư nhân, quan tâm bồi dường lý luận chính trị cho đàng viên trong doanh nghiệp tư 
nhân theo quy định của Đảng.

- Định kỳ hàng năm hoặc khi cần, đại diện cấp uỳi cơ quan quàn lý nhà nước tổ chức gặp 
mặt đảng viên là chù doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn để nghe phàn ánh tình hình và những 
đề xuất, kiến nghị cùa doanh nghiệp; kịp thời chi đạo giải quyết những vướng mac của cơ sờ.

- Định kỳ hàng năm, cấp uỳ báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức đàng trong các doanh 
nghiệp tư nhân với cấp uỳ cấp trên trực tiếp.

Điều 5. Điều khoản thi hành
1- Cấp uỳ, tổ chức đàng các cấp có trách nhiệm chi đạo, kiêm tra và tô chức thực hiện Quy 

định này.
2- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, định kỳ sơ kết, rút kinhnghiệm việc thực hiện Quy định.
3- Qụy định này được phổ biến đến tất cà các tổ chức dàng và đàng viên và có hiệu lực thi 

hành kề từ ngày ban hành.
Đảng viên nào vi phạm thì xử lý theo Điều lệ Đảng và Quy định của Ban Chap hành Trung 

ương.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cap uỳ, tổ chức đàng cần kịp thời báo cáo những 

vấn đề còn vướng mắc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

TM. Ban Chấp hành Trung ương 
TỐNG BÍ THƯ

NÔNG ĐỨC MẠNH
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5. NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LẤN THỦ NĂM 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 
về tiếp tục đối mói CO’chế, chính sách, khuyến khích và 

tạo điều kiện phát triển kinh tế tu  nhân*

Hon 10 năm qua. thục hiện dường lối, chính sách dổi mới cùa Đàng và Nhà nước, dược sự 
dông tình hướng ứng lích cục của nhân dân, kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiêu chù và 
kinh tế tir bán lư nhân, hoạt dộng dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh 
nghiệp cùa tir nhàn dã phát triển rộng khắp trong cà nước; dóng góp quan trọng vào phát triển 
kinh te. huy dộng các nguồn lực xã hội vào sàn xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cài thiện 
dõi sông nhân dàn. tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn dinh chính trị - xã hội của 
dàl nước. Cùng vói các thành phần kinh tế khác, sự phát triển cùa kinh tế tư nhân đã góp phần 
giãi phóng lục lượng sán xuất, thúc dây phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh 
le theo hướng công nghiệp hóa. hiện dại hóa, phát triển kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội 
chu nghĩa, tăng thêm sổ lượng công nhân, lao dộng và doanh nhân Việt Nam, thực hiện các 
chù trương xã hội hóa y te, văn hóa, giáo dục...

Tuy vậy, kinh tế lir nhân nước ta hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém: phần lớn có quy mô 
nhò, vốn ít. công nghệ sàn xuất lạc hậu, trình dộ quàn lý yếu kém, hiệu quà và sức cạnh tranh 
yếu, ít dằu tư vào lĩnh vục sàn xuất; còn có nhiều khó khăn, vướng mắc về vốn, về mặt bằng 
sân xuất, kinh doanh, về môi trường pháp lý và môi trường tâm lý xã hội; nhiều đơn vị kinh tế 
tư nhân chua thục hiện lốt những quy định của pháp luật dối với người lao động; không ít đơn 
vị vi phạm pháp luật, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép...

Quan diem cùa Đàng trên một số vấn dề cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân chưa dược làm 
rõ dể tạo sự thống nhất cao. Một số cơ chế, chính sách cùa Nhà nước chưa phù hợp với đặc 
diem cùa kinh tế tư nhân đại bộ phận có quy mô nhò và vừa; quản lý có phần buông lỏng và 
có nhũng SO' hở, hạn chế việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển dúng hướng.

Nghị quyết Đại hội IX của Đàng dã xác định: “Thực hiện nhất quán chính sách phát triển 
kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận 
cấu thành quan trọng cùa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, cùng phát triển 
lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh 
le nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế 
quốc dân"; kinh tế cá thể, tiểu chù “được Nhà nước tạo diều kiện và giúp đỡ phát triển"; kinh 
tế tư bàn tư nhân “dược khuyến khích phát triển rộng rãi trong những ngành nghề sàn xuất, 
kinh doanh mà pháp luật không cấm”.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đàng, khuyến khích kinh tế tư nhần phát triển, 
không ngừng nâng cao hiệu quà và sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm, có mức tăng 
trưởng bình quân hàng năni cao hơn hiện nay, dầu tư nhiều hơn vào khu vực sàn xuất, tham 
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gia ngày càng nhiều vào các hoạt động công ích, hợp tác liên doanh với nhau, với các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. trong những năm tới, cần làm tốt những nhiệm vụ sau 
đây:

1. Thống nhất về các quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân
- Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng cùa nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh 

tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh te nhiều thành phần dịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thang lợi nhiệm vụ trung tâm là phát 
triền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực cùa dat nước trong hội nhập 
kinh tế quốc tế.

- Nhà nước tôn trọng và bảo dàm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, bào hộ quyền sờ 
hữu tài sản hợp pháp của công dân; khuyến khích, hồ trợ, tạo diều kiện thuận lợi và dịnh 
hướng, quản lý sự phát triển của kinh tế tư nhân theo pháp luật, bình dang giữa các thành 
phần kinh tế.

Các hộ kinh doanh cá thể dược Nhà nước tạo diều kiện và giúp dờ de phát triển cả ở nông 
thôn và thành thị; khuyến khích các hộ liên kết hình thành các hỉnh thức tô chức hợp tác tự 
nguyện, làm vệ tinh cho doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý và tâm lý xã hội dè các doanh 
nghiệp cùa tư nhân phát triển rộng rãi trong những ngành nghề sàn xuất, kinh doanh mà pháp 
luật không cấm, không hạn chế về quy mô. nhất là trên những dịnh hướng ưu tiên của Nhà 
nước; khuyến khích chuyển thành doanh nghiệp cồ phần, bán cổ phần cho người lao dộng, 
liên doanh, liên kết với nhau, với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước.

- Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa cả người lao động và người sử dụng lao dộng. 
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở pháp 
luật và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục các chù doanh 
nghiệp nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, gắn bó với lợi ích cùa dất nước và sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và 
các hiệp hội doanh nghiệp đối với kinh tế tư nhân nói chung cũng như trong từng doanh 
nghiệp.

2. Tạo môi trường thuận lọ’i về thể chế và tâm lý xã hội cho sự phát triển của kinh tế 
tư nhân

Sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và một số quy định chưa thống nhất giữa các văn bản 
pháp luật đã ban hành về những vấn đề liên quan đến kinh tế tư nhân theo hướng xóa bỏ phân 
biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế; bảo đàm thể hiện dồng bộ, nhất quán các quan điểm 
của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, tính cụ thể, minh bạch và ổn định cùa pháp luật; tiếp 
tục tháo gờ các khó khăn, vướng mắc trong luật pháp, thù tục hành chính.

Quy định rõ những ngành nghề, lĩnh vực kinh tế tư nhân không được phép kinh doanh hoặc 
kinh doanh có điều kiện; khi thay đổi các quy định cần có thời gian chuyển tiếp và chính sách 
bổ sung để doanh nghiệp thích ứng, giám thiểu thiệt hại cho người kinh doanh. Xác định rõ 
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trách nhiệm của các cơ quan quàn lý nhà nước trong dăng ký kinh doanh và quàn lý hoạt dộng 
cùa kinh tế lu nhân; sira dổi, bổ sung một số quy dịnh theo hướng vừa tạo thuận lợi, vừa chặt 
chẽ trong cấp dăng ký kinh doanh, theo yêu cầu “một cửa, một dấu"; nghiên cứu xây dựng hệ 
thông lý lịch tir pháp cúa công dân; rà soát lại, bãi bỏ những giấy phép, chứng chi hành nghề 
không cân thiet, gây khó khăn cho dáng ký kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, đồng 
thời quán lý chặt chẽ và có chế lài xử lý nghiêm minh những vi phạm của các đơn vị kinh te 
lư nhân trong dăng ký kinh doanh và hoạt dộng cũng như những vi phạm của cơ quan, cán bộ 
nhà nước trong thi hành công vụ.

Làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền quan diem, đường lối, chính sách cùa Đảng, Nhà 
nước dối vói việc phát triển kinh tế tư nhân, cổ vũ và biểu dương kịp thời những doanh nhân, 
dơn vị sàn xuất, kinh doanh có hiệu quà, dủng pháp luật, có dóng góp tích cực vào phát triển 
kinh tè - xã hội dal nuớc, bào đàm lợi ích người lao dộng, tạo diều kiện cho tổ chức dàng, các 
doàn thê nhân dân phát huy vai trò cùa minh trong doanh nghiệp. Bào hộ sự phát triển, tạo 
môi trường tàm lý xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

3. Sửa đổi, bổ sung một số CO' che, chính sách
Tập trung sừa dổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách bảo đàm sự bình đẳng giữa các thành 

phan kinh tế vổ cơ hội và khà năng lựa chọn các điều kiện để phát triển; tiếp tục tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc, sừa dổi những quy định chưa phù hợp với trình dộ, quy mô kinh doanh 
de kinh tế tư nhân có thế thụ hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước dối với các ngành, 
vùng, các sàn phẩm và dịch vụ cần ưu tiên hoặc khuyến khích phát triển không phân biệt 
thành phàn kinh tế; chú trọng tạo diều kiện, hỗ trợ những doanh nghiệp nhò và vừa.

a) Chinh sách đất đai
Sừa dổi, bổ sung Luật Đất dai theo hướng: Đối với đất ờ của tư nhân đã được cấp quyền sử 

dụng, dất dang dược lư nhân dùng làm mặt bằng sàn xuất, kinh doanh do được chuyển nhượng 
Lại một cách hợp pháp quyền sử dụng hoặc được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất theo 
quy dinh của pháp luật, thì tư nhân đó được tiếp tục sử dụng mà không phài nộp thêm tiền 
thuê dắt cho Nhà nước khi dùng đất này vào sàn xuất, kinh doanh.

Nhà nước có chính sách xây dựng những khu công nghiệp với cơ sở hạ tang cần thiết, có 
giá phù hợp dể khuyến khích các doanh nghiệp, trong dó có kinh tế tư nhân, thuê làm mặt 
bằng sàn xuất, kinh doanh.

Có chính sách khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng đất ờ các vùng còn nhiều đất chưa 
dược sừ dụng, dấl trống, đồi núi trọc.

Doanh nghiệp tư nhân dược dùng giá trị quyền sừ dụng đất dể thé chấp vayvốn ngân hàng 
hoặc góp cổ phần liên doanh với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở cho nhân dân.
Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bàn pháp luật có liên quan, thí 

điểm thực hiện các chù trương trên.
b) Chính sách tài chính, tín dụng
Thực hiện chính sách tài chính, tín dụng đối với kinh tế tư nhân bình đẳng với doanh 
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nghiệp thuộc các thành phân kinh tê khác; bảo đảm để kinh tế tư nhân tiếp cận và dược hưởng 
các ưu đãi cùa Nhà nước cho kinh tế hộ, doanh nghiệp nhò và vừa, cho dầu tư theo các mục 
tiêu được Nhà nước khuyến khích. Nhà nước hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng chung (giao 
thông, điện, nước, thông tin liên lạc...), tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Sớm ban hành quy định của Nhà nước về cơ chế tài chính đổi với doanh nghiệp nhò và 
vừa, trong đó có doanh nghiệp của tư nhân. Tiếp tục dồi mới chế dộ kê khai và nộp thuế phù 
hợp với đặc điểm cùa các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhò và vừa. vừa tạo thuận lợi cho 
người kinh doanh, vừa chống thất thu thuế. Có chính sách bào hiềm rủi ro cho hoạt dộng của 
kinh tế tư nhân trong kinh tế thị trường; khuyến khích thành lập và tham gia quỳ bào hiềm 
lương hỗ của các doanh nghiệp có sự hỗ trợ cùa Nhà nước. Ban hành quy dịnh về đăng ký sờ 
hữu tài sản, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh.

Kinh tế tư nhân được dùng tài sàn hình thành từ vổn vay dể thế chấp vay vốn ngân hàng. 
Đơn giản hóa các thủ tục cho vay đi liền với tâng cường các dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, tư 
van cho kinh tế tư nhân; bổ sung, sửa đổi một số quyết định để tạo thuận lọi cho việc xừ lý tài 
sàn thế chấp khi người vay không trà được nợ đến hạn. Sớm triển khai hoạt dộng các quỹ bào 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sửa đổi, bổ sung che độ ke toán phù hợp với trinh dộ của doanh nghiệp nhò và vừa; tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp của tư nhân sử dụng dịch vụ kiểm toán; thực hiện công khai tinh 
hình tài chính doanh nghiệp hàng năm.

c) Chính sách lao động - tiền lương
Kinh tế tư nhân phải thực hiện dúng quy định của Bộ luật Lao dộng về việc ký kết hợp 

đông lao động, tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, bào đàm các diều kiện vệ sinh và an 
toàn lao động...; bổ sung chế tài cần thiết để xử lý vi phạm.

Sớm ban hành đồng bộ các quy định về bảo hiểm xã hội để người lao động trong hộ kinh 
doanh cá thể và doanh nghiệp của tư nhân đều được tham gia. Tiến tới hình thành đa dạng về 
mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng, có 
nhiều mức đóng, mức hưởng khác nhau. Nghiên cứu ban hành chính sách bào hiểm thất 
nghiệp theo hướng người sừ dụng lao động và người lao động cùng đóng góp, có sự hỗ trợ 
một phần cùa Nhà nước.

d) Chính sách hỗ trợ về đào tạo, khoa học và công nghệ
Nhà nước trợ giúp đà<; tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết đường lối, chù trương 

của Đàng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trình độ chuyên môn kỳ thuật, năng lực kinh 
doanh cho chù doanh nghiệp và người lao động. Đối với chủ doanh nghiệp, cần quan tâm bồi 
dưỡng, giáo dục phát huy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội, có đạo 
đức kinh doanh, tôn trọng chữ tín, tự giác chấp hành chính sách của Đàng, pháp luật của Nhà 
nước, chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho người lao động tại doanh nghiệp.

Phát triển các trung tâm dạy nghề của Nhà nước, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền 
núi; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước mở các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ quàn lý, cán bộ kỹ thuật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong 
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dó có kinh tế tư nhân và dạy nghề cho người lao động. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường 
lao dộng.

Mở rộng hệ thống dịch vụ tư vấn khoa học, công nghệ cho các hộ kinh doanh và doanh 
nghiệp. Nhà nước hồ trợ mở các lớp ngắn hạn miễn phí bồi dưỡng kiến thức khoa học, công 
nghệ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp của tư nhân; hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ thông tin, thuê, mua trà góp thiết bị dể dổi mới công nghệ; thực hiện tốt việc bào hộ 
quyên sờ hữu công nghiệp; khen thường các cá nhân và doanh nghiệp áp dụng có hiệu quà 
công nghệ liên lien, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

e) Chinh sách ho trơ ve thông tin, xúc tiên thương mại

Có cơ che và phương tiện bào dàm cho khu vực kinh tế tư nhân nhận dược những thông tin 
cân thièl về luật pháp, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cùa đất 
nước, cùa các ngành, các vùng; các thông tin dự báo trung hạn, dài hạn về các ngành, các sản 
phàm ở trong nước và trên thế giới; các dự án phát triển có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 
và các nguồn vốn dầu lư lừ nước ngoài.

Nhà nước khuyến khích và hồ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp cùa tư nhân và các hiệp hội 
đây mạnh hoạt dộng xúc tiến thương mại ở cà thị trường trong nước và ngoài nước.

g) Tie/) tục nghiên cứu, tống kết thực liễn đế thấy rõ những đặc điểm mới của kinh tế tư 
nhân ở nước la trong nen kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa, phân tích thực trạng, 
xu hướng phát triển dể có quyết sách phù hợp dẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo chủ 
trương cùa Dáng.

4. Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước
Chức năng quàn lý nhà nước dổi với khu vực kinh tế tư nhân là: Xây dựng, hoàn thiện 

khung pháp lý và ban hành chính sách, cơ chế quàn lý đối với các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh; xây dựng quy hoạch và trợ giúp đào tạo cán bộ quàn lý cho doanh nghiệp; giám sát, 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chế độ, chính sách nhà nước của doanh nghiệp, 
nắm chắc tình hình dăng ký kinh doanh và hoạt dộng của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Xác dịnh rõ chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy quàn lý nhà nước dối với kinh tế tư 
nhân ở các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tình, thành phố. Chính phủ giao cho một cơ 
quan làm đầu mối ở Trung ương, ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
giao cho một cơ quan làm đầu mối ở địa phương để phối hợp theo dõi, tổng hợp tinh hình, 
phát hiện và dề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn và chù động uốn nắn những sai phạm 
cùa kinh tế tư nhân.

Các cơ quan bào vệ pháp luật chì kiềm tra, thanh tra khi doanh nghiệp của tư nhân có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật. Các cơ quan quàn lý nhà nước phải có chương trình thanh tra,-kiểm 
tra định kỳ dối với doanh nghiệp, thông báo trước cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về các kết luận thanh tra, kiểm tra cùa mình. Thực hiện tốt quy định về báo cáo định 
kỳ cùa doanh nghiệp. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, phân biệt rõ những vi phạm 
quan hệ dân sự với những vi phạm hình sự, khắc phục việc hình sự hóa các tranh chấp trong 
quan hệ kinh tế của doanh nghiệp.
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5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể nhân dân và các hiệp hội doanh nghiệp đoi vói việc phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng tồ chức cơ sờ đảng và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp 
Thanh niên trong các doanh nghiệp cùa tư nhân có đủ điêu kiện; quan lâm thực hiện việc này 
ngay khi doanh nghiệp băt dâu hoạt động. Đôi mới phương thức lãnh dạo cùa lồ chức cơ sở 
đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, tập trung vào việc nâng cao nhận thức chính trị, ý thức 
chấp hành pháp luật của cả người lao động và người chủ doanh nghiệp, 'rổ chức, lãnh dạo và 
phát huy vai trò của các đoàn thề nhân dân trong doanh nghiệp. Xày dựng mối quan hệ tốt dẹp 
giữa người sừ dụng lao động và người lao dộng; phát huy lòng yêu nước, ý thức tôn trọng 
pháp luật quyết tâm làm giàu cho minh và cho dất nước.

Những đàng viên dang làm chủ doanh nghiệp lư nhàn chàp hành tòl Diêu lệ Dàng và luật 
pháp, chính sách của Nhà nước thi vẫn là đàng viên của Đàng.

Ban Tổ chức Trung ương chù trì xây dựng đề án cụ thê vê dôi mói phương thức lãnh đạo 
của lổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp tư nhân phù hợp với yêu cầu và dặc diểm hoạt dộng 
trong điều kiện mới.

Các cấp ủy và lổ chức dàng quán triệt và phô biến sâu rộng trong Dàng và nhân dân về 
quan điểm của Đảng đối với việc phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phẩn 
định hướng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo triển khai thực hiện và kiêm tra việc thực hiện nghị 
quyết cùa các cấp, các ngành. Mật trận Tổ quốc. Tông Liên doàn lao dộng, Doãn Thanh niên, 
Hội Phụ nữ, Hội Nông dân lổng kết, rút kinh nghiệm, có chương trình hành dộng thực hiện 
nghị quyết, phát huy vai trò đối với phát triển kinh tê tư nhân.

Phát huy vai trò cùa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh 
nghiệp. Sớm ban hành quy định về tổ chức và hoạt dộng cùa các hiệp hội doanh nghiệp. Có 
chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội; các hiệp hội mờ rộng hoại 
động trong một số lĩnh vực dịch vụ công. Tổng kết hoạt dộng cùa Hiệp hội Công thương 
thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan kiêm tra, theo dõi việc thực 
hiện nghị quyết và định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

T/M BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng bí thư

NÔNG ĐỨC MẠNH
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6. QUYÉT ĐỊNH SỐ 99-QD/TW NGÀY 04-6-2004 CỦA BAN BÍ THƯ 
về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sờ trong các doanh nghiệp 

có vốn nhà nuo'c liên doanh với nước ngoài

- Cán cứ Diều /ệ Dàng, Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX cìta Đảng, các 
nghị quyết cua Ban chấp hành Trung ương VỐI Bộ Chính trị (khóa IX);

- Căn cứ Hiền pháp nước Cộng hỏa xã hội chú nghĩa Việt Nam:
- Căn cứ Luật Dầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Ban Bi thư quy định chức năng, nhiệm vụ cùa đàng bộ, chi bộ cơ sớ trong các doanh 

nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài như sau:

I. CHÚC NĂNG

Diều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước 
ngoài là hạt nhàn chính trị lãnh đạo cán bộ, dàng viên, người lao dộng Việt Nam và tuyên 
truyền, vận dộng phía nước ngoài nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà 
nước Việt Nam, bão vệ lợi ích hợp pháp của các bên tham gia liên doanh và cùa người lao 
dộng trong doanh nghiệp.

H. NHIỆM VỤ
Diều 2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giũ' gìn trật tự và an toàn xã hội
1. Lãnh đạo cán bộ, dàng viên, người lao động Việt Nam và tuyên truyền, vận động phía 

nước ngoài thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam, các quy định trong giấy 
phép dầu tư, hợp đồng liên doanh, diều lệ doanh nghiệp, hợp dồng và thỏa ước lao động đã ký 
kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong doanh nghiệp phan đấu vì mục 
tiêu chung là thực hiện có hiệu quà nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chù động 
ngăn ngừa, khắc phục nhũng biểu hiện vi phạm pháp luật, bào đàm lợi ích cùa Nhà nước Việt 
Nam, của các bên tham gia liên doanh, quyền, lợi ích hợp pháp và nhân phẩm của người lao 
động.

2. Lãnh dạo cán bộ, đàng viên, người lao động Việt Nam tích cực học tập nâng cao trình độ 
về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức khoa học công nghệ, ngoại ngữ, ý thức tôn 
trọng pháp luật và tinh thần lao động có kỷ cương, kỷ luật.

3. Lãnh đạô cán bộ, đảng viên, người lao động Việt Nam giữ gìn bí mật và chủ quyền quốc 
gia, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp 
và tham gia các công tác xã hội ờ địa phương.

4. Đe xuất, kiến nghị lên cấp có tham quyền những vấn đề cần thiết liên quan đến doanh 
nghiệp.
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fiieu 3. Lãnh đạo công tác tư tường
1. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, dàng viên, người lao dộng Việt Nam hiếu rõ và tự giác 

chấp hành đúng dường lối, chính sách của Đàng, pháp luật cùa Nhà nước, các chù trương, 
nhiệm vụ cùa doanh nghiệp; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. giữ gìn 
bàn sắc văn hóa dân tộc. tôn trọng phong tục, tập quán cùa người nước ngoài: xây dựng tinh 
thần đoàn kết hợp tác, tương trợ giữa những người lao dộng, giữa người Việt Nam vói người 
nưóc ngoài.

2. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục và bãng hoạt dộng có hiệu quà cùa lồ chức dàng, 
các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp, làm cho người nước ngoài hiểu rõ pháp luật, 
chính sách dối ngoại, chủ trương hội nhập kinh te quốc tế của Nhà nước Việt Nam, hiểu rõ 
hoạt dộng cùa tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng là nham mục tiêu xày dựng và phát 
triền doanh nghiệp; tôn trọng các hoạt dộng cùa tổ chức dàng và các doàn thể quần chúng 
trong doanh nghiệp.

Điều 4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
1. Lãnh đạo xây dựng, cùng cố tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí 

Minh và các đoàn thề quan chúng khác trong doanh nghiệp vững mạnh, thực hiện dũng pháp 
luật cùa Nhà nước và điều lệ cùa mồi đoàn thể.

2. Lãnh đạo các đoàn the xây dựng và lô chức ihực hiện các chương trình hành dộng nhàm 
thúc đẩy sàn xuất kinh doanh, thực hiện tốt các thòa ước lao dộng, dộng viên doàn viên thi 
dua hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao, chăm lo dời sổng vậl chất, linh thần và bào vệ quyền 
lợi hợp pháp cùa người lao động.

3. Lãnh đạo ban chấp hành công doàn kịp thời trao đổi với giám dốc de giải quyết các vấn 
đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao dộng phù hợp vói pháp luật hiện hành 
cùa Nhà nước Việt Nam.

Điều 5. Công tác tổ chức, cán bộ
1. Câp ùy chủ dộng đề xuất, tham gia ý kiến với cấp ủy và lãnh dạo cap irên xem xét. quyẽt 

định các van đe về tổ chức, cán bộ phía Việt Nam ở doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cua cấp 
trên.

2. Cap ủy tham gia ý kiến và thống nhất với cán bộ chủ chốt cùa phía Việt Nam trong hội 
đồng quản trị, giám đốc và phó giám dốc về những vấn đề tổ chức, cán bộ thuộc thấm quyền 
của doanh nghiệp trước khi đưa ra hội dồng quản trị hoặc giám dốc xem xét, quyết định. 
Trường hợp hai bên có ý kiến khác nhau, cấp ùy kịp thời báo cáo lên cấp ùy và lãnh dạo cấp 
trên.

3. Cấp ủy xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ dàng, doàn 
thể trong doanh nghiệp.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng
1. Cấp ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng đàng bộ, chi bộ trong 
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sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiến dấu của tổ chức đàng và đội ngũ 
dàng viên, góp phần nâng cao hiệu quà sàn xuất kinh doanh và sự phát triển cùa doanh 
nghiệp.

2. Thực hiện dũng nguyên tắc lập trung dân chủ. chế dộ tự phê bình và phê bình, bào dàm 
nền nếp và nâng cao chắt lượng sinh hoại dàng, nhất là sinh hoại chi bộ, giữ gìn sự đoàn kêt 
thống nhất trong nội bộ, thục hiện dũng các quy dịnh về bào vệ Đàng, bào vệ bí mật quòc gia. 
chống những biếu hiện lieu cực làm ánh hưởng đen thanh danh của Đàng và dạo dức tư cách 
cùa người dàng viên.

3. Giáo dục dàng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong lao dộng sàn xuất, tích 
cực học lập. không ngừng nâng cao trinh dộ về mọi mặt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ 
công dân nơi cư trú.

4. Thường xuyên tuyên truyền, làm tốt công tác phát triển đàng viên, bào dàm đúng tiêu 
chuân và quy trình; chú trọng phát triền dàng viên trẻ, cán bộ trong bộ máy quàn lý của doanh 
nghiệp, những cán bộ, doàn viên công doàn ưu lú, giòi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Xây dụng cấp ùy có năng lục, hoạt dộng hiệu quà. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức dê 
các lố chức quần chúng trong doanh nghiệp tham gia góp ý vô sự lãnh dạo cùa tô chức đảng, 
trách nhiệm và vai trò liền phong, gương mẫu của đàng viên.

III. QUAN HỆ CÚA ĐẤNG BỘ, CHI BỘ VỚI HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐÓC VÀ 
CÁC Tỏ CHÚC CÓ LIÊN QUAN

Diều 7. Dối vói hội dồng quãn trị, giám đôc
1. Đàng bộ. chi bộ chù dộng phối hợp với hội dồng quàn trị, giám đốc để thực hiện các mặt 

công tác nhằm phát triển doanh nghiệp, bào đàm lợi ích hợp pháp của các bên tham gia liên 
doanh và quyền lợi của người lao dộng.

2. Đàng viên là cán bộ chù chốt của doanh nghiệp và của các đoàn thể quần chúng định kỳ 
(quý. năm) hoặc khi cần thiết báo cáo với cấp ủy về hoạt dộng cùa mình và của doanh nghiệp.

3. Hàng quý hoặc khi có nhu cầu, cấp ủy gặp giám dốc hoặc thành viên chủ chốt của phía 
Việt Nam trong hội dồng quản trị, ban giám đốc để trao đồi về hoạt động cùa doanh nghiệp, 
thông báo ý kiến cùa tổ chức đàng và người lao động về việc thực hiện nhiệm vụ, các chính 
sách, chế độ trong doanh nghiệp.

Điều 8. Đối vói các đoàn thể quần chúng
Định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu, cấp ùy làm việc với các đoàn thê, nam tình hình 

hoạt dộng của từng đoàn the để có chù trương, biện pháp lãnh đạo, chi đạo kịp thời.
Điều 9. Đối vói các tổ chức có liên quan
Đàng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra cùa cấp ủy cấp 

trên trực tiếp (hoặc lổ chức dàng được cấp ủy đó ủy quyền) về mọi mặt; xây dựng mối quan 
hệ vói cơ quan quàn lý cấp trên, với cấp ùy vả chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp 
dóng và nơi có dàng viên cư trú dể phối hợp công tác và quàn lý đảng viên.
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IV. ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tồ chức thực hiện
1. Các tình, thành ủy, các cấp ùy cấp trên trực tiếp của tồ chức cơ sờ dàng trong các doanh 

nghiệp cỏ vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài có trách nhiệm chi đạo. hướng dan và 
kiềm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Căn cứ vào Quy định này và các văn bàn hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đàng bộ. chi bộ 
cơ sờ trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài xây dựng quy che 
hoạt động cụ thể, sát hợp với đặc điểm của doanh nghiệp để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành
Quy định này thay thế Quy định số 15-QD/TW. ngày 26-1 1-1996 cùa Bộ Chính trị (khóa 

VII1), có hiệu lực thi hành từ ngày ký và phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.
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7. QUYÉT ĐỊNH SÓ 100-QD/TW NGÀY 04-6-2004 CỦA BAN BÍ THƯ
Vê chức năng, nhiêm vụ của dàng bộ, chi bộ CO’sỏ’trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cô phẩn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tu' nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân)

- Căn cứ Diều /ệ Dáng. Nghị quyel Dại hôi dại biêu toàn quốc lan thứ IX cùa Đàng, các 
nghị quyềt cua Ban Chap hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);

- Căn cứ Hiên pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam;
- Căn cữ Luật Doanh nghiệp,
Ban Bi thư quy dinh chức năng, nhiệm vụ cùa dáng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh 

nghiệp lư nhàn như sau:

I. CHÚC NĂNG
Diều 1. Dàng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân là hạt nhân chính trị lãnh đạo 

dàng viên, người lao dộng và tuyên truyền, vận dộng chù doanh nghiệp, các thành viên hội 
dồng quán trị và ban giám dốc nghiêm chình chấp hành dường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật cũa Nhà nước ở doanh nghiệp; bào vệ lợi ích hợp pháp cùa người lao động, chủ doanh 
nghiệp và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ
Diều 2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo dảm an ninh, quốc phòng.
1. Lãnh dạo dàng viên, người lao động trong doanh nghiệp và tuyên truyền, vận động chù 

doanh nghiệp, các thành viên hội đồng quân trị và ban giám đốc thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách cùa Dàng, pháp luật cùa Nhà nước, hợp đồng và các thoả ước lao động đã 
ký kết. Đoàn kết, động viên đàng viên và các thành viên trong doanh nghiệp phấn đấu vì mục 
tiêu chung là thực hiện có hiệu quà nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chù động 
ngăn ngừa, khắc phục những bicu hiện vi phạm pháp luật trong sân xuất kinh doanh, làm thiệt 
hại đến lọi ích cùa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp và nhân phẩm của người 
lao dộng.

2. Lãnh dạo đàng viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ về chính trị, 
chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, ý thức tôn trọng pháp luật 
và tinh than lao dộng có kỷ cương, kỷ luật.

3. Lãnh đạo đàng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực 
hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh, các mặt công tác xã hội trong doanh nghiệp và ở địa phương.

4. Đề xuất, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền những vấn đề cần thiết liên quan đến doanh 
nghiệp.
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Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tuờng
1. Tuyên truyền, giáo dục dàng viên, người lao dộng và các thành viên trong doanh nghiệp 

hiểu rõ và lự giác chấp hành đúng dường lổi. chính Síách của Đàng, pháp luật' cùa Nhà nước và 
các chù trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp; phát huy truyền thống yêu nước và ý thức trách 
nhiệm cùa công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bang, dân chù, văn minh; 
động viên người lao động lích cực học lập. không ngừng nàng cao trình dộ về chuyên môn, 
nghiệp vụ; xây dựng tinh thần đoàn kếi, hợp tác tươiìg trợ giữa các thành viên trong doanh 
nahiệp, từng bước nâng cao giác ngộ giai cap, lý tưởng xã hội chù nghĩa cùa người lao dộng.

2. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục và bang hoạt động có hiệu quà cúa lồ chức dàng, 
các đoàn thể quan chúng, làm cho đàng viên, quan chúng trong doanh nghiệp nắm vững chù 
trương cùa Đàng. Nhả nườc ta là: lạo diều kiện và khuyến khích kinh tế tư nhàn phát triển; 
kinh tế lư nhân bình đàng với các thành phần kinh tế khác và là một bộ phận cấu thành quan 
trọng của nền kinh tế quốc dàn; phát triển kinh te lư nhàn là van de chiên lược lâu dài trong 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa.

Điều 4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
1. Lãnh đạo xây dựng lồ chức Công doàn. Đoàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh và các 

đoàn thể quẩn chúng khác trong doanh nghiệp vững mạnh, thực hiện dũng pháp luật của Nhà 
nước và điều lệ của mỗi đoàn the; tham gia ý kiến vói chủ doanh nghiệp, giám dốc trong việc 
chăm lo đời sống vật chat, tinh than của người lao động; giáo dục, động viên đoàn viên đay 
mạnh phong trào thi đua, hoàn thành lốt các nhiệm vụ dược giao.

2. Lãnh dạo ban chấp hành công đoàn kịp thời trao đôi với chủ doanh nghiệp, giám đốc đê 
giải quyêt các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao dộng phù hợp với 
pháp luật hiện hành; ngăn ngừa và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện chia rẽ. phân hoá 
trong cộng đông người lao động; tham gia ý kiến với các cơ quan có tham quyền dể xừ lý 
đúng đán các vụ tranh chấp trong doanh nghiệp.

Điều 5. Công tác tổ chức, cán bộ
1. Xây dựng cấp ùy và đội ngũ cán bộ đàng, đoàn the có dủ phẩm chất, năng lực và hoạt 

động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.
2. Chủ động dề xuất với cấp ùy cấp trên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 

dường cán bộ đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.
3. Chủ động tham gia ý kiến với chù doanh nghiệp, giám dốc trong việc dào tạo, bồi 

dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý, lao dộng kỳ thuật, nhân viên nghiệp vụ trong doanh nghiệp.
Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng
1. Cấp ủy đề ra chù trương, biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cùa tổ chức đảng và đội ngũ đàng viên, góp phần 
nâng cao hiệu quả sàn xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

2. Thực hiện đúng nguyên lắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt đàng, nhất là sinh hoạt chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội 
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bộ; thực hiện dũng các quy định về bào vệ chính trị nội bộ; chống những biêu hiện tiêu cực 
làm ảnh hường đến thanh danh cùa Đảng và dạo dức tư cách cùa người đàng viên.

3. Giáo dục dàng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phấn dấu trở thành người lao 
dộng giỏi; tích cực học tập. nâng cao trình dộ về chuyên môn. nghiệp vụ và gương mâu thực 
hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đàng viên, bào đảm về tiêu 
chuẩn và quy trinh; chú trọng phát triển đàng vicn trẻ, thành viên trong bộ máy quàn lý của 
doanh nghiệp và những cán bộ, doàn viên công doàn ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Xây dụng cấp ùy có nâng lực, hoạt dộng hiệu quà. Định kỳ hang năm, cap ùy tổ chức đê 
quần chúng (ham giạ góp ý về sự lãnh dạo cùa tổ chức dàng, trách nhiệm và vai trò tiền 
phong, gương mẫu của dàng vicn.

III. QUAN HỆ CŨA ĐẢNG BỘ, CHI Bộ VÓÌ CHỦ DOANH NGHIỆP, GIÁM ĐÓC VÀ 
CÁC TÔ CHÚC CÓ LIÊN QUAN

Điều 7. Dối vói chủ doanh nghiệp, giám dốc
1. Cấp uỳ. chi bộ xây dựng và thực hiện mối quan hệ hợp tác với chủ doanh nghiệp, giám 

dốc dề thục hiện các mặt công tác, tạo ra sự dồng thuận vì mục tiêu chung là xây dựng và phát
"triền doanh nghiệp.

2. Hàng quý, cấp ủy chủ dộng trao đổi với chù doanh nghiệp, giám đốc ý kiến của đàng 
vicn và người lao dộng về tình hình sàn xuất kinh doanh, việc thực hiện các thoả ước, hợp 
dồng lao dộng, các chính sách, chế dộ trong doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao 
động và bàn biện pháp phối hợp giải quyết.

Điều 8. Dối vó’i các đoàn thể quần chúng
Định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu, cấp ủy làm việc với các doàn thể. nắm tình hình 

hoạt dộng của lừng doàn thể dể có chủ trương, biện pháp lãnh dạo, chi dạo kịp thời.
Điều 9. Đối vói các tổ chức có liên quan
Đàng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp 

trên trực tiếp (hoặc tổ chức đàng được cấp ùy đó ủy quyền) về mọi mặt; xây dựng mối quan 
hệ với cơ quan quàn lý cấp trên, với cấp ùy, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp dóng 
và nơi có đàng viên cư trú để phối hợp công tác và quản lý đàng viên.

IV. ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Các tình, thành ùy, các cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sờ đàng ở các doanh 

nghiệp tư nhân có trách nhiệm chỉ dạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy dịnh này.
2. Căn cứ Quy định này và các văn bàn hướng dẫn cùa cấp ủy cấp trên, đàng bộ, chi bộ cơ 

sở trong doanh nghiệp tư nhân xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.
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Điều 11. Hiệu lực thi hành
Quy định này thay thế Quy định số 06-QD/TW, ngày 26-1 1-1996 cùa Bộ Chính trị (khoá 

VIII). có hiệu lực thi hành từ ngày ký và phổ biến dến chi bộ dê thực hiện.
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PHẰN THỨ BA

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI CỦA NHÀ NƯỚC 
VÈ PHÁT TRIỂN KINH TÉ
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1. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đỏi, bố sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 
khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định vè doanh nghiệp.

Chương I

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quàn lý và hoạt động cùa công ty trách nhiệm 

hữu hạn, còng ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần 
kinh tế (sau dày gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

Điều 2. Doi tuyng áp dụng
1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
2. Tồ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động cùa các 

doanh nghiệp.
Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp, Điều ước quốc tế và các luật có liên quan
1. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế áp dụng theo quy định cùa Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của 

doanh nghiệp dược quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy định của Luật đó.
3. Trường hợp diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

quy dịnh khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định cùa điều ước quốc tế.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sờ giao dịch ổn định, 

được đăng ký kinh doanh theo quy định cùa pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động 
kinh doanh.

2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá 
trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm 
mục dích sinh lợi.

3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê 
khai đầy đù theo quy định cùa pháp luật.

4. Góp vốn là việc đưa tài sàn vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hừu 
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chung của công ty. Tài sàn góp vổn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, 
giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sàn 
khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

5. Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sờ hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào 
vốn điều lệ.

6. Vốn điểu lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời 
hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

7. Vẻn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật đê thành lập 
doanh nghiệp.

8. Vốn có quyền biếu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo dó người sờ hữu có quyền 
biểu quyết về những vấn đề thuộc tham quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại 
hội đồng cồ đông.

9. Cổ tức là khoàn lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài 
sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

10. Thành viên sáng lập là người góp vốn, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản 
Điều lệ đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

11. Cổ đông là người sờ hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cồ phần.
Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bàn Điều lệ đâu 

tiên của công ty cổ phần.
12. Thành viên hợp danh là thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sàn cùa mình về 

các nghĩa vụ cùa công ty hợp danh.
13. Người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên 

hợp danh công ty hợp danh, Chù tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội 
đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công 
ty quy định.

14. Người đại diện theo uỳ quyển là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công 
ty’trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần uỷ quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình 
tại công ty theo quy định cùa Luật này.

15. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Sở hừu trên 50% vốn điều lệ hoặc tong so cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty
đó; t

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản 
trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
16 Tổ chức lọi doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh 

nghiệp.
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17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh 
nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý 
đó đối với công ty con;

b) Công ty con đối với công ty mẹ;
c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh 

nghiệp đó thông qua các cơ quan quản lý doanh nghiệp;
d) Người quàn lý doanh nghiệp;
đ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản 

lý doanh nghiệp hoặc cùa thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
e) Cá nhâft được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm a, b, c, d và đ 

khoản này;
g) Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này 

có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;
h) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ờ 

công ty hoặc dể chi phối việc ra quyết định của công ty.
I 8. Phần vốn góp sở hữu nhà nước là phần vốn góp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 

nhà nước và nguồn vốn khác cùa Nhà nước do một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế làm 
đại diện chủ sở hữu.

Cổ phần sở hữu nhà nước là cổ phần được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước và 
nguồn vốn khác cùa Nhà nước do một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế làm đại diện chủ 
sờ hữu.

19. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường chứng 
khoán hoặc giá do một tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định.

20. Quốc tịch cùa doanh nghiệp là quốc tịch của nước, vùng lành thổ nơi doanh nghiệp 
thành lập, đãng ký kinh doanh.

21. Địa chi thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chi đăng ký hộ 
khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký 
với doanh nghiệp để làm địa chi liên hệ.

22. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều 
lệ.

Điều 5. Bào đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được 

quy định trong Luật này; bào đàm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không 
phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt 
động kinh doanh.

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sàn, vốn đầu tư, thu nhập, các quyến và 
lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.
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3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị 
quốc hữu hoá, không bị tịch thu bang biện pháp hành chính.

Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia. Nhà nước 
trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp dược thanh toán hoặc bồi 
thường theo giá thị trường tại thời điểm công bổ trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán 
hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt dối xử giữa các 
loại hình doanh nghiệp.

Điều 6. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính.trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt dộng trong khuôn 

khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp 
luật.

2. Doanh nghiệp có nghía vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi de người lao động thành lập 
và tham gia hoạt động trong các tổ chức quy định tại khoản 1 .Điều này.

Điều 7. Ngành, nghề và Điều kiện kinh doanh
1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà 

pháp luật không cấm.
2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có 

điều kiện thì doanh nghiệp chì được kinh doanh ngành, nghề đó khi có dù diều kiện theo quy 
định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh 
doanh ngành, nghề cụ thể, dược thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đù điểu 
kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiềm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu 
cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

3. Cẩm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của 
nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề kinh doanh bị cấm.
4. Chính phủ định kỳ rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh; 

bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp; sửa đồi hoặc kiến nghị sửa đôi 
các điều kiện bất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành diều kiện kinh doanh mới theo 
yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy 
định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Điều 8. Quyền của doanh nghiệp
1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kihh doanh, đầu 

tư; chủ động mờ rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu 
đẵi và tao điều kiên thuận lợi.tham gia sàn xuất, cung ứng sàn phẩm, dịch vụ công ích.

2. Lựa chọn hình thức, phượng thức hụy động, phân bổ và sử dụng vốn.
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3. Chù dộng tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp dồng.
4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Tuyển dụng, thuê và sứ dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
6. Chù dộng ứng dụng khoa học công nghệ hiện dại để nâng cao hiệu quà kinh doanh và 

khã năng cạnh tranh.
7. Tự chù quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.
8. Chiếm hữu. sừ dụng, định doạt tài sản của doanh nghiệp.
9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.
10. Khiếu nại, tổ cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
I I. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định 

của pháp luật.
12. Các quyền khác theo quy dịnh của pháp luật.
Điều 9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp
1. Hoạt dộng kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; bào dàm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời 
hạn theo quy dinh cùa pháp luật về ke toán.

3. Dăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác 
theo quy dinh của pháp luật.

4. Bào dàm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định cùa pháp luật về lao động; 
thực hiện chế độ bào hiểm xã hội, bào hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo 
quy dịnh cùa pháp luật ve bảo hiểm.

5. Bảo dàm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đà đăng 
ký hoặc công bố.

6. Thực hiện chế dộ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy 
dủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước 
có thầm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu 
chính xác. chưa đầy đủ thi phài kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

7. Tuân thù quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bào vệ 
tài nguyên, môi trường, bào vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cành.

8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, 

dịch vụ công ích
1. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 8, Điều 9 và các quy định khác cỏ liên quan 

của Luật này.
2. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá thực hiện thầu hoặc thu phí sử dụng dịch vụ 

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

213

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Được bảo đảm thời hạn sàn xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn 
đầu tư và cỏ lãi hợp lý.

4. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ sổ lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam 
kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có tham quyền quy định.

5. Bào đảm các điều kiện công băng và thuận lợi như nhau cho mọi đối tượng khách hàng.
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung 

ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng. '
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định cùa pháp luật.
Điều ỉl. Các hành vi bị cấm
1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người không đủ điều kiện hoặc từ chối 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đủ điều kiện theo quy định của Luật này; 
gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người yêu cầu đăng ký kinh doanh và hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký kinh doanh hoặc 
tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh.

3. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đãng ký kinh doanh; kê khai 
không trung thực, không chính xác, không kịp thời những thay đổi trong nội dung hồ sơ đăng 
ký kinh doanh.

4. Kê khai khống'vốn đăng ký, không góp đủ và đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý 
định giá tài sàn góp vốn không đủng giá trị thực tế.

5. Hoạt động trái pháp luật, lừa đảo; kinh doanh các ngành, nghề cấm kinh doanh.
6. Kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh 

doanh theo quy định của pháp luật.
7. Ngăn cản chủ sờ hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền theo 

quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
8. Các hành vi bị cấm khác .theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp
1. Tuỳ theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:
a) Điẹp lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ 

đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy 

chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác;
c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sờ hữu tài sàn của công ty;
d) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quàn trị; các quyết 

định của doanh nghiệp;
đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;
e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm 

toán độc lập;
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g) sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;
h) Các tài liệu khác theo quy định cùa pháp luật.
2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính; 

thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định cùa pháp luật.

Chương II
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp
1. Tồ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý 

doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy dịnh cùa Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều này.

2. Tồ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt 
Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà 
nước dể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, 

đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ 
quan, dơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quàn lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sờ hữu nhà nước, 
trừ những người dược cử làm đại diện theo uỳ quyền để quàn lý phần vốn góp của Nhà nước 
tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mat năng lực 
hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm .hành nghề kinh doanh;
g) Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật về phá sản.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần cùa công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định cùa Luật này, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà 
nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về 
cán bộ, công chức.

Điều 14. Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỳ quyền được ký các loại hợp 
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đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi dăng ký kinh 
doanh.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người liếp nhận quyền và 
nghTa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy 
định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sàn VC việc thực 
hiện hợp đồng đó.

Điều 15. Trình tự đăng ký kinh doanh
1. Người thành lập doanh nghiệp nộp dù hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy dịnh cùa Luậl 

này tại cơ quan dăng ký kinh doanh có thâm quyên và phải chịu trách nhiệm về tính trung 
thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đãng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đãng ký kinh doanh và cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thi thông báo bằng văn bàn cho 
người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sừa dổi, bo 
sung.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về lính hợp lệ cùa hồ sơ khi 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp 
nộp thêm các giấỹ tờ khác không quy định tại Luật này.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 16. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
1. Giây đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan dăng ký kinh doanh 

có thẩm quyền quy định.
2. Bàn sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh 

nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh 

ngành, nghê mà theo quy định cùa pháp luật phải có chứng chi hành nghề.
Điều 17. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cùa công ty họp danh
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh 

có thẩm quyền quy định.
2. Dự thào Điều lệ công ty.
3. Dành sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
4. Văn bản xác nhận vôn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền dối với công ty 

hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định cùa pháp luật phải có vốn pháp định.
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5. Chứng chì hành nghề cùa thành viên hợp danh và cá nhân khác dối với công ty hợp danh 
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy dịnh của pháp luật phải có chứng chi hành nghề.

Điều 18. H ồ SO' dăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn
1. Giấy de nghị dăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan dăng ký kinh doanh 

có tham quyền quy dịnh.
2. Dự thào Điêu lệ công ty.
3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau dày:
a) Đối vói thành viên là cá nhân: bàn sao Giấy chứng minh nhàn dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân họp pháp khác;
b) Đối vói thành viên là tổ chức: bàn sao quyết dịnh thành lập, Giấy chứng nhận dăng ký 

kinh doanh hoặc tài liệu tương dương khác của tổ chức; văn bàn uỷ quyền, Giấy chứng minh 
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ 
quyền.

Đối với thành viên là tổ chức ntrớc ngoài thi bàn sao Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh 
phải có chứng thục của cơ quan nơi lố chức dó đã dăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp 
hồ sơ dăng ký kinh doanh.

4. Văn bàn xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty 
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy dịnh cùa pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề cùa Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác dối với công 
ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chì hành nghề.

Điều 19. II ồ SO' dăng ký kinh doanh của công ty cổ phần
1. Giấy dề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh 

có tham quyền quy dinh.
2. Dự thào Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
a) Đổi với cổ dông là cá nhân: bàn sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác;
b) Đối với cổ đông là tồ chức: bàn sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc lài liệu tương dương khác của tổ chức; văn bàn uỳ quyền, Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỳ quyền.

Đối với cồ đông là tổ chức nước ngoài thi bàn sao Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh 
phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp 
ho sơ đăng ký kinh doanh. >

4. Văn bàn xác nhận vốn pháp dịnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty 
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề cùa Giám dốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công 
ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định cùa pháp luật phải có chứng chi hành nghề.
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Điều 20. Hồ sơ, trình tự thủ tục, Điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư 
của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện và nội dung đãng ký kinh doanh, đầu tư cùa nhà đầu tư 
nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật này và 
pháp luật về đầu tư. Giấy chứng nhận dầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận dăng ký kinh 
doanh.

Điều 21. Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh dcanh
1. Tên doanh nghiệp.
2. Địa chì trụ sờ chính cùa doanh nghiệp; số điện thoại, sổ fax. dịa chi giao dịch thư diện tử 

(nếu có).
3. Ngành, nghề kinh doanh.
4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp dổi với doanh 

nghiệp tư nhân.
5. Phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp 

danh; số cổ phần của cổ dông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng sô cô phân 
được quyền chào bán của từng loại đối với công ty co phần.

6. Họ, tên, chữ ký, địa chì thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác cùa chù doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; 
cùa chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo uỷ quyền của chủ sờ hữu công ty đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của thành viên hoặc người đại diện theo uỳ 
quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên; của cô đông 
sáng lập hoặc người đại diện theo uỳ quyền cùa cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; của 
thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Điều 22. Nội dung Điều lệ công ty
1. Tên, địa chi trụ sờ chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.
4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối 

với công ty hợp danh; cùa chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 
hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 
và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng 
số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 
danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần.

7. Cơ cấu tổ chức quản lý.
8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
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10. Căn cír và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và 
thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần.

12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
13. Các trường hợp giải thể, trinh tự giải thể và thù tục thanh lý tài sàn công ty.
14. Thể thức sửa đồi, bổ sung Điều lệ công ty.
15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại 

diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, cùa các thành viên hoặc người dại diện theo uỷ 
quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; cùa người đại diện theo pháp luật, của các cô 
đông sáng lập, người đại diện theo uỳ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phân.

16. Các nội dung khác do thành viên, cồ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy 
định của pháp luật.

Điều 23. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh 
sách cô dông sáng lập công ty cổ phần

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp dạnh, danh sách cổ đông 
sáng lập công ty cổ phần được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy 
định và phải có các nội dung chủ yếu sau đầy:

1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chi thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành 
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập đối với 
công ty cổ phần.

2. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sàn, số lượng, giá trị của từng loại tài sàn góp 
vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 
danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản 
góp vốn cồ phần của từng cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

3. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, cổ đông sáng lập hoặc 
của đại diện theo uỷ quyền của họ đổi với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; 
của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Điều 24. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đàng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau 

đây:
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của 

Luật này;
3. Có trụ sờ chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 cùa Luật này;
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

219

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Lệ phí dăng kỷ kinh doanh dược xác dịnh căn cứ vào số lượng ngành, nghề dăng ký kinh 
doanh; mức lệ phí cụ lhe do Chính phù quy dịnh.

Điều 25. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1. Tên, địa chi trụ sờ chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng dại diện.
2. Họ. tên, dịa chi thường trú. quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dàn. Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của ngưòi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
3. Họ. tên. dịa chi thường trú. quóc tịch, sò Giãy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhàn hợp pháp khác cùa thành viên hoặc có dỏng sáng lập là cá nhân; sô quyết 
định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sờ hữu công ty. cùa thành viên hoặc cồ 
đông sáng lập là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phân; họ, tên, địa 
chi thường trú. quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dàn, Hộ chiêu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác của thành viên hợp danh dối với công ty họp danh; họ. tên, dịa chi thường trú, 
số Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác cùa chủ sở 
hữu công ty là cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhãn.

4. Vốn điều lệ đối với công ly trách nhiệm hữu hạn và công ly hợp danh; so cổ phần và giá 
trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán dôi vói công ly cô phân; vôn đâu 
tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp dinh dổi với doanh nghiệp kinh doanh 
ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp dịnh.

5. Ngành, nghề kinh doanh.
Điều 26. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
1. Khi thay đổi tên, địa chi trụ sờ chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, 

nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán. vốn dầu tư cùa chủ doanh 
nghiệp, thay đổi người dại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội 
dung hồ sơ đãng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đãng ký với cơ quan đăng ký kinh 
doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, ke từ ngày quyết dịnh thay dôi.

2. Trường hợp có thay dổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh 
nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu 
huỳ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh và 
phải trả phí.

Điều 27. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh
1. Trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc chứng nhận thay đổi đãng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo 
nội dung giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước có thâm 
quyền khác cùng cấp, Uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Uỷ ban 
nhân dân xã. phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sờ chính.

2. Tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về 
nôi dung đăng ký kinh doanh; cấp bàn sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận 
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thay dồi dăng ký kinh doanh hoặc bỂn trích lục nội dung dăng ký kinh doanh và phải trả phí 
theo quy dịnh của pháp luật.

3. Cơ quan dăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp dầy dủ và kịp thời các thông tin về 
nội dung dăng ký kinh doanh theo yêu cầu cùa tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 
này.

Điều 28. Công bố nội dung dăng ký kinh doanh
1. Trong thời hạn ba mươi ngày kê từ ngày dược cấp Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh, 

doanh nghiệp phái dăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan dăng ký kinh doanh 
hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo diện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chù 
yếu sau dây:

a) Tên doanh nghiệp;
b) Địa chi trụ sở chính cùa doanh nghiệp, chi nhánh, ván phòng dại diện;
c) Ngành, nghề kinh doanh;
d) Vốn diều lệ dối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cô phẩn và giá trị 

vôn cổ phần dã góp và số cổ phần dược quyền phát hành dối với công ty cổ phần; vốn dầu tư 
ban dầu dối vói doanh nghiệp tư nhân: vốn pháp dịnh dối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, 
nghê dòi hỏi phái có vốn pháp dịnh;

đ) I lọ, tên, dịa chi, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác, số quyết dinh thành lập hoặc số dăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của 
thành viên hoặc cổ dông sáng lập:

e) Họ, tên, dịa chì thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

g) Nơi dăng ký kinh doanh.
2. Trong trường hợp thay dổi nội dung dăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội 

dung những thay dổi dó trong thời hạn và theo phương thức quy dịnh tại khoản 1 Điều này.
Điều 29. Chuyển quyền sỏ*  hữu tài sản'
I. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh vả cồ đông công ty cổ phần 

phải chuyển quyền sở hữu tài sàn góp vốn cho công ty theo quy dịnh sau đây:
a) Dối với tải sàn có đăng ký hoặc giá trị quyền sừ dụng dất thì người góp vốn phải làm thủ 

tục chuyển quyền sờ hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước 
có thấm quyền.

. Việc chuyển quyền sở hữu dối với tài sàn góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
b) Đối với tài sàn không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vổn phải dược thực hiện bằng 

việc giao nhận tài sàn góp vốn có xác nhận bang biên bản.
Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và dịa chi trụ sờ chính cùa công ty; họ, tên, địa chì 

thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, 
số quyết định thành lập hoặc đăng ký cùa người góp vốn; loại tài sàn và số đơn vị tài sàn góp 
von; tổng giá trị tài sàn góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sàn dó trong vốn diều lệ của công 
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ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại điện theo uỷ quyền của người góp vốn 
và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do 
chuyển đổi, vàng chi được coi là thanh toán xong khi quyền sờ hữu hợp pháp đối với tài sản 
góp vốn đã chuyển sang công ty.

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cùa chủ doanh nghiệp tư nhân không 
phải làm thủ tục chuyển qùyền sờ hữu cho doanh nghiệp.

Điều 30. Định giá tài sản góp vốn
1. Tài sàn góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được 

các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập 

định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sàn góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực 
tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên dới chịu trách nhiệm đối với 
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cùa công ty bàng số chênh lệch giữa giá trị được định 
và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vổn thoả thuận 
định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá 
chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sàn góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp 
chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thi 
người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng 
liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số 
chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc 
định giá.

Điều 31. Ten doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, 

phải phát âm được và có ít nhất hai thành tổ sau đây:
a) Loại hình doanh nghiệp;
b) Tên riêng.
2. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ 
sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng 
ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Quyết định 
của cơ quan đãng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Điều 32. Những Điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp
1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
2. Sử dung tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức 

chính tri, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
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chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ 
trường hợp có sự chấp thuận cùa cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong 
mỹ tục của dân tộc.

Điều 33. Tên doanh nghiệp viết bằng tiêng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt 

sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp 
có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

2. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên 
bang tiếng Việt cùa doanh nghiệp tại cơ sờ của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, 
hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng 
tiếng nước ngoài.

Điều 34. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn
1. Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt 

hoàn toàn giống với tên cùa doanh nghiệp đã đăng ký.
2. Các trường hợp sau dầy dược cọi là tên gây nhầm lẫn với tên cùa doanh nghiệp đã đăng 

ký:
a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh 

nghiệp đã đăng ký;
b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đàng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã 

dăng ký bời kỷ hiệu
c) Tên viêt tăt của doanh nghiệp yêu câu đăng ký trùng với tên viết tăt của doanh nghiệp đã 

đăng ký;
d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng 

nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
d) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu dăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã 

đăng ký bời số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh 
nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đãng ký là công ty con của doanh nghiệp đã 
đăng ký;

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng cùa doanh nghiệp đã 
đàng ký bời từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đà đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu dăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã 
đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc 
các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của 
doanh nghiệp đã đăng ký.

Điều 35. Trụ sở chính của doanh nghiệp
1. Trụ sờ chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở 
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trên lãnh thổ Việt Nam. có địa chi dược xác dịnh gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, 
phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã. thành phố thuộc lình, linh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; sổ diện thoại, so fax và thư diện từ (nếu có).

2. Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cừa tại trụ sở chính với cơ quan dăng ký kinh 
doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh.

Điều 36. Con dấu của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có con dấu riêng. Con dấu cùa doanh nghiệp phải dược lưu giữ và bào 

quàn lại trụ sờ chính của doanh nghiệp. Hình thức và nội dung của con dấu. điêu kiện làm con 
dấu và chế độ sừ dụng con dấu thực hiện theo quy định cùa Chính phù.

2. Con dấu là tài sàn của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
phải chịu trách nhiệm quàn lý sừ dụng con dấu theo quy định cùa pháp luật. Trong trường hợp 
cần thiết, dược sự dồng ý của cơ quan cấp dấu. doanh nghiệp có thê có con dâu thứ hai.

Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Văn phòng dại diện là đơn vị phụ thuộc cùa doanh nghiệp, có nhiệm vụ dại diện theo uỷ 

quyền cho lọi ích cùa doanh nghiệp và bào vệ các lợi ích dó. Tồ chức và hoạt dộng cùa vãn 
phòng đại diện theo quy định cùa pháp luật.

2. Chi nhánh là đon vị phụ thuộc cùa doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện loàn bộ hoặc 
một phần chức năng cùa doanh nghiệp kề cà chức năng đại diện theo uỳ quyền. Ngành, nghê 
kinh doanh của chi nhánh phài phù hợp với ngành, nghề kinh doanh cùa doanh nghiệp.

3. Địa diểm kinh doanh là nơi hoạt dộng kinh doanh cụ thê cùa doanh nghiệp dược tô chức 
thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài dịa chì đăng ký trụ sở chính.

4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, 
kèm theo phan bô sung lương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và dịa diêm kinh 
doanh đó.

5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng dại diện ở trong nước và nước ngoài. 
Doanh nghiệp có thể dặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương 
theo dịa giới hành chính. Trinh tự và thủ tục lập chi nhánh, vãn phòng dại diện do Chính phù 
quy định.

Chương III

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỤC 1
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỬU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều 38. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong dó:
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a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp 

trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
c) Phần vốn góp cùa thành viên chi được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 

và 45 của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận dăng ký kinh doanh.
3. Công ly trách nhiệm hữu hạn không dược quyền phát hành cổ phần.
Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
1. Thành viên phải góp vốn dầy dù và dúng hạn bằng loại tài sàn góp vốn như đã cam kết. 

Trường hợp thành viên thay dổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của 
các thành viên còn lại; công ty thông báo bạng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan 
dăng ký kinh doanh trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Người dại diện theo pháp luật cùa công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn 
đãng ký den CO’ quan dăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lãm ngày, kể từ ngày cam kết 
góp vốn và phài chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông 
báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa 
góp dược coi là nợ cùa thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì 
số vốn chưa góp dược xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;
b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;
c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn 

điều lệ công ty.
Sau khi số vốn còn lại được góp dù theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn 

theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay 
đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

4. Tại thời diểin góp đù giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận 
phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần-vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chi trụ sờ chính cùa công ty;
b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) Vốn diều lệ cùa công ty;
d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chi thường trú, quốc 
tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
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e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
g) Họ, tên, chữ ký của ngirời dại diện theo pháp luật của công ty.
5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỳ dưới 

hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.
Điều 40. Sổ đăng kỷ thành viên
1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sô đăng ký 

thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sờ chính của công ty;
b) Họ, tên, địa chì thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác đôi với thành viên là cá nhân; tên, dịa chi thường trú, quôc 
tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh dối với thành viên là tổ chức;

c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời diêm 
góp vốn; loại tài sàn góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sàn góp vốn;

d) Chữ ký cùa thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật cùa thành viên 
là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.
2. So đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sờ chính của công ly.
Điều 41. Quyền cùa thành viên
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên có các quyền sau đây:
a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn để thuộc 

tham quyền của Hội đồng thành viên;
b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;
c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và 

theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đông 
thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác cùa công ty;

d) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuê và 
hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định cùa pháp luật;

đ) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty 
giải thể hoặc phá sản;

e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tãng vốn điều lệ; được quyên 
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phan vốn góp theo quy định của Luật này;

g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi không.thực hiện đúng 
nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định cùa pháp luật;

h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và 
cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i) Các quyền khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty.
2. Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 
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hơn do Điều lệ công ty quy dịnh, trìr tnrờng hợp quy dịnh tại khoản 3 Điều này, có qụyền yêu 
câu triệu tập họp Hội dồng thậnh viên đẻ giài quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Truong hợp công ly có một thành viên sở hữu trên 75% vốn diều lệ và Điều lệ công ty 
không quy dính một tỷ lệ khác nhò hơn theo quy dịnh tại khoản 2 Điều này thì các thành viên 
thiêu số Ixợp nhau lại dương nhicn có quyền như quy định tại khoản 2 Điều này.

Điêu 42. Nghĩa vụ của thành viên
1. Góp dù, dúng hạn số vốn dã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sàn khác cùa công ly trong phạm vi số vốn dã cam kết góp vào công ty; không được rút 
vôn dã góp ra khỏi công ly dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy dịnh tại các Điều 43, 44, 
45 và 60 cùa Luật này.

2. Tuân thù Điều lệ công ty.
3. Châp hành quyết định cùa Hội dồng thành viên.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy dịnh của Luật này.
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tien hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và 

gây thiệt hại cho người khác;
c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thề xảy ra đối với 

công ty.
Điều 43. Mua lại phần vốn góp
1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó 

bò phiếu khổng tán thành đối với quyết định cùa Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

cùa thành viên, Hội đồng thành viên;
b) Tồ chức lại công ty;
c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng vãn bản và dược gửi đen công ty trong thời hạn 

mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn dề quy định tại các điếm a, b và c khoản 
này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận 
được về giá thi công ty phài mua lại phần vốn góp củá thành viên đó theo giá thị trường hoặc 
giá dược dịnh theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, ke 
từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chi được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ 
phần vốn góp dược mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành 
viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người 
khác không phải là thành viên.
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Điều 44; Chuyển nhượng phần vốn góp
Trừ trường hợp quy định tại khoàn 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp 
của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn 
góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chi được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại 
của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, ke từ ngày chào 
bán.

Điều 45. Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác
1. Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã diet thì 

người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.
2. Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì 

quyền và nghĩa vụ cùa thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.
3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định 

tại Điều 43 và Điều 44 của Luật này trong các trường hợp sau đây:
a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;
b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều này không dược Hội đồng thành 

viên chấp thuận làm thành viên;
c) Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.
4. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa ke, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó dược giải 
quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty 
cho người khác. •

Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ 
đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ 
chi trờ thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trà nợ thì người nhận thanh toán có 
quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này.

Điều 46. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty
Công ty trách nhiệm hữú hạn hai thành viên trờ lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu h.ạn có từ mười 
một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành 
viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, 
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tiêu chuẩn, diều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điểu lệ 
công ty quy định.

Chù tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo 
pháp luật cùa công ly theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của 
công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì 
phải uỳ quyền bằng văn bàn cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để-thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của người dại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 47. Hội đồng thành viên
1. Hội dồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. 

Thành viên là tổ chức chì dịnh người đại diện theo uỳ quyền tham gia Hội đồng thành viên. 
Điều lệ công ty quy dịnh cụ thể dịnh kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải 
họp một lần.

2. Hội dồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Quyết dịnh chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
b) Quyết dịnh tăng hoặc giảm vốn diều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động 

thêm vốn;
c) Quyết dịnh phương thức dầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỳ lệ 
khác nhỏ hơn quy dịnh tại Điều lệ công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua 
hợp đồng vay, cho vay, bán tài sàn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được 
ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất cùa công ty hoặc một tỷ lệ khác 
nhò hơn quy dịnh tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyêt định bô nhiệm, miên 
nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ke toán 
trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chù tịch Hội đông thành viên, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ke toán trường và người quản lý khác quy định tại Điều lệ 
công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng nănx phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc 
phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
l) Quyết định tổ chức lại công ty;
m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sàn công ty;
n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 48. Ngưò'i đại diện theo uỷ quyền
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1. Việc chi định người đại diện theo uỳ quyền phải bằng văn bàn. dược thông báo dến công 
ty và cơ quan đãng ký kinh doanh trong thời hạn bày ngày làm việc, ke từ ngày chi định. 
Thông báo phài có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chì trụ sờ chính, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh 
doanh;

b) Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
c) Họ, tên, dịa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người dại diện theo uỷ quyền dược chỉ dịnh;
d) Thời hạn uỳ quyền;
đ) Họ, tên, chữ kỷ của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện 

theo uỹ quyền của thành viên.
Việc thay thế người đại diện theo uỳ quyền phải được thông báo bằng văn bàn cho công ty 

và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày quyết dịnh và có 
hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

2. Người đại diện theo uỳ quyền phải có các tiêu chuẩn và diều kiện sau dây:
a) Đủ năng lực hành vi dân sự;
b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quàn lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghê 

kinh doanh chù yếu cùa công ty;
d) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cồ phần sở hữu nhà nước chiêm 

trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, 
em ruột của người quàn lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quàn lý công ty mẹ 
không được cử làm người đại diện theo uỳ quyền tại công ty con.

3. Người đại diện theo uỷ quyền nhân danh thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
thành viên Hội đồng thành viên theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế cùa thành viên đôi 
với người dại diện theo uỳ quyền cùa mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thông 
qua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.

4. Người đại diện theo uỷ quyền có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đông 
thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách 
trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty.

5. Người đại diện theo uỷ quyền có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được 
uỷ quyền.

Điều 49. Chủ tịch Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có 

thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
2. Chù tịch Hội đọng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

thành viên;
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b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành 
viên hoặc dề lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu lập và chủ trì cuộc họp Hội dồng thành viên hoặc tồ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên;

d) Giám sát hoặc tồ chức giám sát việc thực hiện các quyết định cùa Hội đồng thành viên;
d) Thay mặt Hội dồng thành viên ký các quyết định của Hội dồng thành viên;
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Nhiệm kỳ cùa Chủ lịch Hội đồng thành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng 

thành viên có thổ dược bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Truông hợp Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội dồng thành viên là người đại diện 

theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phài ghi rõ điều đó.
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bàng văn bàn cho một 

thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ cùa Chù tịch Hội dồng thành viên theo nguyên 
tắc quy dinh lại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên dược uỳ quyền hoặc Chủ 
lịch Hội dồng thành viên không làm việc dược thi các thành viên còn lại bầu một người trong 
số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ cùa Chủ tịch Hội đồng thành viên 
theo nguyên tắc đa số quá bán.

Điều 50. Triệu tập họp Hội đồng thành viên
1. Hội dồng thành viên được triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu cùa Chủ tịch Hội 

dồng thành viên hoặc theo yêu cầu cùa thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 
và khoản 3 Điều 4 I của Luật này. Cuộc họp cùa Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ 
sờ chính cùa công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Chù tịch Hội đồng thành viên chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung 
tài liệu và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về 
chương trình họp. Kiến nghị phài có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, dịa chì thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, dịa chì thường trú, quôc 
tịch, số quyết dịnh thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; họ, 
tên, chữ ký cùa thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền;

b) Tỳ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
c) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trinh họp;
d) Lý do kiến nghị.
Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội 

đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đen trụ sở chính của 
công ty chậm nhất một ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến 
nghị được đệ trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên 
dự họp đồng ý.

2. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex 
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hoặc các phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng 
thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa 
điểm và chương trình họp.

Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu 
sử dụng trong'cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông 
qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc 
giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày 
họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo 
yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 41 cùa 
Luật này trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận dược yêu cầu thì thành viên, nhóm 
thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên; trong trường hợp này, nếu xét thấy cẩn thiẽt, 
yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc tổ chức và tiến hành họp Hội đồng thành 
viên; đồng thời, có quyền nhân danh mình hoặc nhân danh công ty khỏi kiện Chù tịch Hội 
đồng thành viên về việc không thực hiện đúng nghĩa vụ quàn lý, gây thiệt hại đến lợi ích hợp 
pháp cùa họ.

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành 
viên theo quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản, có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác đôi với thành viên là cá nhân; tên, địa chi thường trú, quôc 
tịch, sô quyêt định thành lập hoặc số đãng ký kinh doanh đối với thành viên là tô chức; tỷ lệ 
vôn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên yêu cầu;

b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết;
c) Dự kiến chương trình họp;
d) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người đại diện theo uỳ quyền của họ.
5. Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy 

định tại khoản 4 Điêu này thì Chủ tịch Hội đông thành viên phải thông báo bằng văn bản cho 
thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu.

Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng 
thành viên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. .

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo 
quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công ty 
và thành viên có liên quan của công ty. Trong trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành 
viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập 
và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

Điều 51. Điều kiện và thê thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được, tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít 

nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
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2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đù điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 
I Điều này thì dược triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự 
định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi 
có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy 
định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không dù điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 
Điều này thì dược triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự 
định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành 
không phụ thuộc sổ thành viên dự họp và số vốn điều lệ được dại diện bởi số thành viên dự 
họp.

4. Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại 
cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu 
quyêt do Điều lệ công ty quy định.

Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên
1. Hội dồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thâm quyên băng hình thức biêu 

quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các van đề sau 

dây phải dược thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sừa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chù tịch Hội đồng thành viên; bô nhiệm, miên nhiệm, cách 

chức Giám dốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
2. Quyết định của Hội đồng thành viên dược thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp 

sau dây:
a) Được số phiếu dại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp cùa các thành viên dự họp chấp 

thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng sổ vốn góp của các thành viên dự họp chấp 

thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tông giá trị tài sàn được 
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỳ lệ khác nhỏ hơn quy định tại 
Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thê công ty; tỳ lệ cụ thê do 
Điều lệ công ty quy định.

3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỳ lệ cụ thể do Điều lệ 
công ty quy định.

Điều 53. Biên bản họp Hội đồng thành viên
1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.
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2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc 
cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chù yếu sau đây:

a) Thời gian và địa diểm họp; mục đích, chương trình họp;
b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, 

người đại diện theo uỳ quyền dự họp; họ, tên, tỳ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận 
phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỳ quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tấ‘ ý kiến phát biểu cùa thành viên vê từng 
van đề thào luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến dôi với từng vân 
đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký cùa thành viên, người đại diện theo uỳ quyền dự họp.
Điều 54. Thù tục thông qua quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lay ý 

kiến bằng văn bản
Trường hợp Điều lệ công ty không quy dịnh thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiên thành 

viên bằng vãn bàn để thông qua quyết định được thực hiện theo quy dịnh sau dây:
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên 

bằng vãn bản đê thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;
2. Chù tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thào, gửi các báo cáo, tở 

trình về nội dung cần quyết định, dự thảo quyết định và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên 
Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chi trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 

ký kinh doanh của công ty;
b) Họ, tên, địa chi, quốc tịch, sổ Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác, tỷ lệ phần vốn đại diện của thành viên Hội đồng thành viên;
c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến;
d) Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;
đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên.
Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đù, chính xác được thành viên gửi về công ty trong thời 

hạn quy định được coi là hợp lệ;
3. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kêt quả 

kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy ngày làm việc, 
kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiêm 
phiếu phải có các nội dung chù yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này.

Điều 55. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hăng 
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ngày cùa công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ cùa mình.

2. Giám dốc hoặc Tổng giám dốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức thực hiện các quyết dịnh của Hội đồng thành viên;
b) Quyết định các vấn de liên quan dến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư cùa công ty;
d) Ban hành quy chế quàn lý nội bộ công ty;
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quàn lý trong công ty, trừ các chức 

danh thuộc thầm quyền cùa Hội dồng thành viên;
e) Ký kết họp dồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thầm quyền cùa Chủ tịch Hội 

dông thành viên;
g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xừ lý lồ trong kinh doanh;
k) Tuyên dụng lao dộng;
l) Các quyền và nhiệm vụ khác dược quy dịnh tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định cùa Hội dông thành viên.
Điều 56. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đoc hoặc Tông giám đoc
1. Thành viên Hội dồng thành viên, Giạm dốc hoặc Tổng giám đốc công ty có các nghĩa vụ 

sau dây:
a) Thục hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cân trọng, tôt nhât 

nhằm bào đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sờ hữu công ty;
b) Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sờ hữu công ty; không sừ dụng thông tin, bí 

quyết, cơ hội kinh doanh cùa công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của 
công ty để tư tợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người 
có liên quan của họ làm chủ hoặc có cồ phần, phần vốn góp chi phôi. Thông báo này được 
niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty;

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định cùa pháp luật và Điêu lệ công ty.
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có 

khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.
Điều 57. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm Giám đốc hoặc Tông giám đoc
1. Giám đốc hoặc Tồng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau dây:
a) Có dù năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quàn lý doanh nghiệp 

theo quy định của Luật này;
b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành 

viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các 
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ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại 
Điều lệ công ty.

2. Đổi với công ty con cùa công ty có phần vốn góp, cổ phần cùa Nhà nước chiếm trên 
50% vốn diều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy dịnh tại khoản I Điều này. Giám 
đốc hoặc Tổng giám dốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con 
nuôi, anh, chị, em ruột cùa người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quàn lý 
cùa công ty mẹ.

Điều 58. Thù iao, tiền lương và thuo’ng của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đéc 
hoặc Tổng giám đốc

1. Công ty có quyền trà thù lao, tiền lương và thường cho thành viên Hội dồng thành viên, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quàn lý khác theo kết quà và hiệu quà kinh doanh.

2. Thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
và người quàn lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế 
thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thề hiện thành mục riêng trong 
báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Điều 59. Họp đồng, giao dịch phải đưọ*c  Hội đồng thành viên chấp thuận
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải dược Hội đồng thành 

viên chấp thuận:
a) Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền cùa thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc, người dại diện theo pháp luật của công ty;
b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;
c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
d) Người có liên quan cùa người quy định tại điểm c khoản này.
Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành 

viên, đồng thời niêm yết tại trụ sờ chính và chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc 
thông báo nội dung chù yếu cùa giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ không quy 
định thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong 
thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được 
chấp thuận nếu có sự dồng ý cùa số thành viên đại diện ít nhất 75% tồng số vốn có quyền biểu 
quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

2. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết 
không đúng quy định tại khoản 1 Điều này. Người đại diện theo pháp luật cùa công ty, thành 
viên có liên quan và người có liên quan cùa thành viên đó phài bồi thường thiệt hại phát sinh, 
hoàn trà cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 60. Tăng, giảm vốn Điều lệ
1. Theo quyết định cùa Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình 

thức sau đây:
a) Tăng vốn góp cùa thành viên;
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b) Điều chinh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sàn tăng lên cùa công ty;
c) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành 

viên theo tỳ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản 
đối quyết định tăng thêm von điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số 
vốn góp them dó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp 
cùa họ trong vốn diều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả thuận khác.

Trường hợp tăng vổn diều lệ bàng việc tiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của 
các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bàng các hình 
thức sau dây:

a) Hoàn trà một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp cùa họ trong vốn điều lệ 
của công ty nếu dã hoạt dộng kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày dăng ký kinh 
doanh; dông thời vẫn bào đảm thanh toán dù các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sàn khác sau 
khi dã hoàn trà cho thành viên;

b) Mua lại phan vốn góp theo quy dịnh tại Điều 44 cùa Luật này;
c) Điều chình giàm mức vốn diều lệ tương ứng với giá trị tài sàn giảm xuống của công ty.
4. Trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, 

công ty phải thông báo bằng văn bàn dến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các 
nội dung chù yếu sau đây:

a) Tên, dịa chi trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 
ký kinh doanh;

b) Họ, tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chứng thực hợp pháp khác dổi với thành viên là cá nhân; tên, địa chì thường trú, quốc tịch, số 
quyết dịnh thành lập hoặc số dăng ký kinh doanh dối với thành viên là tổ chức; phần vốn góp 
của mỗi thành viên;

c) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
d) Thời diểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn;
đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật cùa 

công ty.
Đoi với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng 

thành viên. Đối với trường hợp giàm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định cùa 
Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sờ hữu nước 
ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Cơ quan dăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn diều lệ trong thời hạn mười 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 61. Điều kiện để chia lợi nhuận
Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn 
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thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ lài chính khác theo quy định của pháp luật; dồng thời vẫn 
phải bào dảm thanh toán dù các khoản nợ và nghĩa vụ lài sàn dến hạn trã khác sau khi chia lợi 
nhuận.

Điều 62. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trà hoặc lọi nhuận đã chia
Trường hợp hoàn trà một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoàn 3 

và khoản 4 Điều 60 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy dịnh tại 
Điều 61 của Luật này thì các thành viên phải hoàn trà cho công ty số tiền, tài sàn khác dã 
nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn khác cùa 
công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sàn khác đã nhận tương dương 
với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

MỰC II
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỬU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 63. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một 

cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chù sở hữu công ly chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ cúa 
công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân ke từ ngày được câp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cồ phần.
Điều 64. Quyền của chủ sỏ' hữu công ty
1. Chù sờ hữu công ly là tổ chức có các quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty. sửa đổi, bồ sung Điều lệ công ty;
b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
c) Quyết định cơ cấu tổ chức quàn lý công ly, bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức 

danh quàn lý công ty;
d) Quyết định các dự án dầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ly hoặc một tỳ lệ khác nhỏ hơn quy dịnh tại 
Điều lệ công ty;

đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp dồng khác do Điều lệ công ty quy định có 

giá trị bang hoặc lớn hơn 50% lổng giá trị tài sàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

g) Quyết định bán tài sản có giá trị bàng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỳ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ 

công ty;

238

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phân hoặc toàn bộ vôn 
diều lệ cùa công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

i) Quyết dịnh thành lập công ly con, góp vốn vào công ty khác;
k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt dộng kinh doanh của công ty;
l) Quyết định việc sừ dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ 

tài chính khác của công ty;
m) Quyết dịnh tổ chức lại, giải thề và yêu cầu phá sản công ty;
n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sàn của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thê hoặc phá 

sàn;
o) Các quyền khác theo quy dinh của Luật này và Diều lệ công ty.
2. Chủ sờ hữu công ty là cá nhân có các quyền sau dây:
a) Quyết dịnh nội dung Điều lệ công ty, sìra dổi, bổ sung Điều lệ công ty;
b) Quyết dịnh đàu tư, kinh doanh và quàn trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ 

công ly có quy dịnh khác;
c) Chuyển nhượng  một phần hoặc toàn bộ vôn điêu lệ của công ty cho tô chức, cá nhân 

khác;
*

d) Quyết dịnh việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuê và các nghĩa vụ 
lài chính khác cùa công ly;

đ) Quyết dịnh tồ chức lại, giài thể và yêu cầu phá sàn công ty;
e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sàn của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thê hoặc phá 

sàn;
g) Các quyền khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 65. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty .
1. Góp vốn đầy dù và đúng hạn như dã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn so 

vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công 
ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sàn của công ty.
Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu cùa cá nhận và gia đình mình với 

các chi tiêu trên cương vị là Chù tịch công ty và Giám đốc hoặc Tồng giám đôc.
4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp dồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, 

bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 66. Hạn chế đối vó'i quyền của chủ sỏ' hữu công ty
1. Chủ sở hữu công ty chi được quyền rút vốn bàng cách chuyển nhượng một phân hoặc 

toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ 
vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cùa công ty.
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Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn diều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ly 
phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời 
hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng.

2. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán dù các 
khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Điều 67. Co' cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ 
chức

1. Chủ sờ hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỳ quyền với nhiệm 
kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cùa mình theo quy dịnh cùa Luật 
này và pháp luật có liên quan. Người đại diện theo uỳ quyền phải có đù các tiêu chuẩn và điều 
kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

2. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỳ quyền bất cứ khi nào.
3. Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỳ quyền thi cơ cấu tổ 

chức quàn lý của công ty bao gồm Hội dồng thành viên, Giám dổc hoặc Tổng giám dốc và 
Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng.thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ 
quyền.

4. Trường hợp một.người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người dó 
làm Chù tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý cùa công ly bao gồm Chủ 
tịch công ty, Giám đốc hoặc Tồng giám đốc và Kiểm soát viên.

5. Điều lệ công ty quy dịnh Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ly hoặc Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo 
pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Việt 
Nam thì phải uỷ quyền bàng văn bàn cho người khác làm người dại diện theo pháp luật của 
công ty theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ cồng ty.

6. Chức năng, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc 
hoặc Tổng giám dốc và Kiểm soát viên quy định tại các Điều 68, 69, 70 và 71 của Luật này.

Điều 68. Hội đồng thành viên
1. Hội dồng thành viên nhân danh chủ sờ hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ cùa chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ cùa 
công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyên 
và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc của Hội dồng thành viên đối với 
chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ sở hữu công ty chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ, quyền và nhiệm 
vụ cùa Chù tịch Hội đông thành viên áp dụng theo quy định tại Điêu 49 và các quy định khác 
có liên quan của Luật này.

4. Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại 
Điều 50 cùa Luật này.
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5. Cuộc họp cùa Hội dồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành 
vicn dự họp. Trường hợp Diều lệ công ty không quy định thì mỗi thành viên có một phiếu 
biển quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyểt dịnh theo hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bàn.

6. Quyết dịnh của Hội dồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên 
dự họp chấp thuận. Việc sửa dổi, bố sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng 
một phần hoặc toàn bộ vốn diều lệ cùa công ty phài được ít nhất ba phần tư số thành viên dự 
họp chấp thuận.

Quyết định cùa Hội dồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày dược thông qua, trừ 
trường họp Diều lệ công ty quy định phải dược chủ sờ hữu công ty chấp thuận.

7. Các cuộc họp cùa Hội dồng thành viên phải dược ghi vào sổ biên bản. Nội dung biên 
bàn họp Hội dồng thành viên áp dụng theo quy dịnh tại Điều 53 cùa Luật này.

Điều 69. Chủ tịch công ty
1. Chù tịch công ty nhân danh chủ sờ hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chù 

sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm 
vụ dược giao theo quy dịnh của Luật này và pháp luật có liên quan

2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế dộ làm việc của Chù tịch công ty đổi với chủ 
sờ hữu công ly dược thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Quyết dịnh cùa Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 
có giá trị pháp lý kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công 
ty có quy dịnh khác.

Điều 70. Giám dốc hoặc Tổng giám đốc
1. Hội dồng thành viên hoặc Chù tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm để diều hành hoạt động kinh doanh hang ngày 
của công ty. Giám đốc hoặc Tồng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng 
thành viên hoặc Chù tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám dốc có các quyền sau dây:
a) Tổ chức thực hiện quyết định cùa Hội dồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
b) Quyết định các vấn dề liên quan dến hoạt dộng kinh doanh hằng ngày của công ty;
c) Tồ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư cùa công ty;
d) Ban hành quy che quàn lý nội bộ công ty;
d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền cùa Hội dồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
c) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội 

dồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
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11) Trilli' báo cao qLiyè; toán lài chính hằng nàm ỉèn Hội dồng thành viên hoặc Chủ tịch 
công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
k) Tuyển dụng lao động;
l) Các quyền khác được qti) dịun l.ii Oiều lệ công ty, b . p dồng lao dộng mà Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc ký \oi Chủ tịch Hội dồng thành viên hoặc Chù tịch công ly.
3. Giám dốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và diều kiện sau dây:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quàn lý doanh nghiệp 

theo quy định cùa Luật này;
b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội dồng thành viên hoặc Chủ tịch 

công ty, người có thầm quyền trực tiếp bổ nhiệm người dại diện theo uỳ quyền hoặc Chủ tịch 
công ty;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc 
trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu cùa công ty hoặc tiêu chuẩn, diều kiện khác quy 
định tại Điều lệ công ty.

Điều 71. Kiểm soát viên
1. Chủ sở hữu công ty bồ nhiệm một đến ba Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba 

năm. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện 
các quyền và nhiệm vụ của mình.

2. Kiểm soát viên có các nhiệm vụ sau đây;
a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội dồng thành viên, Chù tịch công ty 

và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chù sò' hữu, trong quản lý 
điều hành công việc kinh doanh của công ty;

b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác 
quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên 
quan; trình chù sờ hữu công ty báo cáo thẩm định;

c) Kiến nghị chù sờ hữu công ty các giải pháp sửa dổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quàn lý, 
điều hành công việc kinh doanh của công ty;

d) Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chù 
sở hữu công ty.

3. Kiểm soát viên có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sờ chính 
hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội dồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Giám dốc hoặc Tổng giám dốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đù, 
kịp thời các thông.tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh 
doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên.

4. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quàn lý doanh nghiệp 

theo quy định của Luật này;
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b) Không phái là người có liên quan cùa thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 
Giám dốc hoặc 'rống giám dốc, người có thấm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

c) Có trinh dộ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình 
dộ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh chù yếu của công ty hoặc 
tiêu chuẩn, diều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 72. Nghĩa VỊ1 của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc 
hoặc Tông giám đốc và Kiêm soát viên

1. Thành viên Hội dồng thành viên, Chù tịch công ty, Giám dốc hoặc Tổng giám đốc và 
Kiêm soát viên có các nghĩa vụ sau dây:

a) Tuân thù pháp luật, Điều lệ công ly, quyết định của chù sở hữu công ty trong việc thực 
hiện các quyên và nhiệm vụ dược giao;

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ dược giao một cách trung thực, cân trọng, tôt nhât 
nham bào dăm lọi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

c) Trung thành với lợi ích cùa công ty và chủ sờ hữu công ty. Không sừ dụng thông tin, bí 
quyết. CO' hội kinh doanh cùa công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sàn cùa công ty để tư lợi 
hoặc phục vụ lọi ích cùa tồ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đù và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và 
người có liên quan cùa họ làm chù hoặc có cồ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này 
dược niêm yet lại trụ sở chính và chi nhánh cùa công ty;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy dịnh cùa Luật này và Điều lệ công ty.
2. Giám dốc hoặc Tồng giám dốc không dược tăng lương, trà thưởng khi công ty không có 

khá năng thanh toán dù các khoàn nợ dến hạn.
Điều 73. Thù lao, tiền ì ương và lọi ích khác của nguôi quản lý công ty và Kiểm soát 

viên
1. Người quàn lý công ty và Kiểm soát viên dược hường thù lao hoặc lương và lợi ích khác 

theo kết quà và hiệu quà kinh doanh cùa công ty.
2. Chủ sờ hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợi ích khác cùa thành viên Hội 

dồng thành viên. Chù tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của 
người quàn lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định cùa 
pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục 
riêng trong báo cáo tài chính hằng năm cùa công ty.

Điều 74. Co1 cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lậ cá 
nhân

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có Chù tịch cộng ty, Giám đốc 
hoặc Tổng giám đốc. Chù sở hữu công ty đồng thời là Chù tịch công ty. Chù tịch công ty hoặc 
Giám đốc hoặc Tồng giám dốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại 
Điều lệ công ty.
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2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám dốc hoặc Tổng 
giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thề của Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp 
đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Điều 75. Hợp đồng, giao dịch của công ty vói những người có liên quan
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức với các 

đổi tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chù tịch công ty, Giám dốc hoặc Tổng 
giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc da sổ. mỗi người có một 
phiếu biểu quyết:

a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sờ hữu công ty;
b) Người đại diện theo uỷ quyền, Giám đốc hoặc Tổng giám dốc và Kiểm soát viên;
c) Người có liên quan cùa những người quy định tại điểm b khoản này;
d) Người quàn lý chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý 

đó;
đ) Người cỏ liên quan cùa những người quy định tại điểm d khoản này.
Người đại diện theo pháp luật cùa công ty phài gừi cho Hội dồng thành viên hoặc Chù tịch 

công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; đồng thời, niêm yết tại trụ sở 
chính và chi nhánh cùa công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung giao dịch đó.

2. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chi được chấp thuận khi có đù các 
điêu kiện sau dây:

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý dộc lập, có 
quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng 
được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

c) Chủ sờ hữu công ty tuân thủ đủng nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 65 cùa Luật này.
3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xừ lý theo quy định của pháp luật nếu được giao kết 

không đúng quy định tại khoản I Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty và các 
bên của hợp đồng phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu 
được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân với 
chù sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và 
lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

Điều 76. Tăng, giảm vốn Điều lệ
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sờ hữu công 

ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp cùa người khác.
Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều 

lệ bằng việc huy động thêm phần von góp của người khác, công ty phải đãng ký chuyển đổi 
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thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kê từ ngày 
thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

Chương IV 

CÔNG TY CÓ PHÀN

Điều 77. Công ty co phần
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong dó:
a) Vốn diều lệ dirợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phẩn;
b) Cố dông có the là lổ chức, cá nhàn; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn che số 

lượng tối da:
c) Cổ dông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn khác cùa doanh 

nghiệp trong phạm vi số vốn dã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cùa mình cho người khác, trừ trường 

hợp quy dịnh tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
2. Công ty cồ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh.
3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Điểu 78. Các loại cổ phẩn
1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là co đông 

phổ thông.
2. Công ly cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ .phần ưu đãi gọi là cổ đông 

ưu đãi.
Cổ phần ưu dãi gồm các loại sau dây:
a) Cồ phần ưu dãi biểu quyết;
b) Cô phần ưu đãi cổ tức;
c) Cổ phan ưu đãi hoàn lại;
d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
3. Chì có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ 

phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết cùa cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, 
kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần 
ưu đãi biểu quyết cùa cổ đông sáng lập chuyển dổi thành cổ phần phô thông.

4. Người dược quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi 
khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Mồi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sờ hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi 
ích ngang nhau.

6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. cổ phần ưu đãi có thể 
chuyển dổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định cửa Đại hội đồng cổ đông.
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Điều 79. Quyền GÙ a cổ đông phổ thông
1. Cổ dông phô thông có các quyên sau dây:
a) Tham dự và phát biêu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện dược uỳ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội dồng cổ đông;
c) Đưọc ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỳ lệ cổ phần phô thông cùa từng 

cổ đông trong công ty;
d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không 

phải là cổ đông, trừ trường hợp quy dịnh tại khoản 5 Điều 84 cùa Luật này;
d) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biêu quyêt 

và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác:
e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty. sổ biên bàn họp Đại hội đông 

cổ đông và các nghị quyết cùa Đại hội đồng cổ đông;
• g) Khi công ty giải thể hoặc phá sàn. được nhận một phần tài sàn còn lại tương ứng với sô 

cổ phần góp vốn vào công ty;
h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ dông sờ hữu trên 10% tổng sổ cổ phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục ít nhai sáu tháng hoặc một tỳ lệ khác nhò hơn quy định lại Điều lệ công ty có các 
quyền sau dây:

a) Đe cử người vào Hội đồng quàn trị và Ban kiểm soát (nếu có);
b) Xem xét và trích lục sổ biên bàn và các nghị quyết của Hội dồng quàn trị, báo cáo tài 

chính giữa năm và hàng năm theo mẫu cùa hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban — 
kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội dồng cổ đông trong trường hợp quy dịnh lại khoản 3 Điêu 
này;

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn dề cụ thể liên quan đến quàn lý, diều hành 
hoạt động cùa công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bàng văn bàn; phải có họ, tên, địa 
chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chì thường trú, quốc tịch, số quyết định

■ thẳnh lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phan và thời 
điểm đãng ký cổ phần cùa từng co đông, tong so co phần của cà nhóm cổ đông và tỷ lệ sờ hữu 
trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục dích kiểm tra;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập 

họp Dại hội dồng cổ dông trong các trường hợp sau đây:
a) Hội dồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền cùa cổ đông, nghĩa vụ của người quàn lý 

hoặc ra quyết định vượt quá thâm quyên được giao;

246

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Nhiệm kỳ của Hội dồng quàn trị dã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa 
dược bầu thay thế;

c) Các trường hợp khác theo quy dinh cùa Điều lệ công ty.
Yêu cầu triệu tập họp Hội dồng cồ đông phải được lập bàng văn bản và phải có họ, tên, địa 

chi thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác dối với cổ dông là cá nhân; tên, địa chi thưởng trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 
hoặc số dăng ký kinh doanh dối với cổ dông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần cùa từng cổ dông, tổng số cổ phần của cà nhóm cổ đông và tỳ lệ sở hữu trong tong số cô 
phần cũa công ly, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội dồng cổ đông. Kèm theo yêu 
cầu phái có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quàn trị, mức độ vi phạm hoặc 
về quyết dịnh vượt quá thâm quyền.

4. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội 
đồng quàn trị và Ban kiếm soát quy dịnh tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Các cổ dông phồ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định 
dề đề cử người vào Hội đồng quàn trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho 
các cổ dông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Cãn cứ số lượng thành viên Hội dồng quàn trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ 
dông quy dịnh tại khoản 2 Điều này được quyền dề cử một hoặc một số người theo quyết định 
cùa Đại hội dồng cồ dông làm ứng cừ viên Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát. Trường hợp 
số ứng cừ vièn dược cổ dông hoặc nhóm cồ đông đề cử thấp hơn sô ứng cử viên mà họ được 
quyền dề cừ theo quyết dịnh cùa Đại hội đồng cô đông thì sô ứng cử viên còn lại do Hội đông 
quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 80. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
1. Thanh toán đù số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công 

ty dược cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa 
vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Không dược rút vốn dã góp bàng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, 
trừ trường hợp dược công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cô đông rút 
một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy dịnh tại khoản này thì thành viên Hội 
đồng quàn trị và người dại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm 
về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cùa công ty trong phạm vi giá trị co phần đã bị rút.

2. Tuân thù Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ công ty.
3. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty.
5. Cổ dông phổ thông phài chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình 

thức dề thực hiện một trong các hành vi sau đày:
a) Vi phạm pháp luật;
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b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tir lợi hoặc phục vụ lọi ích cũa lồ chức, 
cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thề xày ra dối với 
công ty.

Điều 81. Cổ phần U'U đãi biêu quyết và quyền của cổ đông tru đãi biêu quyết
1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần 

phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cô phần ưu đãi biêu quyết do Điều lệ công ty quy 
định.

2. Cổ đông sờ hữu cổ phần ưu dãi biểu quyết có các quyền sau dây:
a) Biểu quyết về các vấn dề thuộc thẩm quyền của Đại hội dồng cổ dông với số phiếu biểu 

quyết theo quy dịnh tại khoản 1 Điều này;
b) Các quyền khác như cổ dông phổ thông, trừ trường hợp quy dịnh tại khoản 3 Diều này.
3. Cổ đông sờ hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không dược chuyên nhượng cổ phần dó cho 

người khác.
Điều 82. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền cũa cổ đông ưu đãi cổ tức
1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phan được trả cổ tức với mức cao hơn so vói mức cổ tức cùa 

cô phân phô thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cô tức được chia hang năm gồm cổ tức cô 
định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quà kinh doanh của công ty. 
Mức cổ tức co định cụ thể và phương thức xác dịnh cồ tức thưởng dược ghi trên cổ phiếu cùa 
cô phần ưu đãi cổ tức.

2. Cô đông sờ hữu co phần ưu đãi co tức có các quyền sau đây:
a) Nhận cổ tức với mức theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, 

sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể 
hoặc phá sàn;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy dịnh tại khoản 3 Điều này.
3. Cổ đông sờ hữu cổ phần ưu dãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng 

cổ đông, đề cử người vào Hội dồng quản trị và Ban kiểm soát.
Điều 83. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại
1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cử khi nào theo 

yêu cầu cùa người sờ hữu hoặc theo các điều kiện được ghi lại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi 
hoàn lại.

2. Cổ đông sờ hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sờ hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội 
đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiềm soát.

Điều 84. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau dăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ 
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thông dược quyền chào bán và phài thanh toán dủ số cổ phẩn đã dăng ký mua trong thời hạn 
chín mươi ngày, kế từ ngày công ty dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Trong thôi hạn chín mươi ngày, kể từ ngày dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, công ty phái thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan dăng ký kinh doanh. Thông 
báo phải có các nội dung chù yếu sau đây:

a) Tên. dịa chi trụ sở chính, số và ngày cầp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 
ký kinh doanh:

b) Tông-số cô phần phổ thông dược quyền chào bán, số cổ phần các cổ đông sáng lập đãng 
ký mua;

c) Mọ. tòn. dịa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 
chửng thực cá nhân hợp pháp khác dổi với cổ dông sáng lập là cá nhân; tên, địa chì thường 
trú. quốc tịch, số quyết dịnh thành lập hoặc số dăng ký kinh doanh dối với cổ dông là tổ chức; 
sô cò phan dăng ký mua, số cổ phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sàn góp vốn cổ 
phân cùa lừng cô dông sáng lập;

d) Tống số cồ phần và giá trị cổ phần dã thanh toán của các cổ đông sáng lập;
d) I lọ, lèn, chữ ký cùa người dại diện theo pháp luật cùa công ty,
Người dại diện theo pháp luật cùa công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại 

đối với còng ly và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không trung thực, không 
chính xác, không dầy dù.

3. Trưởng họp có cổ dông sáng lập không thanh toán đủ so cổ phần dã dăng ký mua thì số 
cổ phần chua góp dù dó của cồ dông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ dông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sờ hữu co phần của họ 
trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đù số cổ phẩn đó;
c) Huy dộng người khác không phải là cổ dông sáng lập nhận góp đủ số cổ phan đó; người 

nhận góp vốn dó dương nhiên trờ thành cổ dông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, 
cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công 
ty.

Khi sổ cổ phần dăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông 
sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn khác của công ty 
trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

4. Trường hợp các cổ dông sáng lập không đăng ký mua hết số co phần dược quyền chào 
bán thì số cổ phần còn lại phải dược chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày 
công ty dược cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh.

5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh 
doanh, cổ dông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ 
đông sáng lập khác, nhưng chì được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người 
không phài là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận cùa Đại hội đồng cổ đông. Trong 
trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc 
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chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng dương nhiên trờ thành cồ đông 
sáng lập cùa công ty.

Sau thời hạn ba năm. kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh, 
các hạn chế đoi với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều dược bãi bỏ.

Điều 85. Cổ phiêu
1. Cổ phiếu là chửng chi do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận 

quyền sờ hữu một hoặc một so co phần cùa công ty đó. cổ phiếu có thê ghi tên hoặc không 
ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chì trụ sở chính cùa công ly:
b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
c) Số lượng cổ phần và loại cồ phần:
d) Mệnh giá mỗi co phần và tồng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu:
đ) Họ, tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú. quốc tịch, 
số quyết định thành lập hoặc số đàng ký kinh doanh của cồ dông là tổ chức dối với cô phiêu 
có ghi tên;

e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
g) Chữ ký mẫu cùa người đại diện theo pháp luật và dấu cùa công ty;
h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cồ phiếu;
i) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 81. 82 và 83 của Luật này dối với cổ phiêu 

cùa cổ phẩn ưu đãi.
2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thỉ 

quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chù tịch Hội dồng quàn trị và 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những 
sai sót đó gây ra đối với công ty.

3. Trường hợp cô phiêu bị mất. bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cô 
đông được công ty cap lại cổ phiếu theo đề nghị của cồ đông dó.

Đe nghị của cổ dông phài có cam doan về các nội dung sau đây:
a) Cồ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỳ dưới hình thức khác; trường hợp bị 

mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tỉm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trà 
công ty để tiêu huỷ;

b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận 

đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật cùa công ty có thể yêu cầu chủ sờ 
hữu cổ phiếu dăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỳ dưới hình thức 
khác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.

Điều 86. Sổ đăng ký cổ đông
1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đãng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng 
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nhận dăng ký kinh doanh, sổ dãng ký cổ dông có thể là văn bàn, tập dữ liệu điện tử hoặc cà 
hai loại này.

2. Sô dăng ký cô dông phải có các nội dung chù yêu sau dây:
a) Tên, dịa chì trụ sở chính cùa công ty;
b) Tông số cổ phần dirợc quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phẩn 

được quyền chào bán cùa từng loại;
c) Tông số cồ phan dã bán của từng loại và giá trị von co phần đà góp;
d) Họ, tôn. dịa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác dổi với cổ dông là cá nhân; tên, dịa chì thường trú, quốc 
tịch, sô quyết định thành lập hoặc số dăng ký kinh doanh dối với cổ dông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại cùa mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
3. Sô dăng ký cô đông dược lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, 

ill'll ký. bù trừ và thanh toán chửng khoán, cồ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, 
sao chép nội dung sổ dăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng 
ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

4. Cổ dông sỏ- hữu lừ 5% tồng số cồ phần trở lên phài được dăng ký với cơ quan dăng ký 
kinh doanh có thấm quyền trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày có được tỳ lệ sở hữu 
dó.

Điều 87. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần
1. Hội dồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số 

cô phần dược quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại 
thời diem chào bán hoặc giá trị dược ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời diểm gần nhất, trừ 
những trường hợp sau dây:

a) Cổ phần chào bán lần dầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
b) Cổ phần chào bán cho tất cà cổ đông theo tỷ lệ cồ phần hiện có cùa họ ở công ty;
c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bào lãnh. Trong trường hợp này, so 

chiết khấu hoặc tỳ lệ chiết khấu cụ thề phải được sự chấp thuận của số cổ đông dại diện cho ít 
nhâl 75% tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết;

d) Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy 
định.

2. Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho 
tất cà cổ đông phổ thông theo tỳ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty thì phải thực hiện theo 
quy dịnh sau đây:

a) Công ty phải thông báo bàng văn bàn đến các cổ đông theo phương thức bào đàm đến 
dược dịa chi thường trú của họ. Thông báo phải dược đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời 
hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

b) Thông báo phải có họ. tên, địa chì thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường 
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trú, quốc lịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh cùa cô đông là tổ chức; số 
cồ phần và tỷ lệ cồ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cồ phần dự kiến phát hành 
và sổ cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn dăng ký mua; họ, tên, 
chữ ký của người đại diện theo pháp luật cùa công ty. Thời hạn xác định trong thông báo phải 
hợp lý đủ để cổ đông dăng ký mua được cổ phần. Kèm theo thông báo phài có mẫu phiếu 
đăng ký mua do công ty phát hành;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ |. han của mình cho người khác;
d) Nếu phiếu đăng ký mua cồ phần không dược gửi về công ty dứng hạn như thông báo thi 

cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Trường hợp số lượng cô phân 
dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký 
mua hết thì số cổ phàn dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quàn trị quàn lý. Hội dông 
quản trị cỏ thể phân phối số cổ phần đó cho cổ dông cùa công ty hoặc người khác theo cách 
thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với nhũng điều kiện đã chào bán cho các cô 
đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cô phân được bán qua 
trung tâm giao dịch chứng khoán.

3. Cổ phần được coi là đã bán khi dược thanh toán dù và những thông tin về người mua 
quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này được ghi đúng, ghi đù vào sổ dăng kỷ cô đông; kê 
từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông cùa công ly.
* 4. Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao cồ phiếu cho người mua. Công 
ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các thông tin vẽ cô 
đông quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này được ghi vào sồ dăng ký cổ dông là dù dê 
chứng thực quyền sờ hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

5. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điêu 81 và 
khoản 5 Điều 84 của Luật này. Việc chuyển nhượng được thực hiện bang văn bàn theo cách 
thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải dược bên chuyên 
nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyên nhượng 
vẫn là người sờ hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên cùa người nhận chuyển nhượng 
được đãng ký vào sổ đãng ký cổ đông.

Trường hợp chì chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiêu cũ bị 
huỷ bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và sô cô 
phần còn lại.

6. Điều kiện, phương thức và thù tục chào bán cồ phần ra công chúng thực hiện theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán.

Chính phù quy định hướng dẫn việc chào bán cổ phần riêng lè.
Điều 88. Phát hành trái phiếu
I. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái 

phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
• 2. Công ty không được quyền phát hành trái phiếu trong các trường hợp sau đây, trừ trường 

hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
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a) Không thanh toán đủ cà gốc và lãi cùa trái phiếu dã phát hành, không thanh toán hoặc 
thanh toán không dù các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước dó;

b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế binh quân cùa ba năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức 
lãi suất dự kiến trà cho trái phiếu định phát hành.

Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tồ chức tài chính dược lựa chọn không bị hạn 
che bởi các quy dinh tại diểm a và dicm b khoản này.

3. Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quàn trị có quyền 
quyêl định loại trái phiếu, lổng giá trị trái phiếu và thời diểm phát hành, nhưng phải báo cáo 
Đại hội dồng cồ dông lại cuộc họp gằn nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình 
quyêt dịnh cùa Hội dong quán trị về phát hành trái phiếu.

Điều 89. Mua cổ phần, trái phiêu
Cô phần, trái phiếu cùa công ly cổ phần có thể dược mua bang tiền Việt Nam, ngoại tệ tự 

do chuyến dổi. vàng, giá trị quyền sừ dụng dắt, giá trị quyền sờ hữu trí tuệ, công nghệ, bí 
quyết kỹthuật, các tài sàn khác quy định tại Điều lệ công ty và phải dược thanh toán dù một 
lần.

Điều 90. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
1. Cổ dông biểu quyết phàn dối quyết dịnh về việc lổ chức lại công ty hoặc thay dổi quyền, 

nghĩa vụ cùa cò dông quy định lại Diều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần 
của mình. Yêu cầu phải bàng văn bàn, trong đó nêu rõ tên, dịa chỉ của cổ đông, số lượng cổ 
phần từng loại, giá dự dịnh bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải dược gửi đến 
công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết 
định về các vấn dề quy định lại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu cùa cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này 
với giá thị trường hoặc giá dược lính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời 
hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoà thuận được về 
giá thì cổ đông đó có thổ bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức 
định giá chuyên nghiệp dinh giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp 
đê cồ đông lựa chọn và. lựa chọn dó là quyết định cuối cùng.

Điều 91. Mua lại cổ phần theo quyct định của công ty
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông dã bán, một phần 

hoặc toàn bộ cổ phần ưu dãi cổ tức dã bán theo quy dịnh sau dây:
1. Hội đồng quàn trị có quyền quyết dịnh mua lại không quá 10% tong so co phần của từng 

loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần 
do Đại hội dồng cổ dông quyết định;

2. Hội đồng quàn trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giả mua 
lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 
3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy dịnh hoặc công ty và cổ 
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đông có liên quan không có ihoà thuận khác thì giá mua lại không dược thấp hơn giá thị 
trường;

3. Công ty có thể mua lại cổ phan của từng cồ dông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ 
trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần cùa công ty phài được thông 
báo bàng phương thức bào dàm đen được tất cả cổ dòng trong thời hạn ba mươi ngày, kề từ 
ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phài có tên. dịa chì trụ sờ chính cùa công ty, 
lổng số cổ phần và loại cổ phần dược mua lại. giá mua lại hoặc nguyên tắc dinh giá mua lại, 
thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ lục và thời hạn de cổ dông chào bán cổ phan của họ cho 
công ty.

Cồ đông đồng ý bán lại co phần phải gừi chào bán cổ phan của mình bang phương thức bào 
đàm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, ke lừ ngày thông báo. Chào bán phải có 
họ. lên. dịa chi thường trú, số Giấy chứng minh nhân dàn, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 
hợp pháp khác cùa cổ đông là cá nhân; tên, địa chì thường trú, quốc tịch, sổ quyết định thành 
lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào 
bán; phương thức thanh toán; chữ ký cùa cồ đông hoặc người dại diện theo pháp luật cùa cô 
dông. Công ly chì mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

Điều 92. Điều kiện thanh toán và xứ lý các cổ phần được mua lại
1. Công ty chì dược quyền thanh toán cổ phần dược mua lại cho cồ dông theo quy dịnh tại 

Điều 90 và Điều 91 cùa Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần dược mua lại. 
công ty van bào đàm thanh toán dủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn khác.

2. Co phần được mua lại theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 cùa Luật này dược coi là cô 
phần thu về và thuộc sổ cồ phan dược quyền chào bán.

3. Cô phiếu xác nhận quyền sở hữu cô phan dã dược mua lại phải dược tiêu huỷ ngay sau 
khi cổ phần tương ứng dã dược thanh toán dù. Chủ tịch Hội dồng quàn trị và Giám dôc hoặc 
Tong giám đốc phải liên dới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỳ hoặc chậm tiêu 
huỷ cồ phiếu gây ra đối với công ty.

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sàn dược ghi trong sô kê 
toán cùa công ly giàm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cà các chù nợ biết trong 
thời hạn mười lăm ngày, kể lừ ngày thanh toán hết số cổ phàn mua lại.

Điều 93. Trà cố tức
1. Cổ tức trà cho cổ phần ưu dãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi 

loại cổ phan ưu đãi.
2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông dược xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực 

hiện và khoản chi trà cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cô 
phần chỉ được trà cổ lức cho cổ dông khi công ty đã hoàn thành nghTa vụ thuế và các nghĩa vụ 
tài chính khác theo quy định cùa pháp luật; trích lập các quỹ công ly và bù dắp dù lỗ trước dó 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty 
vẫn phải bào đàm thanh toán đù các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác dến hạn.

254

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cổ lửc có thể được chi trã bàng liền mật. bàng cổ phần cùa công ty hoặc bàng tài sàn khác 
quy dịnh lại Điều lệ công ty. Neu chi trà bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bang đồng Việt 
Nam và có thể dược thanh toán bàng séc hoặc lệnh trá tiền gửi bàng bưu điện đến địa chỉ 
thường trú của cổ dông.

Cổ tức có thể dược thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi công ty dã có dù chi 
tiêt về ngân hàng cùa cổ dông dể có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ 
dông. Nếu công ly dã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông 
báo của cổ dông thì công ly không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển 
khoản đó.

3. Hội dồng quàn trị phài lập danh sách cồ dông dược nhận cổ tức, xác định mức cổ tức 
dược trà dối vói từng cồ phần, thời hạn và hình thức trà chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi 
lân trà cô tức. Thông báo vê trà cô lức phải dược gửi băng phương thức bào đàm dên dược dịa 
chi đăng ký tất cà cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trà cổ tức. Thông 
báo phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân 
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ dông là cá nhân; tên, địa chì 
thường trú, quốc lịch, số quyết dinh thành lập hoặc số dăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ 
chức; số lượng cổ phần từng loại của cồ đông; mức cổ tức dối với từng co phần và tổng số cổ 
tức mà cổ dông dó dược nhận, thời điểm và phương thức trà cổ tức; họ, tên, chữ ký cùa Chù 
lịch hội dồng quàn trị và người dại diện theo pháp luật cùa công ty.

4. Trường họp cồ dông chuyển nhượng cổ phần cùa minh trong thời gian giữa thời diêm 
kết thúc lập danh sách cổ dông và thời diểm trả cổ tức thi người chuyển nhượng là người nhận 
cổ lức từ công ty.

Điều 94. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức
Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản I Điều 92 của Luật 

này hoặc trà cổ tức trái với quy dịnh tại Điều 93 của Luật này thì các cổ dông phải hoàn trả 
cho công ty sổ tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả dược cho công 
ty thi cồ dông dó và tất cà thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về 
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trà 
cho cô dông mà chưa dược hoàn lại.

Điều 95. Co- cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
Công ty cổ phần có Đại hội dồng cồ đông. Hội đồng quản trị và Giám doc hoặc Tổng giám 

doc; dối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cô đông là tổ chức 
sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Chù tịch Hội dồng quàn trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp 
luật cùa công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty 
phài thường trú ở Việt Nam; trưởng hợp vắng mặt trên ba mtrơi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ 
quyền bàng văn bàn cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty dể thực hiện các quyền 
và nhiệm vụ cùa người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 96. Dại hội đồng cổ đông
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1. Đại hội đồng cổ đông gôm lât cả cô dông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết dinh cao 
nhất của công ty cổ phân.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
a) Thông qua định hướng phát triền cùa công ty;
b) Quyết dịnh loại cổ phần và tong so cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết 

định mức cổ tức hằng năm cùa từng loại cổ phan, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 
khác;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội dồng quàn trị, thành viên Ban kiêm soát;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sàn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài 

sàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy dịnh 
một tỳ lệ khác;

d) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ly, trừ trường hợp điều chinh vốn diêu lệ do 
bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cồ phần dược quyền chào bán quy dinh tại 
Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần dã bán của mỗi loại;
h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quân trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 

công ty và cổ đông công ty;
i) Quyết dịnh tổ chức lại, giải thề công ty:
k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy dịnh cùa Luật này và Điều lệ công ty.
3. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người dại diện theo uỳ quyền thực hiện 

các quyền cổ đông cùa mình theo quy định cùa pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người 
đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác dịnh cụ thể số cồ phần và số phiêu bâu cùa mỏi 
người đại diện. Việc cừ, chấm dứt hoặc thay dổi người dại diện theo uỳ quyền phải dược 
thông báo bàng văn bàn đến công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung 
chủ yếu sau dây:

a) Tên, địa chì thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết dịnh thành lập hoặc dăng ký kinh 
doanh của cổ đông;

b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại công ty;
c) Họ, tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiêu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác cùa người đại diện theo uỳ quyền;
d) Số cổ phần dược uỷ quyền đại diện;
đ) Thời hạn dại diện theo uỷ quyền;
e) Họ, tên, chữ ký cùa người đại diện theo uỳ quyền và người dại diện theo pháp luật eùa 

cổ dông.
Công ty phải gừi thông báo về người đại diện theo uỳ quyền quy dịnh tại khoản này dến cơ 

quan đãng ký kinh doanh trong thời hạn nãm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
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Điều 97. Thấm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cô đông
1. Đại hội dồng cổ dông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lân. 

Dịa diem họp Đại hội dồng cổ dông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Đại hội dồng cổ dông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết 

thúc năm lài chính. 'Pheo đề nghị của Hội dồng quàn trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thê 
gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội dồng cồ dông thường niên thào luận và thông qua các vấn dề sau dây:
a) Báo cáo tài chính hang năm;
b) Báo cáo cùa Hội dồng quàn trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công 

ty;
c) Báo cáo của Ban kiểm soát về quàn lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tông giám dốc;
d) Mức cổ tức dối với mỗi cổ phần của từng loại;
đ) Các vấn dề khác thuộc thẩm quyền.
3. Hội dồng quàn trị phải triệu lập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây:
a) Hội dồng quàn trị xéi thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
b) Số thành vièn Hội dồng quàn trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp 

luật;
c) Theo yêu cầu cùa cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điêu 79 của Luật 

này;
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
đ) Các trường hợp khác theo quy dịnh cùa pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thời hạn thì Hội dông quản trị phải triệu tập 

họp Đại hội dồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kê từ ngày sô thành viên Hội đong 
quàn trị còn lại như quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu câu quy định tại điêm c và điêm 
d khoản 3 Điều này.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đông cô dông như quy định thì 
Chù tịch Hội dồng quàn trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải boi thường thiệt hại 
phát sinh dối với công ty.

5. Trường hợp Hội đồng quàn trị không triệu tập họp Đại hội đong cô đông theo quy định 
tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội 
đồng quàn trị triệu tập họp Đại hội đồng cồ đông theo quy định cùa Luật này.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đong co đông như quy định thì 
Trưởng ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát 
sinh dối với công ty.

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 
khoản 5 Điều này thì cổ dông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này 
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đã yêu cầu có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cồ 
đông theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ dông có 
thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thay 
can thiết.

7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội dồng cổ đông, cung 
cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cố dông, lập chương trinh và nội 
dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và dịa điểm họp. gửi thông báo mời họp 
đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này.

8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy tại các khoản
4, 5 và 6 cửa Điều này sẽ được công ty hoàn lại.

Điều 98. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cô dông
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dược lập dựa trên sô dăng ký

cổ đông cùa công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội dồng cô dông được lập khi 
có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp 
Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn khác ngan hơn.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phài có họ, lên, địa chi 
thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác cùa cổ đông là cá nhân; tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số quyết dịnh thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh cùa cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần lừng loại, sô và ngày 
đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyên dự họp 
Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa dổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin 
cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội dồng cổ dông.

Điều 99. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyên dự họp 

và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyêt đôi 
với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gừi thông báo 
mời họp đến các cồ đông có quyền dự họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này có quyền kiến 
nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phài bang văn bản và 
được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điêu 
lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cô 
phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn dề kiến nghị đưa vào chương 
trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chì có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
khoản 2 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
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b) Vấn dề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông;
c) Trường hựp khác theo quy định cùa Điều lệ công ty.
4. Người triệu tập họp Đại hội dồng cổ dông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 

khoán 2 Diều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều này; kiến nghị dtrợc chính thức bồ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp 
nâu dược Đại hội dồng cổ dông chấp thuận.

Điều 100. Mòi họp Dại hội dồng cổ dông
1. Người triệu lập họp Dại hội dồng cổ dông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cô 

dông có quyên dụ' họp chậm nhất bây ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty 
không quy dịnh thòi hạn. Thông báo dược gửi bằng phương thức bảo dảm den được địa chi 
thường trú cùa cồ dông.

Thòng báo mòi họp phải có tên, dịa chi trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, nơi dăng ký kinh doanh cùa công ty; tên, địa chì thường trú của cô đông hoặc 
nguôi dại diện theo uỳ quyền cúa cổ dông; thời gian và địa diêm họp.

2. Kèm theo "hông báo mời họp phải có mẫu chì định dại diện theo uỷ quyên dự họp, 
chương trinh họp, phiếu biêu quyết, các tài liệu thào luận làm cơ sở thông qua quyết định và 
dự thào nghị quyết dối với từng vấn dề trong chương trinh họp.

Nếu công ty có trang thông tin diện từ thi thông báo mời họp và oác tài liệu gửi.kèm theo 
phài dược còng bố trên trang thông tin diện từ dó dồng thời với việc gửi thông báo cho các cô 
dông.

Điều 101. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ dông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyên của cô đông là tô chức trực tiêp hoặc 

uỷ quyền bằng văn bàn cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cô 
dông là tồ chức không có người dại diện theo uỳ quyên theo quy định tại khoản 3 Điêu 96 của 
Luật này thi uỷ quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc uỷ quyền cho người dại diện dự họp Đại hội đông cô đông phải lập thành văn bàn 
theo mẫu cùa công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhàn là người uỷ quyen thi phải có chừ ký của cô đông đó và 
người dược uỷ quyền dự họp;

b) Trường hợp người đại diện theo uỳ quyền cùa cô đông là to chức là người uỳ quyên thì 
phải có chữ ký cùa người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của co đông 
và người dược uỳ quyền dự họp;

c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông 
và người được uỳ quyền dự họp.

Người dược uỳ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỳ quyền trước khi 
vào phòng họp.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ 
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quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp 
sau đây:

a) Người uỳ quyền dã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành 
vi dân sự;

b) Người uỳ quyền đã chấm dứt việc uỳ quyền.
4. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu công ty nhận dược thông báo bang 

văn bản về một trong các trường hợp quy định lại khoản 3 Điều này chậm nhất hai mươi tư 
giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ dông.

5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ 
đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyến nhượng có quyền 
dự họp Đại hội đồng co đông thay thế cho người chuyên nhượng dổi vói số cô phân đã chuyên 
nhượng.

Điều Ỉ02. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sổ cổ dông dự họp dại diện ít nhât 

65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ the do Điều lệ công ly quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ diều kiện liến hành theo quy dịnh lại khoản 

1 Điều này thì được triệu tập họp lần ihứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, ke từ ngày dự dinh 
họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng co dông triệu tập lan thử hai dược tiên hành khi 
có so cồ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thê 
do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đù diều kiện liến hành theo quy dịnh 
tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai inươi ngày, kê lừ 
ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội dồng cổ đông được 
liến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỳ lệ sổ cổ phần có quyền biểu quyêt cùa 
các cổ đông dự họp.

4. Chi có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay dổi chương trình họp dã dược gửi kèm 
theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 100 cùa Luật này.

Điều 103. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và 

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau đây:
1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đãng ký việc dự họp Đại hội đổng cô 

đông cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ dông có quyền dự họp. Người đăng ký 
dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vẩn dề cần biểu quyết trong chương trinh 
họp;

2. Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng oổ đông được quy định 
như sau:

a) Chủ tịch Hội dồng quàn trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; 
trường hợp Chù tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại 
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bần một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ 
toạ thi thành viên Hội dồng quàn trị có chức vụ cao nhất diều khiển để Đại hội đồng cổ đông 
bầu chù toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ 
toạ cuộc họp;

b) Trong các trường hợp khác, người ký tén triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiên 
dể Đại hội dòng cồ dông bầu chủ toạ cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ 
cuộc họp:

c) Chù toạ cữ một người làm thư ký lập biên bàn họp Đại hội đồng cổ đông;
d) Đại hội dồng cồ dông bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chù toạ 

cuộc họp;
3. Chương trình và nội dung họp phải dược Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong 

phiên khai mạc. Chương trình phài xác dịnh rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đê trong 
nội dung chương trình họp;

4. Chù toạ và thư ký họp Đại hội dồng cổ dông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết 
để diều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua 
và phàn ánh dược mong muốn của da số người dự họp;

5. Dại hội dồng cổ dông thào luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 
trình. Việc biểu quyết dược tiến hành bàng cách thu thè biêu quyêt tán thành nghị quyêt, sau 
dó thu thè biêu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán 
thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quà kiểm phiêu được chù toạ công bô ngay 
trước khi bế mạc cuộc họp;

6. Cồ dông hoặc người được uỷ quyền dự họp dến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng 
ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi dăng ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp 
đố những người đen muộn dăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biêu quyêt đã 
tiên hành không bị ảnh hưởng;

7. Người triệu tập họp Đại hội đông cô đông có quyên:
a) Yêu cầu tất cà người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuât những người không 

tuân thủ quyền diều hành của chủ toạ, cố ý gây rôi trật tự, ngăn càn tiên triên bình thường của 
cuộc họp hoặc không tuân thù các yêu cầu về kiêm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đông 
cổ đông;

8. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đù sô người đãng ký dự 
họp theo quy dịnh đến một thời diêm khác hoặc thay đôi địa diêm họp trong trường các 
trường hợp sau dây:

a) Địa điểm họp không có đù chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Có người dự họp có hành vi càn trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

dược tiến hành một cách công bàng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
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9. Trường hợp chù toạ hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội dồng cổ dông trái với quy dịnh lại 
khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ dông bầu một người khác trong số những người dự họp dề 
thay thế chủ toạ điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biếu quyết tại cuộc 
họp đó không bị ảnh hưởng.

Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc tham quyền bang hình thức biêu 

quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bàn.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì quyết dịnh cùa Dại hội dông cô dông vê 

các vấn đề sau đây phải dược thông qua bang hình thức biểu quyết lại cuộc họp Đại hội dông 
cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
b) Thông qua định hướng phát triển công ty;
c) Quyết định loại co phẩn và tổng số cổ phan của từng loại dược quyền clìào bán;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quàn trị và Ban kiêm soát;
đ) Quyết định đẩu tư hoặc bán số tài sàn có giá trị bằng hoặc IÓÌ1 hơn 50% tông giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cùa công ly nếu Điều lệ công ty không quy định 
một tỷ lệ khác;

e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
g) To chức lại, giải thể công ty.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có dù các diêu 

kiện sau đây:
a) Được so co đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cà cô dông dự 

họp chap thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;
b) Đoi với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại dược quyền chào 

bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại. giải thể công ty; dầu tư hoặc bán tài sản có 
giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhât 
của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phài dược sổ cổ dông dại diện ít 
nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cà cổ dông dự họp chấp thuận; tỳ lệ cụ thê do Điêu 
lệ công ty quy định;

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quàn trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 
tổng số cồ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội dồng quàn trị hoặc Ban kiêm 
soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 
viên.

4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ dông với số cổ đông trực 
tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và 
có hiêu lưc ngay cà khi trình tự và thù tục triệu tập, nội dung.chương trình họp và thê thức 
tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.
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5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định 
cùa Đại hội đồng cồ dông dược thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số 
phiếu biểu quyết chấp thuận; tỳ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

6. Quyết dịnh cùa Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 
Đại hội dồng cổ dông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

Điều 105. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyêt dịnh của Dại hội dồng cổ dông

Trong trường hợp Điều lệ công ly không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý 
kiến cổ dông bằng vãn bản de thông qua quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 
theo quy dịnh sau dây:

1. Hội đồng quàn trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
cùa Đại hội dồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vi lợi ich'ciia công ty;

2. Hội dồng quàn trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định cùa Đại hội đồng 
cổ dông và các tài liệu giãi trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết 
dịnh và tài liệu giãi trinh phải dược gừi bàng phương thức bào đảm đến được địa chi thường 
trú của lừng cồ dông;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, dịa chỉ trụ sờ chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 

ký kinh doanh của công ty;
b) Mục dích lay ý kiến;
c) Họ, tên, dịa chì thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chi thường trú, quốc tịch, 
số quyết dịnh thành lập hoặc số dăng ký kinh doanh cùa cổ đông hoặc đại diện theo uỳ quyền 
của cổ dông là tổ chức; số lượng cổ phần cùa từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
d) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quàn trị và người đại diện theo pháp luật của 

công ty;
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trà lời phải có chữ ký cùa cổ đông là cá nhân, của người đại 

diện theo uỳ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật cùa cổ đông là tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được 

quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định 
tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc dã bị mờ đều không hợp lệ;

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 
kiểm soát hoặc của cổ đông không năm giữ chức vụ quàn lý công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
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a) Tên, địa chi trụ sờ chính, -số và ngày cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh, nơi đăng 
kỷ kinh doanh;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ dông 
tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến dối với từng vấn dề;
đ) Các quyết định đã được thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký của Chù tịch Hội dồng quản trị. người đại diện theo pháp luật cùa công 

ty và của người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên dới chịu trách nhiệm về các 
thiệt hại phát sinh từ các quyết định dược thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không 
chính xác;

6. Biên bàn kết quả kiểm phiếu phải dược gừi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bàn kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết dã dược thông 
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sờ 
chính của công ty;

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bàng văn bàn cỏ giá trị 
như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 106. Bien bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bàn của công ty. Biên bản 

phải lập bang tiếng Việt, có thể cà bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chù yêu sau 
đây:

a) Tên, địa chi trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 
ký kinh doanh;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Chủ toạ và thư ký;
đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn 

đề trong nội dung chương trình họp;
g) Số cổ đông và tong số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng 

ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với so co phần và số phiếu bầu tương ứng;
h) Tổng số phiếu biểu quyết đoi với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tong số phiêu 

tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết 
của cổ đông dự họp;

i) Các quyết định đã được thông qua;
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k) Họ, tên, chữ ký cùa chủ toạ và thư ký.
Biên bản dược lập bằng tiếng Việt và liếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.
2. Biên bàn họp Đại hội đồng cổ dông phải làm xong và thông qua trước khi be mạc cuộc 

họp.
3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác 

cùa nội dung biên bàn.
Biên bàn họp Dại hội dồng cổ dông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười 

lăm ngày, kê từ ngày bế mạc cuộc họp.
Biên bàn họp Đại hội dồng cổ dông, phụ lục danh sách cổ dông đàng ký dự họp. toàn văn 

nghị quyết dã dược thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải 
dược lưu giữ tại trụ sớ chính cùa công ty.

Điều 107. Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cô đông
Trong thòi hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận dược biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bàn kết quà kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội 
đồng quàn trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc 
Trọng tài xcm xét, huỳ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ dông trong các trường hợp sau dây:

1. Trình tự và thù tục triệu lập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy 
định của Luật này và Điều lệ công ty;

2. Trình tự, thù tục ra quyết dinh và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ 
công ty.

Diều 108. Hội đồng quản trị
1. Hội dồng quàn trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty dể quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền cùa Đại hội đông 
cố dông.

2. Hội đồng quàn trị có các quyền và nhiệm vụ sau dây:
a) Quyết dịnh chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm 

của công ty;
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c) Quyết dịnh chào bán cổ phần mới trong phạm vi sổ cổ phần dược quyền chào bán cùa 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu cùa công ty;
d) Quyết dịnh mua lại cổ phần theo quy dịnh tại khoản I Điều 91 của Luật này;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy 

dịnh của Luật này hoặc Điều lệ công ty;
g) Quyết định giải pháp phát triền thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng 

mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gằn nhất cùa công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định 
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tại Điều lệ công ty, trừ hợp dồng và giao dịch quy định tại khoản I và khoản 3 Điều 120 cùa 
Luật này;

h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp dồng, chấm dứt hợp đồng dối với Giám dốc 
hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết 
định mức lương và lợi ích khác của những người quàn lý đó; cừ người dại diện theo uỳ quyền 
thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ờ công ty khác, quyết dịnh mức thù lao và 
lợi ích khác của những người đó;

i) Giám sát. chi đạo Giám đổc hoặc Tống giám đổc và người quàn lý khác trong điều hành 
công việc kinh doanh hằng ngày cùa công ly;

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quàn lý nội bộ công ty, quyết dịnh thành lập công ty 
con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần cùa doanh nghiệp khác;

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội dồng cổ dông, triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông hoặc lay ý kiến để Đại hội dồng cổ đông thông qua quyết dịnh;

m) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ dông;
n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết dịnh thời hạn và thù tục trà cồ lức hoặc xử lý lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh;
o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải the hoặc yêu cầu phá sàn công ty;
p) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty.
3. Hội đông quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp. lấy ý kiến bang 

văn bàn hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy dinfl. Mỗi thành viên Hội dồng quản trị 
có một phiếu biểu quyết.

4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quàn trị luân thủ dúng quy 
định cùa pháp luật. Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường 
hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định cùa pháp luật hoặc Điều lệ 
công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết dịnh dó phải 
cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; 
thành viên phàn đối thông qua quyết dịnh nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường 
hợp này, co dông sở hữu cổ phần cùa công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền 
yêu cầu Hội đồng quản trị đình chi thực hiện quyết định nói trên.

Điều 109. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu 

Điều lệ công ty không có quy định khác, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ờ 
Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản Irị là năm năm. Nhiệm 
kỳ của thành viên Hội đồng quàn trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quàn trị có thê 
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chể.

2. Hội đồng quản trị cùa nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội dồng 
quàn trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

3. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi 
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nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thi nhiệm kỳ cùa thành viên dó là thời hạn còn lại của nhiệm 
kỳ Hội dồng quan trị.

4. Thành vicn Hội dồng quàn trị không nhất thiết phải là cồ dông của công ty.
Diều 110. Tiêu chuíỉn và Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên I lội dong quàn trị phải có các tiêu chuẩn và diêu kiện sau dây:
a) Có dù năng lục hành vi dân sự, không thuộc dối lượng bị cấm quàn lý doanh nghiệp theo 

quy dỊ1111 cùa I ,uật này:
b) Là cổ dông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phồ thông hoặc người khác có 

trình dộ chuyên mòn, kinh nghiệm trong quàn lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh 
doanh chú yếu cùa công ty hoặc liêu chuẩn, diều kiện khác quy dịnh tại Điều lệ công ty.

2. Đối vói công ly con là công ly mà Nhà nước sờ hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì 
thành viên I lội dồng quán trị không dược là người liên quan của người quàn lý, người có tham 
quycn bó nhiệm nguời quàn lý công ly mẹ.

Diều 111. Chú tịch Hội đồng quân trị
1. Đại hội dồng cồ dông hoặc Hội dồng quàn trị bầu Chù tịch Hội dồng quản trị theo quy 

dịnh lại Diet! lệ công ty. Trường họp Hội dồng quàn trị bầu Chù tịch Hội đồng quản trị thì 
Chù tịch dược bầu trong số thành viên Hội dồng quàn trị. Chù tịch Hội dồng quản trị có thể 
kiêm Giám dóc hoặc rống giám dốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Chù lịch 1 lội dồng quàn trị có các quyền và nhiệm vụ sau dây:
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động cùa Hội đồng quàn trị;
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; 

triệu tập và chù loạ cuộc họp Hội dồng quàn trị;
c) Tô chức việc thông qua quyết dinh cùa Hội dông quân trị;
d) Giám sát quá trình tố chức thực hiện các quyết định của Hội dồng quản trị;
d) Chù loạ họp Đại hội dồng cổ dông;
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy dịnh cùa Luật này và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp Chù tịch Hội dồng quàn trị vắng mặt thì uỷ quyền bang văn bản cho một 

thành viên khác dể thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chù tịch Hội đồng quàn trị theo 
nguyên lắc quy dinh tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ 
lịch Hội đồng quàn trị không làm việc dược thì các thành viên còn lại bầu một người trong số 
các thành viên tạm thời giữ chức Chù tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

Điều 112. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Trường hợp Hội dồng quàn trị bầu Chù tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội 

đồng quán trị dể bàu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến 
hành trong thời hạn bày ngày làm việc, kề từ ngày kết thúc bầu cử Hội dồng quàn trị nhiệm kỳ 
đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn 
một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đà bầu theo nguyên 
tăc đa so một người trong số họ triệu tập họp Hội dồng quản trị.
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2. Hội đồng quản trị có thể họp dịnh kỳ hoặc bất thường. Hội dồng quàn trị có thể họp tại 
trụ sờ chính của công ty hoặc ờ nơi khác.

3. Cuộc họp định kỳ cùa Hội dồng quàn trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét 
thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

4. Chù tịch Hội đồng quàn trị phải triệu tập họp Hội đồng quàn trị khi có một trong các 
trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
b) Có dê nghị cùa Giám đốc hoặc Tông giám dốc hoặc ít nhất năm người quàn lý khác;
c) Có đề nghị cùa ít nhất hai thành viên Hội dồng quàn trị;
d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ly quy định.
Đe nghị phải được lập thành văn bản, trong dó nêu rõ mục đích, ván dề cằn thảo luận và 

quyết định thuộc thầm quyền của Hội đồng quàn trị.
5. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quàn trị trong thời hạn mười lăm ngày, kề từ ngày 

nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chù tịch không triệu tập họp 
Hội dồng quản trị theo đề nghị thì Chù tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra 
đối với công ty; ngưòi đề nghị có quyền thay thế Hội dồng quàn trị triệu tập họp Hội đồng 
quàn trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội dồng quàn trị phải gửi thông 
báo mời họp chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy 
dinh khác. Thông báo mời họp phài xác định cụ thể thời gian và dịa diểm họp, chương trình, 
các vân dê thào luận và quyêt định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sừ dụng tại 
cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến dược địa chì cùa lừng thành viên Hội đồng quàn trị dược đăng ký tại 
công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài 
liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với 
thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tồng giám dốc không phải là thành viên Hội 
dồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp cùa Hội đồng quàn trị; có quyền thào luận nhưng 
không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quàn trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tồng số thành viên trở 
lên dự họp.

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. 
Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển dến Chủ tịch Hội dồng 
quàn trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chì dược mở trước sự chứng 
kiến của tất cà những người dự họp.

Quyết định cùa Hội đồng quàn trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp 
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thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết dịnh cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của 
Chủ tịch Hội dồng quàn trị.

9. Thành vicn phài tham dự dầy dù các cuộc họp của Hội đồng quàn trị. Thành viên được 
uỳ quyền cho người khác dự họp nếu dược đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điểu 1 13. Biên ban họp Hội dồng quản trị
1. Các cuộc họp cùa Hội dồng quàn trị phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập 

bang tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, dịa chi trụ sờ chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đãng 

ký kinh doanh;
b) Mục dích. chương trinh và nội dung họp;
c) Thòi gian, dịa diem họp;
d) Họ, lên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ, tên các thành 

viên không dụ- họp và lý do;
d) Các vấn dề dược thào luận và biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm lắt phát bicu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trinh tự diễn biến của cuộc 

họp;
g) Kết quà biểu quyết trong dó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến;
h) Các quyết dịnh dã dược thông qua;
i) Họ. tên, chữ ký cùa tất cà thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.
Chủ toạ và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên 

bàn họp Hội dồng quàn trị.
2. Biên bàn họp Hội dồng quản trị và tài liệu sừ dụng trong cuộc họp phải dược lưu giữ tại 

trụ chính cùa công ty.
3. Biên bàn lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau.
Điều 114. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đông quản trị
1. Thành viên Hội đồng quàn trị có quyền yêu cầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó 

giám đổc hoặc Phó tổng giám đốc, người quàn lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông 
tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cùa công ty và của các đơn vị trong 
công ty.

2. Người quàn lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đù và chính xác các thông tin, 
tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 115. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viền Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội dồng quàn trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 110 của Luật này;
b) Không tham gia các hoạt động cùa Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng;
c) Có đơn xin từ chức;
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d) Các trirờng hợp khác do Điều lệ công ty quy dinh.
2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu này, thành vièn Hội dồng quàn trị có 

thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết dịnh của Đại hội dồng cồ dông.
3. Tnrờng hợp số thành viên Hội dồng quàn trị bị giàm quá một phần ba so với số quy dịnh 

tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quàn trị phài triệu tập họp Đại hội dồng cô dông trong thời 
hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày số thành viên bị giâm quá một phan ba dè bầu bồ sung thành 
viên Hội dồng quàn trị.

Trong các trường hợp khác, tại cuộc họp gàn nhất, Đại hội dồng cổ dông bầu thành viên 
mới thay thế thành viên Hội dồng quàn trị đã bị miền nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 116. Giám đốc hoặc Tông giám đốc công ty
1. Hội dồng quàn trị bô nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đôc 

hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội dồng quản trị 
là người đại diên theo pháp luật thi Giám dốc hoặc Tổng giám dốc là người đại diện theo pháp 
luật của công ty.

2. Giám dốc hoặc Tổng giám dốc là người diều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 
công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quàn trị và chịu trách nhiệm trước I lội đồng quàn trị 
và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ cùa Giám đốc hoặc Tổng giám dốc không quá năm năm; có the dược bổ nhiệm 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuân và điều kiện của Giám dốc hoặc Tổng giám dốc áp dụng theo quy dịnh tại Điêu 
57 của Luật này.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám dốc hoặc Tông 
giám đốc cùa doanh nghiệp khác.

3. Giám đôc hoặc Tông giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau dây:
a) Quyết định các vấn dề liên quan dến công việc kinh doanh hàng ngày cùa công ly mà 

không cẩn phài có quyết định cùa Hội đồng quàn trị;
b) Tổ chức thực hiện các quyết định cùa Hội dồng quàn trị;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án dằu lư cùa công ty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quàn lý nội bộ công ty;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quàn lý trong công ly. trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội dồng quàn trị;
e) Quyết dịnh lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cà người 

quản lý thuộc tham quyền bổ nhiệm của Giám dốc hoặc Tổng giám dốc;
g) Tuyển dụng lao động;
h) Kiến nghị phương án trà cồ tức hoặc xừ lý lỗ trong kinh doanh;
i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy dịnh của pháp luật, Điều lệ công ty và quyêt định 

của Hội đồng quàn trị.
4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phài diều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công
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ty theo dúng quy định cùa pháp luật, Điều lệ công ty, hợp dồng lao động ký với công ty và 
quyết định của Hội đồng quàn trị. Nếu diều hành trái với quy dịnh này mà gây thiệt hại cho 
công ty thì Giám dốc hoặc Tồng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bổi 
thường thiệt hại cho công ty.

Điều 117. Thù lao, tiền lương và lọ’i ích khác cùa thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Công ty có quyền trà thù lao, tiền lương cho thành viên Hội dồng quản trị, Giám đốc 
hoặc Tông giám dốc và người quàn lý khác theo kết quà và hiệu quà kinh doanh.

2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy dịnh khác thi thù lao, tiền lương và lợi 
ích khác cùa thành viên Hội dồng quản trị. Giám dốc hoặc Tổng giám đốc được trà theo quy 
định sau đây:

a) Thành viên Hội dồng quàn trị dược hường thù lao công việc và tiên thường. Thù lao 
công việc dược tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ cùa thành viên Hội đồng 
quàn trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội dồng quàn trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên 
theo nguyên lắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội dồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 
quyêt định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội dồng quàn trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, di lại và chi 
phí hợp lý khác mà họ chi trà khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám dốc hoặc Tổng giám đốc được trà lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám dốc 
hoặc Tồng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quàn trị và tiền lương cùa Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc và người quàn lý khác dược tính vào chi phí kinh doanh cùa công ty theo quy định của 
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải dược thể hiện thành mục riêng trong báo cáo 
tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 118. Công khai các lợi ích liên quan
1. Thành viên Hội dồng quàn trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

và người quàn lý khác cùa công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao 
gồm:

a) Tên, địa chì trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh cùa doanh nghiệp mà họ có sờ hữu phần vốn góp hoặc 
cô phần; tỳ lệ và thời điểm sờ hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, địa chì trụ sờ chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh cùa doanh nghiệp mà những người có liên quan 
cùa họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy ngày 
làm việc, kề từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với 
công ty trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày có sừa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phài được thông báo cho Đại hội 
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dồng cổ dông tại cuộc họp thường niên và dược niêm yết, lưu giữ tại trụ sờ chính cúa doanh 
nghiệp. Cổ dông, dại diện theo uỷ quyền cùa cổ dông, thành viên Hội dồng quản trị, Ban kiềm 
soát, Giám đổc hoặc Tổng giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét 
thấy cần thiết.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám dôc hoặc Tông giám dôc nhân danh cá nhân hoặc 
nhân danh người khác dể thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc 
kinh doanh của công ty đều phải giải trình bàn chất, nội dung cùa công việc dó trước Hội 
đồng quàn trị, Ban kiểm soát và chi được thực hiện khi được đa so thành viên còn lại cùa Hội 
đồng quàn trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không dược sự châp thuận 
cùa Hội đồng quàn trị thì tât cà thu nhập cỏ dược từ hoạt dộng dó thuộc vê công ty.

Điều 119. Nghĩa vụ của người quàn lý công ty
1. Thành viên Hội dồng quản trị, Giám dốc hoặc Tổng giám dốc và người quản lý khác có 

các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ dược giao theo dúng quy dinh cùa Luật này, pháp luật 

có liên quan, Điều lệ công ty, quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông;
b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cân trọng, tôt nhât 

nhằm bào đàm lợi ích hợp pháp tối da cùa công ty và cổ đông của công ty;
c) Trung thành với lợi ích của công ly và cổ dông của công ty; không sừ dụng thông tin, bí 

quyết, cơ hội kinh doanh của công ty. lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sàn cùa công ty dê tư lợi 
hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đù, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người 
có liên quan cùa họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được 
niêm yết tại trụ sờ chính và chi nhánh của công ty.

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đông quàn trị và Giám đôc hoặc 
Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không thanh toán đù các khoản 
nợ đến hạn.

3. Các nghĩa vụ khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 120. Họ‘p đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

chấp thuận
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau dây phài được Đại hội đông cô 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
a) Cô đông, người đại diện uỷ quyên cùa cô đông sờ hữu trên 35% tông sô cô phân phô 

thông của công ty và những người có liên quan cùa họ;
b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đôc;
c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 1 8 cùa Luật này và người có 

liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tồng giám đốc.
2. Hội đồng quàn trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá 

trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy 
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định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các 
thành viên Hội dồng quàn trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh cùa công ty dự thảo hợp 
đồng hoặc thông báo nội dung chù yếu cùa giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 
thuận hợp dồng hoậc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên 
có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội dồng cổ dông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy 
dịnh tại khoản 2 Diều này. Hội dồng quản trị trinh dự thào hợp dồng hoặc giải trình về nội 
dung chù yếu cùa giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng co đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bàn. Trong trường hợp này, cổ dông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng 
hoặc giao dịch dược chấp thuận khi có số cổ dông dại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn 
lại dồng ý.

4. Hợp dồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết 
hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
Người dại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám 
đốc hoặc Tổng giám dốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty 
các khoản lợi thu dược từ việc thực hiện.hợp dồng, giao dịch đó.

Điều 121. Ban kicin soát
1. Ban kiếm soát có từ ba dến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; 

nhiệm kỳ cùa Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bẩu 
lại với sổ nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. 
Quyền và nhiệm vụ cùa Trường ban kiềm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiềm soát 
phải có hơn một nừa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là 
kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

3. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 
chưa dược bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ 
cho dến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 122. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đổi tượng bị cấm thành 

lập và quàn lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em 

ruột cùa thành viên Hội dồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quàn lý khác.
2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban 

kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
Điều 123. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quàn trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
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trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội dồng cổ đông trong 
thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quàn lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thầm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của 
công ty, báo cáo đánh giá công tác quàn lý của Hội đồng quàn trị.

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo lỉnh hình kinh doanh hàng năm cùa 
công ty và báo cáo đánh giá công tác quàn lý của Hội đồng quàn trị lên Đại hội dồng cồ đông 
tại cuộc họp thường niên.

4. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty. các công việc quàn lý, diều hành 
hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ dông quy dịnh tại khoản 2 Điều 
79 cùa Luật này.

5. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy dịnh tại khoản 2 Điều 79 của Luật 
này, Ban lciểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bày ngày làm việc, kề lừ ngày nhận dược 
yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Ban kiểm soát phài báo 
cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội dồng quàn trị và cổ dông hoặc 
nhóm cổ đông có yêu cầu.

Việc kiểm tra cùa Ban kiểm soát quy định tại khoản này không dược càn trở hoạt động 
bình thường của Hội đồng quàn trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt dộng kinh doanh của 
công ty.

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội dồng cổ đông các biện pháp sừa dổi, bổ sung, 
cài tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm 
nghĩa vụ cùa người quàn lý công ty quy định tại Điều 1 19 cùa Luật này thì phải thông báo 
ngay bằng văn bản với Hội đồng quàn trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi 
vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quà.

8. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy dịnh của Luật này, Điều lệ công ty và 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

9. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kêt 

luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
Điều 124. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát
1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quàn trị và các tài liệu kèm 

theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như dôi 
với thành viên Hội đong quản trị.

2. Báo cáo cùa Giám đốc hoặc Tổng giám đổc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 
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công ty phát hành dược gửi dến ihành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức 
như dối vói thành viên Hội dồng quàn trị.

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại 
trụ sử chính, chi nhánh và dịa diểm khác; có quyền dến các địa điểm nơi người quản lý và 
nhân viên cùa công ty làm việc.

4. I lội dồng quàn trị, thành vicn Hội dồng quàn trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người 
quàn lý khác phài cung cấp dầy dù, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu vể công tác quản 
lý, diều hành và hoạt dộng kinh doanh cùa công ty theo yêu cầu của Ban kiếm soát.

Điều 125. Thủ lao và lọi ích khác của thành viên Ban kiêm soát
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy dịnh thì thù lao và lợi ích khác của thành 

viên Ban kiểm soát dược thực hiện theo quy dịnh sau đây:
1. Thành viên Ban kiểm soát dược trà thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích 

khác theo quyết định cùa Đại hội dồng cổ dông. Đại hội dồng cổ dông quyết định tổng mức 
thù lao và ngàn sách hoạt dộng hằng năm của Ban kiểm soát cãn cứ vào số ngày làm việc dự 
tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hằng ngày của thành viên;

2. Thành viên Ban kiểm soát dược thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 
lư vấn dộc lập vói mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tông ngân 
sách hoạt dộng hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ 
trường họp Dại-hội dồng cổ dông có quyết dịnh khác;

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh cùa 
công ty theo quy dịnh của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và 
phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Điều 126. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiêm soát
1. Tuân thù dũng pháp luật, Điều lệ công ty, quyết dịnh của Đại hội đông cô đông và đạo 

dức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ dược giao một cách trung thực, cân trọng, tôt nhat 

nhàm bào đàm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và co đông của công ty.
3. Trung thành với lợi ích cùa công ty và cổ đông công ty; không được sử dụng thông tin, 

bí quyết, cơ hội kinh doanh cùa công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sàn của công ty đê tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích cùa tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy dịnh cùa Luật này và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản I, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 

hại cho công ly hoặc người khác thì các thành viên Ban kiềm soát phải chịu trách nhiệm cá 
nhân hoặc liên dới bồi thường thiệt hại đó.

Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp có được 
do vi phạm nghĩa vụ quy dịnh tại khoản 3 Điều này đều thuộc sở hữu của công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện 
quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo băng văn bản đen Ban 
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kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 
phục hậu qùả.

Điều 127. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy dinh tại 

Điều 122 của Luật này;
b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng;
c) Có đơn xin từ chức;
d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. thành viên Ban kiềm soát có thê bị 

miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định cùa Đại hội đồng cồ đông.
3. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của minh có nguy cơ gây 

thiệt hại cho công ty thì Hội đồng quàn trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông dề xem xét và miễn 
nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế.

Điều 128. Trình báo cáo hằng năm
1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quàn trị phài chuẩn bị các báo cáo và tài 

liệu sau đây:
a) Báo cáo về tỉnh hình kinh doanh của công ty;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quàn lý, điều hành công ty.
2. Đối với công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải kiềm toán thi báo cáo tài chính hằng 

năm của công ty cổ phan đã phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem 
xét, thông qua.

3. Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi dến Ban kiêm soát 
để thẩm định chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội 
đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

4. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quàn trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiêm soát 
và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất bảy ngày làm 
việc trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên cùa Đại hội đồng cổ dông nếu Điều lệ công ty 
không có quy định khác.

Cổ đông sờ hữu cổ phần cùa công ty liên tục ít nhất một năm có quyền tự mình hoặc cùng 
với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chì hành nghề trực tiếp xem xét các báo 
cáo quy định tại Điều này trong thời gian hợp lý.

Điều 129. Cồng khai thông tin về công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và 
pháp luật có liên quan.
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2. Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm phải được thông báo đến tất cả cổ đông.
3. Mọi lổ chức, cá nhân đều có quyền xem hoặc sao chép báo cáo tài chính hẳng năm của 

công ly cổ phan tai cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Chương V

CÔNG TY HỢP DANH

Điều 130. Công ty họp danh
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong dó:
a) Phải có lì nhất hai thành viên là chù sờ hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh 

dưới một tên chung (sau dây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có 
thê có thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bàng toàn bộ tài sản của mình về 
các nghĩa vụ cùa công ly;

c) Thành viên góp vổn chi chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số 
vôn dã góp vào công ty.

2. Công ly hợp danh có lư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đãng ký 
kinh doanh.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Điều 131. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam 

kết.
2. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho 

công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
3. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam‘kết thì số 

vốn chưa góp đủ dược coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp 
này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội 
đông thành viên.

4. Tại thời diểm góp đù vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần 
vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung chù yếu sau đây:

a) Tên, địa chì trụ sở chính của công ty;
b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh;
c) Vốn điều lệ của công ty;
d) Tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;
đ) Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn cùa thành viên;
e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
g) Quyền và nghĩa vụ của người sờ hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
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h) Họ. tên, chữ ký của người sờ hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và cùa các thành viên 
hợp danh cùa công ty.

5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỳ dưới 
hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Điều 132. Tài sản của công ty họp danh
1. Tài sàn góp vốn của các thành viên đẩ dược chuyển quyền sờ hữu cho còng ty.
2. Tài sàn tạo lập được mang tên công ty.
3. Tài sản thu dược từ hoạt dộng kinh doanh do các thành viên họp danh thực hiện nhân 

danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh dã dăng ký của công 
ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.

4. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Điều 133. Hạn chế đối vói quyền cùa thành viên hợp danh
1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp 

danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh 
còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhàn danh người khác 
thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty dó dể tư lợi hoặc phục vụ lợi 
ích cùa tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phan hoặc loàn bộ phân vòn góp 
của mình tại công ty cho người khác nếu không dược sự chấp thuận của các thành viên hợp 
danh còn lại.

Điều 134. Quyền và nghĩa vụ của thành viên họp danh
I. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:
a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn dề của công ty; mỗi thành viên hợp 

danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;
b) Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký; đàm phán và ký két hợp đồng, thoả thuận hoặc giao ƯỚC với những điều kiện mà 
thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;

c) Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh 
doanh đã đăng ký; nếu ứng trước tiền cùa mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty 
thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cà số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số 
tiền gốc đã ứng trước;

d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại 
đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân cùa chính thành viên đó;

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh 
cùa công ty; kiểm tra tài sản, sổ ke toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét 

thấy cần thiết;
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e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỳ lệ vốn góp hoặc theo thoà thuận quy định tại Điều 
lệ công ty;

g) Khi công ly giãi thể hoặc phá sàn, được chia một phần giá trị tài sàn còn lại theo tỷ lệ 
góp vốn vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

h) Trường hợp thành vicn hợp danh chết hoặc bị Toà án tuyên bố là dã chết thì người thừa 
ke cùa thành viên dược hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi dã trừ đi phẩn nợ thuộc 
trách nhiệm cùa thành viên dó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được 
Hội dông thành viên chấp thuận;

i) Các quyền khác theo quy dịnh của Luật này và Điều lệ công ty.
2. Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tiến hành quàn lý và thực hiện công việc kinh doarih một cách trung thực, cân trọng vàt 

tôt nhát bào dàm lợi ích hợp pháp lối da cho công ty và tất cà thành viên;
b) Tiến hành quàn lý và hoạt dộng kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty và quyết định cùa Hội dồng thành viên;, nêu làm trái quy định tại diêm 
này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

c) Không dược sừ dụng tài sàn của công ty đê tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tô chức, cá 
nhân khác;

d) I loàn trà cho công ty số tiền, tài sàn đã nhận và bồi thường thiệt hại gày ra đôi với công 
ly trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác đê 
nhận liền hoặc tài sàn khác từ hoạt động kinh doanh các ngành, nghê dã đăng ký của công ty 
mà không dem nộp cho công ty;

d) Liên dới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nêu tài sản của công 
ty không dù dề trang trài số nợ của công ty;

e) Chịu lồ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thoà thuận quy định tại Điêu 
lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lô;

g) Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác băng văn bản tình hình và kêt quả 
kinh doanh cùa mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và ket quả kinh doanh của 
mình cho thành viên có yêu cầu;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 135. Hội đồng thành viên
1. Tất cà thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành 

viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, dông thời kiêm Giám đôc hoặc Tông giám 
đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận 
và quyết dịnh công việc kinh doanh cùa công ty. Thành viên yêu câu triệu tập họp phải chuân 
bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

3. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu 
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Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn dề sau đây phải được ít nhất ba phần tư 
tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

a) Phương hướng phát triển công ty;
b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;
d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết dịnh khai trừ thành viên;
đ) Quyết định dự án đau tư;
e) Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hỉnh thức khác, cho vay với giá trị bang hoặc 

lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ còng ty quy dịnh một tỳ lệ khác 
cao hơn;
• ẽ) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn diều lệ của công ty, trừ 
trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

h) Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi 
nhuận chia cho từng thành viên;

i) Quyết định giải thể công ty.
4. Quyết định về các vấn đề khác không quy định tại khoản 3 Điều này dược thông qua nêu 

được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Diều lệ công 
ty quy định.

5. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy dịnh của 
Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 136. Triệu tập họp Hội đồng thành viên
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu lập họp Hội dồng thành viên khi xét thấy cần 

thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội dồng thành viên 
không triệu tập họp theo yêu cầu cùa thành viên hợp danh thì thành viên dó triệu tập họp Hội 
đồng thành viên.

- 2. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện 
điện tử khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương 
trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điêu 
135 của Luật này phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ 
công ty quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ toạ cuộc họp. 
Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Nội dung biên 
bàn phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chì trụ sờ chính, so và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 
ký kinh doanh;

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c) Thời gian, địa điểm họp;
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d) Họ, tên chù toạ, thành viên dự họp;
đ) Các ý kiến cùa thành viên dự họp;
e) Các quyết định dược thông qua, số thành viên chấp thuận và nội dung cơ bàn của các 

quyết dinh dó;
g) Họ, tên. chữ ký cùa các thành viên dự,họp.
Điều 137. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh
1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và to chức điều hành hoạt 

dộng kinh doanh hằng ngày cùa công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực 
hiện công việc kinh doanh hàng ngày cùa công ty chi có hiệu lực dối với bên thứ ba khi người 
đó dược biết về hạn chế dó.

2. Trong diều hành hoại dộng kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau 
dàm nhiệm các chức danh quàn lý và kiểm soát công ty.

Khi một sổ hoặc tất cà thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì 
quyêt dịnh dược thông qua theo nguyên tắc da so.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh các 
ngành, nghe kinh doanh dã dăng ký cùa công ty dều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ 
trường hợp hoạt dộng dó đã dược các thành viên còn lại chấp thuận.

3. Công ly có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chi 
định thành viên dược uỳ quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

4. Chù lịch Hội dồng thành viên, Giám dốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:
a) Quàn lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành 

viên hợp danh;
b) Triệu tập và lổ chức họp Hội dồng thành viên; ký các quyết định hoặc nghị quyết của 

Hội dồng thành viên;
c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh; ký các quyết 

định về quy chế, nội quy và các công việc tổ chức nội bộ khác cùa công ty;
d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đù và trung thực sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài 

liệu khác cùa công ty theo quy định của pháp luật;
đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư 

cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp 
khác;

e) Các nhiệm vụ khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 138. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;
b) Chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết;
c) Bị Toà án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành 

vi dân sự;
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d) Bị khai trừ khỏi công ty;
d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khôi công ty .nếu dược Hội dồng thành viên chấp 

thuận. Trong trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ly phài thông báo bằng văn 
bàn yêu cầu rút vốn chậm nhất sáu tháng trước ngày rút vốn; chì được rút vốn vào thời diêm 
kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính cùa năm tài chính dó dã được thông qua.

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi còng ty trong các trường hợp sau dây:
a) Không có khà năng góp vốn hoặc không góp vốn như dã cam kết sau khi công ty dã có 

yêu cầu lần thứ hai;
b) Vi phạm quy định tại Điều 133 của Luật này;
c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cân trọng hoặc có hành vi 

không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích cùa công ty và các thành viên 
khác;

d) Không thực hiện dúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.
4. Trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chê hoặc bị mât 

năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp cùa thành viên dó dược hoàn trà công bang và thoả 
đáng.

5. Trong thời hạn hai năm kể từ ngày chắm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy dịnh 
lại điểm a và điểm d khoản 1 Điều này thi người dó vẫn phải liên dói chịu trách nhiệm băng 
toàn bộ tài sàn cùa mình đối với các khoàn nợ cùa công ly dã phát sinh trước ngày châm dứt 
tư cách thành viên.

6. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã'được sử 
dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người dó hoặc người thừa ke, người đại 
diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên dó.

Điều 139. Tiếp nhận thành viên mới
1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp 

nhận thành viên mới của công ty phải dược Hội đồng thành viên chap thuận.
2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đù số vốn cam kết góp vào công 

ty trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày dược chấp thuận, trừ trường họp Hội dồng thành 
viên quyết định thời hạn khác.

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bàng toàn bộ tài sàn cùa 
mình dối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cùa công ly, trừ trường hợp thành viên đó 
và các thành viên còn lại có thoã thuận khác.

Điều 140. Quyền và nghĩa vụ cùa thành viên góp vốn
1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:
a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa dổi, bổ sung 

Điều lệ công ty, sứa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức 
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lại và giài thể công ty và các nội dung khác cùa Điều lệ công ty có liên quan trực tiẽp dẽn 
quyền và nghĩa vụ-.cùa họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vôn điều lệ công ty;
c) Dtrợc cung cấp báo cáo tài chính hàng nàm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội 

dồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp dầy đủ và trung thực các thông tin về tình 
hình và kết quà kinh doanh của công ly; xem xét sổ kế toán, sổ bicn bàn, hợp đồng, giao dịch, 
hồ sơ và tài liệu khác cùa công ly;

d) Chuyến nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;
d) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề đã 

dăng ký cùa công ty;
e) Định doạt phần vốn góp cùa mình bàng cách đế thừa kế, tặng cho, the chấp, cầm cố và 

các hình thức khác theo quy dịnh cùa pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị 
Toà tuyên bố là dã chết thi người thừa kế thay thế thành viên dã chết trờ thành thành viên góp 
vốn cùa công ly;

g) Dược chia một phần giá trị lài sàn còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ von góp trong 
vôn diêu lệ công ty khi công ly giãi thê hoặc phá sàn;

h) Các quyền khác theo quy dịnh cùa Luật này và Điều lệ công ty.
2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:
a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ lài sàn khác của công ly trong phạm vi số 

vốn dã cam ket góp;
b) Không dược tham gia quàn lý công ty. không được tiến hành công việc kinh doanh nhân 

danh công ly;
c) Tuân thù Điều lệ, nội quy công ty và quyết dịnh của Hội đồng thành viên;
d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Chương VI
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Điều 141. Doanh nghiệp tư nhân
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 

bàng toàn bộ tài sàn của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không dược phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chi dược quyền thành lập một doành nghiệp tư nhân.
Điều 142. Vốn đầu tu' của chủ doanh nghiệp
1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chù doanh 

nghiệp tư nhàn có nghĩa vụ dăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đỏ nêu rõ số vốn 
bàng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sàn khác; đối với vốn bằng tài 
sản khác còn phải ghi rõ loại tài sàn, số lượng và giá trị còn lại cùa mỗi loại tài sàn.

283

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Toàn bộ vốn và tài sàn kể cà vốn vay và tài sàn thuê được sử dụng vào hoạt động kinh 
doanh cùa doanh nghiệp phải được ghi chép đầy dù vào so kế toán và báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu 
tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp-. Việc tăng hoặc giâm vốn đầu tư của 
chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy dù vào sổ kế toán. Trường hợp giàm vốn dầu tư 
xuống thấp hơn vốn dầu tư đã đàng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chì dược giảm vốn sau 
khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 143. Quản lý doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết dịnh đối vói tất cà hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, việc sừ dụng lợi nhuận sau khi dã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài 
chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chù doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quàn lý, diều hành hoạt 
động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám dổc quàn lý doanh nghiệp thì chủ 
doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách 
nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên dơn, bị đơn hoặc nguời có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan den doanh nghiệp.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Điều 144. Cho thuê doanh nghiệp
Chừ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phàr 

báo cáo bàng văn bản kèm theo bàn sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng 
ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chù doanh nghiệp tư nhân vẫn phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sờ hữu doanh nghiệp. Quyền và trách 
nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đổi với hoạt dộng kinh doanh cùa doanh nghiệp được 
quy định trong hợp đồng cho thuê.

Điều 145. Bán doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm 

nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người inua, chủ doanh nghiệp 
phải thông báo bàng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ 
sở của doanh nghiệp; tên, địa chi của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh 
nghiệp; tên, địa chi, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các 
hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chù doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người 
mua, người bán và chù nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao 
động.
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4. Người mua doanh nghiệp phải đàng ký kinh doanh lại theo quy định cùa Luật này.

Chương VII

NHÓM CÔNG TY

Điều 146. Nhóm công ty
1. Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gan bó lâu dài với nhau về lợi ích 

kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.
2. Nhóm công ty bao gồm các hkih thức sau dây:
a) Công ty mẹ - công ty con;
b) Tập đoàn kinh te;
c) Các hình thức khác.
Điều 147. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối vói công ty con
1. Tuỳ thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của mình với tư cách là thành viên, chù sờ hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con 
theo quy dịnh tương ứng cùa Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Hợp dồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được 
thiết lập và thực hiện dộc lập, bình đẳng theo diều kiện áp dụng dối với các chủ thể pháp lý 
dộc lập. trừ trường hợp quy dịnh tại khoản I Điêu này.

3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ 
dông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh 
bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài 
chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt 
hại đó.

4. Người quàn lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực 
hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu 
trách nhiệm về các thiệt hại đó.

5. Trường hợp công ty mẹ không dền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều 
này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ dông có sở hữu ít nhất ỉ % vốn điều lệ cùa công ty con có 
quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đội'công ty mẹ đền bù thiệt hại cho 
công ty con.

6. Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con 
thực hiện dem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được 
hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trà khoản lợi được hưởng đó cho công ty con 
bị thiệt hại.

Điều 148. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con
1. Vào thời điềm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp 

luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:
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a) Báo cáo tài chính họp nhất của nhóm công ty theo quy dịnh cùa pháp luật về kế toán;
b) Báo cáo lổng hợp kết quà kinh doanh hằng năm của nhóm công ty;
c) Báo cáo tồng hựp công lác quàn lý, diều hành của nhóm cõng ty.
2. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa dược lập và dệ

trình các báo cáo dó nếu chưa nhận dược đầy đủ báo cáo tài chính cùa các công ty con.
3. Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người dại diện theo 

pháp luật cùa công ty con phái cung câp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiêt như quy 
dịnh đe lập báo cáo tài chính hợp nhai và báo cáo lồng hợp của nhóm công ty.

4. Trường hợp không biết hoặc không nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ 
trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc già mạo thi người quàn lý công ty mẹ sử 
dụng các báo cáo đó đe lập báo cáo tài chính họp nhất và báo cáo tồng hợp của nhóm công ty.

5. Trong trường hợp người quàn lý công ty mẹ dã áp dụng các biện pháp cân tliiôt trong 
phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận dược báo cáo. lài liệu và thông tin cần thiết như quy 
định từ công ty con thì người quàn lý công ly mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhât, 
báo cáo tổng hợp của nhóm công ty. Báo cáo có the gồm hoặc không gồm các thông tin từ 
công ty con đó, nhưng phải có giài trình cần thiết dể tránh hiểu nhầm hoặc hiền sai lệch.

6. Các báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hang năm của công ly mẹ, của các công ty con 
và các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp cùa cà nhóm công ly phải dược lưu giữ 
tại trụ sờ chính cùa công ty mẹ. Bàn sao cùa các báo cáo, tài liệu quy dịnh tại khoản này phải 
có ở các chi nhánh cùa công ty mẹ trèn lãnh thổ Việt Nam.

7. Đối với các công ty con, ngoài các báo cáo, tài liệu theo quy dịnh của pháp luật, còn 
phải lập và đệ trình báo cáo tổng hợp về mua. bán và các giao dịch khác với công ty mẹ.

Điều 149. Tập đoàn kinh tế
Tập đoàn kinh tế là nhóm công ly có quy mô lớn. Chính phủ quy dịnh hướng dẫn tiêu chí, 

tồ chức quản lý và-hoạt động của tập doàn kinh tế.

Chương VIII 

TÓ CHỬC LẠI, GIẢI THÊ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Điều ISO. Chia doanh nghiệp
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ly cổ phần có thể dược.chia thành một số công ty 

cùng loại.
2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần dược quy dịnh như sau:
a) Hội dồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội dồng cồ đông của công ty bị chia 

thông qua quyết định chia công ty theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định 
chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chi trụ sở chính của công ty bị chia; tên 
các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thù tục chia lài sản công ty; phương án sử dụng lao 
động; thời hạn và thủ tục chuyển dổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu cùa công ty bị chia
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sang các công ty mới thành lập; nguyên lắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời 
hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gừi đến tất cả các chủ nợ và 
thông báo cho người lao dộng biết trong thời hạn mười lăm ngày, kề từ ngày thông qua quyết 
d inh;

b) Các thành viên, chù sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành 
Lập thông qua Diều lộ, bầu hoặc bồ nhiệm Chù tịch Hội dồng thành viên, Chủ tịch công ty, 
Hội dồng quàn trị. Giám dốc hoặc Tồng giám dốc và tiến hành dăng ký kinh doanh theo quy 
định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định 
chia công ty quy dịnh lại dicm a khoản này.

3. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các 
công ty mói phải cùng liên dới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp dồng 
lao dộng và nghĩa vụ tài sàn khác cùa công ty bị chia hoặc thoà thuận với chủ nợ, khách hàng 
và người lao dộng dể một trong số các công ty dó thực hiện các nghĩa vụ này.

Điều 151. Tách doanh nghiệp
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có the tách bang cách chuyển một phẩn 

tài sàn cùa công ty hiện có (sau dây gọi là công ty bị tách) dề thành lập một hoặc một số công 
ty mới cùng loại (sau dây gọi là công ty dược tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ cùa 
công ty bị tách sang công ty được lách mà không chấm dứt tồn tại cùa công ty bị tách.

2. Thù tục tách công ly trách nhiệm hữư hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:
a) Hội dồng thành viên, chù sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng co đông của công ty bị tách 

thông qua quyết dịnh lách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định 
tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chì trụ sở chính của công ty bị tách; tên 
công ty dược tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và 
nghĩa vụ dược chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công 
ty. Quyết dịnh tách công ty phải dược gừi dến tất cà các chủ nợ và thông báo cho người lao 
dộng biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể lừ ngày thông qua quyết định;

b) Các thành viên, chù sở hữu công ty hoặc các cổ đông cùa công ty được tách thông qua 
Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chù tịch Hội dồng thành viên, Chù tịch công ty, Hội đồng quàn 
trị, Giám dốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật 
này. Trong trường hợp này, hồ sơ dăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết dịnh tách công ty 
quy dịnh tại diem a khoăn này.

3. Sau khi dăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phài cùng liên đới 
chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản 
khác cùa công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chù nợ, khách 
hàng và ngưòi lao dộng cùa công ty bị tách có thoả thuận khác.

Điều 152. Họp nhất doanh nghiệp
1. Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất 

thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản. 
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quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các 
công ty bị hợp nhất.

2. Thù tục hợp nhất công ty được quy định như sau:
a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Họp dồng hợp nhất phải có các nội 

dung chủ yểu về tên, địa chì trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, dịa chi trụ sờ chính 
của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao dộng; thời hạn, 
thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sàn, chuyển đổi phần vốn góp, cồ phần, trái phiếu của công 
ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, co phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực 
hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

b) Các thành viên, chủ sờ hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhât thông 
qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chù tịch Hội đông thành 
viên, Chủ tịch công ty, Hội đông quản trị, Giám đôc hoặc Tông giám đôc công ty hợp nhât và 
tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Trọng trường hợp 
này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhât phài 
được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, 
kể từ ngày thông qua.

3. Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% dến 50% trên thị 
trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan 
quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có 
quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị 
trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

4. Sau khi dàng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhât 
được hường các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh 
toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sàn khác của các công ty bị hợp nhất.

Điều 153. Sáp nhập doanh nghiệp
1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau dây gọi là công ty bị sáp nhập) có thê sáp nhập 

vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bàng cách chuyên toàn bộ tài 
sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời châm dứt sự 
tồn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:
a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp 

nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chù yếu về tên, địa chi trụ sở chính của công 
ty nhận sáp nhập; tên, địa chi trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và diều kiện sáp 
nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyên 
đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu cùa công ty bị sáp nhập thành phần vôn góp, cô phân, 
trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông 
qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công 
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ly nhận sáp nhập theo quy dịnh của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ dăng ký kinh 
doanh phải kèm theo họp dồng sáp nhập. Hợp dồng sáp nhập phải dược gửi đến tất cả các chù 
nơ và thôn” báo cho người lao dộng biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;

c) Sau khi dăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp 
nhập dược hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa 
thanh toán, họp dồng lao dộng và nghĩa vụ tài sàn khác của công ty bị sáp nhập.

3. Trường hợp sáp nhập mà theo dó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đen 50% 
trên thị trường liên quan thì dại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý 
cạnh tranh trước khi liến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định 
khác.

Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phân 
trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định 
khác.

Điều 154. Chuyển đổi công ty
Công tv trách nhiệm hữu hạn có thể dược chuyển đổi thành công ty cổ phẩn hoặc ngược 

lại. Thù tục chuyển dổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty 
dược chuyền dổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty 
chuyển dổi) dược quy dịnh như sau:

1. Hội dồng thành viên, chủ sờ hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết 
định chuyển dổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung 
chủ yếu về tên, dịa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sờ chính của 
công ty chuyển dồi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sàn, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu 
của công ly dược chuyển đổi thành tài sàn, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty 
chuyển dổi; phương án sử dụng lao dộng; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

2. Quyết định chuyển đồi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao 
động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật 
này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi. ■

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ly được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi 
được hường các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh 
toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sàn khác của công ty được chuyển đổi.

Điều 155. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Trường hợp chù sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vổn điều lệ cho tổ chức, cá 

nhân khác thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chù sở hữu công ty và 
người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng 
ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quàn lý và 
hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Trường hợp chủ sờ hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì 
trong thời hạn mười lãm ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận 
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chuyển nhượng phải dăng ký thay đồi chủ sở hữu công ty và tổ chức quàn lý, hoạt dộng theo 
quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.

Điều 156. Tạm ngừng kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản vê 

thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan dăng ký kinh doanh và 
cơ quan thuế chậm nhất mười lãm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiêp tục kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu câu doanh 
nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh 
nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp dù số thuế còn nợ, tiêp 
tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và 
người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao dộng có thoả 
thuận khác.

Điều 157. Các trường hợp và Điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết dịnh gia 

hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; cùa tât cà thành 

viên hợp danh đôi với công ty hợp danh; của Hội đông thành viên, chủ sở hữu công ty đôi VƠI 
công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đù số lượng thành viên tối thiểu theo quy dịnh của Luật này trong 
thời hạn sáu tháng liên tục;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Doanh nghiệp chì được giải thể khi bảo đàm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác.
Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết dịnh giải thể doanh nghiệp phải có 

các nội dung chù yếu sau đây:
a) Tên, địa chì trụ sờ chính của doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời 

hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua 
quyết định giải thê;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
e) Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
2 Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng 
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quàn Irị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sàn doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 
định thành lập lồ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn bày ngày làm việc kề lìr ngày thông qua, quyết định giải thể phải được 
gừi đến cơ quan dăng ký kinh doanh, tất cà các chủ nợ, người có quyền, nghTa vụ và lợi ích 
liên quan, người lao dộng trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sờ 
chính và chi nhánh cùa doanh nghiệp.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải dăng báo thỉ quyết định giải the doanh 
nghiệp phải dược dăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết dịnh giãi thề phải dược gửi cho các chù nợ kèm theo thông báo về phương án giải 
quyết nợ. Thông báo phải có tên, dịa chi cùa chủ nợ; số nợ, thời hạn, dịa diểm và phương thức 
thanh toán số nợ dó; cách thức và thời hạn giãi quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Các khoán nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bào hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và 

các quyền lọi khác của người lao dộng theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động 
dã ký kết;

b) Nợ thuê và các khoản nợ khác.
Sau khi dã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại 

thuộc VC chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cồ đông hoặc chủ sờ hữu công ty.
5. Trong thời hạn bày ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh 

nghiệp, người dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp 
dến cơ quan dăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bày ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hô sơ 
hợp lệ, cơ quan dăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh, doanh 
nghiệp phải giài thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đàng ký 
kinh doanh. Trình tự và thù tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận 
được hô sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thê và cơ quan 
dăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp 
này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chù 
sờ hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đông 
quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới 
chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

Điều 159. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể
Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý 

doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:
1. Cất giấu, tẩu tận tài sản;
2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
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3. Chuyển các khoản nợ không có bảo đàm thành các khoản nợ có bào dàm bàng tài sàn 
của doanh nghiệp;

4. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;
5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sàn;
6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
7. Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.
Điều 160. Phá sàn doanh nghiệp
Việc phá sàn doanh nghiệp dược thực hiện theo quy dịnh cùa pháp luật vê phá sàn.

Chương IX
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VÓÌ DOANH NGHIỆP

Điều 161. Nội dung quản lý nhà nước đối vói doanh nghiệp
1. Ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bàn pháp luật về doanh nghiệp và 

văn bàn pháp luật có liên quan.
2. Tồ chức dăng ký kinh doanh; hướng dẫn việc dăng ký kinh doanh bào dàm thực hiện 

chiến lược, quy hoạch và kế hoạch định hướng phát miên kinh te - xã hội.
3. Tổ chức các hoạt động dào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao dạo dức kinh doanh cho 

người quàn lý doanh nghiệp; phẩm chất chính trị, dạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ quàn lý nhà 
nước đối với doanh nghiệp; đào tạo và xây dựng dội ngũ công nhân lành nghê.

4. Thực hiện chính sách ưu đãi dối với doanh nghiệp theo dịnh hướng và mục tiêu của 
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

5. Kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp; xừ lý các hành vi vi phạm 
pháp luật của doanh nghiệp, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định cùa pháp luật.

Điều 162. Trách nhiệm quản lý nhà nưó‘c đối với doanh nghiệp
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước dối với doanh nghiệp; chỉ định một cơ quan chịu 

trách nhiệm trước Chính phù chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành khác thực hiện quản lý nhà 
nước đối với doanh nghiệp.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phù về việc thực hiện nhiệm vụ 
dược phân công trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; trong phạm vi nhiệm vụ, quyên 
hạn được phân công có trách nhiệm:

a) Đánh giá lại theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của hiệp hội doanh nghiệp các điều kiện 
kinh doanh thuộc quyền quản lý nhà nước; kiến nghị bãi bỏ các diều kiện kinh doanh không 
còn cần thiết; sửa dổi các điều kiện kinh doanh bất hợp lý; trình Chính phủ ban hành điều kiện 
kinh doanh mới bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công;

b) Hướng dẫn thực hiện pháp luật về điều kiện kinh .doanh; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 
phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước;

c) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật;
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d) Tổ chức quàn lý hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; kiêm 
tra, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bào vệ môi trường; bảo dảm an toàn vệ sinh thực 
phâm, an toàn vệ sinh lao động;

đ) Xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc thực 
hiện tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và dịch vụ theo hệ thống Tiêu chuẩn chất lượng Việt 
Nam;

e) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy dịnh của pháp luật.
3. Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quàn lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp trong phạm vi dịa phương; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân 
công có trách nhiệm:

a) Chì đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Uỳ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh cung cấp thông tin doanh nghiệp; giải quyết khó khăn, cản trở trong đẩu 
tư và hồ trợ phát triển doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, thanh tra 
doanh nghiệp và xử lý vi phạm theo quy định cùa pháp luật;

b) Tổ chức dăng ký kinh doanh và thực hiện quàn lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo các 
nội dung dăng ký kinh doanh; xử lý hành chính các hành vi vi phạm Luật này và pháp luật có 
liên quan;

c) Chì dạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tình thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, các điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tương ứng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; trực tiếp 
xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xừ lý các vi phạm quy định về quàn lý nhà nước 
trong lĩnh vực này;

d) Tổ chức cơ quan dăng ký kinh doanh, quyết định biên chế cơ quan đăng ký kinh doanh 
tình, thành phố trực thuộc Trung ương; chi đạo và hướng dẫn Uỳ ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phổ thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử lý vi phạm hành 
chính trong đăng ký kinh doanh.

Điều 163. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Giải quyết việc đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo 

quy định của pháp luật;
b) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà 

nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;
c) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy 

cần thiết cho việc thực hiện các quy dịnh cùa Luật này; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo 
của doanh nghiệp;

d) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo 
những nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh;

đ) Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; thu hồi 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ lục giài thể theo quy 
định của Luật này;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc dăng ký kinh doanh;
g) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định cùa Luật này và pháp luật có 

liên quan.
2. Cơ cấu tổ chức của cơ quan đãng kỷ kinh doanh do Chính phù quy định.
Điều 164. Kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Việc kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp dược thực hiện theo quy 

định của pháp luật.
Điều 165. Xử lý vi phạm
1. Người có hành vi vi phạm các quy dịnh của Luật này thì tuỳ theo lính chai và mức dộ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, xir phạl hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, chù sở hữu, thành 
viên, cổ đông, chù nợ cùa doanh nghiệp hoặc người khác thì phài bồi thường theo quy định 
của pháp luật.

2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sô 
đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau dây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là già mạo;
b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 cùa 

Luật này thành lập;
c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm ke từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh;
d) Không hoạt động tại trụ sở dăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày dược 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay dổi trụ sở chính;
đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh 

doanh trong mười hai tháng liên tục;
e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đãng.ký 

kinh doanh;
g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 cùa Luật 

này đến cơ quan đãng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn 
bản;

h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Chương X

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 166. Chuyển đổi công ty nhà nước
1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm 

294

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh 
nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển dổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty 
cô phần theo quy dịnh của Luật này.

Chính phủ quy dịnh và hướng dẫn trinh tự, thù tục chuyển đổi.
2. Trong thời hạn chuyển đồi, những quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 

được tiếp tục áp dụng dối với doanh nghiệp nhà nước nếu Luật này không có quy định.
Điều 167. Doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh
Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh te với 

quốc phòng, an ninh dược tổ chức quàn lý và hoạt dộng theo quy định cùa Luật này và quy 
định riêng cũa Chính phủ.

Điều 168. Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn cùa Nhà nước tại doanh nghiệp
1. Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu vốn cùa Nhà nước tại doanh nghiệp theo các 

nguyên tắc sau đây:
a) Thực hiện quyền chù sở hữu với vai trò là người đầu tư vốn;
b) Bào toàn và phát triền vốn nhà nước;
c) Tách biệt chức năng thực hiện các quyền chủ sờ hữu với chức năng quản lý hành chính 

nhà nước;
d) Tách biệt thực hiện quyền chù sở hữu đối với quyền chù động kinh doanh cùa doanh 

nghiệp; tôn trọng quyền kinh doanh của doanh nghiệp;
d) Thực hiện thống nhấí và tập trung các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn.
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan đại diện chù sở hữu nhà nước; cơ chế 

thực hiện quyền chủ sờ hữu vốn nhà nước; cách thức và tiêu chí đánh giá hiệu quà và thực 
trạng bào toàn, phát triển vốn nhà nước; cơ chế phối hợp, kiểm tra và đánh giá đối với cơ 
quan dại diện chủ sở hữu nhà nước; các chủ trương, biện pháp sắp xếp, cơ cấu lại, đồi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động cùa doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

3. Định kỳ hàng nãm. Chính phủ trình Quốc hội báo cáo tổng hợp về thực trạng kinh doanh 
vốn sở hữu nhà nước, thực trạng bào toàn và phát triển giá trị vốn dầu tư và tài sản sở hữu nhà 
nước tại doanh nghiệp.

Điều 169. Thành lập doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp do Nhà nước thành lập kể từ ngày Luật này có hiệu lực phải được đăng ký, 

tổ chức quàn lý và hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
Điều 170. Áp dụng đối vói các doanh nghiệp được thành lập trước khi Luật này có 

hiệu lực
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp 

danh dã thành lập theo quy định cùa Luật doanh nghiệp năm 1999 không phải làm thủ tục 
đăng ký kinh doanh lại.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực, 
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trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau 
dây:

a) Đãng ký lại và tổ chức quản lý, hoạt dộng theo quy định cùa Luật này và pháp luật có 
liên quan; việc đăng ký lại được thực hiện trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật này có 
hiệu lực;

b) Không đăng ký lại; trong trường hợp này, doanh nghiệp chì được quyền hoạt động kinh 
doanh trong phạm vi ngành, nghề và thời hạn được ghi trong Giấy phép dầu lư và tiếp tục 
được hường ưu dãi đầu tư theo quy định của Chính phủ.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết chuyển 
’ giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản đã dầu tư cho Chính phủ Việt Nam sau khi kết thúc thời

hạn hoạt động chi được chuyển đổi khi dược cơ quan nhà nước có tham quyền chấp thuận 
theo quy định của Chính phủ.

4. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ mưòi lao động trở lên phải dăng ký thành lập 
doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này.

Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt dộng theo quy định 
của Chính phù.

Điều 171. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
2. Luật này thay thế Luật doanh nghiệp năm 1999; Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 166 của Luật này; các quy dịnh về lổ chức quàn lý 
và hoạt động cùa doanh nghiệp tại Luật dầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sừa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.

Điều 172. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chít nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 29 tháng II năm 2005.

Chủ tịch Quốc hội
NGUYÊN VÀN AN
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2. LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005

Căn cứ vào Hiên pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đói, hô sung theo Nghị quyết sổ 5I/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cìia Quôc hội 
khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy clịnh về hoạt động thương mại.

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1
PHẠM Vỉ ĐIÊU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỰNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
1. Hoạt dộng thương mại thực hiện trẽn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam.
2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong trường hợp các bên thoà thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, diều 
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật 
này.

3. Hoạt dộng không nhàm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân 
thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực 
hiện hoạt dộng không nhằm mục dích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này.

Điêu 2. Đối tuợng áp dụng
1. Thương nhân hoạt dộng thương mại theo quy định tại Điều 1 cùa Luật này.
2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.
3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng 

Luật này đối với cá nhân hoạt dộng thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải 
đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Giải thích tù' ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động thương mại là hoạt dộng nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt dộng nhằm mục đích sinh lợi khác.
2. Hàng hóa bao gồm:
a) Tất cả các loại động sản, kể cà động sản hình thành trong tương lai;
b) Những vật gắn liền với đất đai.
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3. Thói quen trong hoạt động thương mại là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình 
thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, dược các bên mặc nhiên thừa 
nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thương mại.

4. Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại 
trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng đirợc các bên thừa 
nhận dể xác định quyền và nghĩa vụ cùa các bên trong hoạt động thương mại.

5. Thông điệp dữ liệu là thông tin dược tạo ra, gửi di, nhận và lưu giữ bang phương tiện 
điện tử.

6. Vàn phòng đại diện cùa thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là dơn vị phụ thuộc cùa 
thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam đê tìm hiêu thị 
trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

7. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là dơn vị phụ thuộc cùa thương 
nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt dộng thương mại tại Việt Nam theo quy dịnh cùa 
pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

8. Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, 
chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh 
toán cho bẽn bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thòa thuận.

9. Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung 
ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng 
dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử 
dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

10. Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tim kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung 
ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu 
hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

11. Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các 
giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động 
đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương 
mại.

12. Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực 
hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này.

13. Vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng cùa một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức 
làm cho bên kia không đạt đứợc mục đích của việc giao kết hợp đồng.

14. Xuất xứ hàng hoá là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc 
nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bàn cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có 
nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sàn xuất hàng hoá đó.

15. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp 
dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Áp dụng Luật thương mại và pháp luật có liên quan
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1. Hoạt động thương mại phải tuân theo Luật thương mại và pháp luật có liên quan.
2. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của 

luật dó.
3. Hoạt dộng thương mại không được quy dịnh trong Luật thương mại và trong các luật 

khác thì áp dụng quy dịnh cùa Bộ luật dân sự.
Điều 5. Áp dụng điều ưó'c quốc te, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc 

té
1. Trường hợp diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

quy định áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế hoặc có quy dịnh khác 
với quy dịnh cùa Luật này thi áp dụng quy dịnh của diều ước quốc tế dó.

2. Các bèn trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp 
luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại 
quốc tế dó không trái với các nguyên tắc cơ bản cùa pháp luật Việt Nam.

Diều 6. Thương nhân
1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế dược thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động 

thương mại một cách dộc lập, thường xuyên và có dăng ký kinh doanh.
2. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, 

dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp luật không cấm.
3. Quyền hoạt dộng thương mại hợp pháp của thương nhân được Nhà nước bảo hộ.
4. Nhà nước thực hiện dộc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với 

một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo dàm lợi ích quốc gia. Chính phù quy 
dịnh cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, dịa bàn dộc quyền Nhà nước.

Điều 7. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân
Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định cùa pháp luật. Trường hợp 

chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình 
theo quy dinh cùa Luật này và quy định khác của pháp luật.

Điều 8. Co’ quan quản lý nhà nưóc về hoạt động thương mại
1. Chính phủ thống nhất quàn lý nhà nước về hoạt động thương mại.
2. Bộ Thương mặi chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về 

hoạt dộng mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại cụ thể được quy định tại Luật này.
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có trách nhiệm thực 

hiện việc quàn lý nhà nước về các hoạt động thương mại trong lĩnh vực được phân công.
4. Uỳ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại 

tại địa phương theo sự phân cấp cùa Chính phù.
Điều 9. Hiệp hội thuo'ng mại
1. Hiệp hội thương mại được thành lập để bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương 

nhân, dộng viên thương nhân tham gia phát triển thương mại, tuyên truyền, phổ biến các quy 
dịnh của pháp luật về thương mại.
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2. Hiệp hội thương mại được tổ chức và hoạt động theo quy dịnh của pháp luật về hội.

MỰC 2
những nguyên tác Cơ Bán trong hoạt Động thương mại

Điều 10. Nguyên tắc bình đang trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động 
thương mại

Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh te binh dẳng trước pháp luật trong hoạt dộng 

thương mại.
Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoà thuận trong hoạt động thương mại
1. Các bên có quyền tự do thoà thuận không trái với các quy dịnh của pháp luật, thuần 

phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ cùa các bên trong hoạt động 
thương mại. Nhà nước tôn trọng và bào hộ các quyền đó.

2. Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực 
hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn càn bên nào.

Điều 12. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập 
•giữa các bên

Trừ trường hợp có thoà thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong 
hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên dó mà các bên dã biết hoậc phải biết 
nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 13. Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại
Trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thoà thuận và không có thói 

quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái 
với những nguyên tắc quy định trong Luật này và trong Bộ luật dân sự.

Điều 14. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của ngưèri tiêu dùng
1. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đù, trung thực 

cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về 
tính chính xác cùa các thông tin đó.

2. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính 
hợp pháp cùa hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Điều 15. Nguyên tấc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động 
thương mại

Trong hoạt động thương mại. các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỳ 
thuật theo quy định của pháp luật thỉ được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bàn.
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MỤC 3
THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Diều 16. Thuong nhân nuóc ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam
1. Thương nhân nước ngoài là thương nhân dược thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy 

định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.
2. Thương nhân nước ngoài dược đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành 

lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt 
Nam quy dịnh.

3. Văn phòng dại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền 
và nghĩa vụ theo quy dinh của pháp luật Việt Nam. Thương nhân nước ngoài phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của 
mình tại Việt Nam.

4. Doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài được thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt 
Nam theo quy dịnh của pháp luật Việt Nam hoặc diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việi Nam là thành viên thì dược coi là thương nhân Việt Nam.

Điều 17. Quyên của Văn phòng đại diện
1. Hoạt dộng dũng mục dích, phạm vi và thời hạn dược quy định trong giấy phép thành lập 

Vãn phòng dại diện.
2. Thuê trụ sờ, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng 

dại diện.
3. Tuyến dụng lao dộng là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng 

dại diện theo quy dịnh cùa pháp luật Việt Nam.
4. Mở tài khoản bàng ngoại tệ, bàng đồng Việt Nam có gốc ngọại tệ tại ngân hàng được 

phép hoạt dộng tại Việt Nam và chi được sử dụng tài khoản này vào hoạt động cùa Văn phòng 
dại diện.

5. Có con dấu mang tên Văn phòng dại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Các quyền khác theo quy dinh cùa pháp luật.
Điều 18. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện
1. Không dược thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
2. Chi dược thực hiện các hoạt dộng xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho 

phép.
3. Không dược giao kết hợp dồng, sửa đồi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân 

nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của 
thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 cùa 
Luật này.
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4. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp 
luật Việt Nam.

5. Báo cáo hoạt động cùa Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Quyền của Chi nhánh
1. Thuê trụ sờ, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.
2. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh 

theo quy định cùa pháp luật Việt Nam.
3. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong 

giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định cùa Luật này.
4. Mờ tài khoản bàng đồng Việt Nam. bằng ngoại tệ tại ngân hàng dược phép hoạt dộng tại 

Việt Nam.
5. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định cùa pháp luật Việt Nam.
6. Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa. và các hoạt động thương mại khác phù hợp 

với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc te mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 20. Nghĩa vụ của Chi nhánh
1. Thực hiện chế độ kế toán theo quy dịnh của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp 

dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam chấp thuận.

2. Báo cáo hoạt dộng của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Các nghĩa vụ khác theo quy định cùa pháp luật.
Điều 21. Quyền và nghĩa vụ cùa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xác định theo quy 

định cùa pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên.

Điều 22. Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thu'0'ng mại tại 
Việt Nam

1. Chính phủ thống nhất quản lý việc cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương 
mại tại Việt Nam.

2. Bộ Ke hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phù quản lý việc cấp giấy phép 
cho thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trược Chính phù quản lý việc cấp giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; thành lập Chi nhánh, doanh 
nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương 
nhân đó chuyên thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiep 
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dến mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và phù hợp với điệu ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thẩm quyền của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phù quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước 
ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam thi thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành dó.

Điều 23. Chấm dứt hoạt động tại Việt Nam cùa thương nhân nước ngoài
1. Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam trong các trường hợp sau 

đây:
a) Het thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép;
b) Theo dề nghị của thương nhân và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp 

nhận;
c) Theo quyết dịnh của cơ quan quàn lý nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật và 

quy định của giấy phép;
d) Do thương nhân bị tuyên bố phá sản;
d) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật nước 

ngoài dối với hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh và tham gia hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với bên Việt Nam;

e) Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật.
2. Trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt' Nam, thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh 

toán các khoàn nợ và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt 
Nam.

Chương II

MUA BÁN HÀNG HÓA

MỤC 1
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá
1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng vãn bản hoặc được xác lập 

bằng hành vi cụ thể.
2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành 

vãn bản thì phải tuân theo các quy định đó.
Điều 25. Hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hộa kinh 

doanh có Điều kiện
1. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tể mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hoá cấm 
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kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều kiện và diều kiện đề 
được kinh doanh hàng hóa đó.

2. Đối với hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có diều kiện, việc mua bán 
chi được thực hiện khi hàng hoá và các bên mua bán hàng hóa đáp ứng day dù các diều kiện 
theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Áp dụng biện pháp khẩn cáp đối vó'i hàng hóa lưu thông trong nưó'c
1. Hàng hóa đang được lưu thông hợp pháp trong nước bị áp dụng một hoặc các biện pháp 

buộc phài thu hoi, cam lưu thông, tạm ngừng lưu thông, lưu thông có diều kiện hoặc phải có 
giấy phép dối với một trong các trường hợp sau dây:

a) Hàng hóa đó là nguồn gốc hoặc phương tiện lây truyền các loại dịch bệnh;
b) Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.
2. Các diều kiện cụ thể, trình tự, thủ tục và tham quyền công bố việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp đối với hàng hóa lưu thông trong nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 27. Mua bán hàng hoá quốc tể
1. Mua bán hàng hoá quốc tế dược thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm

nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.
2. Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp dồng bằng văn bản hoặc

bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Điều 28. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoầ
1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá dược đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc dưa vào 

khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam dược coi là khu vực hải quan riêng theo quy 
định của pháp luật.

2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài 
hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hài quan riêng theo 
quy định cùa pháp luật.

3. Căn cứ vào điều kiện kinh té - xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phù quy định cụ thể danh mục hàng hóa cấm 
xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép cùa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền và thù tục cấp giấy phép.

Điều 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá
1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu 

vực dặc biệt nẳm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hài quan riêng theo quy định 
của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục rthập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khâu 
chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

2. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc dưa vào các 
khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam dược coi là khu vực hải quan riêng theo quy 
định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại 
chính hàng hoá đó vào Việt Nam.
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3. Chính phủ quy định chi tiết về hoạt dộng lạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa.
Diều 30. Chuyên khẩu hàng hoá
1. Chuyền khấu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một 

nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thố Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam 
và không làm thủ lục xuất khẩu ra khôi Việt Nam.

2. Chuyển khằu hàng hóa dược thực hiện theo các hình thức sau dây:
a) I làng hóa được vận chuyền thẳng từ nước xuất khẩu đen nước nhập khẩu không qua cửa 

khẩu Việt Nam:
b) Hàng hóa dược vận chuyến từ nước xuất khẩu dển nước nhập khẩu có qua cửa khau Việt 

Nam nhưng không làm thù lục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khau ra 
khỏi Việt Nam;

c) Hàng hóa dirợc vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khau Việt 
Nam và dua vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hoá tại các càng Việt Nam, 
không làm thù lục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

3. Chính phù quy định chi tiết về hoạt dộng chuyển khẩu hàng hóa.
Điều 31. Ấp dụng các biện pháp khẩn cấp đối vói hoạt động mua bán hàng hóa quốc 

tế
Trong trường hợp cần thiết, đề bào vệ an ninh quốc gia và các lợi ích quốc gia khác phù 

hợp vói pháp luật Việt Nam và diều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên, Thù tướng Chính phù quyết định áp dụng các biện pháp khan cấp dối với hoạt 
dộng mua bán hàng hóa quốc tế.

Điều 32. Nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Nhãn hàng hoá là bàn viết, bàn in, bàn vẽ, bàn chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được 

dán, in, dính, dúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc 
trên các chất liệu khác được gán lên hàng hoá, bao bì thương phâm của hàng hoá.

2. Hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có nhãn hàng hóa, 
trừ một số trường hợp theo quy định cùa pháp luật.

3. Các nội dung càn ghi trên nhãn hàng hóa và việc ghi nhãn hàng hóa được thực hiện theo 
quy định cùa Chính phù.

Điều 33. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hỏa
1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ trong các trường hợp 

sau dây:
a) Hàng hóa dược hường ưu dãi về thuế hoặc ưu đãi khác;
b) Theo quy định cùa pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Chính phù quy định chi tiết về quy tắc xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
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MỤC 2
QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐÔNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa
1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp dồng về sổ lượng, chất 

lượng, cách thức đỏng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp dồng.
2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên 

quan theo quy định của Luật này.
Điều 35. Địa điểm giao hàng
1. Bên bán có nghía vụ giao hàng đúng địa diểm đã thoà thuận.
2. Trường hợp không có thoà thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác 

định như sau:
a) Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có 

hàng hoá đó;
b) Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa 

vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;
c) Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, nếu vào thời 

điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa diểm xếp hàng hoặc 
nơi sản xuất, che tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm dó;

d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên 
bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú cùa bên bán được xác 
định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.

Điều 36. Trách nhiệm khi giao hàng cỏ liên quan đến người vận chuyển
1. Trường hợp hàng hóa được giao cho người vận chuyển nhưng không được xác định rõ 

bằng ký mã hiệu trên hàng hóa, chứng từ vận chuyển hoặc cách thức khác thì bên bán phải 
thông báo cho bên mua về việc đã giao hàng cho người vận chuyển và phài xác định rõ tên và 
cách thức nhận biết hàng hoá được vận chuyển.

2. Trường hợp bên bán có nghĩa vụ thu xếp việc chuyên chở hàng hoá thì bên bán phải ký 
kết các hợp đồng cần thiết để việc chuyên chở được thực hiện tới đích bằng các phương tiện 
chuyên chở thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo các điều kiện thông thường dối với 
phương thức chuyên chờ đó.

3. Trường hợp bên bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá trong quá trình vận 
chuyển, nếu bẽn mua có yêu cầu thì bên bán phải cung cấp cho bên mua những thông tin cần 
thiết liên quan đến hàng hoá và việc vận chuyển hàng hoá để tạo điều kiện cho bên mua mua 
bảo hiểm cho hàng hoá đó.

Điều 37. Thời hạn giao hàng
1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.
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2. Trường hợp chi có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao 
hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và 
phài thông báo trước cho bên mua.

3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong 
một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Điều 38. Giao hàng trước thòi hạn đã thỏa thuận
Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn dã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận 

hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoà thuận khác.
Điều 39. Hàng hoá không phù I1Ọ’P vói hợp đồng
1. Trường hợp hợp dồng không có quy dịnh cụ thể thi hàng hoá được coi là không phù hợp 

với hợp dồng khi hàng hoá dó thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không phù hợp với mục dích sử dụng thông thường cùa các hàng hoá cùng chủng loại;
b) Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc 

bên bán phải biết vào thời diem giao kết hợp đồng;
c) Không bào đàm chat lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho 

bên mua;
d) Không dược bào quàn, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó 

hoặc không theo cách thức thích hợp để bào quản hàng hoá trong trường hợp không có cách 
thức bào quàn thông thường.

2. Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đổng theo 
quy định tại khoàn 1 Điều này.

Điều 40. Trách nhiệm dối vói hàng hoá không phù hợp vói hợp đồng
Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp 

với hợp đồng dược quy dịnh như sau:
1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời 

diểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;
2. Trừ trường hợp quy định lại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định 

của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có 
trước thời điểm chuyển rùi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện 
sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm 
chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Điều 41. Khắc phục trong truờng hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù họ'p với 
hợp đồng

1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và 
không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao 
hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với.hợp đồng thì bên bán vẫn có thể 
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giao phần hàng còn thiêu hoặc thay thế hàng hoá cho phù hợp với hợp dồng hoặc khắc phục 
sự không phù hợp của hàng hoá trong thời hạn còn lại.

2. Khi bên bán thực hiện việc khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này mà gây bất lợi hoặc 
làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc 
phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.

Điều 42. Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá
1. Trường hợp có thỏa thuận về việc giao chứng từ thì bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ 

liên quan đến hàng hoá cho bên mua trong thời hạn, tại dịa diềm và bàng phương thức dã thỏa 
thuận.

2. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, dịa điểm giao chửng từ liên quan dến hàng 
hoá cho bên mua thì bẽn bán phải giao chứng từ liên quan den hàng hoá cho bên mua trong 
thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng.

3. Trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan dến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận 
thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại.

4. Khi bên bán thực hiện việc khác phục những thiếu sót quy định tại khoăn 3 Điều này mà 
gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thi bên mua có quyền yêu cầu 
bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí dó.

Điều 43. Giao thừa hàng
1. Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chap nhận sô 

hàng thừa đó.
2. Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thoà thuận 

trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác.
Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng
1. Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện cùa bên mua tiến hành kiêm 

tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc dại diện của bẽn 
mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua trong trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhât mà 
hoàn cành thực tế cho phép; trường hợp hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa 
thì việc kiểm tra hàng hoá cỏ thể được hoãn lại cho tới khi hàng hoá được chuyển tới địa diêm 
đến.

3. Trường hợp bên mua hoặc đại diện cùa bên mua không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa 
trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng.

4. Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua 
hoặc đại diện của bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong 
thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hoá.

5. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyểt cùa hàng hoá mà bên mua hoặc 
đai diên của bên mua dà kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện 
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dược Irong quá trình kiểm tra bàng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biêt 
về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua.

Điều 45. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá
Bên bán phải bào đàm:
1. Quyền sở hữu của bèn mua dối với hàng hóa đã bán không bị tranh chap bởi bên thứ ba;
2. Hàng hóa dó phải hợp pháp;
3. Việc chuyên giao hàng hoá là hợp pháp.
Điều 46. Nghĩa vụ bào đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá
1. Bên bán không dược bán hàng hóa vi phạm quyền sờ hữu trí tuệ. Bên bán phải chịu trách 

nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sờ hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã 
bán.

2. Trường họp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bàn vẽ kỹ thuật, thiết ke, công thức 
hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên mua phải chịu trách nhiệm vê các 
khiếu nại liên quan dến những vi phạm quyền sờ hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân 
thủ những yêu cầu của bên mua.

Điều 47. Yêu cầu thông báo
1. Bên bán mất quyền viện dẫn quy dịnh tại khoản 2 Điều 46 cùa Luật này nêu bên bán 

không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại cùa bên thứ ba đôi với hàng hoá được giao 
sau khi bên bán dã biết hoặc phài biết về khiêu nại đó, trừ trường hợp bên mua đã biêt hoặc 
phải biết về khiếu nại cùa bên thứ ba.

2. Bên mua mất quyền viện dẫn quy định tại Điêu 45 và khoản 1 Điêu 46 cùa Luật này nêu 
bên mua không thông báo ngay cho bên bán về khiếu nại của bên thứ ba đôi với hàng hoá 
được giao sau khi bên mua đã biết hoặc phải biết vê khiêu nại đó, trừ trường hợp bên bán biêt 
hoặc phài biết về khiếu nại cùa bên thứ ba.

Điều 48. Nghĩa vụ cúa bên bán trong trường hợp hàng hóa là đoi tượng của biện pháp 
bào đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Trường hợp hàng hoá được bán là đối tượng cùa biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân 
sự thì bên bán phải thông báo cho bên mua về biện pháp bảo đảm và phải được sự đông ý của 
bên nhận bào đàm về việc bán hàng hóa đó.

Điều 49. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá
1. Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bào hành 

hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.
2. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bào hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực 

tế cho phép.
3. Bẽn bán phải chịu các chi phí về việc bào hành, trừ trường hợp có thoà thuận khác.
Điều 50. Thanh toán
1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.
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2. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trinh 
tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

3. Bên mua vẫn phài thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư 
hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư 
hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

Điều 51. Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiên mua hàng dược quy định 

như sau:
1. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán;
2. Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là dối lượng bị tranh chấp thì có quyền 

tạm ngừng thanh toán cho den khi việc tranh chap đã dược giãi quyết;
3. Bên mua có bàng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp dồng thỉ 

có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó;
4. Trưởng hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà 

bằng chứng do bên mua đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho bèn bán thi bèn mua phải bồi 
thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định cùa Luật này.

Điều 52. Xác định giá
Trường hợp không có thoả thuận về giá hàng hoá, không có thoà thuận về phương pháp 

xác định giá và cũng không có bất kỳ chi dẩn nào khác về giá thì giá cùa hàng hoá dược xác 
định theo giá của loại hàng hoá đỏ trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, 
thời diêm mua bán hàng hoá, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các diều kiện khác 
có ảnh hường đến giá.

Điều 53. Xác định giá theo trọng lượng
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu giá được xác định theo trọng lượng của hàng hoá 

thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh.
Điều 54. Địa điểm thanh toán
Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ the thì bên mua phải thanh toán 

cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây:
1. Địa diêm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu 

không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán;
2. Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán dược tiến hành đồng thời 

với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.
Điều 55. Thời hạn thanh toán
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:
1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng 

từ liên quan đến hàng hoá;
2. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong 

trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điêu 44 cua Luạt nay.
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Diều 56. Nhận hàng
Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý đê 

giúp bên bán giao hàng.
Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại 

một dịa diểm nhất dịnh thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên 
mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua uỷ quyền đã nhận 
hàng tại dịa dicm dó, kể cà trong trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác 
lập quyền sờ hữu dối với hàng hoá.

Điều 58. Chuyến rủi ro trong trưòng họp không có địa điểm giao hàng xác định
Trừ trường hợp có thoã thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng 

hoá và bèn bán không có nghía vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát 
hoặc hư hòng hàng hoá dược chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho người vận 
chuyên dầu tiên.

Điều 59. Chuyến rủi ro trong trưòng họp giao hàng cho người nhận hàng đế giao mà 
không phâi là người vận chuyền

Trừ trường hợp có thoà thuận khác, nếu hàng hoá đang được người nhận hàng để giao nắm 
giữ mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được 
chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá;
2. Khi người nhận hàng dể giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá cùa bên mua.
Điều 60. Chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận 

chuyển
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá đang trên 

dường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua kể 
từ thời điểm giao kết hợp dồng.

Điều 61. Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác
Trừ trường hợp cỏ thoả thuận khác, việc chuyển rủi ro trong các trường hợp khác được quy 

định như sau:
1. Trong trường hợp không được quy định tại các Điều 57, 58, 59 và 60 của Luật này thì 

rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm hàng hóa 
thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng;

2. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá không được chuyển cho bên mua, nếu hàng 
hoá không dược xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chửng từ vận tải, không được thông báo 
cho bên mua hoặc không dược xác định bằng bất kỳ cách thức nào khác.

Điều 62. Thòi điểm chuyển quyền sờ hữu hàng hoá
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên cỏ thỏa thuận khác, quyền sờ hừu 

được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao.
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MỤC 3
MUA BÁN HÀNG HÓA ỌUA SỜ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Điều 63. Mua bán hàng hóa qua sỏ'giao dịch hàng hóa
1. Mua bán hàng hóa qua sỏ' giao dịch hàng hóa là hoạt dộng thương mại. theo dó các bên 

thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định cùa một loại hàng hóa nhất dịnh qua 
Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sờ giao dịch hàng hoá với giá được thỏa 
thuận tại thời điểm giao kết hợp dồng và thời gian giao hàng dược xác dịnh lại một thời điểm 
trong tương lai.

2. Chính phủ quy định chi tiết về hoạt dộng mua bán hàng hóa qua Sò' giao dịch hàng 
hóa.

Điều 64. Họ'p đồng mua bán hàng hóa qua sỏ’giao dịch hàng hoá
1. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hoá bao gôm họp dông kỳ hạn và 

hợp đồng quyền chọn.
2. Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo dó bên bán cam kết giao và bên mua cam kêl nhận 

hàng hoá tại một thời diểm trong tương lai theo hợp dồng.
3. Hợp dồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo dó bên mua 

quyền có quyền dược mua hoặc được bán một hàng hóa xác định vói mức giá dịnh trước (gọi 
là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua 
quyền). Bẽn mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán 
hàng hóa dó.

Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn
1. Trường hợp người bán thực hiện việc giao hàng theo hợp dồng thì bên mua có nghĩa vụ 

nhận hàng và thanh toán.
2. Trường hợp các bên có thoà thuận về việc bên mua có thể thanh toán bàng tiền và không 

nhận hàng thì bên mua phải thanh toán cho bên bán một khoản tiền bàng mức chênh lệch giữa 
giá thoà thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời 
điểm hợp dồng được thực hiện.

3. Trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên bán có thể thanh toán bằng tiền và không 
giao hàng thì bên bán phải thanh toán cho bên mua một khoản tiền bang mức chênh lệch giữa 
giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá 
thoà thuận trong hợp đồng.

Điều 66. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp dồng quyền chọn
1. Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn dể dược 

trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. số tiền phải trà cho việc mua 
quyền chọn do các bên thoả thuận.

2. Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua nhưng không có nghĩa vụ phải mua hàng hoá đã 

312

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



giao kết trong hợp dồng. Truông hợp bên giữ quyền chọn mua quyết dịnh thực hiện hợp đông 
thì bên bán có nghĩa vụ phải bán hàng hoá cho bên giữ quyền chọn mua. Trường hợp bên bán 
không có hàng hoá dẻ giao thì phái thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền 
bang mức chênh lệch giữa giá thoà thuận trong hợp dồng và giá thị trưởng do Sở giao dịch 
hàng hoá công bố tại thời diểm hợp dồng dược thực hiện.

3. Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không có nghĩa vụ phải bán hàng hoá đã 
giao kêl trong hợp dồng. Trường hợp bên giữ quyén chọn bán quyết dịnh thực hiện hợp dồng 
thì bên mua có nghĩa vụ phải mua hàng hoá cùa bẽn giữ quyền chọn bán. Trường hợp bên 
mua không mua hàng thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền bàng 
mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng 
dược thục hiện và giá thoà thuận trong hợp dồng.

4. Truông hợp bên giũ' quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán quyết dịnh không thực 
hiện họp dồng trong thòi hạn hợp dồng có hiệu lực thì hợp dồng dương nhiên hết hiệu lực.

Điều 67. Sỏ' giao dịch hàng hoá
1. Sở giao dịch hàng hoá có các chức năng sau dây:
a) Cung cấp các diều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá;
b) Điều hành các hoạt dộng giao dịch;
c) Niêm yết các mức giá cụ the hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.
2. Chính phù quy định chi tiết điều kiện thành lập Sờ giao dịch hàng hóa, quyền hạn, trách 

nhiệm cùa Sở giao dịch hàng hóa và việc phê chuẩn Điều lệ hoạt dộng cùa Sở giao dịch hàng 
hóa.

Điều 68. Hàng hoá giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa
Danh mục hàng hoá giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa do Bộ trường Bộ Thương mại quy 

dịnh.
Điều 69. Thưong nhân môi giói mua bán hàng hoá qua Sỏ' Giao dịch hàng hoá
1. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sờ giao dịch hàng hoá chì dược phép hoạt 

động tại Sờ Giao dịch hàng hoá khi đáp ứng dù các diều kiện theo quy định cùa pháp luật. 
Chính phù quy định chi tiết điều kiện hoạt động cùa thương nhân môi giới mua bán hàng hoá 
qua Sở giao dịch hàng hoá.

2. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá chỉ được phép thực 
hiện các hoạt dộng môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và không được 
phép là một bên cùa hợp đồng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

3. Thương nhân môi giới mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá có nghĩa vụ đóng 
tiền ký quỹ tại Sờ giao dịch hàng hoá để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trong quá 
trinh hoạt động môi giới mua bán hàng hoá. Mức tiền ký quỹ do Sờ giao dịch hàng hoá quy 
dịnh.
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Điều 70. Các hành vi bị cấm đối vói thương nhân môi giỏi hàng hoá qua sỏ' giao dịch 
hàng hoá

1. Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần 
thiệt hại phát sinh hoặc bảo đàm lợi nhuận cho khách hàng.

2. Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng.
3. Sử dụng giá già tạo hoặc các biện pháp gian lận khác khi môi giới cho khách hàng.
4. Từ chối hoặc tiến hành chậm trễ một cách bất hợp lý việc môi giới hợp đồng theo các 

nội dung đã thoả thuận với khách hàng.
5. Các hành vi bị cấm khác quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật này.
Điều 71. Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua sỏ’ giao dịch 

hàng hóa
1. Nhân viên của Sờ giao dịch hàng hoá không được phép môi giới, mua bán hàng hoá qua 

Sở giao dịch hàng hoá.
2. Các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá không 

được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp dồng kỳ hạn hoặc hợp đồng 

quyền chọn được giao dịch hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối ve giá thực tế cùa 
loại hàng hoá trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn;

b) Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sờ giao 
dịch hàng hóa;

c) Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở giao dịch 
hàng hoá;

d) Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 72. Thực hiện biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp
1. Trường hợp khẩn cấp là trường hợp xảy ra hiện tượng rối loạn thị trường hàng hoá làm 

cho giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa không phàn ánh được chính xác quan hệ cung cầu.
2. Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Thương mại có quyền thực hiện các biện 

pháp sau đây:
a) Tạm ngừng việc giao dịch qua Sở giao dịch hàng hoá;
b) Hạn chế các giao dịch ở một khung giá hoặc một số lượng hàng hóa nhất định;
c) Thay đổi lịch giao dịch;
d) Thay đổi Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng hoá;
đ) Các biện pháp cần thiết khác theo quy định cùa Chính phủ.
Điều 73. Quyền hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
Thương nhân Việt Nam được quyền hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng 

hóa ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
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Chương III
CUNG ỨNG DỊCH vụ

MỤC 1
CÁC QUY ĐỊNH CHU?<r RÓI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ÚNG DỊCH vụ

Điều 74. Hình thức họp đồng dịch vụ
1. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bàng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng 

hành vi cụ thề.
2. Đổi với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản 

thì phải luân theo các quy định đó.
Điều 75. Quyền cung ú ng và sử dụng dịch vụ của thương nhân
1. Trừ trường hợp pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác, thương nhân có các quyền cung ứng dịch vụ sau đây:
a) Cung ứng dịch vụ cho người cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam;
b) Cung ứng dịch vụ cho người không cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam;
c) Cung ứng dịch vụ cho người cư trú tại Việt Nam sừ dụng trên lãnh thổ nước ngoài;
d) Cung ứng dịch vụ cho người không cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ nước 

ngoài.
2. Trừ trường hợp pháp luật hoặc điều ƯỚC quốc té mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam là thành viên có quy dịnh khác, thương nhân có các quyền sử dụng dịch vụ sau đây:
a) Sừ dụng dịch vụ do người cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ Việt Nam;
b) Sử dụng dịch vụ do người không cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ Việt Nam;
c) Sử dụng dịch vụ do người cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ nước ngoài;
d) Sừ dụng dịch vụ do người không cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ nước ngoài.
3. Chính phủ quy định cụ thề đối tượng người cư trú, người không cư trú để thực hiện các 

chính sách thuế, quàn lý xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hình dịch vụ.
Điều 76. Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh 

có Điều kiện
1. Căn cứ vào diều kiện kinh tế - xã hội cùa từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phù quy định cụ thể danh mục dịch vụ cấm 
kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để 
được kinh doanh dịch vụ đó.

2. Đối với dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng 
dịch vụ chì được thực hiện khi dịch vụ và các bên tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ đáp 
ứng đầy đù các điều kiện theo quy định của pháp luật.
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Điều 77. Áp dụng các biện pháp khẩn cắp đổi vói hoạt động cung ứng hoặc sử dụng 
dịch vụ

Trong trường hợp cần thiết, để bào vệ an ninh quốc gia và các lợi ích quốc gia khác phù 
hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt 
động cung ứng hoặc sừ dụng dịch vụ. bao gồm việc tạm thời cam cung ứng hoặc sử dụng đối 
với một hoặc một số loại dịch vụ hoặc các biện pháp khan cap khác đối vói một hoặc một sô 
thị trưòng cụ thề trong một thời gian nhất định.

MỤC 2
QUYÊN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐÒNG DỊCH vụ

Điều 78. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đáy:
1. Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách dây dù, phù 

hợp với thoả thuận và theo quy định cùa Luật này;
2. Bào quàn và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao dể thực hiện dịch 

vụ sau khi hoàn thành công việc;
3. Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đây đủ, 

phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;
4. Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoà 

thuận hoặc pháp luật có quy định.
Điều 79. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, nếu tính chất cùa loại dịch vụ được cung ứng yêu câu 

bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quà nhất định thì bên cung ứng dịch vụ phài thực 
hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với các điều khoản và mục đích của hợp 
đồng. Trong trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể về tiêu chuẩn kết quả cân đạt 
được, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với tiêu 
chuẩn thông thường của loại dịch vụ đó.

Điều 80. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu 

bên cung ứng dịch vụ phải nỗ lực cao nhất để đạt được kết quà mong muốn thì bên cung ứng 
dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ đó với nỗ lực và khả năng cao nhất.

Điều 81. Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ
Trường hợp theo thỏa thuận hoặc dựa vào tình hình cụ thể, một dịch vụ do nhiều bên cung 

ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác thì mỗi bên cung 
ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

1. Trao đổi, thông tin cho nhau vê tiên độ công việc và yêu câu cùa mình có liên quan đen 
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việc cung ứng dịch vụ, dồng thời phải cung ứng dịch vụ vào thời gian và theo phương thức 
phù hợp để không gây càn trờ đen hoạt dộng cùa bên cung ứng dịch vụ đó;

2. Tiến hành bất kỳ hoạt động hợp tác cần thiết nào với các bên cung ứng dịch vụ khác.
Điều 82. Thòi hạn hoàn thành dịch vụ
1. Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp 

dồng.
2. Trưởng hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thi bẽn cung ứng dịch 

vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện 
và hoàn cánh mà bên cung ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp dồng, bao gôm 
bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ.

3. Trường hợp một dịch vụ chi có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng 
dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất dịnh thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ 
hoàn thành dịch vụ cùa mình cho dến khi các điều kiện dó được dáp ứng.

Điều 83. Yêu cầu của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung 
ứng dịch vụ

1. Trong quá trình cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ phài tuân thủ những yêu cầu 
hợp lý của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.

2. Trừ trường hợp có thoà thuận khác, khách hàng phải chịu những chi phí hợp lý cho việc 
thực hiện nhũng yêu cầu thay đổi của mình.

Điều 84. Tiếp tục cung ứng dịch vụ sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng 
dịch vụ

Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, 
nếu khách hàng không phàn dối thì bên cung ứng dịch vụ phải tiếp tục cung ứng theo nội 
dung dã thoà thuận và phải bồi thường thiệt hại, nếu cỏ.

Điều 85. Nghĩa vụ của khách hàng
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:
1. Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;

2. Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ 
dược thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;

3. Hợp tác trong tất cà những vẩn đề cần thiết khác để bên cung ứng có the cung ứng dịch 
vụ một cách thích hợp;

4. Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp 
với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung 
ứng dịch vụ dể không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

Điều 86. Giá dịch vụ
Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không cỏ thoả thuận về phương pháp xác 

định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chì dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được 
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xác định theo giá cùa loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, 
thời diểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh 
hưởng đến giá dịch vụ.

Điều 87. Thòi hạn thanh toán
Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc 

thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời diểm việc cung ứng dịch vụ dược hoàn thành.

Chương IV

XÚC TIÉN THƯƠNG MẠI

MỤC 1
KHUYẾN MẠI

Điều 88. Khuyến mại
1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại cùa thương nhân nhàm xúc tiến việc mua 

bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bàng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau 
đây:

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà minh kinh doanh;
b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hỏa, dịch 

vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.
Điều 89. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại
Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực 

hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sờ hợp đồng.
Điều 90. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được lập thành vãn bàn hoặc bang hình thức khác có 

giá trị pháp lý tương đương.
Điều 91. Quyền khuyến mại của thương nhân
1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhàn Việt Nam, Chi nhánh cùa thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh 
doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

2. Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân 
khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

Điều 92. Các hình thức khuyến mại
1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước

318

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



dó, dược áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng 
hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được 
thực hiện theo quy định của Chính phù.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đê 
khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao 
thường theo thể lệ và giải thưởng dà công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi 
mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thường 
dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

7. Tồ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách 
hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được 
thề hiện dưới hình thức thè khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các 
hình thức khác.

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các 
sự kiện khác vi mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu dược cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp 
thuận.

Điều 93. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các 

hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.
2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp 

pháp.
Điều 94. Hàng hoá, dịch v.ụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để 

tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.
2. Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng dể khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ 

mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.
3. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh 

hợp pháp.
4. Chính phù quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để 

khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân 
được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.

Điều 95. Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại
1. Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến 

mại.
2. Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 

cùa Luật này.
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3. Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.
4. Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 cùa Luật này.
Điểu 96. Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại
1. Thực hiện dầy dù các trinh lự, thủ tục theo quy định của pháp luật dê thực hiện các hình 

thức khuyến mại.
2. Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt dộng khuyến mại cho khách hàng 

theo quy dịnh tại Điều 97 của Luật này. B
3. Thực hiện dúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.
4. Đổi với một số hình thức khuyến mại quy định tại khoăn 6 Điều 92 của Luật này, thương 

nhân phải trích 50% giá trị giài thường đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp 
không có người trúng thường.

Bộ trường Bộ Thương mại quy định các hình thức khuyến mại cụ thê thuộc các chương 
trình mang tính may rũ ĩ phải thực hiện quy định này.

5. Tuân thù các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện 
khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

Điều 97, Thông tin phải thông báo công khai
1. Đối với tất cà hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 cùa Luật này, thương nhân 

thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây:
a) Tên của hoạt dộng khuyến mại;
b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại vả các chi phí có liên quan dê giao 

hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;
c) Tên, địa chi, số điện thoại cùa thương nhân thực hiện khuyến mại;
d) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu. ngày kết thúc và địa bàn hoạt dộng khuyên mại;
đ) Trường hợp lợi ích cùa việc tham gia khuyến mại gắn với các diều kiện cụ thê thì trong 

thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại dó có kèm theo điêu kiện và nội dung cụ thê cùa 
các điều kiện.

2. Ngoài các thông tin quy dịnh tại khoản I Điều này, thương nhân còn phải thông báo 
công khai các thông tin liên quan dến hoạt dộng khuyến mại sau đây:

a) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được tặng cho khách hàng đôi với hình thức 
khuyến mại quy dịnh tại khoản 2 Điều 92 cùa Luật này;

b) Trị giá tuyệt dối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình 
thường trước thời gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 3 Điều 
92 của Luật này;

c) Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiêu mua hàng, 
phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà 
khách hàng có thể nhận dược từ phiếu mua hàng, phiêu sử dụng dịch vụ đôi với hình thưc 
khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này;

d) Loại giải thưởng và giá trị cùa từng loại giài thưởng; thê lệ tham gia các chương trinh 
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khuyến mại, cách thức lựa chọn ngirời trúng thưởng dối với các hình thức khuyến mại quy 
định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 cùa Luật nàý;

đ) Ccác chi phí mà khách hàng phải tự chịu dối với các hình thức khuyến mại quy định tại 
khoản 7. khoản 8 Điều 92 cùa Luật này.

Điều 98. Cách thức thông báo
I.. Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật này được thực 

hiện bang một trong các cách thức sau đây:
a) Tại dịa diem bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán;
b) Trên hàng hoá hoặc bao bì háng hóa;
c) Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải dược dính kèm với hàng hóa khi hàng hóa 

dược bán.
2. Việc thông báo khuyến mại dịch vụ theo quy dịnh tại Điều 97 của Luật này phài được 

thực hiện dưới một trong các cách thức sau đây:
a) Tại địa dicm cung ứng dịch vụ;
b) Cách thức khác nhưng phài được cung cấp kèm với dịch vụ khi dịch vụ đó được cung 

ứng.
Điều 99. B;io đâm bí mật thông tin về chương trình, nội dung khuyến mại
Trường họp chương trình khuyến mại phải dược sự chấp thuận cùa cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thì cơ quan dó phải giữ bí mật chương trình, nội dung khuyến mại do thương 
nhân cung cấp cho dến khi chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 100. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại
1. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hoá chưa dược phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.
2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng đề khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; 

hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa 
được phép cung ứng.

3. Khuyến mại hoặc sừ dụng rượu, bia đề khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trờ lên để khuyến mại dưới 

mọi hình thức.
5. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách 

hàng.
6. Khuyến mại dể tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức 

khoỏ con người và lợi ích công cộng khác.
7. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, dơn vị vũ trang nhân dân.
8. Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
9. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
10. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn 
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mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tổi đa theo quy định 
tại khoản 4 Điều 94 của Luật này.

Điều 101. Đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại vói cơ quan 
quản lý nhà nước về thương mại

1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phài đăng ký và sau khi kết 
thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quà với cơ quan quàn lý nhà 
nước về thương mại.

2. Chính phủ quy định cụ thê việc đăng ký hoạt dộng khuyến mại và thông báo kết quả 
hoạt động khuyến mại của các thương nhân với cơ quan quàn lý nhà nước về thương mại.

MỤC 2
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Điều 102. Quảng cáo thương mại
Quàng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại cùa thương nhân đe giới thiệu với 

khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùa mình.
Điều 103. Quyền quảng cáo thương mại
1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam có quyền quàng cáo về hoạt 
động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùa mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ 
quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình.

2. Văn phòng đại diện cùa thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quàng 
cáo thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền 
ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để thực hiện quảng 
cáo cho thương nhân mà mình đại diện.

3. Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại về hoạt động kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo 
thương mại Việt Nam thực hiện.

Điều 104. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại
Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân để 

thực hiện việc quảng cáo thương mại cho thương nhân khác.
Điều 105. Sản phẩm quảng cáo thương mại
Sản phẩm quàng cáo thương mại gồm những thông tin bàng hình ảnh, hành động, âm 

thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quàng cáo 
thương mại.

Điều 106. Phương tiện quảng cáo thương mại
1. Phương tiện quàng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sàn phẩm 

quảng cáo thương mại.
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2. Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:
a) Các phương tiện thông tin đại chúng;
b) Các phương tiện truyền tin;
c) Các loại xuất bàn phẩm;
d) Các loại bàng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông 

hoặc các vật the di dộng khác;
d) Các phương tiện quàng cáo thương mại khác.
Điều 107. Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại
1. Việc sử dụng phương tiện quàng cáo thương mại quy định tại Điều 106 của Luật này 

phải tuân thủ các quy dịnh của cơ quan quản lý nhà nước có tham quyền.
2. Việc sừ dụng phương tiện quàng cáo thương mại phài bào dảm các yêu cầu sau dây:
a) Tuân thù các quy dịnh của phá|f luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt 

dộng vãn hoá, the thao, hội chợ, triển lãm;
b) Tuân thù quy dịnh về dịa diểm quàng cáo, không gây ành hưởng xấu đến cảnh quan, môi 

trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
c) Đúng mức độ, thời lượng, thời diểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin dại 

chúng.
Điều 108. Bâo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối vóỀi sản phẩm quảng cáo thương mại
Thương nhân có quyền đăng ký bào hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo 

thương mại theo quy định cùa pháp luật.
Điều 109. Các quảng cáo thương mại bị cấm
1. Quàng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc 

gia và trật tự, an toàn xã hội.
2. Quàng cáo có sử dụng sàn phẩm quảng cáo, phương tiện quàng cáo trái với truyền thống 

lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định cùa pháp luật.
3. Quàng cáo hàng họá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc 

cấm quàng cáo.
4. Quàng cáo thụốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sàn phẩm, hàng hoá chưa 

được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời 
diem quảng cáo.

5. Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá 
nhân.

6. Quàng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ cùa mình với hoạt động sàn xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng 
loại cùa thương nhân khác.

7. Quàng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, 
kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chùng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bào hành cùa 
hàng hoá, dịch vụ.
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8. Quàng cáo cho hoạt dộng kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sàn phẩm quàng cảo 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác dể quảng cáo khi 
chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

9. Quảng cáo nhàm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.
Điều 110. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thu'O'ng mại
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bàn hoặc bằng hình thức 

khác có giá trị pháp lý tương đương.
Điều 111. Quyền của bên thuê quàng cáo thưomg mại
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên thuê quàng cáo thương mại có các quyền sau đây:
1. Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, 

phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quàng cáo thương mại.
Điều 112. Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên thuê quàng cáo thirơng mại có các nghĩa vụ sau 

, đây:
1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính 

xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông 
tin này;

2. Trà thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.
Điều 113. Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các 

quyền sau đây:
1. Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quàng cáo trung thực, chính 

xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
2. Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.
Điều 114. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quàng cáo thương mại có các 

nghĩa vụ sau đây:
1. Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quàng cáo về người phát hành quảng cáo thương 

mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
2. Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;
3. Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương 

mại.
-Điều 115. Người phát hành quăng cáo thương mại
Người phát hành quảng cáo thương mại là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo 

thương mại.
Điều 116. Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại
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Người phái hành quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điêu 

107 của Luật này;
2. Thực hiện hợp dồng phát hành quàng cáo dà giao kết với bên thuê phát hành quảng cáo;
3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định cùa pháp luật.

MỤC 3
TRUNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HÓA, DỊCH vụ

Diều 117. Trưng bày, giói thiệu hàng hoá, dịch vụ
Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại cùa thương nhân 

dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá. dịch vụ dể giới thiệu với khách hàng về hàng 
hoá, dịch vụ dó.

Điều 118. Quyền trưng bày, giói thiệu hàng hoá, dịch vụ
1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; lựa chọn các 
hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự minh tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh 
dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ dể trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của 
m ỉ n h.

2. Văn phòng dại diện của thương nhàn không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng 
hoá, dịch vụ cùa thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của 
Văn phòng dại diện đó. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Vãn phòng đại diện có 
quyền ký hợp dồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch 
vụ dề thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện.

3. Thương nhân nước ngoài 'chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn 
trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cùa mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh 
doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện.

Điều 119. Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo 

dó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho 
thương nhân khác.

Điều 120. Các hình thức trưng bày, giói thiệu hàng hoá, dịch vụ
1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các 

hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy 

định của pháp luật.
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Điều 121. Điều kiện đối vói hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu
1. Hàng hoá. dịch vụ trưng bày. giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp 

pháp trên thị trường.
2. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thù các quy dịnh của pháp luật về chất 

lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.
Điều 122. Điều kiện đối vói hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam dể trưng bày, giói 

thiệu
Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam dể trưng bày, giói thiệu tại Việt Nam. ngoài việc dáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 121 cùa Luật này còn phải dáp ứng các diều kiện sau dây:
1. Là hàng hoá được phép nhập khau vào Việt Nam;
2. Hàng hoá tạm nhập khau đề trưng bày, giói thiệu phải tái xuất khau sau khi kết thúc việc 

trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn 
trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khau;

3. Hàng hỏa tạm nhập khẩu dể trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân 
thù các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

Điều 123. Các trường họp cam trưng bày, giói thiệu hàng hoá, dịch vụ
1. To chức trưng bày, giói thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sừ dụng hình thức, phương tiện 

trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đen an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoè con người.

2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sữ dụng hình thức, phương tiện trưng bày, 
giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, dạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nám.

3. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.
4. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá cùa mình, 

trừ trường hợp hàng hoá dem so sánh là hàng già, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy 
dịnh của pháp luật.

5. Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất 
lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chì tiêu chât 
lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.

Điều 124. Họ’p đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ phải dược lập thành văn bản 

hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Điều 125. Quyền của bền thuê dịch vụ trưng bày, gió’i thiệu hàng hoá, dịch vụ
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch 

vụ có các quyền sau dây:
1. Ycu cầu bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ thực hiện thoà 

thuận trong hợp dồng;
2 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
Điều 126. Nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giói thiệu hàng hoá, dịch vụ
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Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch 
vụ có các nghĩa vụ sau dây:

1. Cung cấp dầy dù hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu hoặc phương tiện cho bên cung 
ứng dịch vụ theo thoà thuận trong hợp đồng;

2. Cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và chịu trách nhiệm về các 
thông tin này;

3. Trà thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.
Điều 127. Quyền của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, 

dịch vụ có các quyền sau dây:
1. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn 

đã thoà thuận trong hợp dồng;
2. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu • 

và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng;
3. Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.
Điều 128. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, 

dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:
1. Thục hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đông;
2. Bào quàn hàng hoá trưng bày, giới thiệu, tài liệu, phương tiện được giao trong thời gian 

thực hiện hợp dồng; khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, phải giao lại 
dầy dù hàng hoá, tài liệu, phương tiện trưng bày, gi.ới thiệu cho bên thuê dịch vụ;

3. Thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo những nội dung dã được 
thoà thuận với bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

MỤC 4
HỘI TRỢ, TRIÉN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 129. Hội chợ, triển lãm thương mại
Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung 

trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định đê thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng 
hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đông mua bán hàng hoá, 
hợp đồng dịch vụ.

Điều 130. Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thưong mại
I. Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động thương mại, theo đó 

thương nhân kinh doanh dịch vụ này cung ứng dịch vụ tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triên 
lãm thương mại cho thương nhân khác để nhận thù lao dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại.
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2. Hợp đồng dịch vụ tổ chức, tham gia hội chợ. triển lãm thương mại phải được lập thành 
văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Điều 131. Quyền tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thu'O’ng mại
1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triền lãm thương 
mại về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội 
chợ, triền lãm thương mại thực hiện.

2. Văn phòng đại diện cùa thương nhân không được trực tic;- tổ chức, tham gia hội chợ, 
triên lãm thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng dại diện có 
quyền ký hợp đồng với thương'nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại để tổ 
chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân mà mình dại diện.

3. Thương nhân nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia hoặc thuê thương nhân kinh doanh 
dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thay mặt mình tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại tại Việt Nam. Trong trường hợp muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 
Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, 
triển lãm thương mại Việt Nam thực hiện.

Điêu 132. Tổ chức hội chọ-, triển lãm thương mại tại Việt Nam
1. Hội chợ, triên lãm thương mại tô chức tại Việt Nam phải được dăng ký và phải dược xác 

nhận băng vãn bản của cơ quan quàn lý nhà nước về thương mại lình, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi tổ chức hội chợ, triền lãm thương mại.

2. Chính phù quy định cụ thể trình tự, thù tục, nội dung đăng ký và xác nhận việc tổ chức 
hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này.

Điêu 133. Tô chức, tham gia hội chọ-, triên lãm thương mại ỏ’ mró‘c ngoài
1. Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi trực tiếp tổ 

chức hoặc tham gia hội chợ, triên lãm thương mại ờ nước ngoài về hàng hoá, dịch vụ mà mình 
kinh doanh phải tuân theo các quy định về xuất khẩu hàng hoá.

2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi tổ chức cho thương 
nhân khác tham gia hội chợ, triên lãm thương mại phải dăng ký với Bộ Thương mại.

3. Thương nhân không đăng ký kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại không 
được tổ chức cho thương nhân khác tham gia hội chợ. triển lãm thương mại ở nước ngoài.

4. Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thù tục, nội dung đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, 
triển lãm thương mại ờ nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 134. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại 
tại Việt Nam

1. Hàng hoá, dịch vụ không được phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:
a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu 

thông theo quy định cùa pháp luật;

328

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ờ nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khâu 
theo quy dịnh của pháp luật;

c) Hàng già, hàng vi phạm quyền sờ hữu tri tuệ, trừ trường hợp trưng bày, giới thiệu dê so 
sánh với hàng thật.

2. Ngoài việc tuân thù các quy dịnh về hội chợ, triển lãm thương mại của Luật này, hàng 
hóa, dịch vụ thuộc diện quàn lý chuyên ngành phải tuân thủ các quy định về quàn lý chuyên 
ngành dối vói hàng hoá, dịch vụ dó.

3. Hàng hóa tạm nhập khẩu dể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải 
dược tái xuất khau trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương 
mại.

4. Việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 
phài luân theo các quy định của pháp luật về hải quan và các quy dịnh khác của pháp luật có 
liên quan.

Điều 135. Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
1. Tất cà các loại hàng hóa, dịch vụ dều dược tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở

nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu theo quy dịnh của pháp luật.
2. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, triển lãm

thương mại ở nước ngoài khi được sự chấp thuận của Thù tướng Chính phủ.
3. Thòi hạn lạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ờ nước 

ngoài là một năm kể từ ngày hàng hóa dược tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nói trên mà chưa 
được tái nhập khẩu thì hàng hóa đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định cùa pháp luật Việt Nam.

4. Việc lạm xuất, lái nhập hàng hóa tham gia hội chợ, triền lãm thương mại ở nước ngoài 
phài tuân thù các quy định của pháp luật về hài quan và các quy định khác cùa pháp luật có 
liên quan.

Điều 136. Bán, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại tại 
Việt Nam

1. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 
dược phép bán, tặng, cung ứng tại hội chợ, triền lãm thương mại; dối với hàng hóa nhập khau, 
phải dăng ký với hài quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hàng hóa thuộc diện nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chi được bán, tặng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

3. Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại khoàn 2 Điều 134 
của Luật này phải tuân thủ các quy định về quản lý chuyên ngành nhập khau đối với hàng hóa 
đó.

4. Hàng hóa được bán, tặng, dịch vụ được cung ứng tại hội chợ, triển lãm thương mại tại 
Việt Nam phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 137. Bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Việt Nam tham gia hội chạ’, triển 
lãm thu’o’ng mại ỏ' nước ngoài

1. Hàng hóa, dịch vụ cùa Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ờ nước ngoài 
được phép bán, tặng, cung ứng tại hội chợ, triển lãm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này.

2. Việc bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu nhưng đã dược tạm xuất khẩu để 
tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ờ nước ngoài chi được thực hiện sau khi có sự chấp 
thuận cùa Thủ tưứng Chính phủ.

3. Hàng hóa thuộc diện xuất khẩu phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thầm quyền 
chì được bán, tặng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bàn.

4. Hàng hóa, dịch vụ cùã Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài 
được bán, tặng, cung ứng ờ nước ngoài phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của pháp luật.

Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lâm thương 
mại tại Việt Nam

1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận với thương nhân lổ chức hội chợ, triển 
lãm thương mại.

2. Bán, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm 
thương mại theo quy định cùa pháp luật.

3. Được tạm nhập, tái xuất hàng hoá, tài liệu về hàng hoá, dịch vụ đề trưng bày tại hội chợ, 
trien lãm thương mại.

4. Tuân thù các quy dịnh về tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Điều 139. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chọ1, triển lãm 

thương mại ở nước ngoài
1. Được tạm xuất, tái nhập hàng hoá và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới 

thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại.
2. Phải tuân thù câc quy định về việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ờ 

nước ngoài.
3. Được bán, tặng hàng hoá trưng bày. giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại ờ nước 

ngoài; phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật 
Việt Nam.

Điều 140. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm 
thương mại

1. Niêm yết chù đề, thời gian tiến hành hội chợ, triển lãm thương mại tại nơi tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại đó trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại 
theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.
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3. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ để tham gia hội chợ, 
triển lãm thương mại và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đông.

4. Nhận thù lao dịch vụ vả các chi phí hợp lý khác.
5. Thực hiện việc tổ chức hội chợ, triên lãm thương mại theo thoà thuận trong hợp đông.

Cku'^nq V
CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

MỤC 1
ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

Điều 141. Đại diện cho thuong nhân
1. Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên dại diện) 

của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) dể thực hiện các hoạt động thương mại vợi 
danh nghĩa, theo sự chi dẫn cùa thương nhân dó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

2. Trong trường hợp thương nhân cừ người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng 
quy dịnh cùa Bộ luật dân sự.

Điều 142. Họp đồng dại diện cho thương nhân
Hợp dồng dại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác 

có giá trị pháp lý tương dương.
Điều 143. Phạm.vi đại diện
Các bên có thể thoà thuận về việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt 

dộng thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện.
Điều 144. Thòi hạn dại diện cho thương nhân
1. Thời hạn dại diện do các bên thoả thuận.
2. Trường hợp không có thoà thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông 

báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên 
giao đại diện về việc chấm dứt hợp đồng.

3. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên giao đại diện dơn phương thông báo chấm 
dứt hợp đồng đại diện theo quy dinh tại khoản 2 Điều này thì bên dại diện có quyền yêu cầu 
bên giao đại diện trả một khoản thù lao do việc bên giao dại diện giao kết các hợp đông với 
khách hàng mà bên dại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác mà đáng lẽ mình được 
hường.

4. Trường hợp thời hạn đại diện chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều này theo yêu cầu 
của bên đại diện thì bên đại diện bị mất quyền hưởng thù lao dối với các giao dịch mà đáng lẽ 
mình dược hường nếu các bên không có thoà thuận khác.

Điều 145. Nghĩa vụ của bên đại diện
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có các nghĩa vụ sau dây:
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1. Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện;
2. Thông báo cho bên giao đại diện về cơ hội và kết quà thực hiện các hoạt động thương 

mại dã được uỳ quyền;
3. Tuân thủ chi dẫn cùa bên giao dại diện nếu chi dẫn đó không vi phạm quy dịnh cùa pháp 

luật;
4. Không dược thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa cùa mình hoặc của 

người thử ba trong phạm vi dại diện;
5. Không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đen hoạt động 

thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kê từ 
khi chấm dứt hợp dồng dại diện;

6. Bảo quản lài sàn, tài liệu được giao để thực hiện hoạt dộng dại diện.
Điều 146. Nghĩa vụ của bên giao đại diện
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao dại diện có các nghĩa vụ. sau dây:
1. Thông báọ ngay cho bên dại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện dã giao 

dịch, việc thực hiện hợp dồng mà bên dại diện đã giao kết, việc chấp nhận hay không châp 
nhận các hoạt động ngoài phạm vi dại diện mà bẽn dại diện thực hiện;

2. Cung cấp tài sản. tài liệu, thông tin cần thiết để bên đại diện thực hiện hoạt dộng đại 
diện;

3. Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại diện;
4. Thông báo kịp thời cho bên dại diện về khà nãng không giao kết dược, không thực hiện 

được hợp đồng trong phạm vi đại diện.
Điều 147. Quyền huờng thủ lao đại diện
1. Bên đại diện được hưởng thù lao đối với hợp dồng được giao kết trong phạm vi đại diện. 

Quyền được hường thù lao phát sinh từ thời điểm do các bên thoả thuận trong hợp dồng đại 
diện.

2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao cho bên đại diện được xác dịnh theo quy 
định tại Điều 86 của Luật này.

Điều 148. Thanh toán chi phí phát sinh
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên đại diện có quyền yêu cầu được thanh toán các 

khoản chi phí phát sinh hợp lý để thực hiện hoạt động đại diện.
Điều 149. Quyền cầm giữ
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có quyền cầm giữ tài sản, tài liệu được 

giao để bào đảm việc thanh toán các khoản thù lao và chi phí đã đen hạn.

MỤC 2
MÔI GIÓI THƯƠNG MẠI

Điều 150. Môi giới thương mại
Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian 

332

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



(gọi là bên môi giới) cho các bôn mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên dược môi 
giới) trong việc dàm phán, giao kết hợp dồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hường thù 
lao theo hợp đồng môi giới.

Điều 151. Nghĩa vụ của bên môi giói thương mại
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bào quàn các mẫu hàng hoá, tài liệu dược giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn 

trà cho bến dược môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đen lợi ích cùa bên được môi 

giới;
3. Chịu trách nhiệm ve tư cách pháp lý cùa các bên dược môi giới, nhưng không chịu trách 

nhiệm về khà năng thanh toán của họ;
4. Không dược tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có 

uỳ quyền của bên dược môi giới.
Điều 152. Nghĩa vụ của bên được môi giới
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên dược môi giới có các nghĩa vụ sau đây:
1. Cung cắp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;
2. Trà thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bẽn môi giới.
Điều 153. Quyền hường thù lao môi giói
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phắt sinh từ thời điểm 

các bên dược môi giới dã ký hợp dồng với nhau.
2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại 

Điều 86 của Luật này.
Điều 154. Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát 

sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cà khi việc môi giới không mang lại kết quả cho 
bên được môi giới.

MỤC 3
UỲ THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA

Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa
Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt dộng thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện 

việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa cùa mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên 
uỳ thác và được nhận thù lao uỳ thác.

Điều 156. Bên nhận uỷ thác
Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với 

hàng hoá dược uỳ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện dã thoả thuận với 
bên uỳ thác.
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Điều 157. Bên uỷ thác
Bên uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho 

bên nhận uỳ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trà thù lao uỷ 
thác.

Điều 158. Hàng hoá uỷ thác
Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp dều có thể được uỳ thác mua bán.
Điều 159. Họp đồng uỷ thác
Hợp dồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải dược lập thành văn bàn hoặc bang- hình thức 

khác có giá trị pháp lý tương đương.
Điều 160. Uỷ thác lại cho bên thứ ba
Bên nhận uỳ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp dồng uỳ thác mua 

bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bàn của bên uỳ thác.
Điều 161. Nhận uỷ thác của nhiều bên
Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỳ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỳ thác khác nhau.
Điều 162. Quyền của bên uỷ thác
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỳ thác có các quyền sau đây:
1. Yêu cầu bẽn nhận uy thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp dồng uỳ thác;
2. Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỳ thác vi phạm pháp luật, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 163 của Luật này.
Điều 163. Nghĩa vụ của bên uỷ thác
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các nghĩa vụ sau dây:
1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp dồng uỳ 

thác;
2. Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;
3. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoà thuận;
4. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỳ thác vi phạm pháp luật mà 

nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý ìàm trái pháp luật.
Điều 164. Quyền của bên nhận uỷ thác
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau dây:
1. Yêu cầu bên uỳ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng 

uỷ thác;
2. Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;
3. Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoà thuận cho bên uỷ thác.
Điều 165. Nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây:
1 Thưc hiên mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;
2 Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đén việc thực hiện hợp đồng uỳ 

thác;
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3. Thực hiện các chì dẫn cùa bên uỷ thác phù hợp với thoà thuận;
4. Bào quàn tài sản, tài liệu được giao dể thực hiện hợp đồng uỷ thác;
5. Giữ bí mật về những thông tin có liên quan dến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
6. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoà thuận;
7. Liên dới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nêu nguyên 

nhân của hành vi vi phạm pháp luật dó có một phần do lỗi cùa mình gây ra.

MỤC 4
ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

Điều 166. Đại lý thương mại
Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả 

thuận việc bên dại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung 
ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Điều 167. Bên giao đại lý, bên đại lý
1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng 

cho dại lý mua hoặc là thương nhân uỳ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.
2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm 

đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.
Điều 168. Họp dồng đại lý
Hợp dồng dại lý phải dược lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý 

tương đương.
Điều 169. Các hình thức đại lý
1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một 

khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy dù một dịch vụ cho bên giao dại lý.
2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý 

chỉ giao cho một đại Iý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số 
loại dịch vụ nhất định.

7

3. Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ 
chức một hệ thống dại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 
cho bên giao đại lý.

Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới 
sự quàn lý cùa tổng dại lý và với danh nghĩa cùa tông đại lý.

4. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.
Điều 170. Quyền sỏ' hữu trong đại lý thương mại
Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý.
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Điều 171. Thù lao đại lý
1. Trừ trường hợp có thoà thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên dại lý dưới hình thức 

hoa hồng hoặc chênh lệch giá.
2. Trường hợp bên giao dại lý an định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch 

vụ cho khách hàng thì bẽn đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỳ lệ phần trăm trên giá mua, 
giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.

3. Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán', hàng hoá hoặc giá cung ứng 
dịch vụ cho khách hàng mà chì ấn định giá giao dài lý cho bên đại lý thì bèn dại lý dược 
hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá dược xác dịnh là mức chênh lệch giữa giá mua, giá 
bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao dại lý ấn định cho bên dại 
lý-

4. Trường hợp các bên không có thoà thuận về mức thù lao đại lý thì mức thù lao dược tính 
như sau:

a) Mức thù lao thực tế mà các bên đã dược trà trước đó;
b) Trường hợp không áp dụng dược điểm a khoản này thỉ mức thù lao dại lý là mức thù lao 

trung bình được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ mà bên giao dại lý đã trà cho các đại 
lý khác;

c) Trường hợp không áp dụng được điểm a và điềm b khoản này thì mức thù lao dại lý là 
mức thù lao thông thường được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

Điều 172. Quyền của bên giao đại lý
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:
1. Ân định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ dại lý cho khách hàng;
2. Án định giá giao đại lý;
3. Yêu cẩu bên đại lý thực hiện biện pháp bào đảm theo quy định cùa pháp luật;
4. Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp dồng đại lý;
5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.
Điểu 173. Nghĩa vụ của bên giao đại lý
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau dây:
1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
2. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa cùa đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch 

vụ cùa dại lý cung ứng dịch vụ;
3. Trà thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
4. Hoàn trả cho bên dại lý tài sản cùa bên đại lý dùng dể bảo dảm (nếu có) khi kết thúc hợp 

dồng đại lý;
5. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân 

cùa hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi cùa mình gây ra.
Điều 174. Quyền của bên đại lý
Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:
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1. Giao kết hợp dồng dại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 7 Diều 175 cũa Luật này;

2. Yêu cầu bên giao dại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng dại lý; nhận lại tài sàn dùng 
dể báo dàm (nếu có) khi kết thúc hợp dồng dại lý:

3. Yêu cầu bên giao dại lý hướng dần, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên 
quan de thực hiện hợp dồng dại lý;

4. Quyết dịnh giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng dối với đại lý bao tiêu;
5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động dại lý mang lại.
Điều 175. Nghĩa VII ciia bên dại lý
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên dại lý có các nghĩa vụ sau đây:
1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng 

dịch vụ do bên giao dại lý an định;
2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận lien, hàng với bên giao đại lý;
3. Thực hiện các biện pháp bào dàm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp 

luật;
4. Thanh toán cho bên giao dại lý tiền bán hàng dối với đại lý bán;'giao hàng mua đối với 

dại lý mua: liền cung ứng dịch vụ dối với dại lý cung ứng dịch vụ;
5. Bào quàn hàng hoá sau khi nhận dối với đại lý bán hoặc trước khi giao đổi với đại lý 

mua; liên dới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất 
lượng dịch vụ cùa dại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tinh hình hoạt động đại lý với 
bên giao dại lý;

7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên dại lý chi được giao kết hợp dồng 
dại lý với một bên giao đại lý dối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân 
thù quy dịnh cùa pháp luật dó.

Điều 176. Thanh toán trong đại lý
Trừ trưởng hợp có thoà thuận khác, việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù 

lao đại lý dược thực hiện theo từng đợt sau khi bên dại lý hoàn thành việc mua, bán một khối 
lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định.

Điều 177. Thò'i hạn đại lý
1. Trừ trường hợp có thoà thuận khác, thời hạn dại lý chi chấm dứt sau một thời gian hợp 

lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kế từ ngày một trong hai bên thông báo bang văn 
bàn cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng 
theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giáo đại lý bồi thường 
một khoản tiền cho thời gian mà mình dã làm đại lý cho bên giao đại lý đó.

Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận dại 
lý cho mỗi năm mà bên đại lý Làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại 
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lý dưới một năm thì khoàn bồi thường được tính là một tháng thù lao dại lý trung bình trong 
thời gian nhận đại lý.

3. Trường hợp hợp dồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu cùa bên dại lý thi bên dại 
lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình dã làm dại lý 
cho bên giao đại lý.

Chương VI

MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI cụ THÉ KHÁC

MỤC 1
GIA CÔNG TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 178. Gia công trong thương mại
Gia công trong thương mại là hoạt dộng thương mại. theo dó ben nhận gia công sừ dụng 

một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bèn đặt gia cõng dể thực hiện một hoặc nhiều 
công đoạn trong quá trinh sản xuất theo yêu cầu cùa bên dặt gia công dế hường thù lao.

Điều 179. Họp đồng gia công
Hợp dồng gia công phải dược lập thành văn bàn hoặc bang hình thức khác cỏ giá trị pháp 

lý lương dương.
Điều 180. Hàng hóa gia công
1. Tất cả các loại hàng hóa dều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện 

cấm kinh doanh.
2. Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì 

hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể dược gia công 
nếu dược cơ quan nhà nước có thẳm quyền cho phép.

Điêu 181. Quyển và nghĩa vụ của bên đặt gia công
1. Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu gia công theo đúng hợp dồng gia công 

hoặc giao tiền để mua vật liệu theo số lượng, chất lượng và mức giá thoà thuận.
2. Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên 

liệu, phụ liệu, vật tư, phe liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thoà 
thuận khác.

3. Bán, tiêu huỷ, tặng biếu tại chỗ sàn phẩm gia công, máy móc. thiết bị cho thuê hoặc cho 
mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thoà thuận và phù hợp 
với quy định cùa pháp luật.

4. Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên 
gia để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sàn phẩm gia công theo thoả thuận 
trong hợp đồng gia công.

5. Chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá gia công, 
nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng dể gia công chuyển cho bên nhận gia công.

338

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Diều 182. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công
1. Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu dể gia công theo thỏa thuận với 

bên dặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá.
2. Nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác.
3. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công dược

xuất khẩu lại chỗ sàn phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ
liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo uỳ quyền của bên dặt gia công.

4. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được
miễn thuế nhập khẩu dối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm nhập khau
theo dịnh mức để thực hiện hợp dồng gia công theo quy định của pháp luật về thuế.

5. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cùa hoạt dộng gia công hàng hoá trong trường hợp 
hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khau, cấm nhập khau.

Diều 183. Thù lao gia công
1. Bên nhận gia công có thề nhận thù lao gia công bàng tiền hoặc bang sàn phẩm gia công, 

máy móc, thiêt bị dùng đê gia công.
2. Trường họp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nếu bên nhận gia công 

nhận thù lao gia công bằng sàn phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng dê gia công thì phải 
luân thù các quy dịnh về nhập khẩu dối với sàn phẩm, máy móc, thiết bị dó.

Diều 184. Chuyền giao công nghệ trong gia công vói tổ chức, cá nhân nước ngoài
Việc chuyên giao công nghệ trong gia công với tổ chức, cá nhân nước ngoài dược thực 

hiện theo thoà thuận trong hợp dồng gia công và phải phù hợp với các quy định của pháp luật 
Việt Nam về chuyển giao công nghệ.

MỤC 2
ĐÁU GIÁ HÀNG HÓA

Điều 185. Đấu giá hàng hoá
1. Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê 

người lồ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trà giá cao 
nhất.

2. Việc dấu giá hàng hoá dược thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây:
a) Phương thức trà giá lên là phương thức bán dấu giá, theo đó người trà giá cao nhất so 

với giá khói diếm là người có quyền mua hàng;
b) Phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đâu tiên chấp 

nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có 
quyền mua hàng.

Diều 186. Người tổ chức đấu giá, người bán hàng
1. Người tổ chức dấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ dấu giá hoặc là 
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người bán hàng của mình trong trường họp người bán hàng tự tổ chức dấu giá.
2. Người bán hàng là chù sở hữu hàng hoá. người duợc chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán 

hoặc người có quyền bán hàng hoá cùa nguôi khác theo quy dịnli của pháp luật.
Điều 187. Nguôi tham gia đau giá, nguôi diều hành đấu giá
1. Người tham gia dấu giá hàng hoá là ló chức, cá nhân dăng ký tham gia cuộc dan giá.
2. Người diêu hành dấu giá là ngưòi tô chức dấu giá hoặc người dược người lõ chức dấu 

giá uỷ quyền điều hành bán dấu giá.
Điều 188. Nguyên tắc đau giá
Việc dấu giá hàng hoá trong thương mại phài dược thực hiện theo nguyên lắc công khai, 

trung thực, bào đàm quyền, lợi ích hợp pháp cùa các ben tham gia.
Điều 189. Quyền của nguôi tổ chức dấu giá
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, người tô chức dấu giá có các quyên sau dây:
1. Yéu cầu người bán hàng cung cấp day dù. chính xác. kịp thòi các thòng tin can thiết liên 

quan dển hàng hoá dấu giá. lạo dièu kiện cho người tồ chức dấu giá hoặc người tham gia dấu 
giá kiềm tra hàng hoá dấu giá và giao hàng hoá dược bán dấu giá cho người mua hàng irong 
trường hợp người tổ chức dấu giá không phái là người bán hàng dấu giá;

2. Xác định giá khởi diểin trong trường hợp người tổ chức dấu giá là người bán hàng dâu 
giá hoặc được người bán hàng uỷ quyền;

3. Tổ chức cuộc đau giá;
4. Yêu cầu người mua hàng thực hiện việc thanh toán;
5. Nhận thù lao dịch vụ đấu giá do người bán hàng trà theo quy dịnh lại Điều 21 1 cùa Luật 

này.
Điều 190. Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá
1. Tổ chức đấu giá hàng hoá theo đúng nguyên tắc. thủ lục do pháp luật quy dịnh và theo 

phương thức đấu giá thoà thuận với người bán hàng.
2. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan 

đến hàng hoá đấu giá.
3,. Bảo quản hàng hoá dấu giá khi được người bán hàng giao giữ.
4. Trưng bày hàng hoá, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham 

gia đấu giá xem xét.
5. Lập vãn bản bán đấu giá hàng hoá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các 

bên có liên quan quy định tại Điều 203 của Luật này.
6. Giao hàng hóa đấu giá cho người mua phù hợp với hợp đông tô chức dịch vụ đâu giá 

hàng hoá.
7. Làm thù tục chuyển quyền sờ hữu đối với hàng hoá bán dấu giá phải đăng ký quyên sở 

hữu theo quy định cùa pháp luật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người bán hàng.
8. Thanh toán cho người bán hàng tiền hàng đã bán, kể cả khoàn tiền chênh lệch thu dược 

từ người rút lại giá đã trà quy định tại khoản 3 Điều 204 cùa Luật này hoặc trả lại hàng hoá 
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không bán dược cho người bán hàng theo thoà thuận. Trường hợp không có thoà thuận thi 
phải thanh toán liền cho người bán hàng chậm nhất !à ba ngày làm việc sau khi nhận dược tiên 
cùa nguôi mua hàng hoặc phải trà lại ngay hàng hoá (rong thời hạn hợp lý sau cuộc dâu giá.

Diều 191. Quyền cúa người bán hàng không phải là người tố chức đấu giá
Trừ trường họp có thoà thuận khác, người bán hàng có các quyền sau dây:
1. Nhận liền hàng dã bán dấu giá và khoán chênh lệch thu dirợc trong trường hợp quy định 

tại khoan 3 Diều 201 của Luật này hoặc nhận lại hàng hoá trong trường hợp đấu giá không 
thành:

2. Giám sái việc tô chức bán dâu giá hàng hoá.
Diềii 192. Nghĩa vụ cúa nguôi bán hàng không phải là nguời tổ chức đấu giá
Trừ n ường hợp có thoà thuận khác, ngưòi bán hàng có các nghĩa vụ sau dây:
1. Giao hàng hoá cho người lố chúc dấu giá. lạo diều kiện dê người tô chức dâu giá, người 

tham gia dan giá xcm xét hàng hoá và cung cấp day dù. chính xác. kịp thời các thông tin cân 
thièl liên quan dén hàng hoá dấn giá:

2. Trà th ù lao dịch vụ lố chức dan giá theo quy dịnh tại Điều 21 I cùa Luật này.
Diều 193. Họp dồng dịch vụ to chức tlau giá hàng hoá
1. I lọp dỗng dịch vụ tố chức dắu giá hàng hoá phải dược lập thành văn bản hoặc bằng hình 

thức khác có giá trị pháp lý tương dương.
2. Trường họp hàng hoá dtrợc dấu giá là dối tượng cầm cổ, the chấp thì hợp dồng dịch vụ 

tò chức dầu giá phải dược sụ’ dồng ý cùa bên nhận cam co, the chấp và bên bán phải thông báo 
cho các bên tham gia dấu giá về hàng hóa dang bị câm cô, thê châp.

3. Trường họp trong họp dồng cầm cỏ. thề chấp có thoà thuận về việc bán đấu giá mà 
người cầm cố. thế chấp vắng mặt không có lý do chính dáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng 
dịch vụ tồ chức dắu giá hàng hoá thi họp dồng dịch vụ lổ chức dấu giá dược giao kết giữa 
người nhận cam cố. the chấp với người tò chức dàu giá.

Diều 194. Xác định giá khói diem
1. Người bán hàng phải xác dịnh giá khời diem. Trong trường hợp người tổ chức đấu giá 

dược uỳ quyền xác dịnh giá khói diếm thi phái thông báo cho người bán hàng trước khi niênt 
yết việc bán dấu giá.

2. Trường họp hàng hoá dấu giá là dỏi tượng cầm co. the chap thì người nhận cầm cố, the 
chấp phải thoà thuận vói người cầm cố. thế chấp xác dịnh giá khởi diểtn.

3. Trường họp trong hợp dồng cằm cố. thế chấp có thoà thuận về việc bán dấu giá mà 
người cằm cố. thế chấp váng mặt không có lý do chính dáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng 
dịch vụ tổ chức dấu giá hàng hoá thì giá khởi diềm do người nhận cầm co, the chấp xác định.

Diều 195. Thông báo cho nguời có quyền lọi và nghĩa vụ liên quan đến hàng hỏa là 
dối tưọng cầm cố, thế cháp

Trường hợp hàng hoá là dối tượng cầm cố, thế chấp, thì dồng thời với việc niêm yết dấu 
giá hàng hoá. người lồ chức dấu giá phài thông báo cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ 
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liên quan trong thời hạn chậm nhâl là bảy ngày làm việc trước khi tiến hành bán dấu giá hàng 
hóa đó theo quy dịnh tại Điều 197 của Luật này.

Điều 196. Thòi hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá
1. Chậm nhất là bày ngày làm việc trước khi tiến hành bán dắu giá hàng hoá. người tồ chức 

đấu giá phài niêm yết v.iệc bán đâu giá tại nơi tô chức đấu giá, nơi trưng bày hàng hoá và nơi 
đặt trụ sở của người tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 197 của Luật này.

2. Trường hợp người tổ chức đau giá hàng hỏa là người bán hàng thì thòi hạn niêm yết dấu 
giá hàng hóa do người bán hàng tự quyết định.

Điều 197. Nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa
Thông báo và niêm yet đấu giá hàng hóa phải có đay dù các nội dung sau đây:
1. Thời gian, dịa điềm đấu giá:
2. Tên. địa chì cùa người lổ chức đau giá;
3. Tên. dịa chi cùa người bán hàng:
4. Danh mục hàng hoá. sổ lượng, chất lượng hàng hóa;
5. Giá khởi diem;
6. Thông tin can thiết liên quan đến hàng hoá;
7. Địa điểm, thời gian trưng bày hàng hoá;
8. Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ hàng hoá;
9. Địa điểm, thòi gian đăng ký mua hàng hoá.
Điêu 198. Những ngu’ò‘i không đu’Ọ’c tham gia đấu giá
1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sir, người bị 

hạn chẽ năng lực hành vi dân sự theo quy định cùa Bộ luật dân sự hoặc ngưòi tại thời diếm 
đấu giá không nhận thức, làm chù được hành vi của mình.

2. Những người làm việc trong tồ chức bán đấu giá hàng hoá; cha, mẹ, vợ, chồng, con cùa 
những người đó.

3. Người đã trực tiêp thực hiện việc giám định hàng hoá bán đấu giá; cha, mẹ. vợ. chồng, 
con của người đó.

4. Những người không có quyền mua hàng hoá đấu giá theo quy dinh cùa pháp luật.
Điều 199. Đăng ký tham gia đấu giá
1. Người tô chức dâu giá có thê yêu câu người muốn tham gia đấu giá phải dăng ký tham 

gia trước khi bán dấu giá.
2. Người tổ chức đau giá có thể yêu cầu người tham gia dấu giá nộp một khoàn tiền dặt 

trước, nhưng không quá 2% giá khởi điểm cùa hàng hoá được đấu giá.
3. Trường hợp người tham gia đấu giá mua được hàng hoá bán dấu giá thì khoản tiền đặt 

trước được trừ vào giá mua, nếu không mua được thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho 
người dã nộp khoản liền đặt trước đó ngay sau khi cuộc đau giá kết thúc.

4. Trường hợp người đăng ký tham gia dấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng sau 
đó không dự cuộc đấu giá thì người tổ chức đấu giá có quyền thu khoản tiền đặt trước đó.
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Diều 200. Trưng bày hàng hoá đấu giá
1-làim hoá. mẫu hàng hoá. lài liệu giới thiệu ve hàng hoá và các thông tin cần thiết khác về 

hàng hoá dó phải dược trưng bày lại dịa diểm dược thông báo từ khi niêm yết.
Diều 201. Tiến hành cuộc dấu giá
Cuộc dấu giá dược tiến hành theo trinh tự sau dày:
1. Người diều hành dấu giá diểm danh người dã dăng ký tham gia dắu giá hàng hoá;
2. Ntiirời diều hành dắu giá giới thiệu từng hàng hoá bán dấu giá, nhắc lại giá khởi diểm. 

tra lòi các càu hói cùa người tham gia dấu giá và yêu cầu người tham gia đau giá trả giá;
3. Đối vói phương thức trà giá lên. người diêu hành dấu giá phài nhắc lại một cách rõ ràng, 

chính xác giá dã trà sau cùng cao hơn giá người trước dã trà ít nhất là ba lần, mỗi lần cách 
nhau ít nhất ba mươi giây. Người diều hành dấu giá chi dược công bố người mua hàng hoá 
bán dầu uiá. nếu sau ba lần nhắc lại giá người dó dã trà mà không có người nào trả giá cao 
hơn;

4. Dơi vói phương thức đật giá xuống, người điều hành dấu giá phải nhắc lại một cách rõ 
ràng, chính xác từng mức giá dược hạ xuống thấp hơn giá khỏi điểm ít nhất là ba lan, mỗi lần 
cách nhau ít nhất ba mươi giây. Người diều hành dấu giá phải công bổ ngay người dầu tiên 
chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ thấp hơn mức giá khời điểm là người có quyền 
mua hàng hóa đấu giá;

5. Trưởng hợp có nhiều người dồng thời trà mức giá cuối cùng dối với phương thức trả giá 
lên hoặc mức giá dầu tiên dối với phương thức dặt giá xuống, người điều hành dấu giá phải tổ 
chức rút thăm giữa những người dó và công bố người rút trúng thăm dược mua là người mua 
hàng hoá bán dấu giá;

6. Người diều hành dấu giá phải lập văn bàn bán đấu giá hàng hoá ngay tại cuộc đấu giá, 
kể cà trong trường hợp dấu giá không thành. Văn bàn bán dấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá, 
có chữ ký cùa người diều hành dấu giá. người mua hàng và hai người chứng kiến trong số 
những người tham gia dấu giá; đối với hàng hoá bán dấu giá phải có công chứng nhà nước 
theo quy dịnh của pháp luật thi văn bàn bán đấu giá cũng phải được công chứng.

Diều 202. Đấu giá không thành
Cuộc đấu giá dược coi là không thành trong các trường hợp sau dây:
1. Không có người tham gia đấu giá. trà giá;
2. Giá cao nhất đã trả thấp hơn mức giá khởi diểm dối với phương thức trà giá lên.
Điều 203. Văn bản bán đầu giá hàng hoá
I. Văn bàn bán dầu giá hàng hoá là văn bàn xác nhận việc mua bán. Văn bàn bán đấu giá 

hàng hoá phải cỏ các nội dung sau đây;
a) Tên. dịa chỉ của người tồ chức dấu giá:
b) Tên. dịa chi cùa người diều hành đau giá;
c) Tên. địa chi của người bán hàng;
d) Tên, địa chì của người mua hàng;
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đ) Thời gian, địa điềm đấu giá;
e) Hàng hoá bán đau giá;
g) Giá đã bán;
h) Tên, địa chi của hai người chửng kiến.
2. Văn bàn bán đấu giá hàng hoá phải dược gửi den người bán hàng, người mua hàng và 

các bên có liên quan.
3. Trường hợp đau giá không thành, trong văn bàn bán đấu giá hàng hoá phài nêu rõ kết 

quà là đấu giá không thành và phải có các nội dung quy định tại các điếm a, b, c, d, e và h 
khoản 1 Điều này.

Điều 204. Rút lại giá đã trả
1. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. nếu người trà giá cao nhất rút ngay lại 

giá đã trà thì cuộc đấu giá vẫn dược liếp tục lừ giá của người trà giá liền ke trước dó. Trường 
hợp bán đau giá theo phương thức dặt giá xuống, nếu người dầu tiên chấp nhận mức giá rút 
ngay lại giá đã chấp nhận thì cuộc đau giá vẫn được tiếp tục lừ giá dã đặt liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá dã trả hoặc người rút lại việc chap nhận giá không được liếp tục tham 
gia đấu giá.

3. Trường hợp giá bán hàng hoá thấp hơn giá mà người rút lại giá dã trà dổi với phương 
thức trả giá lên hoặc giá mà người rút lại việc chấp nhận dối với phương thức dặt giá xuống 
thi người đó phải trà khoản tiền chênh lệch cho người tổ chức đắu giá, nếu hàng hoá bán dược 
giá cao hơn thì người rút lại không được hưởng khoản liền chênh lệch dó.

4. Trường hợp cuộc đấu giá không thành thì người rút lại giá dã trà phải chịu chi phí cho 
việc bán dấu giá và không được hoàn trà khoản tiền dặt trước.

Điều 205. Từ chối mua
1. Trừ trường hợp có thoã thuận khác, sau khi tuyên bố kết thúc cuộc dắu giá, người mua 

hàng bị ràng buộc trách nhiệm; nếu sau dó người mua hàng lừ chối mua hàng thì phải được 
người bán hàng chấp thuận, nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan dến việc tổ chức bán đấu 
giá.

2. Trong trường hợp người mua dược hàng hoá dấu giá dã nộp một khoản tiền dặt trước mà 
từ chối mua thì không được hoàn trả khoản tiền dặt trước dó. Khoản liền dặt trước dó thuộc về 
người bán hàng.

Điều 206. Đăng ký quyền sở hữu
1. Văn bàn bán dấu giá hàng hỏá được dùng làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu đổi với 

hàng hoá đấu giá mà theo quy định của pháp luật phài dăng ký quyền sờ hữu.
2. Căn cứ vào văn bàn bán dấu giá hàng hoá và các giấy tờ hợp lệ khác, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền có trách nhiệm đăng ký quyền sờ hữu hàng hoá cho người mua hàng theo quy 
định của pháp luật.

3. Người bán hàng và người tổ chức đấu giá có nghĩa vụ làm thù tục chuyển quyền sở hữu 
hàng hoá cho người mua hàng. Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sờ hữu được trừ vào tiền 
bán hàng hoá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
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Điều 207. Thòi điểm thanh toán tiền mua hàng hoá
Thời diểm thanh toán tiền mua hàng hoá do người lổ chức dấu giá và người mua hàng hoá 

dấu giá (hoà thuận; nếu không có thoà thuận thi thời diêm thanh toán tiên mua hàng hoá là 
thời diem theo quy dịnh tại Điều 55 của Luật này.

Diều 208. DỊa điểm thanh toán tiền mua hàng hoá
Dịa diếm thanh toán tiền mua hàng hoá do người tổ chức dấu giá và người mua hàng thoà 

thuận; nếu không có thoá thuận thi dịa diểm thanh toán là trụ sở kinh doanh cua người tô chức 
dấu giá.

Điều 209. Thòi hạn giao hàng hoá bán dấu giá
Trừ trường họp có thoà thuận khác giữa người tổ chức dấu giá và người mua hàng, thời 

hạn giao hàng hoá bán dấu giá dược quy dịnh như sau:
1. Đối vói hàng hoá không phải dăng ký quyền sở hữu thì người tổ chức dấu giá phài giao 

ngay hàng hoá cho người mua hàng sau khi Lập văn bản bán dấu giá;
2. Đối với hàng hoá có đăng ký quyền sở hữu thì người tổ chức dấu giá phải tiến hành ngay 

việc làm thú tục chuyển quyền sở hữu và giao hàng cho người mua hàng ngay sau khi hoàn 
thành thú lục chuyển quyền sờ hữu.

Điều 210. Địa điểm giao hàng hoá bán đấu giá
1. Trường hợp hàng hoá là những vật gắn liền với đất dai thì địa diểm giao hàng là nơi có 

hàng hóa dó.
2. Trường hợp hàng hoá là động sàn thì địa diêm giao hàng là nơi tô chức dâu giá, trừ 

trường hợp người tổ chức đấu giá và người mua hàng có thoà thuận khác.
Điều 211. Thù lao dịch vụ dấu giá hàng hoá
Trường hợp không có thoà thuận về mức thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa thì thù lao được 

xác định như sau:
1. Trường hợp cuộc dấu giá thành công thì thù lao dịch vụ đâu giá được xác dịnh theo Điêu 

86 của Luât này;
2. Trường hợp dấu giá không thành thi người bán hàng phải trà mức thù lao bàng 50% của 

mức thù lao quy định tại khoản 1 Điều này.
Diều 212. Chỉ phí liên quan dến dấu giá hàng hoá
Trừ trường hợp có thoà thuận khác giữa người bán hàng và ngtrời tô chức dâu giá, chi phí 

liên quan dến đấu giá hàng hóa được xác dịnh như sau:
1. Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyên hàng hoá dên dịa diêm dã thoà thuận và 

chi nhí bào quàn hàng hoá trong trường hợp không giao hàng hoá cho người tô chức dâu giá 
bào quàn;

2. Người tồ chức dấu giá chịu chi phí bào quàn hàng hoá được giao, chi phí niêm yêt, 
thông báo, tồ chức bán đấu giá và các chi phí có liên quan khác.

Điều 213. Trách nhiệm đối vói hàng hóa bán dấu giá không phù họp vói thông báo, 
niêm yết

I. Trong thời hạn quy định tại Điều 318 cùa Luật này, người mua hàng có quyên trà lại 
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hàni’ hóa cho người tổ chức dấu giá và yêu càu bồi thường thiệt hại nếu hàng hóa bán dấu giá 
không phù hợp vói thông báo. niêm Xẽl.

2. Trường hợp người lô chức dâu giá quy dịnh tại khoán I Diều này không phải là người 
bán hàng và nội dung thông báo. niêm yêt không phù hợp là do lồi của người bán hàng thi 
người tổ chức dấu giá có quyền trà lại hàng hóa và yêu cầu người bán hàng bồi thường thiệt 
hại.

MỤC 3
DÁU THÂU HÀNG HỎA. DỊCH vụ

Điều 214. Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ
1. Đau thau hàng hoá. dịch vụ là hoạt dộng thương mại. theo dó một bên mua hàng hoá. 

dịch vụ thông qua mòi thau (gọi là bẽn mòi thau) nham lụa chọn trong sô các thương nhân 
tham gia đau thau (gọi là bên dự thau) thương nhàn dáp ứng lốt nhài các yêu cầu do bèn mời 
thầu đặt ra và dược lựa chọn dề ký kết và thực hiện hợp dồng (gọi là bên trúng thau).

2. Các quy dịnh về dắu thau trong Luật nàv không áp dụng dối với dau thâu mua sam công 
theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 215. Hình thức đấu thầu
1. Việc dấu thầu hàng hoá. dịch vụ dtrợc thực hiện theo một trong hai hình thức sau dây:
a) Dàu thâu rộng rãi là hình thức dấu thằn mà bên mòi thầu không hạn chẽ số lượng các 

bên dự thằu;
b) Đâu thâu hạn chê là hình thức đâu thâu mà bên mời thâu chi mời một sô nhà thâu nhât 

dịnh dự thầu.
2. Việc chọn hình thức dấu thầu rộng rãi hoặc dắu thầu hạn chế do bên mời thầu quyết 

dinh.
Diều 216. Phương thức dấu thầu
1. Phương thức dấu thầu bao gồm dấu thầu một túi hồ sơ và dấu thằn hai túi hồ sơ. Bèn 

mời thâu có quyên lựa chọn phương thức dấu thầu và phài thông báo trước cho các bên dự 
thầu.

2. Trong trường hợp dắu thầu theo phương thức dấu thầu một lúi hồ sơ. bên dự thầu nộp hồ 
sơ dự thâu gồm de xuất VC kỹ thuật, dề xuất về tài chính trong một lúi hồ sơ theo yêu cầu của 
hồ sơ mòi thầu và việc mờ thầu dtrợc liến hãnh một lần.

3. Trong trường hợp dấu thầu theo phương thức dắu thầu hai lúi hồ sơ thi bên dự thầu nộp 
110 sơ dir thau gồm đề xuất ve kỹ thuật, de xuất về lài chính trong từng lúi hồ sơ riêng biệt 
dược nộp trong cùng một thòi diem và việc mở thầu dược tiến hành hai lần. Hồ sơ dề xuất về 
kỳ thuật sẽ dược mở trước.

Diều 217. So' tuyển các bên dự thầu
Bên mời thầu có thố tổ chức sơ tuyến các bên dụ' thau nhằm lựa chọn những bên dự thầu có 

khà nâng dáp ứng các diều kiện mà bên mời thầu dưa ra.
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Diều 218. Ilồ so’ mòi thầu
1. I lồ sơ mời thầu bao gồm:
a) Thông báo mời thầu:
b) Các yêu cầu liên quan den hàng hóa. dịch vụ dược dấu thầu:
c) Phuong pháp dánh giá. so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thau;
d) Những chí dần khác liên quan dến việc dấu thầu.
2. Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho ben dự thầu do bên mời thau quy dịnh.
Diều 219. Thông báo mòi thầu
1. Thông báo mời thau gồm các nội dung chù yếu sau dây:
a) Tên. dịa chi cùa bèn mời thầu:
b) Tóm lai nội dung dấu thầu;
c) Thòi hạn. dịa diem và thù tục nhận hồ sơ mời thầu:
d) Thời hạn. dịa diem, thù tục nộp hồ sơ dự thau;
d) Những chi dẫn de tìm hiểu hồ sơ mời thau.
2. Bên mòi thầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin dại 

chúng dối vói trường hợp dấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự than den các 
nhà thầu du diều kiện trong trường hợp dấu thầu hạn che.

Diều 220. Clíi dẫn cho bên dự thầu
Bên mời thầu có trách nhiệm chi dẫn cho bên dự thau về các diều kiện dự thau, các thù tục 

dược áp dụng trong quá trình dấu thầu và giài dáp các câu hỏi cùa bên dự thau.
Diều 221. Quân lý hồ SO' dự thầu
Bèn mời thầu có trách nhiệm quàn lý hồ sơ dự thầu.
Diều 222. Bâo dâm dự thầu
1. Bào dàm dự thầu dược thực hiện duới hình thức dặt cọc. ký quỹ hoặc bào lãnh dự thầu.
2. Bên mời thầu có the yêu cầu bên dự thầu nộp tiền dặt cọc, ký quỹ hoặc bào lãnh dự thầu 

khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ liền dặt cọc, ký quỹ dự thau do bên mời thầu quy dịnh. nhưng 
không quá 3% tổng giá trị ước lính cùa hàng hoá, dịch vụ dấu thầu.

3. Bên mời thầu quy dịnh hình thức, diều kiện dặt cọc, ký quỹ hoặc bào lãnh dự thầu. 
Trong trường hợp đặt cọc, ký quỹ thi tiền dặt cọc. ký quỹ dự thau dược trà lại cho ben dự thầu 
không trúng thầu trong thời hạn bày ngày làm việc, kể lừ ngày công bố kết quà dấu thau.

4. Bôn dự thầu không dược nhận lại tiền dặt cọc, ký quỹ dự thầu trong trường hợp rút hồ sơ 
dự thầu sau thời diểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu (gọi là thời diem dóng thầu), không ký hợp 
đồng hoặc từ chối thực hiện hợp dồng trong trường hợp trúng thầu.

5. Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghía vụ bào đàm dự thầu cho bên dược bào lãnh 
trong phạm vi giá trị tương đương với số tiền dặt cọc, ký quỹ.

Điều 223. Bão mật thông tin đầu thầu
1. Bên mời thầu phải bào mật hồ sơ dự thầu.

347

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Tổ chức, cá nhàn có liên quan dên việc tô chức dấu thầu và xét chọn thầu phải giữ bí 
mật thông tin liên quan dến việc dấu thầu.

Điều 224. Mỏ- thầu
1. Mờ thằu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời diềm dã dược ấn định hoặc trong 

trường hợp không có thời diểm được ấn định trước thì thòi diem mở thầu là ngay sau khi dóng 
thầu.

2. Những hồ SO' dự thầu nộp dúng hạn phải được bên mòi thầu mỏ- công khai. Các bên dự 
thầu có quyền tham dự mở thầu.

3. Những hồ sơ dự thầu nộp không dúng hạn không được chấp nhận và dược trà lại cho bèn 
dự thầu dưới dạng chưa mở.

Điều 225. Xét hồ so- dự thầu khi mỏ- thầu
1. Bẽn mời thầu xét lính hợp lệ cùa hồ sơ dự thầu.
2. Bên mời thầu có thể yêu cầu các bên dự thầu giài thích những nội dung chưa rõ trong hô 

sơ dự thầu. Việc yêu cầu và giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành vãn bàn.
Điểu 226. Bien bản mỏ' thầu
1. Khi mở thầu, bên mời thầu và các bên dự thầu có mặt phài ký vào bicn bàn mờ thầu.
2. Biên bàn mờ thầu phải có các nội dung sau đây:
a) Tên hàng hoá. dịch vụ đấu thầu;
b) Ngày. giờ. dịa diểm mở thầu;
c) Tên, dịa chì cùa bên mời thầu, các bẽn dự thau;
d) Giá bỏ thầu của các bên dự thầu;
đ) Các nội dung sửa dổi. bổ sung và các nội dung có lien quan, nếu có.
Diêu 227. Đánh giá và so sánh hồ SO’ dụ- thầu
1. Hô sơ dự thau dưọc đánh giá và so sánh theo từng tiêu chuẩn làm căn cứ de dánh giá 

toàn diện.
Các tiêu chuẩn dánh giá hồ sơ dự thẳu do bên mòi thầu quy dịnh.
2. Các tiêu chuẩn quy dịnh tại khoản 1 Điều này dược đánh giá bằng phương pháp cho 

diêm theo thang diem hoặc phương pháp khác dã dược ấn dịnh trước khi mở thầu.
Điều 228. Sửa đổi hồ so- dụ- thầu
1. Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu.
2. Trong quá trinh đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thề yêu cầu bên 

dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan dến hồ sơ dự thầu. Yêu cầu của bên mời thầu và ý kiến 
trả lời cùa bên dự thầu phải dược lập thành văn bàn.

3. Trường hợp bên mời thầu sửa dổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bèn mời thầu 
phải gửi nội dung dã sữa đổi bang văn bàn đến tất cà các bên dự thau trước thòi hạn cuối cùng 
nộp hồ sơ dự thầu ít nhất là mười ngày đe các bên dự thầu có diều kiện hoàn chình thêm hồ sơ 
dự thầu của mình.
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Diều 229. xếp hạng và lựa chọn nhà thầu
1. Căn cứ vào kết quà dánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng và lựa chọn các 

bên dir thầu theo phương pháp dã dược ấn dịnh.
2. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thâu có sô diêm, tiêu chuân trúng thâu 

ngang nhau thi bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu.
Diều 230. Thông báo kềt quả dấu thầu và ký kct hợp đồng
1. Ngay sau khi có kết quà dấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu 

thau cho bên dụ thầu.
2. Bèn mòi thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với bên trúng thầu trên cơ sở sau 

dày:
a) Ket quà dấu thầu;
b) Các yèu can nêu trong hồ sơ mời thầu:
c) Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu.
Diều 231. Báo dam thực hiện họp dồng
1. Các bẽn có thể thỏa thuận bên trúng thâu phài dặt cọc. ký quỹ hoặc được bão lãnh đê 

bao dam thục hiện hợp dồng, số lien dặt cọc, ký quỹ do ben mời thầu quy dịnh, nhưng không 
quá 10% giá trị hợp dồng.

2. Biện pháp báo dàm thực hiện hợp dồng có hiệu lực cho đến thời diểm bên trúng thau 
hoàn thành nghĩa vụ hợp dông.

3. Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên trúng thầu dược nhận lại tiền dặt cọc, ký quỹ 
bào dám thực hiện hợp dồng khi thanh lý hợp dồng. Bên trúng thầu không được nhận lại tiền 
dặt cọc, ký quỹ bào dàin thực hiện hợp dồng nêu từ chôi thực hiện hợp dông sau khi hợp dông 
dược giao kết.

4. Sau khi nộp liền dặt cọc. ký quỹ bão dàm thực hiện hợp dồng, bên trúng thầu dược hoàn 
trá lien dặt cọc, ký quỹ dự thầu.

Diều 232. Dấu thầu lại
Việc dấu thầu lại dược lổ chức khi có một trong các trường hợp sau dây:
1. Có sự vi phạm các quy dinh ve dấu thầu;
2. Các bên dự thần dều không dạt yêu cầu dấu thầu.

MỤC 4
DỊCH VỤ LOGISTICS

Diều 233. Dịch vụ logistics
Dịch vụ logistics là hoạt dộng thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một 

hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hài quan, 
các thù tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, dóng gói bao bi, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc 
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các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoà thuận với khách hàng de hưởng thù lao. 
Dich vu logistics dược phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.

Điều 234. Diều kiện kinh doanh dịch vụ logistics
1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics là doanh nghiệp có dú diều kiện kinh doanh 

dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định chi tiết diều kiện kinh doanh dịch vụ logistics.
Diều 235. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các 

quyên và nghĩa vụ sau dãy:
a) Dược hướng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;
b) Trong quá trình thực hiện hợp dồng, nếu có lý do chính dáng vi lợi ích cùa khách hàng 

thỉ thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cỏ the thực hiện khác với chỉ dẫn cùa khách 
hàng, nhung phài thông báo ngay cho khách hàng:

c) Khi xáy ra trường họp có thể dần den việc không thực hiện dược một phan hoặc toàn bộ 
những chi dẫn cùa khách hàng thì phải thòng báo ngay cho khách hàng dê xin chi dẫn:

d) Trường hợp không có thoà thuận về thòi hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ vói khách hàng 
thi phái thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thòi hạn hợp lý.

2. Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa. thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải 
tuân thù các quy định cùa pháp luật và lập quán vận lài.

Diều 236. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau dây:
1. I lưỡng dẫn. kiểm tra. giám sát việc thực hiện hợp dồng;
2. Cung cấp dầy dù chì dần cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;
3. Thòng tin chi tiết, dầy dù. chính xác và kịp thời về hàng hoá cho thương nhân kinh 

doanh dịch vụ logistics:
4. Dóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo hợp dồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có 

thỏa thuận de thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics dàm nhận công việc này;
5. Bồi thường thiệt hại, trà các chi phí hợp lý phát sinh cho thương nhân kinh doanh dịch 

vụ logistics nếu người dó dã thực hiện đúng chì dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi 
cùa mình gây ra:

6. Thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi khoàn tiền dã den hạn 
thanh toán.

Diều 237. Các trường họp miễn trách nhiệm đối vói thương nhân kinh doanh dịch vụ 
logistics

1. Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy dịnh tại Điều 294 cùa Luật này. thương 
nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm VC những tồn thất dổi với hàng 
hoá phát sinh trong các trường hợp sau dây:

a) Tổn thất là do lõi cũa khách hàng hoặc cùa người dược khách hàng uỳ quyên;
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b) rốn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics lain dứng theo những chi 
dần cùa khách hàng hoặc cùa người dược khách hàng uý quyên:

c) Tôn that là do khuyết tật cùa hàng hoá;
d) Tổn thất phát sinh trong những trường họp miễn trách nhiệm theo quy định cùa pháp 

luật và lập quán vận lài nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics lô chức vận tài:
d) Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận dược thông báo ve khiêu nại 

trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng 
cho người nhận;

e) Sau khi bị khiếu nại. thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận dược thông 
báo về việc bị kiện lại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

2. Thương nhàn kinh doanh dịch vụ logistics không phài chịu trách nhiệm về việc mất 
khoăn lọi dáng lẽ dược hường của khách hàng, ve sự chậm trề hoặc thực hiện dịch vụ logistics 
sai dịa diêm không do lỗi cùa minh.

Diều 238. Giói hạn trách nhiệm
1. Trừ trường họp có thoá thuận khác, toàn bộ trách nhiệm cùa thương nhân kinh doanh 

dịch vụ logistics không vượt quá giới hạn trách nhiệm dỏi với tôn thãi toàn bộ hàng hoá.
2. Chính phú quy dịnh chi tiết giói hạn trách nhiệm dối vời thương nhân kinh doanh dịch 

vụ logistics phù họp vói các quy định cùa pháp luật và tập quán quôc tế.
3. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không dược hường quyền giới hạn trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu người có quyên và lọi ích lièn quan chứng minh dtrợc sự mất 
mát. hư hòng hoặc giao trà hàng chậm là do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cổ ý 
hành dộng hoặc không hành dộng dồ gây ra mắt mát. hư hỏng, chậm tre hoặc dã hành dộng 
hoặc không hành dộng một cách mạo hiêm và biết rang sự mát mát, hư hỏng, chậm trễ dó 
chac chan xày ra.

Điều 239. Quyền cầm giữ và dinh doạt hàng hoá
1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cam giữ một số lượng hàng hoá nhất 

dịnh và các chửng từ liên quan dến so lượng hàng hoá dó dê dòi lien nợ dã den hạn của khách 
hàng nhưng phài thông báo ngay bang vãn bàn cho khách hàng.

2. Sau thời hạn bốn mươi lãm ngày kê lừ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ 
liên quan dến hàng hoá. nếu khách hàng không trà tiền nợ thi thương nhân kinh doanh dịch vụ 
logistics có quyền dịnh doạl hàng hoá hoặc chứng từ dó theo quy dịnh cùa pháp luật: trong 
trường hợp hàng hoá có dấu hiệu bị hư hòng thì thương nhàn kinh doanh dỊch vụ logistics có 
quyền định đoạt hàng hoá ngay khi có bất kỳ khoản nợ den hạn nào của khách hàng.

3. Trước khi định doạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải thông báo 
ngay cho khách hàng biết về việc định doạl hàng hoá dó.

4. Mọi chi phí cầm giữ, dịnh doạl hàng hoá do khách hàng chịu.
5. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics dược sứ dụng số tiền thu dược lừ việc dịnh 

doạt hàng hoá để thanh toán các khoản mà khách hàng nợ mình và các chi phí có liên quan: 
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nêu sô liên thu được từ việc định đoạt vượt quá giá trị các khoản nợ thi sổ liền virợt quá phải 
đươc trà lại cho khách hàng. Kể từ thời điểm đỏ, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 
không phải chịu trách nhiệm đối với hàng hoá hoặc chứng từ dã dược dịnh đoạt.

Điều 240. Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khi cầm giữ hàng 
hoá

Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hoá theo quy dịnh tại Điều 239 của Luật này, 
thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có các nghĩa vụ 
sau dày:

1. Bào quàn, giữ gìn hàng hoá;
2. Không dược sừ dụng hàng hoá nếu không được bên có hàng hoá bị cầm giữ dồng ý:
3. Trà lại hàng hoá khi các diều kiện cầm giữ. định đoạt hàng hoá quy định tại Điều 239 

cùa Luật này không còn:
4. Bôi thường thiệt hại cho bên có hàng hoá bị cam giữ nếu làm mất mát hoặc hư hỏng 

hàng hoá câm giữ.

MỤC 5
ỌUÁ CẢNH HẢNG HÓA QUA LÀNH THÓ VII-T NAM

VÀ ĐỊCH VỤ QUÁ CANH HẢNG HỎA

Điều 241. Quá cảnh hàng hóa
Quá cành hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sờ hữu cùa tổ chức, cá nhân nước 

ngoài qua lãnh thô Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tài, lưu kho, chia tách lô hảng, 
thay đôi phương thức vận tài hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá 
cành.

Điều 242. Quyền quá cảnh hàng hóa
I. Mọi hàng hóa thuộc sở hữu cùa tồ chức, cá nhân nước ngoài dều dược quá cành lãnh thổ 

Việt Nam và chi cần làm thù tục hài quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất theo quy dịnh 
của pháp luật, trừ các trường hợp sau dây:

a) Hàng hóa là các loại vũ khí. dạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm 
cao khác, irừ trường hợp dược Thủ tướng Chính phủ cho phép;

b) Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khau, cấm nhập khau chì dược quá cảnh 
lãnh thổ Việt Nam khi dược Bộ trưởng Bộ Thương mại cho phép.

2. Hàng hóa quá cành khi xuất khẩu, phương tiện vận tài chờ hàng quá cành khi xuất cành 
khỏi lãnh thổ Việt Nam phải đúng là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu, phương tiện vận tài đã 
nhập cành vào lãnh thổ Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn quá cành hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam phải thuê 
thươn" nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quá cành thực hiện, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều này.
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4. Việc tồ chức, cá nhân nước ngoài tự mình thực hiện quá cành hàng hóa qua lãnh thô 
Việt Nam, thuê thương nhân nước ngoài thực hiện quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam 
dược thục hiện theo diều ước quốc tế mà«Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 
và phai luân thú quy dịnh của pháp luật Việt Nam về xuất cành, nhập cành và giao thóiig vận 
tài.

Điều 243. Tuyến đuờng quá ciinh
1. Hàng hóa chi dược quá cành qua các cửa khẩu quốc tế và theo đúng những tuyến dường 

nhất dịnh trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Cãn cứ diều ước quốc te mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tài quy dịnh cụ thể tuyến đường được vận chuyển hàng hoá quá 
cành.

3. Trong thời gian quá cành, việc thay đổi tuyến đường dược vận chuyển hàng hoá quá 
cành phài dược sự dồng ý của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Diều 244. Quá cảnh bằng đường hàng không
Quá cành bàng dường hàng không được thực hiện theo quy định cùa diều ước quốc tế về 

hàng không mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Diều 245. Giám sát hàng hỏa quá cành
Hàng hóa quá cành lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát cùa cơ quan Hài quan Việt 

Nam trong toàn bộ thời gian quá cành.
Diều 246. Thời gian quá cảnh
1. Thòi gian quá cành lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ 

lục hài quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị 
hư hỏng, tồn thất trong quá trình quá cảnh.

2. Đối với trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn that trong 
thời gian quá cành cần phài có thêm thời gian để lưu kho, khắc phục hư hỏng, tổn thất thì thời 
gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc dó và 
phải dược cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh chấp thuận; trường hợp hàng hóa quá 
cành theo giấy phép cùa Bộ trưởng Bộ Thương mại thì phài được Bộ trưởng Bộ Thương mại 
chấp thuận.

3. Trong thời gian lưu kho và khắc phục hư hỏng, tổn thất quy dịnh tại khoản 2 Điêu này, 
hàng hóa và phương tiện vận tải chở hàng quá cành vẫn phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải 
quan Việt Nam.

Điều 247. Hàng hoá quá cảnh tiều thụ tại Việt Nam
1. Hàng hoá quá cành thuộc diện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 242 cua l.uật 

này không được phép tiêu thụ tại Việt Nam.
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hàng hoá quá cành dược phép tiêu thụ tại 

Việt Nam nếu dược sự chấp thuận bằng văn bàn của Bộ trưởng Bộ Thương mại.
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3. Việc tiêu thụ hàng hoá quá cảnh lại Việt Nam phải luân iheo quy dịnh của pháp luật Việl 
Nam về nhập khẩu hàng hoá, thuế. phí. lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác.

Điều 248. Những hành vi bị cấm trong quá cành
1. Thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng hóa quá cảnh.
2. Tiêu thụ Irái phép hàng hóa, phương tiện vận tải chờ hàng quá cành.
Điều 249. Dịch vụ quá cành hàng hóa
Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc 

quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu cùa tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thồ Việt Nam 
để hường thù lao.

Điều 250. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cành
Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cành phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 

dịch vụ vận tài, kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 234 cùa Luật này.
Điều 251. Hợp đồng dịch vụ quá cảnh
Hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được lập thành văn bàn hoặc bằng hình thức khác có giá 

trị pháp lý tương dương.
Điều 252. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cành có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cành tiếp nhận hàng hóa tại cửa khâu nhập theo thời 

gian dã thỏa thuận;
b) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cành thông báo kịp thời về tình trạng của hàng hóa 

quá cảnh trong thời gian quá cành lãnh thổ Việt Nam;
c) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thực hiện mọi thủ tục cần thiết dê hạn chê 

những tổn thất, hư hòng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt 
Nam.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cành có các nghĩa vụ sau đây:
a) Đưa hàng hóa đen cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian dã thỏa thuận;
b) Cung cấp đầy đủ cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh các thông tin cần thiết về hàng 

hóa;
c) Cung cap dầy đù các chứng từ cần thiết để bên cung ứng dịch vụ quá cảnh làm thù tục 

nhập khau, vận chuyển trong lãnh thồ Việt Nam và làm thù tục xuất khẩu;
d) Thanh toán thù lao quá cảnh và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ quá 

cành.
Điều 253. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh
i. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có các quyền sau 

đây:
a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo 

đúng thời gian đã thỏa thuận;
b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về hàng hóa;
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c) Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cành cung cấp dầy dủ chứng từ cần thiết để làm thủ tục 
nhập khau, vận chuyển trong lãnh thồ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu;

d) Được nhận thù lao quá cành và các chi phí hợp lý khác.
2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cành có các nghĩa vụ sau 

dây:
a) Tiếp nhận hàng hóa tại cừa khẩu nhập theo thời gian dã thỏa thuận;
b) Làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa quá cành ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;
c) Chịu trách nhiệm dổi với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt 

Nam;
d) Thực hiện các công việc cần thiết dể hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa 

quá cành trong thời gian quá cành lãnh thổ Việt Nam;
d) Nộp phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác dối với hàng hóa quá cảnh theo 

quy định cùa pháp luật Việt Nam;
e) Có trách nhiệm hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để xử lý 

những vấn de có liên quan đến hàng hóa quá cành.

MỤC 6
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Diều 254. Dịch vụ giám định
Dịch vụ giám dịnh là hoạt dộng thương mại, theo dó một thương nhân thực hiện những 

công việc cần thiết để xác địnb tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và 
những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Điểu 255. Nội dung giám định
Giám dịnh bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng 

hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quà thực hiện 
dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Điều 256. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Chì các thương nhân có đủ diều kiện theo quy định cùa pháp luật và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ 
giám định và cấp chứng thư giám định.

Điều 257. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định cùa pháp luật;
2. Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 259 cùa Luật này;
3. Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy 

dịnh cùa pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến 
trong giám dinh hàng hoậ, dịch vụ đó.
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Điều 258. Phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám dịnh thương mại chì được cung cấp dịch vụ giám 

định trong các lĩnh vực giám dịnh khi có đù các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều 257 của Luật này.

Điều 259. Tiêu chuẩn giám định viên
1. Giám định viên phải có đù các tiêu chuẩn sau dây:
a) Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu cùa lĩnh vực giám định;
b) Có chứng chi chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định 

phải có chứng chi chuyên môn;
c) Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá. dịch vụ.
2. Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại khoàn 1 Điều này, giám dốc doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ giám định công nhận giám định viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
quyết định của mình.

£Ịiều 260. Chứng thư giám định
1. Chứng thư giám định là vãn bàn xác định tinh trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo 

các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu.
2. Chứng thư giám định phải cỏ chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân 

kinh doanh dịch vụ giám định, chữ ký. họ tên cùa giám định viên và phài dược dóng dấu 
nghiệp vụ được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

3. Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những nội dung dược giám định.
4. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết 

quả và kết luận trong Chứng thư giám định.
Điều 261. Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đoi với bên yêu cầu giám định
Chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định nếu bên yêu-cầu 

giám định không chứng minh được kết quà giám định không khách quan, không trung thực 
hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định.

Điều 262. Giá trị pháp lý của chứng thư giám định đối với các bên trong hợp đồng
1. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc sử dụng chứng thư giám định cùa một 

thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể thì chứng thư giám định đó có giá trị pháp 
lý đối với tất cả các bên nếu không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, 
không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định.

2. Trong trường hợp các bên không có thoà thuận về việc sử dụng chứng thư giám định của 
một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể thì chứng thư giám định chi có giá trị 
pháp lý đối với bên yêu cầu giám định theo quy định tại Điều 261 của Luật này. Bên kia trong 
hợp đồng có quyền yêu cầu giám định lại.

3. Khi chứng thư giám định lại có kết quả khác với chứng thư giám định ban đầu thì xử lý 
như sau:

a) Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban 
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dầu thừa nhận kếl quả cùa chứng thư giám định lại thỉ kết quả của chứng thư giám định lại có 
giá trị pháp lý với tất cà các bên;

b) Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban 
dầu không thừa nhận kết quà của chửng thư giám định lại thì các bên thoả thuận lựa chọn một 
thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khác giám định lại lần thứ hai. Ket quả giám định 
lại lần thứ hai có giá trị pháp lý với tất cả các bên.

Diều 263. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định
1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám dịnh có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy dù, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực 

hiện dịch vụ giám dịnh;
b) Nhận thù lao dịch vụ giám dịnh và các chi phí hợp lý khác.
2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám dịnh có các nghĩa vụ sau dây:
a) Chấp hành các ticu chuẩn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đên dịch vụ 

giám dịnh:
b) Giám dịnh trung thực, khách quan, dộc lập, kịp thời, dúng quy trinh, phương pháp giám 

dinh;
c) Cấp chứng thư giám dịnh;
d) Trà liền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 266 của Luật này.
Diều 264. Quyền của khách hàng
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, khách hàng có các quyền sau dây:
1. Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám dịnh thực hiện việc giám định theo nội 

dung đã thoà thuận;
2. Yêu cầu giám dịnh lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch 

vụ giám dịnh không thực hiện dúng các yêu cầu cùa mình hoặc thực hiện giám định thiếu 
khách quan, trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định;

3. Yêu cầu trà tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 266 của 
Luật này.

Điều 265. Nghĩa vụ của khách hàng
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:
1. Cung cấp dầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết cho thương nhân kinh doanh 

dịch vụ giám định khi có yêu cầu;
2. Trả thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác.
Điều 266. Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường họp kết quả giám địhh sai
1. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết 

quà sai do lỗi vô ý của mình thì phải trà tiền phạt cho khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa 
thuận, nhưng không vượt quá mười lần thù lao dịch vụ giám định.

2. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết 
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quả sai do lỗi cố ý cùa mình thì phài bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp 
yêu cầu giám định.

3. Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quà giám định sai và lồi của thương nhân kinh 
doanh dịch vụ giám định.

Điều 267. Uỷ quyền giám định
Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám dinh nước ngoài dược thuê thực hiện 

giám định mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì thương nhân dó được ủy quyền cho 
thương nhân kinh doanh dịch vụ giám dịnh đã dược phcp hoạt động tại Việt Nam thực hiện 
dịch vụ giám dịnh nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quà giám định.

Điều 268. Giám định theo yêu cầu của CO’ quan nhà nu’ó’c
1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có dù diều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với yêu 

cầu giám định có trách nhiệm giám định theo yêu cầu cùa cơ quan nhà nước.
2. Cơ quan nhà nước yêu cầu giám dịnh có trách nhiệm trà thù lao giám dịnh cho thương 

nhân kinh doanh dịch vụ giám định theo'thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở giá thị trường.

MỤC 7
CHO THUÊ HÀNG HÓA

Điều 269. Cho thuê hàng hoá
Cho thuê hàng hoá là hoạt dộng thương mại, theo dó một bên chuyển quyền chiêm hữu và 

sừ dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất 
định để nhận tiền cho thuê.

Điều 270. Quyển và nghĩa vụ của bên cho thuê
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê có các quyền và nghĩa vụ sau dây:
1. Giao hàng hoá cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê;
2. Bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê không bị tranh 

chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê;
3. Bảo đảm hàng hoá cho thuê phù hợp với mục dích sử dụng của bên thuê theo thoà thuận 

của các bên;
4. Bảo dường và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lý. Trường hợp việc sừa 

chữa và bào dưỡng hàng hóa cho thuê gây phương hại đén việc sử dụng hàng hóa đó cùa bên 
thuê thì phải có trách nhiệm giảm giá thuê hoặc kéo dài thời hạn cho thuê tương ứng với thời 
gian bảo dưỡng, sửa chữa;

5. Nhận tiền cho thuê theo thoả thuận hoặc theo quy định cùa pháp luật;
6. Nhận lại hàng hoá cho thuê khi kết thúc thời hạn cho thuê.
Điều 27Í. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê có các quyền và nghĩa vụ sau dây:
I. Chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê theo hợp đồng cho thuê và theo quy định cùa 
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pháp luật. Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể về cách thức sử dụng hàng hóa cho 
thuê thi hàng hóa cho thuê phải dược sử dụng theo cách thức phù hợp với tính chất của hàng 
hóa dó;

2. Giữ gìn và bào quàn hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê và trả lại hàng hoá đó cho 
bên cho thuê khi hết thời hạn;

3. Yêu can bên cho thuê thực hiện việc bào dưỡng, sửa chữa hàng hóa; nếu bên cho thuê 
không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo 
dưỡng, sừa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bào 
dưỡng, sửa chữa dó;

4. Trà liền thuê hàng hoá theo thoà thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
5. Không dược bán, cho thuê lại hàng hoá dã thuê.
Diều 272. Sửa chữa, thay dổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê
1. Bên thuê không được sửa chữa, thay dổi tình trạng ban dầu của hàng hóa cho thuê nếu 

không dược bên cho thuê chấp thuận.
2. Trưởng hợp bên thuê thực hiện việc sửa chữa, thay dổi tình trạng ban đầu cùa hàng hóa 

cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên 
thuê khôi phục lại tình trạng ban dầu cùa hàng hóa cho thuê hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 273. Trách nhiệm đối vói tổn thát trong thòi hạn thuê
1. Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho 

thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó.
2. Trong trường hợp quy dịnh tại khoản I Điều này, bên cho thuê có trách nhiệm sửa chữa 

hàng hoá cho thuê trong thời hạn hợp lý dể bào dảm mục dích sử dụng cùa bên thuê.
Điều 274. Chuyển rủi ro đối vói hàng hóa cho thuê
Trưởng hợp các bên có thỏa thuận về việc chuyển rủi ro cho bên thuê nhưng không xác 

định thời diềm chuyển rùi ro thỉ thời điềm chuyển rủi ro được xác định như sau:
1. Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá:
a) Neu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro sẽ 

chuyển cho bên thuê khi hàng hoá cho thuê dược giao cho người vận chuyển đầu tiên;
b) Nếu hợp đồng yêu cầu pliài giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rùi ro 

chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó;
2. Trường họp hàng hoá cho thuê dược nhận bời người nhận hàng để giao mà không phải là 

người vận chuyền thì rùi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm 
hữu hàng hoá cho thuê cùa bên thuê;

3. Trong các trường hợp khác không dược quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì rủi 
ro dược chuyền cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hoá cho thuê.

Điều 275. Hàng hoá cho thuê không phù họp vói họp đồng
Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng 

khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau dây:
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1. Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường cùa các hàng hoá cùng chùng loại;
2. Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê bicl hoặc bên cho 

ib.'iC phái bicl vào thòi diểm giao kết hợp đồng;
3. Không bào dàm chất lượng như chất lượng cùa mau hàng mà bên cho thuê dã giao cho 

bên thuê.
Điều 276. Từ chối nhận hàng
1. Bên cho thuê phải dành cho bên thuê một thời gian hợp lý sau khi nhận dược hàng hoá 

dề kiềm tra.
2. Bên thuê có quyền lừ chối nhận hàng hoá trong các trường hợp sau dây:
a) Bên cho thuệ không dành cho bên thuê điều kiện, thời gian hợp lý dề kiểm tra hàng hoá;
b) Khi kiểm tra hàng hóa, bên thuê phái hiện thấy hàng hoá không phù hợp vói hợp đồng.
Diều 277. Khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù họp vói họp dồng
1. Trong trường hợp bên thuê từ chổi nhận hàng hoá cho thuê do không phù hợp với hợp 

dồng, nếu thời hạn thực hiện việc giao hàng vẫn còn thi bên cho thuê có thề thông báo ngay 
cho bên thuê về việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá và thực hiện việc khắc phục hoặc thay 
thế hàng hoá đó trong khoảng thời gian còn lại.

2. Khi bên cho thuê thực hiện việc khấc phục quy định tại khoản I Điều này mà gày bất lợi 
hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên thuê thỉ bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê 
khắc phục bất lợi hoặc trả chi phí phát sinh đó.

Điều 278. Chấp nhận hàng hoá cho thuê
I. Bên thuê dược coi là dã chấp nhận hàng hoá cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý 

đề kiềm tra hàng hoá cho thuê và thực hiện một trong các hành vi sau đây:
a) Không từ chối hàng hoá cho thuê;
b) Xác nhận sự phù hợp của hàng hoá cho thuê với thoả thuận trong hợp đồng;
c) Xác nhận việc sẽ nhận hàng hoá đó, dù không phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng.
2. Trường hợp bên thuê phát hiện ra sự không phù hợp với hợp đồng cùa hàng hóa sau khi 

đã chấp nhận hàng hóa mà sự không phù hợp đó có thể được xác định thông qua việc kiểm tra 
một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa thì bên thuê không dược dựa vào sự không phù 
hợp đó để trà lại hàng.

Điều 279. Rút lại chấp nhận
1. Bên thuê có thể rút lại chấp nhận đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hoá cho thuê nếu 

sự không phù hợp cùa hàng hoá cho thuê làm cho bên thuê không đạt được mục đích giao kết 
hợp đồng và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê không khắc phục một cách hợp lý theo quy định tại Điều 277 của Luật 
này;

b) Bèn thuê không phát hiện được sự không phù hợp cùa hàng hoá xuất phát từ bào dảm 
cùa bên cho thuê.
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2. Việc rút lại chấp nhận phài dược thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý, nhưng không 
quá ba tháng, kể từ thời diem bên thuê chấp nhận hàng hoá.

Diêu 2ÍỈÍ). Trách đui vó‘ỉ khiếm khuyết của hàng 11 oá cho thuê
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, trách nhiệm dối với khiếm khuyết của hàng hoá cho 

thuê dược quy dịnh như sau:
1. Trong thời hạn thuê, bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiêm khuyết nào cùa 

hàng hoá cho thuê dã có vào thời dicm hàng hóa dược giao cho bên thuê, trừ trường hợp quy 
dịnh lại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

2. Bên cho thuê không chịu trách nhiệm VC bat kỳ khiếm khuyết nào cùa hàng hoá dã có 
trước thời diểm giao kết hợp dồng mà bên thuê đã biết hoặc phài biết về những khiếm khuyết 
đó;

3. Bên cho thuê không chịu trách nhiệm dối với những khiếm khuyết cùa hàng hoá được 
phát hiện sau khi bên thuê chấp nhận hàng hoá cho thuê mà khiếm khuyết đó có thề dược bên 
thuê phát hiện nếu thực hiện việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chap nhận hàng hóa;

4. Bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào phát sinh sau thời điểm 
chuyên rủi ro I1CU khiếm khuyết đó xuất phát từ việc bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ dã cam 
kết cùa mình.

Diều 281. Cho thuê lại
1. Bên thuê chi dược cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận cùa bên cho thuê. Bên 

thuê phài chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoà thuận khác với bèn 
cho thúc.

2. Trong trường hợp bôn thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận 
của bên cho thúc thi bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng cho thuê. Người thuê lại phải có 
trách nhiệm trà lại ngay hàng hóa cho bên cho thuê.

Điều 282. Lọi ích phát sinh trong thòi hạn thuê
Trừ trường họp có thỏa thuận khác, mọi lợi ích phát sinh từ hàng hóa cho thuê trong thời 

hạn thuê thuộc ve bên thuê.
Điểu 283. Thay dổi quyền sỏ’ hữu trong thòi hạn thuê
Mọi thay dồi về quyền sờ hữu dối với hàng hóa cho thuê không ảnh hưởng đến hiệu lực 

của hợp đồng cho thuê.

MỤC 8
NHƯỢNG QUYÊN THƯƠNG MẠI

Điều 284. Nhượng quyền thuong mại
Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép 

và yêu cầư bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo 
các diều kiện sau đây:
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1. Việc mua bán hàng hoá, cung ửng dịch vụ dược liến hành ihco cách thức tổ chức kinh 
doanh do bên nhượng quyền quy dịnh và dược gẳn với nhãn hiệu hàng hoá. tên thương mại, bí 
quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biền tượng kinh doanh, quàng cáo cùa bên nhượng 
quyền:

2. Bên nhượng quyền có quyền kiềm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc diêu 
hành công việc kinh doanh.

Diều 285. Họp đồng nhượng quyền thưong mại
Hợp dồng nhượng quyền thương mại phài dược lập thành văn bàn hoặc băng hình thức 

khác có giá trị pháp lý lương dương.
Điều 286. Quyền của thương nhân nhưọ’ng quyền
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau dây:
1. Nhận liền nhượng quyền;
2. Tổ chức quảng cáo cho hộ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyên 

thương mại:
3. Kiềm tra định kỳ hoặc dột xuất hoạt động của bèn nhận quyền nhằm bào đàm sự thông 

nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn dịnh ve chất lượng hàng hoá, dịch vụ.
Điêu 287. Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyển
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau dây:
1. Cung cấp tài liệu hướng dần ve hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyên;
2. Đào tạo ban dâu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận 

quyền dê diều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;
3. Thiel kc và sap xếp dịa diểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bàng chi phí của thương nhân 

nhận quyền;
4. Bảo đàm quyền sờ hữu trí tuệ đối với đối tượng dược ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
5. Đôi xử bình dẳng vói các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương 

mại.
Diều 288. Quyền cùa thương nhân nhận quyền
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau dây:
1. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến 

hệ thống nhượng quyền thương mại;
2. Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình dẳng với các thương nhân nhận quyền 

khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.
Diều 289. Nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các nghĩa vụ sau đây:
I. Trà tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp dồng nhượng quyền 

thương mại;
2 Đầu lư đù cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết 

kinh doanh mà bên nhượng quyên chuyên giao;
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3. Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hirớng dẫn của bên nhượng quyên; tuân thủ các yêu 
cầu VC thiết kế. sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyên;

4. Giữ bí-mật về bí quyết kinh doanh dã dirợc nhượng quyền, kể cà sau khi hợp dông 
nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc châm dứt;

5. Ngừng sừ dụng nhãn hiệu hàng hoá. tên thương mại. khâu hiệu kinh doanh, biêu tượng 
kinh doanh và các quyền sờ hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thông cùa bên nhượng quyên 
khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp dồng nhượng quyền thương mại;

6. Điều hành hoạt dộng phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại:
7. Không dược nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận cua bẽn nhượng 

quyền.
Điều 290. Nhượng quyền lại cho bên thứ ba
1. Bên nhạn quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyên) 

nếu dược sự chắp thuận cùa bên nhượng quyền.
2. Bên nhận lại quyền có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền quy dịnh tại Điêu 288 

và Điều 289 cùa Luật này.
Diều 291. Dăng ký nhượng quyền thương mại
1. Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải dàng ký với Bộ 

Thương mại.
2. Chính phù quy dịnh chi lict điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền 

thương mại và trinh tự, thù tục dăng ký nhượng quyên thương mại.

Chương VII
CHÉ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP 

TRONG THƯƠNG MẠI

MỤC I
CHẺ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 292. Các loại chế tài trong thương mại
1. Buộc thực hiện đúng hợp dồng.
2. Phạt vi phạm.
3. Buộc bồi thường thiệt hại.
4. Tạm ngừng thực hiện hợp dồng.
5. Đình chi thực hiện hợp dồng.
6. Huỳ bò hợp dồng.
7. Các biện pháp khác do các bên thoà thuận không trái với nguyên tăc cơ bàn của pháp 

luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành viên và tập 
quán thương mại quốc tế.
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Điều 293. Áp dụng chê tài trong thương mại đối vói vi phạm không co' bản
Trừ trường hợp có thoà thuận khác, bên bị vi phạm không dượcáp dụng chế tài tạm ngừng 

thực hiện hợp đồng, dinh chi thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng đôi với vi phạm 
không cơ bàn.

Điều 294. Các truờng họp miễn trách nhiệm đối vói hành vi vi phạm
1. Bên vi phạm hợp dồng dược miền trách nhiệm trong các trường hợp sau dây:
a) Xày ra trường hợp mien trách nhiệm mà các bên đã thoà thuận;
b) Xày ra sự kiện bắt khả kháng;
c) Mành vi vi phạm của một bèn hoàn toàn do lỗi cùa bên kia;
d) Hành vi vi phạm cùa một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quàn lý nhà nước có 

thầm quyền mà các bên không thề biết được vào thòi điểm giao kết hợp đồng.
2. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.
Điều 295. Thông báo và xác nhận truong họp miễn trách nhiệm
1. Bên vi phạm hợp dồng phài thông báo ngay bàng văn bàn cho bên kia về trường hợp 

được miễn trách nhiệm và những hậu quà có thê xảy ra.
2. Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp dồng phài thông báo ngay 

cho bên kia biết; néu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên kia 
thi phài bồi thường thiệt hại.

3. Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên bị vi phạm về trường họp miễn trách 
nhiệm cùa mình.

Điều 296. Kéo dài thòi hạn, tù' chối thực hiện hợp đồng trong tru'0'ng họ'p bất khả 
kháng

1. Trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thoà thuận kéo dài thời hạn thực hiện 
nghĩa vụ hợp đồng: nếu các bên không có thoã thuận hoặc không thỏa thuận dược thì thời hạn 
thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thèm một thời gian bằng thời gian xảy ra trường hợp 
bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý dể khắc phục hậu quả, nhưng không được kéo dài quá 
các thời hạn sau đây:

a) Năm tháng dối với hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ được 
thoá thuận không quá mười hai tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng;

b) Tám tháng đối với hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ được 
thoả thuận trên mười hai tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng.

2. Trưởng hợp kéo dài quá các thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, các bên có quyền từ 
chối thực hiện hợp đồng và không bên nào có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng thì trong thời hạn không quá mười ngày, kể từ 
ngày kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này bên từ chối phải thông báo cho bên kia 
biết trước khi bên kia bắt dầu thực hiện các nghĩa vụ hợp dồng.

4. Viêc kéo dài thời hạn thực hiện nghía vụ hợp dồng quy định tại khoản 1 Điều này không 
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áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, cung írng dịch vụ có thời hạn cô dịnh vê giao 
hàng hoặc hoàn thành dịch vụ.

Điều 297. Buộc thực hiện đúng họp đồng
1. Buộc thực hiện dúng hợp dồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện 

dúng hợp dồng hoặc dùng các biện pháp khác dể hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm 
phải chịu chi phí phát sinh.

2. Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng 
thì phải giao dù hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoà thuận trong hợp đồng. Trường 
họp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyêt tật 
cùa hàng hoá, thiếu sót cùa dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo dúng 
hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để 
thay thế nếu không được sự chấp thuận cùa bèn bị vi phạm.

3. Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì 
bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ cùa người khác để thay thế theo 
đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trà khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có; có quyền lự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót cùa 
dịch vụ và bên v.i phạm phải trà các chi phí thực tế hợp lý.

4. Bèn bị vi phạm phài nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng, thù lao dịch vụ, 
nếu bên vi phạm dã thực hiện dầy dù nghĩa vụ theo quy định tại khoàn 2 Điều này.

5. Trường hợp bên vi phạm là bên mua thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền, 
nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua được quy định trong hợp đồng và 
trong Luật này.

Điều 298. Gia hạn thực hiện nghĩa vụ
Trường hợp buộc thực hiện đúng hợp dồng, bên bị vi phạm có thể gia hạn một thời gian 

hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp dồng.

Điều 299. Quan hệ giữa che tài buộc thực hiện đúng họp đồng và các loại chế tài khác
1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng 

hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhưng không 
được áp dụng các che tài khác.

2. Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong 
thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của mình.

Điều 300. Phạt vi phạm
Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trà một khoản tiên phạt do vi 

phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miên trách nhiệm quy 
định tại Điều 294 của Luật này.
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Điều 301. Mức phạt vi phạm
Mức phạt dôi vói vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc lổng mức phạt dối với nhiêu vi phạm do 

các bên thoà thuận trong hợp dồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp dồng bị vi 
phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 cùa Luật này.

Điều 302. Bồi thường thiệt hại
1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm 

hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế. trực tiếp mà bên bị vi phạm 
phài chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hường 
nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 cùa Luật này. trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại phát sinh khi có dú các yếu tố sau dày:

1. Có hành vi vi phạm hợp dồng;

2. Có thiệt hại thực te;

3. Hành vi vi phạm hợp dồng là nguyên nhân trực liếp gây ra thiệt hại.

Điều 304. Nghĩa vụ chứng minh tổn thất
Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh lổn thất, mức dộ lổn thất do hành vi vi 

phạm gây ra và khoản lợi trực liếp mà bèn bị vi phạm dáng lỗ dược hưởng nếu không có hành 
vi vi phạm.

Điều 305. Nghĩa vụ hạn chế tổn thất
Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý dế hạn chế tổn thất kê 

cả lốn thất dối với khoản lợi trực tiếp dáng lẽ dược hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây 
ra; nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp 
dồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể 
hạn chê được.

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán
Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao 

dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp dồng có quyền yêu cầu trà tiền lãi 
trẽn số tiền chậm trà dó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điềm thanh 
toán lương ứng với thời gian chậm trà, trừ trường hợp có thoà thuận khác hoặc pháp luật có 
quy dịnh khác.

Điều 307. Quan hệ giũa che tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại
I. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chi có quyên 

yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.
2 Trườn" hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cà 
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chế lài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại. trừ trường hợp Luật này có quy dinh khác.

Diều 308. Tạm ngừng thực hiện họp đồng
Trừ các trưởng hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, tạm ngừng thực 

hiện hợp dồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp dông thuộc một 
trong các trường hợp sau dây:

1. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên dã thoà thuận là diều kiện dể tạm ngừng thực hiện 
hợp dồng;

2. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 309. Hậu quá pháp lý cũa việc tạm ngùng thực hiện họp đông
1. Khi họp dồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp dồng vẫn còn hiệu lực.

2. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

Diều 310. Dinh chi thực hiện họp đồng
Trừ các trường hợp miền trách nhiệm quy dịnh tại Điều 294 cùa Luật này, đình chi thực 

hiện hợp dồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thuộc một trong các 
trường hợp sau dây:

1. Xày ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoà thuận là diều kiện dể dinh chi hợp đồng;

2. Một bên vi phạm cơ bàn nghTa vụ hợp dồng.

Điều 311. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện họp dồng
1. Khi hợp dồng bị dinh chì thực hiện thì hợp dồng chấm dứt từ thời diểm một bên nhận 

dược thông báo dinh chi. Các bèn không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên dã 
thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ dối ứng.

2. Bôn bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

Điều 312. Huỷ bỏ họp dồng
1. Huỳ bò hợp dồng bao gồm hùy bỏ toàn bộ hợp dồng và hủy bỏ một phần hợp dồng.

2. Hủy bỏ toàn bộ hợp dồng là việc bãi bò hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp 
đồng dối với toàn bộ hợp đồng.

3. Hủy bỏ một phàn hợp dồng là việc bãi bỏ thực hiện một phân nghĩa vụ hợp đông, các 
phần còn lại trong hợp dồng vẫn còn hiệu lực.

4. Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điêu 294 của Luật này, chê tài hùy bỏ 
hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau dây:

a) Xày ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoà thuận là đieu kiện đê hủy bỏ hợp đông;

b) Một bên vi phạm cơ bàn nghĩa vụ hợp dông.
Điều 313. Huỷ bỏ họp dồng trong truồng họp giao hàng, cung ứng dịch vụ tùng phần
I. Trường hợp có thoà thuận về giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần, nếu một bên 

không thực hiện nghĩa vụ cùa minh trong việc giao hàng, cung ứng dịch vụ và việc này câu 
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thành một vi phạm cơ bàn đổi với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ dó thì bên kia có quyên 
tuyên bố huỳ bỏ hợp đồng đổi với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ đối với một lần giao hàng, cung ung dịch 
vụ là cơ sở để bên kia kết luận rằng vi phạm cơ bản sẽ xày ra dối vói những lân giao hàng, 
cung ứng dịch vụ sau dó thì bên bị vi phạm có quyền tuyên bố huỳ bò hợp dông dôi với những 
lần giao hàng, cung ứng dịch vụ sau đó, với điều kiện là bèn đó phài thực hiện quyên này 
trong thời gian hợp lý.

3. Trường hợp một bên đã tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đôi với một lân giao hàng, cung ứng 
dịch vụ thì bên đó vẫn cỏ quyền tuyên bố huỳ bỏ hợp đồng đôi với những làn giao hàng, cung 
ứng dịch vụ đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện sau đó nếu môi quan hệ qua lại giữa các lãn giao 
hàng dẫn đến việc hàng hoá đã giao, dịch vụ đã cung ứng không thê duợc sử dụng theo đúng 
mục đích mà các bên đã dự kiến vào thòi diêm giao kêt hợp dông.

Điều 314. Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ họ’p đồng
1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 313 của Luật này, sau khi huỳ bỏ hợp dông, hợp đông 

không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ dã 
thoả thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi huỳ bò hợp dông 
và về giải quyết tranh chấp.

2. Các bên có quyền dòi lại lợi ích do việc dã thực hiện phần nghĩa vụ cùa mình theo hợp 
đồng; nếu các bèn đều có nghĩa vụ hoàn trà thì nghĩa vụ của họ phùi được thục hiện dòng 
thời; trường hợp không thể hoàn trà bàng chính lợi ích dã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn 
trả bằng tiền.

3. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

Điều 315. Thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng, dinh chỉ thực hiện hợp dồng 
hoặc huỷ bỏ họp đồng

Bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chi thực hiện hợp dồng hoặc huỳ bò hợp đồng 
phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc tạm ngừng, đình chi hoặc huỷ bỏ hợp đồng. 
Trong trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên tạm ngừng thực 
hiện hợp dồng, đình chi thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bò hợp đồng phài bồi thường thiệt hại.

Điều 316. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đã áp dụng các chế tài khác
Một bên không bị mất quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại dối với lổn thất do vi phạm hợp 

đồng cùa bên kia khi đã áp dụng các chế tài khác.

MỤC 2
GIẢI QUYÊT TRANH CHÂP TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 317. Hình thức giải quyết tranh chấp
I. Thương lượng giữa các bên.
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2. Hoà giải giữa các bèn do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận 
chọn làm trung gian hoà giãi.

3. Giái quyêl lại Trọng tài hoặc Toà án.

Thù lục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo 
các thù tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định.

Điều 318. Thòi hạn khiếu nại
Trừ trường hợp quy dịnh lại dicm d khoản I Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do 

các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như 
sau:

1. Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;

2. Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường 
hợp hàng hoá có bào hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

3. Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đông hoặc trong 
trường hợp có bào hành thì kể từ ngày hết thời hạn bào hành dối với khiếu nại về các vi phạm 
khác.

Điều 319. Thòi hiệu khỏi kiện
Thời hiệu khởi kiện áp dụng dối với các tranh chap thương mại là hai năm, kể từ thời điểm 

quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy dịnh lại điểm e khoản 1 Điều 237 
của Luật này.

Chương VIII
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÈ THƯƠNG MẠI

Điều 320. Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại
1. Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm:
a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành 

lập và hoạt động của Văn phòng dại diện, Chì nhánh của thương nhân Việt Nam và của 
thương nhân nước ngoài;

b) Vi phạm quy định về hàng hóa, dịch v.ụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cành;

c) Vi phạm chế độ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ và báo cáo kế toán;

d) Vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ;
d) Vi phạm quy dịnh về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khau;
e) Buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả hoặc nguyên liệu, vật liệu phục 

vụ cho sàn xuất hàng giả, kinh doanh trái phép;
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g) Vi phạm các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong 
nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khau;

h) Gian lận, lừa dối khách hàng khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
ị) Vi phạm các quy định liên quan đến bào vệ quyền lợi cùa người tiêu dùng;
k) Vi phạm quy định về quyền sờ hữu trí tuệ dối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong 

nước và xuất khẩu, nhập khẩu;
l) Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa;
m) Các vi phạm khác trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại dược quy định 

tại khoản 1 Điều này.
Điều 321. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại
ĩ. Tuỳ theo tính chất, mức dộ vi phạm và hậu quà xày ra, tồ chức, cá nhân bị xừ lý theo 

một trong các hình thức sau đây:

a) Xừ phạt theo quy định cùa pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
b) Trường hợp hành vi vi phạm có dù yếu lố cấu thành tội phạm thì người vi phạm bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại dến lợi ích cùa Nhà nước, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân thỉ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 322. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Chính phù quy định cụ thể về xừ phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Chương IX

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 323. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Luật này thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997.

Điều 324. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam khoủ XI, kỳ họp thứ 
7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005
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3. LUẬT CÁC CÔNG cụ CHUYÊN NHƯỢNG NĂM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam nủm 1992 đã được sừa 
đổi, bồ sung theo Nghị quyết số 51/2001/01110 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quôc hội 
khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về công cụ chuyển nhượng.

Chương I

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. 1*  hụ Ill vi Diều chinh
Luật này diều chỉnh các quan hệ công cụ chuyên nhượng trong việc phát hành, châp nhận, 

bào lãnh, chuyên nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy dòi, khởi kiện. Công cụ chuyên 
nhượng quy dịnh trong Luật này gồm hối phiếu dòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ 
chuyển nhượng khác, trừ công cụ nợ dài hạn dược tổ chức phát hành nham huy động vốn trên 
thị trường.

Diều 2. Dối tượng áp dụng
Luật này áp dụng dối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia 

vào quan hệ công cụ chuyển nhượng trên lãnh thồ nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Cơ sỏ' phát hành công cụ chuyển nhượng
1. Người ký phát, người phát hành được phát hành công cụ chuyển nhượng trên cơ sở giao 

dịch mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, cho vay giữa các tổ chức, cá nhân với nhau; giao 
dịch cho vay của tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân; giao dịch thanh toán và giao dịch tặng 
.cho theo quy định của pháp luật.

2. Quan hệ công cụ chuyển nhượng quy dinh trong Luật này dộc lập, không phụ thuộc vào 
gi.ao dịch cơ sờ phát hành công cụ chuyên nhượng quy dịnh tại khoan 1 Điêu này.

Điều 4. Giải thích từ ngũ'
Trong Luật này, các từ ngữ sau đây dược hiểu như sau:
1. Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kêt thanh 

toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời diêm nhât định.
2. Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu câu người bị ký phát thanh 

•toán không diều kiện một sổ tiền xác định khi có yêu câu hoặc vào một thời điêm nhât định 
trong tương lai cho người thụ hường.

3. Hối phiếu nhận nợ là .giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kêt thanh toán không 
diều kiện một số tiền xác định khi có yêu câu hoặc vào một thời diêm nhât đinh trong tương 
lai cho người thụ hưởng.
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4. Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát là ngân hàng 
hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép cùa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích 
một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để thanh toán cho người thụ hưởng.

5. Người ký phát là người lập và ký phát hành hối phiếu đòi nợ, séc.
6. Người bị ký phát là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hôi phiêu đòi nợ, 

séc theo lệnh của người ký phát.
7. Người chấp nhận là người bị ký phát sau khi ký chấp nhận hối phiếu đòi nợ.
8. Người thụ hưởng là người sở hữu công cụ chuyển nhượng với tư cách cùa một trong 

những người sau đây:
a) Người được nhận thanh toán số liền ghi trên công cụ chuyển nhượng theo chi dịnh của 

người ký phát, người phát hành;
b) Người nhận chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng theo các hình thức chuyển nhượng 

quy định tại Luật này;
c) Người cầm giữ công cụ chuyển nhượng có ghi trả cho người cầm giữ.
9. Người phát hành là người lập và ký phát hành hối phiếu nhận nợ.
10. Người có liên quan là người tham gia vào quan hệ công cụ chuyền nhượng bằng cách 

ký tên trên công cụ chuyển nhượng với tư cách là người ký phát, người phát hành, người châp 
nhận, người chuyển nhượng và người bào lãnh.

1 1. Người thu hộ là ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác dược phép của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm dịch vụ thu hộ công cụ chuyển nhượng.

12. Phát hành là việc người ký phát hoặc người phát hành lập, ký và chuyển giao công cụ 
chuyển nhượng lần đầu cho người thụ hưởng.

13. Chuyển nhượng là việc người thụ hưởng chuyển giao quyền sờ hữu công cụ chuyên 
nhượng cho người nhận chuyền nhượng theo các hình thức chuyển nhượng quy định tại Luật 
này.

14. Chiết khấu công cụ chuyển nhượng là việc tô chức tín dụng mua công cụ chuyên 
nhượng từ người thụ hường trước khi đến hạn thanh toán.

15. Tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tô chức 
tín dụng mua lại công cụ chuyển nhượng đã được tổ chức tín dụng khác chiết khau trước khi 
đến hạn thanh toán.

16. Chấp nhận là cam kết của người bị ký phát về việc sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần 
số tiền ghr trên hối phiếu đòi nợ khi đến hạn thanh toán băng việc ký chấp nhận trên hối phiếu 
đòi nợ theo quy định của Luật này.

17 Trung tâm thanh toán bù trừ séc là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức khác 
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép để tổ chức, chủ trì việc trao đổi, thanh toán bù 
trừ séc quyết toán các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc thanh toán bù trừ séc cho các thành 
viên là ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép cùa Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam.
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1 8. Chữ ký là chữ ký bàng tay trực tiếp trên công cụ chuyên nhượng của người có quyên và 
nghĩa vụ dối với công cụ chuyển nhượng hoặc người dược ủy quyền theo quy định của pháp 
luật. Chữ ký cùa người dại diện của tổ chức trên công cụ chuyển nhượng phải kèm theo việc 
dỏng dấu.

19. Quan hệ công cụ chuyển nhượng là quan hệ giữa các tồ chức, cá nhân trong việc phát 
hành, chấp nhận, bào lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy dòi, khởi kiện 
về công cụ chuyền nhượng.

Điều 5. Áp dụng Luật các công cụ chuyến nhượng và pháp luật có liên quan
1. Các bên tham gia vào quan hệ công cụ chuyển nhượng phải tuân theo Luật này và pháp 

luật có liên quan.
2. Cãn cử vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thê việc áp dụng 

Luật này đổi với công cụ chuyển nhượng khác.
Diều 6. Áp dụng Điều U'Ó'C quốc tế và tập quán thương mại quốc tế trong quan hệ công 

cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài
1. Trong trường hợp diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy dịnh khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy dịnh của diều ước quốc tê 
đó.

2. Trong trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài, các bên tham 
gia quan hệ công cụ chuyển nhượng dược thoả thuận áp dụng các tập quán thương mại quôc tê 
gồm Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, Quy tắc thống nhất về nhờ thu của 
Phòng Thương mại quốc tế và các tập quán thương mại quốc tế có liên quan khác theo quy 
định cùa Chính phù.

3. Trong trường hợp công cụ chuyển nhượng được phát hành ở Việt Nam nhưng được chấp 
nhận, bào lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện ở một nước 
khác thì công cụ chuyển nhượng phải dược phát hành theo quy dịnh cùa Luật này.

4. Trong trường hợp công cụ chuyển nhượng được phát hành ở nước khác nhưng dược 
chấp nhận, bào lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện ờ Việt 
Nam thì việc chấp nhận, bào lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi 
kiện được thực hiện theo quy định cùa Luật này.

Điều 7. Các thòi hạn liên quan dền công cụ chuyển nhượng
1. Thời hạn thanh toán, thời hạn gửi thông báo truy đòi và thời hiệu khởi kiện khi có tranh 

chấp về quan hệ công cụ chuyển nhượng dược tính cà ngày nghi lễ và ngày nghỉ cuối tuần; 
nếu ngày cuối cùng cùa thời hạn trùng vào ngày nghi lễ, ngày nghi cuối tuân thì ngày cuôi 
cùng của thời hạn là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghi lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần 
dó.

2. Thời hạn thanh toán cụ thể của từng công cụ chuyển nhượng do người ký phát, người 
phát hành xác định và ghi trên công cụ chuyển nhượng phù hợp với quy định cùa Luật này.

3. Thời hạn gửi thông báo truy đòi, thời hiệu khởi kiện khi công cụ chuyên nhượng bị từ 
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chổi chấp nhận hoặc bị từ chổi thanh loán dược thực hiện theo quy dịnh tại Diều 50 và Điều 
78 cùa Luật này.

Diều 8. Số tiền thanh toán trên công cụ chuyến nhưọìig
Số tiền thanh toán trên còng cụ chuyên nhượng phải dược ghi bằng số và bằng chữ.
Điều 9. Công cụ chuyên nhượng ghi trã bằng ngoại tệ
1. Công cụ chuyển nhượng dược ghi trà bang ngoại lệ theo quy dịnh của pháp luật về quàn 

lý ngoại hối.
2. Công cụ chuyển nhượng ghi trà bang ngoại lệ ihco quy dịnh lại khoăn 1 Điều này được 

thanh toán bang ngoại tệ khi ngưòi thụ hường cuối cùng được phép 1 hu ngoại lệ theo quy định 
của pháp luật về quàn lý ngoại hối.

3. Công cụ chuyển nhượng ghi trà bằng ngoại lệ nhưng người thụ hưởng cuối cùng là 
người không dược phép thu ngoại lệ iheo quy dịnh của pháp luật về quàn lý ngoại hối thì số 
tiền trên công cụ chuyển nhượng được thanh toán bang dong Việt Nam theo tỳ giá hối đoái do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố lại thời diem thanh toán hoặc theo tỹ giá kinh doanh 
ngoại tệ của ngân hàng thực hiện việc thanh loán công bố tại thời diểrn thanh toán, trong 
trường hợp ngân hàng thực hiện việc thanh toán.

Điều 10. Ngôn ngữ trên công cụ chuyển nhưọng
Công cụ chuyển nhượng phải được lập bằng liếng Việt, trừ trường hợp quan hệ còng cụ 

chuyên nhượng có yêu tố nước ngoài thì công cụ chuyển nhượng có the dược lập bang liêng 
nước ngoài theo thoà thuận cùa các bên.

Điều 11. Chữ ký đủ ràng buộc nghĩa vụ
1. Công cụ chuyển nhượng phài có chữ ký của người ký phát hoặc người phát hành.
2. Người có liên quan chi có nghĩa vụ theo công cụ chuyển nhượng khi Irên công cụ 

chuyển nhượng hoặc tờ phụ dính kèm có chữ ký của người có liên quan hoặc cùa người được 
người có lien quan uỷ quyền với tư cách là người ký phát, người phát hành, người chap nhận, 
người chuyển nhượng hoặc người bào lãnh.

Điều 12. Chữ ký giả mạo, chữ ký của nguôi không đưọ'c uỷ quyền
Khi trên công cụ chuyền nhượng có chữ ký già mạo hoặc chữ ký cùa người không được uỷ 

quyền thì chữ ký đó không có giá trị; chữ ký của người có liên quan khác trên công cụ chuyên 
nhượng vẫn có giá trị.

Điều 13. Mất công cụ chuyển nhượng
I. Khi công cụ chuyển nhượng bị mất, người thụ hường phải thông báo ngay bàng văn bản 

cho người bị ký phát, người ký phát hoặc người phát hành. Người thụ hưởng phài thông báo 
rõ trường hợp bị mất công cụ chuyển nhượng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
trung thực của việc thông báo. Người thụ hưởng có the thông báo về việc mất công cụ chuyên 
nhượng bàng điện thoại và các hình thức trực tiếp khác nếu các bên có thoả thuận.

Trường hợp người bị mất công cụ chuyển nhượng không phải là người thụ hưởng thì phải 
thông báo ngay cho người thụ hường.
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2. Trường hợp công cụ chuyên nhượng bị mất chưa den hạn thanh toán, người thụ hưởng 
có quyền yêu cầu người phát hành, người ký phát phát hành lại công cụ chuyên nhượng có 
cùng nội dung với công cụ chuyến nhượng bị mất de thay thế sau khi người thụ hường đã 
thông báo ve việc công cụ chuyền nhượng bị mất và có văn bàn cam ket sẽ trà thay cho người 
bị ký phát hoặc người phát hành nếu công cụ chuyên nhượng dã dược thông báo bị mât lại 
dược người thụ hưởng hợp pháp xuất trình de yêu cầu thanh toán.

3. Khi dã nhận dược thông báo vê việc công cụ chuyên nhượng bị mât theo quy định tại 
khoản 1 Diều này thì người phát hành và người bị ký phát không dược thanh toán công cụ 
chuyển nhượng dó. Việc kiếm tra, kiềm soát công cụ chuyển nhượng được thông báo bị mât 
thực hiện theo quy dịnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Trường hợp công cụ chuyển nhượng mất dã bị lợi dụng thanh toán trước khi người bị ký 
phát, người phát hành nhận dược thông báo về việc công cụ chuyển nhượng bị mất thì người 
bị ký phát, người phát hành dược miễn trách nhiệm nếu dã thực hiện dúng việc kiếm tra, kiêm 
soát cùa mình và thanh toán công cụ chuyển nhượng theo các quy dinh của Luật này.

5. Nguời bị ký phát, người phát hành có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người thụ 
hưởng nếu thanh toán công cụ chuyên nhượng sau khi dã nhận dược thông báo về việc công 
cụ chuyên nhượng bị mất.

Điều 14. Hư hởng công cụ chuyến nhượng
1. Khi công cụ chuyển nhượng bị hư hỏng, người thụ hường dứợc quyền yêu cầu người ký 

phát hoặc người phát hành phát hành lại công cụ chuyển nhượng có cùng nội dung để thay 
thế.

2. Người ký phát, người phát hành có nghĩa vụ phát hành lại công cụ chuyển nhượng, sau 
khi nhận dược công cụ chuyền nhượng bị hư hỏng nếu công cụ chuyển nhượng này chưa đến 
hạn thanh toán và còn dù thông tin hoặc có bằng chứng xác định người có công cụ bị hư hòng 
là người thụ hưởng hợp pháp công cụ chuyên nhượng.

Điều 15. Các hành vi bị cầm
1. Làm già công cụ chuyền nhượng, sửa chữa hoặc tay xóa các yếu tố trên công cụ chuyên 

nhượng.
2. Cố ý chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng hoặc xuất trình để thanh toán công cụ 

chuyển nhượng bị làm già, bị sừa chữa, bị tay xóa.
3. Ký công cụ chuyền nhượng không đúng thẩm quyền hoặc già mạo chữ ký trên công cụ 

chuyển nhượng.
4. Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này quá hạn 

thanh toán hoặc dã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc dã dược thông báo bị mât.
5. Cố ý phát hành công cụ chuyển nhượng khi không dù khả năng thanh toán.
6. Cố ý phát hành séc sau khi bị dinh chì quyền phát hành séc.
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Chương II

HÓI PHIÊU DÒI NỢ

MỤC I
PHÁT HÀNH HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

Điều 16. Nội dung của hối phiếu đòi nọ’
1. Hối phiếu đòi nợ có các nội dung sau đây:
a) Cụm từ “Hối phiếu đòi nợ” được ghi trên mặt trước cùa hối phiếu đòi nợ;
b) Yêu cầu thanh toán không điều kiện một so tiền xác định;
c) Thời hạn thanh toán;
d) Địa điểm thanh toán;
đ) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chi của người bị ký phát;
e) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hường dược người ký 

phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ theo lệnh của người thụ hưởng hoặc 
yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người cầm giữ;

g) Địa điểm và ngày ký phát;
h) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chì và chữ ký của người ký phát.
2. Hôi phiêu đòi nợ không có giá trị nếu thiếu một trong các nội dung quy dịnh tại khoản I 

Điều này, trừ các trường hợp sau dây:
a) Thời hạn thanh toán không được ghi trên hối phiếu đòi nợ thì hối phiếu dòi nợ sẽ dược 

thanh toán ngay khi xuất trình;
b) Địa điểm thanh toán không được ghi trên hổi phiếu dòi nợ thì hối phiếu dòi nợ sẽ dược 

thanh toán tại địa chì cùa người bị ký phát;
c) Địa điểm ký phát không được ghi cụ thể trên hổi phiếu đòi nợ thi hối phiếu dòi nợ được 

coi là ký phát tại địa chì của người ký phát.
3. Khi số tiền trên hối phiếu đòi nợ được ghi bàng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì số 

tiền ghi bang chữ có giá trị thanh toán. Trong trường hợp số tiền trên hối phiếu dòi nợ được 
ghi hai lần trở lên bằng chữ hoặc bằng số và có sự khác nhau thì số tiền có giá trị nhò nhất 
được ghi bàng chữ có giá trị thanh toán.

4. Trong trường hợp hối phiếu đòi nợ không có đù chỗ để viết, hối phiếu đòi nợ đó có thể 
có thêm tờ phụ đính kèm. Tờ phụ đính kèm dược sử dụng dể ghi nội dung bảo lãnh, chuyển 
nhượng, cầm cố, nhờ thu. Người đầu tiên lập tờ phụ phải gắn liền tờ phụ với hối phiếu đòi nợ 
và ký tên trên chỗ giáp lai giữa tờ phụ và hối phiếu đòi nợ.

Điều 17. Nghĩa vụ của người ký phát
I. Người ký phát có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ 

hưởng khi hối phiếu đòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán.
2 Trường hợp người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh đã thanh toán hối phiếu đòi nợ 
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cho người thụ hưởng sau khi hối phiếu dòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chôi thanh toán 
thì người ký phát có nghĩa vụ thanh toán cho người chuyên nhượng hoặc người bão lãnh sô 
lien ghi trên hòi phiếu dó.

MỤC II
CHÂP NHẶN HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

Điều 18. Xuất trình hổi phiêu đòi nợ đe yêu cầu chấp nhận
1. Nguời thụ hưởng phài xuất trình hối phiếu dòi nợ de yêu cầu chấp nhận trong những 

trường hợp sau dây:
a) Nguời ký phát dã ghi trên hối phiếu dòi nợ là hối phiếu này phải dược xuất trinh de yêu 

cầu chap nhận;
b) Hối phiếu dòi nợ có ghi thời hạn thanh toán theo quy dịnh tại điểm b khoản I Điều 42 

cùa Luật này phải xuất trinh dề yêu cầu chấp nhận trong thời hạn một năm kể từ ngày ký phát.
2. Việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận được coi là hợp lệ khi hôi phiêu 

dòi nợ dược người thụ hưởng hoặc người dại diện hợp pháp của người thụ hưởng xuất trình 
dũng dịa diểm thanh toán, trong thời gian làm việc của người bị ký phát và chưa quá hạn 
thanh toán.

3. Hối phiếu dòi nợ có thể dược xuất trình để chấp nhận dưới hình thức thư bào đàm qua 
mạng bưu chính công cộng. Ngày xuất trình hối phiếu đòi nợ để chấp nhận trong trường hợp 
này dược lính theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi thư bào đàm.

Điều 19. Thòi hạn chầp nhận
Người bị ký phát thực hiện việc chấp nhận hoặc từ chối chap nhận hối phiếu dòi nợ trong 

thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày hối phiếu đòi nợ được xuất trình; trong trường hợp hối 
phiêu đòi nợ dược xuất trinh dưới hình thức thư bào dàm qua mạng bưu chính công cộng thì 
thời hạn này được tính kể từ ngày người bị ký phát xác nhận đã nhận được hối phiếu đòi nợ.

Điều 20. Vi phạm nghĩa vụ xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận
Khi người thụ hưởng không xuất trình hối phiếu đòi nợ theo quy định tại khoàn 1 Điều 18 

của Luật này thì người ký phát, người chuyển nhượng và người bào lãnh cho những người này 
không có nghĩa vụ thanh toán hối phiếu đòi nợ, trừ người bào lãnh cho người bị ký phát.

Điều 21. Hình thức và nội dung chấp nhận
1. Người bị ký phát thực hiện việc chấp nhận hối phiếu đòi nợ bằng cách ghi trên mặt trước 

của hối phiếu đòi nợ cụm từ “chấp nhận”, ngày chấp nhận và chữ ký của mình.
2. Trong trường hợp chỉ chấp nhận thanh toán một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ, 

người bị ký phát phải ghi rõ số tiền dược chấp nhận.
Điều 22. Nghĩa vụ của người chầp nhận
Sau khi chấp nhận hối phiếu đòi nợ, người chấp nhận có nghĩa vụ thanh toán không điều 
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kiện hổi phiếu dòi nợ theo nội dung dã châp nhận cho ngirời thụ hường, người đã thanh toán 
hổi phiếu đòi nợ theo quy định của Luật này.

Điều 23. Từ chối chấp nhận
1. Hối phiếu đòi nợ dược coi là bị từ chôi chap nhận, nếu không dược người bị ký phát 

chấp nhận trong thời hạn quy dịnh tại Điều 19 của Luật này.
2. Khi hổi phiếu đòi nợ bị từ chổi chấp nhận toàn bộ hoặc một phần thì người thụ hưởng có 

quyền truy đòi ngay lập tức đối với người chuyển nhượng trước mình, người ký phát, người 
bào lãnh theo quy định tại Điều 48 cùa Luật này.

MỤC III
BẢO LÃNH HÓI PHIÊU ĐÒI NỢ

Điều 24. Bảo lãnh hối phiếu đòi nọ'
Bào lãnh hối phiếu dòi nợ là việc nguời thứ ba (sau dây gọi là người bào lãnh) cam kết với 

người nhận bào lãnh sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hoi phiếu đòi nợ ncu 
đã đến hạn thanh toán mà người dược bào lãnh không thanh toán hoặc thanh toán không dầy 
đủ.

Điều 25. Hình thức bào lãnh
1. Việc bào lãnh hối phiếu dòi nợ dược thực hiện bằng cách nguời bào lãnh ghi cụm lừ 

"bào lãnh”, số tiền bào lãnh, tên, địa chỉ, chữ ký cùa người bào lãnh và tôn người được bào 
lãnh trên hối phiếu dòi nợ hoặc trên lờ phụ dính kèm hổi phiếu dõi nợ.

2. Trong trường hợp bào lãnh không ghi tên người được bào lãnh thì việc bào lành được 
coi là bảo lãnh cho người ký phát.

Điểu 26. Quyên và nghĩa vụ của người bảo lãnh
1. Người bảo lãnh có nghĩa vụ thanh toán hối phiếu đòi nợ đúng số tiền dã cam kết bào 

lãnh nếu người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy dù nghĩa vụ thanh 
toán cùa minh khi hối phiếu dòi nợ đến hạn thanh toán.

2. Người bảo lãnh chì có quyền huỷ bò việc bào lãnh trong trường hợp hổi phiếu đòi nợ 
không đù các nội dung bắt buộc quy định tại Điều 16 của Luật này.

3. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bào lãnh, người bào lãnh dược liếp nhận các quyên của người 
được bào lãnh đối với những người có liên quan, xử lý tài sàn bào đàm của người dược bào 
lãnh và có quyền yêu cầu người dược bảo lãnh, người ký phát, người chấp nhận liên đới thực 
hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền bảo lãnh dã thanh toán.

4. Việc bảo lãnh hối phiếu đòi nợ cùa lổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp luật liên quan dên bào lãnh ngân hàng.
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MỤC IV
CHUYÊN NHƯỢNG HỐI PHIÊU ĐÒI NỢ

Diều 27. Hình thức chuyến nhượng hối phiếu đòi nọ'
Người thụ hưởng chuyến nhượng hối phiếu đòi nợ theo một trong các hỉnh thức sau dây:
1. Ký chuyển nhượng;
2. Chuyển giao.
Diều 28. Hối phiếu dòi nọ- không được chuyển nhượng
Hối phiếu dòi nợ không dược chuyển nhượng nếu trên hối phiếu dòi nợ có ghi cụm từ 

"không được chuyển nhượng”, "cấm chuyên nhượng”, "‘không trả theo lệnh” hoặc cụm từ 
khác có ý nghĩa tương tự.

Điều 29. Nguyền tắc chuyền nhượng
1. Việc chuyên nhượng hổi phiếu đòi nợ là chuyển nhượng toàn bộ số tiền ghi trên hối 

phiêu dòi nợ. Việc chuyển nhượng một phần số tiền ghi trên hối phiếu dòi nợ không có giá trị.
2. Việc chuyến nhượng hổi phiếu dòi nợ cho hai người trờ lên không có giá trị.
3. Việc chuyên nhượng hối phiếu dòi nợ bằng ký chuyển nhượng phải là không diều kiện. 

Người chuyền nhượng không dược ghi thêm trên hối phiếu đòi nợ bat kỳ điều kiện nào ngoài 
nội dung quy dịnh tại Điều 31 của Luật này. Mọi diều kiện kèm theo việc ký chuyển nhượng 
không có giá trị.

4. Việc chuyên nhượng hổi phiếu đòi nợ là sự chuyển nhượng tất cà các quyền phát sinh từ 
hối phiếu dòi nợ.

5. Hối phiếu dòi nợ quá hạn thanh toán hoặc dã bị lừ chối chấp nhận hoặc đã bị từ chối 
thanh toán thì không dược chuyển nhượng.

6. Người thụ hưởng có thể chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ cho người chấp nhận, người ký 
phát hoặc người chuyển nhượng.

Điều 30. Chuyến nhượng bằng ký chuyến nhượng
1. Chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng là việc người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu 

hối phiếu đòi nợ cho người nhận chuyển nhượng bằng cách ký vào mặt sau hối phiếu đòi nợ 
và chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người nhận chuyển nhượng.

2. Việc chuyển nhượng bằng ký chuyên nhượng được áp dụng đối với tất cà hối phiếu đòi 
nợ, trừ hoi phiếu dòi nợ không dược chuyển nhượng quy định tại Điều 28 của Luật này.

Điều 31. Hình thức và nội dung ký chuyển nhuợng
1. Việc chuyền nhượng bằng ký chuyển nhượng phải được người thụ hường viết, ký trên 

mật sau cùa hối phiếu dòi nợ.
2. Người chuyền nhượng có thể ký chuyển nhượng theo một trong hai hình thức sau đây:
a) Ký chuyển nhượng để trống; .
b) Ký chuyển nhượng dầy đù.
3. Khi chuyền nhượng bằng ký chuyển nhượng dể trống, người chuyển nhượng kỷ vào mặt 
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sau của hổi phiếu đòi nợ và chuyển giao hối phiếu dõi nợ cho người nhận chuyền nhượng. 
Viêc kv chuyền nhượng cho người cam giữ hối phiếu là ký-chuyển nhượng dể trống.

4. Khi chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng dầy đù, người chuyển nhượng ký vào mặt 
sau của hối phiếu đòi nợ và phải ghi đầy đủ tên cùa người dược chuyển nhượng, ngày chuyển 
nhượng.

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của người ký chuyên nhượng
1. Nnưòi ký chuyển nhượng có nghĩa vụ bào đàm hổi phiếu đòi nợ dã chuyển nhượng sẽ 

đưọc chấp nhận và thanh toán, trừ trường hợp quy dịnh tại khoản 2 Điều này. Khi hối phiếu 
này bị tìr chổi chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán một phần hoặc toàn bộ, người ký chuyên 
nhượng có nghĩa vụ thanh toán số tiền bị từ chổi của hổi phiếu đòi nợ dã chuyển nhượng.

2. Người ký chuyển nhượng có thể không cho chuyển nhượng tiếp hối phiếu dòi nợ bang 
cách ghi thêm cụm từ "không chuyển nhượng”, “cấm chuyển nhượng” hoặc cụm từ khác có ý 
nghĩa tương tự trong nội dung ký chuyền nhượng trẽn hối phiếu dòi nợ; trường hợp hối phiêu 
đòi nợ được tiếp tục chuyển nhượng thì người ký chuyển nhượng này không có nghĩa vụ 
thanh toán đổi với người nhận chuyên nhượng sau dó.

Điều 33. Chuyển nhượng bằng chuyển giao.
1. Chuyển nhượng bằng chuyền giao là việc người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu hối 

phiếu dòi nợ cho người nhận chuyển nhượng bàng cách chuyển giao hối phiếu dòi nợ cho 
người nhận chuyển nhượng.

2. Việc chuyển nhượng bằng chuyển giao được áp dụng đối với các hối phiếu dòi nợ sau 
đây:

a) Hối phiếu đòi nợ được ký phát trả cho người cẩm giữ;
b) Hối phiếu đòi nợ chi có một chuyển nhượng bàng ký chuyển nhượng để trổng:
c) Hối phiếu đòi nợ có chuyển nhượng cuối cùng là ký chuyển nhượng để trống.
Điều 34. Quyền của ngưòi nhận chuyển nhưọng hối phiếu đòi nợ bằng chuyển giao 

hoặc ký chuyển nhượng để trống
Người nhận chuyền nhượng hối phiếu đòi nợ bằng hình thức chuyển giao hoặc ký chuyển 

nhượng để trống cỏ các quyền sau dây:
1. Điền vào chỗ trổng lên của mình hoặc tên của người khác;
2. Tiếp tục ký chuyển nhượng đê trông hối phiếu đòi nợ bằng cách ký trên hối phiếu đòi 

nợ;
3. Tiếp tục chuyển nhượng hối phiếu dòi nợ cho người khác bằng chuyển giao;
4. Ký chuyền nhượng đầy đủ hối phiếu đòi nợ.
Điều 35. Chiết khấu, tái chict khấu hối phiếu đòi nợ
Hối phiếu đòi nợ có thể dược chiết khấu hoặc tái chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Việt 

nam. các tổ chức tín dụng theo quy dinh cùa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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MỤC V
CHUYẾN GIAO ĐÊ CÀM CỐ VÀ CHUYÊN GIAO ĐÉ NHỜ

THU HÓI PHIÉU ĐÒI NỌ

Điều 36. Quyền dược cầm cố hối phiếu đòi nợ
Người thụ hường có quyền cầm cố hối phiếu dòi nợ theo quy dịnh tại Mục này và các quy 

dịnh khác cùa pháp luật có liên quan.
Điều 37. Chuyển giao hối phiếu đòi nợ dể cầm cố
Người cầm cố hối phiếu dòi nợ phải chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người nhận cẩm cố. 

Thoà thuận về cầm cố hối phiếu dòi nợ phải được lập thành văn bản.
Điều 38. Xử lý hổi phiếu đòi nợ duo'c cầm cố
Khi người cầm cố hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm bàng cầm cố hối phiếu đòi nợ thì 

người nhận cầm cố phải hoàn trà hối phiếu dòi nợ cho người cam cố. Trong trường hợp người 
cầm cố không thực hiện dầy đủ, dúng hạn nghĩa vụ được bào đàm bàng cầm cố hối phiếu đòi 
nợ thì người nhận cầm cố trờ thành người thụ hưởng hối phiếu đòi nợ và được thanh toán theo 
nghĩa vụ dược bào dàm bang cầm cố.

Điều 39. Nhò' thu qua người thu hộ
1. Người thụ hưởng có .thể chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người thu hộ dể nhờ thu số 

liền ghi trên hối phiếu dòi nợ bằng cách chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người thu hộ theo 
quy dịnh cùa Luật này kèm theo uỳ quyền bang văn bàn VC việc thu hộ.

2. Người thu hộ không dược thực hiện các quyền cùa người thụ hưởng theo hối phiếu đòi 
nợ ngoài quyền xuất trình hổi phiếu dòi nợ dể thanh toán, quyền nhận số tiền trên hổi phiêu, 
quyền chuyển giao hổi phiếu dòi nợ cho người thu hộ khác dể nhờ thu hôi phiêu đòi nợ.

3. Người thu hộ phải xuất trinh hối phiếu đòi nợ cho người bị ký phát để thanh toán theo 
quy định tại Điều 43 của Luật này. Trường hợp người thu hộ không xuất trình hoặc xuất trình 
không dúng thời hạn hối phiếu đòi nợ để thanh toán dẫn đến hối phiếu đòi nợ không được 
thanh toán thì người thu hộ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người thụ hưởng tối đa 
bằng số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể thủ tục nhờ thu hối phiếu đòi nợ qua 
người thu hộ.

MỤC VI
THANH TOÁN HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

Điều 40. Ngưỉri thụ hưỏng
Người thụ hưởng hối phiếu đòi nợ dược coi là người thụ hưởng hợp pháp khi có đủ các 

điều kiện sau đây:

381

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. cầm 2.ĨŨ' hối phiếu đòi nợ chưa quá hạn thanh toán và không biết hối phiêu dòi nợ này 
đã có thông báo về việc bị từ chối chấp nhận, lìr chối thanh toán;

2. Xác lập quyền sở hữu dối vói hối phiếu dòi nợ một cách hợp pháp. Trường hợp người 
thụ hườnư nhận chuyển nhượng hối phiếu thông qua ký chuyển nhượng thỉ các chữ ký chuyền 
nhượng trên hối phiếu phải liên tục, không ngắt quãng;

3. Không có thông báo về việc những người ký chuyển nhượng hối phiếu dòi nợ trước dó 
dã cầm giữ hối phiếu dòi nợ bằng cách gian lận, cưỡng bức. ép buộc hoặc cách thức không 
hợp pháp khác.

Điều 41. Quyền của nguôi thụ htrỏng
1. Người thụ hưởng cầm giữ hổi phiếu đòi nợ theo quy định lại Điều 40 của Luật này có 

các quyền sau đày:
a) Xuất trinh hối phiếu dòi nợ đề chấp nhận hoặc dể thanh toán khi hổi phiếu đòi nợ dến 

hạn;
b) Yêu cầu những người có liên quan thanh toán hối phiếu đòi nợ khi dên hạn;
c) Chuyển nhượng hối phiếu dòi nợ theo các quy dịnh cùa Luật này;
d) Chuyển giao để cầm cố hoặc chuyển giao dê nhờ thu hôi phiêu dòi nợ;
d) Truy đòi, khỏi kiện về hối phiếu đòi nợ.
2. Quyền cùa người thụ hưởng cầm giữ hối phiếu dòi nợ theo quy dịnh lại Điều 40 của 

Luật này vẫn được đảm bào ngay cà khi những người có liên quan trước dó câm giữ hôi phiêu 
không hợp pháp.

Điều 42. Thòi hạn thanh toán
1. Thời hạn thanh toán của hối phiếu đòi nợ được ghi theo một trong các thời hạn sau đây:
a) Ngay khi xuất trình;
b) Sau một thời hạn nhất định kể từ ngày hổi phiếu đòi nợ được chấp nhận;
c) Sau một thời hạn nhất dinh kề từ ngày ký phát;
d) Vào một ngày dược xác định cụ thể.
2. Hối phiếu đòi nợ không có giá trị nếu ghi nhiều thời hạn thanh toán hoặc ghi thời hạn 

không đúng quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 43. Xuất trình hối phiêu đòi nọ' để thanh toán
1. Người thụ hưởng có quyền xuất trình hối phiếu đòi nợ tại địa điểm thanh toán dể yêu 

cầu người bị ký phát thanh toán vào ngày hối phiếu đòi nợ den hạn thanh toán hoặc trong thời 
hạn năm ngày làm việc tiếp theo.

2. Người thụ hường có thể xuất trình hối phiếu đòi nợ sau thời hạn ghi trên hối phiếu đòi 
nợ, nếu việc chậm xuất trình do sự kiện bất khà kháng hoặc trờ ngại khách quan gây ra. Thời 
gian diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn thanh 
toán.

3. Hối phiếu đòi nợ có ghi thời hạn thanh toán là “ngay khi xuất trình” phải được xuất trình 
dể thanh toán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày ký phát.
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4. Việc xuất trình hổi phiếu dòi nợ dể thanh toán dirợc coi là hợp lệ khi có dù các diêu kiện 
sau dây:

a) Do người thụ hưởng hoặc ngựời dại diện hợp pháp cùa người thụ hưởng xuât trình;
b) Hổi phiếu dòi nợ den hạn thanh toán;
c) Xuất trình lại dịa diem thanh toán theo quy dịnh tại diem d khoản 1 và điểm b khoản 2 

Điều I 6 của Luật này.
5. Người thụ hưởng có thế xuất trình hối phiếu dòi nợ dể thanh toán dưới hình thức thư bảo 

dàm qua mạng bưu chính công cộng. Việc xác định thời điểm xuất trình hối phiêu đòi nợ dê 
thanh toán dtrợc lính theo ngày trẽn dấu bưu diện nơi gửi thư bào dảm.

Điều 44. Thanh toán hối phiếu dòi nọ'
1. Người bị ký phát phài thanh toán hoặc lừ chối thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người thụ 

hưởng trong thòi hạn ba ngày làm việc ke lừ ngày nhận dược hổi phiếu đòi nợ. Trong trường 
hợp hối phiếu dòi nợ dược xuất trình thanh toán dưới hình thức thư bào đàm qua mạng bưu 
chinh công cộng thì thòi hạn này dược tính kể lừ ngày người bị ký phát xác nhận dã nhận 
dược hoi phiêu dõi nợ.

2. Khi hối phiêu dòi nợ dã dược thanh toán toàn bộ, người thụ hường phải ký. chuyên giao 
hối phiêu dời nợ, tò' phụ dính kèm cho người dã thanh toán.

Diều 45. Từ chối thanh toán
1. Hổi phiếu dòi nợ được coi là bị từ chối thanh toán, néu người thụ hưởng không được 

thanh toán dày dù số liền ghi trẽn hối phiếu dòi nợ trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 
44 cùa Luật này.

2. Khi hối phiếu dòi nợ bị lừ chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối 
phiếu dòi nợ, người thụ hưởng có quyền truy dòi ngay sổ liền chưa được thanh toán đối với 
người chuyển nhượng trước mình, người ký phát và người bào lãnh theo quy định tại Điều 48 
của Luật này.

Điều 46. Hoàn thành thanh toán hối phiếu đòi I1Ọ’
Việc thanh toán hổi phiếu đòi nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau đây:
1. Người ký phát, người bị ký phát, người chấp nhận dã thanh toán toàn bộ so tiền ghi trên 

hối phiếu dòi nợ cho người thụ hường;
2. Người chấp nhận trở thành ngtrời thụ hường cùa hổi phiếu đòi nợ vào ngày dến hạn 

thanh toán hoặc sau ngày dó;
3. Người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu dòi nợ hoặc từ bò quyền đối với hối phiếu đòi nợ khi 

việc huỳ bỏ hoặc từ bỏ này dược ghi rõ trên hối phiếu dòi nợ bằng cụm từ “huỷ bỏ”, “từ bỏ” 
hoặc cụm lừ khác có ý nghĩa tương tự, ngày huỷ bỏ, từ bỏ và chữ ký cùa người thụ hưởng.

Điều 47. Thanh toán tru'0'c hạn
Người bị ký phát thanh toán hối phiếu dòi nợ trước khi đến hạn thanh toán theo yêu cầu 

cùa người thụ hưởng phải chịu mọi thiệt hại phát sinh do thanh toán trước hạn.
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MỤC VII
TRUY ĐÒI DO HÓI PHIÉU ĐÒI NỢ KHÔNG Được CHÁI’ NHẬN

HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THANH TOÁN

Điều 48. Quyền truy đòi
1. Người thụ hưởng có quyền truy đòi sổ tiền quy định tại Điều 52 của Luật này dối với 

những người sau đây:
a) Người ký phát, người bào lãnh, người chuyển nhirợng trước mình trong trường hợp hoi 

phiếu đòi nợ bị từ chối chấp nhận một phần hoặc toàn bộ theo quy định của Luật này;
b) Người ký phát, người chuyển nhượng, người bào lãnh, khi hối phiếu dòi nợ đến hạn 

thanh toán mà không được thanh toán theo nội dung cùa hối phiếu dòi nợ;
c) Người ký phát, người chuyển nhượng, người bảo lãnh trong trường hợp người bị ký phát 

bị tuyên bổ phá sản, giải thể, chết hoặc mất tích, kể cà trường hợp hối phiêu dòi nợ đã dược 
chấp nhận hoặc chưa được chấp nhận;

d) Người chuyển nhượng, người bảo lãnh trong trường hợp hối phiếu dòi nợ chưa dến hạn 
thanh toán nhưng người ký phát bị tuyên bố phá sản, giải the, chết hoặc mất tích và hối phiếu 
đòi nợ chưa dược chấp nhận.

2. Người chuyền nhượng dã trà tiền cho người thụ hưỏìig dtrợc quyên truy đòi dối với 
người ký phát hoặc người chuyển nhượng trước mình.

Điều 49. Văn bản thông báo truy đòi
Trong trường hợp hối phiếu dòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán, người 

thụ hưởng phải thông báo bàng văn bàn cho người ký phát, người chuyển nhượng cho mình, 
người bào lãnh cho những người này về việc từ chối dó.

Điều 50. Thòi hạn thông báo
1. Người thụ hường phải thông báo cho người ký phát, người chuyển nhượng cho mình, 

người bào lãnh cho những người này về việc hối phiếu dòi nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ 
chối thanh toán trong thời hạn bốn ngày làm việc, kể từ ngày bị từ chổi.

2. Trong thời hạn bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, mỗi người chuyển 
nhượng phải thông báo bằng văn bản cho người chuyển nhượng cho mình về việc hối phiếu 
đòi nợ bị từ chối, kèm theo tên và địa chỉ của người dã thông báo cho mình. Việc thông báo 
này được thực hiện cho đến khi người ký phát nhận được thông báo về việc hổi phiếu đòi nợ 
bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán.

3. Trong thời hạn thông báo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc thông báo 
không thực hiện được do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây ra thi thời gian 
diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn thông báo.

Điều 51. Trách nhiệm của những người cỏ liên quan
1. Người ký phát, người chuyển nhượng chịu trách nhiệm liên dới thanh toán cho người thụ 

hưởng toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ.
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2. Người chấp nhận, người bào lãnh chịu trách nhiệm liên đới thanh toán cho người thụ 
hưởng số tiền dã cam kết chấp nhận hoặc cam kết bào lãnh.

Điều 52. Số tiền được thanh toán
Người thụ hưởng có quyền yêu cầu thanh toán các khoản tiền sau đây:
1. Số tiền không dược chấp nhận hoặc không được thanh toán;
2. Chi phí truy dòi, các chi phí hợp lý có liên quan khác;
3. Tiền lãi trên số tiền chậm trà kể từ ngày hối phiếu đòi nợ đến hạn thanh toán theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chương III

HÓI PHIÉƯ NHẬN NỢ

Điều 53. Nội dung của hối phiếu nhận nợ
1. Hoi phiêu nhận nợ có các nội dung sau đây:
a) Cụm lừ “I lối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ;
b) Cam kết thanh toán không diet! kiện một số tiền xác định;
c) Thời hạn thanh toán;
d) Địa diem thanh toán;
d) Tên dối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người phát 

hành chỉ dịnh hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu nhận nợ theo lệnh của người thụ hưởng hoặc 
yêu cầu thanh toán hối phiếu cho người cầm giữ;

e) Địa điếm và ngày ký phát hành;
g) Tên dối với tổ chức hoặc họ, lên đối với cá nhân, địa chi và chữ ký cùa người phát hành.
2. Hối phiếu nhận nợ không có giá trị nếu thiếu một trong các nội dung quy định tại khoản

I Điều này, trừ các trường hợp sau dây:
a) Trường hợp địa điểm thanh toán không dược ghi trên hối phiếu nhận nợ thì địa diêm 

thanh toán là địa chi của người phát hành.
b) Trường hợp địa điểm phát hành không dược ghi trên hối phiếu nhận nợ thì địa điểm phát 

hành là dịa chì cùa người phát hành.
3. Khi số tiền trên hối phiếu nhận nợ được ghi bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì so 

tiền ghi bàng chữ có giá trị thanh toán. Trong trường hợp số tiền trên hối phiếu nhận nợ được 
ghi hai lần trờ lên bàng chữ hoặc bằng số và có sự khác nhau thì số tiền cỏ giá trị nhỏ nhat 
dược ghi bàng chữ có giá trị thanh toán.

4. Trong trường hợp hối phiếu nhận nợ không có đủ chỗ để viết, hôi phiêu nhận nợ đó có 
thể có thêm tờ phụ đính kèm. Tờ phụ dính kèm được sử dụng đê ghi nội dung bào lãnh, 
chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu. Người dầu tiên lập tờ phụ phải gắn liền tờ phụ với hối phiêu 
nhận nợ và ký tên trên chỗ giáp lai giữa tờ phụ và hối phiếu nhận nợ.
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Điều 54. Nghĩa vụ của ngưòi phát hành
Người phát hành có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ 

hưởng khi đến hạn thanh toán và có các nghĩa vụ khác như người chấp nhận hối phiếu đòi nợ 
theo quy định của Luật này.

Điều 55. Nghĩa vụ của nguôi chuyển nhuợng lần đầu hối phiếu nhận nọ’
Người chuyển nhượng lần đầu hối phiếu nhận nợ có nghĩa vụ như người ký phát hối phiếu 

đòi nợ theo quy định tại Điều 17 của Luật này.
Điều 56. Hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nọ’
Việc thanh toán hối phiếu nhận nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau dây:
1. Khi người phát hành trở thành người thụ hường của hổi phiếu nhận nợ vào ngày đen hạn 

thanh toán hoặc sau ngày đó:
2. Người phát hành đã thanh toán loàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ 

hưởng;
3. Người thụ hường huỷ bò hối phiếu nhận nợ.
Điều 57. Bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhò’ thu, thanh toán, truy dòi hối phiếu 

nhận nợ
Các quy định từ Điều 24 đển Điều 52 của Luật này về bào lãnh, chuyển nhượng, cam cố, 

nhờ thu, thanh toán, truy dòi hối phiếu dôi nợ cũng dược áp dụng tương lự dối với hối phiếu 
nhận nợ.

Chương IV

SÉC

MỰC I
CÁC NỘI DUNG CÙA SÉC VÀ KÝ PHÁT SÉC

Điều 58. Các nội dung của séc
I. Mặt trước séc có các nội dung sau đây:
a) Từ “Séc” được in phía trên séc;
b) Số tiền xác định;
c) Tên cùa ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là người bị ký phát;
d) Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân cùa người thụ hưởng được người ký 

phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh tọán séc iheo lệnh của người thụ hường hoặc yêu cầu thanh 
toán séc cho người cầm giữ;

đ) Địa điểm thanh toán;
e) Ngày ký phát;
g) Tên dối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân và chữ ký của người ký phát.
2. Séc thiếu một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này thì không có giá trị, trừ 
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trường hợp dịa diếm thanh toán không ghi trên séc thì séc dược thanh toán lại dịa diêm kinh 
doanh của người bị ký phát.

3. Ngoài các nội dung quy dịnh lại khoán I Điều này, tô chức cung ứng SCC có thê dưa 
them những nội dung khác mà không làm phát sinh thêm nghĩa vụ pháp lý cùa các bên như SÔ 
hiệu lài khoản mà người ký phát được sử dụng dề ký phát séc, dịa chì của người ký phát, địa 
chi cùa người bị ký phát và các nội dung khác.

4. Trường hợp séc dược thanh toán qua Trung lâm thanh toán bù trừ séc thì trên séc phải có 
thêm các nội dung theo quy dịnh cùa Trung tâm thanh toán bù trừ séc.

5. Mặt sau của séc dược sừ dụng dể ghi các nội dung chuyên nhượng séc.
6. Số tiền ghi bằng số trên séc phải bằng với số tiền ghi bang chữ trên séc. Neu so tiển ghi 

băng sổ khác vói sổ tiền ghi bang chữ thì séc không có giá trị thanh toán.
Điều 59. Kích thước séc và việc bố trí vị trí các nội dung trên see
1. Kích thước séc và việc bố trí vị trí các nội dung trên séc do tổ chức cung ứng séc thiêt kê 

và thực hiện, trừ trưởng hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trung tâm thanh toán bù trừ séc quy dịnh về kích thước séc, nội dung và vị trí các nội 

dung trên séc dối với séc thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù trừ séc.
Diều 60. Ký ph át séc
1. Séc dược ký phát dể ra lệnh cho người bị ký phát thanh toán:
a) Cho một người xác dịnh và không cho phép chuyển nhượng séc bằng cách ghi rõ tên của 

ngưòi thụ hưởng và kèm theo một trong các cụm từ “không chuyển nhượng”, “không trà theo 
lệnh”;

b) Cho một người xác dịnh và cho phép chuyển nhượng séc bằng cách ghi rõ tên của người 
thụ hưởng và không có cụm từ không cho phép chuyển nhượng quy định tại điểm a Khoản 
này;

c) Cho người cầm giữ séc, bằng cách ghi cụm từ “trà cho người cầm giữ séc” hoặc không 
ghi tên người thụ hưởng.

2. Séc có thể dược ký phát ra lệnh cho người bị ký phát thanh toán số tiền ghi trên séc cho 
chính người ký phát.

3. Séc không dược ký phát dể ra lệnh cho chính người ký phát thực hiện thanh toán séc, trừ 
trường hợp ký phát để trà tiền từ dơn vị này sang dơn vị khác của người ký phát.

4. Người ký phát séc là tổ chức, cá nhân có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch 
vụ thanh toán được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 61. Séc trả tiền vào tài khoản và séc trả tiền mặt
I. Người ký phát séc hoặc người chuyển nhượng séc có thể không cho phép thanh toán séc 

bằng liền mặt bằng cách ghi trên séc cụm từ "trả vào tài khoản". Trong trường hợp này, người 
bị ký phát chỉ dược chuyển số tiền ghi trên séc đó vào tài khoản của người thụ hường mà 
không dược phép trả bằng tiền mặt, kể cà trường hợp cụm từ “trả vào tài khoản” bị gạch bò.

387

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Trường hợp séc không ghi cụm từ "trả vào tài khoản" thì người bị ký phát thanh toán séc' 
cho người thụ hưởng bằng tiền mặt.

Điều 62. Séc gạch chéo không ghi tên và séc gạch chéo có ghi tên
1. Người ký phát hoặc người chuyển nhượng séc cỏ thể quy dịnh séc chì dược thanh toán 

cho một ngân hàng hoặc cho người thụ hường cỏ tài khoản tại ngân hàng bị ký phát bàng cách 
vạch lên trên séc hai gạch chéo song song.

2. Người ký phát hoặc người chuyển nhượng séc có thể quy định séc chi được thanh toán 
cho một ngân hàng cụ thề hoặc cho người thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng dó bằng cách 
vạch lên trên séc hai gạch chéo song song và ghi tên của ngân hàng đó giữa hai gạch chéo 
này. Séc có tên hai ngân hàng giữa hai gạch chéo sẽ không có giá trị thanh toán, trừ trường 
hợp một trong hai ngân hàng có tên giữa hai gạch chéo là ngân hàng thu hộ.

MỤC II
CUNG ÚNG SÉC

Điều 63. Cung ứng séc trắng
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung ứng séc trắng cho các tổ chức tín dụng và các tố 

chức khác có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác cung ứng séc trắng cho tô 

chức, cá nhân sử dụng tài khoản để ký phát séc.
3. Tô chức cung ứng séc quy định điều kiện, thủ tục đối với việc bảo quàn, sử dụng séc do 

mình cung ứng.
Điều 64. In, giao nhận và bảo quản séc trắng
1. Tổ chức cung ứng séc tổ chức việc in séc trắng để cung ứng cho người sử dụng.
2. Trước khi séc trăng được in và cung ứng để sử dụng, các tổ chức cung ứng séc phải đăng 

ký mẫu séc trắng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Việc in, giao nhận, bảo quản và sử dụng séc trắng thực hiện theo quy định cùa Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về in, giao nhận, bảo quản và sử dụng ấn chì có giá.

MỤC III
CHUYÊN NHƯỢNG, NHỜ THU SÉC

Điều 65. Chuyển nhượng séc
Việc chuyển.nhượng séc được áp dụng theo quy định về chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ 

tại Mục IV Chương II của Luật này, trừ trường hợp chuyển giao để nhờ thu séc cho tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định tại Điều 66 của Luật này.

Điều 66. Chuyển giao séc để nhờ thu séc
1. Người thụ hưởng séc có thể chuyển giao séc đê nhờ thu thông qua việc ký chuyên
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nhượng và chuyển giao séc cho người thu hộ.
2. Người thu hộ chi có quyền thay mặt cho người chuyển giao để xuất trình séc, nhận sô 

tiền ghi trên séc. chuyến giao séc cho người thu hộ khác nhờ thu séc; truy đòi số tiền ghi trên 
séc đối với người ký phát và người chuyển giao séc nếu người thu hộ đã thanh toán trước sô 
tiền ghi trên séc cho người thụ hưởng và séc được nhờ thu bị người bị ký phát từ chối thanh 
toán.

MỤC IV
BẢO ĐÀM THANH TOÁN SÉC

Điều 67. Bâo chi séc
1. Trường hợp séc có đầy đù các nội dung theo quy định tại Điều 58 cũa Luật này và người 

ký phát có đủ tiền de thanh toán séc khi yêu cầu bảo chi séc thì người bị ký phát có nghĩa vụ 
bào chi séc bằng cách ghi cụm từ "bào chi" và ký tên trên séc.

2. Người bị ký phát có nghĩa vụ giữ lại số tiền đủ để thanh toán cho séc đã bảo chi khi séc 
đó được xuất trinh trong thời hạn xuất trình.

Điều 68. Bâo lãnh séc
Việc bảo lãnh séc dược thực hiện theo các quy định về bảo lãnh hối phiếu đòi nợ quy định 

từ Điều 24 dến Điều 26 của Luật này.

MỤC V
XUÂT TRÌNH VÀ THANH TOÁN SÉC

Điều 69. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình
1. Thời hạn xuất trinh yêu cầu thanh toán séc là ba mươi ngày, kể từ ngày ký phát.
2. Người thụ hường được xuất trình yêu cầu thanh toán séc muộn hơn, nếu việc chậm xuất 

trinh do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây ra. Thời gian diễn ra sự kiện bất 
khả kháng hoặc trờ ngại khách quan không tính vào thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán.

3. Trong thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán, séc phải được xụất trình đề thanh toán tại 
địa điểm thanh toán quy định tại điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 58 của Luật này hoặc tại 
Trung tâm thanh toán bù trừ séc nếu được thanh toán qua Trung tâm này.

4. Việc xuất trình séc để thanh toán được coi là hợp lệ khi séc dược người thụ hưởng hoặc 
người đại diện hợp pháp của người thụ hưởng xuất trình tại địa điểm thanh toán quy định tại 
khoản 3 Điều này.

5. Người thụ hưởng có thể xuất trình séc để thanh toán theo hình thức thư bảo đàm qua 
mạng bưu chính công cộng. Việc xác định thời điểm xuầt trình séc đê thanh toán được tính 
theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi.
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Điều 70. Xuất trình séc tại Trung tâm thanh toán bù trừ séc
Ngân hảng, lổ chức cung ửng dịch vụ thanh toán khác xuất trình yêu cầu thanh toán séc tại 

Trung tâm thanh toán bù trừ séc theo quy định của Trung tâm này.
Điều 71. Thực hiện thanh toán
1. Khi séc được xuất trình đổ thanh toán theo thời hạn và địa diem xuất trình quy định tại 

Điều 69 của Luật này thì nguời bị ký phát có trách nhiệm thanh toán trong ngày xuât trinh 
hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu người ký phát có đủ tiền trên tài khoản de thanh toán.

2. Người bị ký phát không tuân thủ quy định tại khoản 1 Diều này phải bồi thường thiệt hại 
cho người thụ hường, tối da bàng tiền lãi của sô tiên ghi trên séc tính từ ngày séc dược xuàl 
trình để thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm trà séc do Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định áp dụng tại thời diem xuất trình séc

3. Trường hợp séc dược xuất trình để thanh toán trước ngày ghi là ngày ký phát trên séc thì 
việc thanh toán chi dược thực hiện kể từ ngày ký phát ghi trên séc.

4. Séc được xuất trình sau thòi hạn xuất trình dể thanh toán nhưng chưa quá sáu tháng kê 
từ ngày ký phát thi người bị ký phát vẫn có thể thanh toán nếu người bị ký phát không nhận 
được thông báo đình chì thanh toán dối với séc đó và người ký phát có dù tiền trên tài khoản 
để thanh toán.

5. Trường hợp khoản tiền mà người ký phát dược sử dụng dổ ký phát séc không dù dê 
thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên séc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điêu này. nêu 
người thụ hường yêu cầu được thanh toán một phần số tiền ghi trên séc thỉ người bị ký phát 
có nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng trong phạm vi khoản tiên mà người 
ký phát hiện có và được sử dụng dể thanh toán séc.

6. Khi thanh toán một phần sổ tiền ghi trên séc, người bị ký phát phải ghi rõ sô tiên dã 
dược thanh toán trên séc và trà lại séc cho người thụ hưởng hoặc người được người thụ hưởng 
lìy quyền. Người thụ hưởng hoặc người được người thụ hường ùy quyền phài lập văn bàn biên 
nhận về việc thanh toán đó và giao cho người bị ký phát.

7. Văn bản biên nhận trong trường hợp này được coi là vãn bản chứng minh việc người bị 
ký phát đã thanh toán một phần sổ tiền ghi trên séc.

8. Trường hợp séc được xuất trình để thanh toán sau khi người ký phát bị tuyên bô phá sản, 
giải thể, chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì séc vẫn có hiệu lực thanh toán 
theo quy định tại Điều này.

9. Việc thanh toán séc theo quy định tại khoản 4 Điều này chấm dứt sau sáu tháng, kê từ 
ngày ký phát ghi trên séc.

Điều 72. Thanh toán séc đã được chuyển nhượng
Khi thanh toán séc dã dược chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng, người bị ký phát phải 

kiểm tra để bào dàm tính liên tục cùa dãy chừ ký chuyển nhượng.
Điều 73. Đình chỉ thanh toán séc
I Ngưòi ký phát có quyền yêu cầu dinh chi thanh toán séc mà mình đã ký phát băng việc 
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thông báo bằng văn bàn cho người bị ký phát yêu cầu đình chì thanh toán séc khi séc này 
dược xuất trình yêu cầu thanh toán. Thông báo đình chi thanh toán chỉ có hiệu lực sau thời 
hạn quy định tại khoản I Điều 69 cùa Luật này.

2. Người ký phát có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên séc sau khi séc bị người bị ký phát 
từ chối thanh toán theo thông báo đình chì thanh toán cùa minh.

Điều 74. Tù' chối thanh toán séc
1. Séc dược coi là bị lừ chối thanh toán nêu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điêu 71 của 

Luật này, người thụ hưởng chưa nhận dược dù số tiền ghi trên séc.
2. Khi từ chối thanh toán séc, người bị ký phát, Trung tâm thanh toán bù trừ séc phải lập 

giấy xác nhận từ chổi thanh toán, ghi rõ số séc, số tiền từ chối, lý do từ chối, ngày tháng xuất 
trình, tên. địa chi của người ký phát séc, ký tên và giao cho người xuất trinh séc.

Điều 75. Truy đòi see do không dưọc thanh toán
Việc truy dòi séc do không được thanh toán được áp dụng tương tự theo các quy định từ 

Điều 48 đến Điều 52 cùa Luật này.

Chương V
KHỞI KIỆN, THANH TRA VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 76. Khỏi kiện của người thụ hưởng
1. Sau khi gửi thông báo về việc công cụ chuyển nhượng bị từ chối châp nhận hoặc bị từ 

chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên công cụ chuyển nhượng, người thụ 
hưởng có quyền khời kiện tại Toà án đối với một, một số hoặc tất cả những người có liên 
quan dể yêu cầu thanh toán số tiền quy dịnh tại Điều 52 của Luật này. Hồ sơ khởi kiện phải có 
dơn kiện, công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán, thông báo 
về việc công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chôi thanh toán.

2. Người thụ hưởng không xuất trinh công cụ chuyển nhượng để thanh toán trong thời hạn 
quy định tại Điều 43 và Điều 69 cùa Luật này hoặc không gừi thông báo về việc bị từ chối 
chấp nhận hoặc từ chối thanh toán trong thời hạn quy định tại Điều 50 cùa Luật này thì mất 
quyền khởi kiện đổi với những người có liên quan, trừ người phát hành, người châp nhận hoặc 
người ký phát, người bào lãnh cho người bị ký phát trong trường hợp hối phiếu đòi nợ chưa 
được chấp nhận.

Điều 77. Khỏi kiện của người có liên quan
Người có liên quan bị khởi kiện theo quy định tại Điều 76 của Luật này được quyền khởi 

kiện người chuyển nhượng trước mình, người chấp nhận, người phát hành, người ký phát hoặc 
người bào lãnh cho những người này về số tiền quy định tại Điều 52 của Luật này, kê từ ngày 
người có liên quan này hoàn thành nghĩa vụ thanh toán công cụ chuyên nhượng.

Điều 78. Thòi hiệu khỏ'i kiện
1. Người thụ hưởng có quyền khởi kiện người ký phát, người phát hành, người bảo lãnh, 
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người chuyển nhượng, người chấp nhận yêu cầu thanh toán số tiền quy định tại Điều 52 cùa 
Luật này trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc 
bị từ chổi thanh toán.

2. Người có liên quan bị khời kiện theo quy định tại Điều 76 cùa Luật này có quyền khời 
kiện người ký phát, người phát hành, người chuyển nhượng trước minh, người bảo lãnh, 
người chấp nhận về số tiền quy định tại Điều 52 của Luật này trong thời hạn hai năm, kê từ 
ngày người có liên quan này hoàn thành nghĩa vụ thanh toán công cụ chuyên nhượng.

3. Trường hợp người thụ hường không xuất trình công cụ chuyển nhượng dê thanh toán 
đúng hạn theo quy định tại Điều 43 và Điều 69 của Luật này hoặc không gìri thông báo vê 
việc công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chổi thanh toán trong thời hạn 
quy định tại Điều 50 của Luật này thì chì có quyền khởi kiện người chấp nhận, người phát 
hành, người kỷ phát, người bảo lãnh cho người bị ký phát trong thời hạn hai năm, kê từ ngày 
ký phát công cụ chuyền nhượng.

4. Trong thời hiệu khởi kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, nếu xẩy ra sự kiện 
bất khả kháng hoặc trờ ngại khách quan ảnh hưởng tới việc thực hiện quyền khởi kiện cùa 
người thụ hưởng và người có liên quan thì thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở 
ngại khách quan không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Điều 79. Giải quyèt tranh chấp
1. Tranh chấp về công cụ chuyển nhượng có thể được giài quyết tại Toà án hoặc Trọng tài 

thương mại.
2. Toà án nhân dân tình, thành phổ trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp về công cụ chuyển nhượng. Toà án nhân dân giài quyết tranh chấp về công cụ chuyên 
nhượng một cách độc lập với các giao dịch cơ sở phát hành công cụ chuyển nhượng và chì 
dựa trên hồ sơ khởi kiện quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này. Trình tự và thù tục giải 
quyết tranh chấp về công cụ chuyển nhượng tại Toà án được thực hiện theo quy định của Bộ 
luật tố tụng dân sự.

3. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về công cụ chuyển nhượng, 
nếu trước hoặc sau khi xẩy ra tranh chấp các bên có thoả thuận giải quyết tranh chấp băng 
trọng tài. Thoà thuận trọng tài và trình tự, thù tục tố tụng trọng tài thực hiện theo quy định của 
pháp luật về trọng tài.

Điều 80. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công cụ chuyên 
nhượng

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công cụ chuyển 
nhượng trong các giao dịch công cụ chuyển nhượng có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

2. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm trực 
tiếp hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công cụ 
chuyến nhượng trong phạm vi quản lý của minh.

3. Chính phủ quy định cụ thể việc phối hợp thanh tra theo Điều này.
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Điều 81. Xử lý vi phạm
1. Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức dộ vi phạm mà bị 

xữ phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định cùa pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xừ phạt hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI 

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 82. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
2. Pháp lệnh thương phiếu ngày 24 tháng 12 năm 1999 và các vãn bản quy phạm pháp luật 

khác về thương phiếu và séc hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.
Điều 83. Huong dẫn thi hành
Chính phù quy dịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã dược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Chủ tịch Quốc hội
NGUYÊN VÀN AN
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4. LUẬT SỞ HŨ’U TRÍ TUỆ NÀM 2005

Càn cứ vào Hiển pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đổi, bồ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngàv 25 tháng 12 năm 2001 cùa Quốc hội 
khoá X. kỳ họp thứ 10;

Luật nàv quy định ve sờ hữu tri tuệ.

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Luật này quy định về quyền tác già. quyền liên quan đến quyền tác già, quyền sở hữu công 

nghiệp, quvền dối với giống cây trồng và việc bào hộ các quyền đó.
Điều 2. Đối tu'O'ng áp dụng
Luật này áp dụng đổi với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng 

các diều kiện quy dịnh tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên.

Điều 3. Đối tuợng quyền sỏ’ hữu trí tuệ
1. Đổi tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; dối tượng 

quyền liên quan đen quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bàn ghi âm, ghi hình, chương 
trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

2. Đối tượng quyền sờ hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 
bố trí mạch tích hợp bán dần, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chi dẫn dịa lý.

3. Đôi tượng quyên đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống.
Điều 4. Giải thích tù' ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền 

tác giả và quyền liên quan đến quyền tác già, quyền sờ hữu công nghiệp và quyền đối với 
giống cây trồng.

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc 
sờ hữu.

3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền cùa tổ 
chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu 
vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

4. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền cùa tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chi dẫn địa lý, 
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bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sờ hữu và quyên chông cạnh tranh không lành 
mạnh.

5. Quyền dổi với giống cây trồng là quyền cùa tô chức, cá nhân dôi với giông cây trông 
mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triền hoặc được hưởng quyên sờ hữu.

6. Chù thồ quyền sờ hữu trí tuệ là chù sờ hữu quyên sở hữu trí tuệ hoặc tô chức, cá nhàn 
dược chủ sờ hữu chuyến giao quyền sở hữti trí tuệ.

7. Tác phẩm là sàn phẩm sáng lạo trong lĩnh vực vãn nọc, nghệ thuật và khoa học thê hiện 
bang bai kỳ phương tiện hay hình thức nào.

8. Tác phẩm phái sinh là tác phàm dịch lừ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phâm 
phóng tác, cài biên, chuyển the, biên soạn, chú giãi, tuyên chọn.

9. Tác phẩm, bàn ghi âm, ghi hình dã công bố là tác phẩm, bàn ghi âm, ghi hình đã dược 
phát hành vói sự dồng ý cùa chù sở hữu quyền tác già. chủ sờ hữu quyền liên quan đê phô 
biến dến công chúng với một số lượng bàn sao hợp lý.

10. Sao chép là việc lạo ra một hoặc nhiều bàn sao của tác phẩm hoặc bàn ghi âm, ghi hình 
bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. bao gồm cà việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm 
thời tác phẩm dưới hình thức diện tử.

1 1. Phát sóng là việc truyền âm thanh hoặc hình ành hoặc cà âm thanh và hình ảnh của tác 
phẩm, cuộc biếu diễn, bàn ghi âm, ghi hình, chương trinh phát sóng dến công chúng băng . 
phương tiện vô tuyến hoặc hữu tuyến, bao gồm cà việc truyền qua vệ linh dể công chúng có 
the tiếp nhận dược tại địa diem và thời gian do chính họ lựa chọn.

12. Sáng chế là giãi pháp kỹ thuật dưới dạng sàn phẩm hoặc quy trình nhàm giải quyết một 
van dề xác dịnh bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

13. Kiêu dáng côn^g nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện băng hỉnh 
khối, dường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

14. Mạch tích hợp bán dẫn là sàn phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong 
dó các phần từ với ít nhất một phần tử tích cực và một sổ hoặc tất cà các mối liên kết được 
gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng diện tử. 
Mạch lích hợp dồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

15. Thiết kế bố trí mạch lích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không 
gian cùa các phần lử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá. dịch vụ cùa các tổ chức, cá nhân 
khác nhau.

17. Nhãn hiệu tập the là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùa các thành viên 
cùa tổ chức là chù sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ cùa tổ chức, cá nhân không phải 
là thảnh viên của tổ chức dó.

18. Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân 
khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chửng nhận các đặc tính về 
xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất 
lượng, dộ chính xác, dộ an toàn hoặc các dặc tính khác của hàng hoá. dịch vụ mang nhãn hiệu.
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19. Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự 
nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

20. Nhãn hiệu nồi liếng là nhãn hiệu dược người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam.

21. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để 
phân biệt chù thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh 
vực và khu vực kinh doanh.

Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực dịa lý nơi chủ the kinh doanh có 
bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiêng.

22. Chì dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chi sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, 
vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

23. Bí mật kinh doanh là thông tin thu dược từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa 
được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

24. Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, 
dồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thề nhận biết dược bằng sự 
biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp cùa các kiểu gen quy dịnh và phân biệt 
được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bàng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có 
khả năng di truyền được.

25. Văn bằng bảo hộ là văn bàn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá 
nhân nhàm xác lập quyền sờ hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiêt 
kế bố trí, nhãn hiệu, chì dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

Điều 5. Áp dụng pháp luật
1. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không dược quy 

định trong Luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sờ hữu trí tuệ của Luật này với quy 

định cùa luật khác thì áp dụng quy định cùa Luật này.
3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc te 
đó.

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ
1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và dược thể hiện dưới một 

hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, 
ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

2. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bàn ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà 
không gây phương hại đến quyền tác giả.

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:
a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng.chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn 
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hiệu, chì dẫn dịa lý dược xác lập trên cơ sờ quyết định cấp văn bằng bào hộ cùa cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo thủ tục dăng ký quy dịnh tại Luật này hoặc công nhận dăng ký quốc 
tế theo quy dịnh của diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 
đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc 
vào thủ tục đăng ký;

b) Quyền sở hũu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sờ sử dụng hợp 
pháp tên thương mại dó;

c) Quyền sở hữu công nghiệp dối với bí mật kinh doanh dược xác lập trên cơ sở có được 
một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bào mật bí mật kinh doanh đó;

d) Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh dược xác lập trên cơ sờ hoạt động cạnh tranh 
trong kinh doanh.

4. Quyền dối với giống cây trồng dược xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bào hộ 
giống cây trồng cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đãng ký quy định tại Luật 
này.

Điều 7. Giói hạn quyền sỏ’ hữu trí tuệ
1. Chù thê quyền sở hữu trí tuệ chi dược thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời 

hạn bào hộ theo quy dịnh của Luật này.
2. Việc thực hiện quyền sờ hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích 

công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các 
quy dịnh khác cùa pháp luật có liên quan.

3. Trong trường hợp nham bảo đàm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích 
khác của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật này, Nhà nước có quyền cam hoặc hạn chế chù 
thể quyền sờ hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền cùa mình với những điều 
kiện phù hợp.

Điều 8. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ
1. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sờ bảo đảm hài 

hoà lợi ích của chìỉ thể quyền sờ hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bào hộ các đối tượng 
sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

2. Khuyến khích, thúc đẩy hoạt dộng sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sổng vật chất và tinh thần của nhân dân.

3. Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi 
ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạt.động 
sáng tạo và bào hộ quyền sở hữu trí tuệ.

4. Ưu tiên dầu tư cho việc dào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các 
dối tượng liên quan làm công tác bào hộ quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật về bảo hộ quyền sờ hữu trí tuệ.
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Điêu 9. Quyên và trách nhiệm cùa tô chức, cá nhân trong việc bào vệ quyền sỏ' hữu trí 
tuệ

Tổ chức, cá nhân có quyền áp dụng các biện pháp mà pháp luật cho phép đổ tự bào vệ 
quyền sờ hữu trí tuệ cùa minh và có trách nhiệm tôn trọng quyền sờ hữu trí tuệ của tổ chức, cá 
nhân khác theo quy định của Luật này và các quy dịnh khác của pháp luật có liên quan.

Điều 10. Nội dung quàn lý nhà nưóc về sỏ’ hữu trí tuệ
1. Xây dựng, chi đạo thực hiện chiến lirợc, chính sách bào hộ quyền sờ hữu trí tuệ.
2. Ban hành và tổ chức thực hiện các vãn bản pháp luật về sờ hữu trí tuệ.
3. Tỏ chức bộ máy quàn lý về sở hữu trí tuệ; dào tạo. bồi dường cán bộ về sở hữu trí tuệ.
4. Cấp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đãng ký quyền tác giả, 

Giấy chứng nhận dăng ký quyền liên quan, văn bằng bào hộ các đối lượng sờ hữu công 
nghiệp, Bang báo hộ giống cày trồng.

5. Thanh tra. kiẽin ira việc châp hành pháp luật về sờ hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, to 
cáo và xử lý vi phạm pháp luật VC sở hữu trí tuệ.

6. Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ.
7. Tổ chức, quản lý hoạt động giám dịnh về sở hữu trí tuệ.
8. Giáo dục. tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ.
9. Hợp lác quốc tế về sờ hữu trí tuệ.
Điều 11. Trách nhiệm quàn lý nhà nước về sỏ’ hữu trí tuệ
1. Chính phũ thống nhất quàn lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chù trì, phối hợp với Bộ 

Văn hoá - Thõng tin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quàn lý nhà nước về 
sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ Văn hoá - Thông tin trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình thực hiện quàn lý 
nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
thực hiện quàn lý nhà nước về quyền đối với giông cây trồng.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trong việc quản lý nhà nước về sờ hữu trí tuệ.

4. Uỳ ban nhân dân các cấp thực hiện quàn lý nhà nước về sờ hữu trí tuệ tại địa phương 
theo thẩm quyền.

5. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Vãn hoá - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Uý ban nhân dân các cấp.

Điều 12. Phí, lệ phí về sỏ’ hữu trí tuệ
Tổ chức, cá nhân phải nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền sờ hữu 

trí tuệ theo quy định cùa Luật này và các quy định khác của pháp ỉúật có liên quan.
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Phần thứ hai
QUYÉN TÁC GIẢ VÀ QUYÈN LIÊN QUAN

Chương I
ĐIÊU KIỆN BẢO Hộ QUYÈN TÁC GIẢ VÀ QUYÈN LIÊN QUAN

MỰC I
ĐIÊU KIỆN BẢO Hộ QUYÈN TÁC GIẢ

Điều 13. Tác giâ, chủ sỏ' hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm dược bào hộ quyền lác già gồm người trực tiếp sáng tạo ra 

tác phẩm và chủ sờ hữu quyền lác già quy dịnh lại các diều từ Điều 37 dến Điều 42 cùa Luật 
này.

2. Tác già, chủ sở hữu quyền tác già quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân 
Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bổ lần dầu tiên tại Việt Nam 
mà chưa dược công bố ở bất kỳ nước nào hoặc dược công bổ dồng thời tại Việt Nam trong 
thời hạn ba mươi ngày, kề từ ngày tác phẩm dó được công bố lần dầu tiên ờ nước khác; tổ 
chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế vê 
quyền tác già mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 14. Các loại hình tác phẩm đu'Ọ‘c bảo hộ quyền tác giả
1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bào hộ bao gồm:
a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện 

dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
c) Tác phẩm báo chí;
d) Tác phẩm âm nhạc;
d) Tác phẩm sân khấu;
e) Tác phầm điện ành và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi 

chung là tác phẩm diện ảnh);
g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
i) Tác phẩm kiến trúc;
k) Bàn họa dồ, sơ đồ, bàn dồ, bàn vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
2. Tác phẩm phái sinh chì được bào hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây 

phương hại đến quyền tác già đổi với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
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3. Tác phẩm dược bào hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do,tác giả trực 
tiếp sáng tạo bằng lao dộng trí tuệ của minh mà không sao chép từ tác phẩm cùa người khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thề về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 15. Các đối tuợng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác già
1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
2. Văn bàn quy phạm pháp luật, vãn bản hành chính, văn bàn khác thuộc lĩnh vực tư pháp 

và bàn dịch chính thức cùa văn bàn đó.
3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

MỤC 2
ĐIÊU KIỆN BẢO Hộ QUYÈN LIÊN QUAN

Điều 16. Tổ chức, cá nhân được bào hộ quyền liên quan
1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, 

nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).
2. Tổ chức, cá nhân là chù sở hữu cuộc biểu diễn quy định tại khoản 1 Điều 44 cùa Luật 

này.
3. Tổ chức, cá nhân định hình lần dầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm 

thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).
4. Tô chức khời xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng).
Điều 17. Các đối tưọng quyền liên quan được bảo hộ
1. Cuộc biểu diễn được bào hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau dây:
a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
b) Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;
c) Cuộc biêu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bào hộ theo quy định tại 

Điều 30 của Luật này;
d) Cuộc biêu diẻn chưa được dịnh hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được 

bảo hộ theo quy dịnh.tại Điều 31 của Luật này;
đ) Cuộc biêu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên.
2. Bàn ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Bàn ghi âm, ghi hình của nhà sàn xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;
b) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sàn xuất bàn ghi âm, ghi hỉnh được bào hộ theo diều ước 

quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bào hộ 

nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức 

phát sóng có quốc tịch Việt Nam;
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b) Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức 
phát sóng dược bào hộ theo diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

4. Cuộc biều diễn, bàn ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang 
chường trinh dược mã hoá chi được bào hộ theo quy dịnh tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này với 
diều kiện không gây phương hại dến quyền tác giả.

Chương II

NỘI DƯNG, GIỚI HẠN QUYÊN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYÊN TÁC GIẢ, 
QUYẾN LIÊN QUAN

MỤC 1
NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYÊN, THỜI HẠN BẢO Hộ ỌUYÈN TÁC GIẢ

Điều 18. Quyển tác giâ
Quyền tác già dối với tác phẩm quy dịnh lại Luật này bao gồm quyền nhân thân và'quyền 

tài sàn.
Điều 19. Quyền nhún thân
Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
1. Đặt tên.cho tác phẩm;
2. Đứng lên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; dược nêu tên thật hoặc bút danh khi tác 

phẩm dược công bổ, sir dụng;
3. Công bố lác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
4. Bào vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên 

tạc tác phẩm dưới bat kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín cùa tác già.
Điều 20. Quyền tài sản
1. Quyền tài sàn bao gồm các quyền sau. đây:
a) Làm tác phẩm phái sinh;
b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

•c) Sao chép tác phẩm;
d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bàn sao tác phẩm;
đ) Truyền dạt tác phàm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông 

tin điện từ hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
e) Cho thuê bàn gốc hoặc bàn sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc'quyền 

thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định cùa Luật này.
3. Tồ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại 
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khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù 
lao, các quyền lợi vật.chất khác cho chù sờ hữu quyền tác giả.

Điều 21. Quyền tác già đối vói tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu
1. Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết 

kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ, kỳ xào và các 
công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh được hường các quyền quy định tại 
các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này và các quyền khác theo thoả thuận.

Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc, thiết kề mỹ 
thuật, thiết ke âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu, thiết kế đạo cụ, kỹ xào và các công việc 
khác có tính sáng tạo đôi với tác phẩm sân khấu được hưởng các quyền quy định tại các khoản 
1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này và các quyền khác theo thoả thuận.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện 
ảnh, tác phẩm sân khấu là chủ sở hữu các quyền quy dịnh tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 của 
Luật này.

3. Tô chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này có nghĩa vụ trà tiền nhuận bút, thù lao 
và các quyền lợi vật chất khác theo thoả thuận với những người quy định tại khoản 1 Điều 
này.

Điều 22. Quyền tác già đối vói chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
1. Chương trinh máy tính là tập hợp các chi dẫn dược thể hiện dưới dạng các lệnh, các mă,- 

lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính dọc được, có 
khả nặng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt dược một kết quà cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mâ 
nguồn hay mã máy.

2. Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ờ sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu 
dưới dậng điện tử hoặc dạng khác.

Việc bào hộ quyền tác già đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, 
không gây phương hại đến quyền tác giả cùa chính tư liệu đó.

Điều 23. Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống 

của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng cùa cộng đồng, thể hiện tương 
xứng đặc điểm văn hoá và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và giá trị được lưu truyền bằng cách 
mô phỏng hoặc băng cách khác. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm:

a) Truyện, thơ, câu đố;
b) Điệu hát,ìàn điệu âm nhạc;
c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ và các trò chơi;
d) Sàn phầm nghệ thuật đồ hoạ, hội hoạ, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các loại 

hình nghệ thuật khác được thể hiện dưới bất kỳ hình thức vật chất nào.
2. -7Ổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu xuất 
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xứ của loại hình lác phẩm đó và bảo dảm giữ gìn giá trị đích thực của tác phâm vãn học, nghệ 
thuật dân gian.

Điều 24. Quyền tác giả đối vói tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học
Việc bào hộ quyền tác già dối với lác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học quy định tại 

khoản 1 Điều 14 của Luật này do Chính phù quy định cụ thể.
Điều 25. Các trường họp sủ' dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không 

phải trả tiền nhuận bút, thù lao
1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bổ không phải xin phép, không phải trà tiền 

nhuận bút, thù lao bao gồin:
a) Tự sao chép một bàn nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cùa cá nhân;
b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong 

tác phẩm cùa mình;
c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác già để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, 

trong chương trinh phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
d) Trích dẫn lác phẩm dể giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không 

nham mục dích thương mại;
d) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;
e) Biểu diễn tác phầm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh 

hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được 

trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
k) Nhập khẩu bàn sao tác phẩm cùa người khác để sử dụng riêng.
2. Tồ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh 

hường đến việc khai thác binh thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác 
già, chù sờ hữu quyền tác già; phài thống tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ cùa tác 
phẩm.

3. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy dịnh tại khoản 1 Điều này không áp 
dụng dối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Điều 26. Các tru'0'ng họp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng 
phải trà tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức phát sóng sừ dụng tác phẩm đã công bố để thực hiện chương trình phát sóng có 
tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép nhưng phải trả 
tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của Chính phủ.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh 
hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác 
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giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác 
phẩm.

3. Việc sử dụng tác phâm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không áp 
dụng đối với tác phẩm diện ảnh.

Điều 27. Thòi hạn bảo hộ quyền tác giả
1. Quyền nhàn thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này dược bảo hộ vô 

thời hạn.
2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sàn quy định tại Điều 20 của 

Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:
a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có 

thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm dược công bố lần đau tiên. Trong thời 
hạn năm mươi năm, kề từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác 
phẩm chưa được công bố thì thời hạn dược tính từ khi tác phẩm được dịnh hình; đối với tác 
phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác già dược xuất hiện thì thời hạn bào hộ dược tính 
theo quy định tại diểm b khoản này;

b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại diểm a khoản này có thời hạn bào hộ là 
suổt cuộc dời tác giả và năm mươi năm tiếp theo nãm tác già chết; trong trường hợp tác phẩm 
có đổng tác giả thi thời hạn bào hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm dồng tác già 
cuối cùng chết;

c) Thời hạn bào hộ quy định tại điểm a và diểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 
giờ ngày 31 tháng 12 cùa năm chấm dứt thời hạn bào hộ quyền tác già.

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả
1. Chiêm đoạt quyền tác giả dối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Mạo danh tác giả.
3. Công bô, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác già.
4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phầm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại 

đên danh dự và uy tín của tác giả.
6. Sao chép tác phẩm mà không dược phép của tác già, chủ sở hữu quyền tác già, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a và diểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
7. Làm tác phâm phái sinh mà không được phép của tác giả, chù sở hữu quyền tác giả đoi 

với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại diểm i khoản 
1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chù sở hữu quyền tác già, không trà tiền 
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho 
tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
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10. Nhân bàn, sản xuất bàn sao, phân phôi, trưng bày hoặc truyền đạt tác phâm đên công 
chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở 
hữu quyền lác già.

1 I. Xuất bàn tác phẩm mà không dược phép của chủ sở hừu quyền tác giả.
12. Cổ ý huỷ bò hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chù sở hữu quyền tác già thực 

hiện de bào vệ quyền tác già dổi với tác phẩm của minh.
13. Cổ ý xoá. thay dổi thông tin quàn lý quyền dưới hình thức diện tử có trong tác phẩm.
14. Sàn xuất, lap ráp. biến dổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị 

khi biet hoặc có cơ sờ de biết thiết bị dó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chù sờ hữu 
quyền tác già thực hiện de bào vệ quyền tác già đối với tác phẩm cùa mình.

15. Làm và bán tác phàm mà chữ ký cùa tác già bị giả mạo.
16. Xuất khẩu, nhập khầu, phân phối bàn sao tác phàm mà không được phép của chủ sờ 

hữu quyên tác già.

MỰC 2
NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYÊN, THỜI HẠN BÀO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Diều 29. Quyền của nguôi biêu diễn
1. Người biêu diễn dồng thời là chù dầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sàn 

dối với cuộc biêu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì 
người biểu diễn có các quyền nhàn thân và chủ dầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu 
diễn.

2. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bàn ghi. âm, ghi hình, phát sóng cuộc 

biêu diễn;
b) Bào vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc 

xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu 
diễn.

3. Quyền tài sàn bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các 
quyền sau dày:

a) Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bàn ghi âm, ghi hình;
b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản 

ghi âm, ghi hình;
c) Phát sóng hoặc truyen theo cách khác dến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa 

dược định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biêu diễn đó nhằm 
mục dích phát sóng;

d) Phàn phối đến công chúng bàn gốc và bàn sao cuộc biểu diễn cùa mình thông qua hình 
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thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có 
thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các quyền quy dịnh tại khoản 3 Điều này phải trả 
liền thù lao cho người biểu diễn theo quy định của pháp luật hoặc theo thoà thuận trong 
trường hợp pháp luật không quy định.

Điều 30. Quyền của nhà sàn xuất bản ghi âm, ghi hình
1. Nhà sàn xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phcp người khác 

thực hiện các quyền sau đây:
a) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình cùa minh;
b) Phân phối đến công chủng bản gốc và bàn sao bản ghi âm, ghi hình của niình thông qua 

hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bàng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng 
có thề tiếp cận được.

2. Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hường quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi 
hình cùa mình được phân phổi đến công chủng.

Điều 31. Quyền cùa tổ chức phát sóng
1. Tổ chức phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các 

quyền sau đây:
a) Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;
b) Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng cùa mình;
c) Định hình chương trinh phát sóng của mình;
d) Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.
2. Tổ chức phát sóng dược hưởng quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình 

được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng.
Điều 32. Các trường hợp sừ dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải 

trà tiền nhuận bút, thù lao
1. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trà tiền nhuận 

bút, thù lao bao gồm:
a) Tự sao chép một bàn nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;
b) Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi 

âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;
c) Trích dẫn hợp lý nhàm mục đích cung cấp thông tin;
d) ’Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát 

sóng.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ành 

hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng và không gây phương hại đến quyền cùa người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi 
hình, tổ chức phát sóng.
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Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải 
trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây không phải xin 
phcp nhưng phài trà tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chù sở hữu quyền tác 
già, người biểu diễn, nhà sàn xuất bàn ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng:

a) Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bô nhăm mục đích 
thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quàng cáo hoặc thu tiền dưới bất 
kỳ hình thức nào;

b) Sừ dụng bàn ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
2. Tổ chức, cá nhân sừ dụng quyền quy định tại khoản I Điều này không được làm ảnh 

hường đen việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bàn ghi âm, ghi 
hình, lổ chức phát sóng.

Điều 34. Thòi hạn bảo hộ quyền liên quan
1. Quyền cùa người biểu diễn dược bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc 

biểu diễn được định hình.
2. Quyền của nhà sản xuất bàn ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi nàm tính từ năm 

liếp theo năm công bố hoặc nàm mươi nãm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình- 
được định hình nếu bàn ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

3. Quyền của tổ chức phát sóng dược bào hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm 
chương trình phát sóng được thực hiện.

4. Thời hạn bảo hộ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này chấm dứt vào thời điểm 24 
giờ ngày 31 tháng 12 cùa năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan
1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát 

sóng.
2. Mạo danh người biểu diễn, nhà sàn xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bàn ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bàn ghi âm, 
ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đoi với cuộc-biểu diễn gây 
phương hại đen danh dự và uy tín của người biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bàn ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sàn xuất bàn ghi âm, 
ghi hình, tổ chức phát sóng.

6. Dỡ bò hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được 
phép của chủ sờ hữu quyền liên quan.
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7. Cổ ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan 
thực hiện để bào vệ quyền liên quan của mình.

8. Phát sóng, phân phổi, nhập khẩu dề phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bàn sao 
cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở dề biết 
thông tin quàn lý quyền dưới hình thức diện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được 
phép cùa chù sở hữu quyền liến quan.

9. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị 
khi biết hoặc có cơ sờ để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương 
trình được mã hoá.

10. Co ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình dược mã hoá 
khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép cùa người phân phối hợp pháp.

Chương III

CHỦ SỞ HỬU QUYÈN TÁC GIẢ, QUYÊN LIÊN QUAN

Điều 36. Chủ sở hữu quyền tác già
Chủ sở hữu quyền tác già là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một sổ hoặc toàn bộ các quyền 

tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.
Điều 37. Chủ sỏ' hữu quyền tác giả là tác giả
Tác già sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật cùa mình dể sáng tạo ra tác 

phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sàn quy định tại Điều 20 
cùa Luật này.

Điều 38. Chủ sờ hữu quyền tác giả là các đồng tác già
1. Các đồng tác già sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật cùa mình để cùng 

sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền quy định tại Điều 19 và Điểu 20 của Luật này dối 
với tác phẩm đó.

2. Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có phàn riêng 
biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả 
khác thì có các quyền quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này dối với phần riêng biệt 
đó.

Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc 
giao kết hợp đồng với tác già

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức minh là chù 
sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có 
thoả thuận khác.

2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các 
quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 cùa Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận 
khác.
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Điều 40. Chủ sỏ’ hữu quyền tác giã là nguời thùa ke
Tổ chức, cá nhân dược- thừa kế quyền lác giả theo quy định cùa pháp luật vê thừa kê là chù 

sở hữu các quyền quy dinh tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.
Diều 41. Chủ sỏ’ hũu quyền tác giâ là nguôi được chuyển giao quyên
Tổ chức, cá nhân dược chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyển quy định tại Điêu 

20 và khoản 3 Diều 19 cùa Luật này theo thoà thuận trong hợp dồng là. chủ sở hữu quyền tác 
già.

Điều 42. Chú só’ hữu quyền tác giả là Nhà nu'ó'c
1. Nhà nước là chù sờ hữu quyền tác già dối với các tác phầin sau dây:
a) Tác phẩm khuyết danh;
b) Tác phẩm còn trong thời hạn bào hộ mà chủ sờ hữu quyền tác giả chết không có người 

thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sàn hoặc không dược quyền hường di sản;
c) Tác phâm dược chù sở hữu quyền tác già chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
2. Chính phù quy dịnh cụ thể việc sử dụng lác phẩm thuộc sờ hữu nhà nước.
Điều 43. Tác phẩm thuộc về công chúng
1. Tác phẩm dã kết thúc thời hạn bào hộ theo quy định tại Điều 27 của Luật này thi thuộc 

về công chúng.
2. Mọi tổ chức, cá nhân dều có quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản I Điều này 

nhưng phài tôn trọng các quyền nhân thân của lác già quy dinh tại Điêu 19 cùa Luật này.
3. Chính phù quy dịnh cụ thể việc sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng.
Điều 44. Chủ sỏ' hữu quyền liên quan
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, dầu tir tài chính và cơ sở vật chat - kỹ thuật của 

minh dể thực hiện cuộc biểu diễn là chù sở hữu dối với cuộc biểu diễn dó. trừ trường hợp có 
thoã thuận khác với bên liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sờ vật chất - kỹ thuật cùa 
minh đe sản xuất bàn ghi âm. ghi hình là chù sờ hữu dối với bàn ghi âm, ghi hình dó, trừ 
trường hợp có thoà thuận khác vói bên liên quan.

3. Tổ chức phát sóng là chủ sở hữu dối với chương trình phát sóng cùa mình, trừ trường 
hợp có thoả thuận khác với bên liên quan.

Chương IV

CHUYẾN GIAO QUYÊN TÁC GIẢ, QUYÊN LIÊN QUAN

MỰC I
CHUYẾN NHƯỢNG ỌUYÈN TÁC GIẢ, QUYÊN LIÊN QUAN

Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Chuyển nhượng quyền tác già. quyền liên quan là việc chù sở hữu quyền tác già, chủ sờ 
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hữu quyền liên quan chuyền giao quyền sờ hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 
19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác 
theo hợp đồng hoặc theo quy định cùa pháp luật có liên quan.

2. Tác già không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ 
quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân 
quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng có đồng chủ sờ hữu thì việc chuyền nhượng phải có sự thoả thuận cùa tất cà các đồng 
chù sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bàn ghi 
âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phan riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thi 
chủ sờ hữu quyền tác già, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, 
quyền liên quan đối với phan riêng biệt cùa mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Điều 46. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác già, quyền liên quan
1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bàn 

gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chi đầy đù của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
b) Căn cứ chuyển nhượng;
c) Giá, phương thức thanh toán;
d) Quyền và nghĩa vụ cùa các bên;
đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỳ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác già, 

quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

MỤC 2
CHUYÊN QUYỀN sử DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYÈN LIÊN QUAN

Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Chuyên quyên sử dụng quyên tác già, quyên liên quan là việc chù sở hữu quyền tác già, 

chù sờ hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số 
hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và 
Điều 31 cùa Luật này.

2. Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, 
trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền 
nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bàn ghi âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng có đồng chù sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác già, quyền liên quan phài 
có sự thoà thuận cùa tất cả các đồng chù sờ hữu; trong trường hợp có đong chủ sở hữu nhưng 
tác phẩm, cuộc biểu diễn, bàn ghi âm, ghi hình, chương trình phat song có các phan riêng biệt 
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có thề tách ra sir dụng độc lập thi chủ sở hữu quyền tác già, chù sở hữu quyền liên quan có thể 
chuyển quyền sử dụng quyền tác già, quyền liên quan đối với phần riêng biệt cùa mình cho tổ 
chức, cá nhân khác.

4. Tô chức, cá nhân dược chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể 
chuyên quyên sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hừu quyền 
tác già, chủ sở hữu quyền liên quan.

Điểu 48. Họp dông sử dụng quyền tác giả, quyển liên quan
1. Hợp dông sử dụng quyền tác già, quyền liên quan phải được lập thành văn bàn gồm 

những nội dung chủ yếu sau dây:
a) Tên và dịa chì dầy dù cùa bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển quyền;
c) Phạm vi chuyển giao quyền;
d) Giá, phương thức thanh toán;
d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỳ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên 

quan dirợc áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Chương V
CHỦNG NHẬN ĐÀNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYÈN LIÊN QUAN

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác già, chù sở hữu quyền tác giả, chủ sờ 

hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác già, 
chủ sờ hữu quyền liên quan.

2. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác già, Giấy chứng nhận 
đãng ký quyền liên quan không phài là thủ tục bắt buộc để được hường quyền tác già, quyền 
liên quan theo quy dịnh của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân dã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác già, Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc 
về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Điều 50. Đon đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
1. Tác già, chù sờ hữu quyền tác giả, chù sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỳ 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp dơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
2. Đơn dăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:
a) Tờ khai dăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ 
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sở hữu quyền liên quan hoặc người dược ùy quyền nộp đơn ký tên và ghi dầy đủ thòng tin VC 
người nộp dơn, tác già, chủ sở hữu quyên tác già hoặc chủ sờ hữu quyền liên quan; tóm tát nội 
dung lác phầm. cuộc biểu diễn, bàn ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác già, 
tác phẩm dược sử dụng làm tác phàm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; 
thời gian, dịa diem, hình thức công bô; cam doan về trách nhiệm dối với các thông tin ghi 
trong đơn,

Bộ Văn hóa - Thông tin quy định mẫu tò’ khai dăng ký quyền tác già, dăng ký quyền liên 
quan;

b) Hai bàn sao lác phẩm đăng ký quyền lác già hoặc hai bàn sao bàn dịnh hình dối tượng 
đăng ký quyền liên quan;

c) Giấy uỳ quyền, nếu người nộp dơn là người dược uỳ quyền;
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp dơn, nếu người nộp dơn thụ hưởng quyền dó của người 

khác do dưọc thừa ke. chuyên giao, ke thừa;
d) Văn bàn đông ý cùa các dồng tác già, nêu tác phàm có dồng tác già;
e) Vãn bàn dông ý cùa các dồng chủ sờ hữu. nếu quyền tác già. quyền liên quan thuộc sờ 

hữu chung,
3. Các lài liệu quy dịnh lại các diểm c. d, d và e khoăn 2 Điều này phài dirợc làm bằng 

tiếng Việt; trường hợp làm bàng tiếng nước ngoài thi phài dược dịch ra tiếng Việt.
Điêu 51. Thâm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giâ, Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền liên quan
1. Cơ quan quàn lý nhà nước VC quyền tác già, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký quyền tác già. Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
2. Cơ quan nhà nước có tham quyền cấp Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác già. Giắy 

chứng nhận đăng ký quyền liên quan có quyền cấp lại. dổi. huỳ bò giấy chứng nhận dó.
3. Chính phủ quy định cụ thề diều kiện, trình tự. thù lục cấp lại, đổi, huỷ bò Giấy chứng 

nhận dăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận dăng ký quyền liên quan.
4. Bộ Văn hóa - Thông tin quy định mẫu Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác giả, Giấy 

chứng nhận dãng ký quyên liên quan.
Diều 52. Thòi hạn cap Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng 

ký quyền liên quan
Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, ke từ ngày nhận dơn hợp lệ, cơ quan quàn lý nhà 

nước về quyền tác già. quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận dăng ký quyền 
tác già, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp dơn. Trong trường hợp từ 
chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác già, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 
thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác già. quyền liên quan phài thông báo bằng vàn bàn 

cho người nộp dơn.
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Diều 53. Hiệu lực Giấy chúng nhận đăng ký quycn tác giả, Giây chứng nhạn đăng ky 
quyền liên quan

1. Giấy chúng nhận dăng ký quyền tác già, Giấy chứng nhận dăng ký quyên liên quan có 
hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác già, Giây chửng nhận dăng ký quyên liên quan do 
cơ quan quàn lý nhà nirớc về quyền tác già, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu 
lực tiếp tục dirợc duy trì hiệu lực.

Điều 54. Đăng bạ và công bố dâng ký quyền tác giả, quyền liên quan
1. Giấy chứng nhận dăng ký quyền lác già, Giấy chứng nhận dăng ký quyền liên quan được 

ghi nhận trong sổ dăng ký quốc gia về quyền lác già. quyên liên quan.
2. Quyết dinh cấp, cấp lại, dồi hoặc huỳ bò hiệu lực Giấy chứng nhận dăng ký quyên tác 

già, Giấy chứng nhận dăng ký quycn liên quan dược công bô trên Công báo vê qúyên tác giả, 
quyền liên quan.

Diều 55. Cấp lại, dối, huý bó hiệu lực Giấy chứng nhận dăng ký quyên tác giả, Giây 
chứng nhận dăng ký quyển liên quan

1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận dâng ký quyền tác già, Giấy chứng nhận dăng ký 
quyền liên quan bị mất. hư hóng hoặc thay dôi chủ SO' hữu quyên lác già. chủ sờ hữu quyên 
liên quan thi co quan có thắm quyền quy dịnh lại khoán 2 Diều 51 cùa Luật này liên hành câp 
lại hoặc dối Giấy chửng nhận dâng ký quyên tác già, Giây chửng nhận-đăng ký quyên liên 
quan.

2. Trong trường hợp nguôi dược cấp Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác giã, Giây chứng 
nhận dăng ký quyền liên quan không phải là tác già, chù sờ hữu quyền tác giả, chủ sở hữu 
quyền liên quan hoặc tác phẩm, bàn ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đărig ký 
không thuộc dổi tượng bào hộ thi cơ quan nhà nước có thấm quyền quy dịnh tại khoản 2 Điêu 
51 cùa Luật này huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác già, Giấy chứng nhận 
đăng ký quycn liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chửng nhận dăng ký quyền tác già, Giây 
chứng nhận dăng ký quyền liên quan trái với quy dịnh cùa Luật này thi có quyên yêu câu cơ 
quan quàn lý nhà nước về quyền lác già, quyền liên quan huỳ bỏ hiệu lực Giây chứng nhận 
dăng ký quyền lác già, Giấy chửng nhận dăng ký quyên liên quan.

Chương VI
TÓ CHỨC DẠI DIỆN, TU VÁN, DỊCH vụ QUYÈN TÁC GIẢ, 

QUYÈN LIÊN QUAN

Diều 56. Tổ chức dại diên tập thể quyền tác già, quyền liên quan
1. Tổ chức dại diện tập thể quyền tác giíY. quyền liên quart là tổ chức phi dợinhíiận do các 

tác già, chù sở hữu quyền lác già. chù sở hữu quyền liên quán thỏa thuận thảnh rập. hoạt dộng 
theo quy dịnh của pháp luật de bào vệ quyền tác già, quyền liên quan.
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2. Tồ chức đại diện tập thể quyền tác già, quyền liên quan thực hiện các hoạt động sau dây 
theo uỳ quyền cùa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:

a) Thực hiện việc quàn lý quyền tác giả, quyền liên quan; đàm phán cấp phép, thu và phân 
chia tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép khai thác các quyền 
được uỷ quyền;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa thành viên; tổ chức hòa giài khi có tranh chấp.
3. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có các quyền và nhiệm vụ sau 

đây:
a) Thực hiện các hoạt động khuyến khích sáng tạo và các hoạt dộng xã hội khác;
b) Hợp tác với các tổ chức tương ứng của tổ chức quốc tế và cùa các quốc gia trong việc 

bào vệ quyền lác già, quyền liên quan;
c) Báo cáo theo định kỳ và đột xuất về hoạt dộng đại diện tập thề cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền;
d) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 57. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác già, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật.
2. Tô chức tư vấn, dịch vụ quyên tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt dộng sau đây 

theo yêu cầu cùa tác giả, chù sở hữu quyền tác giả, chù sở hữu quyền liên quan:
a) Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định cùa pháp luật về quyền tác giả, quyền 

liên quan;
b) Đại diện cho tác già, chủ sở hữu quyền tác già, chủ sờ hữu quyền liên quan liến hành thù 

tục nộp đơn đãng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;
c) Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác già, quyền liên quan, bào vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của tác già, chủ sở hữu quyền tác già, chù sở hữu quyền liên quan theo uỷ 
quyền.

Phân thứ ba

QUYÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Chipcrng VII

ĐIÈU KIỆN BẢO Hộ QUYÊN SỞ HỬU CÔNG NGHIỆP

MỤC 1
ĐIỀU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI SÁNG CHÉ

Điều 58. Điều kiện chung đối vói sáng chế được bảo hộ
1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng che nếu đáp ứng các 

điều kiện saư đây:
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a) Có tính mới;
b) Có trình độ sáng tạo;
c) Có khà năng áp dụng công nghiệp.
2. Sáng chế dược bào hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không 

phải là hiếu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có lính mới;
b) Có khà năng áp dụng công nghiệp.
Điều 59. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế
Các dối tượng sau dây không được bào hộ với danh nghĩa sáng chế:
1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện 

vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
3. Cách thức thề hiện thông tin;
4. Giải pháp chỉ mang dặc tính thẩm mỹ;
5. Giống thực vật, giống dộng vật;
6. Quy trình sân xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là 

quy trinh vi sinh;
7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.
Diều 60. Tính mó'i của sáng chế
1. Sáng chế được coi là có lính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, 

mô tà bằng văn bàn hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước 
ngày nộp dơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng 
chế được hưởng quyền ưu tiên.

2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết 
và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây 
với điều kiện dơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bổ:

a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền dăng ký 
quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 cùa Luật này công bố dưới • 
dạng báo cáo khoa học;

c) Sáng chế được người có quyền đãng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại 
cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được 
thừa nhận là chính thức.

Điều 61. Trình độ sáng tạo cùa sáng chề
Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đà được 

bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tà bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào 
khác ở trong nước hoặc ờ nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn 
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đăng ký sáng chế trong trường hợp dơn đãng ký sáng chế dược hường quyền ưu liên, sáng chế 
dó là một bước tiên sáng tạo, không thê được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu 
biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Điều 62, Khù năng áp dụng công nghiệp của sáng chế
Sáng chế dược coi là có khà nãng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện dược việc chế 

tạo, sân xuất hàng loạt sàn phằm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung cùa sáng 
chế và thu dược kết quà ồn dịnh.

MỤC 2
ĐIÊU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI KIÊU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Điều 63. Điều kiện chung đối vói kiêu dáng công nghiệp đuọc bảo hộ
Kiều dáng công nghiệp dược bâo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau dây:
1. Có lính mói:
2. Có lính sáng tạo;
3. Có khà nãng áp dụng công nghiệp.
Điều 64. Đối tuợng không đu’Ọ'c bào hộ vói danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp
Các dối tượng sau dây không dược bào hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
1. Hình dáng bôn ngoài cùa sàn phắm do dặc tính kỳ thuật của sàn phẩm bat buộc phải có;
2. Hình dáng bẽn ngoài của công trinh xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
3. Hỉnh dáng cùa sàn phẩm không nhìn thấy dược trong quá trình sử dụng sàn phẩm.
Điêu 65. Tính mói của kicu dáng công nghiệp
1. Kiêu dáng công nghiệp dược coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt 

đáng kê với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô 
tà bang văn bàn hoặc bất kỳ hình thức nào khác ờ trong nước hoặc ở ntrớc ngoài trước ngày 
nộp đơn hoặc trước ngày ưu liên nếu dơn dăng ký kiểu dáng công nghiệp dược hưởng quyền 
ưu tiên.

2. Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt dáng kể với nhau nếu chi khác 
biệt về những dặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng đe phân 
biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp dó.

3. Kiểu dáng công nghiệp dược coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chì có một sô người có 
hạn được biết .và có nghĩa vụ giữ bí mật ve kiêu dáng công nghiệp dó.

4. Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường 
hợp sau dây với diều kiện dơn dăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu 
tháng kề từ ngày công bố:

a.) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bổ nhưng khộng dược phép cùạ người có 
quyền dăng ký quy dinh lại Diều 86 cùa Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp dược người có quyền dăng ký quy định tại Điêu 86 cùa Luật này 
công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
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c) Kiêu dáng công nghiệp dược người có quyền đãng ký quy định tại Điêu 86 của Luật này 
[rưng bày tại cuộc triền lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển làm quốc tế chính thức 
hoặc dirợc thừa nhận là chính thức.

Diều 66. Tính sáng lạơ của kiều dáng công nghiệp
Kiếu dáng công nghiệp dược coi là có tính sáng tạo nếu cãn cứ vào các kiểu dáng công 

nghiệp dã dược bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng vãn bản hoặc bất kỳ 
hình thức nào khác ở trong nước hoặc ờ nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu 
liên cùa dơn dăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hường quyền ưu tiên, 
kiểu dáng công nghiệp đó không thề được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết 
trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Điều 67. Khâ nâng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp
Kiêu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm 

mầu dể chế tạo hàng loạt sàn phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng 
phương pháp công nghiệp hoặc thù công nghiệp.

MỤC 3
ĐIÊU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI THIẾT KẺ BÓ TRÍ

Điều 68. Diều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ
Thiết kế bố trí dược bão hộ nếu dáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Có tính nguyên gốc;
2. Có tính mới thương mại.
Điều 69. Đối tượng không đưực bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí
Các đối tượng sau dây không dược bào hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:
1. Nguyên lý, quy trinh, hệ thống, phương pháp được thực hiện bời mạch tích hợp bán dẫn;
2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.
Điều 70. Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí
1. Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gổc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Là kết quà lao động sáng tạo của chính tác giả;
b) Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp 

bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.
2. Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chi được coi là 

có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định tại khoản 1 
Điều này.

Điều 71. Tính mó’i thuong mại của thiết kế bố trí
1. Thiết kế bố trí dược coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại 

tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp dơn đăng ký.
2. Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu dơn đăng ký thiết kế bố trí 
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được nộp trong thời hạn hai nãm kề từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký 
quy định tại Diều 86 của Luật này hoặc người dược người đó cho phép khai thác nhằm mục 
đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

3. Khai thác thiết kế bố trí nhàm mục đích thương mại quy định lại khoản 2 Điều này là 
hành vi phân phối công khai nhàm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được 
sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn dó.

MỤC 4
ĐIÈU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI NHÀN HIỆU

Điều 72. Điều kiện chung đối vói nhân hiệu được bảo hộ
Nhãn hiệu được bào hộ nếu đáp ứng các diều kiện sau dây:
1. Là dấu hiệu nhìn thấy dược dưới dạng chữ cái. lừ ngữ. hình vẽ. hình ảnh. kê cã hình ba 

chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó. được thê hiện bãng một hoặc nhiêu mâu săc;
2. Có khả nâng phàn biệt hàng hoá. dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá. dịch 

vụ của chù thể khác.
Điều 73. Dấu hiệu không đưọc bào hộ vói danh nghĩa nhãn hiệu
Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:
1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nham lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các 

nước:
2. Dấu hiệu trùng hoặc tương lự đến mức gây nham lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, lên 

viết tắt, tên đầy dù của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, to chức 
chính irị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghe nghiệp của Việt Nam và 
tô chức quôc te, nếu không được cơ quan, lổ chức đó cho phép;

3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, 
hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân cùa Việt Nam, cùa nước ngoài;

4. Dâu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, 
dâu bào hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường 
hợp chính tô chức này đăng ký các dâu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dổi người tiêu dùng về 
nguồn gốc xuất xứ, tính năng,.công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các dặc tính khác của hàng 
hoá, dịch vụ.

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
1. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu 

tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ 
ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả nàng phân biệt nếu nhãn hiệu dó là dấu hiệu thuộc một 
trong các trường hợp sau đây:
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a) Hình và hình học dơn giàn, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụhg, 
trừ tnrờng hợp các dấu hiệu này dã dược sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một 
nhãn hiệu;

b) Dấu hiệu, biểu lượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường cùa hàng hoá, dịch vụ 
bang bất kỳ ngôn ngữ nào đã dược sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chi thời gian, dịa diếm, phương pháp sản xuất, chùng loại, số lượng, chất 
lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tà hàng 
hoá, dịch vụ. trừ trường hợp dấu hiệu dó đã dạt dược khà năng phân biệt thông qua quá trình 
sử dụng trước thời diem nộp dơn đăng ký nhãn hiệu;

d) Dấu hiệu mô tà hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh cùa chủ thể kinh doanh;
d) Dau hiệu chi nguồn gốc địa lý cùa hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã 

dược sir dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đãng ký dưới 
dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

c) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn 
với nhãn hiệu dã dược dăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sờ dơn đăng 
ký có ngày nộp dơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn dăng ký được hường 
quyền ưu tiên, kế cà dơn dăng ký nhãn hiệu được nộp theo diều ước quốc tế mà Cộng hoà xã 
hội chù nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoậc tương lự dến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã 
dược sừ dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày 
nộp dơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp dơn dược hường quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự dến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác.đà 
dăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà dăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt 
hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không 
dược sử dụng theo quy dịnh tại điềm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

i) Dấu hiệu trìmg hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng 
cùa người khác dăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ 
mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử 
dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt cùa nhăn hiệu nổi tiếng hoặc 
việc dăng ký nhãn hiệu nham lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với lên thương mại đang dược sử dụng cùa người khác, 
nếu việc sử dụng dấu hiệu dó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng 
hoá, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chi dẫn địa lý đang được bào hộ nếu việc sử dụng dấu 
hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

m) Dấu hiệu trùng với chì dẫn dịa lý hoặc có chứa chi dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, 
phiên âm từ chì dẫn dịa lý dang dược bào hộ cho rượu vang, rượu mạnh nêu dấu hiệu được 
dăng ký dể sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý 
mang chi dẫn địa lý dó;
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n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt dáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác 
được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng kỷ kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp dơn hoặc ngày ưu 
tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên cùa đơn đăng ký nhãn hiệu.

Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
Các tiêu chí sau đây được xein xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:
1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua viộc mua bán, sử 

dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quàng cáo;
2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu dã được lưu hành;
3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cap dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng 

hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ dã được cung cap;
4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
6. Sổ lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
7. Sổ lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nồi tiếng;
8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn dầu tư cùa nhãn 

hiệu.

MỤC 5
ĐIÊU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI TÊN THƯƠNG MẠI

Điều 76. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ
Tên thương mại được bảo hộ nếu có khà năng phân biệt chù thể kinh doanh mang tên 

thương mại đó với chù thề kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Điều 77. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại
Tên cùa cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tồ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên 
quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bào hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Điều 78. Khả năng phân biệt của tên thương mại
Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nham lẫn với tên thương mại mà người khác dã 

sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc 

với chi dẫn địa lý đã được bào hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.
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MỤC ổ
ĐIỀU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI CHỈ DÀN ĐỊA LÝ

Điều 79. Diều kiện chung đối vói chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
Chì dẫn địa lý được bào hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau dây:
1. Sàn phẩm mang chi dẫn địa lý có nguồn gốc dịa lý từ khu vực, dịa phương, vùng lãnh 

thổ hoặc nước lương ứng với chi dẫn dịa lý;
2. Sàn phầm mang chi dẫn dịa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều 

kiện dịa lý cùa khu vực, dịa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chì dẫn địa lý đó 
quyết định.

Điều 80. Đối tượng không đưọ‘c bảo hộ vó'i danh nghĩa chỉ dẫn địa lý
Các dối tượng sau đây không dược bào hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:
1. Tên gọi, chì dẫn dã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
2. Chi dẫn dịa lý của nước ngoài mà lại nước dó chi dẫn địa lý không dược bào hộ, đã bị 

chấm dứl bào hộ hoặc không còn dược sử dụng;
3. Chi dẫn dịa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử 

dụng chi dẫn dịa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
4. Chi dẫn dịa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực cùa sản 

phàm mang chì dẫn dịa lý đó.
Điều 81. Danh tiếng, chát lưọ'ng, dặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
1. Danh tiếng của sàn phẩm mang chỉ dẫn địa lý dược xác định bang mức dộ tín nhiệm của 

người tiêu dùng dối với sàn phẩm dó thông qua mức dộ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và 
chọn lựa sán phẩm đó.

2. Chất lượng, dặc tính cùa sàn phẩm mang chi dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc 
một số chì tiêu định tính, dịnh lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chi tiêu 
dó phải có khà năng kiểm tra dược bang phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương 
pháp kiểm tra phù hợp.

Điều 82. Điều kiện địa lý liên quan đen chỉ dẩn địa lý
1. Các diều kiện địa lý liên quan đến chì dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con 

người quyết định danh tiếng, chất lượng, dặc tính của sàn phẩm mang chi dẫn địa lý đó.
2. Yeu tố tự nhiên bao gồm yếu tổ về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và 

các điều kiện tự nhiên khác.
3. Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xào của người sản xuất, quy trình sàn xuất 

truyền thống cùa địa phương.
Điều 83. Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý
Khu vực địa lý mang chi dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ 

ngữ và bản đồ.
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MỤC 7
ĐIỀU KIỆN BẢO Hộ ĐÓI VỚI BÍ MẶT KINH DOANH

Điều 84. Điều kiện chung đối vó'i bí mật kinh doanh đu'Ọ*c  bảo hộ
Bí mật kinh doanh được bào hộ nếu dáp ứng các diều kiện sau đây:
1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có dược;
2. Khi dược sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho ngưòi nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế 

so với người không nam giữ hoặc không sừ dụng bí mật kinh doanh dó;
3. Được chù sở hữu bào mật bàng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh dó không bị 

bộc lộ và không dề dàng tiếp cận được.
Điều 85. Đối tượng không được bào hộ vói danh nghĩa bí mật kinh doanh
Các thông tin bí mật sau dây không được bào hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:
1. Bí mật về nhân thân;
2. Bí mật về quản lý nhà nước;
3. Bí mật về quốc phòng, an ninh;
4. Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Chương VIII
XÁC LẬP QUYÈN SỞ HỦU CÒNG NGHIỆP ĐÓI VỚI SÁNG CHÉ, 

KIEL DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIÉT KÉ BÓ TRÍ, 
NHÃN HIỆL, CHỈ DÀN ĐỊA LÝ

MỤC 1
ĐẢNG KÝ SÁNG CHÉ, KIÉU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KÉ BÓ TRÍ, 

NHÃN HIỆU, CHỈ DÀN ĐỊA LÝ

Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết ke bố trí
1. Tô chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế. kiểu dáng công nghiệp, thiêt kê bô 

trí:
a) Tác già tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí 

của minh;
b) Tổ chức, cá nhân dầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác già dưới hình thức giao 

việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoà thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy 
định tại khoản 2 Điều này.

2. Chính phù quy định quyền dăng ký dối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết ke bố 
trí được tạo ra do sử dụng cơ sờ vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư dể tạo ra sáng chế, kiểu 
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dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân dó đều có quyền dăng ký và quyền 
đáng ký dó chi dược thực hiện nếu dược tất cà các tổ chức, cá nhân dó dồng ý.

4. Người có quyền dăng ký quy dịnh tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho 
tỏ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp dồng bàng văn bàn, đe thừa kế hoặc kế thừa theo 
quy dinh cùa pháp luật, kể cà trường hợp dã nộp dơn dăng ký.

Diều 87. Quyền dăng ký nhãn hiệu
1. I ô chức, cá nhân có quyền dăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sàn xuất hoặc 

dịch vụ do minh cung cấp.
2. rỏ chức, cá nhân lien hành hoạt dộng thương mại hợp pháp có quyền dăng ký nhãn hiệu 

cho sàn phàm mà mình dưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người 
sàn xuâl không sứ dụng nhãn hiệu dó cho sàn phấm và không phàn dối việc dăng ký đó.

3. Tô chức tập thê dược thành lập hợp pháp có quyên dăng ký nhãn hiệu tập thê dê các 
thanh viên cùa minh sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; dối với dấu hiệu chi 
nguôn gôc dịa lý của hàng hoá. dịch vụ. tô chức có quyền dăng ký là tổ chức tập thể của các 
tô chức, cá nhân tiến hành sàn xuất, kinh doanh tại dịa phương dỏ.

4. Tô chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lường, dặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu 
chí khác liên quan dến hàng hoá, dịch vụ có quyền dăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều 
kiện không tiến hành sàn xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

5. I lai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đãng ký một nhãn hiệu đe trở thành dồng 
chù sở hữu với những diều kiện sau đây:

a) Việc sir dụng nhãn hiệu dó phải nhân danh tất cà các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho 
hàng hoá, dịch vụ mà tất cà các dồng chù sờ hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh 
doanh:

b) Việc sừ dụng nhãn hiệu đó không gây nham lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của 
hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã 
nộp dơn dăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tồ chức, cá nhãn khác dưới hình 
thức hợp dồng bang văn bàn, để thừa ke hoặc kế thừa theo quy định cùa pháp luật với điều 
kiện các tô chức, cá nhân dược chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có 
quyền đăng ký tương ứng.

7. Đôi với nhãn hiệu dược bào hộ tại một nước là thành viên cùa diều ước quốc te có quy 
dịnh cam người dại diện hoặc dại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu dăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không 
dược phép dăng ký nhãn hiệu nếu không dược sự đồng ý của chù sở hữu nhãn hiệu, trừ trường 
hợp có lý do chính dáng.

Diều 88. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý
Quyền đăng ký chi dẫn địa lý cùa Việt Nam thuộc về Nhà nước.
Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sàn xuất sàn phẩm mang chì dẫn địa lý, tổ chức tập 
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thể đại diện cho các tồ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quàn lý hành chính địa phương nơi có 
chi dẫn dịa lý thực hiện quyền đãng ký chi dẫn dịa lý. Người thực hiện quyền dăng ký chi dẫn 
địa lý không trở thành chủ sở hữu chi dẫn địa lý đó.

Điều 89. Cách thức nộp đo’n đăng ký xác lập quyền sỏ’ hữu công nghiệp
1. Tồ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tô chức, cá 

nhân nước ngoài có cơ sờ sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn dăng ký xác lập quyên 
sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua dại diện hợp pháp tại Việt Nam.

2. Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không 
có cơ sở sàn xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn dăng ký xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Điều 90. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên
1. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau dăng ký cùng một sáng chè 

hoặc đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng ke với nhau hoặc 
đãng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau cho các sản phâm, 
dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn bằng bào hộ chì có thể dược câp cho dơn 
hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các diêu kiện 
đề được cấp vãn bằng bảo hộ.

2. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện dể được câp văn 
bằng bảo hộ và cùng cỏ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn băng bào hộ chi có 
thể được cấp cho một đơn duy nhất trong sổ các đơn đó theo sự thoà thuận của tat cà những 
người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì tất cà các đơn đều bị từ chối câp văn băng bào 
hộ.

Điều 91. Nguyên tắc ưu tiên
1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu câu 

hường quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng 
các điều kiện 5au đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế 
có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam cũng là thành viên 
hoặc có thoà thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại diem a 
khoản này cư trú hoặc có cơ sờ sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy 
định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên 
có xác nhận cùa cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn 
có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sờ nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với 

424

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



diều kiện phài chi ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội- dung trong 
dơn.

3. Đơn dăng ký sở hữu công nghiệp dược hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp 
dơn của dơn dầu tiên.

Điều 92. Văn bằng bâo hộ
1. Văn bang bào hộ ghi nhận chủ sờ hữu sáng chế. kiểu dáng công nghiệp, thiết ke bô trí, 

nhãn hiệu (sau dây gọi là chù văn bằng bảo hộ); tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 
ke bổ trí; dối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ.

2. Văn bằng bào hộ chì dẫn địa lý ghi nhận tổ chức quàn lý chì dẫn địa lý, các tổ chức, cá 
nhân có quyền sừ dụng chỉ dẫn địa lý, chì dẫn địa lý được bảo hộ, tính chất đặc thù cùa sàn 
phàm mang chi dẫn dịa lý, lính chất đặc thù về điều kiện địa lý và khu vực địa lý mang chỉ 
dẫn địa lý.

3. Văn bang bào hộ gồm Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 
Bãng dộc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đãng ký thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dần. Giấy chứng nhận dăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chi dẫn dịa lý.

Điều 93. Hiệu lực cúa vãn bằng bảo hộ
1. Văn bằng bào hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2. Bang dộc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài den hết hai mươi năm kể từ 

ngày nộp dơn.
3. Bang dộc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm 

kê từ ngày nộp dơn.
4. Bang dộc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm 

năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.
5. Giấy chứng nhận dăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày câp 

và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau dây:
a) Kết thúc mười năm ke từ ngày nộp đơn;
b) Ket thúc mười năm kề từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền dăng ký hoặc người 

được người dó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;
c) Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bổ trí.
6. Giấy chứng nhận dăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cap den het mười năm kể từ 

ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
7. Giấy chứng nhận đăng ký chi dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.
Điều 94. Duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
1. Đe duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chù 

văn bằng bào hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.
2. Để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận dăng ký 

nhãn hiệu, chù văn bằng bào hộ phài nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.
3. Mức lệ phí và thù tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bào hộ do Chính phủ quy định.
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Diều 95. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bâo hộ
1. Văn bàng bào hộ bị chấm dửt hiệu lục trong các trường hợp sau dây:
a) Chù văn bằng bào hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy 

dịnh:
b) Chủ văn bàng bào hộ tuyên bổ từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp:
c) Chù văn bàng bào hộ không còn tồn lại hoặc chù Giấy chứng nhận đãng ký nhãn hiệu 

không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kè thừa họp pháp:
d) Nhãn hiệu không được chù sở hữu hoặc người dược chủ sờ hữu cho phép sử dụng trong 

thời hạn năm năm liên lục trước ngày có yêu cầu chắm dứt hiệu lục mà không có lý do chính 
dáng, trừ trường hợp việc sử dụng dược bắt dầu hoặc bat dau lại trước ít nhai ba tháng tính 
đèn ngày có yêu cau chấm dứt hiệu lực;

đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối vói nhãn hiệu tập thề không kiềm soát hoặc 
kiếm soát không có hiệu quà việc thực hiện quy chế sừ dụng nhãn hiệu lập thè;

e) Chù Giấy chứng nhận dăng ký nhãn hiệu dổi với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chê 
sừ dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiêm soát không có hiệu quà việc thực 
hiện quy chế sừ dụng nhãn hiệu chứng nhận;

g) Các diều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, dặc tính cùa sàn phàm mang chi dẫn 
địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính cùa sàn phàm dó.

2. Trong trường hợp chủ văn bằng bào hộ sáng chế không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong 
thời hạn quy định thì khi kết thúc thòi hạn dó. hiệu lực văn bang lự dộng chấm dứt kê từ ngày 
bát dầu nãm hiệu lực dầu liên mà lệ phí duy trì hiệu lực không dược nộp. Cơ quan quàn lý nhà 
nưóc về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bang bào hộ vào Sô 
dăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Cõng báo sở hữu công nghiệp.

3. Trong trường hợp chù văn bằng bão hộ tuyên bổ từ bỏ quyền sờ hữu công nghiệp quy 
định tại diêm b khoản I Diều này thi cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp 
quyết dịnh chấm dứt hiệu lực vãn bằng báo hộ ke lừ ngày nhận dược tuyên bố cùa chủ văn 
bàng bào hộ.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu càu cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công 
nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bào hộ dối với các trường hợp quy định tại các diem c, d, 
d. e và g khoản I Diều này với diều kiện phái nộp phí và lệ phí.

Căn cứ kết quá xem xét dơn yêu cầu chắm dứt hiệu lực văn bang bào hộ và ý kiến của các 
bên liên quan, cơ quan quán lý nhà nước về quyên sở hữu công nghiệp quyết dinh chấm dứt 
hiệu lực văn bảng báo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn băng bào hộ.

5. Quy định tại các khoản I. 3 và 4 Diều này cũng được áp dụng dối với việc chấm dứt 
hiệu lực dáng ký quốc tế dối với nhãn hiệu.

Điều 96. IIuỷ bỏ hiệu lực văn bằng bâo hộ
I Văn bail” báo hộ bị hủy bò loàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau dây:
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a) Người nộp dơn dăng ký không có quyền dâng ký và không dược chuyên nhượng quycn 
dăng ký dổi với sáng chế. kiêu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. nhãn hiệu:

b) Đoi lượng sớ hữu công nghiệp không dáp ứng các diều kiện báo hộ lại thời diêm câp 
văn băng báo hộ.

2. Vãn bằng báo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lưc trong trường hợp phần dó không dáp ứng 
diều kiện bào hộ.

3. Tô chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước VC quyền sờ hữu công 
nghiệp hủy bó hiệu lục vãn bang báo hộ trong các trường hợp quy dịnh tại khoán I và khoàn 2 
Điêu này vói diều kiện phái nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thục hiện quyền yêu cầu huỳ bỏ hiệu lực văn bang bào hộ là suốt thời hạn bào 
hộ; dôi vói nhãn hiệu thi thời hiệu này là năm năm ke từ ngày cấp văn bang bào hộ, trừ trường 
hợp văn bang báo hộ dược cấp do sự không trung thực cùa người nộp dơn.

4. Căn cứ kết quá xem xét dơn yêu cầu hùy bỏ hiệu lực văn bằng bào hộ và ỷ kiến của các 
bên liên quan, cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết dinh hủy bò một 
phàn hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bào hộ hoặc thông báo từ chối hùy bỏ hiệu lực văn bang 
bào hộ.

5. Quy dịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng dược áp dụng dối với việc huỳ bỏ 
hiệu lực dăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

Điểu 97. Sủa đối văn bằng bảo hộ
1. Chù văn bang bào hộ có quyền yêu cầu cơ quan quàn lý nhà nirớc về quyền sờ hữu công 

nghiệp sừa đổi những thông tin sau dây trên văn bang bào hộ với diều kiện phài nộp phí, lệ 
phí:

a) Thay dồi, sữa chữa thiếu sót liên quan dến tên và dịa chi cùa tác già. chù văn bàng bào 
hộ;

b) Sửa doi bàn mô tà tính chắt, chất lượng dặc thù. khu vực dịa lý mang chi dẫn dịa lý; sửa 
dôi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thề. quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Theo yêu cầu cùa chù văn bằng bào hộ. cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu công 
nghiệp có trách nhiệm sứa chữa những thiếu sót trong vãn bang bão hộ do lỗi của cơ quan dó. 
Trong trường hợp này. chù văn bảng báo hộ không phái nộp phí. lệ phí.

3. Chù văn bảng báo hộ có quyền yêu cầu cư quan quán lý nhà nước về quyền sờ hữu công 
nghiệp thu hẹp phạm vi quyên sỏ' hữu công nghiệp; trong trường hợp này. dơn dãng ký sớ hữu 
công nghiệp tương ứng phài dược tham dịnh lại về nội dung và người yèu cầu phải nộp phí 
thâm dịnh nội dung.

Điều 98. Sổ đăng ký quốc gia về sỏ' hữu công nghiệp
1. Sổ dăng ký quốc gia về só' hữu công nghiệp là tài liệu ghi nhận việc xác lập. thay dồi và 

chuyến giao quyền sờ hữu còng nghiệp dối với sáng che. kiêu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí. nhãn hiệu và chi dẫn dịa lý theo quy định cùa Luật' này.

2. Quyết dinh cấp văn bằng bào hộ, nội dung chu yêu cùa văn băng bào hộ, quyết dinh sửa 
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dổi, chấm dứt. huỷ bò hiệu lực vãn bằng bào hộ, quyết dinh đăng, ký hợp đồng chuyển giao 
quyền sỏ' hữu công nghiệp dược ghi nhận vào So dăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

3. Sổ dăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sờ 
hữu công nghiệp lập và lưu giữ.

Điều 99. Công bô các quyết định liên quan đến văn bằng bào hộ
Quyết dinh cấp, chấm dứt. hủy bò. sửa đồi văn bang bào hộ quyền sở hữu công nghiệp 

dược cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sờ hữu 
công nghiệp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể lừ ngày ra quyết dịnh.

MỤC 2
ĐƠN ĐẢNG KÝ SỜ HỬU CÔNG NGHIỆP

Điều 100. Yêu cầu chung đối vói đon đăng ký sỏ’ hữu công nghiệp
1. Đơn đăng ký sờ hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau dây:
a) Tờ khai đãng ký theo mẫu quy định;
b) Tài liệu, mẫu vật. thông tin the hiện đối tượng sờ hữu công nghiệp dăng ký bào hộ quy 

định tại các điều từ Điều 102 đen Điều 106 của Luật này;
c) Giấy uỳ quyền, nếu đơn nộp thông qua dại diện;
d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hường quyền đó cùa người 

khác;
đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
e) Chứng lừ nộp phí. lệ phí.
2. Dơn đăng ký sờ hữu công nghiệp và giấy lờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan 

quản lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu 
sau đây có the được làm bang ngôn ngữ khác nhưng phài được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan 
quán lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:

a) Giấy uỷ quyền;
b) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;
c) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
d) Các tài liệu khác để bổ trợ cho dơn.
3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đãng ký sờ hữu công nghiệp bao gôm:
a) Bàn sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
b) Giấy chuyên nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hường từ người khác.
Điều 101. Yêu cầu về tính thống nhất của đon đăng ký sỏ’ hữu công nghiệp
I. Mỗi đơn đăng ký sờ hữu công nghiệp chi được yêu cầu cấp một vãn bằng bào hộ cho 

môt dối tương sở hữu công nghiệp duy nhất, trừ trường hợp quy dịnh tại các khoản 2, 3 và 4 
Điều flày.

2 Mỗi dơn dăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền sáng chế hoặc một Bằng độc 
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quyền giãi pháp hữu ích cho một nhóm sáng chế có môi liên hệ chặt chẽ vê kỹ thuật nhăm 
thục hiện một ý dồ sáng tạo chung duy nhất.

3. Mồi dơn dăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng dộc quyền kiểu dáng công nghiệp cho 
nhiều kiêu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau dây:

a) Các kiều dáng công nghiệp cùa một bộ sàn phẩm gồm nhiều sàn phẩm thể hiện ý tưởng 
sáng tạo chung duy nhất, dược sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích;

b) Một kiều dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu 
dáng công nghiệp dó. theo ý tưởng sáng lạo chung duy nhất, không khác biệt đáng ke với kiểu 
dáng công nghiệp dó.

4. Mỗi dơn dăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận dăng ký nhãn hiệu cho một nhãn 
hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

Điều 102. Yêu cầu đối vói đo’n đăng ký sáng chế
1. Tài liệu xác dịnh sáng chế cần bào hộ trong dơn dăng ký sáng chế bao gồm bàn mô tả 

sáng che và bàn tóm tắt sáng chế. Bàn mô là sáng chế gồm phần mô là sáng chế và phạm vi 
bào hộ sáng chế.

2. Phần mô tà sáng che phải dáp ứng các diều kiện sau dây:
a) Bộc lộ đay dù và rõ ràng bàn chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu 

biêt trung bình về lĩnh vực kỹ thuật lương ứng có thể thực hiện được sáng chế dó;
b) Giãi thích van tat hình vẽ kèm theo, nếu can làm rõ thêm bàn chai của sáng chê;
c) Làm rõ lính mói, trinh dộ sáng tạo và khà năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.
3. Phạm vi bào hộ sáng chế phài được thể hiện dưới dạng lập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cẩn 

và đù đe xác định phạm vi quyền dối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế 
và hình vẽ.

4. Bàn tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bàn chất của sáng chế.
Điêu 103. Yêu cầu đối vói đon dăng ký kiêu dáng công nghiệp
1. Tài liệu xác dinh kiểu dáng công nghiệp cần bào hộ trong dơn dăng ký kiểudáng  công 

nghiệp gồm bàn mô tà kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bàn vẽ kiểu dáng công nghiệp. 
Bản mô tà kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tà kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ 
kiêu dáng công nghiệp.

*

2. Phần mô tà kiều dáng công nghiệp phải dáp ứng các diều kiện sau đây:
a) Bộc lộ đầy đủ tất cà các dặc diểm tạo dáng thể hiện bàn chất cùa kiểu dáng công nghiệp 

và nêu rõ các dặc diểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất 
đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

b) Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả 
phài thể hiện dầy đù các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bàn 
với các phương án còn lại;

c) Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiêu dáng cùa bộ sàn phẩm 
thì phần mô tà phải thể hiện đầy đù kiểu dáng của từng sàn phẩm trong bộ sàn phẩm đó.
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3. Phạm vi bao hộ kiểu dáng công nghiệp phái nêu rõ các dặc diểm lạo dáng cần dược bảo 
hộ. bao eòm các dặc diếm mới. khác biệt với các kiểu dáng cồng nghiệp lương tự dã biết.

4. 13Ộ anh chụp, bàn vè phải thể hiện dầy dù các dặc diểm lạo dáng cùa kiều dáng công 
nghiệp.

Diều 104. Yêu cầu dối vói don đãng ký thiết kế bố trí
Tài liệu, mầu vật. thông tin xác dịnh thiết kc bo trí can bào hộ trong dơn dăng ký thiết ke 

bố trí bao gồm:
1. Bàn vẽ. ảnh chụp thiết kế bố trí:
2. Thône tin về chức nănti. cắu lạo cùa mạch lích hợp bán dần san xuất theo th tel ke bo trí;
3. Mầu mạch tích họp bán dẫn sàn xuất theo thiết kế bổ trí. nếu thiết kê bố trí dã dược khai 

thác thương mại.
Diều 105. Yêu cầu đối vói đon dăng ký nhãn hiệu
1. rãi liệu, mầu vật. ihônti tin xác dinh nhãn hiệu cần bào hộ trong dơn dăng ký nhãn hiệu 

bao gôm:
a) Mầu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá. dịch vụ mang nhãn hiệu;
b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu lập the. quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Mầu nhãn hiệu phài được mỏ lá đề làm rõ các yếu tố cấu thành cùa nhãn hiệu và ý nghĩa 

lông thê của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu cỏ từ. ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ. 
ngữ dó phái dược phiên âm: nhãn hiệu có lừ. ngữ bang tiếng nước ngoài thi phài dược dịch ra 
liếng Việt.

3. Hàng hoá. dịch vụ nêu trong dơn dăng ký nhãn hiệu phài dược xêp vào các nhóm phù 
hợp với bàng phân loại theo Thoà ước Ni-xơ về phân loại quốc ic VC hàng hoá và dịch vụ 
nhăm mục dích dăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp 
cõng bố.

4. Quy che sử dụng nhãn hiệu lập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau dây:
a) Tên. dịa chi. căn cứ thành lập và hoạt dộng của tồ chức tập thề là chủ sở hữu nhãn hiệu;
b) Các tiêu chuẩn để trờ thành thành viên của tổ chức lập thể;
c) Danh sách các to chức, cá nhân dược phép sử dụng nhãn hiệu;
d) Các diều kiện sừ dụng nhãn hiệu:
d) Biện pháp xừ lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
5. Quy che sư dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tỏ chức, cá nhân là chù bở hữu nhãn hiệu;
b) Diều kiện dê dược sir dụng nhãn hiệu;
c) Các dặc tính cùa hàng hoá, dịch vụ dược chứng nhận bởi nhãn hiệu;
d) Phương pháp dánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát 

việc sir dụng nhãn hiệu;
d) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trá cho việc chứng nhận, bào vệ nhãn hiệu, 

nếu có.
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Điều 106. Yêu cầu đối vói đon đăng ký chí (lẫn địa lý
1. Tài liệu, mẫu vật. thông tin xác định chì dẫn địa lý cân bào hộ trong dơn đăng ký chì dân 

địa lý bao gồm:
a) Tên gọi, dấu hiệu là chi dẫn dịa lý;
b) Sàn phẩm mang chi dẫn dịa lý;
c) Bàn mô tà lính chất, chất lượng dặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chì dẫn dịa lý và 

các yếu tố dặc trưng của diều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng dặc thù, danh tiếng 
cúa sàn phàm dó (sau dây gọi là bàn mô tả tính chất dặc thù);

d) Bàn dồ khu vục dịa lý lương ứng với chi dẫn dịa lý;
d) Tài liệu chứng minh chi dẫn dịa lý dang dược bào hộ lại nước có chì dẫn dịa lý dó, nêu 

là chỉ dẫn dịa lý cùa nước ngoài.
2. Bán mô tà lính chất dặc thù phài có các.nội.dung chù,yếu sau dây:
a) Mô lá loại sàn phẩm tương ứng, bao gồm cà nguyên liệu ihộ và các dặc tính lý học. hoá 

học, vi sinh và càm quan của sàn phẩm;
b) Cách xác (lịnh khu vực dịa lý tựơng ứng yới.chì dẫn dịa.lý;
c) Chứng cử về loại sàn phẩm có xuất xử từ khu vực dịa lý theo nghĩa tương ứng quy dịnh 

lại Diều 79 cua Luật này;
d) Mô lá phương pháp sàn xuất, chế biến mang tính dịa phương và có tính ôn dịnh;
d) Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng dặc thù hoặc danh liếng của sàn 

phàm với diêu kiện dịa lý theo quy dịnh tại Điêu 79 cùa Luật này;
c) Thông tin về cơ ché tụ' kiểm tra các tính chất, chất lượng dặc thù của sàn phẩm.
Điều 107. Uỷ quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sỏ’ hữu công 

nghiệp
1. Việc uỷ quyền liến hành các thủ tục liên quan den việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa dôi, 

châm dứt, huỳ bỏ hiệu lực văn bằng bào hộ phải dược lập thành giấy uỳ quyền.
2. Giấy uỳ quyền phải có các nội dung chù yếu sau dây:
a) Tên, dịa chì dầy đù cùa bên uỷ quyền và bên dược uỳ quyền;
b) Phạm vi uỷ quyền;
c) Thòi hạn uỷ quyền;
d) Ngày lập giấy uỷ quyền;
đ) Chữ ký, con dau (nếu có) của bên uỷ quyền.
3. Giấy uỳ quyền không có thời hạn uỳ quyền dược coi là có hiệu lực vô thời hạn và chi 

chấm dứt hiệu lực khi bên uỳ quyền tuyên bố chấm dứt uỳ quyền.

MỤC 3
THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN ĐẢNG KÝ SỜ HỮU CÔNG NGHIỆP

VÀ CÁP VĂN BẰNG BÀO HỘ

Điều 108. Tiếp nhạn đon đăng ký sỏ’ hữu cống nghiệp, ngày nộp đon
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1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chi được cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu 
côno, nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau dây:

a) Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bổ trí, nhãn hiệu, chì dẫn dịa 
lý. trong đó có đủ thông tin đe xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sàn 
phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đãng ký nhãn hiệu;

b) Bàn mô tà, trong đó có phạm vi bào hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bàn 
vẽ, bàn mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tà tính chất đặc thù của sàn 
phẩm mang chì dẫn dịa lý dổi với đơn đăng ký chì dẫn địa lý;

c) Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn,
2. Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp 

tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc te.
Điều 109. Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
1. Đơn đăng ký sờ hữu công nghiệp được tham định hình thức dể đánh giá tính hợp lệ của 

dơn.
2. Đơn đăng ký sờ hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau dây:
a) Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
b) Đối tượng nêu trong dơn là đối tượng không được bảo hộ;
c) Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cà trường hợp quyền dăng ký cùng thuộc 

nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số dó không dồng ý thực hiện việc 
nộp dơn:

d) Đơn dược nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy dịnh tại Điều 89 của Luật 
này;

d) Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.
3. Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp thực hiện các thù tục sau 
đây:

a) Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn dịnh 
thời hạn de người nộp đơn sừa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

b) Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, 
sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đổi dự định từ chối 
quy định tại diem a khoản này;

c) Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết ke bố trí mạch tích hợp bán dẫn 
đối với dơn đăng ký thiết kế bố trí;

d) Thực hiện thù tục quy định tại khoản 4 Điều này nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót 
đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phàn đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ quy định 
tại điểm a khoản này.

4 Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều này hoặc thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này thì cơ quan quàn lý 
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nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ 
tục cáp văn bàng bào hộ và ghi nhận vào sổ dăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp theo quy 
dịnh tại Điều I I 8 cùa Luật này đối với dơn dăng ký thiết kế bố tn\

5. Đơn dăng ký nhãn hiệu bị từ chối theo quy dịnh tại khoản 3 Điều này bị coi là không 
dược nộp, trừ trường hợp dơn dược dùng làm căn cứ để ycu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Diều 110. Công bơ dơn đăng ký sỏ' hữu công nghiệp
1. Đơn-dăng ký sở hữu công nghiệp dã dược cơ quan quàn lý nhà nước về quyển sờ hữu 

công nghiệp chấp nhận hợp lệ dược công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định 
tại Điều này.

2. Đơn đăng ký sáng chế dược công bố trong tháng thứ mười chín ke từ ngày nộp đơn hoặc 
từ ngày ưu tiên dối với đơn được hưởng quyền ưu ticn hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu 
câu của người nộp dơn.

3. Đơn dăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chi dẫn địa lý 
được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là dơn hợp lệ.

4. Đơn dăng ký thiết kế bố trí dược công bố dưới hình thức cho phép tra cứu trực tiếp tại 
cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép; đối với 
thông tin bí mật trong dơn thi chì có cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá 
trình thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trinh thực hiện thủ tục xử lý 
hành vi xâm phạm quyền mới dược phép tra cứu.

Các thông tin cơ bàn về đơn dăng ký thiết kế bố trí và văn bằng bảo hộ thiết ke bố trí được 
công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày cấp vãn bằng bào hộ.

Điều 111. Bảo mật do’n đăng ký sáng chề, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước 
khi công bố

1. Trước thời điểm dơn dăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công 
bố trên Công báo sờ hữu công nghiệp, cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công 
nghiệp có trách nhiệm bào mật thông tin trong đơn.

2. Cán bộ, công chức của cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp làm lộ bí 
mật thông tin trong đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì bị xử lý kỳ 
luật; nếu việc làm lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho người nộp đơn thì phải bồi thường thiệt 
hại theo quy định cùa pháp luật.

Điều 112. Ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ
Kể lừ ngày dơn dăng ký sở hũu công nghiệp được công bố trên Công báo sờ hữu công 

nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bàng bảo hộ, bât kỳ người thứ ba nào cũng có 
quyền có ý kiến với cơ quan quàn lý nhà nước về quyên sờ hữu công nghiệp vê việc câp hoặc 
không cấp văn bằng bào hộ đối với đơn đó. ý kiến phải được lập thành văn bàn kèm theo các 
tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Điều 113. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng che
1. Trong thời hạn bốn mươi hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kê từ ngày ưu tiên trong 
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trường hợp dơn được hường quyền ưu tiên, người nộp dơn dăng ký sáng chế hoặc bất kỳ 
người thứ ba nào đều có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sỏ' hữu công nghiệp 
thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thầm định nội dung dơn.

2. Thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đãng ký sáng chế có yêu cầu cap Bang dộc 
quyền giải pháp hữu ích là ba mươi sáu tháng kể từ ngày nộp dơn hoặc kể tù ngày ưu tiên 
trong trường hợp dơn dược hưởng quyền ưu liên.

3. Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy dịnh tại khoản 
1 và khoản 2 Điều này thì đơn đăng ký sáng chế dược coi như đã rút tại thòi diềm kết thúc 
thời hạn đó.

Điều 114. Thẩm định nội dung đo'n đăng ký sỏ' hữu công nghiệp
1. Những đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau đày được tham định nội dung đê dánh giá 

khả năng cấp vãn bằng bảo hộ cho dối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện báo hộ và xác 
định phạm vi bào hộ tương ứng:

a) Đơn đãng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thầm định nội dung 
nộp theo quy định;

b) Đơn đãng ký kiểu dáng công nghiệp, dơn đăng ký nhãn hiệu, dơn đăng ký chỉ dẫn địa lý 
đã được công nhận là hợp lệ.

2. Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.
Điều 115. Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp 

văn băng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp dơn có các quyền sau dây:
a) Sửa đổi, bo sung đơn;
b) Tách dơn;
c) Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chi của người nộp đơn;
d) Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do 

thừa kê, kê thừa hoặc theo quyết định cùa cơ quan có thẩm quyền;
đ) Chuyên đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn 

dăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.
2. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản I Điều này phải nộp phí và lệ 

phí.
3. Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi 

đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong dơn và không được làm thay dồi bàn chất cùa đối tượng 
yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, dồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của dơn.

4. Trong trường hợp tách đơn thì ngày nộp đơn của đơn được tách được xác dinh là ngày 
nộp dơn cùa dơn ban đàu.

Điều 116. Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định câp hoặc 

từ chối cấp văn bằng bào hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sờ hữu công 
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nghiệp bằng vãn bàn do chính mình dứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp nêu giấy uỳ quyền có nêu rõ việc uỳ quyền rút đơn.

2. Tù' (hời diêm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến dơn 
dó sẽ bị chấm dửt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến 
hành được hoàn trá theo yêu cầu cùa người nộp đơn.

3. Mọi dơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa 
công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu dã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường 
hợp đơn dược dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Điều 117. Tù’ chối cấp văn bàng bảo hộ
1. Đơn đăng ký sáng che, kiều dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chi dẫn địa lý bị từ chối cấp 

văn bang bào hộ trong các trường hợp sau đây:
a) Có cơ sờ dể khảng dinh rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện bào hộ;
b) Đơn dáp úng các diều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có 

ngày ưu tiên hoặc ngày nộp dơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của 
Luật này;

c) Đơn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật này mà không được sự 
thống nhất của tắt cà những người nộp đơn.

2. Đơn dăng ký thiết kế bố trí bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp không đáp 
ứng yêu cầu về hình thức theo quy định tại Điều 109 của Luật này.

3. Đơn dăng ký sở hữu công nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này thì cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thù tục sau 
dây:

a) Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bào hộ, trong đó phải nêu rõ lý do và ân định 
thời hạn đề người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chôi;

b) Thông báo từ chối cấp văn bàng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kien phản đoi 
hoặc ý kiến phàn đối không xác đáng dự định từ chói quy định tại diêm à khoản này;

c) Cấp văn bằng bào hộ và ghi nhận vào Sô đăng ký quôc gia vê sở hữu công nghiệp theo 
quy định tại Điều 1 1 8 cùa Luật này nếu người nộp đơn có ý kien xác đáng phàn đoi dự định từ 
chối quy định tại điểm a khoản này.

4. Trong trường hợp có phản đối về dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký sờ hữu công 
nghiệp tương ứng được thẩm định lại về những vấn đề bị phản đối.

Đicu 118. Cấp văn bằng bảo hộ, đãng bạ
Đơn đăng ký sờ hữu công nghiệp không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bào hộ 

quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 cùa Luật này và người nộp đơn 
nộp lệ phí thì cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn 
bằng bào hộ và ghi nhận vào sồ dăng ký quốc gia về sờ hữu công nghiệp.
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Điều 119. Thòi hạn xử lý đo’n đăng ký sỏ’ hữu công nghiệp
1. Đơn dăng ký sở hữu công nghiệp được thầm định hình thức trong thời hạn một tháng kể 

từ ngày nộp đơn.
2. Đơn đãng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau dây:
a) Đổi với sáng chế là mười hai tháng kể từ ngày công bổ đơn nếu yêu cầu thẩm định nội 

dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận dược yêu cầu tham định nội 
dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bô đơn;

b) Đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chì dẫn dịa lý là sáu tháng kể từ ngày công 
bổ đơn.

3. Thời hạn thẩm định lại dơn đăng ký sở hữu công nghiệp bang hai phần ba thời hạn thâm 
định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thỉ có the kéo dài nhưng không vượt quá thời 
hạn thầm định lần đầu.

4. Thời gian dành cho việc sửa đổi, bổ sung đơn không dược tính vào các thời hạn quy 
định tại các khoản 1,2 và 3 Điều này.

MỤC 4
ĐƠN QUÓC TẾ VÀ xừ LÝ ĐƠN QUÓC TÉ

Điều 120. Đơn quốc tế và xù' lý đơn quốc tế
1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp theo các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chù 

nghĩa Việt Nam là thành viên được gọi chung là đơn quốc tế.
2. Đơn quốc tế và việc xử lý đơn quốc tế phải tuân thủ quy định của điều ước quốc tê có 

liên quan.
3. Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định về đơn quốc tế và trình tự, thủ tục xử lý dơn 

quốc tế của điều ước quốc tế có liên quan phù hợp với các nguyên tắc của Chương này.

Chương IX
CHỦ SỞ HỮU, NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYÊN SỞ HỬU CÔNG NGHIỆP

MỤC 1
CHỦ SỞ HỮU VÀ NỘI DUNG QUYỀN SỜ HỬU CÔNG NGHIỆP

Điều 121. Chủ sở hữu đoi tượng sở hữu công nghiệp
1. Chủ sờ hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ 

quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sờ hữu công nghiệp tương ứng.
Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân dược cơ quan có thẩm quyền cấp văn bàng bảo 

hô nhãn hiêu hoặc có nhãn hiệu đã dăng ký quốc tế được cơ quan có tham quyền công nhận 
hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.
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2. Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó 
trong hoạt dộng kinh doanh.

3. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có dược bí mật kinh doanh một cách 
hợp pháp và thục hiện việc bào mật bí mật kinh doanh dó. Bí mật kinh doanh mà bên làm 
thuê, bên thực hiện nhiệm vụ dược giao có dược trong khi thực hiện công việc được thuê hoặc 
dược giao thuộc quyền sở hữu cùa bèn thuê hoặc bên giao việc, trừ trường hợp các bên có 
thoà thuận khác.

4. Chù sờ hữu chi dẫn dịa lý cúa Việt Nam là Nhà nước.
Nhà nước trao quyền sir dụng chì dẫn dịa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất 

sàn phẩm mang chi dẫn dịa lý tại dịa phương tương ứng và đưa sàn phẩm đó ra thị trường. 
Nhà nước trục liếp thục hiện quyền quàn lý chì dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chi dẫn địa 
lý cho lô chức dại diện quyền lợi của lất cà các tổ chức, cá nhân dược trao quyền sử dụng chỉ 
dần dịa lý.

Diều 122. Tác giâ và quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
1. Tác già sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra đối 

tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo 
ra dôi lượng sỏ’ hữu công nghiệp thì họ là dồng tác giả.

2. Quyền nhân thân cùa tác già sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí gồm các 
quyền sau dây:

a) Được ghi lên là tác già trong Bằng dộc quyền sáng chế, Bang độc quyền giải pháp hữu 
ích, Bang dộc quyền kiều dáng công nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch 
tích hợp bán dần;

b) Được nêu tên là lác già trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí.

3. Quyền lài sàn của tác già sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là quyền nhận 
thù lao theo quy dịnh tại Điều 135 cùa Luật này.

Điều 123. Quyền của chủ sỏ’ hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
1. Chù sờ hữu dổi tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây:
a) Sừ dụng, cho phép người khác sir dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại 

Điều 124 và Chương X của Luật này;
b) Ngăn cấm người khác sử dụng dối tượng sờ hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 

cùa Luật này;
c) Định doạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật này.
2. Tổ chức, cá nhân dược Nhà nước trao quyền sử dụng, quyền quàn lý chi dẫn địa lý theo 

quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật này có các quyền sau đây:
a) Tổ chức được trao quyền quàn lý chi dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng 

chi dẫn địa lý dó theo quy định tại diêm a khoản I Điêu này;
b) Tổ chức, cá nhân được trao quyên sử dụng hoặc tô chức được trao quyên quản lý chi dân 
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địa lý có quyền ngăn cấm người khác sừ dụng chi dẫn địa lý dó theo quy dịnh tại diểm b 
khoản 1 Điều này.

Điều 124. Sử dụng đối tượng sỏ' hữu cóng nghiệp
1. Sử dụng sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau dây:
a) Sản xuất sản phẩm dược bảo hộ;
b) Áp dụng quy trình được bảo hộ;
c) Khai thác công dụng cùa sàn phẩm dược bào hộ hoặc sàn phẩm dược sàn xuât theo quy 

trình được bảo hộ;
d) Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sàn phầm quy định lại diêm c 

khoản này;
đ) Nhập khẩu sản phẩm quy định tại diểm c khoàn này.
2. Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp dược bảo hộ;
b) Lưu thông, quàng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sàn phẩm quy dịnh tại diêm a 

khoản này;
c) Nhập khẩu sản phẩm quy dịnh tại điểm a khoản này.
3. Sừ dụng thiết kế bố trí là việc thực hiện các hành vi sau dây:
a) Sao chép thiết kế bố trí; sàn xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bổ trí dược bào hộ;
b) Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bàn sao thiết ke bố trí, mạch tích 

hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dần sàn xuât 
theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

c) Nhập khẩu bàn sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sàn xuất theo thiết kê bô trí 
hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí dược bào hộ.

4. Sừ dụng bí mật kinh doanh là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Áp dụng bí mật kinh doanh dể sàn xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, thương mại hàng 

hoá;
b) Bán, quàng cáo để bán, tàng trừ để bán, nhập khẩu sản phẩm dược sản xuất do áp dụng 

bí mật kinh doanh.
5. Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, 

phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo đề bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được 

bào hộ;
c) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.
6. Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách 

dùng tên thương mại dể xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại 
trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện 
cung cấp dịch vụ, quàng cáo.
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7. Sừ dụng chi dẫn dịa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gắn chì dần dịa lý dược bào hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh,., 

giấy tờ giao dịch trong hoạt dộng kinh doanh;
b) Lưu thông, chào bán. quàng cáo nhầm dể bán, tàng trữ để bán hàng hoá có mang chi dẫn 

dịa lý dược báo hộ; %
c) Nhập khau hàng hoá có mang chi dẫn dịa lý được bào hộ.
Diều 125. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
1. Chù sò’ hữu dối lượng sờ hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng 

hoậc quyền quàn lý chi dẫn dịa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sờ hữu 
công nghiệp nếu việc sừ dụng dó không thuộc các trường hợp quy dịnh tại khoản 2 và khoản 3 
Điều này.

2. Chù sò’ hữu dối tượng sờ hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng 
hoặc quyền quàn lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc 
các trường họp sau dây:

a) Sừ dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân 
hoác mục dích phi thương mại hoặc nhàm mục dích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng 
dạy. thử nghiệm, sàn xuất thừ hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, 
nhập khâu, lưu hành sàn phàm;

b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả 
thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chù sở hữu nhãn 
hiệu hoặc người dược phép cùa chù sờ hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài;

c) Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí chi nhằm mục đích duy trì hoạt 
dộng cùa các phương tiện vận tài cùa nước ngoài đang quá cành hoặc tạm thời nam trong lãnh 
thổ Việt Nam;

d) Sừ dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện 
theo quy dịnh tại Điều 134 cùa Luật này;

d) Sử dụng sáng chế do người dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện 
theo quy dịnh tại Điều 145 và Điều 146 của Luật này;

e) Sử dụng thiết kế bố trí khi không biết hoặc không có nghĩa vụ phải biết thiết kế bố trí đó 
dược bào hộ;

g) Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chì dân địa lý được bào hộ nêu nhãn hiệu đỏ 
đã đạt duợc sự bào hộ inộrcách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chì dẫn địa lý đó;

h) Sử dụng một cách trung thực tên người, dâu hiệu mô tả chủng loại, sô lượng, chât lượng, 
công dụng, íứá trị. nguồn gốc địa lý và các dặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

3. Chù sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi 
sau dây:

a) Bộc lộ. sù’ dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có nghĩa vụ phải 
biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu dược một cách bât hợp pháp;
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b) Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bào vệ công chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của 
Luật này;

c) Sừ dụng dữ liệu bí mật quy dịnh tại Điều 128 của Luật này không nhằm mục đích 
thương mại;

d) Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh đưọc tạo ra một cách dộc lập;
đ) Bộc lộ, sừ dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích, đánh giá sàn phẩm được 

phân phối hợp pháp với diều kiện người phân tích, đánh giá không có thoà thuận khác với chủ 
sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán hàng.

Điều 126. Hành vi xâm phạm quyền đối vói sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 
bố trí

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế. kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí:

1. Sừ dụng sáng chế được bảo hộ, kiều dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kicu dáng công 
nghiệp không khác biệt dáng kể với kiểu dáng dó. thiết kế bố trí dược bào hộ hoặc bất kỳ 
phần nào có tính nguyên gốc cùa thiết ke bố trí dó trong thời hạn hiệu lực của vãn bằng bào 
hộ mà không được phép cùa chủ sở hữu;

2. Sử dụng sáng che, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bổ trí mà không trà tiền den bù theo 
quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật này.

Điều 127. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh
1. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:
a) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bàng cách chống lại các biện pháp 

bảo mật cùa người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;
b) Bộc lộ, sừ dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không dược phép cùa chù sở hữu 

bí mật kinh doanh đó;
c) Vi phạm hợp đồng bào mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng 

lòng tin của người có nghĩa vụ bào mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh 
doanh;

d) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh cùa người nộp đơn theo thủ tục xin 
cap phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bào mật của 
cơ quan có thẩm quyền;

đ) Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh 
doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi quy dịnh tại các 
điểm a, b, c và d khoản này;

e) Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 cùa Luật này.
2. Người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm 

chủ sờ hữu bí mật kinh doanh, người được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng bí mật kinh 
doanh, người quàn lý bí mật kinh doanh.
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Điều 128. Nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thủ' nghiệm
1. Trong trường hợp pháp luật có quy dịnh người nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu 

hành dược phẩm, nông hoá phẩm phải cung cấp kết quà thử nghiệm hoặc bât kỳ dữ liệu nào 
khác là bí mật kinh doanh thu dược do dầu tư công sức dáng kê và người nộp đơn có yêu câu 
giữ bí mật các thông tin dó thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các 
biện pháp cần thiết dề các dữ liệu dó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành 
mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường họp việc bộc lộ là cần thiết nhàm bảo vệ công chúng.

2. Kê từ khi dữ liệu bí mật trong dơn xin cấp phép được nộp cho cơ quan có thâm quyên 
quy dịnh tại khoản I Điều này den hết năm năm kề từ ngày người nộp đơn được cấp phép, cơ 
quan đó không dược cấp phép cho bất kỳ người nào nộp đơn muộn hơn nếu trong dơn sử dụng 
dữ liệu bí mật nêu trên mà không dược sự dồng ý của người nộp dữ liệu đó, trừ trường hợp 
quy dịnh lại diềm d khoán 3 Điều 125 cùa Luật này.

Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền dối với nhãn hiệu, tên thu'O'ng mại và chỉ dẫn địa 
lý

1. Các hành vi sau dây dược thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì 
bị coi là xâm phạm quyền dổi với nhãn hiệu:

a) Sir dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu dtrợc bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng 
hoá, dịch vụ thuộc danh mục dăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sừ dụng dấu hiệu trùng vói nhãn hiệu dược bào hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc 
liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử 
dụng có khà năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sừ dụng dấu hiệu lương tự với nhãn hiệu dược bào hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, 
tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục dăng ký kèm theo nhãn hiệu 
dó, nếu việc sử dụng có khà năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

d) Sừ dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tỊT với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng 
dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, ke cà hàng hoá, 
dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh 
mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi liếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lan 
về nguồn gốc hảng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dâu 
hiệu dó với chù sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

2. Mọi hành vi sừ dụng chì dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của 
người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phâm, dịch vụ hoặc cho sàn phâm, dịch 
vụ tương tụ-, gây nhầm lẫn về chủ thê kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt dộng kinh doanh 
dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyên đôi với tên thương mại.

3. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyên đôi với chỉ dân địa lý được bảo hộ:
a) Sừ dụng chi dẫn dịa lý được bào hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu 

vực địa lý mang chì dẫn dịa lý, nhưng sàn phâm dó khong dap ưng cac tieu chuan ve tinh chât, 
chất lượng dặc thù cùa sàn phẩm mang chì dẫn địa lý;
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b) Sử dụng chi dẫn địa lý dược bào hộ cho sàn phầm tương tự với sàn phẩm mang chì dẫn 
địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tieng, uy tín cùa chỉ dần dịa lý;

c) Sừ dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chi dẫn dịa lý dược bào hộ cho sàn 
phẩm không có nguồn gốc từ khu vực dịa lý mang chi dẫn dịa lý dó làm cho người tiêu dùng 
hiếu sai rằng sàn phàm có nguồn gổc từ khu vực địa lý dó;

d) Sử dụng chì dẫn địa lý dược bào hộ dối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu 
mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực dịa lý tương ứng với chi dẫn dịa lý dó, kê cả 
trường hợp có nêu chi dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hoá hoặc chi dẫn địa lý dược 
sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiêu, dạng, 
phòng theo hoặc những từ tương tự như vậy.

Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
1. Các hành vi sau dây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
a) Sử dụng chì dần thương mại gây nhầm lần về chù thể kinh doanh, hoạt dộng kinh doanh, 

nguồn gốc thương mại cùa hàng hoá, dịch vụ;
b) Sử dụng chi dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sàn xuất, lính năng, chât 

lượng, số lượng hoặc dặc diểin khác cùa hàng hoá, dịch vụ; ve diều kiện cung câp hàng hoá, 
dịch vụ;

c) Sử dụng nhãn hiệu dược bảo hộ tại một nước là thành viên của diều irớc quôc tê có quy 
định cấm người đại diện hoặc đại lý cùa chù sở hữu Iihãn hiệu sừ dụng nhãn hiệu dó mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sừ dụng là người dại diện hoặc 
đại lý cùa chù sờ hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự dồng ý cùa chù sờ hừu 
nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương lự gây 
nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chi dan địa lý mà 
minh không có quyền sử dụng nham mục đích chiếm giữ tên mien, lợi dụng hoặc làm thiệt hại 
đến uy tín, danh tiếng cùa nhãn hiệu, tôn thương mại, chi dẫn địa lý tương ứng.

2. Chỉ dẫn thương mại quy dịnh tại khoản 1 Điều này lã các dấu hiệu, thông tin nhăm 
hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, lên thương mại, biêu tượng 
kinh doanh, khau hiệu kinh doanh, chỉ dẫn dịa lý, kiểu dáng bao bì cùa hàng hoá, nhãn hàng 
hoá.

3. Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các hành vi 
gắn chi dẫn thương mại dó lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao 
dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo đe bán, tàng trữ đê bán, nhập khâu 
hàng hoá có gắn chỉ dẫn thương mại dó.

Điều 131. Quyền tạm thòi đối vói sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết ke bố trí
1 Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp biết rằng sáng chê, 

kiểu dáng công nghiệp dang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người 
đó không có quyền sử dụng trước thi người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho 
người sử dụng về việc mình dã nộp đơn đãng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp dơn và ngày công 
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bố dơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người dó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiêp tục sử 
dụng.

2. Đối với thiết kế bố trí dã dược người có quyền dăng ký hoặc người được người dó cho 
phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận đãng ký thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dẫn, nếu người có quyền dăng ký biết ràng thiết kế bố trí đó đang được người khác sừ 
dụng nhằm mục dích thương mại thì người dó có quyền thông báo bằng văn bàn về quyền 
dăng ký cúa mình dối với thiết kế bố trí dó cho người sir dụng dể người đó chấm dứt việc sử 
dụng thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.

3. Trong trường họp dã dược thông báo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điêu này mà 
người được thông báo vẫn tiếp tục sừ dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì 
khi Bang độc quyền sáng chế, Bằng dộc quyền giài pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiêu dáng 
công nghiệp, Giấy chửng nhận dăng ký thiết kế bổ trí mạch tích hợp bán dẫn dược cấp, chủ sở 
hữu sáng chc, kiêu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng 
chê, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí phải trà một khoản tiền đền bù tương đương với giá 
chuyên giao quyền sừ dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí dó trong phạm vi 
và thời hạn sừ dụng tương ứng.

MỤC 2
GIỚI HẠN QUYÊN SỜ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 132. Các yếu tố hạn chế quyền sỏ’ hữu công nghiệp
Theo quy dịnh của Luật này, quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hạn che bởi các yêu tô 

sau đây:
1. Quyền cùa người sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;
2. Các nghĩa vụ cùa chủ sờ hữu, bao gồm:
a) Trà thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;
b) Sử dụng sáng chế, nhãn hiệu.
3. Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định cùa cơ quan nhà nước có thâm 

quyền.
Điều 133. Quyền sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nưó‘c
1. Bộ, cơ quan ngang bộ cỏ quyền nhân danh Nhà nước sử dụng hoặc cho phép tô chức, cá 

nhân khác sử dụng sáng chế thuộc lĩnh vực quàn lý cùa mình nhằm mục đích công cộng, phi 
thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân 
và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác cùa xã hội mà không cân sự đông ý của chủ sở hữu 
sáng chế hoặc người được chuyển giao quyên sử dụng sáng chê theo hợp đông độc quyên (sau 
đây gọi là người nắm độc quyền sừ dụng sáng chê) theo quy định tại Đicu 145 và Điêu 146 
của Luật này.

2. Việc sử dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điêu này chi dược giới hạn trong phạm vi 
và diều kiện chuyển giao quyền sừ dụng quy định tại khoản I Điêu 146 cùa Luật này, trừ 
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trường hợp sáng chê được tạo ra bàng việc sừ dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân 
sách nhà nước.

Điều 134. Quyển sử dụng trước đối vó’i sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
1. Trường hợp trước ngày dơn dăng ký sáng che. kiểu dáng công nghiệp dược công bố mà 

có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sừ dụng sáng chc. kiêu dáng 
công nghiệp đồng nhất với sáng chế. kiểu dáng công nghiệp trong dơn dăng ký nhưng dược 
tạo ra một cách dộc lập (sau dày gọi ỉà người có quyền sừ dụng trước) thì sau khi văn bang 
bào hộ dược cấp. người đó cỏ quyên tiep tục sừ dụng sáng chế. kiêu dáng công nghiệp trong 
phạm vi và khối lượng dã sừ dụng hoặc đã chuân bị đè sử dụng mà không phải xin phép hoặc 
trả tiền đền bù cho chù sở hữu sáng che. kiểu dáng công nghiệp dược bào hộ. Việc thực hiện 
quyền của người sử dụng trước sáng chế. kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm 
quyền cùa chủ sở hữu sáng chế. kiều dáng công nghiệp.

2. Người có quyền sử dụng trước sáng chế. kiểu dáng công nghiệp không dược phép 
chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyến giao quyền dó kèm theo việc 
chuyển giao cơ sờ sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế, kiêu 
dáng công nghiệp. Người có quyền sử dụng trước không dược mở rộng phạm vi, khôi lượng 
sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế. kiêu dáng công nghiệp cho phép.

Điều 135. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác già sáng che, kiểu dáng công nghiệp, thiết ke bố 
trí

1. Chủ sờ hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí có nghĩa vụ trà thù lao cho 
tác già theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. trừ trường hợp các bên có thoả thuận 
khác.

2. Mức thù lao tối thiểu mà chù sở hữu phải trà cho tác già dược quy dịnh như sau:
a) 10% sổ tiền làm lợi mà chù sở hữu thu dược do sử dụng sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí;
b) 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu iihận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do 

chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.
3. Trong trường hợp sáng che, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được nhiều tác giả tạo 

ra. mức thù lao quy định tại khoản 2 Điều này là mức dành cho tất cà các đồng tác giả; các 
đồng tác già tự thoà thuận viỌc phân chia số liền thù lao do chủ sở hữu chi trà.

4. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác già sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tồn tại 
trong suốt thời hạn bảo hộ cùa sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Điều 136. Nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu
1. Chù sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sàn phẩm được bào hộ hoặc áp dụng quy trình 

đươc bảo hô để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng 
cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi có các nhu cầu quy định tại 
khoản này mà chù sờ hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ đó thì cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền có ihể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cân được phép 
của chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật này.

2. Chù sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sir dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn 
hiệu không dtrợc sử dụng liên tục lừ năm năm trở lên thi quyền sở hữu nhãn hiệu dó bị châm 
dứt hiệu lực theo quy dịnh tại Điều 95 của Luật này.

Diều 137. Nghĩa vụ cho phép sir dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng che phụ 
thuộc

1. Sáng chế phụ thuộc là sáng chế dược tạo ra trên cơ sở một sáng chế khác (sau đây gọi là 
sáng che cơ bàn) và chỉ có the sử dụng dược với diều kiện phài sừ dụng sáng chê cơ bàn.

2. Trong trường họp chứng minh dược sáng chế phụ thuộc tạo ra một bước tiến quan trọng 
về kỹ thuật so vói sáng chế cơ bàn và có ý nghTa kinh tế lớn, chù sở hữu sáng che phụ thuộc 
có quyền yêu cầu chủ sở hữu sáng chế cơ bàn chuyền giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản với 
giá cà và diều kiện thương mại hợp lý.

Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế cơ bàn không dáp ứng yêu cầu của chủ sở hữu sáng 
chế phụ thuộc mà không có lý do chính dáng thi cơ quan nhà nước có tham quyền có thể 
chuyển giao quyền sừ dụng sáng chế dó cho chủ sờ hữu sáng che phụ thuộc mà không cân 
được phép cùa chù sở hữu sáng chế cơ bàn theo quy dịnh tại Điều 145 và Điều 146 của Luật 
này.

Chương X

CHUYÊN GIAO QUYÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

MỤC 1
CHUYÊN NHƯỢNG QUYÊN SỞ HƯU CÕNG NGHIỆP

Điều 138. Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chù sở hữu quyền sờ hữu công nghiệp 

chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp 

đồng bằng văn bàn (sau đây gọi là hợp dồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).
Điều 139. Các Điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sờ hữu công nghiệp
1. Chù sở hữu quyền sờ hữu công nghiệp chì dược chuyển nhượng quyền của mình trong 

phạm vi được bào hộ.
2. Quyền đổi với chì dẫn địa lý không được chuyển nhượng.
3. Quyền dối với tên thương mại chì được chuyển nhượng cùng với việc chuyên nhượng 

toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
4. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không dược gây ra sự nham lân ve đặc 

tính, nguồn gốc cùa hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
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5. Quyền đối với nhãn hiệu chi được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân dáp ứng các diều 
kiện dổi với ngưòi có quyền dăng ký nhãn hiệu đó.

Điều 140. Nội dung của họp đồng chuyên nhưọng quyền sỏ’ hữu công nghiệp
Hợp dồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chù yếu sau 

đày:
1. Tên và địa chì đay đủ của bên chuyền nhượng và bên được chuyển nhượng;
2. Căn cứ chuyên nhượng;
3. Giá chuyển nhượng;
4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

MỤC 2
CHUYÊN QUYÈN sử DỤNG ĐÓI TƯỢNG SỜ HỬU CÔNG NGHIỆP

Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tuợng sỏ’ hữu công nghiệp
1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sờ hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu dôi tượng sở 

hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng dối lượng sở hữu công nghiệp thuộc 
phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Việc chuyển quyền sừ dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải dược thực hiện dưới 
hình thức hợp đồng bang văn bàn (sau đây gọi là hợp dồng sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp).

Điều 142. Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đoi tuợng sỏ’ hữu công nghiệp
1. Quyền sừ dụng chi dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyên giao.
2. Quyền sừ dụng nhãn hiệu lập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không 

phải là thành viên cùa chủ sở hữu nhãn hiệu tập thê dó.
3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường 

hợp dược bên chuyển quyền cho phép.
4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chi dẫn trên hàng hoá, bao bì

hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sừ dụng nhãn hiệu.
5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng

sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 136 cùa Luật này.
Điều 143. Các dạng họ’p đồng sử dụng đối tưọng sở hữu công nghiệp
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:
1. Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyên giao, 

bên được chuyền quyền được độc quyền sử dụng đối lượng sở hữu công nghiệp, bên chuyên 
quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ 
ba nào và chì dược sử dụng dổi tượng sở hữu công nghiệp dó nếu được phép của bên dược 
chuyển quyền;

2. Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyên
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giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng dối tượng sở hữu công nghiệp, 
quyền ký kết họp dồng sử dụng dối lượng sớ hữu công nghiệp không độc quyền với người 
khác;

3. Hợp dồng sử dụng dổi lượng sở hữu công nghiệp ihứ cấp là họp đồng mà theo đó bên 
chuyên quyền là người dược chuyên giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp dó 
theo một hợp dồng khác.

Diều 144. Nội dung hựp đồng sử dụng đối tượng sỏ’ hữu công nghiệp
1. Hợp đồng sử dụng dối tượng sờ hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và dịa chí dầy dù cúa bên chuyến quyền và bên dược chuyển quyền;
b) Cãn cứ chuyến giao quyền sừ dụng;
c) Dạng hợp dồng;
d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sừ dụng, giới hạn lãnh thổ;
đ) Thời hạn hợp dồng;
e) Giá chuyển giao quyền sừ dụng;
g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên dược chuyển quyền.
2. Hợp dồng sử dụng dối tượng sỏ’ hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế 

bâl hợp lý quyên của bèn dược chuyển quyền, dậc biệt là các diều khoản không xuất phát từ 
quyên cùa bên chuyến quyền sau đây:

a) Cam bên dược chuyển quyền cài tiến dối tượng sở hull công nghiệp,-trừ nhãn hiệu; buộc 
bên dược chuyên quyền phài chuyến giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến dối 
tượng sở hữu công nghiệp do bên dược chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công 
nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp dổi với các cài tiến dó;

b) Trực tiếp hoặc gián liếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khau hàng hoá, dịch vụ 
dược sàn xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng dối tượng sở hữu công nghiệp sang các 
vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sờ hữu công nghiệp 
lương ứng hoặc có dộc quyền nhập khẩu hàng hoá dó;

c) Buộc bên được chuyển quyền phài mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên 
liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyền quyền hoặc cùa bên thứ ba do bên chuyển quyền 
chì định mà không nhằm mục đích bào dám chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển 
quyên sàn xuất hoặc cung cấp;

d) Cấm bên dược chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực cùa quyền sở hữu công nghiệp hoặc 
quyên chuyến giao cùa bên chuyển quyền.

3. Các diều khoản trong hợp dồng thuộc các trường hợp quy dinh tại khoản 2 Điêu này mặc 
nhiên bị vô hiệu.

MỰC 3
BẲT BUỘC CHUYÊN GIAO QUYÈN sử DỤNG ĐÓI VỚI SÁNG CHÉ

Điều 145. Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối vói sáng chế
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1. Trong các trường hợp sau đây. quyền sir dụng sáng chế dược chuyển giao cho tổ chức, 
cá nhân khác sừ dụng theo quyết dịnh cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại 
khoản 1 Điều 147 của Luật này mà không cần đưọc sự đồng ý cùa người nam độc quyền sử 
dụng sáng chế:

a) Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, 
an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dường cho nhân dân hoặc dáp ứng các nhu cầu cấp thiết 
của xã hội;

b) Người nắm dộc quyền sừ dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sừ dụng sáng chế quy 
định tại khoản I Điều 136 và khoấn 5 Điều 142 của Luật này sau khi kết thúc bổn năm kể từ 
ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng che;

c) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không dạt dược thoà thuận với người nắm độc 
quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian 
hợp lý dã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoà đáng;

d) Người nắm dộc quyền sừ dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn che cạnh tranh bị 
cấm theo quy định cùa pháp luật về cạnh tranh.

2. Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi 
căn cứ chuyển giao quy dịnh tại khoản 1 Điều này không còn tồn tại và không có khà năng tái 
xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sừ dụng đó không gây thiệt hại cho người được 
chuyển giao quyền sử dụng sáng chê.

Điều 146. Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyet 
định bắt buộc

1. Quyền sử dụng sáng chế được chuyền giao theo quyết định cùa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

a) Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyên;
b) Quyền sử dụng được chuyền giao chi dược giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ đê đáp 

ứng mục liêu chuyển giao và chủ yếu dể cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật này. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công 
nghệ bán dẫn thi việc chuyển giao quyền sử dụng chì nhằm mục đích công cộng, phi thương 
mại hoặc nhàm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho 
người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không 
được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng 
chế một khoản tiền đền bù thoả đáng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sừ dụng đó trong 
từng trường hợp cụ thể phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

2. Ngoài các diều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, quyền sử dụng sáng chê được 
chuyển giao trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 137 của Luật này còn phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây:
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a) Người năm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng dược chuyên giao quyên sử dụng 
sáng chế phụ thuộc vói những diều kiện hợp lý;

b) Người dược chuyền giao quyền sử dụng sáng chế cơ bàn không dược chuyên nhượng 
quyên dó, trừ trường hợp chuyền nhượng cùng với toàn bộ quyền đối với sáng chê phụ thuộc.

Điều 147. Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng sáng chc theo quyết định 
bắt buộc

1. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế 
trên cơ sở xem xét yêu cầu dược chuyển giao quyền sừ dụng dối với trường hợp quy định tại 
các diểm b, c và d khoản 1 Điều 145 của Luật này.

Bộ. cơ quan ngang bộ ban hành quyết dịnh chuyền giao quyền sử dụng sáng chế thuộc lĩnh 
vực quàn lý nhà nước cùa minh khi xảy ra trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 
của Luật này trcn cơ sờ tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải ấn dịnh phạm vi và các diều kiện 
sử dụng phù hợp với quy định tại Điều 146 của Luật này.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển giao quyền sừ dụng sáng che phải 
thông báo ngay cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về quyết định đó.

4. Quyết dịnh chuyển giao quyền sừ dụng sáng chế hoặc từ chổi chuyển giao quyền sử 
dụng sáng chế có the bị khiếu nại, bị khởi kiện theo quy định của pháp luật.

5. Chính phù quy dịnh cụ thể thù tục chuyển giao quyền sử dụng dối với sáng chế quy định 
tại Điều này.

MỤC 4
ĐĂNG KÝ HỢP ĐÓNG CHUYẾN GIAO QUYỀN SỚ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 148. Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
1. Đối với các loại quyền sờ hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sờ đăng ký theo quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp chi có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp.

2. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên co sờ dăng ký theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 
có hiệu lực theo thoà thuận giữa các bên, nhưng chi có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi 
đã dược dăng ký tại cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp.

3. Hợp đồng sử dụng dối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu 
quyền sử hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

Điều 149. Hồ SO’ dăng ký họ’p đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Hồ sơ dăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đông chuyên nhượng 

quyên sở hữu công nghiệp bao gồm:
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1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
2. Bàn gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
3. Bàn gốc văn bằng bảo hộ đổi với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bàn giãi trình lý do không dồng ý cùa bất 

kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sờ hữu công nghiệp thuộc sờ 
hữu chung;

5. Chứng từ nộp phí, lệ phí;
6. Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.
Điềủ 150. Xử lý hồ sơ đăng ký họp đồng chuyển giao quyền sỏ' hữu công nghiệp
Trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ dăng ký hợp dồng sừ dụng dối lượng sở hữu công 

nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sờ hữu công nghiệp do Chính phủ quy định.

Chương XI
ĐẠI DIỆN SỎ Hửu CÔNG NGHIỆP

Điều 151. Dịch vụ đại diện sỏ' hữu công nghiệp
1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:
a) Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thầm quyền về xác lập và bào 

đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
b) Tư van về vấn đề liên quan đến thù tục xác lập và thực thi quyền sờ hữu công nghiệp;
c) Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.
2. Đại diện sờ hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ dại diện sở hữu công 

nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sờ hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghê đại 
diện sờ hữu công nghiệp trong tồ chức đó (sau đây gọi là người dại diện sờ hữu công nghiệp).

Điều 152. Phạm vi quyền của đại diện sở hữu công nghiệp
1. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chi được thực hiện các dịch vụ trong phạm 

vi được uỳ quyền và được phép uỳ quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 
khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người uỳ quyền.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền từ bỏ hoạt động dại diện sở hưu 
công nghiệp nếu đã chuyển giao một cách hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tô 
chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác.

3. Đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hoạt động sau dây:
a) Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp;
b) Rút đơn yêu cầu cấp vãn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về 

việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên uỳ quyền dại diện cho phép;
c) Lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết và thực hiện hợp dồng dịch vụ đại 

diện sờ hữu công nghiệp.
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Điều 153. Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp
1. Đại diện sờ hữu công nghiệp có trách nhiệm sau đây:
a) Thông báo rõ các khoản, các mírc phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm 

thực thi quyền sờ hữu công nghiệp, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ 
dã đăng ký tại cơ quan quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp;

b) Giữ bí mật thông tin, tài liệu dược giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;
c) Thông tin trung thực và dầy dù mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thâm 

quyền xác lập và bào dàm thực thi quyền sờ hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ 
và các quyết dịnh khác cho bên dược dại diện;

d) Bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa bên được dại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sờ hữu công 
nghiệp đối với bên dược dại diện;

d) Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bào đảm thực thi quyên sở 
hữu công nghiệp mọi thay dổi về tên, dịa chi và các thông tin khác của bên được đại diện khi 
cần thiết.

2. Tồ chức dịch vụ dại diện sờ hữu công nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đôi với người 
dược đại diện về hoạt dộng dại diện do người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nhân 
danh tồ chức.

Điều 154. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Tổ chức dáp ứng các điều kiện sau dây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sờ hữu công nghiệp:
1. Là doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 

được thành lập và hoạt động hợp pháp;
2. Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giây 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chửng nhận đãng ký hoạt động (sau đây gọi chung là 
Giây chửng nhận dăng ký kinh doanh);

3. Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đâu tô chức uỷ quyên phải đáp 
ứng các diều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sờ hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điêu 
155 của Luật này.

Điều 155. Điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hũ'u công nghiệp
1. Cá nhân dược phép hành nghề dịch vụ dại diện sở hữu công nghiệp neu đáp ứng các điêu 

kiện sau dây:
a) Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ dại diện sở hữu công nghiệp;
b) Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ dại diện sở hữu công nghiệp.
2. Cá nhân đáp ứng các diều kiện sau đây thì được câp chứng chỉ hành nghe dịch vụ đại 

diện sờ hữu công nghiệp:
a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đây đù;
b) Thường trú tại Việt Nam;
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c) cỏ bằng tốt nghiệp đại học;
d) Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trờ lên 

hoặc dã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn dăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan 
quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp 
khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp dược cơ quan có thầm quyền công nhận;

đ) Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thâm quyền 
xác lập và bảo đàm thực thi quyền sờ hữu công nghiệp;

e) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có 
thẩm quyền tổ chức.

3. Chính phủ quy định cụ thể chương trình dào tạo pháp luật ve sở hữu công nghiệp, việc 
kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cấp chứng chi hành nghề dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp.

Điều 156. Ghi nhận, xoá tên tổ chức dịch vụ đại diện sỏ' hữu công nghiệp, thu hồi 
chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sỏ' hũ’u công nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện kinh doanh, hành nghề dịch vụ dại diện sở hữu 
công nghiệp quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Luật này dược cơ quan quàn lý nhà nước 
về quyền sờ hữu công nghiệp ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về dại diện sở hữu công 
nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của lổ chức, cá nhân dó.

2. Trường hợp có căn cứ khẳng định đại diện sở hữu công nghiệp không còn dáp ứng các 
điều kiện kinh doanh, hành nghề quy định tại Điều 154 và Điều 155 cùa Luật này, cơ quan 
quàn lý nhà nước về quyền sờ hữu công nghiệp xoá tên đại diện sở hữu công nghiệp đó trong 
Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sờ hữu công nghiệp.

3. Tổ chức dịch vụ đại diện sờ hữu công nghiệp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 152 và 
Điều 153-của Luật này thì bị xừ lý theo quy định của pháp luật.

4. Người đại diện sờ hữu công nghiệp có sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ trong khi 
hành nghề hoặc vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 152 và điểm a khoản 1 Điêu 153 
của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thề bị cành cáo, phạt tiền, thu hôi 
chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sờ hữu công nghiệp.

Phần thứ tư
QUYÈN ĐÓI VỚI GIÓNG CÂY TRÒNG

Chương XII
ĐIỀU KIỆN BẢO Hộ QUYÊN ĐÓI VỚI GIÓNG CÂY TRÒNG

Điều 157. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn 

tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đau tư cho công tác chọn tạo hoặc phát
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hiện và phát triền giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền dối với giống cây trông.
2. Tô chức, cá nhân quy dịnh tại khoản I Điều này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tô 

chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có k\' kết với Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam thoả 
thuận VC bào hộ giống cây trồng: lố chức, cá nhân nước ngoài có địa chì thường trú tại Việt 
Nam hoặc có cơ sở sán xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.

Điểu 158. Diều kiện chung dối vói giống cây trồng được bảo hộ
Giông cây trồng dược bão hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát 

triên. thuộc Danh mục loài cây trồng dược Nhà nước bào hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành, có tính mới, lính khác biệt, tính dồng nhất, tính ổn định và có tên phù 
h ợp.

Điêu 159. Tính mói ciia giống cây trồng
Giông cây trồng dược coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sàn phẩm thu hoạch 

cùa giống cây trồng dó chưa dược người có quyền đăng ký quy định tại Điều 164 của Luật 
này hoặc người dược phép của người dó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích 
khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn dăng kỷ một năm hoặc 
ngoài lãnh thồ Việt Nam trước ngày nộp dơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc 
loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Điêu 160. Tính khác biệt của giống cây trồng
1. Giống cây trồng dược coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các 

giông cây trồng khác được biết dến rộng rãi tại thời điếm^nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn 
dược hưởng quyền ưu ticn.

2. Giống cây trồng được biết dến rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này là giong cây trồng 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc sàn phẩm thu hoạch của giống đó đã được 
sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn dăng ký 
bào hộ:

b) Giống cây trồng dã dược bào hộ hoặc dược đăng ký vào Danh mục loậi cây trồng ở bất 
kỳ quốc gia nào;

c) Giống cây trồng là đổi tượng trong đơn đăng ký bào hộ hoặc được đăng ký vào Danh 
mục loài cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chôi;

d) Giống cây trồngưnà bàn mô tà chi tiết cùa giống đó đã được công bố.
Diều 161. Tính đồng nhất của giống cây trồng
Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau vê các tính 

trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một so tính trạng cụ thể 
trong quá trình nhân giống.

Điều 162. Tính ổn định của giống cây trồng
Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan cùa giông cây 
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trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân 
giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Điều 163. Tên của giống cây trồng
1. Người đãng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cùng một tên như 

tên đã đăng ký ờ bất kỳ quốc gia nào khi nộp đơn đăng ký bào hộ.
2. Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khà năng de dàng phân biệt 

được với tên của các giổng cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc 
loài tương tự.

3. Tên cùa giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau dây:
a) Chi bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ sổ liên quan đến đặc tính hoặc sự hình 

thành giống đó;
b) Vi phạm dạo đức xã hội;
c) Dễ gây hiểu nhầm về các dặc trưng, dặc tính của giống đó;
d) Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác già;
đ) Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chi dân địa 

lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đãng ký bảo hộ giống cây trồng;
e) Trùng hoặc tương tự với tên của sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng đó;
g) ảnh hường đến quyền dã có trước cùa tổ chức, cá nhân khác.
4. Tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống của giông cây

trồng phải sừ dụng tên giống cây trồng như tên đã ghi trong Bằng bào hộ, kê cà sau khi kêt
thúc thời hạn bảo hộ.

5. Khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại hoặc các 
chi dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đãng ký để chào bán hoặc dưa ra thị trường 
thì tên đó vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

Chương XIII
XÁC LẬP QUYÊN ĐÓI VỚI GIÔNG CÀY TRÒNG

MỤC 1
XÁC LẬP QUYÈN ĐỐI VỚI GIÓNG CÂY TRÔNG

Điều 164. Đăng ký quyền đối với giống cây trồng
1. Để được bào hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp 

đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.
2. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng (sau đây gọi là người đăng 

ký) bao gồm:
a) Tác già trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triền giống cây trồng bằng công sức và 

chi phí của mình;
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b) Tổ chức, cá nhân dầu tư cho lác giả chọn lạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây 
trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

c) Tô chức, cá nhân dược chuyến giao, thừa kế, kế thừa quyền dăng ký bào hộ giông cây 
trồng.

3. Giống cây trồng dược chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển do sử dụng ngân sách nhà 
nước hoặc lừ dự' án do Nhà nước quàn lý thì quyền dối với giống cây trồng đó thuộc về Nhà 
nước. Chính phù quy dịnh cụ thể việc dăng ký quyền dối với giống cây trồng quy định tại 
khoản này.

Diều 165. Cách thức nộp doìi dăng ký quyền đối vói giống cây trồng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chì thường trú tại Việt 

Nam hoặc có cơ sò' sàn xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký quyển 
dối với giống cây trồng (sau dây gọi là dơn đăng ký bào hộ) trực tiếp hoặc thông qua đại diện 
hợp pháp lại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có dịa chi thường trú tại Việt Nam hoặc không có 
cơ sờ sàn xuất, kinh doanh giống cây trồng lại Việt Nam nộp đơn dăng ký bảo hộ thông qua 
dại diện họp pháp lại Việt Nam.

Diều 166. Nguyên tắc nộp đon đầu tiên đối vói giống cây trồng
1. Truông hợp có từ hai người trở lên độc lập nộp đơn đãng ký bào hộ vào các ngày khác 

nhau cho cùng một giống cây trồng thì Bằng bào hộ giông cây trông chì có thê được câp cho 
người dăng ký họp lệ sớm nhất.

2. Trường hợp có nhiều dơn dăng ký bào hộ cho cùng một giống cây trồng được nộp vào 
cùng một ngày thì Bằng bào hộ giống cây trồng chì có thể được cấp cho người nào đứng tên 
nộp một dơn duy nhất theo sự thoà thuận của tất cả những người đãng ký; nếu những người 
dăng ký không thoà thuận dirợc thi cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giong cây 
trồng sẽ xem xét để cấp Bằng bào hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định người đâu tiên đã 
chọn tạo hoặc phát hiện và phát triền giống cây trồng đó.

Điều 167. Nguyên tắc ưu tiên đối vói don đăng ký bào hộ
1. Người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng 

ký bào hộ dược nộp trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng 
một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoà thuận 
về bào hộ giống cây trồng. Ngày nộp dơn dầu tiên không tính vào thời hạn này.

2. Đe dược hưởng quyền ưu tiên, người đãng ký phài thể hiện yêu cầu được hưởng quyên 
ưu tiên trong dơn dăng ký bào hộ. Trong thời hạn chậm nhất là ba tháng, kể từ ngày nộp đơn 
dăng ký, người đănti ký phải cung cấp bàn sao các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có 
thẩm quyền xác nhận và các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận giông cây trông ở hai đơn là 
một và phải nộp lệ phí. Người đăng ký có quyền cung cấp thông tin, tài liệu hoặc vật liệu cân 
thiết cho cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định theo quy định 
lại Điều 176 và Điều 178 của Luật này trong thời hạn hai năm sau ngày kết thúc thời hạn 
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hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích hợp tuỳ thuộc vào loài cùa giống cây trồng 
trong đơn, sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ.

3. Đơn dăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn dầu 
liên.

4. Trong thòi hạn quy định tại khoản I Điều này. việc nộp một đơn khác hoặc công bố 
hoặc sừ dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn cứ đổ từ chối 
đơn đăng ký bão hộ dược hường quyền ưu tiên.

Điều 168. Bằng bảo hộ giống cây trồng và sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng 
được bảo hộ

1. Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài cây trồng, lên chù sờ hữu quyên 
dối với giống cây trồng (sau đây gọi là chủ bang bào hộ), tên tác già giống cây trồng và thời 
hạn bào hộ quyền đối với giống cây trồng.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đổi với giống cây trồng ghi nhận việc cap Bang bảo 
hộ và nội dung Bằng bào hộ vào So đăng ký quốc gia ve giống cây trồng được bảo hộ và lưu 
giữ các thông tin đó.

Điều 169. Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng
1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2. Bằng bào hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp dến hết hai mươi lăm năm dôi 

với giống cây thân gỗ và cây nho: đến hết hai mươi năm đổi với các giống cày trồng khác.
3. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chi hoặc huỳ bỏ hiệu lực theo quy dịnh tại 

Điều 170 và Điều 171 của Luật này.
Điều 170. Đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng
I. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chì hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
a) Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng diều kiện về lính dồng nhất và tính ôn 

dịnh như tại thời điềm cấp Bằng;
b) Chù bàng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy dinh:
c) Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết dể duy trì và lưu 

giữ giống cây trồng theo quy định;
d) Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu càu của cơ quan quàn lý 

nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.
2. Trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c và d khoản I Điều này, cơ quan quản lý 

nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chì hiệu lực Bằng bảo hộ giống 
cây trồng.

3. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, khi hết thời hạn nộp lệ phí duy 
trì hiệu lực, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định dinh chỉ 
hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày dầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo mà lệ phí 
duy trì hiệu lực không dược nộp.

4. Trong trường hợp quy định tại diem a khoản I Điều này, mọi tổ chức, cá nhân có quyền 
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yêu câu cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đinh chì hiệu lực Bang 
bão hộ giống cây trồng.

Căn cứ vào kết quà xem xét dơn yêu cầu đình chì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng và 
ý kiên cùa các bên liên quan, cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trông ra 
thông báo từ choi dinh chỉ hiệu lực Bang bào hộ hoặc ra quyết định dinh chi hiệu lực Bằng 
bào hộ.

5. Trong các trường hợp quy dính lại khoàn 1 Diều này, cơ quan quản lý nhà nước về 
quyên dôi với giông cây trồng dăng thông báo trên tạp chí chuyên ngành và nêu rõ lý do đinh 
chi, dông thòi gửi thông báo cho chù bằng bảo hộ. Trong thời hạn ba mươi ngày, ke từ ngày 
thông báo, chù bang bào hộ có quyền gửi dơn đề nghị dược khắc phục các lý do bị đỉnh chỉ 
cho cơ quan quàn lý nhà nước về quyền dối với giống cây trồng và nộp lệ phí để phục hồi 
hiệu lực Băng bào hộ giống cây trồng. Trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nộp đơn, 
chù băng bào hộ phải khẳc phục những lý do bị đình chì đối với các trường hợp quy định tại 
các diêm b, c và d khoản I Điều này. Cơ quan quàn lý nhà nước về quyền dối với giống cây 
trông xem xét phục hồi hiệu lục Bằng bào hộ và thông báo trên tạp chí chuyên ngành.

Trong trường hợp quy dịnh tại diềm a khoản I Điều này, hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây 
trông sẽ dược phục hồi sau khi chù sở hữu chứng minh dược giống dã đáp ứng các diều kiện 
vê tính dông nhất và tính ổn dịnh và dược cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống 
cày trồng xác nhận.

Diêu 171. Huỷ bó hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng
1. Băng bào hộ giống cày trồng bị hủy bò hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
a) Đơn dăng ký bào hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên, trừ 

trường hợp quyền dổi với giống cây trồng dược chuyển Lại cho người có quyền đăng ký;
b) Giông cây trồng dược bào hộ không dáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác 

biệt tại thời điểm cấp Bằng bào hộ giống cây trồng;
c) Giông cây trồng không đáp ứng các diều kiện về tính dồng nhất hoặc tính ổn định trong 

trường hợp Bằng bào hộ giống cây trồng dược cấp dựa trên kết quà khảo nghiệm kỹ thuật do 
người dăng ký thực hiện.

2. Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bào hộ giống cây trồng, mọi tổ chức, cá nhân có 
quyên yêu cầu cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng hủy bỏ hiệu lực 
Băng bào hộ giống cây trồng.

Căn cứ vào kết quà xem xét dơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Bằng bào hộ giống cây trổng và ý 
kiên của các bên liên quan, cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trổng ra 
thông báo từ chối huỳ bò hoặc ra quyết dình huỳ bò hiệu lực Bằng bào hộ giống cây trồng.

3. Trong trường hợp Bằng bào hộ giống cây trồng bị huỳ bỏ, mọi giao dịch phát sinh trên 
cơ sờ giống cây trồng được cấp Bằng bào hộ đó bị vô hiệu. Việc xử lý giao dịch vô hiệu thực 
hiện theo quy dịnh của Bộ luật dân sự.
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Điểu 172. Sửa đôi, cap lại Bằng bảo hộ giống cây trồng
1. Chủ bằng bào hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống 

cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan dến tên và dịa chỉ cùa chù bằng bào hộ với diều 
kiện phài nộp phí. lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là do cơ quan quàn lý nhà nước 
vê quyên dối với giống cây trồng gây ra thì cơ quan quàn lý nhà nước về quyền dối với giống 
cây trồng phải sửa chữa, chù bằng bào hộ không phải nộp phí. lệ phí.

2. Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quail quàn lý nhà nước VC quyền dối với giong 
cây trồng cap lại Bằng bào hộ giống cày trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư hòng với điều 
kiện phải nộp phí, lệ phí.

Điều 173. Công bố quyết định liên quan đen Bằng bảo hộ giống cây trồng
Quyết định về việc cap. cấp lại, đình chì, hủy bò, sửa đổi Bằng bào hộ giống cây trong 

được cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đổi với giống cây trồng công bổ trên tạp chí chuyên 
ngành về giống cây trồng trong thời hạn sáu mươi ngày, kể lừ ngày ra quyết định.

MỤC 2
ĐƠN VÀ THÙ TỤC XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ BÀO HỘ

Điều 174. Đơn đăng ký bảo hộ
1. Đơn dăng ký bào hộ gồm các tài liệu sau dây:
a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định:
b) Ảnh chụp, tờ khai kỳ thuật theo mẫu quy định;
c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;
d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người dăng ký là người dược chuyển giao 

quyền đăng ký;
đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.
2. Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa người dăng ký và cơ quan quản lý nhà 

nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây 
có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quàn lý 
nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu:

a) Giấy uỷ quyền;
b) Tài liệu chứng minh quyền đãng ký;
c) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
d) Các tài liệu khác để bổ trợ cho dơn.
3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn đãng ký bảo hộ quyền đối với giống cây 

trồng gồm:
a) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận cùa cơ quan nhận đơn;
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b) Giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó dược thụ hưởng từ 
người khác.

4. Mỗi dơn chì dược dăng ký bào hộ cho một giống cây trồng.
Đicu 175. Tiếp nhận đon đăng ký bảo hộ, ngày nộp đơn
1. Đơn dăng ký bào hộ chi dược cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây 

trông tiếp nhận khi có dù các lài liệu quy định tại khoàn 1 Điều 174 của Luật này.
2. Ngày nộp dơn là ngày dơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giông cây 

trồng tiếp nhận.
Điều 176. Thẩm (lịnh hình thức đơn dăng ký bảo hộ
1. Cơ quan quàn lý nhà nước về quyền dối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn 

trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận dơn dể xác dịnh tính hợp lệ cùa dơn.
2. Đơn dăng ký bào hộ dược coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Đơn không dáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định;
b) Giống cây trồng nêu trong dơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài 

cây trồng dược bào hộ;
c) Đơn do người không có quyền đãng ký nộp, kể cà trường hợp quyền đăng ký thuộc 

nhiều lồ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số dó không dồng ý thực hiện việc 
dăng ký.

3. Cơ quan quàn lý nhà nước về quyền dối vói giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau 
dây:

a) Thông báo lừ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp quy định tại diêm b và diêm c 
khoản 2 Điều này, trong đó nêu rõ lý do từ chối;

b) Thông báo cho người dăng ký khắc phục những thiếu sót trong trường hợp quy định tại 
diem a khoản 2 Điều này và ấn định trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông 
báo, người dăng ký phải khắc phục các thiếu sót dó;

c) Thông báo từ chối chấp nhận dơn, nếu người đăng ký không khăc phục thiêu sót hoặc 
không có ý kiến xác dáng phàn dối thông báo quy định lại điềm b khoản này;

d) Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu người dăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo 
nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật và thực hiện thủ tục quy định tại Điêu 178 cùa 
Luật này ncu đơn hợp lệ hoặc người đăng ký khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiên 
xác đáng phàn đối thông báo quy định tại điểm b khoản này.

Điều 177. Công bố đơn đăng ký bảo hộ
1. Trường hợp dơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đôi với 

giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trông trong thời 
hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đơn được chấp nhận.

2. Nội dung công bố đơn gồm số đơn, ngày nộp đơn, đại diện (nếu có), người đãng ký, chù 
sờ hữu, tên giống cây trồng, tên loài cây trồng, ngày đơn được chấp nhận là dơn hợp lệ.
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Điều 178. Thẩm định nội dung đon đăng ký bảo hộ
1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đôi vói giống cây trồng thẩm dịnh nội dung dối với 

đơn dược chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm dịnh bao gồm:
a) Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng;
b) Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.
2. Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính, 

đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.
Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tô chức, cá nhân có 

năng lực tiến hành khào nghiệm giống cây trong thực hiện theo quy dinh cùa Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn.

Cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng có the sừ dụng kết quả khảo 
nghiêm kỹ thuật đã có trước dó.

3. Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là chín mươi ngày, ke từ ngày nhận 
được kết quả khào nghiệm kỹ thuật.

Điều 179. Sửa đổi, bỗ sung đon đăng ký bảo hộ
1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo từ chôi 

cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc quyết định cấp Bằng bào hộ giống cây trồng, người 
đãng ký có các quyền sau đây:

a) Sửa đổi, bo sung đơn nhưng không được làm thay đổi bàn chất dơn dăng ký bào hộ:
b) Yêu cầu ghi nhận thay đồi tên. địa chi của người đãng ký;
c) Yêu cầu ghi nhận thay đồi người đãng ký do chuyển nhượng dơn theo hợp đông hoặc 

thừa kế. kế thừa;
2. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản I Điều này phải nộp phí, lệ phí.
Điều 180. Rút đơn đăng ký bảo hộ
1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền dối với giống cây trồng quyết định câp 

hay từ chối cấp Bang bảo hộ giống cây trồng, người dăng ký có quyền rút dơn dăng ký bào 
hộ. Yêu cầu rút đơn phải được lập thành văn bản.

2. Từ thời điểm người đãng ký rút đơn đăng ký bảo hộ, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đen 
đơn đó bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt dầu 
tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu cùa người đăng ký.

Điều 181. V kiến cùa ngưèõ thứ ba về việc cấp Bằng bào hộ giống cây trồng
Kể từ ngày đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố trên tạp chí chuyên ngành về 

giống cây trồng đến trước khi ra quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, bất kỳ người 
thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến về việc cấp Bằng bào hộ giống cây trồng với cơ quan 
quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Ý kiến phải được lập thành văn bản và 
kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Điều 182. Từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng
Đơn đãng ký bào hộ bị từ chối cấp Bằng bào hộ giống cây trồng trong trường hợp giống 
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cây trồng không dáp ứng dược các diều kiện quy định tại Điều 176 và Điều 178 của Luật này. 
Trong trường hợp từ chối cấp Bằng bào hộ giống cây trồng, cơ quan quản lý nhà nước vể 
quyền dối với giống cây trồng thực hiện các thú tục sau dây:

1. Thông báo VC dự dịnh từ chổi cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, trong đó phải nêu rõ lý 
do và ấn dịnh thời hạn dể người dăng ký khắc phục thiếu sót hoặc có ý kiến phàn dối dự định 
từ chối;

2. Thông báo lừ chối cấp Bằng bào hộ giống cây trồng nếu người dăng ký không khắc 
phục dược các thiếu sót và không có ý kiến xác dáng phàn dối dự dịnh từ chối quy định tại 
khoản I Điều này;

3. Thực hiện các thù tục quy dịnh lại Điều 183 của Luật này, nếu người dăng ký khắc phục 
dược các thiếu sót hoặc có ý kiên xác đáng phàn dôi dự dịnh từ chôi quy định tại khoản 1 
Điều này.

Điều 183. Cấp Bằng bào hộ giống cây trồng
Trong trường hợp dơn dăng ký bào hộ không bị từ chôi theo quy định tại Điêu 182 của 

Luật này và người dăng ký nộp lệ phí thì cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống 
cây trồng quyết dịnh cap Bằng bào hộ giống cây trồng và ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia 
về giống cây trồng dược bào hộ.

Điều 184. Khiếu nại việc cap hoặc từ chối cáp Bằng bảo hộ giống cầy trồng
1. Người dăng ký và bất kỳ người thứ ba nào dều có quyền khiếu nại quyết dịnh cap hoặc 

từ chối cap Bang bảo hộ giống cây trồng.
2. Việc giải quyết khiếu nại quyết định cấp hoặc từ chối cấp Bằng bào hộ giong cây trồng 

được thực hiện theo quy định cùa pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương XIV
NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYÈN ĐÓI VỚI GIÓNG CÂY TRÔNG

MỰC 1
NỘI DUNG QUYÊN ĐÓI VỚI GIÓNG CÂY TRÔNG

Điều 185. Quyền tác giâ giống cây trồng
Tác già giống cây trồng có các quyền sau dây:
1. Được ghi tên với danh nghĩa là tác già trong Bằng bào hộ giống cây trồng, sổ đăng ký 

quốc gia về giống cây trồng dược bào hộ và trong các tài liệu công bố về giong cây trổng;
2. Nhận thù lao theo quy định tại điềm a khoản 1 Điều 191 của Luật này.
Điều 186. Quyền của chủ bằng bảo hộ
1. Chủ bằng bào hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các quyền sau 

đây liên quan đến vật liệu nhân giống cùa giống đã được bào hộ:
a) Sàn xuất hoặc nhân giống;
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b) Chế biến nhằm mục dích nhân giống;
c) Chào hàng;
d) Bán hoặc thực hiện các hoại động tiếp cận thị trường khác;
đ) Xuất khẩu;
e) Nhập khẩu;
g) Lưu giữ dể thực hiện các hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d, d và e khoản này.
2. Ngăn cấm người khác sử dụng giống cây trồng theo quy dịnh tại Điều 188 của Luật này.
3. Để thừa kế, kế thừa quyền đổi với giống cày trồng và chuyển giao quyền dối với giống 

cây trồng theo quy định tại Chương XV của Luật này.
Điều 187. Mỏ’ rộng quyền của chủ bang bảo hộ
Quyền của chủ bàng bào hộ dược mở rộng dổi với các giống cây trồng sau dây:
1. Giống cây trồng có nguồn gốc từ giống cây trồng được bảo hộ, trừ trường hợp giống cây 

trồng được bào hộ có nguồn gốc từ một giống cây trồng dã dược bào hộ khác.
Giống cây trồng được coi là có nguồn gốc từ giống dược bào hộ nếu giống cây trồng dó 

vẫn giữ lại biểu hiện của các tính trạng chủ yếu thu dược từ kiểu gen hoặc sự phối hợp các 
kiểu gen cùa giống được bào hộ. trừ những khác biệt là kết quà cùa sự tác động vào giông 
được bảo hộ;

2. Giống cây trồng không khác biệt rõ ràng với giống cây trồng dã được bào hộ;
3. Giống cây trồng mà việc sản xuất đòi hỏi phải sử dụng lặp lại giống cây trồng dã được 

bảo hộ.
Điều 188. Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng
Các hành vi sau dây bị coi là xâm phạm quyền của chủ bang bào hộ:
1. Khai thác, sừ dụng các quyền cùa chủ bằng bảo hộ mà không được phép cùa chủ bằng 

bảo hộ;
2. Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã 

được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã 
được bảo hộ;

3. Sử dụng giống cây trồng đã được bào hộ mà không trà tiền đền bù theo quy định tại 
Điều 189 cùa Luật này.

Điều 189. Quyền tạm thòi đối vói giống cây trồng
1. Quyền tạm thời đối với giống cây trồng là quyền của người đãng ký bào hộ giống cây 

trồng phát sinh từ ngày đơn đăng ký bào hộ giống cây trồng được công bố đến ngày cấp Bằng 
bảo hộ giống cây trồng. Trong trường hợp giống cây trồng không được cấp Bằng bảo hộ thì 
người đãng ký bào hộ không có quyền này.

2. Trong trường hợp người’đăng ký biết giống cây trồng đăng ký bảo hộ dang được người 
khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đăng ký bảo hộ giống cây trồng có quyền 
thông báo bằng văn bàn- cho người sử đụng về việc đã nộp đơn đăng ký bào hộ giông cây 
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trồng, trong đó ghi rõ ngày nộp đơn và ngày mà đơn dãng ký bảo hộ giống cây trông được 
công bố dể người dó chấm dứt việc sừ dụng giống cây trồng hoặc tiếp tục sử dụng.

3. Trong trường hợp dã dược thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này mà người được 
thông báo vẫn tiếp tục sừ dụng giống cây trồng thì khi Bằng bào hộ giống cây trông được câp, 
chù bằng bào hộ có quyền yêu cầu người đã sử dụng giống cây trồng phải trà một khoản tiên 
dền bù tương dương với giá chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đó trong phạm vi và 
thời hạn sừ dụng tương ứng.

MỤC 2
GIỚI HẠN QUYÊN DỐI VỚI GIÓNG CÂY TRÒNG

Điều 190. Hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trổng
1. Các hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền dối với giống cây trồng đã được 

bào hộ:
a) Sừ dụng giống cày trồng phục vụ nhu cầu cá nhân và phi thương mại;
b) Sử dụng giống cây trồng nhằm mục dích lai tạo dể nghiên cứu khoa học;
c) Sử dụng giống cây trồng dể tạo ra giống cây trồng mới khác biệt với giống cây trồng đã 

dược bào hộ;
d) Hộ sàn xuất cá thể sù dụng sàn phẩm thu hoạch từ giống cây trồhg được bào hộ để tự 

nhân giống và gieo trồng cho vụ sau trên diện tích đất của mình.
2. Quyền dối với giống cây trồng không được áp dụng đối với các hành vi liên quan đen 

vật liệu cũa giống cây trồng dược bào hộ do chủ bàng bào hộ hoặc người được chù bang bào 
hộ cho phép bán hoặc bàng cách khác dưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài, 
trừ các hành vi sau dây;

a) Liên quan đến việc nhân tiếp giống cây trồng đó;
b) Liên quan đến việc xuất khẩu các vật liệu của giống cây trồng có khả năng nhân giống 

vào những nước không bào hộ các chi hoặc loài cây trồng đó, trừ trường hợp xuất khẩu vật 
liệu nhằm mục đích tiêu dùng.

Điều 191. Nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trổng
1. Chủ bàng bào hộ có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trả thù lao cho tác già giống cây trồng theo thoà thuận; trường hợp không có thoả thuận 

thì mức trả thù lao phải tuân theo quy định cùa pháp luật;
b) Nộp lệ phí duy trì hiệu lực Bằng bào hộ giống cây trồng theo quy định;
c) Lưu giữ giống cây trồng được bào hộ, cung cấp vật liệu nhân giống của giống cây trông 

được bào hộ cho cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng và duy trì tính 
ổn dịnh cùa giống cây trồng được bào hộ theo quy dịnh.

2. Tác già giống cây trồng có nghĩa vụ giúp chủ bằng bảo hộ duy trì vật liệu nhân giống 
cùa giống cây trồng được bào hộ.
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Chương XV
CHUYẾN GIAO QUYÈN ĐỐI VỚI GIÓNG CÂY TRÒNG

Điều 192. Chuyển giao quyền sủ' dụng giống cây trồng
1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bào hộ cho phép người 

khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng dối vói giống cày trông của 
mình.

2. Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng thuộc dông sở hữu thi việc chuyên giao 
quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cà các dồng chủ sò hữu.

3. Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phài dược thực hiện dưới hình thức 
hợp dồng bàng văn bàn.

4. Hợp dồng chuyển giao quyền sừ dụng giống cây trồng không được có những diều khoản 
hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển giao quyền sừ dụng, dặc biệt là những điêu 
khoản hạn chế không xuất phát từ quyền của bẽn chuyển giao quyền sừ dụng đối với giông 
cây trồng tương ứng hoặc không nham bảo vệ các quyền dó.

Điều 193. Quyền của các bên trong họ-p đồng chuyển giao quyền sử dụng
1. Bẽn chuyển giao quyền sừ dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận 

chuyển giao quyền sừ dụng chuyển giao lại quyền sừ dụng cho bên thứ ba.
2. Bên nhận chuyển giao quyền sừ dụng có các quyền sau dây:
a) Chuyển giao quyền sừ dụng chc bên thứ ba, nếu được bên giao quyền sừ dụng cho phép;
b) Yêu cầu bên giao quyền sir dụng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp đe chống lại 

các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình;
c) Tiến hành các biện pháp cần thiết đê ngăn chặn các hành vi xâm phạm của bèn thứ ba, 

nếu trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu cùa bên chuyển giao quyền sử 
dụng không thực hiện yêu cầu quy định tại diểm b khoản này.

Điềp 194. Chuyển nhuợng quyền đối vói giống cây trồng
1. Chuyển nhượng quyền đổi với giống cây trồng là việc chù bang bảo hộ giống cây trồng 

chuyển giao toàn bộ quyền đố! với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên 
nhận chuyển nhượng trờ thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển 
nhượng được đăng ký tại cơ quan quàn lý nhà nước về quyền dối với giống cây trồng theo thủ 
tục do pháp luật quy định.

2. Trường hợp quyền dối với giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng 
cho người khác phải được sự đồng ý của tất cà các đồng chủ sở hữu.

3. Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức 
hợp đồng bằng văn bàn.

Điều 195. Căn cứ và Điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng
I. Trong các trường hợp sau dây, quyềh sử dựng giống cây trồng dược chuyển giao cho tổ 
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chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 
Điêu 196 cùa Luật này mà không cần dược sự đồng ý của chủ bang bảo hộ hoặc người được 
chù băng bào hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền (sau đây gọi là người nấm độc quyền 
sử dụng giống cây trồng):

a) Việc sử dụng giống cây trong nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu 
câu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các 
nhu cầu cấp thiết cùa xã hội;

b) Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thoả thuận với 
người nam dộc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây 
trông mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều 
kiện thương mại thoà dáng;

c) Người nam dộc quyền sử dụng giống cây trồngbị  coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh 
tranh bị cấm theo quy dịnh cùa pháp luật về cạnh tranh;

*

2. Người nam dộc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử 
dụng khi căn cứ chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này không còn tồn tại và không có 
khà năng tái xuat hiện với diều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho 
người được chuyển giao quyền sử dụng.

3. Quyên sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước 
có thâm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

a) Quyên sử dụng dược chuyển giao không phải là quyền độc quyền;
b) Quyền sir dụng dược chuyển giao chì được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp 

ứng mục đích chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp 
quy định tại diểm c khoản 1 Điều này;

c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho 
người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không 
được chuyên giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thoả đáng cho người nắm. độc 
quyền sừ dụng giống cây trồng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế cùa quyền sử dụng đó trong từng 
trường hợp cụ thể, phú hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

4. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đổi với 
giông cây trồng và khung giá đền bù quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 196. Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo 
quyết định bắt buộc

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định chuyển giao quyền sử 
dụng giống cây trồng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở xem xét yêu cầu đ- 
ược chuyển giao quyền sử,dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 195 cùa Luật 
này.
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Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trên cơ sở tham khảo ý kiến cùa Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 195 của Luật này.

2. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải ấn định phạm vi và các điều 
kiện sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 195 của Luật này.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây 
trồng phải thông báo ngay cho người nắm độc quyền sừ dụng giống cày trồng về quyết định 
đó.

.4. Quyết định chuyển giao quyền sừ dụng giống cây trồng hoặc từ chổi chuyển giao quyền 
sử dụng giống cây trồng có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện theo quy định cùa pháp luật.

5. Chính phù quy định cụ thể thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng 
quy định tại Điều này.

Điều 197. Quyền của chủ bằng bảo hộ trong trường họp bị bắt buộc chuyển giao 
quyền sử .dụng giống cây trồng

Chủ bằng bào h'ộ\bị bat buộc phải chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có các 
quyền sau đây:

1. Nhận đền bù tương ứng với giá trị kinh tế cùa quyền sừ dụng đó hoặc tương đương với 
giá chuyển giao quyền sử dụng theo hợp đồng có phạm vi và thời hạn tương ứng;

2. Yêu cẩu cơ quan quàn lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sửa đổi, dinh chi 
hiệu lực, huỳ bỏ hiệu lực của việc chuyển giao bắt buộc quyền sừ dụng khi điều kiện dẫn đến 
việc .chuyên giao đó đã châm dứt và việc sửa đôi, huỷ bỏ, đình chì hiệu lực đó không gây thiệt 
hại cho người được chuyển giao quyền sừ dụng bất buộc.

Phân thứ năm
BẢO VỆ QUYÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chương XVI
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYÈN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 198. Quyền tự bảọ vệ
1. Chù thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền 

sờ hữu trí tuệ của mình:
a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhàm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ;
b) Yêu cầù tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành 

vi'xâm phạm, xin lỗi, cài chính công khai, bồi thường thiệt hại;
c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyên sở hừu trí tuệ 

theo quy định của Luật này và các quy định khác cùa pháp luật có liên quan;
d) Khời kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
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2. Tồ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sớ hữu trí tuệ hoặc phát hiện 
hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ gày thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có 
quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thầm quyền xừ lý hành vi xàm phạm quyên sở hữu trí tuệ 
theo quy dịnh cùa Luật này và các quy dịnh khác cùa pháp luật có liên quan.

3. Tố chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khà năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự 
quy dịnh tại Diều 202 cùa Luật này và các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật 
VC cạnh tranh.

Diều 199. Biện pháp xủ lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cùa tô chức, cá nhân khác 

thi luỳ theo tính chất, mức dộ xàm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính 
hoặc hình sự.

2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thầm quyền có thê áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thòi, biện pháp kiềm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan dến sở hữu 
trí tuệ. biện pháp ngăn chặn và bào dàm xừ phạt hành chính theo quy định cùa Luật-này và các 
quy dịnh khác cứa pháp luật có lien quan.

Diều 200. Thấm quyền xứ lý hành vi xâm phạm quyền sả hữu trí tuệ
1. Trong phạm vi nhiệm vụ. quyền hạn của mình, các cơ quan Toà án, Thanh tra, Quản lý 

thị trường, Hài quan, Công an, Uỳ ban nhàn dân các cấp có thầm quyền xử lý hành vi xâm 
phạm quyền sờ hữu trí tuệ.

2. Việc áp dựng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thầm quyền của Toà án. Trong trường hợp 
cần thiết, Tòa án có thổ áp dựng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

3. Việc áp dựng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công 
an, Quàn lý thị trường, I lài quan, Uỷ ban nhân dân các câp. Trong trường hợp cân thiêt, các 
cơ quan này có thề áp dụng biện pháp ngăn chặn và bào dàm xử phạt hành chính theo quy 
định cùa pháp luật.

4. Việc áp dựng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khau, nhập khẩu liên quan đen sờ hữu 
trí tuệ thuộc thẩm quyền cùa cơ quan hải quan.

Điều 20Í. Giám định về sỏ’ hữu.trí tuệ
1. Giám định về sờ hữu trí tuệ là việc tồ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, 

nghiệp vụ chuyên môn dể dánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quán đen vụ việc xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ có quyền 
trưng cầu giảm định VC sờ hữu trí tuệ khi giải quyết vụ việc mà mình đãng thụ lý.

3. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức, cả nhân khác có liên quan có :quyền yêu cầu 
giám dịnh về sở hữu trí tuệ để bào vệ qúyền và lợi ích hợp pháp cùa mình.

' 4. Chính phù quy định CỊÍ thể hoạt dộng giám dịnh về sở hữú trí tuệ.
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Chương XVII
XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYÈN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẦNG BIỆN PHÁP DÂN sự

Điều 202. Các biện pháp dân sự
Toà án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ:
1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
3. Buộc thực hiện nghTa vụ dân sự;
4. Buộc bồi thường thiệt hại;
5. Buộc tiêu huỳ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nham mục đích thương 

mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chù yếu dể sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hường đến 
khả nãng khai thác quyền của chù thể quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 203. Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự
1. Nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ có quyền và nghĩa 

vụ chứng minh theo quy định tại Điều 79 của Bộ luật tổ tụng dân sự và theo quy dịnh tại Điều 
này.

2. Nguyên đơn chứng minh mình là chù thề quyền sờ hữu trí tuệ bằng một trong các chứng 
cứ sau đây:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 
quan, văn băng bảo hộ; bản trích lục sổ đãng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan, 
Sổ dăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, sồ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bào 
hộ;

b) Chứng cứ cân thiêt đê chứng minh căn cứ phát sinh quyền tác già, quyền liên quan trong 
trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đãng ký 
quyền liên quan; chứng cứ cần thiết để chứng minh quyền đối với bí mật kinh doanh, tên 
thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng;

c) Bàn sao hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong trường hợp quyền sừ dụng 
được chuyển giao theo hợp đồng.

3. Nguyên đơn phải cung cấp các chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

4. Trong vụ kiện về xâm phạm quyền đối với sáng chế là một quy trình sản xuất sàn phẩm, 
bị đơn phải chứng minh sản phẩm của mình được sản xuất theo một quy trình khác với quy 
trình được bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

a) Sàn phẩm được sàn xuất theo quy trình được bào hộ là sản phẩm mới;
b) Sàn phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ không phải là sàn phẩm mới nhưng 

chủ sở hữu sáng chế cho rằng sản phâm do bị đơn sản xuât là theo quy trinh dược bao họ va 
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mặc dù đã sử dụng các biện pháp thích hợp nhưng vẫn không thể xác định được quy trình do 
bị đơn sử dụng.

5. Trong trường hợp một bên trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chứng minh 
được chứng cứ thích hợp ,dể chứng minh cho yêu cầu cùa mình bị bên kia kiểm soát do đó 
không thể tiếp cận được thì có quyền yên cầu Toà án buộc bên kiềm soát chứng cứ phải đưa ra 
chứng cứ dó.

6. Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường thiệt hại thì nguyên đơn phải chứng minh thiệt 
hại thực te dã xảy ra và nêu căn cứ xác dịnh mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 
205 của Luật này.

Điều 204. Nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ
1. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:
a) Thiệt hại về vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi 

nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại;
b) Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và 

những lổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 
học; người biểu diễn; tác giả cùa sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết ke bố trí, giống cây 
trồng.

2. Mức dộ thiệt hại dược xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra.

Điều 205. Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sờ hữu trí 
tuệ

1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh dược hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
dã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường 
theo một trong các căn cứ sau đây:

a) Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được 
do thực hiện hành vi xâm .phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của 
nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất;

b) Giá chuyển giao quyền sừ dụng đối tượng sở hữ.u trí tuệ với giả định bị đơn được 
nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sờ hữu 
trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;

c) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các 
căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do 
Toà án ấn định, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng.

2. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thi có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường 
trong giới hạn từ năm triệu dồng đến năm mươi triệu đồng, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại.

3. Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, chủ thể quyền 
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sờ hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án buộc tô chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sờ 
hữu trí tuệ phãi thanh toán chi phí hợp lý đe thuê luật sư.

Điều 206. Quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khán cấp tạm thòi
1. Khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện, chủ thê quyền sờ hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà 

án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp sau dày:
a) Đang có nguy cơ xày ra thiệt hại không the khắc phục được cho chủ the quyền sử hữu trí 

tuệ;
b) Hàng hoá bị nghi ngờ’ xâm phạm quyển sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan den hành 

vi xàm phạm quyền sờ hữu trí tuệ có nguy cơ bị tàu tán hoặc bị liêu huỳ nếu không dược bào 
vệ kịp thòi.

2. Toà án quyết định áp dụng biện pháp khân cấp tạm thời theo yen cau của chù thể quyền 
sở hữu trí tuệ quy định tại khoản I Điều này trước khi nghe ý kiến cùa bên bị áp dụng biện 
pháp đó.

Điều.207. Các biện pháp khẩn cấp tạm thòi
1. Các biện pháp khân cấp tạm thời sau dày dược áp dụng dổi với hàng hoá bị nghi ngờ 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sàn xuất, kinh doanh hàng 
hoá đó:

a) Thu giữ;
b) Kê biên;
c) Niêm phong; cấm thay đổi hiện trạng; cam di chuyển;
d) Cấm chuyển dịch quyền sờ hữu.
2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự.
Điều 208. Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi
1. Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ chứng minh quyền yêu 

cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 206 cùa Luật này bang các tài liệu, chứng cứ quy dịnh tại 
khoản 2 Điều 203 của Luật này.

2. Ngưòi yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 
gây ra cho người bị áp dụng biện pháp đó trong trường hợp người dó không xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ. Đe bảo đàm thực hiện nghĩa vụ này, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời phải nộp khoản bảo đảm băng một trong các hình thức sau dây:

a) Khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối 
thiểu hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định dược giá trị hàng hóa dó;

b) Chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác.
Điều 209. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi
I. Toà án ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng trong các 

trường hợp quy định tại khoản I Điều Ị 22 cùa Bộ luật tổ tụng dàn sự và trong trường hợp 
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người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chứng minh được việc áp dụng biện pháp khấn 
cấp tạm thời là không có căn cứ xác đáng.

2. Trong trường hợp huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, Toà án phải xem xét đê trà lại 
cho người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khoản bảo đàm quy định tại khoản 2 
Điều 208 của Luật này. Trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không 
có căn cứ xác đáng và gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Toà 
án buộc người yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Điều 210. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời thực hiện theo quy định tại 

Chương VIII, Phần thứ nhất cùa Bộ luật tố tụng dân sự.

Chương XVIII
XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỬU TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH 

VÀ HÌNH sự, KIẺM SOÁT HÀNG HÓA XUÁT KHẨU, NHẬP KHÂU
LIÊN QUAN ĐẾN SỜ HỮU TRÍ TUỆ

MỤC 1
XỬ LÝ XÂM PHẠM ỌUYÈN SỞ HŨ'U TRÍ TUỆ BẰNG BIỆN PHÁP 

HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH sụ’

Đicu 211. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính
1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính:
a) Thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc 

cho xã hội;
b) Không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ mặc dù đã được chù thê quyên 

sờ hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
c) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy 

định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;
d) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyền, buôn bán vật mang nhãn hiệu hoặc chi dẫn địa lý 

trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chi dẫn địa lý được bảo hộ hoặc 
giao cho người khác thực hiện hành vi này.

2. Chính phù quy định cụ thể về hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ bị xử phạt hành 
chính, hình thức, mức phạt và thủ tục xử phạt các hành vi đó.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị 
xứ phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Điều 212. Hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ bị xử lý hình sự
Cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ có yếu tố cấu thành tội phạm thì 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định cùa pháp luật hình sự.
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Điều 213. Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ
1. Hàng hoá già mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hoá già 

mạo nhãn hiệu và già mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) quy 
định tại khoản 2 Điều này và hàng hoá sao chép lậu quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu 
hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chi dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính 
mặt hàng đỏ mà không được phép cùa chủ sờ hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chi dẫn 
địa lý.

3. Hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ the quyền 
tác già hoặc quyền liên quan.

Điều 214. Các hình thức xừ phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 

Điều 211 của Luật này bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các 
hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cành cáo;
b) Phạt tiền.
2. Tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, tồ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xừ phạt bổ sung sau đây:
a) Tịch thu hàng hoá già mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử 

dụng chủ yếu để sàn xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ;
b) Đình chì có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân 

xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu 
quả sau đây:

a) Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhàm mục đích thương mại 
đối với hàng hoá giả mạo về sờ hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng 
chù yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sờ hữu trí tuệ với điều kiện không làm 
ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chù thể quyền sờ hữu trí tuệ;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá giả mạo về sờ hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên 
liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sàn xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về 
sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bò các yếu tố vi phạm trên hàng hoá.

4. Mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được an định ít nhất bằng giá trị 
hàng hoá vi phạm đã phát hiện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị hàng hoá vi 
phạm đã phát hiện được.

Chính phù quy định cụ thể cách xác định giá trị hàng hóa vi phạm.
Điều 215. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính
1. Trong các trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm 
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quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo dàm xử phạt hành chính quy định tại khoản 2 Điều' 
này:

a) Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho 
người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

b) Tang vật vi phạm có nguy cơ bị tẩu tán hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn 
tránh trách nhiệm;

c) Nhằm bào dàm thi hành quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính.
2. Biện pháp ngăn chặn và bào dàm xử phạt hành chính được áp dụng theo thủ tục hành 

chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hừu trí tuệ bao gồm:
a) Tạm giữ người;
b) Tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm;
c) Khám người;
d) Khám phương tiện vận tài, dồ vật; khám nơi cất giấu hàng hoá, tang vật, phương tiện vi 

phạm về sở hữu trí tuệ;
d) Các biện pháp ngăn chặn hành chính khác theo quy định cùa pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính.

MỤC 2
KIÉM SOÁT HÀNG HÓA XUÁT KHÁU, NHẬP KHẦU LIÊN QUAN ĐÉN sở HỮU TRÍ TUỆ

Điều 216. Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu 
trí tuệ

1. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bao 
gồm:

a) Tạm dừng làm thù tục hài quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ;

b) Kiểm tra, giám sát dể phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ.
2. Tạm dừng làm thù tục hài quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu cùa chù thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập 
thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thề quyền sở'hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý 
hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện 
pháp ngăn chặn và bảo đàm xử phạt hành chính.

3. Kiềm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ là 
biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông 
tin đề thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hài quan.

4. Trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát 
hiện hàng hoá giả mạo về sờ hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 cùa Luật này thì cơ quan 
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hái quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại 
Điều 214 và Điều 215 của Luật này.

Điều 217. Nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu liên quan đen sỏ' hũu trí tuệ

1. Người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khau, nhập khau liên quan 
đến sở hữu trí tuệ có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chứng minh minh là chủ the quyền SỪ hữu trí tuệ bằng các tài liệu, chứng cứ quy định 
tại khoản 2 Điều 203 của Luật này;

b) Cung cấp đay dù thông tin để xác định hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ hoặc đề phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

c) Nộp đơn cho cơ quan hải quan và nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
d) Bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp 

kiểm soát trong trường hợp hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2. Đe bào đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, người yêu câu áp 

dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp khoản bào đảm bàng một trong các 
hình thức sau dây:

a) Khoản tiền bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng biện pháp tạm dừng làm thù tục hải 
quan hoặc tối thiều hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị lô hàng đó;

b) Chứng từ bào lãnh của ngân hàng hoặc cùa tổ chức tín dụng khác.
Điều 218. Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hài quan
1. Khi người yêu cầu tạm dừng làm thù tục hải quan đã thực hiện đầy đù các nghĩa vụ quy 

định tại Điều 217 của Luật này thì cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thù tục hải 
quan đối với lô hàng.

2. Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hài quan là mười ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết 
định. Trong trường hợp người yêu cầu tạm dừng có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể 
kéo dài. nhưng không dược quá hai mươi ngày làm việc với diều kiện người yêu cầu tạm dừng 
thủ tục hài quan phải nộp thêm khoản bào đảm quy định tại khoản 2 Điều 21 7 của Luật này.

3. Khi kết thúc thời'hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người yêu cầu tạm dừng làm thù 
tục hài quan không khời kiện dân sự và cơ quan hải quan không quyết định thụ lý vụ việc theo 
thù tục xử lý vi phạm hành chính đối với người xuất khau, nhập khau lô hàng thì cơ quan hài 
quan có trách nhiệm sau đây:

a) Tiếp tục làm thù tục hài quan cho lô hàng;
b) Buộc người yêu cầu tạm dừng làm thù tục hài quan phải bồi thường cho chủ lô hàng 

toàn bộ thiệt hại do yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra và phải thanh 
toán các chi phí lưu kho bãi, bào quản hàng hóa và các chi phí phát sinh khác cho cơ quan hải 
quan và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật về hài quan;

c) Hoàn trà cho người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan khoản tiền bảo đàm còn lại 
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sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường và thanh toán các chi phí quy định tại điểm b 
khoản này.

Điều 219. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sờ 
hữu trí tuệ

Trong trường hợp chủ thỏ quyền SỪ hữu trí tuệ có dề nghị kiềm tra, giám sát để phát hiện 
hàng hoá có dắu hiệu xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ thì khi phát hiện lô hàng có dâu hiệu 
xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ. Có quan hài quan phải thông báo ngay cho người dó. Trong 
thời hạn ba ngày làm việc ke tìr ngày được thông báo, nếu người dề nghị không yêu câu tạm 
dừng làm thù tục hài quan dối vói lõ hàng bị phát hiện và cơ quan hài quan không quyêt định 
xem xét việc áp dụng biện pháp xừ lý hành chính quy dịnh tại Điêu 214 và Điêu 215 của Luật 
này thì CO' quan hãi quan có trách nhiệm tiếp lục làm thù tục hải quan cho lô hàng

Phần thứ sáu
DIÊU KHOÁN THI HÀNH

Diều 220. Diều khoản chuyến tiềp
1. Quyền tác già. quyền liên quan dược bào hộ theo quy dịnh cùa các văn bàn pháp luật có 

hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực, nếu còn thời hạn bào hộ vào ngày Luật này có hiệu 
lực thi dược liếp tục báo hộ theo quy dịnh cùa Luật này.

2. Đơn dang ký quyền tác già. quyền liên quan, sáng chê, giài pháp hừu ích, kiêu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá. tên gọi xuất xứ hàng hoá. thiêt kê bô trí, giông cây trông đã 
dược nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Luật này có hiệu lực dược tiêp tục xử lý theo 
quy định cùa các văn bàn pháp luật có hiệu lực tại thời diêm nộp dơn.

3. Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bằng bào hộ dược cấp theo quy dịnh cùa pháp luật có 
hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực và các thù tục duy trì, gia hạn, sửa dôi, chuyên giao 
quyền sừ dụng, chuyển nhượng quyền sờ hữu. giài quyêt tranh châp liên quan dên vãn băng 
báo hộ dó dược áp dụng theo quy dịnh cùa Luật này. trừ quy định về căn cứ huỷ bỏ hiệu lực 
các văn bàng bào hộ thì chì áp dụng quy dịnh của các văn bàn pháp luật có hiệu lực tại thời 
diêm cấp văn bang bào hộ.

4. Bí mật kinh doanh và tên thương mại dã tồn tại và dược bào hộ theo Nghị định sô 
54/2000/ND-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Chính phù về bào hộ quyền sở hữu công 
nghiệp dối vói bí mật kinh doanh, chì dẫn địa lý. lèn thương mại và bào hộ quyền chống cạnh 
tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp tiêp tục được bào hộ theo quy định 
cùa Luật này.

5. Ke từ ngày Luật này có hiệu lực, chỉ dẫn địa lý, kế cà chì dẫn dịa lý được bào hộ theo 
Nghị định quy định tại khoản 4 Điều này chi dược bào hộ sau khi dã được dâng ký theo quy 
dịnh của Luật này.
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Điều 221. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
Điều 222. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luột này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Xam khoá XI, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
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MỤC LỤC
Trang

PHẰN THỨ NHẰT:
NHỮNG BÀI VIẾT VÈ PHÁT TRIỂN KINH TÉ Tư NHÂN 

VÀ VÁN ĐỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ

I. KINH TẾ Tư NHÂN - Bộ PHẬN CÁU THÀNH QUAN TRỌNG CỦA NÈN
KINH TÉ QUÔC DÂN 9
1. QUAN Đ1ÉM PHÁT TRIÉN CÁC THÀNH PHÂN KINH TẾ TRONG VÃN KIỆN

ĐẠI HỘI X CÙA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TS. Nguyễn Nhâm
Viện Chien lược, Bộ Quốc phòng 9

2. CHUYÊN DỊCH cơ CÂU KINH TÉ QUỐC DÂN TRONG 20 NĂM ĐỐI MỚI (1986
- 2005)

PGS. TS. Nguyễn Sinh Cúc 14

3. KINH TÉ Tư NHÂN - MỘT TRONG NHŨNG ĐỘNG Lực CỦA NỀN KINH TÉ 
NƯỚC TA HIỆN NAY

Đặng Hiếu 22

4. KINH TÉ VIỆT NAM TẢNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH VỚI NHŨNG CÀI CÁCH TỪ 
KHU Vực KINH TẾ Tư NHÂN

Phạm Hằng 25

5. KINH TÉ Tư NHÂN Ờ MỘT SÓ NÉN KINH TẾ CHUYẾN ĐÔI NHŨNG NĂM 
QUAN

TS. Đinh Thị Thơm
Viện Thông tin KHXH 27

6. XÂY DỤNG TÔ CHÚC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH TẺ Tư 
NHÂN

PGS.TS Lại Ngọc Hải 32

7. PHÁT TRIÉN MẠNH CÁC THÀNH PHÀN KINH TẾ, CĂC LOẠI HÌNH TÔ CHỨC
SẢN XUÁT, KINH DOANH

TS. Đinh Văn Ân - Viện trường Viện Nghiên cứu
quàn lý kinh tế Trung ương 36
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8. TIÊP TỤC HOÀN THIỆN THÊ CHÉ KINH TẼ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ 
HỘI CHÙ NGHĨA

PGS, TSKH. Nguyễn Văn Đặng
Phó Trưỏìig ban Kinh te T.Ư 42

lì. VÁN ĐẺ ĐÁNG VIÊN LÀM KINH TÉ TƯ NHÂN 52

9. TÌM HIÉU QUAN Đ1ẼM DÀNG VIÊN LÀM KINH TÉ TU’ NHÂN TRONG VĂN
KIỆN ĐẠI HỘI X CÙA ĐÁNG

Nguyễn Nhâm
Viện Chiến luọc quân sự, Bộ Quốc phòng 52

10. NHŨNG ĐIÉM MÓI TRONG DIÊU LỆ ĐẢNG Được ĐẠI HỘI X THÔNG QUA

Hoàng Việt Phuong 57

11. ĐÓI MỚI NHẶN THÚC VÈ SÒ HƯU VA VÁN DÊ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ 
Tư NHÀN

PGS, TS. Phạm Văn Dức
Quyên Viện truơng Viện Triết học 64

12. DÀNG VIÈN LÀM KINH TÉ Tư NHÀN VÀ GIŨ’VŨNG BÀN CHÁT CÙA DÂNG

GS. TS. Phạm Ngọc Quang 71

13. MỘT SỐ SUY NGHĨ VẼ VIỆC DÂNG VIÊN LÀM KINH TÉ TRONG NLN KINH 
TÉ THỊ TRUONG ĐỊNH HƯỚNG XÀ HỘI CHŨ NGHĨA

TS. Lê Minh Phụng 77

14. BÀN THÊM VÈ VÁN DÈ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ Tư NHÂN

GS. TS. DỒ Thế Tùng 
Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh 81

15. MÁY SUY NGHĨ VÈ ĐÀNG VIÊN LÀM KINH TÉ Tư NHÂN

ThS. Dàin Kiến Lập 
Văn phòng Trung uong Dàng 87

PHÀN THỨ HAI:
ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VẾ PHÁT TRIÉN KINH TẾ Tư NHÂN VÀ 

VÉ van Đẻ Đàng viên LÀM KINH TÉ
1. ĐIÊU LỆ DÂNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 95
2. BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CÙA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIÉU TOÀN QUÓC LÀN THỬ X CỬA ĐẢNG 1 13
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3. BÁO CÁO CÙA BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯONG ĐẢNG KHÓA IX VẺ
PHƯONG HƯỚNG, NHIỆM vự PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 
2010 >45

4. QUY ĐỊNH SỐ 15-QD/TW NGÀY 28-8-2006 CÙA BAN CHÁP HÀNH TRUNG
ƯONG ĐẢNG QUY ĐỊNH ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TÉ Tư NHÂN 190

5. NGHỊ QUYÉT HỘI NGHỊ LÀN THỬ NĂM BAN CHẨP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG KHÓA IX VÈ TIÉP TỤC ĐỔI MÓI co CHÉ, CHÍNH SÁCH, KHUYẾN 
KHÍCH VÀ TẠO ĐIÈU KIỆN PHÁTTRIÉN KINH TÉ Tư NHÂN 193

6. QUYÉT ĐỊNH SÓ 99-QD/TW NGÀY 4-6-2004 CÙA BAN BÍ THƯ VÊ CHỨC
NÂNG, NHIỆM VỤ CÙA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ co SỜ TRONG CÁC DOANH 
NGHIỆP CÓ VÓN NHÀ NƯỚC LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI 199

7. QUYẺT ĐỊNH SÓ 100-QD/TW NGÀY 4-6-2004 CÙA BAN BÍ THƯ VÈ CHÚC
NĂNG, NHIỆM VỤ CÙA ĐÀNG BỘ, CHI BỘ co SỞ TRONG CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HƯU HẠN, CÔNG TY CỐ PHÀN, CÔNG TY HỢP DANH VÀ DOANH 
NGHIỆP Tư NHAAN (GỌI CHUNG LÀ DOANH NGHIỆP Tư NHÂN) 203

PHÀN THỨ BA:
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC 

VÈ PHÁT TRIỂN KỈNH TÉ
1. LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 209

2. LUẬT THƯONG MẠI 297

3. LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYÊN NHƯỢNG NÁM 371

4. LUẬT SỞ Hửu TRÍ TUỆ NĂM 2005 394
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